IM 





PHẬT-GIAO NGƯỴEN-THUY 
THCERAVADA 
PHẬT-LỊCH 2562 


NEN-TANG-PHẠT-GIAO 


QUYEN VII 


TỲ KHƯU HỘ PHÁP 
(DHAMMARAKKHỈTA BHIKKHƯ) 
(AGGAMAHÃPANĐỈTA ) 


NHẢ XUẢT BAN TÕN GIẢO - 2018 




























BHADDANTA DHAMMARAKKHưA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 






























“Sabbadanam dhammadanarn jinati. ” 
Pháp-thỉ là cao thượng hơn các loại thỉ. 

NÈN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

QUYỂN VII 

PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 



Thành Kinh Tri Ân 

Tât cả chúng con được biết Phật-gỉảo 
Nguyên-thủy Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giảo Nguyên- 
thủy Theravãda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 

Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tẩt 
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(PARAMĨ) 


{Tải bản lân thứ nhât có sửa và bô sung) 


TỲ-KHƯU HỘ-PHẢP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHlỉ) 
(A GGAMAHẴPANDITA) 



NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO - 2018 



Lời Nói Đầu 

(Tái bản lần thứ nhất, có sửa và bố sung) 

Tái bản lần thứ nhất “Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 
2 ” có sửa và bo sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc 
giả dễ hiếu. 

Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2 trình bày phảp- 
hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc 
thượng. Mỗi bậc được lựa chọn 1 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama tiêu biêu thực-hành pháp-hạnh ba- 
la-mật mỗi bậc ấy, cho nên, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật 
có 3 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến 
“Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2” lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bẩy 
nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 2 lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì 
khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu 
thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 
Kinh xin quý vị xem soạn phâm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 

PL. 2562/DL. 2018 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Pãọamagathã 

Tilokekagarutn Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasatnghahca, 
puhhakkhettatn anuttaratn. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Buddham Dhammahca Samghahca, 
abhỉvandỉya sãdamm. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN VI 

PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 

(PÃRAMl) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tỉyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Sarỵigharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Sarỵighaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịịhasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (PuMa-Kusaỉa) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punnakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãmmĩ). 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có hai chương 
là chương I và chương II 
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2 - Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có hai 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-GỈỚỈ (Sĩlãcãra) có một 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có một chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thỉện (Puhha-Kusala) có một 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vỉpassanãthabhãvanã) 

Quyển IX: Phảp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khỉ bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2 - Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương IIP Ẩn-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật cỏ chỉn ân-đức nên gọi là ân-đức Phật- 
bảo (Buddhaguụa). 

- Đức-Pháp cỏ sáu ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp- 
bảo (Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có chỉn ân-đức nên gọi là ân-đức Tãng- 
bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đổi với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatịhasĩla). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thỉện-nghỉệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (PuMakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao (tihetuka-ukkaịtha- 
kusalakamma) đế cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ). 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giảc có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ẩy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ẩy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ý nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm ba quyến: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày ba pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bổ-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc, 

mỗi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc 
ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày mộtpháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có ba bậc, 

mỗi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, cỏ ba tích. 

* Trong quyển VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, phảp-hạnh 
chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật, 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la- 
mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc được 
lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu 
biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, cho 
nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần-thông 
thế gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vị hành-gỉả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện- 
tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyền ưu tiên cho quả táỉ-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiền 
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vô-săc-giới quả-tâm ây. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, roi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo, quyến II: Quy-Y Tam-Bảo, quyến IIP Pháp-Hành- 
Giới, quyến IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyến V: 
Phước-Thiện, VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1 đã 
được hoàn thành xong, nay tiếp theo quyến VII: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2 sẽ được trình bày trong 
quyển này. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp mà mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật có ba bậc: 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cho nên, pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 30pháp. 

Tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Gỉác đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
20 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô 
so kiếp cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã trở thành Đức-Phật Gotama. 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có dẫn chứng một tích tỉền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật ẩy, cho nên, 30 pháp-hạnh ba-la-mật có 
30 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực- 
hành 30 phảp-hạnh ba-la-mật ẩy. 

Tuy nhiên, trong bộ Chú-giải dãtakatthakathã gồm có 
547 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật, bắt đầu tích Apannakajãtaka và 
cuối cùng tích Vessantarajãtaka. 

Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2, 

trong chương VIII trình bày mộtpháp-hạnh ba-la-mật là 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật, có ba bậc: 

1- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bậc: 

X • • • • 

- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc thượng. 

Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mật được trích dẫn một tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc làm tiêu biếu, nên có 3 tích. 

Tuy bần sư cố gắng hết mình lựa chọn trích dẫn tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, giảng giải đế giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về mỗi pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trí cỏ tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bon 
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phận đóng góp xây dựng, đê cho soạn phâm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa 
sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2 này tái 
bản lần thứ nhất có sửa và bo sung được hoàn thành do 
nhờ có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Sãmanera xem bản thảo, Dhammanandã upãsikã đã tận 
tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyến 
sách; các thỉ chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo ẩn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn 
giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão Bửu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn 
(chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phật-giảo Nguyên-thủy (Theravãda) về 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh 
dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 
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Idam no natinam hotu, sukhita hontu natayo. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Imarn punnãbhãgarn mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te 
punnapattim laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện 
pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị thoát mọi 
cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
mọi nơi. 

Idam me dhammadãnatn ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hản Thảnh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả và Nỉết-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm-luân 
không còn dư sót, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bổn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
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hội cho quả tải-sinh trong 4 cõi ác-gỉớỉ và cũng do năng 
lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả táỉ-sỉnh trong cõi thiện-giới: cõi người, 
6 cõi trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chảnh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, co gắng tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, mong diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cao thượng. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liền phát sinh đại- 
thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, cố gắng tinh-tẩn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, đê mong 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao 
này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cõi trời 
(devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong cõi 
trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 


Icchitarn patthitam amhaĩỴi, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2562 /DL. 2018 
Rừng Núi Viên-Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(PÃRAMĨ) 

Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1 đã trình bày ba 
pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, 
pháp-hạnh gỉữ-gỉới ba-la-mật, pháp-hạnh xuẩt-gỉa ba-la- 
mật, mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng, mỗi bậc được trích dẫn một tích Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, gồm có 9 tích Đức-Bồ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama xong, tiếp theo, 

Quyển VII, Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2 này sẽ trình 
bày pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, có ba bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng, mỗi bậc có trích dẫn một tích Đức- 
Bồ-tát, gồm có 3 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc ấy làm tiêu 
biểu như sau: 

4- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật (Paũnãpãramĩ) 

Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bậc: 

4.1 - Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 

Tích Mahosadhajãtaka (Má-hô-xá-thá-cha-tá-ká) 

Tích Mahosadhạịãtaka^^^ còn gọi là Umangajãtaka, 
trong tích này, Đức-Bồ-tát tên Mahosadha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tạo pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc 
hạ (pannãpãmmĩ). 


^ Bộ Chú-giải latakatthakatha, phần Mahanipata, tích Mahosadhajataka, 
hoặc gọi tích Umangajãtaka. 
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Một thuở nọ, Đức-Thê-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, thuyết về tích Mahosadhajãtaka 
này đề cập đến pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật của tiền-kiếp 
của Đức-Phật. Tích này đuợc bắt nguồn nhu sau: 

Một hôm, chu tỳ-khuu đang hội họp tại giảng đuờng, 
tán duong ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Thế-Tôn 
rằng: Đức-Thế-Tôn có trỉ-tuệ sâu sắc, tri-tuệ vi-tế, tri- 
tuệ nhanh nhẹn, trỉ-tuệ sắc bén, tri-tuệ thau suốt, tri-tuệ 
khổng chế luận thuyết của người khác, v.v... làm cho 
người nghe bỏ tà-kiến theo chánh-kiến, chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 

Niết-bàn trở thành bậc Thánh-nhân. 

• 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thể-Tôn của chúng ta là 
Bậc đại tri-tuệ như vậy. 

- Này chưpháp-hữu! Đức-Thế-Tôn là bậc có trỉ-tuệ vĩ 
đại, tri-tuệ sâu sắc, trỉ-tuệ siêu-việt, ... 

Trong khi chu tỳ-khuu đang đàm đạo thì Đức-Thế- 
Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa bèn hỏi rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chu tỳ-khuu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện đang 
đàm đạo nhu vậy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không phải chỉ bây giờ Như-Lai là 
Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác có tri-tuệ như vậy, mà trong 
thời quá-khứ, những tiền-kiếp của Như-Lai còn là Đức- 
Bồ-tát, đang tạo bồi bo các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ, đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, 
những kiếp Đức-Bồ-tát ẩy cũng có nhiều trỉ-tuệ như vậy. 

Sau khi truyền dạy nhu vậy, Đức-Thế-Tôn làm thi nh . 

Khi ấy, chu tỳ-khuu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật tạo pháp-hạnh trí- 
tuệ ba-la-mật. 
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Tích Mahosadhajataka 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahosadhajãtaka, trong 
tích này, Đức-Bồ-tát Mahosadha, tiền-kiếp của Đức-Phật 

Gotama, tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ được 

* •••• 

tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Vedeha ngự tại kinh- 
thành Mithilã, trị vì đất nước Videha. Đức-vua có bốn vị 
quân-sư là Senaka, Pukkusa, Kãminda và Devinda. Bốn 
vị quân-sư này hằng ngày lo phụng sự Đức-vua Vedeha. 

Đức-Bồ-Tát Mahosadha Tái-Sinh Làm Ngưòi 

Tiền-kiếp Đức-Bồ-tát Mahosadha chuyển kiếp (cutỉ: 
chết) từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện-nghiệp 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ) đầu thai vào lòng 
bà phu-nhân Sumanã của ông phú hộ Sỉrỉvaddhaka vào 
canh chót đêm ấy. 

Đức-Vua Vedeha Nằm Mộng 

Cũng ngay vào canh chót đêm ấy, Đức-vua Vedeha 
nằm mộng thấy rằng: “Bon góc thành cung điện có bon 
đổng lửa lớn cháy sáng, ở giữa cung điện, một ngọn lửa 
nhỏ, ban đầu như con đom đóm, rồi phát ra ánh sáng 
lan rộng, to lớn bao trùm cả bon đong lửa ở bon góc 
thành, ánh sáng ẩy tỏa lên cao đến tận cõi trời sắc-giới 
Phạm- thiên tột đỉnh Akaniịịha, tỏa khắp thế giới chúng- 
sinh, dù một hột cải nhỏ rơi xuống mặt đất cũng có thế 
nhìn thay rõ được. 

Tất cả chúng-sinh cõi người, chư thiên các cõi trời 
dục-giới, phạm-thiên các cõi trời sẳc-giới đều đến lễ bái 
cúng dường ngọn lửa ấy bằng những phấm vật quỷ giá. 

Đặc biệt mọi chúng-sinh đến gần đống lửa ẩy đều 
không có cảm giác nóng chút nào, trái lại tất cả đều cảm 
thay mát mẻ vô cùng hoan hỷ. ” 
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Đức-vua Vedeha tỉnh giâc nhớ rõ lại giâc mộng như 
vậy, không biết sự việc gì sẽ xảy ra, chờ cho đến sáng để 
hỏi các vị quân-sư. 

Sáng hôm ấy, khi bốn vị quân-sư vào chầu, họ tâu hỏi 
Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, đêm qua Bệ-hạ ngủ có ngon giấc không? 

Đức-vua truyền rằng: 

- Thưa chư vị quân-sư, đêm qua Trẫm nằm ngủ không 
ngon giấc, bởi vì Trẫm nằm mộng thay đong lửa sáng, 
Trẫm xin thuật lại giấc mộng cho chư vị nghe... 

- Thưa chư vị quân-sư, giấc mộng như vậy, có sự việc 
gì sẽ xảy ra với Trẫm không? 

Nghe Đức-vua tường thuật lại giấc mộng như vậy, 
quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ hoan hỷ, đó là giấc mộng 
lành, những điều tốt lành sẽ phát sinh đến với Bệ-hạ. 

- Thưa quân-sư, những điều tổt lành sẽ phát sinh như 
thế nào, xin quân-sư tâu cho Trẫm rõ. 

- Tâu Bệ-hạ, nếu căn cứ theo bộ sách xưa đoán mộng 
thì ngọn lửa đó là ánh sảng tri-tuệ. Như vậy, ngoài bon 
vị quân-sư thiện-trỉ ra, Bệ-hạ sẽ có thêm một bậc đại- 

thỉện-tri thứ năm. Bậc đại-thỉện-trí thứ năm này có trí- 

• • • • ^ 

tuệ siêu-việt, khổng chế bon vị quân-sư thiện-trỉ chúng 
thần, như đong lửa ở giữa cung điện có ánh sáng cao tột 
đỉnh và lan tỏa khắp mọi nơi, không có một ai trong cõi 
người, chư-thiên trong sáu cõi trời dục-giới, chư phạm- 
thiên trong 15 cõi trời sẳc-giới sánh được với bậc đại- 
thiện-trỉ thứ năm này được. 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân-sư, hiện nay bậc đại thiện-trí ẩy ở đâu? 
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Vị quân-sư Senaka tâu răng: 

- Tãu Bệ-hạ, theo bộ sách xưa về đoán mộng, trong 
giấc mộng lành này, hạ thần suy đoán rằng: “Bậc đại- 
thiện-trỉ ẩy đã táỉ-sỉnh đầu thai làm người hoặc mới sinh 
ra đời trong đất nước của Bệ-hạ. ” 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha vô cùng hoan hỷ ghi nhớ lời suy đoán của vị 
quân-sư Senaka bắt đầu từ hôm ấy. 

Đất nước Videharattha có bốn vùng ở bốn cửa kinh- 
thành Mithilã là: 

1- Dakkhỉnayavamajjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Nam cửa kinh-thành Mithilã. 

2- Pacchimayavamajjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Tây cửa kinh-thành Mỉthỉlã. 

3- Uttarayavamajjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Bắc cửa kinh-thành Mithilã. 

4- Pãcĩnayavamajjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Đông cửa kinh-thành Mithilã. 

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama chuyển 
kiếp (cuỊi: chết) từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (patisandhỉ) đầu 
thai vào lòng bà Sumanãdevĩ, phu-nhân của ông phú hộ 
Sirivaddhaka tại xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông 
của kinh-thành Mithilã. Cùng lúc ấy, 1.000 thiên-nam là 
bạn của Đức-Bồ-tát cũng đồng thời chuyển kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (patisandhi) 
đầu thai vào lòng 1.000 bà phu-nhân của các phú hộ lớn 
nhỏ trong vùng ông phú hộ Sirivaddhaka sinh sống. 

Khi bà Sumanãdevĩ mang thai tròn đúng 10 tháng, 
ngay khi Đức-Bồ-tát sinh ra đời, Đức-vua trời Sakka từ 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi người, 
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không một ai thây được, đặt thỏi thiên dược trong tay 
Đức-Bồ-tát, để Đức-Bồ-tát dùng làm phương thuốc chữa 
bệnh cho chúng-sinh khỏi các thứ bệnh như phương 
thuốc thần dược, sẽ làm cho danh thơm tiếng tốt của 
Đức-Bồ-tát được nhiều người biết đến. 

Bà Sumanãdevĩ sinh hạ Đức-Bồ-tát ra một cách dễ 
dàng, không hề đau đớn chút nào. Nhìn thấy có một vật 
trong tay Đức-Bồ-tát, bà Sumanãdevĩ liền hỏi rằng: 

- Tãta kim te laddham? 

» 

Này con yêu quỷ, con đang cầm vật gì vậy? 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát liền thưa với mẹ rằng: 

- Osadham amma! 

Kinh thưa mẫu thân, con cầm thỏi thiên dược. 

Rồi trao thỏi thiên dược ấy cho mẹ, thưa rằng: 

- Amma! Idam osadham yena kenaci ãbãdhena 

ãbãdhikãnam detha. 

» 

Kỉnh thưa mẫu thân, xin mẫu thân ban cho bệnh nhân 
một chút thiên dược này chữa bất cứ thứ bệnh gì cũng khỏi. 

Nghe đứa con vừa mới sinh nói chuyện được, bà 
Sumanãdevĩ cảm thấy vô cùng hoan hỷ, cho người báo 
tin cho ông phú hộ Sirivaddhaka biết chuyện như vậy. 

Ông phú hộ vốn đã mắc bệnh nhức đầu suốt bảy năm 
qua mà chưa có thứ thuốc nào chữa trị cho khỏi được. 
Nay nghe phu nhân báo cho biết rằng: 

“Đứa con trai vừa mới sinh ra đời, cỏ cầm theo một 

thỏi thiên dược và nói chuyện với mẹ được. ” 

» */ • ♦ • 

Ông vô cùng hoan hỷ đến thăm, nhìn thấy đứa con 
trai, ông phú hộ nghĩ: 

“Đứa con trai này là bậc đại-phước và thỏi thuốc này 
chắc chắn là thiên dược. ” 
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Thật vậy, ông phú hộ đem thỏi thuôc mài trên tâm đá 
rồi thoa trên đầu. Thật phi thường thay! Bệnh nhức đầu 
của ông phú hộ biến mất ngay tức thì như giọt nước rơi 
trên lá sen. ông phú hộ vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 

- Món thiên dược thật là hay tuyệt vời! 

Từ đó, tin lành món thiên dược này được lan truyền 
khắp mọi nơi gần xa, những bệnh nhân, dù mắc chứng 
bệnh gì, chỉ cần thoa nước thuốc thiên dược một lần là 
chứng bệnh kia khỏi hẳn không bao giờ tái phát lại nữa. 
Cho nên, mọi bệnh nhân đều tán dương ca tụng món 
thiên dược của Đức-Bồ-tát thật là hay tuyệt vời, chữa trị 
các thứ bệnh của họ đều khỏi hẳn. 

Lễ Đặt Tên 

Ngày lễ đặt tên cho Đức-Bồ-tát, ông phú hộ 
Sirivaddhaka nghĩ rằng: “Đứa con trai của ta là bậc đại- 
phước. Khi sinh ra, con của ta cầm thỏi thiên dược 
(osadha), vậy, ta nên đặt tên con ta là “Osadha” thay vì 
lẩy tên theo dòng họ. ” 

Vì vậy, tên của Đức-Bồ-tát là Mahosadhakumãra 
(má-hô-xá-thá-cú-ma-rá): Công-tử Osadha cao thượng. 

Ông phú hộ Sirivaddhaka nghĩ tiếp rằng: 

“Mahosadhakumãra: Công-tử Osadha cao thượng, 
con của ta là bậc đại-phước không thế sinh ra một mình, 
chắc chắn có nhiều bạn thân cùng sinh ra với con của 
ta. Vậy, ta nên cho gia nhãn đi hỏi thăm trong vùng này 
có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với con ta hay không? ” 

Ông được biết trong vùng ấy có 1.000 đứa trẻ, con 
của những gia đình phú hộ lớn nhỏ, sinh cùng đêm với 
Đức-Bồ-tát Mahosadha. ông ban 1.000 bộ đồ trang sức 
quý giá và 1.000 bà vú nuôi cho 1.000 đứa trẻ ấy. 
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Khi 1.000 đứa trẻ đi, đứng, chạy chơi được, đêu được 
đem đến làm bạn với Đức-Bồ-tát Mahosadhakumãra. 

Khi lên bảy tuổi, thân hình của Đức-Bồ-tát 
Mahosadha có các tướng tốt của bậc đại-nhân, nước da 
như màu vàng ròng nổi bật trong đám trẻ. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Mahosadha cùng với 1.000 bạn 
trẻ đang vui chơi ở giữa sân thì trời sấm sét, mây kéo 
đến đen nghịt, chuyển mưa, Đức-Bồ-tát có sức mạnh phi 
thường, chạy nhanh vào trú mưa trong căn nhà lớn, còn 
1.000 bạn trẻ lũ lượt chạy theo, bị té, đạp lên nhau, bị 
thương nhẹ. 

Nhìn thấy các bạn trẻ bị thương như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadha nghĩ rằng: 

“Ta nên xây dựng một dãy nhà lớn có đầy đủ tiện 
nghi, có sân chơi thì chúng ta không phải bị kho vì nắng, 
mưa, ... như thế này. ” 

Sau khi nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Mahosadha kêu gọi 
các bạn trẻ, mỗi bạn đóng góp một đồng Kahãpana, có 
được 1.000 đồng Kahãpana, phần còn lại Đức-Bồ-tát bao 
chót. Cho người gọi thợ đến, Đức-Bồ-tát nhò họ xây 
dựng một tòa nhà đầy đủ tiền nghi cho mọi người, theo 
đồ án thiết kế của Đức-Bồ-tát. 


Xây Dựng Tòa Nhà Rộng Lớn 

Những người thợ xây xem qua bản đồ án thiết kế xây 
dựng, không một ai có khả năng xây dựng tòa nhà như 
vậy. Do đó, Đức-Bồ-tát Mahosadha phải đứng ra điều 
hành công việc xây dựng, điều khiển các nhóm thợ làm 
theo kiểu mẫu của Đức-Bồ-tát. 

Tòa nhả rộng lớn gồm các phòng lớn như sau: 

*Phòng nghỉ dành cho các Sa-môn, Bà-la-môn khách. 

* Phòng nghỉ dành cho các khách lữ hành từ xa đến. 
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* Phòng nghỉ dành cho các lải buôn khách. 

* Phòng kho cất giữ hàng hóa của các nhà lái buôn. 

* Phòng nghỉ dành cho những người đàn bà sinh con. 

* Một hội trường lớn, làm giảng đường thuyết pháp. 

* Một tòa án đế phán xét công minh những vụ tranh 
chấp xảy ra. 

* Một trại lớn đế làm phước-thiện bo-thỉ, củng-dường 
đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, những khách lữ hành, 
những người nghèo kho, v.v... 

* Một sân chơi rộng lớn có mái che nắng, mưa to, gió 
lớn, v.v... 

Theo sự hướng dẫn của Đức-Bồ-tát Mahosadha, những 
người thợ thi công xây dựng tòa nhà rộng lớn, theo đồ án 
thiết kế của Đức-Bồ-tát, trải qua một thời gian không lâu 
đã được hoàn thành. 

Một tòa nhả rất tiện nghi cho mọi người. Đức-Bồ-tát 
Mahosadha gọi các họa sĩ nổi tiếng đến vẽ những bức 
tranh đẹp treo trong các phòng lớn, để cho khách đến 
xem giải trí, giúp cho tinh thần được thoải mái. 

Bên ngoài tòa nhà rộng lớn, Đức-Bồ-tát Mahosadha 
cho thợ đào hồ nước rộng lớn, trong hồ cho trồng các 
loại hoa sen, hoa súng đủ màu xinh đẹp, để cho mọi 
người khách đến tắm mát, xem hoa. 

Cho thợ làm một khu vườn rộng lớn có trồng các loại 
hoa đẹp, các loài cây ăn quả, đặc biệt các loại cây lớn để 
về sau trở thảnh những cây cổ thụ có bóng mát cho 
những người khách, các loài chim, các loài thú rừng đến 
nương nhờ. 

Cảnh vật xung quanh rất xinh đẹp và tòa nhà rộng lớn 
nguy nga tráng lệ này đã được hoàn thiện giống như 
cảnh trên cõi trời dục-giới, do trí-tuệ siêu việt của Đức 
Bồ Tát Mahosadha, mới lên bảy tuổi. 
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Nơi này trở thảnh danh lam thăng cảnh, nên mọi 
người gần xa đến tham quan để giải trí, những người 
khách lữ hành đến nghỉ chân, v.v... 

Đức-Bồ-tát Mahosadha lập ra trại lớn làm phước- 
thiện bố-thí đến những người khách lữ hành gần xa đến, 
đặc biệt làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư Sa- 
môn, Bà-la-môn thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

Những người khách đi đến tham quan rất đông, Đức- 
Bồ-tát Mahosadha cho người mời vào giảng đường lớn, 
Đức-Bồ-tát thuyết pháp giảng dạy mọi người hiểu biết 
về mọi thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp, chánh-kiến, tà-kiến. 
Đức-Bồ-tát khuyên dạy mọi người nên tránh xa mọi ác- 
nghiệp, nên cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện-nghiệp tùy 
theo khả năng của mình; khuyên dạy mọi người nên từ 
bỏ mọi tà-kiến, thấy sai chấp lầm, nên có trí-tuệ hiểu biết 
đúng theo chánh-kiến, ... 

Như vậy, trong kiếp sống hiện tại hưởng được mọi sự 

an-lạc, và những kiếp vị-lai cũng hưởng được mọi sự an- 

lạc hơn nữa. 

• 

Ngoài ra, Đức-Bồ-tát Mahosadha còn đóng vai quan 
tòa phán xét những vụ tra nh chấp, những vụ tranh cãi 
nhau một cách rất công minh, mà hai bên đều khâm phục 
chấp thuận, không bên nào phiền hà điều gì cả, họ biết 
cải tà theo chánh, cải ác làm thiện. 

Đức-Vua Vedeha 

Một hôm, Đức-vua Vedeha ngự tại kinh-thảnh 
Mithilã, nhớ lại lời của vị quân-sư Senaka đoán mộng 
năm trước rằng: “Bậc đại-thiện-trỉ thứ năm sẽ xuất hiện, 
có trỉ-tuệ siêu việt, khổng chế bon vị quân-sư... đến nay 
đã trải qua bảy năm rồi. Vậy, bậc thiện-trỉ thứ năm ẩy ở 
nơi nào?” 
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Đức-vua Vedeha truyên bảo bôn vị quan cận thân răng: 

- Này các khanh! Mỗi khanh dẫn đầu một đoàn linh đi 
ra mỗi cửa kinh-thành, đến mỗi xóm nhà vùng lúa mạch 
mỗi hướng, đế tìm bậc đại-thiện-tri thứ năm hiện ở nơi 
nào? Rồi sai sứ giả trở về trình tâu cho Trẫm rõ. 

Ba vị quan đến tìm ba xóm nhà vùng lúa mạch huớng 
Nam, huớng Tây và huớng Bắc không nghe dân chúng 
trong 3 vùng ấy cho biết tin gì đặc biệt cả. 

Riêng vị quan đến xóm nhà vùng lúa mạch huớng 
Đông (Pãcĩnavayamajjhaka) kinh-thành Mithilã, dừng 
chân tham quan tòa nhà rộng lớn, nguy nga tráng lệ, ngồi 
nghỉ trong phòng khách xinh đẹp, có trang trí những bức 
tranh đẹp tuyệt vời, nhìn xem không biết chán, tinh thần 
cảm thấy thoải mái. Vị quan ấy nghĩ rằng: 

“Người vẽ đồ án thiết kế xây dựng tòa nhà này chắc 
chắn phải là người có trỉ-tuệ siêu-việt. ” 

Vị quan hỏi những nguời trông coi tòa nhà ấy rằng: 

- Này quý vị! Tòa nhà này thật là to lớn, đồ sộ, nguy 
nga tráng lệ chưa từng thấy. 

Vậy, ai là người vẽ đồ án thiết kế xây dựng tòa nhà 
này. Xỉn quỷ vị cho tôi biết được không? 

Những nguời có phận sự trong tòa nhà ấy thua rằng: 

- Kính thưa đại-nhân, tòa nhà này và taàn cảnh vật 
xung quanh tòa nhà được thiết kế và thi công xây dựng 
do công-tử Mahosadhapanậita của ông phú hộ Siri- 
vaậậhaka tại vùng này. 

- Này quỷ vị! Công-tử Mahosadhapanậita năm nay 
bao nhiêu tuổi roi? 

- Kính thưa đại-nhân, công-tử Mahosadhapanậita 
năm nay tròn đúng 7 tuoi. 
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Nghe những người ây thưa như vậy, vị quan nhâm 
tính kể từ năm mà Đức-vua Vedeha nằm mộng, trùng 
với tuổi của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, nên ông tin 
chắc bậc đại-thiện-trỉ thứ năm có trỉ-tuệ siêu-việt, đích 
thực chính là công-tử Mahosadhapanậita này, chắc chắn 
không phải một ai khác nữa! Vị quan ra lệnh cho sứ giả 
trở về tâu trình lên Đức-vua Vedeha rằng: 


- Tâu Bệ-hạ, chúng thân đã phát hiện công-tử Maho- 
sadhapanậita của ông phú hộ Sirỉvaậdhaka tại xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Đông (Pãcĩnavayamajjhaka) cửa 
kinh-thành Mithilã. Công-tử Mahosadhapanậita năm 
nay tròn đúng 7 tuốt (đúng với thời gian mà Bệ-hạ nằm 
mộng), có trỉ-tuệ siêu-việt, đã thiết kế và thi công xây 
dựng một tòa nhà rộng lớn, đồ sộ, nguy nga, tráng lệ, 
(như trong cung trời dục-gỉớỉ), chưa từng thấy và cảnh 
vật xung quanh tòa nhà ẩy thật là một kỳ quan, như hồ 
nước rộng lớn, có nhiều loài hoa sen, hoa súng đủ màu 
sắc; vườn hoa có đủ các loài hoa thom, cỏ lạ, vườn cây 
ăn quả nhiều loại đặc biệt, có các loại cây lớn về sau sẽ 
trở thành co thụ, có khu giải trí, vui chơi, v.v... 

- Tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ truyền lệnh kẻ hạ thần mời bậc 
đạỉ-thiện-trí Mahosadhapanậita về cung điện chầu Bệ- 
hạ được hay chưa ? 

Nghe sứ giả tâu chuyện về Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita như vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ 
truyền mời vị quân-sư Senaka đến chầu. 





^ ^ * 

Mahosadhapandita nhu vậy, rồi truyền hỏi vị quân-sư 
Senaka rằng: 


- Thưa quân-sư, Trẫm nên chuẩn tẩu cho mời công-tử 
Mahosadhapanậita vào cung điện diện kiến Trẫm được 
chưa? 
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Vị quân-sư Senaka vôn là người có tính hay ganh tỵ, 
không muốn ai hơn mình, cho nên, khi nghe Đức-vua 
truyền hỏi về việc mời Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
như vậy, vị quân-sư Senaka khuyên can rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, người xây dựng một tòa nhà và quang 
cảnh như vậy, chưa có thế gọi là bậc đại-thiện-trí. Một 
công trình kiến trúc như vậy, vẫn còn là việc nhỏ, xin 
Bệ-hạ chưa nên truyền mời công-tử Mahosadhapanậita 
vào cung sớm. 

Nghe lời khuyên can của vị quân-sư Senaka, Đức-vua 
nghĩ rằng: “Chắc chắn còn có những sự việc trọng đại 
khác ”, nên Đức-vua làm thinh, rồi truyền bảo sứ giả rằng: 

- Này các khanh! Các khanh nên ở lại nơi ấy tiếp tục 
theo dõi, xem xét những tài đức của công-tử Maho- 
sadhapanậita rồi tâu trình cho Trẫm rõ. 

Vâng lệnh Đức-vua, các quan tiếp tục theo dõi, xem 
xét những tài đức của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Chuyện Miếng Thịt 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đang chơi 
ngoài sân cùng với nhóm bạn trẻ, nhìn thấy con diều tha 
miếng thịt bay trên hư không. Một nhóm bạn trẻ chạy 
đuổi theo, buộc nó phải thả bỏ miếng thịt, mải nhìn theo 
con diều nên chúng nó bị vấp té, bị thương mà không đạt 
được mong muốn. Nhìn thấy vậy, Đức-Bồ-tát liền nói 
với nhóm bạn trẻ ấy rằng: 

- Ta sẽ buộc con diều thả bỏ lại miếng thịt cho xem! 

Nhóm bạn trẻ nói rằng: 

- Xin mời bạn thử tài! 

Nhìn theo bóng con diều trên mặt đất, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita chạy thật nhanh, đuổi kịp bóng nó, 
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rồi vỗ tay la lớn. Con diều hoảng sợ, thả bỏ rơi miếng 
thịt, Đức-Bồ-tát nhảy lên bắt miếng thịt từ trên hư 
không, không để rơi xuống mặt đất. 

Nhìn thấy tài trí phi thường như vậy, mọi người reo 
hò, ca tụng Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Biết chuyện như vậy, vị quan ra lệnh sứ giả trở về tâu 
trình lên Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, con diều tha miếng thịt, bay trên hư 
không, công-tử Mahosadhapanậita nhìn bóng của nó 
trên mặt đất, roi chạy đuối theo kịp, vỗ tay la lớn. Con 
diều hoảng sợ, thả bỏ rơi miếng thịt, công-tử nhảy lên 
bắt miếng thịt rơi từ trên hư không, không đế rơi xuống 
đất như vậy. Hạ thần kỉnh xin tâu trình lên Bệ-hạ rõ. 

Nghe sứ giả tâu trình tài trí phi thường của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita như vậy, Đức-vua truyền hỏi vị 
quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, Trẫm nên truyền mời công-tử Maho- 
sadhapanậita vào cung điện, diện kiến Trẫm được chưa? 

Quân-sư Senaka nghĩ rằng: “Nếu công-tử Mahosadha- 
panậita là bậc đại-thiện-trỉ có tri-tuệ siêu-việt, có mưu 
sâu, kế hay vào cung điện thì bon vị quân-sư chúng ta 
chắc chắn sẽ trở thành người vô dụng. ” 

Bởi vì tính ganh tỵ ấy nên quân-sư Senaka tâu lời 
khuyên can rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, việc làm như vậy, chưa có thể gọi là bậc 
đại-thiện-trỉ. Chuyên như vậy, ai cũng làm được. 

- Tâu Bệ-hạ! Đó vẫn còn là việc nhỏ, xin Bệ-hạ chưa 
vội truyền mời công-tử Mahosadhapanậỉta vào cung. 

Nghe lời khuyên can của vị quân-sư Senaka như vậy, 
Đức-vua làm thinh, rồi truyền bảo người lính trở lại bảo 
sứ giả ấy rằng: 
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- Này các khanh! Các khanh nên ở lại nơi ây tiêp tục 
theo dõi, xem xét những tài trí của công-tử Maho- 
sadhapanậita rồi tâu trình cho Trẫm rõ. 

Chuyện Con Bò 

Một người dân trong xóm nhà vùng lúa mạch hướng 
Đông đi sang làng bên, mua được một con bò đem về để 
cày bừa. Một buổi sáng, dắt nó ra đồng cho ăn cỏ, người 
ấy nằm ngủ dưới cội cây. Khi ấy, một kẻ trộm dắt con bò 
đi nơi khác. Khi tỉnh dậy, không nhìn thấy con bò, người 
dân ấy chạy theo dấu chân nó, nhìn thấy kẻ trộm dắt con 
bò của mình đi đằng trước, người ấy gọi lớn rằng: 

- Này người kia, ngươi dắt bò của ta đi đâu? 

Kẻ trộm trả lời rằng: 

- Ông nói gì vậy, tôi dắt bò của tôi về nhà! 

Hai người cãi nhau về con bò, trên đường đi ngang 
qua cửa tòa nhà của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Nghe thấy vậy, Đức-Bồ-tát cho gọi họ vào hỏi lý do 
cãi nhau. Nhìn qua hai người, mặc dù Đức-Bồ-tát biết 
người nào là kẻ trộm và người nào là chủ của con bò ấy, 
nhưng Đức-Bồ-tát vẫn hỏi hai người cãi nhau về chuyện 
gì. Người chủ bò thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapanậita, tôi mua con bò 
ở làng bên kia, sáng nay dắt nó ra đồng cho ăn cỏ, tôi 
đang nằm ngủ dưới cội cây, thì kẻ trộm này dắt con bò 
của tôi đi chỗ khác. Khi tỉnh dậy, không thay con bò, tôi 
chạy đuối theo dấu chân nó nên kịp bắt gặp y. 

Tên trộm thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapanậita, con bò này là 
của tôi, người kia vu cáo tôi dắt trộm con bò của y. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 
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- Ta sẽ phán xét một cách công minh. Vậy, hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai người đều đồng ý nghe Đức-Bồ-tát phán xét. 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi mỗi người rằng: 

- Con bò của người ăn thứ gì? uổng thứ nước gì? 

Kẻ trộm trả lời rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapanậita, con bò của tôi 
ăn cháo, uổng nước bột. 

Người chủ bò trả lời rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapanậita, con bò của tôi 
chỉ ăn cỏ, uổng nước sông mà thôi. 

Khi nghe hai người trả lời như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita bảo thuộc hạ thân tín lấy lá thuốc, giã 
nhỏ trộn vào nước, rồi vắt lấy nước cho con bò uống. 
Sau khi con bò uống xong, nó mửa ra chỉ có cỏ mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đưa cho mọi người 
xem, rồi nói với kẻ trộm rằng: 

- Ngươi là kẻ trộm đúng vậy không? 

Với chứng cớ rõ ràng, kẻ trộm buộc phải nhận tội, 

liền bị nhỏm thuộc hạ của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 

• • • 

pandita hành phạt. Đức-Bồ-tát giảng dạy kẻ trộm rằng: 

- Này ngươi! Ngươi đã thấy quả khổ của ác-nghỉệp 
trộm cắp của người khác, không chỉ kho trong kiếp hiện- 
tạỉ này mà còn kho những kiếp vị-lai nữa. 

Sau khỉ ngươi chết, nếu ác-nghiệp ẩy có cơ hội sẽ cho 
quả táỉ-sỉnh trong 4 cõi ác-gỉớỉ: địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh, chịu quả kho của ác-nghiệp trộm cắp ẩy. 

Vậy, từ nay về sau, ngươi chớ nên tạo ác-nghỉệp trộm 
cắp nữa. 
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Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hướng dẫn người ấy 
thọ trì ngũ-giới và giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch 
trọn vẹn suốt đời. 

Các quan ra lệnh cho người lính trở về tâu trình lên 
Đức-vua Vedeha, về Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
phán xét về chuyện con bò một cách công minh họp 
pháp như vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
cũng khuyên can như các lần trước. 

Chuyện Xâu Chuỗi Hột 

Một cô gái nghèo cởi xâu chuỗi hột kết bằng chỉ đủ 
màu rất xinh đẹp để trên tấm áo, cô xuống tắm dưới hồ 
nước của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Một cô gái đi 
ngang qua hồ, nhìn thấy xâu chuỗi xinh đẹp, phát sinh 
tâm tham muốn, cúi xuống cầm xâu chuỗi lên khen rằng: 

- Xâu chuỗi đẹp quá! Xin phép cô cho tôi đeo thử. 

Cô gái nghèo nói rằng: 

- Này bạn gái! Bạn đeo thử vào cổ xem. 

Sau khi đeo vào cổ xong, cô gái ấy bỏ đi luôn, không 
trả lại xâu chuỗi. Nhìn thấy cô gái kia bỏ đi, cô gái 
nghèo vội vã lên bờ, chạy đuổi theo, nắm áo cô gái kia 
nói rằng: 

- Này bạn! Bạn đeo thử xâu chuỗi của tôi, sao không 
trả lại cho tôi? 

Cô gái trộm cắp trả lời rằng: 

- Này cô! Tôi không lẩy xâu chuỗi của cô, xâu chuỗi 
này là của tôi. 

Hai cô gái đang cãi lộn với nhau về xâu chuỗi. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đang chơi với các bạn ở 
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ngoài sân chơi, thì có người thưa với Đức-Bô-tát vê 
chuyện 2 cô gái kia. Đức-Bồ-tát cho người gọi hai cô gái 
đến hỏi rằng: 

- Hai cô cãi nhau về chuyện gì? 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, hai chúng tôi 
cãi nhau về xâu chuỗi. 

Nhìn hai cô gái, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết 
cô nào là kẻ trộm, cô nào là chủ của xâu chuỗi, nhưng 
Đức-Bồ-tát bảo rằng: 

- Ta sẽ phán xét một cách công minh. Vậy, hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai cô đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi 
mỗi người rằng: 

- Này cô! Cô nhuộm xâu chuỗi này bằng thứ nước 
thơm gì? 

Cô gái trộm cắp trả lời rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, tôi nhuộm xâu 
chuỗi này bằng các nước hoa thơm. 

Cô gái nghèo trả lời rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, tôi nghèo nên 
không có đủ các thứ nước hoa thơm đế nhuộm, tôi chỉ có 
nhuộm một thứ nước hoa Piyahgu mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo thuộc hạ thân tín 
đem cái thau đầy nước, bỏ xâu chuỗi vào ngâm trong 
nước, rồi chọn người biết ngửi nhận ra mùi thơm, người 
ấy ngửi mùi thơm tỏa ra từ trong nước thì chỉ ngửi thấy 
mùi thơm của hoa Piyaủgu mà thôi, không có mùi thơm 
nào khác nữa. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chỉ về cô gái kia và 
phán xét cô là người trộm cắp xâu chuỗi, còn xác nh ận 
cô gái nghèo là chủ của xâu chuỗi ấy. 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


19 


Các quan ra lệnh cho sứ giả vê tâu trình lên Đức-vua 
Vedeha, về cách Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phán xét 
chuyện xâu chuỗi một cách công minh nhu vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka 
vẫn khuyên can nhu các lần truớc. 

Cuộn Chỉ Vải 

Một nguời đàn bà giữ đám bông vải, luợm nhặt bông 
vải gom lại, kéo thảnh sợi nh ỏ, lấy hột tỉmbaru làm lõi 
bên trong để quấn thành cuộn chỉ vải, cất vào trong túi 
đem về nhà. 

Trên đuờng về đi ngang qua hồ nuớc của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, bà muốn tắm, nên để cuộn chỉ vải 
trên tấm áo, rồi xuống hồ tắm. 

Khi ấy, một nguời đàn bà khác nhìn thấy cuộn chỉ vải 
ấy, phát sinh tâm tham muốn, nhặt cuộn chỉ vải lên và 
khen rằng: “Cuộn chỉ vải tốt đẹp quá!” Rồi lấy cuốn chỉ 
ấy đem đi. 

Nhìn thấy bà kia lấy cuộn chỉ vải đi, bà chủ cuốn chỉ 
đang tắm duới hồ, vội vã lên bờ, mặc áo, chạy đuổi theo, 
nắm áo bà kia nói rằng: 

- Này bà! Sao bà dám lấy cuộn chỉ vải của tôi đi vậy? 

Bà trộm cuốn chỉ vải trả lời rằng: 

- Này bà chị nói gì vậy! Cuốn chỉ vải của bà chị đâu, 
đây là cuốn chỉ vải của tôi. 

Nghe hai nguời đàn bà cãi nhau về cuộn chỉ vải, Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita bèn cho nguời gọi hai bà vào. 
Nhìn thấy hai bà, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết rõ 
bà nào là kẻ trộm, bà nào là chủ của cuộn chỉ vải, nhung 
Đức-Bồ-tát vẫn hỏi rằng: 
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- Ta sẽ phán xét một cách công minh. Vậy hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai bà đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chỉ 
tay về bà cầm cuộn chỉ vải mà hỏi rằng: 

- Này bà! Khỉ quẩn cuộn chỉ vải này, bà bỏ vật gì làm 
lõi bên trong? 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, tôi bỏ trải bông 
vải (kappãsaphalatịhi) làm lõi bên trong. 

Tiếp theo Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chỉ tay về bà 
hai tay không mà hỏi rằng: 

- Này bà! Khi bà quẩn cuộn chỉ vải kia, bà bỏ vật gì 
làm lõi bên trong? 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, tôi bỏ hột 
tỉmbaru làm lõi bên trong. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gọi nguời thuộc hạ 
thân tín tháo cuộn chỉ vải ra thì thấy hột timbaru bên 
trong. Vì vậy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chỉ bà 
đang cầm cuộn chỉ vải truyền rằng: 

- Này bà! Bà là kẻ trộm cắp cuộn chỉ vải của bà kia 
phải không? 

Bà ta liền nhận tội trộm cắp, Đức-Bồ-tát khuyên dạy 
bà ta không nên tạo ác-nghiệp trộm cắp nữa mà nên giữ 
gìn ngũ-giới cho trong sạch trọn vẹn và nên thực-hành 
mọi thiện-pháp. 

Các quan ra lệnh sứ giả trở về tâu trình lên Đức-vua 
Vedeha về cách Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phán xét 
chuyện cuộn chỉ vải một cách công minh nhu vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka 
vẫn khuyên can nhu các lần truớc. 
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Chuyện Đứa Con 

Một người mẹ ẵm đứa con đi ngang hồ nước của Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita, bà ẵm đứa con xuống hồ tắm 
sạch sẽ rồi đặt ngồi trên tấm áo của mình, sau đó bà 
xuống hồ rửa mặt. 

Khi ấy, một nữ Dạ-xoa muốn ăn thịt đứa bé, nên hóa 
ra một người đàn bà đứng hỏi người mẹ đứa bé rằng: 

- Này bạn! Đứa bé này là con của bạn phải không? 

Nó rẩt xinh đẹp và dễ thương quá! Bạn cho phép tôi 
ẵm nó một chút được không? 

Người mẹ của đứa bé thà nh thật trả lời rằng: 

- Vâng, đứa bé là con của tôi, bạn muổn ẵm một chút 
cũng được. 

Được cho phép, bà Dạ-xoa ẵm đứa bé đi khỏi nơi đó. 
Nhìn thấy bà kia ẵm đứa con mình đi, bà mẹ đứa bé vội 
vàng lên bờ, chạy đuổi theo kịp, níu áo lôi lại, nói rằng: 

- Bà ẵm đứa con của tôi đi đâu? 

Dạ-xoa bảo rằng: 

- Con của bà ở đâu? Đây là con của tôi. 

Hai người đàn bà cãi lộn, tranh giành đứa bé đến 
trước cửa tòa nhà của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 
Nghe tiếng hai bà cãi lộn, tranh giành đứa bé, Đức-Bồ- 
tát cho người gọi họ vào. 

Nhìn thấy hai bà, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết 
bà đang ẵm đứa bé là nữ Dạ-xoa vì đôi mắt của bà màu 
đỏ, không nháy, không có bóng, và bà kia là mẹ của đứa 
bé. Tuy biết rõ như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn hỏi họ 
rằng: 

- Ta sẽ phán xét một cách công minh. Vậy hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 
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Hai bà đêu đông ý. Đức-Bô-tát Mahosadhapandita 
gạch một đường trên nền nhà, bảo mỗi bà ngồi mỗi bên 
đường vạch sẵn ấy, rồi sai đặt đứa bé nằm giữa đường 
ranh, đầu đứa bé thuộc bên phần ra nh của nữ Dạ-xoa và 
hai chân đứa bé thuộc bên phần ranh của người mẹ. 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Mỗi bà hãy lôi đứa bé về bên ranh của mình. 

Khi hai bà lôi đứa bé thì đứa bé bị đau nên khóc thét 
lên, người mẹ cảm thấy đau lòng nên buông hai chân 
đứa con ra, đứng khóc than thảm thiết. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi ý kiến mọi 
người rằng: 

- Này quý bà con! Khỉ nghe tiếng khóc của đứa bé thì 
tâm của người mẹ cảm thấy đau lòng hay tâm của người 
không phải là mẹ cảm thay đau lòng? 

Mọi người đều trả lời rằng: 

- Khỉ nghe tiếng khóc của đứa bé thì tâm của người 
mẹ cảm thấy đau lòng vì thương con, còn tâm của người 
không phải là mẹ thì không cảm thay đau lòng, tâm vẫn 
thản nhiên được. 

- Này quỷ bà con! Nếu như vậy thì trong hai người 
đàn bà này, bà nào là người mẹ thật sự của đứa bé này? 

Mọi người thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, trong hai người 
đàn bà này, bà đứng khóc than thảm thiết kia chỉnh là 
người mẹ thật sự của đứa bé này, còn bà đang ẵm đứa 
bé chắc chắn không phải là mẹ của đứa bé này. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita khẳng định rằng: 

- Đúng vậy, bà đang ẵm đứa bé không phải là người 
mẹ, bà von là nữ Dạ-xoa muốn bắt đứa bé đế ăn thịt. 
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- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậita, có cách nào 
biết được bà ẩy là nữDạ-xoa? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita dạy rằng: 

- Tôi đã biết rõ bà ẩy là nữ Dạ-xoa, không có nghi 
ngờ gì cả, bởi vì, bà ẩy có đôi mắt màu đỏ, không nháy 
mắt, có hình mà không có bóng. Vả lại, bà ẩy không có 
tâm bi, thương xót đứa bé, bà muốn ăn thịt nó. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi bà ấy rằng: 

- Này bà kia, bà là loài chúng-sinh gì? 

- Thưa Ngài Mahosadhapanậita, tôi là nữDạ-xoa. 

- Này nữ Dạ-xoa, người bắt đứa bé để làm gì? 

- Thưa Ngài Mahosadhapanậỉta, tôi bắt đứa bẻ này 
để ăn thịt. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita khuyên dạy nữ Dạ-xoa 
rằng: 

- Này nữ Dạ-xoa! Ngươi hãy mau trả đứa bé lại cho 
mẹ của nó. Kiếp trước ngươi đã tạo ảc-nghiệp nên kiếp 
này ngươi làm kiếp nữ Dạ-xoa, nếu kiếp hiện-tại này, 
ngươi tạo ác-nghiệp nữa thì ngươi sau khi chết, ác- 
nghiệp có cơ hội sẽ cho quả táỉ-sỉnh trong bon cõi ác- 
giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả kho 
của ác-nghiệp ẩy nữa. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hướng dẫn nữ Dạ-xoa 
thọ trì ngũ-giới, rồi khuyên dạy nữ Dạ-xoa hãy cố gắng 
giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch trọn vẹn suốt đời. 

Người mẹ của đứa bé tán dương ca tụng ân đức trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, rồi ẵm đứa 
con về nhà, đồng thời mọi người cũng tán dương ca tụng 
trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát. 

Các quan ra lệnh sứ giả trở về tâu trình lên Đức-vua 



24 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Vedeha vê cách Đức-Bô-tát Mahosadhapandita phán xét 
chuyện đứa con một cách công minh như vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
vẫn khuyên can như các lần trước. 

Chuyện Ngưòi Lùn Tên GotakãỊa 

Một người đàn ông lùn và đen tên là GotakãỊa làm 
việc suốt bảy năm bên nhà cha mẹ của cô gái tên là 
Dĩghatãlã, sau đó mới cưới cô gái ấy về làm vợ. Một 
hôm, GotakãỊa gọi người vợ bảo rằng: 

- Này Dĩghatãlã! Em hãy làm bánh, đồ ăn đi đường, 
vợ chồng chúng ta sẽ đi thăm viếng cha mẹ của anh. 

Vâng lời chồng làm đồ ăn đi đường xong, tuy người 
vợ không muốn đi, nhưng phải đi theo chồng, ông 
GotakãỊa mang vật thực đồ dùng cùng với vợ lên đường 
đi đến con sông cạn, nước chảy, nhưng cả hai vợ chồng 
đều là người có tính sợ nước sâu, nên không dám lội qua 
sông, đứng chờ có người lội qua thì đi theo sau. 

Khi ấy, một người đàn ông bất lương, có thân hình 
cao tên là Dĩghapitthi đến sau, hai vợ chồng thấy ông ta 
mới hỏi rằng: 

- Này anh! Con sông này sâu hay cạn? 

Tên Dĩghapitthi xem xét biết hai vợ chồng này có tính 
sợ nước sâu nên trả lời rằng: 

- Con sông này sâu lắm, lại có nhiều cá sấu ăn thịt 
người nữa! 

- Vậy anh sẽ qua sông bằng cách nào? 

- Tôi đã thường qua lại con sông này, quen với các 
con cá sấu này, nên chúng không hại tôi được. 

Hai vợ chồng đề nghị rằng: 
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- Này anh! Nhờ anh đưa vợ chông tôi sang bên kia 
sông, chúng tôi sẽ đền ơn anh. 

Nghe nói vậy, ông Dĩghapitthi nhận lời ngay. Hai vợ 
chồng đem đồ ăn đồ uống mời ông ta ăn uống no đủ 
xong ông hỏi rằng: 

- Này anh chị! Tôi sẽ đưa người nào sang trước? 

Ông GotakãỊa bảo rằng: 

- Tôi nhờ anh đưa vợ tôi sang bên kia sông trước, rồi 

anh trở lại đưa tôi sau. 

• 

Ông Dĩghapitthi ngồi xuống để cô Dĩghatãlã leo lên 
ngồi trên vai của mình và đem các đồ ăn uống, đồ dùng 
theo nữa, vì ông ta có muu đồ xấu xa. ông ta lội xuống 
sông một quãng rồi co hai chân lại, để đi giống nhu chỗ 
nuớc sâu. 

Ông GotakãỊa nhìn thấy như vậy, nên nghĩ: “Con 
sông sâu thật! Người cao như anh ẩy mà còn vậy, đổi 
với ta chắc bị chết chìm dưới con sông này mất. ” 

Ra giữa dòng sông, ông Dĩghapitthi giở trò tán tỉnh cô 
Dĩghatãlã rằng: 

- Này cô em xinh đẹp đáng yêu! Nếu em làm vợ anh 
thì em sẽ có được những đồ trang sức quỷ giá, có tớ gái 
phục vụ, em sẽ sổng an-lạc hạnh phúc bên anh. 

Em xỉnh đẹp như thế này mà có người chồng vừa lùn 
vừa đen, không xứng đáng với em chút nào, chắc chắn 
em không được an-lạc hạnh phúc. Xin em hãy ưng thuận 
làm vợ của anh nhẻ! 

Cô Dĩghatãlã vốn không thương yêu ông GotakãỊa, 
nay nghe lời tán tỉnh ngọt ngào của ông Dĩghapitthi, nên 
làm cho cô xiêu lòng, chịu theo tên lừa đảo Dĩghapitthi, 
bỏ người chồng cũ GotakãỊa, cô nói rằng: 

- Neu anh thương yêu em, không bỏ em thì em sẽ đi 
theo anh. 
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Ông Dighapitthi nói dối rằng: 

- Anh xin hứa với em, anh sẽ sống chung thủy với em 
suốt đời. 

Khi qua đến bờ bên kia, ông Dĩghapitthi và cô Dĩgha- 
tãlã biểu lộ cử chỉ âu yếm với nhau, rồi dẫn nhau đi. 

Nhìn thấy vợ mình với tên lừa đảo kia âu yếm nhau, 
rồi dắt nhau đi, ông GotakãỊa nổi cơn ghen tức, mắng 
nhiếc rằng: 

- Này tên lừa đảo! Mày dắt vợ ta đi đâu? 

Ban đầu ông GotakãỊa còn sợ nuớc sâu, nhung vì tức 
giận quá không còn biết sợ chết nữa, nên ông đánh liều 
chạy nhào xuống sông, biết nuớc cạn, không có nguy 
hiểm gì, ông băng qua sông, lên bờ, chạy đuổi theo kịp 
tên lừa đảo Dĩghapitthi, mắng rằng: 

- Này tên lừa đảo! Mày dắt vợ ta đi đâu? 

Tên luu manh Dĩghapitthi mắng rằng: 

- Này tên lùn da đen kia! Ai là vợ của mày? 

Tên luu manh Dĩghapitthi xô ông GotakãỊa ngã xuống 
đất, rồi nắm tay cô Dĩghatãlã dắt đi. 

Ông GotakãỊa chạy theo gọi rằng: 

- Hãy để vợ của ta lại! Ta đã làm việc suốt bảy năm 
nhà cha mẹ vợ, mới cưới được người vợ ẩy. Tại sao mày 
dắt vợ ta đi? 

Khi ấy, nghe tiếng la hét bên ngoài cổng tòa nhà, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cho nguời gọi ba nguời 
vào trong tòa nhà, đến phòng phán xét. 

Nhìn thấy ba nguời, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
biết rõ hành vi, tâm tính của mỗi nguời, nhung Đức-Bồ- 
tát vẫn hỏi rằng: 

- Chuyện gì mà các người la hét om sòm vậy? 
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Mỗi người thưa trình cho Đức-Bồ-tát Mahosatha- 
pandita nghe xong, Đức-Bồ-tát truyền bảo rằng: 

- Ta sẽ phán xét một cách công minh. Vậy, các người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Ba người đều đồng ý nghe Đức-Bồ-tát phán xét. 
Trong phòng phán xét có đông người tham dự, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita xét hỏi từng người một. 

Trước hết, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita xét hỏi ông 
Dĩghapitthi, còn cho hai người kia ra bên ngoài phòng, 
mỗi người đều ngồi cách xa nhau. 

ĐBt: - Ngươi tên gì? 

Ông Dĩ: - Thưa Ngài, tôi tên DĩghapỉỊthỉ. 

ĐBt: - Cha mẹ của ngươi tên gì? 

Ông Dĩ: ... (Khai tên thật của cha mẹ của mình). 

ĐBt: - Vợ của ngươi tên gì? 

Ông Dĩ: ... (Mới gặp nhau, chưa biết nên khai tên giả). 

ĐBt: - Cha mẹ vợ của ngươi tên gì? 

Ông Dĩ: ... (Vì chưa biết nên khai tên giả). 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo y đi ra ngoài 
phòng, tiếp theo gọi ông GotakãỊa vào xét hỏi. 

ĐBt: - Ngươi tên gì? 

Ông Go: - Thưa Ngài, con tên Gotakãỉa. 

ĐBt: - Cha mẹ của ngươi tên gì? 

Ông Go: ... (Khai tên thật của cha mẹ của mình). 

ĐBT: - Vợ của ngươi tên gì? 

Ông Go: - Vợ của con tên là Dĩghatãlã. 

ĐBT: - Cha mẹ vợ của ngươi tên gì? 

Ông Go: ... (Khai tên thật cha mẹ vợ của mình). 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo ông đi ra ngoài 
phòng, tiếp theo gọi cô Dĩghatãlã vào xét hỏi. 

ĐBt: - Ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: - Thưa Ngài, tôi tên Dĩghatãỉã. 
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ĐBT: - Cha mẹ của ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: ... (Khai tên thật của cha mẹ của mình). 

ĐBt: - Chồng của ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: ... (Vì chưa biết tên, nên khai tên giả). 

ĐBT: - Cha mẹ chồng của ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: ... (Vì chưa biết tên nên khai tên giả). 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cho truyền gọi lại ông 
Dĩghapitthi và ông GotakãỊa vào, cả ba người đều ở 
trong phòng xét xử. Đức-Bồ-tát hỏi mọi người tham dự 
trong phòng xét xử rằng: 

- Này quỷ vị! Như vậy, lời khai của cô Dĩghatãlã đúng 
theo lời khai của ông Dĩghapiịthi hay đúng theo lời khai 
của ông GotakãỊa? 

Mọi người đều trả lời rằng: 

- Thưa Ngài Mahosadhapanậita, lời khai của cô 
Dĩghatãlã là đúng theo lời khai của ông GotakãỊa. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Như vậy, ông GotakãỊa là chồng của cô Dĩghatãlã, 
còn ông Dĩghapỉtthỉ là người lừa đảo, muốn chiếm vợ 
của ông GotakãỊa. 

Ông GotakãỊa được người vợ trở lại, tán dương, ca 
tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, 
đồng thời mọi người cũng tán dương, ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát, vì đã phán xét một cách công 
minh, họp pháp. 

Đức-Bồ-tát khuyên dạy ông Dĩghapitthi từ nay về sau 
chớ nên làm điều bất-thiện, tội lỗi nữa. 

Các quan ra lệnh cho sứ giả trở về tâu trình lên Đức- 
vua Vedeha về cách Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phán 
xét chuyện ông GotakãỊa một cách công minh như vậy. 
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Đức-vua Vedeha muôn tmyên mời Đức-Bô-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka 
vẫn khuyên can như các lần trước. 

Chuyện Chiếc Xe 

Một người đánh chiếc xe ra khỏi nhà, lo công việc. 
Khi ấy, Đức-vua Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên nghĩ: 

“Ta sẽ làm cho nhiều người biết đến trỉ-tuệ siêu-vỉệt 
của Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita, tiền-kiếp của Đức- 
Phật trong thời vị-lai. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka biến hóa ra thà nh một 
người đàn ông đi theo sau chiếc xe. Người chủ xe hỏi: 

- Này người kia! Ngươi đi theo sau xe của tôi để 
làm gì? 

- Thưa ông chủ, tôi đi theo sau để giúp ông. 

- Cám ơn ông, tốt lắm! 

Dừng chiếc xe lại bên bờ hồ của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita, người chủ bước xuống xe, đi đến hồ rửa 
mặt, thì người đàn ông ấy bước lên xe, rồi đánh chiếc xe 
đi. Nhìn thấy người đàn ông kia đánh chiếc xe của mình 
đi, người chủ xe vội vã chạy đuổi theo, kêu la lớn rằng: 

- Hãy dừng chiếc xe lại! Ngươi đánh chiếc xe của ta 
đi đâu? 

Người đàn ông ngồi trên xe trả lời rằng: 

- Chiếc xe này là của tôi, còn xe của ông là chiếc nào? 

Đứng trước cổng tòa nhà của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, hai người tranh giành nhau về chiếc xe, người 
nào cũng nói là chiếc xe đó là của mình. 

Nghe hai người cãi lộn tranh giành nhau, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita cho người mời hai người ấy vào. 
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Nhìn thây hai người đàn ông, Đức-Bô-tát biêt rõ một 
người là Đức-vua trời Sakka, bởi vì ông có vẻ ung dung 
tự tại, có đôi mắt không nháy, và một người là chủ xe. 

Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn hỏi 
cho biết nguyên nhân nào hai người cãi lộn, tranh chấp 
nhau về chiếc xe. Hai người trình bày nguyên nhân tranh 
chấp nhau, Đức-Bồ-tát hỏi rằng: 

- Ta sẽ phán xét một cách công minh. Vậy hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai người đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
truyền bảo rằng: 

- Tôi sẽ cho người đánh chiếc xe chạy, rồi hai người 
nắm phía sau xe chạy theo, người chủ xe sẽ không buông 
bỏ chiếc xe của mình. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gọi người thân tín của 
mình đánh chiếc xe chạy, hai người nắm phía sau xe 
chạy theo chiếc xe. 

Người chủ xe chạy theo được một đoạn đường, cảm 
thấy mệt nhừ đành phải buông bỏ chiếc xe rồi đứng lại, 
còn người đàn ông kia vẫn nắm phía sau xe chạy theo. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo chiếc xe chạy trở 
lại rồi tuyên bố cho mọi người biết rằng: 

- Trong hai người đàn ông này, người chạy theo phía 
sau chiếc xe một quãng đường ngắn, cảm thấy mệt nhừ 
đành phải buông bỏ chiếc xe rồi đứng lại. Còn người 
đàn ông kia dù chạy theo phía sau chiếc xe suốt quãng 
đường dài mà vẫn không thấy mệt, không có một giọt mồ 
hôi, hơi thở ra, hơi thở vào vẫn như thường, đặc biệt đôi 
mắt không nháy. 

Vậy, người đàn ông kia chỉnh là Đức-vua trời Sakka. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bèn tâu rằng: 
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- Tâu Ngài, Ngài là Đức-vua trời Sakka phải không? 

Người đàn ông kia trả lời rằng: 

- Thưa Ngài Mahosadhapanậita, phải, tôi là Đức-vua 

trời Sakka. Rồi hóa trở lại Đức-vua trời Sakka của mình. 

• 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, Đức-vua ngự xuống đây 
với mục đích gì? 

- Thưa Ngài Mahosadhapanậỉta, Trẫm ngự xuống đây 
đế tán dương, ca tụng trỉ-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tảt. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời, nếu như vậy, thì xỉn Đức-vua 
không nên làm như vậy nữa. 

Khi ấy, Đức-vua trời Sakka dùng oai lực của mình 
hiện lên đứng trên hư không, tán dương, ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanặỉta có trỉ-tuệ sỉêu-việt! 

^ • • • 

Ngài đã phán xét rất công minh và hợp pháp. 

Đức-vua trời Sakka xin phép ngự trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên của mình. 

Các quan tự mình trở về chầu Đức-vua Vedeha, 
thuật rõ lại chuyện chiếc xe, nên tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, sau khi bậc đại-thiện-trỉ Mahosadha- 
panậỉta phán xét chuyện chiếc xe như vậy, Đức-vua trời 
Sakka đã tán dương, ca tụng trỉ-tuệ siêu-việt của bậc 
đại-thiện-trỉ Mahosadhapanậita. 

Sao Bệ-hạ còn chần chờ gì nữa, mà chưa truyền lệnh 
mời bậc đại-thiện-trỉ Mahosadhapanậita có trỉ-tuệ siêu- 
việt vào cung điện diện kiến Bệ-hạ. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Vedeha truyền 
hỏi vị quân-sư Senaka rằng: 
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- Thưa quân-sư, Trẫm nên truyền mời bậc đạỉ-thỉện- 
trỉ Mahosadhapanậita vào cung điện diện kiến Trẫm 

được chưa? 

• 

Vị quân-sư Senaka vốn có tính ganh tỵ nên tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, một người phán xét chuyện chiếc xe như 
vậy, chưa có thế gọi là bậc đại-thiện-trỉ. Xin Bệ-hạ chờ 
đợi đế thử tài tri của Mahosadhapanậita đế biết có thật 
là bậc đại-thiện-trỉ hay không? 

Nghe quân-sư Senaka tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha 
làm thinh. 

Thử Tài Trí Của Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita 

* Câu Hỏi về Đoạn Gỗ Ngắn 

Một hôm, muốn thử tài trí của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, Đức-vua Vedeha truyền các quan lấy 
một đoạn gỗ (Khadiradanda) ngắn khoảng một gang, 
đem cho thợ mộc bào thân tròn hai đầu bằng nhau, gửi 
đến dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch huớng Đông 
kinh-thành Mithilã với lệnh truyền rằng: 

“Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy cho biết 
đúng đoạn gỗ Khadiradanậa này “đầu nào là gốc, đầu 
nào là ngọn”. Neu không ai biết đúng thì sẽ bị phạt 
1.000 Kahãpana. ” 

Dân chúng trong vùng hội họp lại, bàn luận, nhung 
không một nguời nào biết đuợc đoạn gỗ này, đầu nào là 
gốc, đầu nào là ngọn. Họ thua với ông phú hộ Siri- 
vaddhaka rằng: 

- Thưa ông phú hộ, dân chúng trong vùng của chúng 
ta, không người nào biết được đầu gốc, đầu ngọn của 
đoạn gỗ này. 

Vậy, nhờ ông hỏi thử xem công-tử Mahosadhapanậita 
có biết hay không? 
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Đức-Bô-tát Mahosadhapandita đang chơi với các bạn 
trẻ ở ngoài sân, ông phú hộ cho người gọi Đức-Bồ-tát 
vào, ông phú hộ bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita con yêu quỷ! Đức-vua 
Vedeha gửi đến dân chúng vùng chúng ta một đoạn go 
thân tròn với lệnh truyền rằng: 

“Hãy cho biết đúng đoạn gỗ này, đầu nào là gổc, đầu 
nào là ngọn. ” 

Mọi người trong vùng không người nào biết được. 
Vậy, con có khả năng biết được hay không? 

Nghe phụ thân trình bày như vậy, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita nghĩ rằng: 

Đức-vua Vedeha không phải muốn biết đoạn gỗ này 
đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn, mà thật sự, Đức-vua 
Vedeha gửi đoạn go này chỉ đế thử tài trí của ta mà thôi. 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, xin phụ thân cho người đem 
đoạn gỗ ấy đến đây, chắc chắn con sẽ giải đáp đúng câu 
hỏi này được. 

Ông phú hộ Sirivaddhaka cho người đem đoạn gỗ ấy 
đến trao cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Đức-Bồ-tát 
đưa tay nhận đoạn gỗ ấy liền biết ngay đầu nào là gốc, 
đầu nào là ngọn. Tuy biết đúng như vậy, nhưng để 
chứng minh cho mọi người thấy rõ, biết rõ, nên bảo gia 
nhân khiêng đến một chậu lớn đầy nước. Đức-Bồ-tát lấy 
sợi dây cột ngay ở giữa đoạn gỗ ấy, cầm đầu dây, thả 
đoạn gỗ ấy vào trong chậu nước đầy, đầu gốc chìm chúc 
xuống vì nặng và đầu ngọn nổi lên vì nhẹ. Đức-Bồ-tát 
hỏi dân chúng rằng: 

- Này quỷ vị! Thông thường khúc gỗ cỏ đầu gốc nặng 
hay đầu ngọn nặng? 
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Dân chúng đều trả lời rằng: 

- Thưa Ngài Mahosadhapanậita, thông thường khúc 
gỗ có đầu gốc nặng. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Này quý vị! Như vậy, đầu nặng của đoạn gỗ này là 
đầu gốc, còn đầu nhẹ kia là đầu ngọn. Xin quỷ vị đánh 
dấu xong đem đến trình lên Đức-vua Vedeha. 

Dân chúng đem đoạn gỗ ấy đến chầu Đức-vua 
Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vưong, đoạn gổ này, đầu này là gốc, 
đầu này là ngọn. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Đủng sự thật. Vậy, ai là người biết đúng như vậy? 
Biết bằng cách nào ? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaậdhaka, là người biết đúng 
như vậy, biết bằng cách cột sợi dây ở giữa đoạn gỗ này 
roi thả vào trong ảng nước đầy, đầu gốc nặng chìm 
xuống, và đầu ngọn nhẹ nối lên. 

Nghe dân chúng tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán duơng rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậỉta, con của ông phú hộ 
Sirivadậhaka có tri-tuệ thật là siêu-việt! 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-su Senaka rằng: 

- Thưa quần-sư, Trẫm truyền mời công-tử Mahosatha- 
panậita vào cung yết kiến Trẫm được chưa? 

Quân-su Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xỉn Bệ-hạ chờ đợi để thử tài trí của 
Mahosadhapanậita bằng cách khác nữa. 
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Câu Hỏi về hai Cái Sọ Ngưòi 

Một hôm, muốn thử tài trí của Đức-Bồ-tát Mahosatha- 
pandita, Đức-vua Vedeha truyền các quan đem hai cái sọ 
nguời đến trao dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch 
huớng Đông kinh-thành Mithilã với lệnh truyền rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy cho biết 
trong hai cái sọ người này, cái sọ nào là sọ người đàn 
bà, cái sọ nào là sọ người đàn ông. Neu không có người 
nào cho biết đúng thì sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch huớng Đông 
không một ai biết rõ cả, nên họ đem hai cái sọ nguời ấy 
đến hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Nhìn thấy hai cái sọ nguời, Đức-Bồ-tát Mahosatha- 
pandita biết rõ ngay cái sọ nào là sọ nguời đàn ông, cái 
sọ nào là sọ nguời đàn bà, bởi vì xuơng sọ của nguời 
đàn ông có tính chất đặc biệt khác với xuơng sọ của 
nguời đàn bà. Đức-Bồ-tát chỉ sọ của nguời đàn ông và 
sọ của nguời đàn bà, bảo dân chúng đánh dấu, ghi nhớ rõ 
sọ nguời đàn ông, sọ nguời đàn bà, rồi đem đến chầu 
Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, cải sọ này là sọ người đàn 
ông, cái sọ này là sọ người đàn bà. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Đúng sự thật. Vậy, ai là người biết đúng như vậy? 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaậậhaka là người biết đúng 
như vậy. 

Nghe dân chúng tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán duơng rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka có tri-tuê thât là siêu viêt! 
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Đức-vua Vedeha muôn truyên mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi, để thử tài trí của công-tử bằng 
cách khác nữa. 

Câu Hỏi về Con Rắn 

Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền các quan đem một 
con rắn đực và một con rắn cái đến dân chúng xóm nhả 
vùng lúa mạch huớng Đông kinh-thành Mithilã với lệnh 
truyền rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy phân 
biệt cho biết trong hai con rắn này, con nào là rắn đực, 
con nào là rắn cái. Neu không có người nào biết đúng 
thì sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch huớng Đông 
không một ai biết rõ cả, nên họ đem hai con rắn đến hỏi 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Nhìn thấy hai con rắn, Đức-Bồ-tát biết rõ ngay con 
rắn đực và con rắn cái, do phân biệt rằng: 

- Cái đầu con rắn đực to, cái đầu con rắn cái nhỏ thon. 

- Cái đuôi con rắn đực to, cái đuôi con rắn cái nhỏ thon. 

- Con mắt con rắn đực lớn, con mắt con rắn cái nhỏ. 

Đức-Bồ-tát bảo dân chúng rằng: 

- Con rắn có đầu to, đuôi to, đôi mắt lớn là con rắn đực. 

- Con rắn có đầu nhỏ thon, đuôi nhỏ thon, đôi mắt 
nhỏ là con ran cái. 

Dân chúng đem hai con rắn đến chầu Đức-vua 
Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vưong, con rắn này là con rắn đực và 
con rắn kia là con rắn cái. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 
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- Đúng sự thật. Vậy, ai là người biêt đúng như vậy? 
Biết bằng cách nào? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaậậhaka là người biết đúng 
như vậy, bằng cách phân biệt như sau: 

- Con rắn có đầu to, đuôi to, đôi mắt lớn là con rắn đực. 

- Con rắn có đầu nhỏ thon, đuôi nhỏ thon, đôi mắt 
nhỏ là con rắn cái. 

Nghe dân chúng tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán duong rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita, con của ông phú hộ 
Sirivaậậhaka có tri-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Mahosatha- 
pandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka xin 
Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Câu Hỏi về Con Gà Trống 

Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho dân 
chúng xóm nhà vùng lúa mạch huớng Đông rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy đem nạp 
cho Trẫm con vật quỷ toàn màu trắng, có hai sừng ở 
dưới hai chân, có miếng thịt dư trên đầu, kêu đúng ba 
thời. Neu không nạp đúng con vật ẩy thì sẽ bị phạt 1.000 
Kahãpana. 

Dân chúng trong vùng không một ai biết phải nạp con 
gì lên Đức-vua Vedeha, nên họ đến hỏi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapanậỉta, Đức-vua truyền 
lệnh dân chúng trong vùng đem nạp lên Đức-vua một 
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con vật quỷ toàn màu trăng, có hai sừng ở dưới hai 
chân, có miếng thịt dư trên đầu, kêu đúng ba thời. 

Kỉnh thưa Ngài, đó là con vật gì vậy? Thưa Ngài. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Này quý vị, Đức-vua Vedeha truyền đem nạp con gà 
trổng toàn màu trắng có hai sừng ở dưới hai chân nghĩa 
là hai cái cựa gà ở hai chân, có miếng thịt dư trên đầu 
nghĩa là cái mào của con gà, kêu đúng ba thời nghĩa là 
gà gáy đúng ba thời. 

Dân chúng đem con gà trống toàn màu trắng đến chầu 
Đức-vua Vedeha, rồi kính dâng con gà trống ấy, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Này chư khanh! Sự thật đúng là con vật mà Trẫm 
cần. Vậy, ai là người biết đúng ỷ của Trẫm ? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaậậhaka là người biết đúng ỷ 
của Đại-vương. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán duơng rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita, con của ông phú hộ 
Sirivaậậhaka có tri-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Chuyện về Viên Ngọc Mani 

Trong thời quá khứ, Đức-vua trời Sakka ban một viên 
ngọc mani đến cho Đức-vua Bồ-tát Kusa, trong lỗ xâu 
sợi chỉ xuyên qua viên ngọc mani có tám khúc cong, sợi 
chỉ cũ đã bị đứt bên trong. 
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Từ lâu, không có một ai có khả năng lây sợi chỉ cũ ra, 
xâu sợi chỉ mới xuyên viên ngọc mani này đuợc. 

Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho dân 
chúng vùng lúa mạch huớng Đông rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy lẩy sợi 
chỉ cũ dính trong viên ngọc mani này ra, và xâu sợi chỉ 
mới vào, rồi đem dâng trở lại cho Trẫm. Neu không ai 
làm được thì sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng không một ai có khả năng lấy sợi chỉ cũ 
trong viên ngọc mani ra và xâu sợi chỉ mới vào, nên đến 
cầu cứu xin Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giúp đỡ cho. 
Đức-Bồ-tát truyền bảo rằng: 

- Này quỷ vị, chớ nên lo sợ, hãy an tâm, quỷ vị hãy 
đem nước ngọt đến đây. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nhỏ nuớc ngọt vào lỗ 
viên ngọc mani cho thấm uớt sợi chỉ cũ, lấy một sợi chỉ 
rất nhỏ bỏ một đầu vào lỗ viên ngọc mani, rồi nhỏ nuớc 
ngọt thấm vào đầu của sợi chỉ mới, đặt viên ngọc mani 
ấy ở chỗ 0 kiến lửa. Đàn kiến lửa đánh mùi nuớc ngọt 
kéo đến chui vào lỗ bên này của viên ngọc mani ăn lần 
vào sợi chỉ cũ, đồng thời kéo sợi chỉ mới theo sau đi ra 
cửa lỗ bên kia. 

Khi đã biết sợi chỉ cũ trong viên ngọc mani bị kiến ăn 
tiêu mất, và sợi chỉ mới đã xâu vào bên trong từ đầu lỗ 
bên này qua đầu lỗ bên kia, Đức-Bồ-tát đem trao viên 
ngọc mani mà sợi chỉ cũ không còn nữa, sợi chỉ mới đã 
đuợc xâu xong cho dân chúng rồi bảo rằng: 

- Quỷ vị hãy đem viên ngọc mani này đến chầu Đức 
Vua Vedeha rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chúng tiện dân vùng lúa mạch hướng 
Đông kỉnh dâng trở lại Đại-vương viên ngọc mani đã 
được lẩy sợi chỉ cũ ra và được xâu lại sợi chỉ mới vào. 

• y • • • • 
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Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tmyên hỏi răng: 

- Người nào cỏ khả năng làm được công việc này? 
Bằng cách nào? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, con 
của ông phú hộ Sirivaậậhaka đã làm được việc ẩy, bằng 
cách nhỏ nước ngọt vào lỗ viên ngọc mani cho thẩm ướt 
sợi chỉ cũ, lẩy một sợi chỉ rất nhỏ bỏ một đầu vào lỗ viên 
ngọc, rồi nhỏ nước ngọt thẩm vào đầu của sợi chỉ mới, 
rồi đặt viên ngọc mani ẩy ở chỗ 0 kiến lửa. Đàn kiến lửa 
đánh mùi nước ngọt kẻo đến chui vào lỗ bên này của 
viên ngọc mani ăn lần vào sợi chỉ củ, đồng thời kéo sợi 
chỉ mới theo sau đi ra cửa lỗ bên kia. 

Nghe dân chúng tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán duơng rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita, con của ông phú hộ 
Sirivaậậhaka có trỉ-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Mahosatha- 
pandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka xin 
Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Chuyện Con Bò Đực Sinh Con 

Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền quân lính cho con 
bò đực báu ăn bánh thật nhiều làm cho bụng con bò đực 
to lên. Sau đó, Đức-vua truyền cho lính thoa dầu, lấy 
nuớc nghệ tắm con bò đực rồi dắt đến dân chúng xóm 
nhà vùng lúa mạch huớng Đông kinh-thành Mithilã với 
lệnh truyền rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông các ngươi là 
người có tài trí, con bò đực của Trẫm đã có thai, Trẫm 
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nhờ các ngươi giúp cho con bò đực này sinh con được 
an toàn rồi dắt trả lại cho Trẫm cả con bò đực lẫn con 
của nó. Nếu các ngươi không dắt đủ hai con về lại cho 
Trẫm thì sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng hội họp lại bàn bạc, họ không thể nào làm 
theo lệnh của Đức-vua được, nên họ dẫn nhau đến nhờ 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Vẩn đề 
này cần phải đặt ngược lại”, Đức-Bồ-tát nghĩ xong, 
truyền bảo rằng: 

- Này quỷ vị! Quỷ vị có thế tìm một người đàn ông 
dũng cảm, có khả năng tâu với Đức-vua được không? 

- Kỉnh thưa Ngài Mahosadhapanậỉta, chúng tôi có thể 
tìm người đàn ông như vậy được. 

- Quỷ vị hãy dẫn người ấy lại gặp tôi. 

Dân chúng dẫn người đàn ông ấy đến gặp Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, Đức-Bồ-tát dạy người ấy rằng: 

- Nhà ngươi hãy xả tóc ra sau, rồi khóc lóc than vãn 
đi đến trước cửa cung điện của Đức-vua Vedeha, ai hỏi 
gì cũng không trả lời, cứ khóc lóc than vãn chỉ xin bệ 
kiến Đức-vua mà thôi. 

Khi Đức-vua truyền hỏi rằng: “Do nguyên nhân nào 
mà ngươi khóc than vãn như vậy? ” 

Nhà ngươi hãy tâu rằng: 

“Muôn tâu Đại-vương, cha của tiện dân không thế 
sinh con được, đến hôm nay là ngày thứ bảy, Đại-vương 
là nơi nương nhờ của tiện dân, cầu xin Đạỉ-vương chỉ 
dạy cách sinh con cho cha của tiện dân. ” 

Đức-vua sẽ truyền rằng: “Ngươi cầu xin điều mà 
không thế thực hiện được. Từ xưa đến nay, người đàn 
ông cỏ bao giờ sinh con được đâu! ” 
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Khỉ ây, ngươi hãy tâu: “Muôn tâu Đại-vương, nêu 
điều đó không thế có được thì dân chúng xóm nhà vùng 
lúa mạch hướng Đông làm sao giúp cho con bò đực báu 
của Đại-vương sinh con được! ” 

Người đàn ông ấy nhận lời, làm đúng theo lời dạy của 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita như vậy. Mọi sự việc xảy 
ra đúng như Đức-Bồ-tát dự đoán. 

Khi nghe lời tâu của người đàn ông vùng lúa mạch 
hướng Đông ấy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ 
truyền hỏi rằng: 

- Người nào nghĩ ra, đặt vấn đề ngược lại như thế này? 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaậậhaka, là người nghĩ ra, rồi 
dạy cho kẻ tiện dân này đến bệ kiến Đại-vương, tâu 
đúng theo lời dạy của công-tử như vậy. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền tán 
dương rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita, con của ông phú hộ 
Sirivaặdhaka, có trỉ-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Chuyện Nấu Cơm 

Một hôm, Đức-vua nghĩ cách thử tài trí của Maho- 
sadhapandita nên truyền lệnh rằng: 

- Trẫm nghe nói dân chúng vùng lúa mạch hướng 
Đông là người có tài trí thông minh, hãy nau cơm chua 
(ambilodana) hợp đủ tám điều, rồi đem đến dâng lên 
Trẫm. Tám điều đó là: 
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1- Không được nấu bằng gạo. 

2- Không được nau bằng nước. 

3- Không được nau trong nồi. 

4- Không được nau trên lò. 

5- Không được nau bằng lửa thường. 

6- Không được nau bằng củi. 

7- Không cho phép đàn ông hay đàn bà đến dâng. 

8- Không được đem đi theo đường lớn. 

Nếu dân chúng không đem dâng món com chua ẩy thì 
sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng hội họp lại bàn bạc nhưng không người 
nào biết nấu món cơm đầy đủ tám điều như vậy, họ dẫn 
nhau đến gặp Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita để Đức- 
Bồ-tát chỉ dạy rằng: 

- Xin quỷ vị chớ nên lo sợ, hãy an tâm, quỷ vị hãy 
nghe tôi chỉ dẫn như sau: 

1- Lẩy tẩm nấu com chua, nghĩa là không nấu bằng gạo. 

2- Nấu bằng hạt sưong, nghĩa là không nau bằng nước. 

3- Nấu trong đồ vật bằng đất mới, nghĩa là không nau 
trong nồi. 

4- Lẩy 3 gốc cây chụm lại, đặt đồ bằng đất mới lên 
nau, nghĩa là không nau trên lò. 

5- Lẩy 2 cây khô cọ vào nhau, phát ra lửa nau com, 
nghĩa là không nau bằng lửa thường. 

6- Nau com bằng lá cây khô, nghĩa là không nau 
bằng củi. 

7- Chọn người ái nam ái nữ đem com chua đến dâng 
Đức-vua, nghĩa là không phải đàn ông, cũng không phải 
đàn bà. 

8- Đem cơm chua đi theo đường nhỏ mới tự tạo, 
nghĩa là không đi theo đường lớn cũ. 
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Dân chúng nâu cơm chua đúng theo lời dạy của Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Sau đó, nguời ái-nam ái-nữ đem món cơm chua đến 
chầu, kính dâng lên Đức-vua Vedeha, tâu cách nấu họp 
đủ tám điều mà Đức-vua truyền lệnh. 

Nghe nguời ái-nam ái-nữ tâu nhu vậy, Đức-vua 
Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền hỏi rằng: 

- Này ngươi! Người nào chỉ dạy cách nấu món cơm 
chua này? 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka, chỉ dạy cách nau món 
cơm chua đúng theo lệnh của Đại-vương. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán duơng rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita, con của ông phủ hộ 
Sirivaậậhaka, có tri-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhung vị quân-su Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Chuyện về Sọi Dây Bằng Cát 

Muốn thử tài trí thông minh của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita, Đức-vua Vedeha truyền lệnh dân chúng 
vùng lúa mạch huớng Đông rằng: 

- Trẫm muốn chơi đánh đu mà sợi dây cũ trong cung 
điện đã bị đứt. Vậy, dân chúng vùng lúa mạch hướng 
Đông hãy làm hai sợi dây mới bằng cát đem dâng đến 
Trẫm. Neu không ai làm được hai sợi dây mới bằng cát, 
rồi đem dâng đến Trẫm thì sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng hội họp lại bàn bạc, nhung không có ai 
biết làm cách nào đuợc, họ dẫn nhau đến thua với Đức- 
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Bồ-tát Mahosadhapandita về lệnh của Đức-vua như vậy. 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Sự việc này 
cần phải đặt ngược lại vẩn đề. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát an ủi dân chúng rằng: 

- Này quỷ vị! Xin quỷ vị hãy an tâm, quỷ vị hãy tìm 2- 
3 người đàn ông dũng cảm, thông minh, tâu với Đức-vua 
được, dẫn đến đây gặp tôi. 

Dân chúng dẫn hai người đàn ông dũng cảm, thông 
minh đến gặp Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Đức-Bồ- 
tát truyền dạy họ rằng: 

- Này hai người! Khi hai người đến chầu Đức-vua 
Vedeha và tâu rằng: “Muôn tâu Đại-vương! Dãn chúng 
vùng lúa mạch hướng Đông không biết Đại-vương cần 
hai sợi dây bằng cát cỡ lớn hoặc nhỏ chừng nào. 

Kỉnh xin Đại-vương ban cho sợi dây bằng cát cũ 
khoảng một gang tay hay bon lóng tay làm mẫu, đế dân 
chúng làm giong theo mẫu của Đại-vương. 

Đức-vua Vedeha sẽ truyền bảo với quỷ vị rằng: “Sợi 
dây làm bằng cát trong cung điện chưa từng có bao 
giờ’’, thì quỷ vị nên tâu: 

“Muôn tâu Đại-vương! Neu không có sợi dây bằng 
cát cũ làm mẫu thì dân chúng vùng lúa mạch hướng 
Đông làm sao có thế làm dây cát mới được? ’’ 

Hai người đàn ông dũng cảm, thông minh ghi nhớ lời 
dạy của Đức-Bồ-tát Mahosadha đến xin bệ kiến Đức-vua 
Vedeha, tâu đúng như lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita. Mọi sự việc xảy ra đúng như Đức- 
Bồ-tát dự đoán. 

Nghe hai người dân tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Người nào nghĩ ra cách đặt sự việc 
ngược lại vẩn đề như thế này? 
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- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita, 
con của ông phú hộ Sirivaậậhaka, là người nghĩ ra cách 
đặt sự việc ngược lại vẩn đề như vậy, rồi truyền dạy cho 
kẻ tiện dân này đến bệ kiến Đại-vương, tâu đúng theo lời 
dạy của công-tử Mahosadhapanậita như vậy. 

Đức-vua vô cùng hoan hỷ tán dương rằng; 

Công-tử Mahosadhapanậita, con của phú hộ Siri- 
vaậậhaka có tri-tuệ thật siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua nên chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng 
cách khác nữa. 

Đức-Vua Ngự Đi Mòi Công-Tử Mahosadhapandita 

Đức-vua Vedeha suy xét: “Ta đã thử tài trí thông 
minh của công-tử Mahosadhapanậita bằng nhiều cách 
khác nhau, có những cách thuận, có những cách nghịch, 
cách nào cũng khó khăn, sâu sắc mà công-tử đã giải đáp 
một cách rẩt phi thường, khiến cho ta vô cùng cảm phục 
trỉ-tuệ siêu-việt của công-tử. Ta muốn mời công-tử 
Mahosadhapanậita vào cung điện đế giúp ta, nhưng vị 
quân-sư Senaka khuyên can ta nên chờ đợi và tiếp tục 
thử tài trí thông minh của công-tử nữa. 

Bây giờ, ta không muốn chờ đợi nữa mà chỉnh ta thân 
hành ngự đi mời công-tử Mahosadhapanậita vào cung 
đê giúp ta. ” 

Sau khi suy xét xong, Đức-vua Vedeha thân hành ngự 
đi cùng với đoàn hộ giá đông đảo, Đức-vua cỡi con ngựa 
báu ngự đi được một quãng đường xấu, vó của con ngựa 
bị hư, nên đành phải hồi cung, trở về kinh-thành Mithilã, 
chờ cơ hội khác. 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


47 


Khi ây, quân-sư Senaka vào châu Đức-vua, tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ thân hành ngự đi đến xóm 
nhà lúa mạch hướng Đông phải không? 

Đức-vua Vedeha thuật lại là ngự đi một quãng đuờng 
xấu, vó của con ngựa bị hu nên chua đến nơi, đành phải 
hồi cung. Vị quân-su tâu: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thần đã khuyên can Bệ-hạ nên 
chờ đợi đế thử tài trí của Mahosadhapanậita bằng cách 
khác nữa. 

Nghe lời khuyên can của vị quân-su Senaka nhu vậy, 
nhung Đức-vua Vedeha không muốn chờ đợi lâu nữa, 
chỉ muốn truyền mời công-tử Mahosadhapandita vào 
cung điện sớm mà thôi, nên Đức-vua nói với vị quân-su 
Senaka rằng: 

- Này quân-sư, Trẫm muốn truyền mời công-tử 
Mahosadhapanậita vào cung điện. Vậy, quân-sư có cách 
nào giúp Trẫm. 

Vị quân-su Senaka biết không thể nào khuyên can 
đuợc nữa nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ không nên thân hành ngự 
đến mời công-tử Mahosadhapanậita mà chỉ cần truyền 
gửi vị quan đến gặp công-tử với lời truyền lệnh rằng: 

“Hôm trước, Trẫm thân hành ngự đi đến gặp công-tử, 
nhưng giữa đường vó ngựa báu của Trẫm bị hư, nên 
Trẫm phải hồi cung. 

Nay, Trẫm muốn chỉnh công-tử và phụ thân của công- 
tử, ông phú hộ Sirỉvaậdhaka, đem một con ngựa báu 
(assatara) hoặc con tuấn mã cao quỷ hom ngựa thường 
dâng lên Trăm. 

- Tâu Bệ-hạ, như vậy, nguyện vọng mời công-tử 

Mahosadhapanậita của Bệ-hạ sẽ được thành tựu như ỷ. 

± * • • • • * */ 
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Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha chuẩn tấu ngay, truyền lệnh các quan thi hà nh . 

Vị quan đến gặp công-tử Mahosadhapandita, trao tận 
tay lệnh truyền của Đức-vua Vedeha. Đọc xong lệnh của 
Đức-vua Vedeha, Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Đức-vua Vedeha muốn gặp ta và phụ thân của ta. ” 

Chuyện Con Lừa Đực Vói Con Ngựa Báu 

Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến hầu 
phụ thân, thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, Đức-vua Vedeha muốn gặp phụ 
thân và con. Con xin phụ thân cùng đi với đoàn tuỳ tùng 
1.000 phú hộ lớn nhỏ thuộc hạ, và phụ thân nhớ mang 
theo hộp trầm và bơ lỏng dâng lên Đức-vua Vedeha. 

Khi chầu Đức-vua, phụ thân nói lời chúc tụng Đức- 
vua xong, Đức-vua sẽ truyền bảo phụ thân ngồi nơi hợp 
lẽ. Khi con đến, Đức-vua truyền hỏi con xong sẽ truyền 
bảo con ngồi nơi hợp lẽ. 

Khỉ ẩy, con sẽ đưa mắt nhìn phụ thân thì phụ thân hãy 
đứng dậy, rồi bảo con rằng: 

Này Mahosadhapanậỉta con yêu quỷ! Con hãy đến 
ngồi chỗ của phụ thân, phụ thân sẽ ngồi chỗ khác. ” 

Như vậy, mọi vẩn đề sẽ được sáng tỏ ngay hôm ẩy. ” 

Ông Phú hộ Sirivaddhaka hứa sẽ làm theo sự yêu cầu 
của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, con của ông. 

Ông phú hộ đi cùng với phái đoàn tùy tùng gồm 1.000 
phú hộ lớn nhỏ đến chầu Đức-vua Vedeha. 

Khi Đức-vua cho phép, ông phú hộ Sirivaddhaka cùng 
với 1.000 phú hộ lớn nhỏ đến bệ kiến Đức-vua, tán 
dương, ca tụng Đức-vua, dâng phẩm vật lên Đức-vua 
xong, đứng một nơi họp lẽ. Đức-vua truyền hỏi: 
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- Này phú hộ Sirivadậhaka! Mahosadhapanậita con 
của ngươi đâu? 

- Muôn tâu Đại-vương, Mahosadhapanậita, con của 
tiện dân đến sau. Tâu Đại-vương. 

Nghe phú hộ tâu như vậy, Đức-vua vô cùng hoan hỷ, 
truyền bảo rằng: 

- Này phú hộ Sirivaậdhaka, ngươi nên ngồi nơi họp lẽ. 

Nghe Đức-vua truyền bảo, ông phú hộ Sirivaddhaka 
ngồi một nơi họp lẽ. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita (mới lên bảy tuổi) mặc 
trang phục sang trọng, trang sức những viên ngọc quý 
giá, ngồi trên chiếc xe lộng lẫy cùng với đoàn hộ tống 
1.000 bạn trẻ cỡi ngựa và xe đi theo sau. Đức-Bồ-tát có 
đem theo một con lừa đực (Gadrabha), được bịt miệng 
và bỏ trong bao đặt trên xe. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng đoàn hộ tống 
đông đảo đi vào kinh-thành Mithilã, dân chúng trong 
kinh-thành ra đứng đón rước Đức-Bồ-tát. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita có những 
tướng tốt của bậc đại-nhân, họ đều tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát một cách tôn kí nh . 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến trước cung điện, 
lính vào tâu trình Đức-vua Vedeha. 

Nghe lính tâu trình công-tử Mahosadhapandita đến, 
Đức-vua Vedeha truyền lệnh mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào chầu. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng 1.000 bạn trẻ vào 
cung điện, bước lên lâu đài, đảnh lễ Đức-vua Vedeha, 
tán dương ca tụng Đức-vua xong, đứng một nơi họp lẽ. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, Đức-vua vô 
cùng hoan hỷ truyền bảo với lời thương yêu rằng: 
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- Này Mahosadhapanậỉta, con yêu quỷ! Con nên ngôi 
chô ngôi hợp lẽ của con. 


Khi ây, Đức-Bô-tát Mahosadhapandita đưa măt nhìn 
phụ thân, ông phú hộ Sirivaddhaka đứng dậy, nhường 
chỗ ngồi cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita với lời lẽ 
thưoưg yêu rằng: 

- Này Mahosadhapanậita, con yêu quỷ của cha! Con 
hãy nên ngồi chỗ của cha đây! 


Nói xong, ông phú hộ Sirivaddhaka nhường chỗ, sang 

A \ r 


ngôi chô khác. Đức-Bô-tát Mahosadhapandita bước đên 


ngôi chô của cha. 


Khi ấy, bổn vị quân-sư Senaka, Pukkusa, Kãminda và 
Devinda cùng nhau vỗ tay cười khinh mạn, có số quan 
trong triều a dua cười theo. Các vị quân-sư nói lời chế 
nhạo rằng: 

- Đứa con của ông phú hộ Sirivaậậhaka vô lễ như thế 
mà người ta gọi là bậc đại-thiện-trỉ (panậita) được! 

Con mà leo lên ngồi chỗ của cha mình, còn người cha 
nhường chỗ sang ngồi chỗ khác. Thế mà gọi là bậc đại- 
thiện-trỉ “pandita ” được hay sao? 

Thật là đáng mỉa mai gọi là “Bậc đại-thiện-trỉ. ” 


Nghe bôn vị quân-sư và các quan chê trách, khi nhìn 
thấy hà nh vi cử chỉ của công-tử Mahosadhapandita, 
Đức-vua Vedeha có vẻ thất vọng. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có vẻ thất vọng về 
thảo dân phải không? 


Nghe Đức-Bô-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Phải, Trẫm thất vọng về ngươi. Từ trước nghe nói 
ngươi là bậc đạỉ-thỉện-trí có trỉ-tuệ siêu-việt, đã từng 
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giải đáp những sự việc xảy ra khó khăn một cách rât phi 
thường, nên Trẫm đã đặt ra vẩn đề khó giải đế thử tài trí 
thông minh của ngươi, mà ngươi đã giải đáp thông suốt, 
khiến cho Trẫm vô cùng cảm phục. 

Cho nên, Trẫm rất kỳ vọng nhiều nơi ngươi, nhưng 
nay, nhìn thay hành vi cử chỉ của ngươi đổi với cha, 
ngươi leo lên ngồi chỗ của cha, còn cha nhường chỗ, 
ngồi nơi khác. 

Đó là điều làm cho Trẫm thất vọng về ngươi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương nghĩ rằng: “Cha 
lúc nào cũng cao quỷ hơn con, phải vậy không? ” 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Phải, cha lúc nào cũng cao quỷ hơn con. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đại-vương đã truyền lệnh 
rằng: “Nay, Trẫm muốn chỉnh công-tử và phụ thân của 
công-tử, ông phú hộ Sirivaậậhaka đem một con ngựa 
báu (assatara) hoặc con tuấn mã cao quỷ hơn ngựa 
thường đến dâng lên Trẫm. ” 

Sau khi nhắc lại lệnh truyền của Đức-vua, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, bảo 
nhóm tuỳ tùng, thuộc hạ, đem con lừa đực đến đặt nằm 
duới đôi bàn chân của Đức-vua Vedeha rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, con lừa đực này có đáng giá 
bao nhiêu? 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Neu con lừa đực này còn làm việc được thì nó có 
đáng giá 8 đồng Kahãpana. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đạỉ-vương, nêu con ngựa báu (assatara) 
nương nhờ con lừa đực này là cha, sinh ra từ bụng con 
ngựa cái thường hoặc con lừa cải, trở thành con ngựa 
báu thì đáng giá bao nhiêu? 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Nếu là con ngựa báu thì trở thành vô giá. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sao Đại-vương truyền bảo 
như vậy. Vừa rồi Đạỉ-vương truyền bảo rằng: “Cha lúc 
nào cũng cao quỷ hơn con 

Nếu Đại-vương truyền bảo sự thật như vậy thì con lừa 
đực này cao quỷ hơn con ngựa báu. 

Vậy, kỉnh xin Đại-vương nhận con lừa đực này. 

Nếu con ngựa báu cao quỷ hơn con lừa đực này thì 
con cao quỷ hơn cha không phải là vẩn đề khó hiếu. 

- Muôn tâu Đại-vương, vấn đề đơn giản, tầm thường 
đến như vậy, thế mà bon vị quân-sư có trỉ-tuệ của Đại- 
vương cũng không hiếu noi được, mà lại a dua theo với 
nhau vỗ tay, cười khinh mạn, chế nhạo kẻ thảo dân này. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita coi thuờng bốn vị 
quân-su của Đức-vua Vedeha rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương nghĩ rằng: Nếu 
cha lúc nào cũng cao quỷ hơn con thì con lừa đực (cha) 
này cao quỷ hơn con ngựa báu (assatara), bởi vì con lừa 
đực là cha của con ngựa báu ẩy. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, nếu sự thật cha lúc nào cũng 
cao quỷ hơn con, thì Đại-vương nhận cha của kẻ thảo 
dân ở lại trong cung điện. 

Neu con cao quỷ hơn cha thì xin Đại-vương nhận kẻ 
thảo dân này ở lại trong cung điện, đế phụng sự Đại- 
vương đem lại sự lợi ích, sự phát triến cho đất nước. 
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Nghe lời giảng giải của Đức-Bô-tát Mahosadha, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dưong, ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Công-tử Mahosadhapanậita có tri-tuệ siêu-việt đã 
giảng giải chuyên con lừa đực với con ngựa báu 
(assatara) đầy đủ ỷ nghĩa đủng theo sự thật, sâu sắc 
tuyệt vời quá! 

Và các quan trong triều đình cũng đều tán duơng, ca 
tụng trí-tuệ sâu sắc siêu việt của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita, đều vỗ tay, vẫy khăn vui mừng. 

Bổn vị quân-sư Senaka, Pukkusa, Kãminda và 
Devinda là những nguời lớn tuổi cảm thấy xấu hổ, cúi 
gầm mặt, không dám nhìn ai. 

Vấn : Trong đời này, Đức-Bồ-tát là người con cỏ lòng 
tôn kỉnh và biết ơn cha mẹ không có người con nào sánh 
được. Vậy, tại sao Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita có 
hành vi cử chỉ đổi với phụ thân của Ngài như vậy? 

Đáp : Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta có hành vỉ cử 
chỉ đổi với phú hộ Sirivaậậhaka, phụ thân của Đức-Bồ- 
tát như vậy, không phải không tôn kỉnh phụ thân của 
Đức-Bồ-tát, nhưng đó chỉ là cách dụng kế đế giảng giải 
chuyện con lừa đực với con ngựa báu assatara mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta đem con lừa đực, cha 
của con ngựa báu assatara dâng lên Đức-vua Vedeha, 
đế giảng giải cho Đức-vua Vedeha và các quan trong 
triều biết rằng: “Con lừa đực là cha của con ngựa báu 
assatara, và con ngựa báu assatara là con của con lừa 
đực. Con ngựa báu assatara là cao quỷ hon con lừa đực. ” 

Nhân chuyện ẩy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita 
chứng tỏ cho Đức-vua Vedeha và mọi người biết đến 
Đức-Bồ-tát là người có trỉ-tuệ siêu-việt, đồng thời cũng 
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làm cho bôn vị quân-sư Senaka, Pukkusa, Kaminda và 
Devinda không nên coi thường Đức-Bồ-tát. 

Công-tử Mahosadhapandita Trở Thành Hoàng-tử 

Nghe công-tử Mahosadhapandita giảng giải về 
chuyện con lừa đực là cha của con ngựa báu assatara, 
và con ngựa báu assatara là con của con lừa đực với 
đầy ý nghĩa sâu sắc, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ 
tán duơng, ca tụng trí-tuệ sâu sắc, siêu việt của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền gọi ông phú hộ 
Sirivaddhaka đến, rồi lấy bình vàng đựng đầy nuớc thom 
rót lên trên đôi bàn tay của ông phú hộ Sirivaddhaka, 
ban thuởng ân huệ và ban cho ông chức quyền lớn trong 
xóm nhà vùng lúa mạch huớng Đông (Pãcĩnayava- 
majjhaka), kinh-thành Mithilã và gửi những đồ trang sức 
quý giá ban cho bà phu nhân Sumanãdevĩ, mẫu thân của 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Đức-vua Vedeha tmyền bảo ông phú hộ Sirivaddhaka 
rằng: 

- Này phú hộ Sirivaậdhaka! Nhà ngươi hãy cho công- 
tử Mahosadhapanậita trở thành hoàng-tử của Trẫm. 

Nghe Đức-vua truyền bảo nhu vậy, ông phú hộ 
Sirivaddhaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapanậita 
còn thơ ẩu, miệng còn hôi sữa, chờ công-tử trưởng 
thành mới nên vào phụng sự Đại-vương. 

- Này phú hộ Sirivaậdhaka! Kể từ bây giờ, nhà ngươi 
chớ nên bận tâm, lo cho công-tử Mahosathapanậita nữa. 
Trẫm sẽ nuôi dưỡng công-tử của nhà ngươi như là 
hoàng-tử của Trẫm. 
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Khi nghe Đức-vua Vedeha truyên bảo như vậy, ông 
phú hộ Sirivaddhaka không dám tâu gì nữa, ôm công-tử 
Mahosadhapandita vào lòng, hôn trên đầu và khuyên rằng: 

- Này Mahosadhapanậita yêu quỷ của cha! Con là 
trái tim, là đôi mắt của cha, là nơi nương nhờ của cha 
mẹ. Con ở lại cung điện phụng sự Đức-vua, con chớ nên 
dể duôi nghe con! 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của phụ thân rồi thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, kỉnh xin phụ thân chớ nên bận 
tâm về con, xin phụ thân giữ gìn thân tâm được an-lạc, 
cho con kỉnh lời đảnh lễ mẫu thân Sumanã của con, cầu 
mong mẫu thân luôn luôn thân tâm an-lạc. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tiễn đưa phụ thân của 
Đức-Bồ-tát trở về xóm nh à vùng lúa mạch hướng Đông. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita rằng: 

- Này hoàng-nhỉ! Con muốn ở trong nội cung hay 
ngoại cung? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ: “Ta có đám bạn trẻ 
đông đảo, nên ở ngoại cung là thuận lợi hơn ”, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con có nhóm bạn trẻ 
đông. Vậy, kỉnh xỉn Đức Phụ-vương cho chúng con ở 
ngoại cung thuận lợi hơn. 

Đức-vua Vedeha truyền ban cho các chỗ ở sang trọng, 
có đầy đủ tiện nghi cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
cùng với 1.000 bạn trẻ, thuộc hạ của Đức-Bồ-tát. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng đám bạn 
trẻ hết lòng lo phụng sự Đức-vua Vedeha. 

Đức-vua Vedeha thử tài trí thông minh của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita: 
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Chuyện Viên Ngọc Mani 

Một viên ngọc mani được đặt trong tổ con quạ trên 
một cây thốt nốt bên bờ hồ gần cửa hướng Nam kinh- 
thành Mithilã, bóng của viên ngọc mani hiện xuống hồ 
nước. Dân chúng tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, một viên ngọc mani hiện rõ 
trong hồ nước. 

Đức-vua mời vị quân-sư Senaka đến truyền bảo rằng: 

- Này quăn-sư, nghe dân chúng tâu rằng: “Viên ngọc 
mani hiện rõ trong hồ nước. ” 

Vậy, làm thế nào lẩy viên ngọc ẩy cho Trẫm? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, múc hết nước trong hồ ra, rồi lấy 
viên ngọc ấy. 

- Này quân-sư, Trẫm giao phận sự ẩy cho khanh đảm 
trách. 

Vị quân-sư Senaka huy động số đông người múc 
nước hồ ra, làm cho khô cạn, rồi đào xuống sâu cũng 
không gặp viên ngọc mani. Đen khi nước hồ đầy, bóng 
viên ngọc mani lại hiện ra nhu trước. 

Vị quân-sư Senaka lại huy động số đông người múc 
nước hồ như lần trước, cũng không tìm thấy viên ngọc 
mani. Đen khi nước hồ đầy, bóng viên ngọc mani lại 

hiện ra như trước. 

• 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậita, hoàng-nhi yêu quỷ! Con có 
khả năng lẩy viên ngọc mani ẩy được không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương, điêu ây không khó đôi với 
con. Kỉnh thỉnh Đức Phụ-vương ngự đến nơi ẩy, con sẽ 
lẩy viên ngọc mani ẩy, rồi kỉnh dâng lên Đức Phụ-vương. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta sẽ thấy rõ trỉ-tuệ siêu-việt của hoàng-tử 
Mahosadhapanậita. ” 

Đức-vua ngự cùng với bốn vị quân-sư, các quan trong 
triều đến hồ nước gần cửa hướng Nam kinh-thành 
Mithilã. 

Dân chúng tụ hội đông đảo xem tài trí Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita. 

Đức-Bồ-tát đứng trên bờ hồ, nhìn thấy bóng viên 
ngọc mani, nên biết rõ viên ngọc mani này không ở dưới 
hồ nước mà nó ở trên cây thốt nốt. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, viên ngọc không ở dưới 
hồ nước này. 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Vậy, viên ngọc 
mani mà nhìn thấy trong hồ nước này là thế nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cho người lấy một cái 
thau lớn đầy nước đem đến, rồi thỉnh Đức-vua nhìn vào 
thau nước ấy rồi tâu rằng: 

-Muôn tâu Đức Phụ-vương, viên ngọc manỉ ẩy bây giờ 
không ở dưới hồ nước mà nó hiện ở trong thau nước này. 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Vậy, sự thật, 
viên ngọc mani ẩy ở đâu? 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, bóng viên ngọc mani 
hiện ra dưới hồ nước cũng có, hiện ra trong thau nước 
cũng có. Vậy, viên ngọc mani ẩy không cỏ ở dưới nước 
mà sự thật viên ngọc mani ẩy ở trên cây thốt nốt kia. 
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Kinh xin Đức Phụ-vương truyền cho linh leo lên cây 
thốt nốt kia đem viên ngọc mani xuống. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho lính leo lên cây thốt 
nốt kia đem viên ngọc mani xuống trao cho Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita. 

Nhận viên ngọc mani xong, Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita đem đến kính dâng trên tay Đức-vua Vedeha. 

Khi ấy, các quan, dân chúng cùng tán duơng, ca tụng 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita và chê trách vị quân-su 
Senaka là nguời si-mê rằng: 

“Viên ngọc mani ở trên cây thốt nốt. Vậy mà vị quân- 
sư Senaka si-mê huy động sổ đông người múc khô nước 
hồ, đào sâu trong hồ đế tìm viên ngọc mani. ” 

Đức-vua Vedeha ban thuởng cho hoàng-tử Bồ-tát 
Mahosadhapandita vòng ngọc quý và ban 1.000 vòng 
ngọc khác cho 1.000 bạn trẻ của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh hoàng-tử Mahosadha 
cùng 1.000 bạn trẻ của Đức-Bồ-tát nhận chức vụ trong 
triều đình của Đức-vua Vedeha. 

Chuyện về Con Cắc Kè 

Một hôm, Đức-vua Vedeha ngự đi du lãm trong vuờn 
thuợng uyển cùng với hoàng-tử Mahosadhapandita. Kh i 
ấy, một con cắc kè ở trên cây, nhìn thấy Đức-vua ngự 
đến, nó bò xuống đất, cúi đầu tôn kính Đức-vua. 

Nhìn thấy con cắc kè có cử chỉ tôn kính lạ thuờng, 
nên Đức-vua bèn hỏi hoàng-tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapanậita! Con cắc kè này 
làm gì vậy? 

- Tâu Đức Phụ-vương, con cắc kè cúi đầu, tỏ vẻ tôn 
kỉnh Đức Phụ-vương. 
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- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Trâm nên ban 
thưởng gì cho nó? 

- Tâu Đức Phụ-vương, kỉnh xin Đức Phụ-vương chỉ 
cần ban vật thực cho nó hằng ngày. 

Đức-vua truyền lệnh gọi người chăm sóc vườn 
thượng uyển đến, truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Mỗi ngày, ngươi chi số tiền nửa mãsaka 
(tiền), mua thịt ban cho con cẳc kè này. 

Tuân lệnh của Đức-vua, mỗi ngày người chăm sóc 
vườn thượng uyển đem nửa mãsaka mua thịt đem về cho 
con cắc kè ăn. 

Một hôm, nhằm vào ngày bát giới uposathasĩla, người 
ta không sát sinh, người chăm sóc vườn thượng uyển 
không mua thịt được, nên đem nửa mãsaka ấy xỏ dây 
đeo vào cổ nó như đeo đồ trang sức. 

Từ đó, do nương nhờ nửa mãsaka ấy, con cắc kè phát 
sinh tâm ngã mạn rằng: 

“Ta đây cũng có của cải như ai vậy! ” 

Một hôm, Đức-vua Vedeha ngự đi du lãm trong vườn 
thượng uyển cùng với hoàng-tử Mahosadhapandita. 

Nhìn thấy Đức-vua Vedeha ngự đến, có đeo các đồ 
trang sức bằng những viên ngọc quý, con cắc kè tự thấy 
mình cũng có đeo đồ trang sức bằng nửa mãsaka, nó 
phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình cũng có đồ trang 
sức như Đức-vua Vedeha vậy. Vì vậy, nó nằm trên cây 
nhìn xuống, không chịu bò xuống đất cúi đầu tôn kính 
Đức-vua như lần trước. 

Nhìn thấy cử chỉ con cắc kè như vậy, Đức-vua bèn 
truyền hỏi hoàng-tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Hôm nay con 
cắc kè không bò xuống đất cúi đầu tôn kỉnh Trẫm như 
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các lần trước. Vậy do nguyên nhân nào mà con cắc kè 
có cử chỉ như vậy? 

Nhìn thấy con cắc kè có đeo trên cổ nửa mãsaka, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết chắc rằng: 

“Trong ngày bát giới uposathasĩla, người ta không 
sát sinh, nên người chăm sóc vườn thượng uyến không 
mua thịt được, nên đem nửa mãsaka đeo trên co con cắc 

7^1 

kè ây. 

Biết chắc như vậy, nên Đức-Bồ-tát tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con cắc kè có đeo trên cổ 
đồ trang sức bằng nửa mãsaka mà nó chưa từng có 
được, nên nó phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình cũng 
có đồ trang sức bằng nửa mãsaka như Đức-vua Vedeha 
đeo các đồ trang sức bằng những viên ngọc quỷ, nên nó 
nằm trên cây, không chịu bò xuống đất cúi đầu tôn kỉnh 
Đức Phụ-vương. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha cho gọi người chăm sóc vườn thượng 
uyển rồi truyền hỏi. 

Người chăm sóc vườn thượng uyển tâu trình lên Đức- 
vua đúng sự thật như Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đã 
tâu với Đức-vua. 

Đức-vua vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, không cần 
hỏi ai mà biết được tính khí của con cắc kè như vậy, nên 
Đức-vua Vedeha ban cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
phần thưởng quý giá. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền phạt con cắc kè, nhưng 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita khuyên can, bởi vì thông 
thường các loài súc-sinh không có trí-tuệ, nên Đức-Bồ- 
tát xin Đức Phụ-vương tha tội cho con cắc kè ấy. 
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Ngưòi Thiêu Phước Vói Ngưòi Đại Phước 

Cậu Piốguttara là người dân kinh-thảnh Mithilã, đi 
học nghề tại kinh-thành Takkasilã, cậu là người học trò 
lớn của thầy. Sau khi tốt nghiệp xong, cậu Piủguttara 
được thầy gả đứa con gái xinh đẹp như thiên-nữ cho cậu. 

Cậu Piủguttara vốn là người thiểu phước vô duyên, 
còn người con gái của thầy là người đại phước. Tuy cậu 
Piốguttara không họp với con gái xinh đẹp của thầy, 
nhưng cậu không dám cãi lời dạy của thầy, nên đành 
phải chấp thuận lấy cô làm vợ. 

Khi còn ở trong nhà thầy, cậu Piủguttara và vợ ở 
chung trong một phòng, nhưng không ai nói chuyện với 
ai lời nào, mỗi người nằm mỗi nơi, cô gái nằm ngủ trên 
giường, còn cậu Piốguttara nằm ngủ dưới nền nhà. 

Một tuần sau, cậu Piủguttara đảnh lễ thầy xin phép rời 
khỏi kinh-thành Takkasilã, dẫn theo vợ trở về kinh-thành 
Mithilã. Trên đường đi, cậu Piốguttara đi trước, còn vợ 
đi theo sau, hai người không nói chuyện với nhau. 

Đen gần kinh-thành Mithilã, cậu Piủguttara nhìn thấy 
cây sung đầy quả chín, đang đói bụng, cậu leo lên cây 
hái quả sung chín ăn, còn vợ ở dưới gốc cây sung cũng 
đang đói bụng, bèn nói rằng: 

- Này anh! Anh hái quả sung bỏ xuống cho em ăn với. 

Cậu Piủguttara trả lời rằng: 

- Cô cũng có tay chân, hãy leo lên tự hái quả sung mà 
ăn vậy. 

Cô gái đành phải leo lên câỵ sung. Thấy cô leo lên 
cây, cậu Piủguttara vội leo xuống gốc, đi tìm cây gai 
đem lại bao quanh gốc cây sung, rồi bỏ trốn, miệng nói 
lẩm bẩm rằng: 

- Ta đã thoát ra khỏi tay người đàn bà xui xẻo 
(kãlakannĩ) rồi! 
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Không thể leo xuống được, nên cô gái đành phải ngồi 
trên cây như vậy. Hôm ấy, Đức-vua Vedeha ngự đi du 
lãm vườn thượng uyển. Vào buổi chiều, Đức-vua ngự 
trên cổ voi báu trên đường ngự hồi cung, nhìn thấy cô 
gái xinh đẹp như thiên-nữ đang ngồi trên cây sung, Đức- 
vua đem lòng thương yêu cô gái ấy. 

Đức-vua truyền bảo vị quan cận thần đến hỏi thăm cô 
gái ấy đã có ai là chủ của cô chưa? 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi thăm cô gái xong 
rồi đến tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, cô gái cho biết rằng cô đã có chồng, 
nhưng người chồng bảo cô leo lên cây hái quả sung đế 
ăn. Khi cô leo lên cây sung, thì y vội leo xuống cây, đi 
tìm cây gai đem lại bao quanh gốc cây sung, rồi bỏ tron 
đi. Cô leo xuống không được, nên đành phải ngồi lại 
trên cây vậy. 

Nghe vị quan cận thần tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
nghĩ rằng: 

“Cô gái này không có chủ, ta nên rước về cung. ” 

Đức-vua truyền lệnh các quan dọn dẹp cây gai ở gốc 
cây sung, để cô gái leo xuống cây. Đức-vua đón rước cô 
gái, đặt ngồi trên voi báu, ngự về cung điện và làm lễ tấn 
phong cô gái lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, đặt tên 
Udumbaradevĩ (Cô gái từ cây sung, udumbara: cây sung) 

Một hôm, dân chúng gần cửa thành đang sửa sang con 
đường để Đức-vua ngự ra khỏi kinh-thành. Cậu 
Piủguttara là một trong số dân chúng được thuê làm 
công, cậu đang cặm cụi, vất vả làm việc sửa sang con 
đường ấy chưa xong thì Đức-vua Vedeha cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ ngồi trên cỗ long xa, 
ngự ra khỏi kinh-thành. 
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Khi ây, nhìn thây cậu Piốguttara mặc tâm choàng, tay 
cầm cuốc san đất cho bằng mặt đuờng, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevĩ mỉm cuời. 

Đức-vua nổi cơn thịnh nộ bèn truyền hỏi rằng: 

- Tại sao Ải-khanh mỉm cười? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, người đang làm đường kia 
là người chồng cũ của thần thiếp. Khi ẩy, thần thiếp leo 
lên cây sung, thì y vội leo xuống cây, đi tìm cây gai đem 
lại bao quanh gốc cây sung, rồi bỏ trốn đi. Bây giờ nhìn 
thấy y, thần thiếp nghĩ rằng: 

“Người thiếu phước, vô duyên không thế kết duyên 
với người đại phước. ” 

Vì vậy, thần thiếp mỉm cười. 

Đức-vua Vedeha truyền rằng: 

- Áỉ-khanh nói dổi! Áỉ-khanh thấy ai khác, rồi mỉm 
cười, Trẫm sẽ giết Ái-khanh. 

Truyền xong, Đức-vua rút thanh bảo kiếm ra, Chánh- 
cung Hoàng-hậu hoảng sợ nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, xin Hoàng-thượng hỏi 
những bậc thiện-trỉ trước. 

Đức-vua Vedeha bèn truyền hỏi vị quân-su Senaka 
rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư có tin lời Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevĩ tâu như vậy không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thần không tin. Chẳng cỏ người 
đàn ông nào có thế bỏ một người vợ xinh đẹp như thiên- 
nữ như vậy được. 

Nghe vị quân-su Senaka tâu nhu vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu càng hoảng sợ hơn nữa. 
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Đức-vua Vedeha nghĩ răng: “Ta nên hỏi hoàng-nhi 
Mahosadhapanậita nghĩ thế nào ”, nên truyền hỏi hoàng- 
tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Trong đời này 
có người đàn ông bỏ người vợ xinh đẹp như thiên-nữ. 
Con có tin đó là sự thật hay không? 

- Tâu Đức Phụ-vương, con tin đó cũng là sự thật có 
thế xảy ra trong đời này. Bởi vì, đổi với người đàn ông 
là người thiếu phước, vổ duyên thì không bao giờ kết 
duyên với người đàn bà đại phước được. 

Cũng như bờ đại dương bên này không bao giờ dính 
liền với bờ đại dương bên kia được. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải thích như 
vậy, Đức-vua Vedeha bớt con thịnh nộ, phát sinh tâm 
hoan hỷ, truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Neu không có 
con hôm nay thì Phụ-vương đã giết Chánh-cung Hoàng- 
hậu Udumbaradevĩ quỷ báu của Phụ-vương rồi. 

Lời lẽ của vị quân-sư Senaka là lời lẽ của người si- 
mê, ngu muội, nếu Phụ-vương tin theo lời của vị quân-sư 
thì Phụ-vương đã giết chết Chánh-cung Hoàng-hậu rồi. 
Nay, Phụ-vương còn Chánh-cung Hoàng-hậu là do nhờ 
trỉ-tuệ siêu-việt của con. 

Vậy, Phụ-vương ban thưởng cho con 1.000 đồng 
Kahãpana. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đảnh 
lễ Đức-vua Vedeha rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp còn sống dãy là 
nhờ hoàng-tử Mahosadhapanậita. Vậy, kỉnh xin Hoàng- 
thượng ban cho thần thiếp một ân huệ: Hoàng-thượng 
cho phép thần thiếp nhận hoàng-tử làm đứa em trai của 
thần thiếp. 
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Đức-vua Vedeha ban ân huệ cho Chánh-cung Hoàng- 
hậu Udumbaradevĩ rằng: 

- Này Ái-khanh Udumbaradevĩ! Lành thay! Trẫm ban 
ân huệ ấy cho Áỉ-khanh. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ tâu tiếp rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kế từ nay về sau, thần 
thiếp dùng món vật thực nào ngon, kỉnh xin Hoàng- 
thượng cho phép thần thiếp gửi đến cho hoàng-tử 
Mahosadhapanậita, em trai của thần thiếp món vật thực 
ẩy. Vì vậy, thần thiếp được lệnh mở cửa cả trong lúc hợp 
thời và trong lúc phi thời, đế gửi món đồ ăn ngon ẩy đến 
cho hoàng-tử, người em trai của thần thiếp. 

Kỉnh xin Hoàng-thượng ban cho thần thiếp ân huệ 
này nữa. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này ải-khanh Udumbaradevĩ! Trẫm ban ân huệ ấy 
cho á-khanh, ái-khanh hãy nhận ân huệ ẩy. 

Con Dê Và Con Chó Làm Bạn Vói Nhau 

Một hôm, Đức-vua Vedeha dùng điểm tâm xong, ngự 
đi lại trên hà nh lang trong lâu đài. Khi Đức-vua đứng tại 
cửa sổ nhìn xuống duới thấy một con dê với một con chó 
làm bạn thân thiết với nhau. Chuyện xảy ra rằng: 

* Một hôm, có con dê đến ăn cỏ tại chuồng voi, nguời 
nài voi cầm gậy đuổi theo con dê, đá nh nh ằm trên lung 
con dê, làm cho nó đau lung, chạy đến nằm bên vách 
nhà lớn. 

* Một con chó thuờng đến ăn xuơng tại nhà bếp của 
nguời đầu bếp của Đức-vua. Một ngày nọ, nguời đầu 
bếp làm đồ ăn xong, đi ra ngoài nhà bếp mà quên đóng 
cửa, con chó đá nh mùi thịt, lén vào nhà bếp làm đổ món 
đồ ăn rơi ra ngoài, rồi con chó ăn món thịt ấy. 
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Nghe tiêng đô rơi, người đâu bêp đi vào nhà bêp, nhìn 
thấy con chó đang ăn thịt, người đầu bếp tức giận đánh con 
chó, nó chạy ra ngoài được, người đầu bếp ném cây gậy 
trúng lưng con chó, nó đau đớn chạy trốn nơi vách nhà lớn, 
nó gặp con dê đang nằm tại nơi ấy, con dê hỏi nó rằng: 

- Này bạn! Tại sao bạn bị đau lưng như vậy? 

- Thưa bạn! Tôi bị đánh làm đau lưng, cỏn bạn tại 
sao lại nằm ở đây? 

Con dê kể lại chuyện đã xảy ra đối với mình cho con 
chó nghe, và con chó cũng kể lại chuyện đã xảy ra đối 
với mình cho con dê nghe. 

Con dê hỏi con chó rằng: 

- Này bạn! Bạn còn dám vào nhà bếp nữa không? 

- Này bạn ơi! Tôi không dám vào nhà bếp nữa đâu! 
Neu tôi còn vào nơi đó thì chắc chắn người đầu bếp sẽ 
đánh tôi chết mất. Còn bạn có dám đến chuồng voi nữa 
không? 

- Này bạn ơi! Tôi không dám đến chuồng voi nữa 
đâu! Neu tôi còn đến nơi đó thì chắc chắn người nài voi 
sẽ đánh tôi chết thôi! 

Hai con vật bàn tính với nhau rằng: 

- Bây giờ hai chúng ta sổng bằng cách nào đây? 

Con dê đề nghị với con chó rằng: 

- Bây giờ hai chúng ta phải nương nhờ lẫn nhau thì 
có thế sổng được, bằng cách này: 

- Này bạn! Từ nay, bạn vào chuồng voi, người nài voi 
sẽ không nghi ngờ bạn, vì bạn là loài chó không ăn cỏ 
được, bạn lén gặm cỏ đem về đây cho tôi. Còn tôi sẽ đến 
nhà bếp, người đầu bếp sẽ không nghi ngờ tôi, vì tôi là 
loài dê không ăn thịt được, tôi sẽ lén gặm xương, thịt 
đem về đây cho bạn. ” 
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Hai con vật dê và chó đồng tâm nhất trí theo phương 
cách ấy. Từ đó về sau, con chó đến chuồng voi gặm cỏ 
đem về để bên vách nhà lớn cho con dê, và con dê đến 
nhà bếp gặm xương, thịt đem về để bên vách nhà lớn 
cho con chó. Con dê ăn cỏ, còn con chó ăn xương, thịt. 
Hai con vật trở thảnh đôi bạn thân thiết, nương nhờ lẫn 
nhau, thương yêu nhau, sống với nhau bên vách nhà lớn. 

Nhìn thấy con dê và con chó, đôi bạn thân thiết sống 
chung với nhau ở vách nhà lớn như vậy, Đức-vua 
Vedeha nghĩ rằng: “Sự việc này ta chưa từng thay, hôm 
nay ta đã nhìn thấy. 

Trước kia, hai con vật này là kẻ thù của nhau, nay 
chúng nó là đôi bạn thân thiết, song chung với nhau. 

Ta sẽ đem sự việc này đặt thành câu hỏi đế hỏi các 
bậc thiện-trỉ. Neu bậc thiện-trỉ nào giải đáp đúng câu 
hỏi này thì ta sẽ ban thưởng bậc thiện-tri ẩy. Nhung bậc 
thiện-trỉ nào không giải đáp đúng câu hỏi này thì ta sẽ 
mời ra khỏi đất nước của ta. ” 

Sáng ngày hôm ấy, bốn vị quân-sư thiện-trí và Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức-vua theo lệ 
thường. Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này các vị quân-sư! Trong đời này, có hai loại 
chúng-sinh chưa bao giờ là bạn của nhau, không đi 
chung đường với nhau được bảy bước. 

Trước kia, hai loại chúng-sinh ẩy vốn không thân với 
nhau, nay hai loại chúng-sinh ẩy trở thành đôi bạn thân 
thiết với nhau, nương nhờ lẫn nhau, giúp đỡ nuôi dưỡng 
lẫn nhau. 

- Này các bậc thiện-trỉ, quỷ vị có biết hai loại chúng- 
sinh ẩy là loại chúng-sinh nào? Tại sao vậy? 

Sáng hôm nay, nếu bậc thiện-trỉ nào giải đáp đúng 
câu hỏi này thì Trẫm sẽ ban thưởng bậc thiện-trỉ ẩy, 
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nhưng nêu bậc thiện-trí nào không giải đáp đúng thì 
Trẫm sẽ mời ra khỏi đất nước Videha của Trẫm, bởi vì 
Trẫm không cần dùng người si mê, người ngu dốt. 

Trong buổi hội triều này, vị quân-sư Senaka ngồi đầu 
kế đến vị quân-sư Pukkusa, vị quân-sư Kãminda, vị quân- 
sư Devinda, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ngồi vị trí 
cuối cùng, nghe Đức-vua Vedeha truyền hỏi câu hỏi ấy. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Chắc chắn 
Đức-vua đã nhìn thấy một sự việc gì xảy ra, ta nên tìm 
hiếu mới giải đáp được 

Vị quãn-sư Senaka hoàn toàn không hiểu biết gì cả, 
tối tăm, mù mịt, và ba vị quân-su kia thì nhu nguời ở 
trong hang tối. Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, câu hỏi này hơi khó, rất sâu sắc, 
chúng thần mỗi người phải ở nơi thanh vẳng đế suy xét 
kỹ mới có thế giải đáp được. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ ban cho chúng thần 
cơ hội suy xét về câu hỏi này, sáng ngày mai, chúng thần 
sẽ tâu giải đáp câu hỏi lên Bệ-hạ. 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu nhu vậy, Đức-vua 
Vedeha hài lòng truyền bảo rằng: 

- Này các quân-sư! Quỷ vị nên suy xét kỹ, ngày mai 
các khanh hãy tâu cho Trẫm rõ. Neu vị nào không giải 
đáp đúng thì Trẫm sẽ mời ra khỏi đất nước Videha này. 

Các vị quân-su đảnh lễ Đức-vua Vedeha xin phép ra 
về. Vị quân-sư Senaka bảo với ba vị quân-su khác rằng: 

- Này quý vị! Đức-vua đặt câu hỏi rất khó và sâu sắc, 
nếu chúng ta không giải đáp được câu hỏi, thì tai họa sẽ 
xảy đến với chúng ta. 

Vậy, quỷ vị hãy cổ gẳng suy xét, tìm câu giải đáp cho 
câu hỏi của Đức-vua vào sáng ngày mai. 
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Sau đó, các vị quân-sư trở vê tư dinh của mình. Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita đi đến gặp Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevĩ, tâu rằng: 

- Tâu Chảnh-cung Hoàng-hậu, hôm qua Đức-vua ngự 
đi đến nơi nào trong thời gian lâu? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita em yêu quỷ! Hôm qua, Đức- 
vua ngự đi lại trên hành lang cung điện, rồi đứng chỗ 
cửa so nhìn xuống phía dưới thời gian khá lâu. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Chắc Đức- 
vua đã nhìn thay sự việc gì xảy ra phía dưới ẩy? ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi đến nơi 
đó nhìn thấy con dê và con chó là đôi bạn thân thiết với 
nhau. Đức-Bồ-tát nghĩ tiếp rằng: “Đức-vua Vedeha đã 
nhìn thay hai con vật này mới đặt ra câu hỏi. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tìm hiểu về hành vi cử 
chỉ của hai con vật ấy: “Con chó đem cỏ về cho con dê 
ăn, còn con dê đem xương, thịt về cho con chó ăn. Hai 
con vật nương nhờ lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau. ” 
Biết như vậy, Đức-Bồ-tát trở về dinh thự của mình. 

Ba vị quân-sư: Pukkusa, Kãminda và Devinha suy 
nghĩ mãi mà vẫn không hiểu biết được gì, ba vị quân-sư 
dẫn nhau đến gặp vị quân-sư Senaka. Nhìn thấy ba vị 
quân-sư đến, vị quân-sư Senaka hỏi rằng: 

- Này quỷ vị! Quỷ vị đã tìm ra được câu giải đáp cho 
câu hỏi của Đức-vua chưa? 

Ba vị quân-sư đều trả lời không hiểu rõ câu hỏi ấy. Vị 
quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Neu quỷ vị không giải đáp được câu hỏi ẩy thì Đức- 
vua sẽ mời quỷ vị ra khỏi đất nước Videha này. 

Ba vị quân-sư hỏi vị quân-sư Senaka rằng: 
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- Thưa quân-sư, Ngài đã tìm được câu giải đáp của 
câu hỏi rồi phải không? 

- Này quý vị! Tôi cũng chưa hiểu rõ câu hỏi thì làm 
sao ta tìm câu giải đáp được. 

- Thưa quân-sư, không phải sáng hôm nay, Ngài đã 
tâu với Đức-vua rằng: “Sáng ngày mai chúng thần sẽ 
tâu giải đáp câu hỏi ẩy lên Bệ-hạ rõ. ” 

Vị quân-sư Senaka nói với ba vị quân-sư rằng: 

- Chúng ta không hiếu rõ câu hỏi này nhưng chắc 
chắn Mahosadhapanậita có tri-tuệ siêu-việt có khả năng 
giải đáp câu hỏi ẩy được. 

Vậy, chúng ta nên tìm đến Mahosadhapanậita đế biết. 

Bốn vị quân-sư đến tư dinh của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapaụdita, chào xã giao, rồi ngồi một nơi họp 
lẽ, bèn hỏi rằng: 

- Thưa Mahosadhapanậita, Ngài đã nghĩ ra câu giải 
đáp cho câu hỏi của Đức-vua được rồi phải không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trả lời rằng: 

- Thưa bốn vị quân-sư, câu hỏi ẩy tôi đã biết rồi. 

Bốn vị quân-sư thưa rằng: 

- Thưa Mahosadhapanậita, xin Ngài nói cho chúng 
tôi biết với cỏ được không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Nếu ta không 
chịu chỉ dạy cho bon vị quân-sư này thì bon vị quân-sư 
không tâu giải đáp câu hỏi ẩy được, Đức-vua sẽ noi cơn 
thịnh nộ mời bon vị quân-sư này ra khỏi đất nước Videha 
này. Ta không thế đế cho bon vị quân-sư này bị thiệt hại. ” 

Nghĩ vậy, nên thưa rằng: 

- Thưa bổn vị quân-sư, Tôi sẽ chỉ dạy cho bon vị, mỗi 
vị bằng một bài kệ. Vậy, xỉn mời bon vị quân-sư xuống 
ngồi chỗ thấp. 
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Khi bốn vị quân-sư ngồi chỗ thấp nơi họp lẽ xong, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita ngồi chỗ cao truyền dạy 
mỗi vị quân-sư học thuộc lòng một bài kệ mà hoàn toàn 
không ai hiểu ý nghĩa câu chuyện trong bài kệ ấy. Đức- 
Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa bổn vị quân-sư, khi Đức-vua truyền hỏi, xin mỗi 
vị quân-sư tâu đúng theo bài kệ mà tôi đã dạy mỗi vị. 

Bốn vị quân-sư vô cùng hoan hỷ cám ơn Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, rồi xin từ giã ra về tư dinh của mình. 

Sáng ngày hôm sau, các quân-sư đến chầu Đức-vua 
tại cung điện, ngồi chỗ ngồi của mình. Khi ấy, Đức-vua 
Vedeha truyền bảo vị quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư có khả năng giải đáp câu 
hỏi của Trẫm rồi phải không? 

* Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nếu hạ thần không có khả năng thì 
còn có người nào nữa. 

Vị quân-sư Senaka tâu bằng bài kệ đã học thuộc rằng: 

“Uggaputtarãjaputtiyãnam, ...” 

Ý nghĩa là: 

Thịt dê là thứ thịt mà các hoàng-tử, công-tử của các 
quan ưa thích nhất, những vị ấy không dùng thịt chó. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó 
lẫn nhau. 

Vị quân-sư Senaka đọc được bài kệ, nhưng hoàn toàn 
không hiếu biết rõ tình thân hữu giữa con dê với con chó 
gắn bó với nhau như thế nào. 

Nghe vị quân-sư Senaka đọc bài kệ ấy, trong đó có 
con dê và con chó, Đức-vua Vedeha tưởng rằng: “Quân- 
sư Senaka cũng biết được chuyên ấy. ” 
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* Tiêp đên, Đức-vua Vedeha tmyên hỏi đên vị quân- 
sư Pukkusa. Quân-sư tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, hạ thần cũng là bậc thiện-tri giải đáp 
được câu hỏi của Bệ-hạ. 

Vị quân-su Pukkusa tâu bài kệ đã học thuộc lòng 
rằng: 

“Cammam vihananti cỊakassa, ...” 

Ỷ nghĩa là: 

Mọi người sử dụng da dê lót trên lưng ngựa cho êm, 
không dùng da chó lót trên lưng ngựa. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó 
lẫn nhau. 

Vị quân-su Pukkusa đọc đuợc bài kệ, nhung cũng 
hoàn tòan không biết rõ tình thân hữu giữa con dê với 
con chó gắn bó với nhau như thế nào. 

Nghe vị quân-su Pukkusa đọc bài kệ ấy trong đó có 
con dê và con chó, Đức-vua Vedeha tuởng rằng: “Quân- 
sư Pukkusa cũng biết được chuyện ẩy. ” 

* Tiếp đến, Đức-vua Vedeha truyền hỏi đến vị quân- 
sư Kãminda. Quân-su tâu bài kệ đã học thuộc lòng rằng: 

“Ẵvellỉtasỉhgỉko hi menậo, ...” 

Ý nghĩa là: 

Con dê có sừng cong, con chó không có sừng. Con dê 
ăn cỏ, con chó ăn thịt. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con dê với con chó gan bó 
lẫn nhau. 

Vị quân-su Kãminda đọc đuợc bài kệ, nhung cũng 
hoàn toàn không biết rõ câu chuyện trong bài kệ ấy. 

Nghe vị quân-su Kãminda đọc bài kệ ấy trong đó có 
con dê và con chó, Đức-vua Vedeha tuởng rằng: ‘‘Quân- 
sư Kãminda cũng biết được chuyên ẩy. ” 
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* Tiêp đên, Đức-vua Vedeha tmyên hỏi đên vị quân- 
sưDevinda. Quân-sư tâu bài kệ đã học thuộc lòng rằng: 

“Tinamãsi palãsamãsi menậo, ...” 

Ý nghĩa là: 

Con dê ăn cỏ, lá cây, con chó không ăn cỏ, không ăn 
lá cây. Con chó bắt con thỏ ăn thịt. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó 
lẫn nhau. 

Vị quân-su Devinda đọc đuợc bài kệ, nhung cũng 
hoàn tòan không biết rõ câu chuyện trong bài kệ ấy. 

Nghe vị quân-su Devinda đọc bài kệ ấy trong đó có 
con dê và con chó, Đức-vua Vedeha tuởng rằng: “Quân- 
sư Devinda cũng biết được chuyện giữa dê và chó. ” 

* Tiếp đến, Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita. Đức-Bồ-tát dõng dạc tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, từ cõi địa-ngục Avĩci cho đến 
cõi trời Phạm-thiên tột đỉnh, chuyện gì xảy ra, hạ thần 
đều biết cả. Kỉnh xin Đại-vương nghe hạ thần tâu: 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đọc hai bài kệ rằng: 

“Auhaậdhapado catuppadassa, ...” 

Ý nghĩa là: 

Con dê có bổn chân, con chó đem cỏ về cho con dê 
ẩy, con dê đem xương, thịt về cho con chó ấy. Đức-vua 
Vedeha đất nước Videha nhìn thay hai con vật đem vật 
thực về trao đối nhau ăn, và thấy tình bạn thân thiết 
giữa con dê và con chó gan bó với nhau. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu hai bài kệ 
giải đáp rõ ràng nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan 
hỷ, tán duơng ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát. 
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Đức-vua không biết bốn vị quân-sư kia đọc mỗi người 
một bài kệ do Đức-Bồ-tát Mahosadha chỉ dạy. Nên, 
Đức-vua nghĩ rằng: “Ta thật diễm phúc có được năm 
bậc thiện-trỉ đều có trỉ-tuệ hiếu biết sâu sắc, hiếu rõ 

được câu hỏi khó và vi-tế của ta. ” 

• 

Đức-vua Vedeha ban thưởng mỗi bậc thiện-trí một 
chiếc xe với con ngựa báu Assatara, và được phép thâu 
thuế một xóm nhà dân cư phồn thịnh. 

Sau khi nghe tin Đức-vua Vedeha ban thưởng bốn vị 
quân-sư và Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phần thưởng 
bằng nhau, Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đến chầu Đức- 
vua bèn tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, bậc thiện-trí nào tâu giải đáp 
đúng câu hỏi của Hoàng-thượng? 

- Này Áỉ-khanh Udumbaradevĩ! Bổn vị quân-sư và 
hoàng-tử Mahosadhapanậita đều giải đáp đúng câu hỏi 
của Trẫm. 

- Tâu Hoàng-thượng, Bốn vị quân-sư được gọi là bậc 
thiện-trỉ ẩy hoàn toàn không hiếu biết gì về câu hỏi của 
Hoàng-thượng cả, nên họ đã đến cầu cứu hoàng-tử 
Mahosadhapanậita giúp đỡ đế họ khỏi bị mời ra khỏi 
đất nước Videharaịịha này. 

Hoàng-tử Mahosadhapanậita có tâm đại-bi cứu giúp 
bổn vị quân-sư si-mê này được thoát khỏi tai họa, nên 
hoàng-tử chỉ dạy mỗi vị quân-sư một bài kệ rồi học 
thuộc lòng mà hoàn toàn không hiếu rõ ỷ nghĩa câu 
chuyên trong bài kệ, chỉ cốt đế đọc tâu lên Hoàng- 
thượng mà thôi. Thế mà Hoàng-thượng lại ban thưởng 
cho họ và hoàng-tử mỗi vị một phần thưởng bằng nhau. 

Như vậy, Hoàng-thượng ban thưởng không công bằng 
theo trỉ-tuệ của mỗi vị. 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ tâu như 
vậy, Đức-vua Vedeha mới biết rằng mỗi bài kệ của mỗi 
vị quân-sư tâu đều được học từ hoàng-tử Mahosadha- 
pandita. Nay sự việc đã qua rồi, ta sẽ đặt ra một câu hỏi 
có hai phưong pháp giải đáp, để so tài trí giữa bốn vị 
quân-sư với hoàng-tử. 

Bậc Đại Trí-Tuệ Vói Ngưòi Có Của Cải 

Một buổi hội triều, Đức-vua Vedeha chủ trì gồm 
các quan đầy đủ trong triều đình, có bốn vị quân-sư và 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Khi ấy, Đức-vua truyền 
bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh đều là bậc thiện-trí có 
trỉ-tuệ, Trẫm đặt một câu hỏi so sánh có hai vế, các 
khanh hãy giải đáp. 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ đặt câu hỏi ẩy. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân-sư, trong đời này, có hai hạng người: 

* Một hạng là bậc đại-thiện-trí có trỉ-tuệ mà không có 
chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải. 

* Một hạng là người thiếu tri không có tri-tuệ mà có 
chức trọng quyền cao, có nhiều của cải. 

Vậy, bậc thiện-trỉ tán dương, ca tụng hạng người nào 
gọi là người cao thượng trong đời? 

Câu hỏi này là câu hỏi đúng sở trường của dòng họ quân- 
sư Senaka, nên quân-sư Senaka nha nh nhạy tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, trong đời này, người có tri-tuệ, người 
không có trỉ-tuệ; người có tài-nghệ, người không tài- 
nghệ; dù người thuộc dòng họ cao, thấp cũng đều là 
người phục vụ cho người có chức trọng quyền cao, cỏ 
nhiều của cải. 
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Nhận thức rõ trong đời này như vậy, nên hạ thân xin 
tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyền cao, có 
nhiều của cải, dù là người thiếu trí, không có tri-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha không truyền hỏi ba vị quân-sư khác mà truyền 
hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapandỉta! Bậc có trỉ-tuệ siêu-việt 
thay rõ các pháp, Trẫm hỏi khanh rằng: 

“Người thiếu trí, không có trỉ-tuệ, mà có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải với bậc đạỉ-thiện-trỉ có 
trỉ-tuệ, mà không có chức trọng quyền cao, không có 
của cải. 

Trong hai hạng người này, bậc thiện-tri tán dương, ca 
tụng hạng người nào gọi là người cao thượng trong đời? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, người thiếu trí, không có tri- 
tuệ, mà có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, tự 
cho mình là người có chức quyền, tạo ác-nghiệp. Người 
thiếu tri ẩy chỉ biết kiếp hiện-tại mà không biết những 
kiếp vị-lai, nên người thiếu trí ẩy sau khi chết, ác-nghiệp 
cho quả tái sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả kho của 
ác-nghiệp ẩy. 

Như vậy, người thiểu trí ẩy chịu quả khổ của ác- 
nghiệp trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Bậc đạỉ-thỉện-trỉ có trỉ-tuệ hiểu biết chỉ tạo mọi đại- 
thiện-nghiệp, nên kiếp hỉện-tại, bậc đại-thỉện-trỉ sổng 
được an-lạc. Sau khi bậc đại-thiện-trỉ chết, đạỉ-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện giới, 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy nữa. 
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Biêt rõ sự thật như vậy, nên hạ thân xin tâu răng: 

“Người thiểu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được. Còn Bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ, dù không 
có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự 
vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha nhìn qua vị quân-sư Senaka, truyền bảo rằng: 

- Thưa quân-sư, Mahosadhapanậita tán dương ca 
tụng bậc đại-thiện-trỉ có tri-tuệ, dù không có chức trọng 
quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người 
cao thượng. 

Vậy, quân-sư đổi đáp thế nào? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Mahosadhapanậita còn trẻ con 
quá, miệng còn hôi sữa, có biết gì đâu! 

- Muôn tâu Bệ-hạ, ông đại phú hộ Goravinda có 
nhiều của cải lớn, có thân hình xẩu xỉ, không có tài 
nghệ, không có con cái. Khi ông nói, nước miếng chảy 
ra hai bên mép, cỏ hai cô gái xinh đẹp như thiên-nữ chờ 
lau nước miếng cho ông, có nhiều người đến phục vụ 
ông đại phú hộ ẩy. ông đại phú hộ hưởng được mọi sự 
an- lạc trong đời. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-tri có tri-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyền cao, có 
nhiều của cải, dù là người thiếu tri, không có tri-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe vị quân-sư Senaka dẫn chứng ông đại phú hộ 
Goravinda như vậy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 



78 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


- Này Mahosadhapanặỉta, con đổi đáp thế nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, quân-sư Senaka chẳng biết gì 
khác, chỉ thay của cải và nhóm người phục vụ mà thôi, 
không thay cải búa lớn sẽ rơi xuống đầu của mình, vỉ 
như con quạ thay chỗ đong cơm đo. 

- Muôn tâu Đại-vương, người thiểu trí hưởng sự an- 
lạc rồi say mê, phát sinh tâm dế duôỉ, dám tạo ác- 
nghiệp. Neu khi gặp quả kho thân, kho tâm thì phát sinh 
tâm sầu não, như con cá bị bắt lên khỏi nước, ném vào 
chỗ nóng thì vùng vẫy. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ, dù không 
có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự 
vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu nhu vậy 
Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-su Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đổi đáp thể nào? 

Vị quân-su Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Mahosathapanậita có biết gì đâu! 
Không nói đến loài người, các bầy chim từ mọi nơi đều 
bay đến song nhờ cây có nhiều quả ở trong rừng như thế 
nào, phần đông nhiều người đến gần gũi thân cận với 
người có nhiều của cải, bởi vì họ nương nhờ người ẩy đế 
mong được của cải cũng như thế ẩy. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đạỉ-thỉện-trí có trỉ-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyền cao, có 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


79 


nhiều của cải, dù là người thiểu tri, không có tri-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậỉta, con đổi đáp thể nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, người thiểu trí dùng sức mạnh 
tạo ác-nghiệp làm kho chúng-sinh, đế được của cải. Sau 
khi người thiếu trí ẩy chết, ác-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh 
trong cõi địa-ngục, phải chịu quả khố của ác-nghiệp của 
mình đã tạo trong tiền-kiếp. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, cỏ nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ, dù 
không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đổi đáp thể nào? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, nước các con sông nhỏ, lớn nào chảy ra 
đến con sông Gangã đều bỏ tên riêng và nơi chon của 
mình, trở thành nước sông Gangã. Nước sông Gahgã 
chảy ra biến đại dương, trở thành nước biến đại dương 
như thế nào, những bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ nhiều khi 
đến phục vụ cho người có chức trọng quyền cao, thì tên 
tuối của những bậc đại-thiện-trỉ không còn nữa cũng 
như thế ấy. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 
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“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyền cao, cỏ 
nhiều của cải, dù là người thiếu trí, không có trỉ-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậita, con đổi đáp thế nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nước các con sông lớn nhỏ chảy ra 
đến biến đại dương, dù biến đại dương có sức mạnh phi 
thường, có sóng to gió lớn vỗ vào bờ nước cũng không 
thế nào tràn qua khỏi bờ được. Lời lẽ của người thiếu tri 
không thế vượt qua bậc đại-thiện-trỉ có nhiều trỉ-tuệ được. 

Muốn biết điều lợi, điều bất lợi; điều thiện, điều bẩt- 
thiện; muốn diệt sự hoài-nghi, người thiếu trí dù có chức 
trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng phải tìm đến học 
hỏi với bậc đại-thiện-trí. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-tri có tri-tuệ, dù 
không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, vị quan tòa có chức trọng quyền cao, tuy 
là người không có giới chủ trì phiên tòa xét xử bị cảo 
một cách thiên vị, không công minh, nhưng lời phán xử 
sai trái của vị quan tòa ẩy vẫn có hiệu lực, bắt buộc bị 
cảo phải tuân theo, còn bậc đạỉ-thỉện-trí cỏ trỉ-tuệ nói 
lời hợp pháp đúng đắn mà không có quyền lực, thì không 
có ai tuân theo. 
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Biêt trong đời này như vậy, nên hạ thân xin tâu răng: 

“Bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ mà không có chức trọng 
quyền cao, không có của cải là người thấp hèn, còn người 
có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, dù là người thiếu 
trí không có tri-tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Senaka là người si mê, chỉ 
thấy trong kiếp hiện-tại mà không biết những kiếp vị-lai 
trong các cõi khác. 

- Tâu Đại-vưong, người thiểu tri cỏ chức trọng quyền 
cao là người không có giới, có tâm thiên vị, không công 
minh, nói lời sai trái, nói doi. Người thiếu trí ẩy trong 
kiếp hiện-tại bị mọi người chê trách. Sau khi người thiếu 
trí ẩy chết, ác-nghiệp nói dổi cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong bon cõi ác giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh chịu quả kho của ác-nghiệp ấy nữa. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-tri có trỉ-tuệ, dù 
không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, dù bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ rộng lớn 
như mặt đất mà không có nhiều của cải, là người nghèo 
khố, thì lời nói hay của bậc đại-thiện-trỉ ẩy cũng không 
có giá trị giữa bà con thân quyến của họ và mọi người. 
Cho nên, bậc đạỉ-thiện-trí ấy không được tôn trọng. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ mà không có chức trọng 
quyền cao, không có của cải là người thấp hèn, còn người 
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Cỏ chức trọng quyên cao, có nhiêu của cải, dù là người thiêu 
trí, không có trỉ-tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưong, quân-sư Senaka chỉ thấy kiếp hiện- 
tại mà không thấy những kiếp vị-lai. 

- Tâu Đại-vương, bậc đại-thiện-trỉ cỏ trỉ-tuệ rộng lớn 
như mặt đất, không bao giờ nói dổi, đế có lợi cho mình 
hoặc cho người thân của mình. Bậc đại-thiện-trỉ có trỉ- 
tuệ ẩy nói lời chân thật, nên được nhiều người tôn kỉnh, 
lễ bái cúng dường giữa nơi hội chúng đông đảo. Sau khi 
bậc đại-thiện-trỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong các cõi thiện-giới, cõi người, cõi trời 
dục-giới hưởng được mọi sự an lạc. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-tri có trỉ-tuệ, dù 
không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, voi báu, ngựa báu, bò báu, ngọc mani, 
ngọc kunậala, phụ nữ báu đều phát sinh trong gia đình 
giàu sang phú quỷ, cho người có đại phước, có chức 
trọng quyền cao sử dụng, và các người khác cũng đến 
phục vụ cho người có chức trọng quyền cao ấy. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-tri có trỉ-tuệ mà không có chức trọng 
quyền cao, không có của cải là người thấp hèn, còn 
người có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, dù là 
người thiếu trí, không có trỉ-tuệ vẫn là người cao thượng 
trong đời. ” 
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Đức-Bô-tát Mahosadhapandita tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, người thiếu trí có chức trọng quyền 
cao, mà không biết làm tròn phận sự của mình, thì bị 
mất chức, có nhiều của cải mà không biết khuếch trương 
công việc thì của cải bị tiêu hao dần đối với người thiếu 
trí ẩy. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiếu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ, dù 
không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu nhu vậy, 
Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-su Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đoi đáp thế nào? 

Vị quân-su Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Mahosathapanậita còn thơ dại quá, 
chưa biết gì nhiều. 

Khi ấy, vị quân-su Senaka nghĩ rằng: “Ta sẽ đưa ra 
chiêu thức quyết định này chắc chắn Mahosathapanậita 
sẽ vô phương đổi đáp, cùng đường, bỉ loi. ” 

Nghĩ xong ông bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, cầu mong Bệ-hạ sổng lâu, chúng 
thần có năm người là bậc có trỉ-tuệ, đem hết lòng phụng 
sự Bệ-hạ, bởi vì Bệ-hạ là Chúa-thượng ngự trị trên 
chúng thần và toàn thế thần dân thiên hạ, như Đức-vua 
trời Sakka ngự trị trên toàn thế chư thiên trong cõi trời 
Tam-thập-tam-thỉên. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyền cao, có 
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nhiều của cải, dù là người thiểu tri, không có trỉ-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
nghĩ rằng: “Quân-sư Senaka đưa ra chiêu thức này rất 
hay, không biết hoàng-tử Mahosadhapanậita của ta có 
pháp môn kỳ diệu nào đế đổi đáp, đè bẹp được chiêu 
thức này của quân-sư Senaka không? ” 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này Mahosadhapanậita, con đổi đáp thế nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Senaka là người si-mê, chỉ 
thay chức trọng quyền cao, có nhiều của cải mà thôi, 
không biết được tỉnh chất kỳ diệu của trỉ-tuệ siêu-việt. 

- Tâu Đại-vương, khi gặp sự việc khó khăn xảy ra, 
người thiếu trí dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của 
cải cũng phải đến nương nhờ, cầu cứu bậc đại-thiện-trỉ 
có nhiều tri-tuệ, đế giúp đỡ, giải cứu họ thoát khỏi sự 
khó khăn ấy. 

- Tâu Đại-vương, khi gặp điều khó khăn, bậc đại- 
thiện-trỉ có nhiều trỉ-tuệ sáng suốt giải quyết mọi sự khó 
khăn một cách phi thường, còn người thiếu trí dù có 
chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, vì có tâm si-mê 
toi tăm nên không tìm ra loi thoát khỏi sự khó khăn ẩy. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiếu trí không có trỉ-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải, cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ, dù 
không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe lời lẽ đanh thép, sắc bén với trí-tuệ siêu-việt của 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền hỏi quân-sư Senaka rằng: 
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- Thưa quân-sư, quân-sưđôi đáp thê nào? 

Vị quân-sư Senaka chỉ có vốn kiến thức hiểu biết 
chừng ấy mà thôi, nên không còn biết gì để đối đáp nữa, 
cúi mặt, hổ thẹn, làm thinh. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trỉ-tuệ là thiện-pháp mà chư 
bậc đại-thiện-trỉ tán dương ca tụng. Chư bậc đại-thiện- 
trỉ đều tán dương ca tụng rằng: “Trỉ-tuệ là thiện-pháp 
cao thượng thật sự, người có trỉ-tuệ là bậc đại-thiện-tri 
cao thượng trong đời”. Chức trọng quyền cao, của cải 
là đổi tượng mà những người thiếu trí tham muốn. 

Những người thiểu trí cầu mong chức trọng quyền 
cao, mong muốn có nhiều của cải. Khi tham muốn được 
thành tựu như ý, rồi say mê, chấp thủ trong chức trọng 
quyền cao, trong của cải ẩy, làm cho tâm càng si mê tăm 
toi, không thế hiếu biết rõ được sự thật chân-lỷ các pháp 
của chư bậc đại-thiện-trỉ trong đời. 

Trỉ-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ sự thật chân-lý các 
pháp của chư bậc đại-thiện-trí, nên chắc chắn không có 
báu vật quỷ giá nào trong đời có thế sảnh với trỉ-tuệ 
được. Cho nên, người thiếu trí không có trỉ-tuệ dù có 
chức trọng quyền cao, có nhiều của cải bao nhiêu đi nữa 
cũng không bao giờ cao thượng được cả. Chỉ có bậc 
đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ mới thật sự cao thượng mà thôi. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xỉn tâu rằng: 

“Người thiểu trí không cỏ trỉ-tuệ dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiều của cải cũng chang bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-tri cỏ tri-tuệ dù 
không có chức trọng quyền cao, không có của cải, thật 
sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe lời lẽ khẳng định đanh thép, sắc bén với trí-tuệ 
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siêu-việt của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita, Đức-vua 
Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita yêu quỷ! Con 
xứng đáng là bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt thấy rõ 
các pháp, con đã đoi đáp được những câu hỏi làm cho 
Phụ-vương vô cùng hoan hỷ. Phụ-vưong ban thưởng cho 
con 100 con bò quý, một con voi báu cùng với đồ trang 
sức của nó, 10 chiếc xe ngựa báu ãjanna, 16 xóm nhà đế 
thâu thuế. 

Cung kính nhận những ân huệ ban thuởng của Đức 
Vua Vedeha, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita lạy tạ Đức 
Phụ-vuơng ra về. Từ đó về sau, Đức-Bồ-tát hết lòng lo 
phụng sự Đức Phụ-vuơng, làm cho triều đình phát triển, 
giúp xây dựng đất nuớc Videha đuợc phồn vinh. 

Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Chọn Bạn Đòi 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita truởng thành có chức 
trọng quyền cao trong triều đình của Đức-vua Vedeha. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ theo dõi những 
việc làm phi thuờng của Đức-Bồ-tát, nên phát sinh đức 
tin trong sạch và khâm phục trí-tuệ siêu-việt của Đức- 
Bồ-tát, nên Bà nghĩ rằng: “Mahosadhapanậita, người 
em trai của ta đã trưởng thành, lên 16 tuổi, có chức 
trọng quyền cao trong triều đình. 

Vậy, ta nên chọn người con gái xứng đáng để làm lề 
thành hôn cho em của ta. ” 

Nghĩ xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đến 
chầu Đức-vua Vedeha, tâu điều suy nghĩ ấy lên Đức- 
vua. Đức-vua chuẩn y theo lời tâu của Bà. 

Chánh-cung Hoàng-hậu liền truyền gọi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita đến, Bà truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita em yêu quỷ! Chị đã tâu lên 
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Hoàng-thượng, đã được Hoàng-thượng chuân y cho 
phép chị chọn một người con gái xứng đáng đế làm lễ 
thành hôn với em. Vậy, em có đong ý hay không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đồng ý nhận lời Chánh- 
cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ, nhưng Đức-Bồ-tát nghĩ 
rằng: “Người con gái mà Chánh-cung Hoàng-hậu tìm 
cho ta, biết đâu không thích hợp với ta. 

Vậy, tốt hơn, ta nên đi tìm người con gái mà ta hài 
lòng yêu thích. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu với 
Chánh-cung Hoàng-hậu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chị kỉnh yêu! Xin chị 
cho phép em đi tìm người con gái mà em hài lòng yêu 
thích. Kỉnh xin chị chờ đợi em đôi ba ngày nữa. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đồng ý cho 
phép. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đảnh lễ Bà, rồi xin 
phép trở về tư dinh của mình, báo tin cho các bạn hữu 
biết sẽ vắng mặt đôi ba ngày. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức-vua 
Vedeha, xin phép đi tìm người bạn đời đem về trình 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ. Đức-vua Vedeha 
cho phép, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đảnh lễ Đức 
Phụ-vương, xin bái biệt đôi ba ngày. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cải trang thảnh người 
thợ may vá, một mình ra khỏi cửa thảnh hướng Bắc, đi 
đến xóm nhà cánh đồng lúa mạch hướng Bắc 
(uttaray avamaj j hakagãma). 

Trong xóm nhà ấy có một gia đình ngày xưa là phú 
hộ, có một cô con gái tên Amarã rất xinh đẹp, thùy mị, 
đoan trang, đầy đủ đức tính tốt. Cô là người có trí-tuệ, có 
phước lớn. 



88 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Sáng hôm ây, cô Amarã đem cháo cho cha đang cày 
mộng ngoài đồng, cô từ nhà đi theo con đường xóm nhà 
ra đồng mộng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụặìta đang đi trên 
con đường vào xóm nhà, gặp cô đang đi đến. Đức-Bồ-tát 
thoáng nhìn thấy cô đi liền nghĩ rằng: “Cô gái này có 
đầy đủ mọi tướng tốt, nếu cô chưa có chồng thì thật là 
diễm phúc đoi với ta biết dường nào! Ta sẽ chọn cô gái 
này làm vợ. ” 

Còn cô Amarã, khi vừa nh ìn thấy Đức-Bồ-tát 
Mahosadha liền nghĩ rằng: “Neu ta được chàng trai trẻ 
này làm chồng thì thật là diễm phúc đổi với ta biết 
dường nào! ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta nghĩ tiếp rằng: “Để 
biết cô gái này đã có chồng hay chưa, ta nên hỏi bằng 
cách ra dấu tay, nếu cô là người có trỉ-tuệ thông minh 
thì sẽ hiếu được ỷ nghĩa câu hỏi của ta. ” 

Nghĩ xong, đứng lại cách một khoảng, Đức-Bồ-tát 
nắm bàn tay phải đưa lên. 

Nhìn thấy như vậy, Cô Amarã hiểu ý nghĩa rằng: 
“Chàng trai trẻ này muốn hỏi ta có chồng hay chưa. ” 

Cô đứng lại, ngửa bàn tay ra. 

4 

Đã hiểu rõ ý của 2 người với nhau, nên Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapaụậita đến gần cô bèn hỏi rằng: 

Maho.' - Này tiểu thư! Tên tiểu thư gọi là gì? 

Ama; - Thưa công-tử, pháp nào không có quá-khứ, vị- 
lai, hiện-tại, pháp ẩy là tên của tiện nữ. 

Maho: - Này tiểu thư! Chỉ có pháp bất tử mới không cỏ 
quá-khứ, vị-lai, hiện-tại mà thôi. 

Vậy, tên tiêu thư gọi là Amarã đúng không? 
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Ama: - Thưa công-tử, đúng như vậy, tên của tiện nữ 
gọi là Amarã. 

Maho: - Này tiểu thư Amarã! Tiểu thư đem cháo cho ai vậy? 

Ama: - Thưa công-tử, tiện nữ đem cháo cho vị chư 
thiên đầu tiên (pubbadevatã) của tiện nữ. 

Maho; - Này tiểu thư! Cha mẹ gọi là vị chư thiên đầu 
tiên. Vậy, tiếu thư đem cháo cho phụ-thân của tiếu thư. 

Ama: - Thưa công-tử, đúng như vậy, tiện nữ đem chảo 
cho phụ-thân của tiện nữ. 

Maho: - Này tiểu thư! Phụ-thân của tiểu thư làm gì? 

Ama: - Thưa công-tử, phụ-thân của tiện nữ làm một 
đường ra thành hai. 

Maho; - Này tiểu thư! Công việc cày đất là làm một 
đường ra thành hai. Vậy, phụ-thân của tiếu thư cày 
ruộng, đúng không? 

Ama; - Thưa công-tử, đúng như vậy, phụ-thân của tiện 
nữ cày ruộng. 

Maho; - Này tiểu thư! Phụ-thân của tiểu thư cày ruộng 
chỗ nào? 

Ama: - Thưa công-tử, phụ-thân của tiện nữ cày ruộng 
gần chỗ mà người ta đưa đến đó một lần không bao giờ 
trở về nữa. 

Maho; - Này tiểu thư! Nghĩa địa là chỗ mà người ta đưa 
người chết đến đó một lần không bao giờ trở về nữa. Vậy, 
phụ thân của tim thư cày ruộng gần nghĩa địa, đúng không? 

Ama: - Thưa công-tử, đúng như vậy, phụ-thân của tiện 
nữ cày ruộng gần nghĩa địa. 

Maho; - Này tiểu thư! Tiểu thư lúc nào trở về nhà? 

Ama: - Thưa công-tử, nếu nó lên thì tiện nữ chưa trở 
về nhà, nếu nó chưa lên thì tiện nữ trở về nhà. 
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Maho; - Này tiêu thư! Phụ-thân của tiêu thư cày ruộng 
bên kia sông, nếu khi nước lên thì tiếu thư chưa trở về 
nhà, nếu nước sông chưa lên thì tiếu thư trở về nhà, cỏ 
đúng không? 

Ama: - Thưa công-tử, đúng như vậy. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita với cô Amarã đàm 
thoại với nhau rất tâm đầu ý họp, rồi cô mời Đức-Bồ-tát 
dùng cháo. 

Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Nếu ta từ khước thì đó là điều 
không nên. ” Nghĩ vậy xong, Đức-Bồ-tát nhận lời mời 
của cô. 

Cô Amarã đặt nồi cháo xuống đất, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Neu cô ta không rửa bát, 
không dâng nước cho ta rửa tay, trước khi dùng cháo thì 
ta sẽ từ bỏ cô Amarã tại nơi đây. ” 

Amarã là cô gái hiền thục, thông minh, đảm đang, 
khéo léo, cô rửa bát xong, lấy nuớc rửa tay dâng lên 
Đức-Bồ-tát. Cô chia phần cháo dành cho phụ thân, phần 
còn lại, cô múc ra bát, dâng đến Đức-Bồ-tát. Ăn cháo, 
xúc miệng, uống nuớc xong, Đức-Bồ-tát nói với cô rằng: 

- Này tiểu thư! Tôi muốn đến nhà tiểu thư. Vậy, xin cô 
chỉ đường cho tôi. 

Cô Amarã thua rằng: 

- Lành thay! Thưa công-tử. 

Rồi cô đọc bài kệ với ý nghĩa rằng: 

- Thưa công-tử, công-tử theo con đường này vào 
trong xóm nhà, nhìn thay tiệm bán gạo, qua tiệm bán 
gạo đến tiệm bán nước quýt (nước chua), trước tiệm 
nước có cây kovilãra tro đầy hoa, đi qua cây kovilãra 
roi rẽ qua con đường bên phải, bỏ con đường bên trái. 
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Đó là con đường đi đến nhà của tiện nữ, có mẫu thân 
tiện nữ ở nhà trong xóm nhà vùng lúa mạch hướng Bắc. 

Sau khi chỉ đường xong, hôm ấy cô Amarã cảm thấy 
vô cùng hoan hỷ, rồi đem cháo đến cho thân-phụ đang 
cày mộng bên kia sông gần nghĩa địa. 

Nghe cô Amarã chỉ dẫn đường đến nhà cô, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita có trí-tuệ siêu-việt, thông minh, đi 
đúng đường đến nhà của cô. Mẹ cô Amarã đón tiếp Đức- 
Bồ-tát rất niềm nở thân thiện, mời ngồi một nơi họp lẽ, 
rồi bà bảo rằng: 

- Này con! Mời con dùng cháo. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Thưa mẹ, tiểu thư Amarã đã đem cháo đãi con rồi. 

Mẹ của cô Amarã biết rằng: “Cậu con trai này muốn 
con gái Amarã của ta rồi. ” 

Nhận xét thấy gia đình này hiện nay không khá giả, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Thưa mẹ, con là thợ may vá, nếu mẹ có vải thì đưa con 
may đồ mới, nếu có đồ y phục cũ rách thì đưa con vả lại. 

- Này con! Trong nhà có vải mới, có y phục cũ rách, 
nhưng không có tiền trả tiền công. 

- Thưa mẹ, con may vá không lấy tiền công đâu! Xin 
mẹ đem vải mới và các y phục cũ rách đưa con may, vá 
lại cho mẹ. 

Bà mẹ cô Amarã đem vải mới, các y phục cũ rách đưa 
cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita may, vá lại. Với thời 
gian không lâu, Đức-Bồ-tát đã làm xong tất cả do oai lực 
của mình. Đức-Bồ-tát thưa với bà rằng: 

- Thưa mẹ, con đã may, vá tất cả xong rồi. Xin mẹ 
thông báo đến những gia đình trong xóm, ai có vải mới 
hoặc y phục cũ rách đem đến đưa con may, vá lại. 
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Bà mẹ cô Amarã đi thông báo những gia đình trong 
xóm, họ đem những tấm vải mới, những bộ y phục cũ 
rách đưa Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita may, vá lại cho 
họ, với thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát đã làm xong tất 
cả do oai lực của mình. 

Chiều hôm ấy, cô Amarã đội một bó củi và rau trở về 
nhà trước, còn phụ-thân của cô trở về nhà sau. 

Mau thân của cô đã nấu com, đồ ăn đã sẵn sàng. Cô 
Amarã dọn bữa ăn chiều, mời cha mẹ và Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita dùng cơm xong, rồi cô mới dùng sau. 

Tối hôm ấy, cô Amarã đem nước lau chân cha mẹ cô 
xong, rồi đem nước đến lau chân của Đức-Bồ-tảt 
Mahosadhapandita. Đức-Bồ-tát xin phép ở lại nhà cô 
Amarã 2-3 hôm, với mục đích để theo dõi, xem xét tính 
tình, tư cách của cô Amarã. 

Một hôm, để thử tài trí và đức tính của cô, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita bảo cô rằng: 

- Này tiểu thư! Cô lẩy nửa lỉt gạo, đem nấu cháo, nấu 
cơm và làm bánh cho tôi với nửa lít gạo ẩy. 

Vâng lời Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta, cô Amarã 
lấy phần gạo nguyên hột đem nấu cháo, lấy phần hột gạo 
gãy đem nấu cơm và phần gạo tấm đem làm bánh. 

Trước hết, cô Amarã đem cháo vào dâng đến Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapanậita. Đức-Bồ-tát ngậm miếng 
cháo vào miệng, vị ngon của nó thấm vào các thần kinh 
xúc giác, có cảm giác ngon tuyệt vời, nhưng Đức-Bồ-tát 
thử quở trách cô rằng: 

- Tiểu thư không biết nấu cháo, làm hư phần gạo. 

Rồi Đức-Bồ-tát nhổ cháo cùng nước miếng xuống nền 
nhà. Cô Amarã vẫn tự nhiên, không phát sinh tâm sân, 
cũng không có buồn gì cả, rồi thưa rằng: 
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- Thưa công-tử, nêu cháo không ngon miệng thì xin 
công-tử dùng bánh vậy. 

Cô Amarã đem bánh vào dâng Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapanậita. Nhận bánh xong, mặc dù Đức-Bồ-tát 
dùng bánh thật ngon miệng, nhưng Đức-Bồ-tát thử quở 
trách như lần trước. Cô Amarã vẫn tự nhiên thưa rằng: 

- Thưa công-tử, nếu bánh không ngon miệng thì xỉn 
công-tử dùng com. 

Cô Amarã đem com vào dâng Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita. Nhận cơm xong, mặc dù Đức-Bồ-tát dùng cơm 
rất ngon miệng, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn thử quở trách 
như hai lần trước. 

Lần này, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanặỉta còn làm bộ 
nổi giận, lấy cháo, bánh và cơm trộn lẫn vào nhau đổ từ 
trên đầu xuống mình cô Amarã, rồi đuổi cô đi ra ngoài. 
Cô Amarã chắp hai tay, thưa rằng: 

- Tiện nữ kính xin công-tử tha lỗi, tiện nữ xin vâng ỉời 
công-tử. 

Cô Amarã chắp hai tay, xin phép đi ra ngoài, nhưng 
không dám đi ra xa mà đứng khuất ngoài cửa. Dù bị quở 
trách, bị đuối ra ngoài, cô Amarã vẫn giữ thái độ tự 
nhiên, không hề phát sinh tâm sân, không tỏ ra giận hờn 
Đức-Bồ-tảt Mahosadhapanậita. 

Cô Amarã có đức tính nhẫn nại cao thượng như vậy, 
khiến Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita gọi cô vào. 

Chỉ mới nghe một tiếng đầu, cô Amarã chắp tay đi 
vào ngay, ngồi gần dưới đôi chân của Đức-Bồ-tát. 
Mahosadhapaụậita 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát lấy từ trong ruột tượng một bộ đồ 
sang trọng và tấm vải quý giá trao cho cô Amarã rồi 
bảo rằng: 
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- Này tiêu thư! Cô nên đi tăm, rôi mặc bộ đô này và 
choàng tẩm vải này lên. 

Vâng lời Đức-Bồ-tát Mahosadhapandỉta, cô Amarã đi 
tắm xong, rồi mặc bộ đồ, choàng tấm vải đi đến hầu 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita. 

Đức-Bồ-tát dẫn cô đến hầu cha mẹ của cô, dâng lên 
cha mẹ cô hai tấm vải quý giá, các châu báu và một số 
tiền Kahãpana lớn gọi là làm sính lễ ruớc cô Amarã. 

Cha mẹ cô vô cùng hoan hỷ nhận sính lễ của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapaụdita, chấp thuận cho phép con gái là 
Amarã làm vợ Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita. 

Đức-Bồ-Tát Rước Cô Amarã về Kinh-Thành 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandỉta đảnh lễ cha 
mẹ cô Amarã, xin phép rước cô Amarã trở về kinh-thành 
Mithilã. Trên đường trở về kinh-thành, Đức-Bồ-tát trao 
cho cô một cây dù và một đôi dép, bảo rằng: 

- Này em Amarã yêu quỷ! Em hãy dùng cây dù này để 
che nắng và đôi dép mang đi đường. 

Cô Amarã nhận hai món đồ của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapanậita trao cho. Cô Amarã che dù khi đi vào dưới 
cây cao bóng mát, khi đi ra ngoài khoảng không gian 
trống trải, cô Amarã xếp dù lại. Và cô Amarã mang đôi 
dép khi lội xuống nước, khi lên bờ, cô Amarã cởi đôi dép 
cầm trên tay. 

Nhìn thấy cô Amarã hành động như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita bèn hỏi rằng: 

- Này Amarã, em yêu quỷ! Tại sao đi ngoài trời nắng 
khoảng không gian trong trải, em không che dù, nhưng 
khi đi vào khu rừng có cây cao bóng mát, em lại che dù, 
như vậy nghĩa là gì? 
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Cô Amara thưa răng: 

- Thưa đức phu-quân kỉnh yêu, bởi vì đi ngoài trời 
nắng khoảng không gian trong trải, em không sợ nhánh 
cây khô hoặc vật gì rơi đụng đầu, nên em không cần che 
dù, còn khi đi vào khu rừng có cây cao, em cần phải che 
dù đế ngăn ngừa các cành cây khô gãy rơi xuống đụng 
đầu em. 

Nghe lời giải thích của cô Amarã, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita nghĩ rằng: “Amarã có trí-tuệ thông minh, 
giải thích hợp lý”, rồi hỏi tiếp rằng: 

- Này Amarã em yêu quý! Tại sao khi đi trên đường, 
em không mang dép, khi lội xuống dưới nước, em lại 
mang dép, như vậy nghĩa là gì? 

- Thưa đức phu-quân kỉnh yêu, bởi vì khi đi trên 
đường, mắt em nhìn thay gai, gốc cây, v.v... đế tránh 
được, nên em không cần mang dép, còn khi lội xuống 
dưới nước, mắt em không nhìn thay gai, gốc cây, v.v... 
đế tránh được, nên em cần phải mang dép đế ngăn ngừa 
gai, gốc cây, v.v... không đụng dưới bàn chân em. 

Nghe lời giải thích của cô Amarã, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vô cùng hoan hỷ hài lòng với lời giải thích 
họp lý của cô Amarã. Trên đường đi, hai người nhìn 
thấy một cây táo có nhiều quả táo chín trĩu cành. Cô 
Amarã thưa rằng: 

- Thưa phu-quân kỉnh yêu, mời anh leo lên cây hái 
quả táo chỉn mà dùng, rồi cho em dùng với! 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Này Amarã em yêu quỷ! Anh cho phép em leo lên 
cây hái quả táo chỉn cho anh dùng với! 

Được Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cho phép, cô 
Amarã leo lên cây hái quả táo chín rồi nghĩ rằng: “Đe 
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xem đức phu-quân là người có trí-tuệ hay không”. Cô 
Amarã thưa rằng: 

- Thưa phu-quân kỉnh yêu, anh muốn dùng quả táo 
nóng hay quả táo lạnh? 

Hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô Amarã, nhưng Đức-Bồ- 
tát làm như không hiểu nên trả lời rằng: 

- Này Amarã em yêu quỷ! Anh muốn dùng quả táo 
nóng em à! 

Nghe Đức phu-quân trả lời như vậy, cô Amarã hái 
quả táo chín, ném xuống chỗ đất, rồi thưa rằng: 

- Kỉnh mời anh dùng quả táo nóng nhẻ! 

Đi đến nhặt quả táo chín lên, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita thổi bụi đất cho sạch, rồi dùng quả táo chín 
ấy. Dùng xong Đức-Bồ-tát lại bảo rằng: 

- Này Amarã em yêu quỷ! Bây giờ anh muốn dùng 
quả táo lạnh em à! 


Nghe đức phu-quân bảo như vậy, cô Amara hái quả 
táo chín, ném xuống bụi cỏ, rồi thưa rằng: 

- Kỉnh mời anh dùng quả táo lạnh nhé! 

Đi đến bụi cỏ nhặt quả táo chín, rồi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita dùng quả táo chín ấy mà không cần 
phải thổi bụi. Đức-Bồ-tát rất hài lòng về cô Amarã, bởi 
vì cô là người có trí-tuệ, rồi bảo cô leo xuống. 


Vâng lời dạy của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita, cô 
Amarã leo xuống, mang bình xuống sông lấy nước đem 
lên dâng Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita súc miệng, rửa 
mặt, uống nước rồi họ tiếp tục đi vào kinh-thành Mithilã. 


Thử Lòng Chung Thủy 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta gửi cô Amarã ở trong 
nhà người gác cửa kinh-thành, nói riêng cho người vợ 
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người gác cửa kinh-thành biết Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita muốn thử lòng chung thủy của cô vợ mới. Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapanậita trở về tư dinh của mình, gọi 
các bạn đến báo cho họ biết rằng: 

- Này các bạn thân mến! Tôi đã chọn được một cô gái 
đem về làm vợ, nhưng tôi đã gửi cô gái ẩy ở tại nhà 
người gác cửa kinh-thành. Bạn đem so tiền 1.000 đồng 
Kahãpana đến thử dụ dỗ cô gái ẩy với so tiền này. 

Vâng lời Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, một người 
bạn đến gặp cô Amarã, tán tỉnh, dụ dỗ với số tiền lớn ấy, 
nhưng không sao thuyết phục được cô Amarã, bởi vì cô 
Amarã có một tấm lòng son sắt, thuỷ chung, chờ đợi 
người chồng. 

Người bạn trở về báo cho Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
paụdita biết rõ lại mọi sự việc xảy ra như vậy. Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapaụdita bảo người bạn khác đến gặp cô 
Amarã lần thứ nhì, lần thứ ba, nhưng không sao dụ dỗ cô 
Amarã được. Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita bảo rằng: 

- Nếu như vậy thì các bạn dùng quyền lực, bắt cô 
Amarã dẫn đến đây. 

Cô Amarã bị bắt đến tư dinh của Đúc-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita trong trang phục một vị quan lớn, có chức trọng 
quyền cao, giàu sang phú quý mà cô không sao biết 
được người ấy chính là chồng của mình, cứ tưởng là một 
người nào khác. Nhìn thấy vị quan lớn ấy, cô cười, rồi 
cô khóc. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita, vị quan lớn truyền 
hỏi rằng: 

- Này cô gái kia! Tại sao cô cười, rồi cô khóc? 

Cô Amarã thưa rằng: 
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- Kính thưa quan lớn, bởi vì tôi nhìn thây quan lớn có 
chức trọng quyền cao, là người giàu sang phủ quý như 
thế này. Đó là quả của đại-thiện-nghiệp mà quan lớn đã 
từng tạo trong những kiếp quá-khứ. Vì vậy, tôi nghĩ 
rằng: “Quả của đại-thiện-nghiệp thật là phi thường!” 
Cho nên, tôi phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
nên tôi đã cười. 

Và trong kiếp hiện-tại này, quan lớn cỏ ý định tạo ác- 
nghiệp hành ác, xúc phạm đến người con gái đã có 
chồng. Neu quan lớn tạo ác-nghiệp ẩy thì sẽ không tránh 
khỏi tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả kho của ác- 
nghiệp ẩy. Vì vậy, tôi phát sinh tâm bi muốn cứu quan 
lớn mà không được, nên phát sinh kho tâm, tôi đã khóc. 

Nghe lời giải thích của cô Amarã như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapanậita đã biết rõ cô là cô gái có đức 
hạnh tốt, có tấm lòng son sắt chung thủy đối với chồng 
của mình, nên Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita truyền 
bảo các người bạn rằng: 

- Này các ngươi! Hãy tiễn đưa cô gái này về chỗ ở 
của cô ngay! 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta cải trang trở lại là 
người thợ may vá đến gặp cô Amarã, ở lại với cô trong 
đêm hôm ấy. 

Sáng sớm hôm sau, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
dẫn cô vào cung điện chầu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Udumbaradevĩ, tâu trình cho Bà biết rõ mọi việc về cô. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đến chầu 
Đức-vua Vedeha, tâu lên Đức-vua biết rõ, để tổ chức lễ 
thành hôn cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandỉta với cô 
tiếu thư Amarã tại tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita. 
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Đức-vua Vedeha chuân tâu theo lời tâu trình của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ. Bà truyền lệnh 
trang điểm cho cô Amarã với những đồ trang sức quý 
giá lộng lẫy như thiên-nữ, rồi Bà ngự dẫn đầu với đoàn 
hộ giá tiễn đưa tiểu thư Amarã đến tư dinh của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita. 

Lễ thành hôn của Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita và 
tiểu thư Amarã được tổ chức rất trọng thể, có Đức-vua 
Vedeha và Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ chủ 
trì, các quan, quân trong triều đình, dân chúng trong 
kinh-thành Mithilã và dân chúng ngoài thảnh đến dự lễ 
thành hôn này. 

Đức-vua Vedeha ban cho số tiền 1.000 đồng Kahã- 
pana và các tặng phẩm quý giá gọi là quà trong dịp lễ 
thành hôn ấy. Các quan, quân trong triều đình, dân 
chúng trong kinh-thành Mithilã và dân chúng ngoài 
thành đều đem những tặng phẩm quý giá làm quà trong 
lễ thà nh hôn này. Cho nên, lễ thảnh hôn này có được rất 
nhiều quà tặng. 

Phu-nhân Amarã thưa với đức phu-quân Bồ-tát 
Mahosadhapanậita đem tất cả các món quà ấy chia ra 
làm hai phần: 

- Một phần nhập vào kho của triều đình. 

- Một phần đem phân phát đến những người nghèo 
kho trong kinh-thành và ngoài thành. 

Đôi vợ chồng, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta và tiểu 
thư Amarã, đều là bậc thiện-trí, có trí-tuệ, thông minh, 
sáng suốt, sống chung với nhau được an-lạc hạnh phúc. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụặỉta là một vị quan cận 
thần rất thân tín của Đức-vua Vedeha, là một vị quân-sư 
dâng những kế sách lên Đức-vua trị vì đất nước 
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Videharattha được thái bình, phôn vinh, dân chúng được 
an cư lạc nghiệp. 

Bốn Vị Quân-Sư Âm Mưu Hại Đức-Bồ-Tát 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita có trí-tuệ siêu-việt, tài 
giỏi phi thường, được Đức-vua Vedeha đem lòng 
ngưỡng mộ khâm phục, trọng dụng, nên những kế sách 
tấu trình của Đức-Bồ-tát thường đều được Đức-vua 
chuẩn tấu. Đức-vua ít quan tâm đến bốn vị quân-sư đã 
phụng sự lâu năm. 

Một hôm, ba vị quân-sư: Pukkusa, Kãminda, Devinda 
cùng nhau đến tư dinh của vị quân-sư Senaka. bốn vị 
quân-sư bàn bạc với nhau tìm ra mưu kế hại Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, vị quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Này ba vị quân-sư! Chúng ta là bổn vị quân-sư kỳ 
cựu trong triều đình từ trước đến nay. Từ ngày Maho- 
sadhapanậita, con trai của ông phú hộ xóm nhà hướng 
Đông vào cung điện, được Đức-vua nhận làm hoàng-tử, 
Mahosadhapanậita ỷ lại mình là người có trỉ-tuệ, được 
Đức-vua tín cấn đặc biệt. Mahosadhapanậita thường tâu 
lên Đức-vua những kế sách hay, nên được Đức-vua ban 
thưởng, còn chúng ta không được Đức-vua ban thưởng. 
Vì vậy, chúng ta đã mất nhiều lợi lộc. 

Vậy, chúng ta làm cách nào đế hại Mahosadha- 
panậita này. 

Ba vị quân-sư thưa rằng: 

- Thưa quân-sư, ba chúng tôi không nghĩ ra mưu kế 
nào đế hại Mahosadhapanậita. Vậy, quân-sư có nghĩ ra 
mưu kế nào chưa? 

- Này quý vị! Tôi đã nghĩ ra mưu kế này, xỉn trình bày 
quỷ vị rõ. Bốn vị quân-sư chúng ta, mỗi vị thi hành một 
công việc: 
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- Chinh tôi sẽ là người lẩy cắp viên ngọc CuỊamani 
của Đức-vua. 

- Vị quân-sư Pukkusa lẩy cắp chuỗi vàng đeo cổ của 
Đức-vua. 

- Vị quân-sư Kãminda lấy cắp cái mền lông thú của 
Đức-vua. 

- Vị quân-sư Devỉnda lấy cắp đôi hỉa của Đức-vua. 

Khỉ mỗi người chúng ta lẩy cắp được mỗi vật báu của 
Đức-vua đem về xong, mỗi người chúng ta tìm cách đưa 
mỗi báu vật ẩy vào nhà của Mahosadhapanậita cho 
được, đừng đế ai nghi ngờ mỗi chúng ta. 

Ba vị quân-sư đều chấp nhận đó là mưu kế hay và hứa 
sẽ cùng nhau thực hiện. Khi bốn vị quân-sư vào chầu 
Đức-vua, mỗi người lẻn vào trong phòng lấy một báu vật 
theo sự phân công đem về tư dinh. 

* Vị quân-sư Senaka đem giấu viên ngọc CũỊamani 
của Đức-vua Vedeha trong nồi bơ, rồi gọi người tớ gái, 
bảo rằng: 

- Ngươi hãy đem cái nồi bơ này đi bán, nhưng không 
được bán cho nhà khác, chỉ bán cho người trong tư dinh 
của quan lớn Mahosadhapanậita mà thôi. 

Thật ra, nếu người trong tư dinh của quan lớn Maho- 
sadhapanậita chịu mua thì người xin kỉnh biếu nồi bơ 
này, không cần lẩy tiền. 

Vâng lời chủ, người tớ gái đem nồi bơ đi ngang qua 
tư dinh cixdL Đức-Bồ-tát Mahosadhapandỉta rao lớn rằng: 

- Xin mời mua bơ ngon, ... 

Người tớ gái đội nồi bơ đi qua, đi lại trước mà rao 
mời như vậy, không đi nơi nào khác. 

Bà Amarãdevĩ có trí-tuệ, thông minh, đứng trên tư 
dinh, nhìn qua cửa sổ, thấy hành vi, cử chỉ người bán bơ 
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ấy khả nghi, nên nghĩ rằng: “Tại sao người bán bơ này 
không đi bán nơi khác mà cứ đi qua rồi đi lại trước tư 
dinh của ta, người ẩy rao lớn: ‘Xin mời mua bơ ngon ’ 
chắc chắn có điều gì nơi người ẩy. ” 

Nghĩ xong, bà truyền gia nhân gọi người bán bơ vào. 

Khi người bán bơ vào tư dinh, bà ra hiệu cho các gia 
nhân vào bên trong dinh. Bà hỏi người bán bơ rằng: 

- Này ngươi! Ngươi bán bơ có phải không? 

- Thưa bà, tiện nữ bán bơ. Kính mời bà mua giúp, bơ 
này ngon lắm. 

- Này ngươi! Ta sẽ mua nồi bơ này của ngươi. 

Nghe bà Amarãdevĩ nói như vậy, người tớ gái tỏ vẻ 
vui mừng, nói rằng: 

- Con xin cám ơn Bà. 

Khi ấy, không có một gia nhân nào ở gần bà 
Amarãdevĩ, cho nên bà nhờ người bán bơ rằng: 

- Này con! Ta nhờ con vào bên trong gọi giúp gia 
nhân của ta ra đây. 

Vâng lời bà Amarãdevĩ, người bán bơ đi vào bên 
trong, nhân dịp ấy, bà đưa tay vào nồi bơ, gặp viên ngọc 
CũỊamani vô giá của triều đình. Bà Amarãdevĩ đế trở lại, 
rồi ngồi chờ người bán bơ gọi gia nhân trở ra. Bà 
Amarãdevĩ truyền hỏi rằng: 

- Này con! Con bán nồi bơ này giá bao nhiêu? 

Người tớ gái hoàn tòan không hề biết trong nồi bơ có 
viên ngọc CũỊamani nên thưa rằng: 

- Thưa Bà, nồi bơ này giá tiền chỉ bằng 4 lít gạo mà 
thôi, nếu Bà muốn mua nồi bơ này, con kỉnh biếu cho Bà 
nồi bơ này. Kỉnh xin Bà nhận nồi bơ này cho con vui. 

- Này con! Ta xin nhận nồi bơ này của con, con đổi 
xử với ta tốt quá! 
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- Thưa Bà, con chân thành cảm cm Bà. 

Khi ấy, Bà Amarãdevĩ truyền hỏi rằng: 

- Này con! Con ở đâu vậy? 

- Thưa Bà, con là người tớ gái ở trong tư dinh của vị 
quân-sư Senaka. 

- Này con! Tên con gọi là gì? 

Người tớ gái nói tên thật của mình. 

- Này con! Cha mẹ con tên gì? 

Người tớ gái nói thật tên cha mẹ mì nh . 

Sau cuộc đàm thoại thân mật, người tớ gái của vị 
quân sư Senaka xin phép trở về. 

* Vị quân-sư Pukkusa thì đem giấu xâu chuỗi vàng 
đeo cổ của Đức-vua Vedeha trong cái hộp, bên trên đựng 
đầy hoa lài, ông gọi người tớ gái đến rồi bảo rằng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy đem cải hộp hoa lài này đi 
bán, nhưng chỉ đem đến bán cho bà chủ tư dinh của vị 
quan Mahosadhapanậita mà thôi. 

Bà Amarãdevĩ cũng mua cái hộp ấy, rồi cũng hỏi rõ 
người bán tên gì, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. 

* Vị quân-sư Kãminda đem giấu cái mền lông thú của 
Đức-vua Vedeha trong cái giỏ chất đầy rau cải, ông gọi 
người tớ gái đến rồi bảo rằng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy đem cái giỏ rau cải này đi 
bán, nhưng chỉ đem đến bán cho bà chủ tư dinh của vị 
quan Mahosadhapanậita mà thôi. 

Bà Amarãdevĩ cũng mua giỏ rau ấy, rồi hỏi rõ người 
bán tên gì, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. 

* Vị quân-sư Devinda thì đem giấu đôi hỉa vàng của 
Đức-vua Vedeha trong bao gạo, ông gọi người tớ gái đến 
rồi bảo rằng: 
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- Này ngươi! Ngươi hãy đem cải bao gạo này đi bán, 
nhưng chỉ đem đến bán cho bà chủ tư dinh của vị quan 
Mahosadhapanậita mà thôi. 

Bà Amarãdevĩ cũng mua bao gạo ấy, rồi hỏi rõ người 
bán tên gì, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. 

Bà Amarãdevĩ đã nhận mua được bổn báu vật của 
Đức-vua Vedeha, mỗi báu vật Bà đều ghi chép lại rõ trên 
tấm biển tên của vị quân-sư nào, bảo người tớ gái nào 
đem đến bán, tên mỗi người tớ gái và tên cha mẹ của họ. 
Bà thưa trình cho Đức-Phu-quân Mahosadhapandita 
biết rõ Bà đã mua được báu vật của Đức-vua Vedeha từ 
bốn người tớ gái của bốn vị quân-sư đem đến bán cho 
Bà, và Bà đã ghi rõ chi tiết của mỗi báu vật ấy rồi Bà 
đem cất giữ trong tư dinh. 

Một hôm, bổn vị quân-sư đến chầu Đức-vua Vedeha 
theo thường lệ, vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, lâu nay Bệ-hạ không trang sức 
viên ngọc CũỊamani? 

- Thưa quân-sư, khanh hãy đem viên ngọc CũỊamani 
ra cho Trẫm trang sức hôm nay. 

Bốn vị quân-sư làm bộ đi vào bên trong phòng cất 
các báu vật của Đức-vua Vedeha, trở ra tay không, rồi 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thần không tìm thấy viên ngọc 
CũỊamani và cũng không tìm thay ba báu vật khác là xâu 
chuỗi vàng, đôi hia vàng và chiếc mền bằng lông thủ. 
Rồi tâu với lời lẽ khẳng định rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bổn món báu vật của Bệ-hạ không 
còn trong cung điện của Bệ-hạ, chúng hạ thần biết chắc 
chắn bổn món báu vật ẩy hiện có trong tư dinh của 
Mahosadhapanậita. 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, Mahosadhapaụậita sử dụng bôn 
món báu vật này trước, rồi sau đó sẽ tỉnh giết Bệ-hạ, đế 
chiếm ngôi vua. 

Khi ấy, quan thân tín của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita đem chuyện này đến báo cho Đức-Bồ-tát biết. 
Nghe quan thân tín thua báo như vậy, nên Đức-Bồ-tảt 
Mahosadhapanậita nghĩ rằng: “Ta nên đến chầu Đức- 
vua Vedeha đế biết thật hư như thế nào? ” 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapanặỉta từ ngoài đi 
vào cung điện, Đức-vua nổi cơn thịnh nộ, không cho phép 
Đức-Bồ-tát vào, bởi vì tin theo lời bốn vị quân-sư đã tâu. 

Biết Đức-vua Vedeha đang nổi cơn thịnh nộ, nên 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita trở về lại tư dinh của mình. 

Không lâu sau đó, Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt 
giam Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita. Quan thân tín của 
Đức-Bồ-tát liền đến bẩm báo cho Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapanậita lệnh truyền của Đức-vua Vedeha. 

Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Ta nên trốn đi nơi khác. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta gặp phu-nhân Amarã, 
báo cho Bà biết rằng: 

- Này Ảmarã, em yêu quỷ! Lệnh truyền của Đức-vua 
Vedeha như vậy. Ngay bây giờ hay nhất, anh nên tron đi 
nơi khác lánh nạn một thời gian, em ở tại dinh thự này 
tuỳ cơ ứng phó. 

Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Trốn Đi Lánh Nạn 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita cải trang đi ra cửa 
thành hướng Nam kinh-thành Mithilã, đến xóm nhả 
vùng lúa mạch hướng Nam, xin vào chỗ làm đồ gốm, 
làm việc để nuôi mạng. Vị thầy nhận Đức-Bồ-tát làm 
học trò, rồi dạy làm đồ gốm. 
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Dân chúng trong kinh-thành Mithilã xôn xao bàn tán 
về việc Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita đã trốn đi ra khỏi 
kinh-thành Mithilã để lá nh nạn. 

Nghe tin Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta đã trốn đi ra 
khỏi kinh-thành Mithilã để lánh nạn, bốn vị quân-sư nói 
với dân chúng trong kinh-thành Mithilã rằng: 

- Bốn vị quân-sư chúng tôi cũng đều là bậc thỉện-tri. 
Vậy, xin quỷ vị hãy an tâm. 

Biết chắc Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta không còn ở 
trong tư dinh, nên bốn vị quân-sư không ai nói cho ai 
biết, mỗi vị tự mình âm thầm lén lút đem những món 
quà quý giá đến biếu bà Amarã, phu-nhân của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapanậita, đế chiếm lấy tình cảm của bà 
Amarã, trong lúc Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita không 
có trong tư dinh. 

Bốn Vị Quân-Sư Bị Mắc Mưu Ke 

Bà Amarã vốn là người có trí-tuệ, mưu kế cao siêu, bà 
biết rõ bốn vị quân-sư này đã có âm mưu đê tiện, vu oan 
giá họa làm hại Đức phu-quân Mahosadhapandita của 
bà, họ là những kẻ trộm cắp bốn báu vật của Đức-vua. 

Đây là cơ hội tốt để bà mi nh oan cho Đức phu-quân. 
Bà hoan hỷ nhận đủ bốn món quà quý giá của bốn vị 
quân-sư đem đến biếu, rồi Bà Amarã kính mời bốn vị 
quân-sư cùng đến gặp Bà trong cùng một đêm, nhưng 
đặc biệt, Bà hẹn mỗi vị quân-sư đến khác giờ rằng: 

- Kỉnh thưa quân-sư, tiện nữ kỉnh mời quân-sư nhớ 
đến vào đúng đêm ẩy và đúng vào giờ ấy. Kính xin quân- 
sư đến đúng hẹn. 

Bà Amarã nghĩ rằng: “Ta sẽ làm cho bốn vị quân-sư 
si mê này phải xẩu hô giữa triều đình. ” 
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Nghĩ xong, bà Amarã bảo những gia nhân đào một cái 
hầm sâu quá đầu nguời, đổ phẩn và nuớc tiểu vào hầm 
ấy, rồi đậy nắp hầm bằng một tấm ván, có chốt cài chặt. 

Khi mở chốt, nếu nguời nào buớc lên tấm ván thì 
nguời ấy sẽ rơi xuống hầm phẩn và nuớc tiểu, rồi nắp 
hầm tự động đậy trở lại như trước. Trên nắp hầm, Bà lót 
một tấm thảm xinh đẹp để ngụy trang. 

Trong căn phòng được trang hoàng kết hoa rất xinh 
đẹp đáng hài lòng, mọi công việc đều được bí mật hoàn 
thành tốt đẹp. 

* Vào đêm hôm hẹn ấy, vị quân-sư Senaka ăn uống 
no say, trang phục nghiêm trang. Đúng theo giờ mà Bà 
Amarã đã hẹn, vị quân-sư Senaka đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
lính gác cửa vào báo cho bà Amarã biết vị quân-sư 
Senaka đã đến. 

Biết vị quân-sư Senaka đến, bà Amarã cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amarã niềm nở đón tiếp 
rồi thưa với vị quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, đêm nay tiện nữ sẽ thuộc về quân-sư 
rồi. Kỉnh mời quân-sư vào phòng tắm nước hoa trước. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amarã, vị quân-sư 
Senaka ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tắm, vừa bước 
vào phòng, ông ta vừa đạp lên tấm thảm xinh đẹp thì nắp 
hầm hạ xuống làm cho ông rơi xuống hầm phẩn và nước 
tiểu, rồi nắp hầm đậy trở lại như trước. Quân-sư Senaka 
đứng chịu trận dưới hầm phẩn và nước tiểu kín đáo tối 
tăm, chịu mồi hôi thối kinh khủng như thế. 

* Cũng vào đêm hôm hẹn ấy, đúng theo giờ mà bà 
Amarã đã hẹn, vị quân-sư Pukkusa đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
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lính gác cửa vào báo cho bà Amara biêt vị quân-sư 
Pukkusa đã đến. 

Biết vị quân-sư Pukkusa đến, bà Amarã cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amarã niềm nở đón tiếp 
rồi thưa với ông giống như vị quân-sư Senaka. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amarã, vị quân-sư 
Pukkusa ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tắm, đạp lên 
tấm thảm xinh đẹp thì nắp hầm hạ xuống làm cho ông ta 
rơi xuống hầm phấn và nước tiếu, đụng phải cái đầu của 
vị quân-sư Senaka, ông hoảng hốt la lên rằng: 

- Ngươi là người hay hàng phi nhân, đáng kinh sợ quá! 

Vị quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Ta là quân-sư Senaka đây! Còn ngươi là ai vậy? 

- Thưa quăn-sư Senaka, tôi là quân-sư Pukkusa. 

Hai vị quân-sư đứng chịu trận dưới hầm phẩn và nước 
tiểu tối tăm, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như thế. 

* Cũng vào đêm hôm hẹn ấy, đúng theo giờ mà bà 
Amarã đã hẹn, vị quân-sư Kãminda đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
lính gác cửa vào báo cho bà Amarã biết vị quân-sư 
Kãminda đã đến. 

Biết vị quân-sư Kãmỉnda đến, bà Amarã cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amarã niềm nở đón tiếp 
rồi thưa với ông giống như hai vị quân-sư trước. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amarã, vị quân-sư 
Kãminda ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tắm, đạp lên 
tấm thảm xinh đẹp thì nắp hầm hạ xuống làm cho ông ta 
rơi xuống hầm phẩn và nước tiểu, đụng phải hai cái đầu 
của hai vị quân sư, ông hoảng hốt la lên rằng: 

- Các ngươi là người hay các hàng phi nhân, đáng 
kinh sợ quả! 
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- Chúng ta là quân-sư Senaka và quân-sư Pukkusa 
đây, còn ngươi là ai vậy? 

- Thưa hai vị quân-sư, tôi là quân-sư Kãminda. 

Ba vị quân-sư đứng chịu trận dưới hầm phẩn và nước 
tiểu tối tăm, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như thế. 

* Cũng vào đêm hôm hẹn ấy, đúng theo giờ mà bà 
Amarã đã hẹn, vị quân-sư Devinda đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
lính gác cửa vào báo cho bà Amarã biết vị quân-sư 
Devinda đã đến. 

Biết vị quân-sư Devinda đến, bà Amarã cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amarã niềm nở đón tiếp 
rồi thưa với ông giống như ba vị quân-sư trước. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amarã, vị quân-sư 
Devinda ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tắm, đạp lên 
tấm thảm xinh đẹp thì nắp hầm hạ xuống làm cho ông ta 
rơi xuống hầm phẩn và nước tiểu, đụng phải ba cái đầu 
của ba vi quân sư, ông hoảng hốt la lên rằng: 

- Các ngươi là người hay các hàng phi nhân, đáng 
kinh sợ quá! 

- Chúng ta là quân-sư Senaka, quân-sư Pukkusa và 
quân-sư Kãminda đây, còn ngươi là ai vậy? 

- Thưa ba vị quân-sư, tôi là quân-sư Devinda. 

Bốn vị quân-sư đứng chịu trận dưới hầm phẩn và 
nước tiểu tối tăm, nắp hầm kiên cố, chịu ngửi mùi hôi 
thối kinh khủng như vậy. Ba vị quân-sư thưa với vị 
quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, bây giờ chúng ta có cách nào đế 
thoát ra khỏi hầm phấn và nước tiếu hôi thoi, toi tăm 
kinh khủng này không? 

Vị quân-sư Senaka bảo rằng: 
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- Chúng ta đều là những hạng người khốn nạn, đê 
hèn, rồi còn phải chịu bao nỗi xẩu hố khác hơn thế nữa! 

Bốn vị quân-sư bị bà Amarã nhốt dưới hầm phẩn và 
nước tiểu tối tăm, ngột ngạt suốt đêm hôm ấy. 

Sáng ngày hôm sau, bà Amarã bảo những người gia 
nhân lôi cổ bốn vị quân-sư lên khỏi hầm, dội nước tắm 
cho họ, rồi lấy dao cạo trọc đầu và râu của họ, lấy viên 
gạch chà xát trên da đầu cho chảy máu, để hành hạ họ. 

Mỗi vị quân-sư được đặt nằm ngửa, trần truồng trên 
một tấm ván, trên ngực mỗi vị có một thứ báu vật mà 
chính họ đã ăn trộm của Đức-vua, và một tấm biển có 
ghi rõ tên người tớ gái, tên cha mẹ cô và tên người chủ đã 
sai cô đem bán cho bà Amarã là những vị quân-sư trên. 

Bà Amarã bảo những người gia nhân quấn quanh mỗi 
vị quân-sư bằng tấm vải tốt rất xinh đẹp bao quanh 
người, hai đầu cột lại. Bà đóng con dấu của quan lớn 
quân-sư Mahosadhapandita. 

Bà Amarã đến cung điện, xin vào chầu Đức-vua Vedeha 
giữa bá quan vãn võ. Bà bảo những người gia nhân đem 
4 món quà đến đặt dưới chân Đức-vua rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tiện nữ kỉnh xin dâng lên 
Hoàng-thượng bổn món quà này. Kính thỉnh Hoàng- 
thượng anh minh ngự lãm. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho lính mở ra từng gói. 
Đức-vua chứng kiến: 

* Gỏi thứ nhất: Vị quân-sư Senaka nằm trần truồng 
bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có viên ngọc CũỊamani 
và tẩm biến ghi rõ nguồn gốc. 

* Gói thứ nhì: Vị quân-sư Pukkusa nằm trần truồng, 
bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có xâu chuỗi vàng và 
tẩm kẽm ghi rõ nguồn gốc. 
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* Gói thứ ba: Vị quân-sư Kãmỉnda nằm trần truồng, 
bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có chiếc mền lông thú 
và tẩm kẽm ghi rõ nguồn gốc.. 

* Gói thứ tư: Vị quân-sư Devinda nằm trần truồng, bị 
cạo trọc đầu và râu, trên ngực có đôi hia vàng và tẩm 
kẽm ghi rõ nguồn gốc. 

Nhìn thấy rõ bốn vị quân-sư nằm trần truồng, tóc râu 
không còn sợi nào, trên ngực mỗi vị có một món báu vật 
mà bốn vị quân-su này đã tâu rằng bôn báu vật ẩy chắc 
chan Mahosadhapanậita đã lẩy trộm làm của riêng. 

Đức-vua Vedeha làm thinh, không truyền bảo lời nào 
cả. Bá quan văn võ trong triều đình vỗ tay reo hò rằng: 

- Ô! Xin quỷ vị hãy xem bổn con bạch vượn giả nhân 
chưa từng thấy bao giờ! 

Làm cho bon vị quân-sư vô cùng xẩu hố. Khi ấy, bà 
Amarã, phu nhân của Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita 
tâu lên Đức-vua Vedeha rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kỉnh xin Hoàng-thượng 
anh minh, sáng suốt, xem xét lại sự việc rằng hoàng-tử 
Mahosadhapanậita phu-quân của tiện nữ, không phải là 
kẻ trộm cắp bon báu vật của Hoàng-thượng, mà sự thật: 

* Quân-sư Senaka đã lẩy trộm viên ngọc CũỊamani 
của Hoàng-thượng. 

* Quân-sư Pukkusa đã lẩy trộm xâu chuỗi vàng của 
Hoàng-thượng. 

* Quân-sư Kãminda đã lẩy trộm chiếc mền lông thú 
của Hoàng-thượng. 

* Quân-sư Devinda đã lẩy trộm đôi hia vàng của 
Hoàng-thượng. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, 

* Quân-sư Senaka đã giấu viên ngọc CũỊamani trong 
nồi bơ đầy. 
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* Quân-sư Pukkusa đã giấu xâu chuỗi vàng trong cái 
hộp, bên trên đựng đầy hoa lài. 

* Quân-sư Kãmỉnda đã giấu chiếc mền lông thú được 
giấu trong cái giỏ chất đầy rau cải. 

* Quân-sư Devỉnda đã giấu đôi hỉa vàng được giấu 
trong bao gạo. 

Mỗi vị quân-sư sai bảo người tớ gái của mình đem đi 
bán, mà chỉ được phép bán cho tiện nữ mà thôi. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tiện nữ biết bổn báu vật 
ẩy là của Hoàng-thượng, cho nên tiện nữ đã mua báu 
vật, rồi ghi rõ tên của người tớ gái, tên cha mẹ, tên chủ 
của tớ gái là bon vị quân-sư. 

Nay, tiện nữ kỉnh xỉn dâng lại bổn báu vật này lên 
Hoàng-thượng. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, bổn vị quân-sư biết 
hoàng-tử Mahosadhapanậita, đức phu-quân của tiện nữ 
không có trong tư dinh, nên đêm hôm qua, mỗi vị quân- 
sư lén lút đến tư dinh ẩy, theo giờ hẹn khác nhau, xâm 
nhập vào tư dinh có ác ỷ toan tỉnh làm nhục (hại) tiện 
nữ. Vì vậy, tiện nữ đã cho họ rơi xuống hầm phấn và 
nước tiếu, rồi nhốt suốt đêm qua. 

Sáng nay, tiện nữ sai bảo gia nhân lôi bổn vị quân-sư 
lên, cạo đầu, râu, trói đem đến tâu trình Hoàng-thượng 
xét xử tội bổn kẻ trộm cắp báu vật của Hoàng-thượng. 

Tiện nữ kinh đảnh lễ Hoàng-thượng, xin phép trở về 
tư dinh. 

Nghe phu-nhân của hoàng-tử Mahosadhapandita tâu 
rõ như vậy, Đức-vua Vedeha biết sự việc đã rõ ràng, nên 
chỉ còn biết truyền bảo các quân-sư của mình rằng: 

- Các ngưoã hãy mau trở về tư dinh của mình, tắm rửa 
sạch sẽ, ăn mặc tử te! 
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Chư Thiên Tâu Hỏi Bôn Câu Hỏi Vói Đức-Vua Vedeha 

Từ khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita phải trốn đi 
khỏi kinh-thảnh Mithilã để lánh nạn, trong thời ấy, vị 
chư thiên ngự tại chiếc lọng trắng của Đức-vua Vedeha 
không được nghe pháp của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita nữa, nên vị ấy nghĩ rằng: “Ta tìm cách để cho 
Đức-vua Vedeha mời Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita trở 
về kinh-thành Mithilã, đế phụng sự Đức-vua như trước. ” 

Đêm ấy, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra, tâu 
hỏi Đức-vua Vedeha bốn câu hỏi, Đức-vua Vedeha 
không hiểu được câu hỏi nào, nên truyền bảo rằng: 

- Này vị chư thiên! Trẫm không hiếu bon câu hỏi ẩy. 
Xin chư thiên chờ Trẫm hỏi bon vị quân-sư thiện-tri của 
Trẫm, ngày mai Trẫm sẽ trả lời. 

Sáng hôm sau, Đức-vua Vedeha truyền mời bốn vị 
quân-sư vào chầu, họ tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thần đầu trọc, râu trụi, đi ra 
đường cảm thấy xẩu ho quả! Kính xỉn Bệ-hạ ban cho 
chúng thần cái khăn bịt đầu, bao cằm mới dám đi đến 
chầu Bệ-hạ được. 

Đức-vua Vedeha ban vải bịt đầu, bao cằm cho bốn vị 
quân-sư đi đến chầu Đức-vua Vedeha, bốn vị quân-sư 
ngồi một nơi họp lẽ, Đức-vua truyền thưa rằng: 

- Này quân-sư Senaka, đêm hôm qua, vị chư thiên ngự 
tại chiếc lọng trắng trên ngai vàng của Trẫm hiện ra, 
tâu hỏi Trẫm bổn câu hỏi mà Trẫm hoàn toàn không 
hiếu gì cả. Trẫm có hẹn với vị chư thiên ấy rằng sáng 
nay, Trẫm sẽ hỏi bon vị quân-sư của Trẫm về bon câu 
hỏi ẩy, bổn vị quân-sư trả lời thế nào, rồi toi nay, xin 
mời vị chư thiên đến nghe Trẫm giải đáp thế ẩy. 

- Này quân-sư Senaka, câu hỏi thứ nhất, vị chư thiên 
ấy tâu rằng: 
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“Tâu Đại-vương, ai là người đánh vào thân hình 
người khác bằng đôi tay hoặc đạp bằng đôi chân, lẩy 
đôi tay vả vào miệng người khác. Người ẩy lại là người 
yêu quỷ nhất của người bị đánh. 

Tâu Đại-vương, người yêu quỷ nhất ẩy là ai vậy? ” 

Nghe Đức-vua Vedeha thưa hỏi câu hỏi thứ nhất của 
chư thiên, vị quân-sư Senaka hoàn toàn không hiểu câu 
hỏi gì cả, và ba vị quân-sư còn lại cũng như vậy, tối tăm, 
mù mịt. 

Đức-vua tiếp tục hỏi ba câu hỏi tiếp theo, bốn vị 
quân-sư cũng hoàn toàn không hiểu gì cả. 

Đêm hôm ấy, đúng theo hẹn, vị chư thiên hiện ra tâu 
hỏi Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương giải đáp bổn 
câu hỏi ẩy của tôi? 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này chư thiên! Trẫm đã hỏi bốn câu hỏi ẩy của quỷ 
vị, nhưng bon vị quân-sư thiện-tri của Trẫm hoàn toàn 
không hiếu được câu nào cả. 

Khi ấy, vị chư thiên hăm dọa rằng: 

- Tâu Đại-vưong, bốn vị quân-sư ấy là người sỉ-mê, 
tham-dục thì làm sao giải đáp câu hỏi này được. Ngoài 
quân-sư Mahosadhapandỉta ra, không có ai trên đời này 
giải đáp bon câu hỏi này được. 

Kỉnh xỉn Đại-vưomg truyền lệnh các vị quan đi tìm 
mời quân-sư Mahosadhapanậita trở về đế giải đáp bon 
câu hỏi ẩy của chúng tôi. Đó là điều tốt lành! 

Nếu Đạỉ-vưong không truyền lệnh cho mời quân-sư 
Mahosadhapanậita trở về đế giải đáp bon câu hỏi của 
chúng tôi thì chúng tôi sẽ đập cái đầu của Đại-vương 
bằng cái chuỳ sắt cháy đỏ này. 
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Hăm dọa xong, vị chư thiên khuyên Đức-vua răng: 

- Tâu Đại-vương, như người cần lửa thì không thê tìm 
nơi con đom đóm, cũng như vậy, khi cần bậc thiện-tri có 
trỉ-tuệ hiếu biết, thì Đại-vương không thế tìm nơi bon vị 
quân-sư si mê ngu muội ẩy. 

Quân-sư Mahosadhapanậita là bậc đại-thiện-trí, có 
trỉ-tuệ siêu-việt, vỉ như đong lửa lớn, còn bổn vị quân-sư 
Senaka, Pukkusa, Kãminda và Devinda chỉ vỉ như con 
đom đóm mà thôi. 

- Tâu Đạỉ-vương, nếu Đạỉ-vương không truyền lệnh 
mời quân-sư Mahosadhapanậita trở về đế giải đáp bon 
câu hỏi này của chúng tôi thì chắc chắn sỉnh-mạng của 
Đại-vương sẽ không được an toàn. 

Hăm dọa và khuyên Đức-vua Vedeha xong, vị chư 
thiên biến mất. 

Thỉnh Mòi Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Trở về 

Nghe lời hãm doạ và lời khuyên của vị chư thiên, 
Đức-vua Vedeha cảm thấy vô cùng kinh sợ, vì sự chết sẽ 
xảy đến với mình. Vì vậy, sáng hôm sau, Đức-vua 
truyền lệnh bốn vị quan lớn và bốn đoàn tùy tùng rằng: 

- Này chư khanh! Mỗi khanh lẩy một cỗ xe ngựa và 
đoàn tùy tùng, hãy đi ra mỗi cửa thành, đến mỗi xóm 
nhà vùng lúa mạch mỗi hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) 
đế tìm cho được hoàng-tử Mahosadhapanậita. Các 
khanh hãy báo cho hoàng-tử, con của Trẫm rằng: 
“Trẫm truyền mời hoàng-tử Mahosadhapanậita trở về 
cung điện, đến yết kiến Trẫm gấp. ” 

Tuân lệnh Đức-vua Vedeha, bốn vị quan lớn và đoàn 
tuỳ tùng, mỗi vị đi ra mỗi cửa kinh-thành Mithilã, đến 
mỗi xóm nhà, mỗi vùng lúa mạch của mỗi hướng. Ba vị 
quan lớn cùng đoàn tùy tùng đến ba xóm nhà, ba vùng 
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lúa mạch của ba hướng Đông, Tây, Bắc đều không tìm 
gặp được hoàng-tử Mahosadhapandita. 

Riêng vị quan lớn cùng đoàn tùy tùng đến xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Nam của kinh-thành Mithilã, 
những người lính trong đoàn tùy tùng vào xóm nhà hỏi 
thăm, tìm người, nên nhận ra hoàng-tử Mahosadha- 
pandita đang vác đất sét, thân hình dính đầy đất, đem về 
học làm nồi với một vị thầy để nuôi mạng. Đời sống của 
hoàng-tử thật là vất vả, cực khổ như vậy. 

Vấn .- Tại sao hoàng-tử Mahosadhapanậỉta làm việc 
nuôi mạng vất vả, cực kho như vậy? 

Đáp .- Bởi vì hoàng-tử Mahosadhapanậỉta không muốn 
Đức-vua nghi ngờ là hoàng-tử có mưu đo phản bội giết 
vua, đế chiếm ngôi báu. Khi Đức-vua biết rằng hoàng-tử 
làm nghề thợ gom, đế nuôi mạng thì Đức-vua sẽ không 
còn nghi ngờ nơi hoàng-tử Mahosadhapanậita nữa. 

Vị quan lớn nghe người lính trình thưa rằng: “Chỉnh y 
đã nhìn thay, nhận ra hoàng-tử Mahosadhapanậita đang 
vác đất sét đem về làm nồi đất như vậy. ’’ 

Vị quan lớn liền cho người đánh xe ngựa sang trọng 
đến tận chỗ ở của hoàng-tử Mahosadhapanậita, ngừng 
xe lại, bước xuống xe. Vị quan lớn đi vào nhà gặp hoàng 
tử Mahosadhapanậita. 

Nhìn thấy vị quan đến, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta 
nghĩ rằng: “Hôm nay, ta sẽ được phục chức lớn, và sẽ 
gặp lại phu-nhân của ta. ” 

Khi ấy, vị quan lớn thưa với quân-sư Mahosadha- 
panậita rằng: 

- Kỉnh thưa quân-sư Mahosadhapanậita, ban đêm vị 
chư thiên ngự tại chiếc lọng trắng trên ngai vàng của 
Đức-vua Vedeha hiện ra tâu hỏi Đức-vua bon câu hỏi. 
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Nghe xong bổn câu hỏi, Đức-vua hoàn toàn không 
hiếu được câu nào. Đức-vua hẹn với vị chư thiên rằng: 
“Trẫm sẽ đem bổn câu hỏi này hỏi bổn vị quân-sư thiện- 
trỉ của Trẫm. Vậy, Trẫm xin hẹn toi mai, mời vị chư 
thiên đến, bon vị quân-sư giải đáp như thế nào thì Trẫm 
sẽ giải đáp như thế ẩy. ” 

Tối hôm sau, vị chư thiên hiện ra xin nghe Đức-vua 
giải đáp bon câu hỏi ẩy. Đức-vua truyền rằng: “Thưa 
chư thiên, bon vị quân-sư của Trẫm hoàn toàn không 
hiếu được bon câu hỏi ẩy. ” 

Chư thiên không hài lòng, hăm dọa và khuyên Đức- 
vua cho mời quân-sư Mahosadhapanậita trở về cung 
điện, đế giải đáp bon câu hỏi ẩy. 

Nếu không thì Đức-vua sẽ không được an toàn sỉnh- 
mạng, nên Đức-vua cảm thay vô cùng hoảng sợ. Vì vậy, 
Đức-vua truyền lệnh cho các quan đi khắp bon xóm nhà 
trong bon vùng lúa mạch ở bon hướng Đông, Tây, Nam, 
Bắc, đế đi tìm ... 

May mắn thay! Hạ quan gặp Quân-sư tại nơi đây. 
Đức-vua có gửi 1.000 Kahãpana và các phấm vật quỷ 
giả khác ban cho Quân-sư, kỉnh xin Quân-sư thọ nhận 
số tiền và các phấm vật này. 

- Kỉnh thưa quân-sư Mahosadhapanậita, kỉnh mời 
Quân-sư lên xe ngựa sang trọng này trở về yến kiến 
Đức-vua gấp. 

Nghe vị quan thưa trình như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapaụậita nhận số tiền 1.000 Kahãpana và các 
phẩm vật, rồi đem vào gặp vị thầy dạy nghề đồ gốm. 

Biết người học trò là vị Quân-sư trong triều đình đến 
ẩn náu nơi đây, vị thầy cảm thấy vô cùng hoảng sợ. 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita thưa với thầy rằng: 
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- Thưa thây, xin thây không nên lo sợ, chinh thây là 
người ân nhân của tôi, tôi xin chân thành kỉnh biếu thầy 
1.000 Kahãpana và các phấm vật quỷ giá này đế tỏ lòng 
biết om thầy. Xin phép thầy, tôi phải trở về cung điện 

theo lệnh của Đức-vua Vedeha. 

• 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita với thân hình dính 
đầy đất sét, bước lên chiếc xe ngựa sang trọng trở về 
kinh-thành Mithilã. Đen kinh-thành, vị quan lớn đến 
chầu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần đã mời quân-sư Maho- 
sadhapanậita trở về đến kinh-thành Mỉthỉlã. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này khanh! Khanh gặp hoàng-tử Mahosadha- 
panậita ở đâu? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần gặp hoàng-tử Maho- 
sadhapanậita trong một chỗ làm đồ gom trong xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Nam. Hoàng-tử với thân hình 
dính đầy đất sét, đang ngồi xoay bàn làm nồi đất sét, đế 
nuôi mạng. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Vedeha nghĩ 
rằng: “Neu hoàng-tử Mahosadhapanậita là kẻ thù của 
ta, có mưu đo giết ta đế chiếm ngôi vua thì chắc chắn 
hoàng-tử Mahosadhapanậita không bao giờ làm nghề 
thợ gốm đế sinh sổng như vậy được. 

Vậy, hoàng-tử Mahosadhapanậita chắc chắn không 
phải kẻ thù của ta. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Này khanh! Khanh hãy thưa với hoàng-tử Maho- 
sadhapanậita trở về nhà tam rửa sạch sẽ, trang phục 
đầy đủ theo chức tước mà Trẫm đã ban từ trước, rồi đến 
yết kiến Trẫm. 
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Vâng lệnh Đức-vua Vedeha, Đức-Bô-tát Mahosadha- 
pandita đến chầu Đức-vua, đảnh lễ Đức-vua xong ngồi 
một nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Thông thường người không 
có trỉ-tuệ, không có khả năng làm được việc lớn, còn con 
là bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt, có tài đức hơn 
người, nếu cần, con có khả năng chiếm đoạt tất cả ngai 
vàng trong toàn cõi Nam-thiện Bộ-châu này. Đó là điều 
không khó đoi với con, nhung tại sao con không chiếm 
đoạt ngai vàng của ta vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

-Tâu Đạỉ-vương, người nào ngồi hoặc nằm dưới bóng 
mát của cây nào, người ẩy không nên bứt lá, bẻ cành 
của cây ẩy, bởi vì, người làm hại bạn là con người ác. 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là Đức Phụ-vương của 
con, nuôi dưỡng con, ban địa vị cao quý cho con. Đạỉ- 
vương là bậc đại-ân-nhân của đời con, sao con dám 
nghĩ ác đến Đức Phụ-vương, còn làm hại Đức Phụ- 
vương thì điều đó chắc chan không bao giờ xảy ra được. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu tiếp rằng: 

- Tâu Đại-vương, có năm điều xẩu tốt: 

* Người sổng tại gia hưởng sự an-lạc mà lười biếng. 
Đó là điều không tốt. 

* Bậc xuất gia mà không biết cấn trọng trong sáu 
môn cho được thanh-tịnh. Đó là điều không tốt. 

* Bậc thiện-trỉ mà phát sinh tâm sân. Đó là điều 
không tốt. 

* Đức-vua không suy xét kỹ trước mà truyền lệnh. Đó 
là điều không tốt. 

* Đức-vua anh minh sáng suốt, chưa suy xét kỹ thì 
chưa truyền lệnh, khi đã suy xét kỹ trước rồi mới truyền 
lệnh. Đó là điều tốt. 
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Các quan, quân cho đên thân dân thiên hạ đêu cảm 
phục, đều nương nhờ nơi Đức-vua ấy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thuyết giảng như 
vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dương ca 
tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát. 

Bốn Câu Hỏi Của Chư Thiên 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như 
vậy xong, Đức-vua Vedeha mời Đức-Bồ-tát lên ngồi 
trên ngai vàng, dưới chiếc lọng trắng. Còn Đức-vua ngồi 
một nơi họp lẽ, truyền hỏi rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Mahosadhapanậita yêu quỷ! Vị chư 
thiên ngự tại chiếc lọng trắng hiện ra, tâu hỏi Phụ-vương 
bổn câu hỏi, nhưng Phụ-vương không hiếu bon câu hỏi 
ẩy, và bon vị quân-sư cũng hoàn toàn không hiếu noi. 

Nay, Phụ-vương nhờ con giải đáp bon câu hỏi ẩy của 

vị chư thiên. 

• 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, vị chư thiên tâu hỏi bổn câu 
hỏi với Đức Phụ-vương như thế nào, kỉnh xin Đức Phụ- 
vương thuật lại cho con nghe. 

* Đức-vua Vedeha thuật lại câu hỏi thứ nhất của chư 
thiên tâu rằng: 

1- Ai là người đánh vào thân hình người khác bằng 
đôi tay hoặc đạp bằng đôi chân, lẩy đôi tay vả vào 
miệng người khác. Người ẩy lại là người yêu quỷ nhất 
của người bị đánh. 

Vậy, người yêu quỷ nhất ẩy là ai vậy? 

Vừa nghe qua câu hỏi, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita 
hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu hỏi như vầng trăng sáng 
hiện trên bầu trời trong, nên Đức-Bồ-tát tâu rằng: 
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- Tâu Đức Phụ-vương, khi nào một đứa con thơ dại 
yêu quỷ nằm trên đùi của người mẹ, nó vui mừng, cười 
giỡn, đánh vào thân hình người mẹ bằng đôi tay hoặc 
đạp bằng đôi chân, hoặc vả trên miệng người mẹ bằng 
đôi tay, khi ẩy, người mẹ nói với đứa con yêu quỷ ẩy với 
tình thương yêu vô hạn như là: “0! Đứa con ngỗ 
nghịch! Con dám đánh, đạp mẹ như thế này sao! ” 

Nói xong, người mẹ không ngăn được tình thương yêu 
vô hạn đoi với đứa con yêu quỷ, nên ẵm đứa con áp sát 
vào ngực, hôn trên đầu đứa con nhỏ. 

- Tâu Đức Phụ-vương, người được thương yêu nhất 
của người bị đánh ẩy là đứa con thơ dại yêu quỷ của 
người mẹ hiền (cũng như của người cha hiền). 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ nhất xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra 
một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời Sãdhu! 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Rồi tán dưong ca tụng rằng: 

- Ô! Bậc đại-thiện-tri Mahosadhapanậita giải đáp 
câu hỏi thứ nhất đúng rồi! 

Vị chư thiên cúng dường đến Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita bằng những đóa hoa trời, vật thơm rồi biến mất. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita những phấm vật quý giá, 
rồi khẩn khoản Đức-Bồ-tát giải đáp câu hỏi tiếp. 

* Đức-vua Vedeha thuật lại câu hỏi thứ nhì của chư 
thiên rằng: 

2- Người chửi rủa, mắng nhiếc người khác một cách 
thỏa mãn, nhưng hoàn toàn không muốn cho người bị 
chửi rủa, mắng nhiếc ẩy phải bị tai họa nào cả, bởi vì 
người bị chửi rủa, mắng nhiếc là người thương yêu nhất 
của người chửi rủa, mắng nhiếc. 
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Vậy người bị chửi rủa, mắng nhiếc ẩy là ai vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, khi nào người mẹ bảo đứa con 
lên 7-8 tuối của mình đang chơi đùa với chúng bạn 
rằng: “Này con yêu quỷ của mẹ! Con hãy đi đến nhà bà 
dì mượn cái ẩy đem về cho mẹ, mau đi con! ” 

Đứa bé thưa với mẹ rằng: “Thưa mẹ, con đói bụng, 
mẹ cho con ăn trước, rồi con sẽ đi. ” 

Nghe con đói bụng, người mẹ đem đồ ăn, đồ uổng cho 
con. Ăn uống no đủ người con lại ham chơi với chúng 
bạn mà không đi đến nhà bà dì mượn đồ như lời người 
mẹ bảo. Khi ẩy, người mẹ nôi cơn giận dữ, chửi rủa, 
mang nhiếc người con rằng: “Ê! Tên lừa doi mẹ! Cho 
ăn rồi không chịu đi à! ” 

Đứa con cười thích thú, bỏ chạy. Nhìn thấy đứa con 
yêu quỷ của mình bỏ chạy, người mẹ bực mình, cầm roi, 
đuối theo không kịp đứa con, nên bà chửi rủa, mắng 
nhiếc rằng: “Ê! Tên lừa doi mẹ! Đồ ăn hại! Hãy đứng 
lại! ” Sợ mẹ đánh, đứa con chạy trốn mất. 

Người mẹ bực tức nên chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ 
rằng: “Mày chạy gặp trâu, bò húc mày! ” Bởi vì người 
mẹ quá bực tức đứa con yêu quỷ của mình, nên thốt lên 
như vậy, nhưng bà mẹ lại hoàn toàn không muốn đứa 
con nhỏ yêu quỷ của mình gặp phải điều tai hại nào cả. 

Không thấy đứa con yêu quỷ trở về nhà, người mẹ nhớ 
con, kho tâm, đi tìm con mình. Khi đến nhà ông bà ngoại 
của con, thì đứa con chạy đến với mẹ, người mẹ ôm đứa con 
yêu quỷ vào lòng, hôn trên đầu con mà nói rằng: “Con yêu 
quỷ của mẹ! Mẹ thương yêu con lắm! Mẹ bực tức, chửi 
rủa, mắng nhiếc vậy thôi. Thật ra, mẹ rất thương yêu con, 
con là trái tim, là đôi mắt của mẹ, mẹ luôn luôn bảo vệ 
con, không đế mọi điều rủi ro, tai hại xảy đến với con. ” 
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- Tâu Đức Phụ-vương, người bị chửi rủa, mắng nhiếc 
một cách thậm tệ, nhưng người chửi hoàn toàn không 
muốn người bị chửi rủa, bị mắng nhiếc ẩy gặp phải điều 
rủi ro, tai hại nào cả. 

- Tâu Đức Phụ-vưong, người ẩy là đứa con yêu quỷ 
của người mẹ trong cơn bực tức. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ nhì xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra 
một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời Sãdhuỉ 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Rồi tán dương ca tụng, 
cúng dường những phẩm vật quý giá của cõi trời đến 
Đức-Bồ-tát rồi biến mất. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita những phấm vật quý giá, 
rồi khẩn khoản Đức-Bồ-tát giải đáp câu hỏi tiếp theo. 

* Đức-vua Vedeha thuật lại câu hỏi thứ ba của chư 
thiên rằng: 

3- Những người nào vu cáo lẫn nhau, không có chứng 
cớ, những người ấy lại là những người yêu quỷ lẫn 
nhau. Vậy, những người ẩy là ai vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadha giải đáp câu hỏi thứ ba rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, khỉ nào hai vợ chồng ở nơi kín 
đáo, ái ân đùa cợt với nhau với tình thương yêu tha thiết 
trong đời. Khi ẩy, hai người này vu cáo lẫn nhau bằng 
lời không thật rằng: “Anh có thương yêu gì em đâu! 
Hoặc em có thương yêu gì anh đâu!” 

Buộc tội lẫn nhau không có chứng cớ rằng: “Tâm của 
anh đang nghĩ đến ai khác, không còn nghĩ đến em nữa! 
Hoặc tâm của em đang nghĩ đến ai khác, không còn nghĩ 
đến anh nữa!” Khi ẩy, hai vợ chồng thương yêu, thẳm 
thiết hơn bao giờ hết. 
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- Tâu Đức Phụ-vương, những người ẩy là hai vợ chồng 
đang thương yêu nhau, thẳm thiết với nhau nơi kín đáo. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ ba xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một 
nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời Sãdhuỉ Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay! Rồi tán dưong ca tụng, cúng 
dường những phẩm vật quý giá của cõi trời đến Đức-Bồ- 
tát rồi biến mất. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita những phẩm vật quý giá, 
rồi khẩn khoản Đức-Bồ-tát giải đáp câu hỏi tiếp theo. 

* Đức-vua Vedeha nhắc lại câu hỏi thứ tư của chư 
thiên rằng: 

4- Những người nào đến thọ nhận y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh, ... những người thọ nhận vật dụng 
ẩy gọi là nhận hợp pháp, được người thỉ-chủ tôn kỉnh. 

Vậy, những người ẩy là ai vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadha giải đáp câu hỏi thứ tư rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, câu hỏi thứ tư của vị chư thiên 
đề cập đến chư Sa-môn, chư Bà-la-môn, bậc hành phạm 
hạnh cao thượng. 

Thật vậy, những người nào có đức-tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp, những người ẩy muốn tạo những phước- 
thiện bổ-thỉ, cúng dường y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh, ... đến chư Sa-môn, chư Bà-la-môn, bậc hành phạm- 
hạnh cao thượng. Cho nên, những bậc Sa-môn, bậc Bà-la- 
môn ẩy thọ nhận y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, 
... của thỉ chủ gọi là thọ nhận hợp pháp, được những thỉ 
chủ tôn kỉnh, bởi vì những người thỉ chủ có được cơ hội 
tốt tạo được những phước-thiện bo-thỉ cao quỷ, cho quả 
báu an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô so kiếp vị-lai. 
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- Tâu Đức Phụ-vương, những người ây là chư Sa- 
môn, chư Bà-la-môn thọ nhận vật dụng hợp pháp, được 
những người thí chủ ẩy tôn kỉnh nhất. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ tư xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một 
nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời Sãdhuỉ Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay! Rồi tán dưong ca tụng, cúng 
dường hộp đầy thất báu đặt dưới chân của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, rồi biến mất. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, 
tán dương, ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát, và 
không còn lo sợ lời hăm dọa của vị chư thiên-nữa. 

Đức-vua hoan hỷ cúng dường đến Đức-Bồ-tát nhiều 
phẩm vật quý giá, đặc biệt nhất, ban chức vị cao nhất: 
Chức quan Senãpati: Chức quan Thừa-tướng đứng đầu 
trong triều đình cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ngay 
khi ấy. 

Lập Ke Hại Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita 

Sau khi được Đức-vua Vedeha ban chức quan Thừa- 
tướng, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita có chức trọng 
quyền cao nhất. Từ đó bốn vị quân-sư phát sinh ác tâm, 
ganh tị, bàn tính với nhau rằng: 

- Bây giờ, Mahosadhapanậita, con của phú hộ có 
chức trọng quyền cao nhất. Chúng ta nghĩ ra mưu kế gì 
mới, đế hại Mahosadhapanậita được không? 

Vị quân-sư Senaka bảo với ba vị quân-sư rằng: 

- Này quỷ vị! Tôi xin hiển mưu kế hay, bốn chúng ta 
nên đến tư dinh của Mahosadhapanậita, tôi sẽ hỏi rằng: 
“Có nên nói chuyện bí mật cho ai biết không? ” 
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Nếu Mahosadhapanặỉta trả lời rằng: “Không nên nói 
chuyên bí mật cho ai biết cả ”, thì chúng ta lẩy lý do ẩy 
mà tâu lên Đức-vua rằng: “Mahosadhapanậita, con ông 
phú hộ, có mưu đo phản bội, là kẻ thù của Bệ-hạ ”, đế vu 
oan làm hại được Mahosadhapanậita. 

Nghe vị quân-sư Senaka bày mưu kế thâm độc như 
vậy, ba vị quân-sư đều cho là kế hay và hứa cùng nhau 
thực hiện. 

Bốn vị quân-sư cùng nhau đi đến tư dinh của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita. 

Đón tiếp bốn vị quân-sư xong, Đức-Bồ-tát mời họ ngồi 
một nơi họp lẽ. Khi ấy, vị quân-sư Senaka thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng, xin quan Thừa-tướng cho 
chúng tôi cơ hội, chúng tôi muốn hỏi câu hỏi. 

Maho: - Thưa quân-sư, xin quỷ vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi. 

Sena: - Thưa Thừa-tướng, bậc thiện-tri nên đặt pháp 
nào làm nền tảng? 

Maho: - Thưa quân-sư, bậc thiện-trỉ nên đặt pháp 
chân thật làm nền tảng. 

Sena: - Thưa Thừa-tướng, chuyên bỉ mật của mình có 
nên tiết lộ cho người nào biết hay không? 

Maho: - Thưa quân-sư, chuyên bỉ mật của mình không 
nên tiết lộ cho một người nào biết cả. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta trả lời như vậy, 
bốn vị quân-sư tỏ ra vui mừng vì trả lời đúng theo ý đồ 
của họ, rồi họ xin phép từ giã ra về. 

Bốn vị quân-sư thực hiện mưu kế thâm độc để hại 
Đức-Bồ-tát, nên họ xin vào chầu Đức-vua Vedeha trường 
họp đặc biệt và khẩn cấp, để tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, chúng thần đến tư dinh của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita hỏi rõ, biết được quan 
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Thừa-tướng có mưu đô phản bội Bệ-hạ. Quan Thừa- 
tướng là kẻ thù của Bệ-hạ. 

Nghe bốn vị quân-sư tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền thưa rằng: 

- Này quỷ quân-sư, Trẫm không thế tin Mahosadha- 
panậita lại có thế phản bội Trẫm, là kẻ thù của Trẫm. 

Bốn vị quân-sư tâu khẳng định rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ tin lời chúng thần. 
Neu Bệ-hạ không tin thì Bệ-hạ truyền hỏi Mahosadha- 
panậita rằng: “Chuyên bỉ mật của mình có nên tiết lộ 
cho người nào biết hay không? ” 

Neu Mahosadhapanậita không phải là kẻ phản bội, là 
kẻ thù của Bệ-hạ thì sẽ tâu rằng: “Chuyên bỉ mật của 
mình nên tiết lộ cho người thân biết. ” 

Còn nếu Mahosadhapanậita là kẻ phản bội, là kẻ thù 
của Bệ-hạ thì sẽ tâu rằng: 

“Chuyện bỉ mật của mình không nên tiết lộ cho một 
người nào biết cả. ” 

Khi ẩy, Bệ-hạ sẽ tin lời của chúng thần là sự thật. 

Đức-vua Vedeha chuẩn tấu, và sẽ truyền hỏi Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapanậita. Một hôm, bổn vị quân-sư và 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita đến chầu đông đủ, Đức- 
vua Vedeha bèn truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Người ta có nên tiết lộ chuyện bí 
mật của mình, đó là chuyên xẩu hoặc chuyện tốt cho một 
người thân nào biết hay không? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, vị quân-sư Senaka 
muốn nịnh hót Đức-vua để được cảm tình, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ là Chúa-thượng, còn năm 
chúng thần là bề tôi, Chúa-thượng nên tiết lộ chuyện bí 
mật trong triều cho năm chúng thần bề tôi trước, đế chúng 
thần suy xét điều lợi, điều hại, rồi tâu lên Chúa-thượng. 
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Khi ây, Đức-vua Vedeha tmyên hỏi quân-sư Senaka 
rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bỉ mật của mình có nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người bạn thân thiết nào là người 
đáng tin cậy, là nơi nương nhờ của mình, là người bạn 
thân thiết cùng kho, cùng vui với mình, thì mình chỉ nên 
tiết lộ chuyện bỉ mật của mình cho người bạn thân thiết 
ẩy biết mà thôi. 

Tiếp theo Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư 
Pukkusa rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bỉ mật của mình có nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Pukkusa tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người anh hoặc người em trai nào 
của mình là người đáng tin cậy, biết phục vụ, đem lại sự 
lợi ích, sự an-lạc cho mình, thì mình chỉ nên tiết lộ 
chuyên bỉ mật của mình cho người anh hoặc người em 
trai thân thiết ẩy biết mà thôi. 

Tiếp theo Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư 
Kãminda rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bỉ mật của mình nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Kãminda tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người con trai nào luôn luôn vâng 
lời dạy bảo của cha, một lòng biết phụng dưỡng, biết 
săn sóc cha hợp thời, thì người cha chỉ nên tiết lộ 
chuyện bỉ mật của mình cho người con trai yêu quỷ ẩy 
biết mà thôi. 

Tiếp theo Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư 
Devinda rằng: 
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- Thưa quân-sư, chuyện bí mật của mình nên tiêt lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Devinda tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người mẹ là người có ân đức am 
mang, dưỡng dục mình nên người bằng tình thương yêu 
thiêng liêng, thì mình chỉ nên tiết lộ chuyện bí mật của 
mình cho người mẹ kỉnh yêu ẩy biết mà thôi. 

Sau khi Đức-vua Vedeha truyền hỏi bốn vị quân-su 
xong, mỗi vị quân-su đều tiết lộ chuyện bí mật của mình 
cho mỗi nguời thân của mình, Đức-vua truyền hỏi Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapanậita rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Chuyện bỉ mật của mình có 
nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chuyện bỉ mật của mình nên giữ kín 
là điều tốt, tiết lộ chuyên bỉ mật là điều không tốt. Khi 
nào nguyện vọng của mình chưa được thành tựu, bậc 
thiện-trỉ nên nhẫn nại chờ đợi, không nên tiết lộ chuyên 
bí mật cho một ai biết cả, đến khi thành tựu thì nên cho 
mọi người đều biết. 

Khi nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu nhu vậy, 
Đức-vua Vedeha cảm thấy không vui, nỗi lo sợ phát 
sinh. Khi ấy, quân-su Senaka nhìn về Đức-vua và Đức- 
vua cũng nhìn quân-su. 

Đức-Bồ-tát Mahosadha nhìn thấy vậy, biết rằng: “Bốn 
vị quân-sư này đã có mưu kế thâm độc đế hại ta bằng cách 
tâu lên Đức-vua Vedeha đặt câu hỏi đế thử lòng ta. ” 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha và các quân-su đang bàn 
luận, đến lúc mặt trời sắp lặn, những nguời lính đốt đèn 
sáng, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: Chuyện 
này phức tạp, tốt hơn ta nên xin phép trở về. 
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Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đảnh lễ Đức-vua rồi xin phép 
ra về. 

Khi ra khỏi cửa cung điện, Đức-Bồ-tát nhớ lại những 
câu ữả lời của bốn vị quân-su về câu hỏi của Đức-vua rằng: 

* Quân-sư Senaka tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bỉ mật 
cho người bạn thân thiết biết. 

* Quân-sư Pukkusa tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí 
mật cho người anh em thân thiết biết. 

* Quân-sư Kãminda tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí 
mật cho người con yêu quỷ biết. 

* Quân-sư Devinda tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí 
mật cho người mẹ kỉnh yêu biết. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tin chắc rằng bốn vị 
quân-su này đã hành động rồi, cho nên mỗi nguời đều 
nói đến chuyện bí mật của mình. Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita nghĩ rằng: 

“Ta nên nghe chuyện bỉ mật của bốn vị quân-sư ẩy 
như thế nào?” 

Hằng ngày, sau khi rời khỏi hội triều, bốn vị quân-su 
này thuờng hay tụ hội lại chỗ cửa gần cung điện bàn 
luận với nhau chuyện trong triều xong mới trở về tu dinh 
của mỗi vị. 

Hôm nay, ta đến ẩn nấp một nơi kín đáo để nghe bốn 
vị quân-su này bàn luận chuyện gì? 

Sau khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta xin phép trở 
về, bốn vị quân-su còn ở lại, vị quân-sư Senaka tâu với 
Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Mahosadhapanậita không tiết lộ chuyện 
bỉ mật của mình cho một người thân nào biết cả. Sự thật 
như vậy, Bệ-hạ nghĩ thế nào? 
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Nghe lời quân-sư Senaka, Đức-vua Vedeha không suy 
xét kỹ, mà phát sinh tâm sợ hãi nên truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân-sư, bây giờ Trẫm phải hành động như 
thế nào? Xin quân-sư tâu cho Trẫm rõ. 

Vị quân-su Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ không nên chậm trễ, 
không đế cho Mahosadhapanậita có cơ hội. 

Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Này quân-sư, vậy khanh là người đảm trách công 
việc lớn lao này. Khanh nhận thanh gươm báu này cùng 
với ba vị quân-sư khác, đứng chờ nơi cửa cung điện. 

Sáng ngày mai, Mahosadhapanậita đến chầu thì 
khanh hãy chặt đầu Mahosadhapanậita bằng thanh 
gươm báu này. 

Vị quân-su Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thần xin phụng mệnh. 

Bốn vị quân-su đảnh lễ Đức-vua Vedeha rồi xin phép 
trở về tu dinh của mình. Đúng nhu điều tiên đoán của 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita, họ cùng đến chỗ gần cửa 
thành, ngồi lại một nơi (Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita 
đang ấn nấp gần nơi ẩy). Vị quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Sáng ngày mai, ai là người chặt đầu Mahosadha- 
panậita ? 

Ba vị quân-su thua rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư là người nhận thanh gươm 
báu. Vậy, chỉnh quân-sư là người chặt đầu Mahosadha- 
panậita, còn ba chúng tôi sẽ tiếp sức với quân-sư. 

Sau đó, vị quân-su Senaka hỏi ba vị quân-su rằng: 

- Này quỷ vị! Chuyện bí mật của mình nên tiết lộ cho 
người thân mà mỗi vị đã tâu với Đức-vua, chuyên bỉ mật 
của mỗi vị đã xảy ra roi phải không? 
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- Thưa quân-sư, chuyện bỉ mật đã có xảy ra rôi, còn 
chuyện bỉ mật mà quân-sư đã tâu với Đức-vua cũng đã 
xảy ra rồi phải không? 

- Này quỷ vị! Chuyện bỉ mật ẩy chỉnh tôi đã làm từ lâu. 

- Thưa quân-sư, nếu vậy, thì xỉn quân-sư tiết lộ cho 
chúng tôi biết với. 

- Thưa quỷ vị, nếu chuyện bỉ mật ấy mà Đức-vua biết 
được thì chắc chắn tôi bị chém đầu. 

- Thưa quân-sư, đây chỉ có chúng tôi mà thôi, xin 
quân-sư tiết lộ cho chúng tôi biết, có gì đáng sợ đâu! 

* Vị quân-sư Senaka tiết lộ chuyện bí mật của mình 
cho ba vị quân-sư kia rằng: 

- Này quỷ vị! Quỷ vị có biết cô kỹ nữ xinh đẹp (tên ẩy) 
trong kinh-thành Mithilã này hay không? 

- Thưa quân-sư, chúng tôi đều biết cô kỹ nữ xỉnh đẹp 
ẩy, nhưng bây giờ cô kỹ nữ ẩy ở đâu, không ai biết. 

- Này quỷ vị! Tôi đã hãm hiếp cô kỹ nữ trong vườn 
cây sãlã, rồi giết cô chết. Tôi đã lẩy tất cả đồ nữ trang 
của cô ta gói lại trong tẩm áo choàng của cô, rồi đem 
treo trên ngà voi trong phòng của tôi. 

Chuyện bỉ mật này, tôi chỉ tiết lộ cho người bạn thân 
thiết của tôi biết mà thôi. Và bạn thân của tôi cũng giấu 
kín chuyên này. Vì vậy, tôi tâu với Đức-vua rằng: 
“Chuyện bỉ mật của mình chỉ nên tiết lộ cho người bạn 
thân thiết của mình mà thôi. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nằm yên, lắng tai nghe 
rõ rồi ghi nhớ chuyện bí mật của vị quân-sư Senaka. 

* Tiếp đến, vị quân-sư Pukkusa tiết lộ chuyện bí mật 
của mình rằng: 

- Thưa quỷ vị, tôi mắc bệnh ngoài da, lở loét ở bắp vế, 
chỉ có người em trai yêu quỷ của tôi biết mà thôi. 
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Hăng ngày, em trai của tôi thoa thuôc, băng bó vêt 
thương ẩy. Đức-vua Vedeha thương yêu tôi, đôi khi Đức- 
vua nằm gối đầu trên chỗ vết thương ẩy. 

Nếu Đức-vua biết tôi mắc bệnh ngoài da, lở loét ở 
bắp vế như vậy, thì sỉnh-mạng của tôi không được an 
toàn. Vì vậy, tôi tâu với Đức-vua rằng: “Chuyên bỉ mật 
của tôi chỉ nên tiết lộ cho người em trai thân thích của 
tôi mà thôi. 

* Tiếp đến vị quân-sư Kãmỉnda tiết lộ chuyện bí mật 
của mình rằng: 

- Thưa quỷ vị, thường vào ngày uposathasĩla cuối 
tháng, một Dạ-xoa tên Naradeva nhập vào tôi khiến cho 
tôi tru như con chó. Chuyện bỉ mật này chỉ có người con 
trai yêu quỷ của tôi biết mà thôi. Khi người con ẩy biết 
tôi bị Dạ-xoa nhập, nó đưa tôi vào nằm ở phòng trong 
rồi đóng cửa lại, bên ngoài, nó cho đoàn ca hát biếu 
diễn làm át tiếng tru như chó của tôi, cho đến khi Dạ- 
xoa thoát ra. Vì vậy, tôi tâu với Đức-vua rằng: “Chuyện 
bỉ mật của cha chỉ tiết lộ cho người con yêu quỷ của 
mình mà thôi. ” 

* Tiếp đến, vị quân-sư Devinda tiết lộ chuyện bí mật 
của mình rằng: 

- Thưa quỷ vị, Đức-vua Vedeha truyền bảo tôi làm 
phận sự lau chùi viên ngọc mani, đem lại mọi sự hạnh 
phúc an lành cho triều đình. Tôi đã lẩy trộm viên ngọc 
mani ẩy đem về đưa cho mẹ tôi cất giữ, mẹ tôi không nói 
cho ai biết cả. Mỗi khi tôi đi chầu Đức-vua thì mẹ tôi lại 
trao viên ngọc manỉ ẩy cho tôi đem theo bên người. 

Nhờ oai lực viên ngọc mani ẩy mà Đức-vua thường 
ban cho tôi nhiều phấm vật quỷ giá hon quỷ vị. Vì vậy, 
tôi tâu với Đức-vua rằng: “Chuyên bỉ mật của con chỉ 
tiết lộ cho người mẹ yêu quỷ của con biết mà thôi. ” 



134 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Đức-Bô-tảt Mahosadhapanậita năm yên, lăng tai nghe 
rõ chuyện bí mật của bốn vị quân-sư tiết lộ cho nhau nghe, 
nhu tự mình mổ ngực để lộ những bộ phận bên trong. 

Khi ấy, vị quân-sư Senaka nhắc bảo rằng: 

- Xin quý vị chớ nên dế duôi, sáng mai giúp nhau chặt 
đầu Mahosadhapanậita, con của ông phú hộ. 

Họ hứa hẹn với nhau rồi chia tay trở về tu dinh của 
mình. Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita cũng trở về tu 
dinh, tắm rửa, ăn uống ngon lành xong truyền bảo gia 
nhân truớc khi vào phòng ngủ rằng: 

- Này các ngươi! Đêm nay, khi người thân tín của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đem tin đến thì 
các người hãy báo cho ta biết ngay. 

Đêm hôm ấy, Đức-vua Vedeha nằm trên long sàng 
không ngủ đuợc, hồi tuởng lại ân đức của Mahosadha- 
panậita: “Mahosadha đã đến phụng sự giúp ta từ khi 
bảy tuoi cho đến nay trải qua thời gian nhiều năm tháng. 
Mahosadhapanậita là bậc đại-thiện-trỉ, có trỉ-tuệ siêu-việt 
chưa từng có điều gì làm cho ta buồn, dù là chuyên nhỏ. 

Chuyện bổn câu hỏi của chư thiên vừa qua, nếu 
không có Mahosadhapanậita giúp giải đáp thì sinh- 
mạng của ta đâu còn cho đến ngày hôm nay. 

Vậy, tại sao ta có thế tin lời bon vị quân-sư thường có 
tỉnh ganh tị với Mahosadhapanậita. Khi ta chưa suy xét 
kỹ mà ta đã truyền lệnh chặt đầu Mahosadhapanậita 
bằng thanh gươm báu. 

Ôi! bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không còn thấy Maho- 
sadhapanậita nữa!” 

Đức-vua nằm than vãn như vậy, phát sinh nỗi khổ 
tâm, sầu não cùng cực, nóng nảy, mặt mày âu sầu không 
sao ngủ được. 
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Khi ây, Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ ngự 
đến thấy Đức-vua Vedeha trong trạng thái bất an như 
vậy bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, có chuyện gì làm cho long 
thế Hoàng-thượng bất an, xin Hoàng-thượng truyền bảo 
cho thần thiếp biết được không? 

- Này Ải-khanh Udumbaradevĩ! Bốn vị quân-sư tâu 
với Trẫm rằng Mahosadhapanậita có mưu đo phản bội, 
là kẻ thù của Trẫm. Cho nên, Trẫm đã trao thanh gươm 
báu và truyền lệnh bổn vị quân-sư sáng ngày mai chặt 
đầu Mahosadhapanậita. 

Trẫm hồi tưởng đến ân đức của Mahosadhapanậita, 
người đã tận tình phụng sự và cứu giúp Trẫm thoát chết, 
là bậc đạỉ-thỉện-trí, có trỉ-tuệ siêu-việt. Bắt đầu từ ngày mai, 
Trẫm sẽ không còn nhìn thay Mahosadhapanậita nữa. 

Thà là Trẫm chịu chết còn hơn là đế Mahosadha- 
panặỉta chết. 

- Này Áỉ-khanh Udumbaradevĩ! Đó là nguyên nhân 
làm cho Trẫm phát sinh nỗi kho tâm, sầu não cùng cực 
như vậy. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevĩ cũng phát sinh nỗi khố tâm 
vì thưong yêu em trai Mahosadhapanậita, Bà nghĩ rằng: 
“Ta nên tìm cách an ủi đế Đức-vua an tâm ngủ say, ta sẽ 
báo tin này đến Mahosadhapandita, em của ta biết. ” 

Nghĩ xong Bà tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã ban cho 
Mahosadhapanậita chức quan Thừa-tướng cao nhất 
trong triều đình. Bây giờ, nếu Mahosadhapanậita có 
mưu đồ phản bội, là kẻ thù của Hoàng-thượng thì 
Hoàng-thượng truyền lệnh như vậy cũng hợp pháp rồi. 
Kỉnh xỉn Hoàng-thượng an tâm. 
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Nghe lời tâu của Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbara- 
devĩ như vậy, Đức-vua Vedeha giảm bớt nỗi khổ tâm 
nóng nảy, nằm ngủ say. 

Sau đó, Bà trở về phòng riêng viết tin báo cho 
Mahosadhapandita biết rằng: 

- Này Mahosadhapanậỉta em yêu quý! Bổn vị quân-sư 
tâu với Đức-vua rằng: “Em là người phản bội, là kẻ thù 
của Đức-vua, nên Đức-vua noi cơn thịnh nộ, trao thanh 
gươm báu, Đức-vua truyền lệnh cho bon vị quân-sư sáng 
ngày mai chặt đầu em tại cửa thành cung điện. ” 

Vậy, sáng ngày mai, nếu em đến chầu Đức-vua thì 
nên đi cùng với đoàn tùy tùng. 

Viết xong, Bà đặt vào trong ống, đậy nắp, đóng dấu 
rồi truyền bảo người thân tín đem trao tận tay Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapanậita. 

Nhận được tin của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Udumbaradevĩ, Đức-Bồ-tát đọc xong biết đúng như 
chuyện đã biết nên nằm ngủ cho đến sáng. 

Sáng sớm hôm sau, bốn vị quân-sư mang thanh gươm 
báu đến đứng chờ trước của cung điện, không thấy 
Mahosadhapaụdita đến chầu như thường ngày. Bốn vị 
quân-sư thất vọng, đi vào chầu Đức-vua. 

Nhìn thấy bốn vị quân-sư , Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Các khanh đã chặt đầu Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita rồi phải không? 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thần đứng chờ trước cửa cung 
điện, nhưng sáng nay Thừa-tướng Mahosadhapanậita 
không đến chầu Bệ-hạ như thường ngày. 

Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta thức 
dậy, tắm rửa, ăn uống ngon lành rồi trang phục đầy đủ, 
cỡi chiếc xe báu có đoàn tùy tùng theo sau đi vào chầu 
Đức-vua. 
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Khi ây, Đức-vua Vedeha đứng trên lâu đài, nhìn thây 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta cùng đoàn tùy tùng đến, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita bước xuống xe, từ xa 
đảnh lễ Đức-vua Vedeha một cách cung kính. 

Nhìn thấy cử chỉ đảnh lễ của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, Đức-vua Vedeha nghĩ rằng: 

“Nếu Mahosadha là kẻ phản bội,, là kẻ thù của ta thì 
chắc chan không đảnh lễ ta một cách cung kính như vậy. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua Vedeha truyền gọi Thừa-tướng 
Mahosadhapaụậita vào chầu. Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita vào đảnh lễ Đức-vua Vedeha thêm một lần nữa 
rồi ngồi một nơi họp lẽ, bốn vị quân-sư cũng đều ngồi 
chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha làm bộ như không biết 
chuyện gì nên truyền hỏi rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Hôm qua khanh xin phép 
trở về trước, hôm nay, khanh đến trễ cùng với đoàn tùy 
tùng. Vậy, khanh có điều gì không hài lòng, khanh hãy 
tâu cho Trẫm rõ. 

Đức-Bồ-tát tâu Mahosadhapandita rằng: 

- Tâu Đại-vương, chuyện bí mật nào mà Đại-vương 
truyền lệnh cho bon vị quân-sư, chuyên bí mật nào mà 
Đại-vương truyền bảo với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Udumbara-devĩ ... Những chuyện bỉ mật ẩy, kẻ hạ thần 
này đã biết rõ cả rồi. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu như vậy, 
nên Đức-vua Vedeha nổi cơn thịnh nộ do nghĩ: “Chánh- 
cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ báo tin này cho 
Mahosadhapanậita biết. ” 

Biết Đức-vua đang nổi cơn thịnh nộ, nên Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, hạ thân biêt được chuyện đã xảy ra 
trong quá khứ, hiện-tại và vị-lai. Neu Đại-vương nghĩ 
rằng chuyện bỉ mật của Đại-vương do Chánh-cung Hoàng- 
hậu Udumbaradevĩ báo tin cho hạ thần biết, thì còn những 
chuyên bỉ mật của bon vị quân-sư do ai báo cho hạ thần, 
mà hạ thần cũng đều biết rõ những chuyện bỉ mật ẩy. 

- Tâu Đại-vương, chuyện bí mật của quân-sư Senaka 
như sau: 

“Quân-sư Senaka đã tạo ác-nghiệp thấp hèn, hãm 
hiếp cô kỹ nữ (tên ấy) rồi giết cô tại vườn Sãỉã trong 
kinh-thành Mithilã này, rồi lẩy tất cả đo trang sức gói 
lại trong tẩm áo choàng của cô, đem về treo trên chiếc 
ngà voi trong phòng của mình. Quân-sư chỉ tiết lộ 
chuyên bí mật này cho một người bạn thân thiết mà thôi. 

Chuyện bí mật của quân-sư Senaka đã được hạ thần 
biết rõ như vậy. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu chuyện bí 
mật của vị quân-sư Senaka nhu vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sư Senaka, truyền hỏi rằng: 

- Này Senaka! Chuyên đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thật, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt quân-sư Senaka đem 
giam trong ngục, chờ xét xử. 

* Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita tâu 
chuyện bí mật của vị quân-su Pukkusa nhu sau: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Pukkusa mắc bệnh ngoài 
da ở bắp vế, lở loét khó trị, không được phép gần gũi với 
Đại-vương. Thế mà quân-sư Pukkusa đế cho Đại-vương 
nằm gối đầu trên bắp vế mắc bệnh được băng bó kín ẩy. 
Quân-sư Pukkusa chỉ tiết lộ chuyên bỉ mật cho người em 
trai thân thiết của quân-sư mà thôi. 
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Chuyện bí mật của quân-sư Pukkusa đã được hạ thân 
biết rõ như vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụặỉta tâu chuyện bí 
mật của vị quân-sư Pukkusa nhu vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sư Pukkusa, truyền hỏi rằng: 

- Này Pukkusa! Chuyện đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thật, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt quân-sư Pukkusa 
đem giam trong ngục, chờ xét xử. 

* Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu 
chuyện bí mật của vị quân-sư Kãminda nhu sau: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Kãminda bị Dạ-xoa Nara- 
deva nhập vào. Khi bị Dạ-xoa nhập vào, ông ta tru lên 
như con chó điên. Quân-sư Kãminda chỉ tiết lộ chuyên 
bỉ mật này cho con trai yêu quỷ mà thôi. 

Chuyên bỉ mật của quân-sư Kãminda đã được hạ thần 
biết rõ như vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu chuyện bí 
mật của vị quân-sư Kãmỉnda nhu vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sư Kãminda, truyền hỏi rằng: 

- Này Kãminda! Chuyên đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thật, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt quân-sư Kãmỉnda 
đem giam trong ngục, chờ xét xử. 

* Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu 
chuyện bí mật của vị quân-sư Devinda nhu sau: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương truyền quân-sư Devinda 
làm phận sự lau chùi viên ngọc mani, quốc bảo của triều 
đình. Quân-sư Devinda tự trộm cắp viên ngọc mani ấy 
đem về tư dinh, quân-sư chỉ tiết lộ chuyên bí mật này 
cho người mẹ kỉnh yêu của quân-sư biết mà thôi. 
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Chuyện bí mật của ông quân-sư Devinda đã được hạ 
thần biết rõ như vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu chuyện bí 
mật của vị quân-sư Devinda nhu vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sư Devinda, truyền hỏi rằng: 

- Này Devỉnda! chuyện đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thật, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt quân-sư Kãmỉnda 
đem giam trong ngục, chờ xét xử. 

Bốn vị quân-su bày muu kế thâm độc để hại Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapaụậita, nhung không thành tựu, nguợc 
lại, bốn vị quân-su bị giam trong ngục. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, bon vị quân-sư tiết lộ chuyện bỉ mật 
của mình cho người khác biết, cho nên, họ phải chịu hậu 
quả tai hại như vậy. Vì vậy, hạ thần tâu rằng: 

“Không nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người 
khác biết ”. 

- Tâu Đại-vưong, chuyện bỉ mật của mình nên giữ kín 
là điều tốt, tiết lộ chuyên bỉ mật của mình cho người 
khác là điều không tốt. 

Khi nào nguyện vọng của mình chưa thành tựu, bậc 
thiện-tri nên nhẫn nại chờ đợi, không nên tiết lộ chuyện 
bỉ mật cho một ai biết, đến khi thành tựu thì hãy nên cho 
mọi người biết. 

Không nên tiết lộ chuyện bỉ mật của mình, mà nên giữ 
gìn chuyên bí mật ẩy như người giữ gìn kho báu. Người 
biết chuyện bí mật thì không nên tiết lộ, đó là điều tốt. 

Bậc thiện-trỉ không nói chuyên bỉ mật cho người nữ 
giới và kẻ thù, cũng không nói điều suy nghĩ của mình 
cho kẻ thù và những người không phải bạn thân. 
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Người nói chuyên bỉ mật với người thân tín lúc ban 
ngày, thì phải tìm nơi vẳng vẻ. Khi nói chuyện bỉ mật lúc 
ban đêm thì nói nhỏ vừa đủ nghe, không đế âm thanh 
vọng ra bên ngoài, bởi vì nếu có người nghe lén chuyên 
bí mật thì chuyên bỉ mật ẩy sẽ bị lộ ra bên ngoài, nhiều 
người biết. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta thuyết giảng về 
chuyện bí mật như vậy, Đức-vua Vedeha nổi cơn thịnh 
nộ bốn vị quân-sư đã bày mưu kế thâm độc để sát hại 
hoàng-tử Mahosadhapandita. 

Đức-vua Vedeha liền truyền lệnh cho lính đưa bốn vị 
quân-sư ra khỏi thành, đặt nằm trên bàn chông rồi chặt 
đầu bốn vị quân-sư. 

Bốn vị quân-sư bị buộc hai tay ra đằng sau, bị đánh 
100 roi rồi dắt đến chỗ hành hình. Khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, bổn vị quân-sư đã phụng sự, giúp 
Đại-vương đã nhiều năm qua, kỉnh xin Đạỉ-vương tha 
tội cho bon vị quân-sư ẩy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta khẩn khoản xin 
tha tội cho bốn vị quân-sư, Đức-vua Vedeha chuẩn tấu, 
rồi gọi họ vào, truyền bảo rằng: 

- Từ nay, các ngươi trở thành người tôi tớ của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 

Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta lại xóa 
bỏ kiếp tôi tớ cho bốn vị quân-sư ấy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh đuổi họ ra khỏi đất nước 
Videharattha. Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita tâu lên 
Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương tha tội cho bổn vị 
quân-sư ẩy và xin phục chức quân-sư trở lại như trước. 
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Đức-vua Vedeha phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita do nghĩ rằng: 

“Mahosadhapanậỉta có tâm từ, tâm bi đến kẻ thù như 
vậy, huống gì đổi với tất cả chúng-sinh khác. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua hoan hỷ tha tội cho bốn vị quân-sư. 

Từ đó về sau, bốn vị quân-sư không dám bày mưu, 
tính kế hại Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita nữa. 

Củng Cố Kinh-Thành Mithilã 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta được Đức-vua Vedeha 
hoàn tòan tin cậy nên nghĩ rằng: “Ta là quan Thừa- 
tướng cao nhất trong triều, ta phải cỏ bon phận bảo vệ 
ngai vàng của Đức-vua, bảo vệ kinh-thành Mithilã, bảo 
vệ đất nước Videharaịịha này”. Vì nghĩ như vậy, nên 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita dâng lên Đức-vua 
Vedeha, xin củng cố kinh-thành Mithilã thật kiên cố. 

Kinh-thành Mithilã được quan Thừa-tướng củng cố 
như sau: 

* Xây thành trì vững chắc bao bọc. 

* Xây lại bổn cửa thành vững chắc. 

* Đào ba con đường nước sâu vòng quanh bên ngoài 
kinh-thành Mithilã, nuôi cá sau trong các con đường 
nước ẩy. 

* Sửa chữa các trại lỉnh, tập luyện các đoàn quân 
tinh nhuệ dũng cảm. 

* Đào nhiều hồ nước lớn bên trong kinh-thành và làm 
đường thông nước ra vào trong và ngoài thành, v.v... 

Quan Thừa-tướng Mahosadha là bậc đại-thiện-trí có trí- 
tuệ siêu-việt thấy xa hiểu rộng, nên củng cố thành trì kiên 
cố vững chắc bên trong, bên ngoài, để có thể ngăn chặn 
được các đoàn quân giặc ngoại xâm trong thời vị-lai. 
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Quan Thừa-Tướng Tô Chức Đội Lính Điệp Viên 

Khi gặp các đoàn lái buôn từ các nước khác đến, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita ân cần thăm hỏi họ, hỏi 
về Đức-vua của họ. Quan Thừa-tướng nghĩ rằng: 

“Đe giữ gìn trong đất nước được thanh bình, dân 
chúng được song an cư lạc nghiệp, ta nên có quan hệ xã 
giao với các nước láng giềng xung quanh, đế biết mọi 
hoạt động của các nước ấy. ” 

Cho nên, quan Thừa-tướng tuyển chọn 101 người lính 
tài giỏi, xuất sắc, trung thành tuyệt đối với quan Thừa- 
tướng và đất nước Videharattha, rồi bảo với họ rằng: 

- Này các bạn thân mến! Tất cả các bạn gom 101 
người, mỗi người mang những tặng phấm quỷ giá này 
đến mỗi kinh-thành dâng lên Đức-vua của nước ẩy, rồi 
xin ở phục vụ Đức-vua ẩy. 

Hằng ngày đêm, mỗi người có phận sự theo dõi công 
việc triều chỉnh, nếu có hành động nào khả nghi thì các 
bạn hãy gửi tin cho tôi biết. Toàn thế gia đình, vợ con, 
cha mẹ, bà con của các bạn có tôi lo cung cấp, nuôi 
dưỡng đầy đủ, các bạn chớ nên bận tâm, lo lẳng gì cả. 

Những tặng phẩm ấy là một bộ đồ trang phục của 
Đức-vua, một thanh gươm báu, một đôi hỉa vàng, một 
vòng hoa vàng. Quan Thừa-tướng ghi dòng chữ trên mỗi 
món đồ, rồi phát nguyện: “Neu khi nào sự việc của tôi 
cần thì chỉ khi ấy dòng chữ này mới hiện rõ mà thôi. ” 

Sau đó, quan Thừa-tướng trao những tặng phẩm ấy 
cho mỗi người lính tín cẩn của mình đem đến dâng lên 
101 Đức-vua của 101 nước ấy. 

101 người lính của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita đến phục vụ cho 101 Đức-vua của 101 nước 
trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu. Họ là những lính 
điệp viên gửi tin tức về cho quan Thừa-tướng. 
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Vì vậy, quan Thừa-tướng ở tại kinh-thành Mithilã mà 
có thể biết được mọi hoạt động của các Đức-vua trong 
tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Một thời gian sau, một người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita gửi tin về báo rằng: 
“Các đội binh của đất nước Kapilarattha đang chuấn bị, 
tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Xin quan Thừa- 
tướng gửi con vẹt trỉ-tuệ Suvapanậita bay đến đây do 
thám, đế biết rõ hom. ” 


Con Vẹt Trí-tuệ Suvapandita 


Nhận được tin của lính điệp viên, quan Thừa-tướng 
Mahosadhapaụdita gọi Suvapandita đến bảo rằng: 

- Này Suvapandỉta yêu quỷ! Con hãy bay đến đất 
nước Kapilaraịtha, do thám tình hình kinh-thành Uttara- 
pahcãỉa như thế nào, rồi con bay một vòng đến các kinh- 
thành khác xem xét, do thám tình hình các Đức-vua như 
thế nào rồi con bay trở về báo cho ta biết. 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapanặỉta ân cần săn sóc 
con vẹt Suvapanậita ăn uống bố dưỡng đầy đủ, lấy dầu 
thoa đôi cánh cho khỏe, rồi thả bay đi do thám. Nó bay 
đến kinh-thành Uttarapancãla đất nước Kapilaraịtha do 
thám xong, rồi bay đến các kinh-thảnh khác quan sát, do 


thám tình hình tại môi kinh-thảnh xong, nó bay trở lại 
kinh-thành Uttarapancãỉa do thám một lần nữa. 


Thời kỳ ây, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Uttarapancãỉa, có vị quân-sư là Bà-la-môn 
Kevatta. Hôm ấy, vị quân-sư Kevaịịa đến chầu Đức-vua 
CũỊanĩBrahmadatta, tâu rằng: 


- Tâu Chúa-thượng, hạ thần có chuyện bỉ mật, xin tâu 

r 


lên Chúa-thượng. Trong kỉnh-thành không có chô văng 
vẻ, kỉnh thỉnh Chúa-thượng ngự đến vườn thượng uyến. 
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Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta chuân tâu rôi ngự vào 
vườn thượng uyến cùng với vị Bà-la-môn quân-sư 
Kevatta, có đoàn quân hộ giá. Khi đến vườn thượng 
uyển, Đức-vua truyền lệnh đoàn quân hộ giá canh gác 
bên ngoài, chỉ có Đức-vua ngự vào trong vườn thượng 
uyển cùng với vị quân-sư Kevatta mà thôi. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự trên tảng đá an 
lành, còn quân-sư Kevatịa ngồi gần bên. Khi ấy, con vẹt 
Suvapanặita theo dõi Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 
quân-sư Kevatta, thấy thái độ khả nghi, nên nó nghĩ 
rằng: “Quân-sư Kevatta chắc chắn có chuyện bí mật, hệ 
trọng tâu lên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tại nơi này. 
Hôm nay, ta sẽ được nghe chuyên bí mật của các ngươi, 
đế bay về báo cho chủ ta biết”. Nghĩ xong, nó bay đậu 
trên cành cây gần tảng đá an lành, có lá cây che kín. 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo quân-sư 
Kevatta rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bỉ mật như thế nào, quân-sư 
tâu cho Trẫm rõ. 

- Tâu Chúa-thượng, chuyên bỉ mật này chỉ được nghe 
bằng hai lỗ tai của Chúa-thượng và hai lỗ tai của hạ 
thần mà thôi. 

- Tâu Chúa-thượng, nếu Chúa-thượng thực hiện theo 
kế sách của hạ thần thì Chúa-thượng sẽ trở thành Đức- 
vua cao cả nhất trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe quân-sư Kevatta tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta rất hài lòng bởi tâm tham vọng làm bá chủ 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nên Đức-vua 
truyền bảo rằng: 

- Thưa quân-sư, xin quân-sư tâu cho Trẫm rõ, Trẫm 
sẽ thực hiện theo kế sách của quân-sư. 
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Quân-sư Kevatta tâu kế sách rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, Chúa-thượng dẫn đầu các đoàn 
binh đến vây hãm bên ngoài kinh-thành nước nhỏ ẩy, 
còn hạ thần làm sứ giả vào kinh-thành yết kiến Đức-vua 
nước ẩy tâu rằng: “Tâu Đức-vua, Đức-vua là vua của 
một nước nhỏ, sức yếu, không nên đương đầu với các 
đội binh hùng mạnh của nước lớn. Điều tốt nhất, Đức- 
vua nên thần phục Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, rồi 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta sẽ tẩn phong Đức-vua lại 
như cũ. Neu Đức-vua đương đầu với các đội binh hùng 
mạnh của nước lớn thì chắc chan Đức-vua sẽ bị chiến 
bại rồi sẽ bị giết chết thê thảm. ” 

Nếu Đức-vua ẩy chịu thần phục thì Chúa-thượng tẩn 
phong Đức-vua ấy làm vua như cũ, rồi bắt Đức-vua ẩy 
theo Chúa-thượng và sát nhập các đoàn binh nước nhỏ 
ẩy vào các đoàn binh của Chúa-thượng. 

Nếu Đức-vua ẩy không chịu thần phục thì Chúa- 
thượng tiến quân xâm nhập vào chiếm kinh-thành, bắt 
giết Đức-vua nước ẩy, đem các đoàn binh nước nhỏ ẩy 
sát nhập vào các đoàn binh của Chúa-thượng. 

Theo kế sách như vậy, Chúa-thượng chiếm 101 kinh- 
thành, bắt 101 Đức-vua làm chư hầu, gồm 101 các đội 
binh của nước ẩy sát nhập vào các đoàn binh hùng 
mạnh của Chúa-thượng. 

Khỉ nào Chúa-thượng đã tòan thẳng, đã chiếm 101 
kinh-thành, bắt 101 Vua chư hầu, khi ẩy, Chúa-thượng 
cho to chức đại lễ mừng chiến thẳng, cho mời 101 Vua 
chư hầu đến tham dự, uổng rượu, ăn mừng chiến thẳng 
ẩy. Trong mỗi hũ rượu và đồ ăn uổng của mỗi Đức-vua 
sẽ được trộn thuốc độc, khi 101 Vua chư hầu uổng rượu, 
ăn thịt mừng trong buôi đại lễ ẩy đều bị băng hà cả thảy. 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


147 


Khi ây, Chúa-thượng đương nhiên sẽ trở thảnh vị 
Đại-vương cao cả nhất (aggamahãrặiã) trong tòan cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe quân-sư Kevatta tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta vô cùng hoan hỷ truyền rằng: 

- Thưa quân-sư Kevaịịa, thật là diệu ke! Thật là đại 
tài! Trẫm sẽ thực hiện theo kế sách của quân-sư. 

Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, chuyện bỉ mật này chỉ có Chúa- 
thượng và hạ thần biết mà thôi, ngoài ra, không một ai 
có thế biết được. 

- Tâu Chúa-thượng, xin Chúa-thượng nên thực hiện 
càng sớm càng tốt. 

Được nghe trọn vẹn chuyện bí mật của Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta và quân-sư Kevatta, con vẹt Suva- 
panậita (con vẹt tri-tuệ) bay sà xuống, ỉa phẩn rơi trên 
đầu quân-sư Kevatta, ông vừa ngẩng mặt lên, la rằng 
“Phẩn gì đây? ” thì nó lại ỉa phẩn rơi vào miệng ông ta, 
rồi bay mau rời khỏi nơi ấy. 

Con vẹt Suvapandita nghĩ rằng: “Này Kevatta! 
Chuyện bỉ mật ẩy không chỉ bon lỗ tai được nghe mà 
còn hai lỗ tai của ta và sẽ có hai lỗ tai của chủ ta 
Mahosadha-panậita cũng được nghe nữa. ” 

Con vẹt Suvapanặỉta bay thẳng về kinh-thành Mithilã, 
đến tư dinh của quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita, 
đậu trên vai của quan Thừa-tướng, có nghĩa là chuyện bí 
mật này chỉ nói một mình quan Thừa-tướng biết mà thôi. 
(Neu nó đậu trên bắp vế của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita thì có nghĩa là chuyên ẩy nói cho Đức-Bồ-tảt và 
phu-nhân Amarãdevĩ biết. Neu nó đậu dưới nền thì có 
nghĩa là chuyên ẩy nói cho mọi người đều biết.) 
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Hiêu ý con vẹt Suvapandita, quan Thừa-tướng đem nó 
lên trên lâu đài rồi hỏi rằng: 

- Này Suvapanậita yêu quỷ! Con đã thấy, đã nghe biết 
chuyện gì phải không? 

Con vẹt Suvapandita thua rằng: 

- Kính thưa ông chủ, con bay đi do thám đến các 
kinh-thành của các Đức-vua khác trong cõi Nam-thiện- 
bộ- châu thì tình hình vẫn bình thường, duy chỉ có Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự tại kinh-thành 
Uttarapancãỉa, trị vì đất nước Kapilaraịtha, có mưu đo 
làm bá chủ tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này, do chuyện 
bỉ mật mà con đã nghe tại vườn thượng uyến. 

Con vẹt Suvapanặỉta tuờng thuật đầy đủ lại mọi chi 
tiết, chuyện bí mật mà vị quân-sư Kevatta tâu lên Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta và nhắc lại câu: “Tâu Chúa- 
thượng, chuyên bỉ mật này chỉ có Chúa-thượng và hạ 
thần biết mà thôi. Ngoài ra, không một ai có thế biết 
được... ”. Nghe nó tuờng thuật lại chi tiết đầy đủ chuyện 
bí mật ấy, quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita hỏi: 

- Này Suvapandỉta yêu quỷ! Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta có chuấn y theo kế sách của quân-sư Kevaịịa hay 
không? 

- Kinh thưa ông chủ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
rẩt hài lòng, vô cùng hoan hỷ sẽ thực hiện theo kế sách 
của quân-sư Kevatịa. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậỉta ân cần, chăm 
sóc đặc biệt con vẹt Suvapaụậita, thoa dầu đôi cánh cho 
nó, cho ăn uống những thứ bổ duỡng rồi cho nằm nghỉ 
trong chiếc lồng vàng, đầy đủ tiện nghi. Quan Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita nghĩ rằng: 

“Quân-sư Kevatta chưa biết ta nhiều, ta sẽ làm cho 
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kể sách của y trở thành vô hiệu, dù Đức-vua Cũỉanĩ 
Brahmadatta dẫn các đoàn binh hùng mạnh nhất đến 
vây kinh-thành Mithilã này, cũng vẫn bị thua kế của ta, 
rồi bỏ chạy. ” 

Nghĩ cách chống đỡ và tự vệ lâu dài, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita ra lệnh dời những gia đình nghèo ra 
ngoài thành và dời những gia đình phú hộ giàu có, gia 
đình có chức quyền vào ở trong kinh-thành, cho làm 
nhiều kho chứa đầy thóc gạo, chứa đầy muối ăn, chứa 
đầy các thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Quy 
hoạch vùng kinh tế, vùng trồng hoa màu, ... dân chúng 
trong kinh-thành có thể sống tự túc lâu ngày, nếu khi 
kinh-thành bị quân địch bao vây. 

Đức-Vua CũỊanĩ Brahmadatta Chiếm 101 Kinh-Thành 

Thực hiện theo kế sách mà vị quân-su Kevatta tâu, 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta thân chinh dẫn đầu các 
đoàn binh đến vây hãm kinh-thành của nuớc nhỏ, còn 
quân-su Kevatta làm sứ giả vào trong ki nh -thả nh để 
thuyết phục Đức-vua nuớc ấy chịu thần phục Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta. 

Sau đó, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự vào kinh- 
thành nuớc ấy, rồi tấn phong Đức-vua nuớc ấy trở lại 
làm Đức-vua chu hầu của mình, và sát nhập các đoàn 
binh của nuớc ấy tăng cuờng vào các đoàn binh của Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Và cũng theo kế sách ấy, Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta cùng với Đức-vua chu hầu ngự đi dẫn đầu các 
đoàn binh đã đuợc tăng cuờng, kéo đến vây hãm kinh- 
thành của nuớc khác, buộc Đức-vua nuớc ấy cũng phải 
chịu thần phục Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, rồi trở thảnh 
Đức-vua chư hầu của Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta. 
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Tiếp tục theo kế sách vây hãm kinh-thành của các 
nước làm cho các Đức-vua của các nước ấy buộc phải 
thần phục, trong suốt thời gian bảy năm bảy tháng bảy 
ngày, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đã thu phục được 
101 kinh-thành, có được 101 Đức-vua chư hầu, làm tăng 
cường lực lượng các đoàn binh rất hùng mạnh chưa từng 
có với số lượng 18 akkhobhin/^\ nhưng chỉ còn kỉnh- 
thành Mỉthỉlã của Đức-vua Vedeha, đất nước 
Videharattha chưa chiếm được mà thôi. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita thường nhận 
được tin tức từ những người lính điệp viên của quan 
Thừa-tưóng gửi về báo cho biết suốt cuộc hành trình của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta thu phục được các kinh- 
thành, Đức-vua của nước ấy trở thành Đức-vua chư hầu 
của Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta. 

Sau khi đã thu phục 101 kinh-thành, có được 101 
Đức-vua chư hầu, có các đoàn binh hùng mạnh như vậy, 
nên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức- 
vua chư hầu dự định thân chinh dẫn đầu các đoàn binh 
đến vây hãm kinh-thành MỉthUã, đế bắt buộc Đức-vua 
Vedeha phải chịu thần phục. 

Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadha gửi tin về báo cho quan Thừa-tưóng biết rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta dự định đem các đoàn 
binh đến vây hãm kinh-thành Mỉthilã, để bắt buộc Đức- 
vua Vedeha phải chịu thần phục. Kỉnh báo tin trình cho 
quan Thừa-tướng biết. ” 


^ Akkhobhinĩ (akkhobhanĩ) có hai cách tính: 

1- Akkhobhinĩ: tính theo số lương là 10 lũy thừa 42 ^ 10 nghĩa là con 
số 1 theo sau 42 số 0. 

2- Akkhobhinĩ: tính theo các đoàn binh gồm có: Đoàn tượng binh có 
21.870 con, đoàn mả binh có 65.610 con, đoàn binh xa có 21.870 chiếc, 
đoàn bộ binh 109.350 quân. 
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Biết được ý định của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta sẽ 
thân chinh dẫn đầu các đoàn binh đến vây hãm kinh- 
thành Mithilã, vị quân-sư Kevatta đến chầu Đức-vua tâu 
khuyên can rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, kỉnh xin Chúa-thượng không nên 
đem các đoàn binh vây hãm kinh-thành Mithilã, bởi vì 
trong kinh-thành Mithilã có vị Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita có tri-tuệ siêu-việt, có nhiều mưu kế khôn cùng. 
Vả lại, xung quanh kinh-thành Mithilã được bảo vệ rất 
kiên co vững chắc, các đoàn quân không dễ gì xâm nhập 
vào bên trong kinh-thành được. 

- Tâu Chúa-thượng, Chúa-thượng đã chiếm 101 kinh- 
thành, đã có 101 Đức-vua chư hầu, Chúa-thượng là một 
Đại-vương cao cả nhất trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này, còn kinh-thành Mithilã, đất nước Videharaịtha nhỏ 
bé, có đáng gì đâu mà Chúa-thượng quan tâm đến. 

Vậy, kỉnh xin Chúa-thượng ngự dẫn đầu các đoàn 
binh trở về kinh-thành Uttarapahcãla nghỉ ngơi. 

Nghe lời khuyên can của quân-sư Kevaịịa, Đức-vua 
CũỊanĩBrahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hầu ngự 
dẫn đầu các đoàn binh trở về kinh-thảnh Uttarapancãla. 

Khi ấy, những người lính điệp viên gửi tin báo cho 
quan Thừa-tướng biết rằng: 

“Nghe lời khuyên can của vị quân-sư Kevaịịa, Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Vua chư hầu hồi 
cung ngự trở về kinh-thành Uttarapahcãla. ” 

Nhận được tin của điệp viên ấy, quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita truyền lệnh rằng: 

“Các ngươi hãy nên theo dõi hành vi của Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta. ” 

Một hôm, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền gọi 
quân-sư Kevatta đến bèn truyền hỏi rằng: 
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-Thưa quân-sưKevatta, bây giờ Trâm nên làm gì nữa? 

Âm Mưu Sát Hại 101 Vua Chư Hầu 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi, vị 
quân-sư Kevaịịa tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, xin Chúa-thượng truyền lệnh cho 
tô chức đại lễ, uổng rượu ăn mừng chiến thẳng tại vườn 
thượng uyến, đế Chúa-thượng trở thành Đại-vương cao 
cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe quân-sư Kevaịịa tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta vô cùng hoan hỷ truyền lệnh trang hoàng 
vườn thượng uyển, chuẩn bị hằng trăm, hằng ngàn hũ 
rượu ngon và các món ăn có vị ngon lả nh . 

Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadha gửi tin báo cho quan Thừa-tướng biết rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh các quan 
tô chức đại lễ, uổng rượu ăn mừng chiến thẳng tại vườn 
thượng uyến (Nhưng họ hoàn tòan không hay biết các 
hũ rượu và các món ăn dành cho 101 Đức-vua chư hầu 
có trộn thuốc độc, để đầu độc các Đức-vua chư hầu tại 
nơi ẩy.) 

Nhận được tin báo từ những lính điệp viên như vậy, 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita gửi tin cho họ 
rằng: “Các ngươi hãy báo tin cho ta biết rõ chỉnh xác 
ngày đại lễ, uổng rượu ăn mừng chiến thẳng. ” 

Lính điệp viên nghiêm chỉnh thi hành theo lệnh của 
quan Thừa-tướng. Khi ấy, Quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita nghĩ rằng: 

“Khỉ có ta là Mahosadhapanậỉta thì không bao giờ để 
cho 101 Đức-vua phải bị băng hà theo mưu kế của quân- 
sưKevatta. Ta sẽ cứu song 101 Đức-vua ẩy. ” 
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Nghĩ xong, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita cho 
gọi nh ỏm bạn 1.000 chiến sĩ a nh hùng đến bảo rằng: 

- Này các bạn thân mến! Nghe tin báo rằng: “Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh trang hoàng vườn 
thượng uyến, đế tố chức đại lễ, uổng rượu ăn mừng 
chiến thẳng. ” 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh cho mời 
101 Đức-vua chư hầu đến dự đại lễ ăn mừng chiến 
thẳng ẩy. 

Vậy, các ngươi hãy đến tại vườn thượng uyển ẩy 
trước một ngày, làm bộ tranh giành chỗ ngồi của Đức- 
vua của mình. Như vậy, cuộc tranh cãi sẽ xảy ra, nhân 
dịp ẩy, các ngươi hãy dùng cây đập bế các hũ rượu dành 
cho 101 Vua chư hầu và đo bỏ các món ăn hết thảy. 

Hoàn thành xong nhiệm vụ, các người la hét lên rằng: 
“Chúng tôi là lỉnh của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita, kinh-thành Mithilã, đất nước Videharaịịha ”, rồi 
các ngươi hãy mau trở về. 

Nghe theo lời khuyên bảo của quan Thừa-tuớng 
Mahosadhapandita, nh ỏm bạn 1.000 chiến sĩ a nh hùng 
mang theo đủ năm thứ khí giới rời khỏi ki nh -thảnh 
Mithilã tiến thẳng nhanh đến vuờn thuợng uyển của 
Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta. 

Khi xâm nhập vào vuờn thuợng uyển, họ thấy khu 
vuờn đã đuợc trang hoàng lộng lẫy nhu vuờn Nandavana 
của Đức-vua trời. Có ngai vàng cao, có lọng trắng của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nằm ngay ở giữa, dọc theo 
hai bên, có 101 ngai vàng thấp cũng có lọng trắng, truớc 
mỗi ngai vàng có hũ ruợu và các món đồ ăn đã đuợc bày 
ra sẵn sàng, chờ đợi đến giờ Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta cùng 101 Đức-vua chư hầu ngự đến tham dự lễ 
uống ruợu, ăn mừng chiến thắng. 
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Thi hành nhiệm vụ đúng theo mưu kê của quan Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita, nhóm 1.000 chiến sĩ anh 
hùng tranh cãi với lính làm phận sự tại vườn thượng 
uyến, nhân cơ hội ấy, họ đập bế các hũ rượu và đo bỏ tất 
cả các món đồ ăn, rồi họ la lớn lên rằng: 

“Chúng ta là lỉnh của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita từ kinh-thành Mithilã, đất nước Videharaịịha 
đến đây phá hoại buối đại lễ ăn mừng chiến thẳng của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. ” 

Nhóm 1.000 chiến sĩ anh hùng rút lui lẹ làng trở về 
kinh-thành Mithilã được an toàn. Nhóm lính nhân viên 
làm phận sự tổ chức đại lễ ăn mừng chiến thắng vào 
chầu Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta, tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, nhóm lỉnh của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapanậỉta từ kinh-thành Mithilã, đẩt nước Videha- 
raịtha, xâm nhập vào vườn thượng uyến gây go với lỉnh 
làm nhiệm vụ trong vườn thượng uyến, rồi đập bế các hũ 
rượu và đo bỏ các món ăn cả thảy, rồi rút đi về rồi. 

Nghe những người lính tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta nổi cơn phẫn nộ trước hành động phá hoại 
của nhóm lính của quan Thừa-tướng Mahosadha, bởi vì, 
họ không chỉ phá hoại đại lễ uống rượu ăn mừng chiến 
thắng, mà sự thật còn phá kế sách của quân-sư Kevatta 
đầu độc 101 Vua chư hầu băng hà trong ngày hôm ẩy. 

101 Vua chư hầu không biết mưu kế ấy nên cũng nổi 
cơn thịnh nộ rằng: 

“Bọn lỉnh của Thừa-tướng Mahosadhapanậita từ 
kinh-thành Mithilã đến phá hoại không cho chúng ta 
uổng rượu ăn mừng chiến thẳng. ” 

Khi ấy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền gọi 101 
Đức-vua chư hầu rồi truyền lệnh rằng: 
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- Này chư Đức-vua! Chúng ta sẽ dẫn đầu các đoàn 
binh hùng mạnh đến xâm nhập kinh-thành Mithilã, bắt 
Đức-vua Vedeha và Thừa-tướng Mahosadhapanậita 
đem ra chém đầu, rồi chúng ta sẽ tố chức đại lễ, uổng 
rượu, ăn mừng chiến thẳng hoàn tòan. 

Vậy, chư Đức-vua hãy chuẩn bị chờ lệnh Quả-nhân. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền gọi vị quân-sư 
Kevatta đến nơi kín đáo, truyền bảo rằng: 

- Thưa quân-sư, Trẫm cùng với 101 Đức-vua chư hầu 
thân chinh dẫn đầu các đoàn binh hùng mạnh, gồm có 
18 akkhobhinĩ quân đến vây hãm kinh-thành Mithilã, 
phá thành trì xâm nhập vào cung điện bắt Đức-vua 
Vedeha và Thừa-tướng Mahosadhapanậita đem ra chém 
đầu, đế trị tội phả hoại đại lễ của chúng ta, Trẫm xin 
mời quân-sư cùng đi với Trẫm. 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta quyết tâm như 
vậy, quân-sư Kevaịịa xét thấy dù có bao nhiêu đoàn binh 
hùng mạnh đến đâu đi nữa cũng vẫn không thể thắng 
được vị Thừa-tướng Mahosadhapanậita. Cho nên, ông 
tìm cách khuyên can Đức-vua thay đổi ý định, quân-sư 
Kevatta tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, nhóm lỉnh xâm nhập vườn 
thượng uyến, gây go, đập bế những hũ rượu và đo bỏ 
các món đồ ăn, cốt đế phá hoại đại lễ. Đó chắc chắn là 
nhóm chiến sĩ anh hùng của Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita, họ mới dám làm chuyên phi thường như vậy. 
Đức-vua Vedeha không liên can đến chuyên phá hoại này. 

- Tâu Chúa-thượng, kinh-thành Mithilã được Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita cho bảo vệ an toàn, chắc chắn 
không có một đội quân nào có khả năng xâm nhập vào 
bên trong kinh-thành được. 
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Nêu Chúa-thượng đem các đoàn binh đên vây hãm 
kinh-thành Mithilã mà không xâm nhập vào bên trong 
kinh-thành được thì chỉ làm cho chúng ta bị xẩu ho mà 
thôi. Vì vậy, kỉnh xin Chúa-thượng bỏ ỷ định đem các 
đoàn binh đến bao vây kinh-thành Mithilã. Đó là điều 
hay nhất. 

Tuy quân-sư Kevaịịa khuyên can nhu vậy, nhung 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ỷ lại vào sức mạnh của 
các đoàn binh và tính ngã mạn của một Đại-vuơng nuớc 
lớn, nên không chịu bỏ ý định ban đầu, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Thừa-tướng Mahosadhapanậita dù cỏ trỉ-tuệ đến 
đâu cũng vẫn không thế chong đỡ nối sức mạnh phi 
thường các đoàn binh của Trẫm được! 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm có 18 
akkhobhinĩ quân đến vây hãm xung quanh kinh-thảnh 
Mithilã. Quân-sư Kevatta không khuyên can được Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta, cũng không dám trái ý của 
Đức-vua, nên cũng đi theo hộ giá Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta. 

Khi ấy, những nguời lính điệp viên của quan Thừa- 
tuớng Mahosadhapandita gửi tin báo cho quan Thừa- 
tuớng biết rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm có 18 
akkhobhinĩ quân đến vây hãm kinh-thành Mỉthỉlã. Kỉnh 
xin báo tin cho quan Thừa-tướng biết. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng các đoàn quân 
đến mỗi chặng đuờng, thì lính điệp viên đều báo tin về 
cho quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita biết rõ cuộc 
hành trình tiến quân của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 
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Khi Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự câm đâu các 
đoàn binh đến gần kinh-thành Mithilã, quân lính triều 
đình đến chầu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 
101 Đức-vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh đông 
đảo không sao đếm được như đoàn tượng binh, đoàn mã 
binh, đoàn quân xa, đoàn bộ binh, ... đến bao vây xung 
quanh kinh-thành Mithũã rộng bảy do tuần. 

Bốn vị quân-su: quân-sư Senaka, quân-sư Pukkusa, 
quân-sư Kãminda và quân-sư Devinda cũng vào chầu 
Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 
101 Đức-vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm 
có 18 akkhobhinĩ quân đến bao vây xung quanh kinh- 
thành Mỉthỉlã. 

Vậy, sinh-mạng của Bệ-hạ và sỉnh-mạng của các hạ 
thần cùng dân chúng trong kinh-thành Mithilã khó thoát 
khỏi cái chết. 

Đuợc tin lính điệp viên báo cho biết Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hầu truyền lệnh 
18 akkhobhinĩ quân bao vây xung quanh kinh-thành 
Mithilã, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ra lệnh 
cho các quân lính đóng chặt bốn cửa thành, giữ gìn, bảo 
vệ kinh-thành cho đuợc an toàn. 

Sau đó, quan Thừa-tướng Mahosadhapanặỉta đến 
chầu Đức-vua Vedeha. Nhìn thấy quan Thừa-tuớng đến 
hầu, Đức-vua rất vui mừng, truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadha yêu quỷ! Con đến thật 
đúng lúc, Phụ-vưong đang kho tâm vì hoảng sợ, Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hầu 
đem các đoàn binh hùng mạnh gồm có 18 akkhobhinĩ 
quân bao vây hãm kinh-thành Mithilã này ba vòng kín. 
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- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita! Con là bậc đạỉ- 
thiện-trỉ có trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt, không một ai sánh được. 
Con có kế sách nào đế cứu giúp cho Phụ-vương, các 
vương gia, các quan trong triều đình và tòan thế dân 
chúng trong kinh-thành Mithilã này được an toàn sinh- 
mạng hay không? 

Nghe Đức-vua Vedeha hoảng sợ truyền bảo như vậy, 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Vedeha sợ chết quá! Thầy thuốc giỏi cỏ 
thuốc hay là nơi nương nhờ của bệnh nhân, vật thực là 
nhu yếu phấm cho người đang đói, nước là thứ thiết yếu 
cho người đang khát. 

Ngoài ta ra, không có ai là nơi nương nhờ của Đức- 
vua Vedeha và của tất cả những người khác trong kinh- 
thành Mithilã này. 

Vậy, ta nên tâu lời an ủi để làm Đức-vua Vedeha an 
tâm ”, nên tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, kỉnh xin Đức Phụ-vương 
không nên hoảng sợ. Xin Đức Phụ-vưong an hưởng mọi 
sự an-lạc trên ngai vàng. Con sẽ làm cho các đoàn binh 
gồm có 18 akkhobhinĩ quân bỏ chạy, vỉ như người ném 
cục đất làm cho đàn quạ bay đi. 

Nghe hoàng-tử Mahosadhapanậita tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha an tâm. Quan Thừa-tướng đảnh lễ Đức-vua, 
rồi xin phép lui ra ngoài. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ra lệnh cho 
các lính thông báo cho tòan thể dân chúng trong kinh- 
thành Mithilã rằng: 

- Hỡi tòan thể dân chúng trong kỉnh-thành! Quan 
Thừa-tướng khuyên rằng: ‘‘Tất cả mọi người không nên 
lo sợ gì cả. Hãy mở hội lớn vui chơi bảy ngày, mọi người 
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nên trang điểm đẹp đẽ, hãy đánh đàn, thổi kèn, ca hát, 
nhảy múa, vui chơi, vỗ tay, reo hò. Mọi người đều được 
ăn uổng ngon lành no đủ tại mỗi trại lớn. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ra lệnh cho các 
lính đem cung cấp đầy đủ những đồ ăn thức uống, vật 
thơm, vật thoa cho mỗi trại, để cho mọi nguời đều đuợc 
ăn uống no đủ, vui chơi thoả thích. Tất cả mọi nguời 
trong kinh-thành từng đoàn, từng đoàn đờn ca, nhảy 
múa, vỗ tay, reo hò, âm thanh vang ra bên ngoài thành. 

Dân chúng ở bên ngoài thà nh kéo nhau vào nội thảnh 
bằng con đuờng nhỏ có lính kiểm soát, để thuởng thức 
các món ăn thức uống vui chơi. Trong số dân chúng vào 
nội thành ấy, có sổ lỉnh của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta. Dù lính canh gác kiểm soát của quan 
Thừa-tuớng Mahosadhapandita biết lính của kẻ thù, 
nhung vẫn cho ra vào tự do nhu những nguời dân ngoại 
thành trong đất nuớc Videharattha. 

Bên ngoài thành, nghe đuợc âm thanh tiếng đàn, tiếng 
kèn, tiếng ca hát, tiếng reo hò từ trong thà nh vang dội ra, 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các khanh! Chúng ta vây hãm kinh-thành với 
các đoàn binh gồm có 18 akkhobhinĩ quân như thế này, 
tại sao dân chúng trong kinh-thành không biết sợ, không 
biết lo lẳng gì cả mà chỉ biết vui chơi, đàn ca, múa hát, 
vỗ tay, reo hò như vậy? 

Nguời lính điệp viên của quan Thừa-tuớng Mahosadha- 
pandita tâu dối với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, một số lỉnh của ta len lỏi theo đám 
dân chúng ngoại thành vào trong nội thành bằng con 
đường nhỏ, thấy dân chúng vui chơi, ca hát, nhảy múa, 
ăn uổng no đủ, mới hỏi họ rằng: 
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- Này các ngươi! Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng 
với 101 Đức-vua chư hầu trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
hỗ trợ, đem các đoàn quân đông đảo gồm cỏ 18 
akkhobhinĩ quân vây hãm xung quanh kinh-thành 
Mithilã này của các ngươi. Tại sao các ngươi dế duôi, 
ham vui chơi, không biết lo sợ vậy? 

Dân chúng trong nội thành trả lời rằng: 

- Này ông! ông không biết hay sao! Đức-vua Vedeha 
của chúng tôi, khi còn trẻ tuốt, lên ngôi vua có mơ ước 
rằng: “Khi nào các Đức-vua trong cõi Nam-thiện-bộ- 
chãu này đến bao vây kinh-thành Mithilã của chúng ta, 
khi ẩy, Đức-vua của chúng tôi sẽ cho phép dân chúng ăn 
uổng, vui chơi, ca hát, nhảy múa suốt bảy ngày đêm. ” 

Hôm nay, điều mơ ước ẩy đã trở thành hiện thực. Cho 
nên, Đức-vua truyền lệnh cho phép dân chúng trong 
kinh-thành được phép ăn uổng no đủ, vui chơi, đòn kèn, 
ca hát, nhảy múa, reo hò suốt bảy ngày đêm. 

Nghe lời tâu dối của người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita, Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta nồi con thịnh nộ, truyền lệnh các đoàn binh rằng: 

- Này các tướng sĩ anh dũng! Các ngươi hãy mau tiến 
quân vào phá thành trì, xâm nhập vào bên trong kinh- 
thành giết sạch dân chúng trong kinh-thành, bắt Vua 
Vedeha và quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đem ra 
nạp cho Trẫm, đế Trẫm trị tội. 

Tuân lệnh của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, các 
đoàn quân anh dũng tiến vào, vất vả lắm mới vượt qua 
được đường nước thứ nhất đầy cá sấu nguy hiểm, đến 
đường nước đầy sình lầy thứ nhì đầy cá sấu rất nguy 
hiểm hơn nữa, đến đường nước thứ ba đầy chông gai và 
cá sấu, họ vất vả khó khăn lắm mới vượt qua ba đường 
nước xung quanh bên ngoài thành. 
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Tiên gân đên tâm mũi tên cách thảnh trì kiên cô, vững 
chắc, những người lính của quan Thừa-tướng Maho- 
sadha đứng trên thành, ném đá, bắn tên xuống làm cho 
quân lính của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta bị thương 
vong rất nhiều, không có cách nào tiến gần đến thành trì 
được, nên đành phải rút lui một cách vất vả cũng như khi 
tiến vào. Đoàn quân anh dũng ấy tâu lên Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, xung quanh thành trì có ba đường 
nước sình lầy có nhiều cả sau rẩt nguy hiếm, làm cho 
các đoàn quân của chúng ta bị chết và bị thương nhiều. 
Khi đã vượt qua được ba đường nước ẩy, đến gần tầm 
mũi tên cách thành trì kiên cố, các đoàn quân anh dũng 
của chúng ta bị lỉnh trên thành ném đá, bẳn tên xuống 
làm cho các đoàn quân anh dũng của chúng ta bị thương 
vong rất nhiều. Các đoàn quân của chúng ta không có 
cách nào tiến gần đến thành trì được, nên đành phải rút 
lui cũng vất vả khó khăn như khi tiến vào. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
đóng quân bên ngoài kinh-thảnh 4-5 ngày đêm, mà 
không tìm ra phương kế nào để xâm nhập vào bên trong 
kinh-thành Mithilã được. Đức-vua truyền hỏi quân-sư 
Kevatta rằng: 

- Thưa quân-sư, đoàn quân anh dũng của chúng ta 
không thế nào đến gần chân thành trì được. 

Vậy, quân-sư cỏ phương kế nào để cho đoàn quân 
anh dũng của chúng ta xâm nhập vào bên trong kinh- 
thành được? 

Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, nước uổng, nước dùng hằng ngày 
của mọi người dân bên trong kinh-thành được lẩy từ bên 



162 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


ngoài kinh-thành. Khỉ dân chúng trong kinh-thành thiêu 
nước, họ phải mở cửa thành đế đi lẩy nước. 

Khỉ ẩy, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm 
nhập vào kinh-thành bằng cánh cửa ẩy. Vì vậy, chúng ta 
chờ dân chúng trong kinh-thành thiếu nước vậy. 

Nghe quân-sư Kevatta tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta cho là họp lý. Đức-vua truyền lệnh cấm 
không cho ai đem nước vào trong kinh-thành. 

Lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita viết thư cột trên đầu mũi tên, lén bắn vào bên 
trong kinh-thảnh. 

Quan Thừa-tướng ra lệnh lính đi tuần, nếu nhìn thấy 
giấy trên đầu mũi tên thì đem vào trình cho quan Thừa- 
tướng biết ngay. Lính đi tuần nhặt được giấy trên đầu 
mũi tên, đem vào trình cho quan Thừa-tướng. 

Đọc tờ giấy, biết như vậy, quan Thừa-tướng nghĩ 
rằng: “Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta thật là không biết 
ta là Mahosadhapanậitaỉ ”, rồi quan Thừa-tướng ra lệnh 
cho lính dẫn nước xuống chỗ trũng rồi trồng cây bông 
sen trắng do một đạo-sĩ đem từ hồ nước lớn gần núi 
Himavanta. Do oai lực của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita cây bông sen trắng lớn nhanh. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậỉta ra lệnh cắt 
cọng bông sen trắng ném ra bên ngoài thành, để cho 
nhóm lính của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nhặt được. 

Một người lính điệp viên của của quan Thừa-tướng 
đem cọng bông sen trắng đến trình lên Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương xem cọng bông 
sen trắng dài chưa từng thay như thế này. 
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- Này các khanh! Cọng bông sen trăng này dài bao 
nhiêu vậy? 

Người lính điệp viên ấy đo cọng bông sen trắng ấy dài 
60 cùi tay, nhưng tâu lên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
là dài 80 cùi tay. Đức-vua truyền hỏi: 

- Này các khanh! Các khanh có được cọng bông sen 
trắng này từ đâu vậy? 

- Tâu Đại-vương, chúng thần nhặt được cọng bông 
sen trắng này từ bên trong kinh-thành ném ra ngoài. 

- Tâu Đại-vương, một hôm, hạ thần xen lẫn trong đám 
dân chúng vào bên trong kinh-thành ăn uổng, vui chơi 
với họ, hạ thần nhìn thấy một hồ nước rộng lớn. Nghe 
người ta nói hồ nước sâu hơn 100 cùi tay, trong ho có 
nhiều loại hoa sen. 

- Tâu Đạỉ-vương, trong kỉnh-thành có nhiều hồ nước 
rộng lớn sâu như vậy. Những hồ nước này đế cho dân 
chúng trong nội thành dùng đế ăn uổng hằng ngày. 

Nghe người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta truyền bảo quân-sư Kevatta rằng: 

- Thưa quân-sư, các đoàn quân anh dũng của chúng 
ta sẽ xâm nhập vào bên trong kinh-thành Mithilã bằng 
cách chờ dân chúng thiếu nước, mở cửa thành ra lẩy 
nước uổng, nước dùng. Đó là cách vô vọng, bởi vì trong 
kỉnh-thành có rất nhiều ho nước lớn và sâu. 

Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, thóc gạo là nhu yếu phẩm cần 
thiết cho sự song mà dân chúng bên trong kinh-thành 
sổng nhờ thóc gạo từ bên ngoại thành đem vào. Đen khi 
thóc gạo trong kinh-thành hết thì dân chúng bên trong 
kinh-thành phải mở cửa thành đi ra lẩy thóc gạo. 
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Khỉ ây, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm 
nhập vào bằng cửa thành ấy. Vì vậy, chúng ta chờ bên 
trong kinh-thành hết thóc gạo vậy. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghe họp lý, rồi truyền 
lệnh cấm dân chúng đem gạo vào bên trong kinh-thành 
Mithilã. 

Lính điệp viên của quan Thừa-tuớng Mahosadha- 
pandita viết thu cột vào mũi tên lén bắn vào bên trong 
kinh-thành báo tin cho quan Thừa-tuớng biết nhu vậy. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ra lệnh cho lính 
đem bùn đắp trên bờ quanh thành rồi gieo lúa. Do oai 
lực của quan Thừa-tuớng, cây lúa lên cao, xanh rờn 
quanh trên bờ thà nh . Nhìn thấy trên bờ thành có màu 
xa nh rờn, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Trên bờ quanh thành có đám cỏ gì 
màu xanh rờn vậy? 

Nguời lính điệp viên của quan Thừa-tuớng Maho- 
sadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nghe nói rằng Thừa-tướng Maho- 
sadhapanậita có tri-tuệ siêu-việt, thay rõ, biết rõ những 
sự việc trong quá-khứ, trong hiện-tại và những sự việc 
sẽ xảy ra trong vị-lai. Biết trong thời vị-lai sẽ có xảy ra 
sự việc các đoàn quân các nước ngoài đến bao vây kinh- 
thành Mithilã. Cho nên, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita làm nhiều kho thóc gạo lớn, đem thóc gạo từ 
bổn vùng lúa mạch của bon hướng: Đông, Tây, Nam, 
Bắc về chất đầy các kho lớn, phần còn dư đem đố trên 
bờ thành, nên đám lúa mọc xanh rờn như vậy. 

Một hôm, hạ thần đi theo dân chúng vào bên trong 
kinh-thành bằng con đường nhỏ, hạ thần đứng nhìn kho 
thóc gạo lớn, người ta mời hạ thần: 
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Này bạn! Bạn có cân thóc gạo bao nhiêu, mời bạn 
lẩy đem về cho gia đình 

Nghe người lính điệp viên của quan Thừa-tướng tâu 
như vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo với 
quân-sư Kevatta rằng: 

- Thưa quân-sư, các quân anh dũng của chúng ta sẽ 
xâm nhập vào trong kinh-thành Mithilã bằng cách chờ 
bên trong kinh-thành hết thóc gạo. Đó là cách vô vọng, 
bởi vì trong kinh-thành có nhiều kho thóc lúa đầy đủ. 

Vậy quân-sư còn có cách nào nữa? 

Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, dân chúng nấu nướng các món 
ăn thức uổng đều phải dùng đến củi, mà dân chúng bên 
trong kinh-thành phải lẩy củi từ bên ngoài thành đem 
vào. Đen khi hết củi dân chúng bên trong kinh-thành 
phải mở cửa thành ra lẩy củi. 

Khỉ ẩy, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm 
nhập vào bên trong kinh-thành bằng cửa thành ẩy. Vì 
vậy, chúng ta chờ bên trong kinh-thành hết củi vậy. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cho là họp lý, nên 
truyền lệnh cấm không cho một ai đem củi vào trong 
kinh-thành Mithilã. 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita viết thư cột vào mũi tên lén bắn vào trong 
kinh-thành, báo tin cho quan Thừa-tướng biết như vậy. 

Nhận được tin báo của người lính điệp viên, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh cho lính đứng 
trên thảnh ném củi ra cho lính đang vây quanh thà nh la 
lớn rằng: 

- Này các bạn! Các bạn hãy lấy củi đem nấu nướng 
các món ăn thức uổng thoải mái, chúng tôi có nhiều củi. 
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Những người lính trên thảnh ném củi ra ngoài, chât 
thành một đống cao lớn, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
ngự đi quan sát, nhìn thấy đống củi cao lớn ấy bèn 
truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Các khanh lẩy củi từ đâu mà chất 
thành đổng cao lớn như vậy? 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosatha- 
pandita theo hộ giá Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưong, đống củi này từ những người linh 
của Thừa-tướng Mahosadhapanậita đứng trên thành 
ném ra cho lỉnh của Đại-vương đế nau nướng đồ ăn thức 
uổng. 

- Tâu Đại-vương, nghe nói Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita có trỉ-tuệ siêu-việt, thay xa, biết rộng, biết rõ 
rằng trong thời vị-lai, kinh-thành Mỉthỉlã này sẽ bị quân 
các nước đến bao vây. Cho nên, Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita cho đào các hồ nước lớn và sâu đế chứa nước, 
cho xây dựng các kho chứa thóc gạo đầy đủ, chuấn bị 
những nhu yếu phấm cần thiết đầy đủ cho dân chúng, 
củi chất thành đong lớn xung quanh thành, v.v... đế cho 
tòan thế dân chúng bên trong kinh-thành Mithilã có thế 
sổng tự túc thời gian lâu dài, mà không cần bên ngoại 
thành cung cấp. 

Nghe người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta truyền bảo quân-sư Kevatta rằng: 

- Này quân-sư, các đoàn quân anh dũng của chúng ta 
không thế xâm nhập vào trong kinh-thành bằng cách chờ 
bên trong kinh-thành hết củi nau nướng, bởi vì củi dự 
trữ trong kinh-thành nhiều đến nỗi lỉnh trong thành ném 
ra cho chúng ta đong củi lớn như thế này. 

Vậy, quân-sư còn có cách nào nữa không? 
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- Tâu Chúa-thượng, Chúa-thượng chớ nên lo lăng, hạ 
thần còn có cách khác nữa. 

Nghe quân-sư Kevatta tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Trẫm thấy cách nào của quân-sư cũng đều vô vọng 
cả. Neu chúng ta không thế xâm nhập vào bên trong 
kinh-thành Mithilã này được thì chúng ta chỉ có cách 
dẫn các đoàn binh trở về nước mà thôi. 

Khi ấy, quân-sư Kevatta cảm thấy tự ái, xấu hổ, vì bị 
Đức-vua xem ông là kẻ bất tài nên nghĩ: “Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hầu dẫn 
các đoàn binh hùng mạnh gồm có 18 akkhobhinĩ quân 
vây hãm xung quanh kinh-thành Mithilã này ba vòng. 

Kỉnh-thành Mỉthỉlã chỉ là một kỉnh-thành của nước nhỏ 

• 

mà tại sao các đoàn quân anh dũng của chúng ta không 
thế xâm nhập vào bên trong được, bởi vì trong kinh- 
thành ẩy có Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 

Mahosadhapanậita là bậc đại trí, thì ta cũng là bậc 
đại trí. ” 

Dhammayuddha; Trận Đấu-Pháp 

Nghĩ xong, quân-sư Kevatta tâu với Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, hạ thần sẽ bày ra mưu kế đẩu 
nhau bằng Dhammayuddha: Trận Đẩu-Pháp. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi quân-sư 
Kevatta rằng: 

- Này quân-sư, Dhammayuddha: Trận-Đẩu-Pháp là 
thế nào? 

Quân-sư Kevatta tâu với Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta rằng: 
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- Tâu Chúa-thượng, Dhammayuddha: Trận Đâu-Phảp 
là đẩu tài trí giữa hai bậc đại-trỉ với nhau, nghĩa là chỉ cỏ 
hai bậc đại-trỉ sử dụng tài trí mim kế đẩu với nhau mà thôi. 

Một bậc đại-tri của nước bên này đẩu trí với một bậc 
đại-trỉ của nước kia. Trên đẩu trường chỉ có hai bậc đạỉ- 
trỉ mà thôi. 

Trong hai bậc đại-trỉ ẩy, nếu bậc đại-trỉ của nước 
nào cúi đầu đảnh lễ bậc đại-trỉ của nước kia, thì nước 
ẩy coi như đã bị thua, còn nước kia coi như đã thẳng. 
Nước thẳng sẽ chiếm lẩy nước thua. 

- Tâu Chúa-thượng, như vậy, gọi là Dhammayuddha: 
Trận Đấu-Pháp giữa hai bậc đại-trỉ với nhau, không sử 
dụng đến binh hùng tướng mạnh. 

- Tâu Chúa-thượng, trong Trận Đẩu-Pháp này, kẻ hạ 
thần ở thế thượng phong, bởi vì hạ thần là người lớn 
tuối, còn Thừa-tướng Mahosadha còn trẻ tuổi hơn hạ thần. 
Cho nên, khi gặp hạ thần, Thừa-tướng Mahosadha sẽ 
cúi đầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của hạ thần. 

Ngay khỉ ấy, hạ thần sẽ lớn tiếng dõng dạc tuyên bổ 
cho toàn thế các Đức-vua, các đoàn binh của hai nước 
biết rằng: “Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita của 
Đức-vua Vedeha đất nước Videha đã bị thua, còn quân- 
sư Kevaịịa của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đất nước 
Kapỉlarattha đã thẳng. ” 

Nghe quân-sư Kevatta tâu giải thích rõ như vậy, Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, tán dưong rằng: 

- Này quân-sư, Dhammayuddha: Trận Đẩu-Pháp này 
thật là diệu kế. 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha 
viết thư cột trên đầu mũi tên lén bắn vào bên trong kinh- 
thành, đế báo tin cho quan Thừa-tướng biết rõ Dhamma- 
yuddha: Trận Đấu-Pháp mà quân-sư Kevatta bày ra. 
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Nhận được tin của lính điệp viên, quan Thừa-tướng 
nghĩ rằng: “Neu ta thua quân-sư Kevatta thì ta đâu phải 
là Mahosadhapanậita. ” 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền viết tối hậu thư 
gửi đến Đức-vua Vedeha rằng: 

“Bổn Vương xin thông báo cho Đức-vua Vedeha được 
rõ: “Ngày mai, Trận Đẩu-Pháp: Dhammayuddha sẽ diễn 
ra giữa hai bậc đại-trỉ của hai nước: 

- Nước KapỉlaraỊỊha của bổn vương sẽ đề cử một bậc 
đại-tri. 

- Nước Videharattha của Đức-vua Vedeha cũng đề cử 
một bậc đại tri. 

*Nếu bậc đại-trí của nước nào thẳng thì nước ẩy thẳng. 

* Neu bậc đại-trỉ của nước nào thua thì nước ẩy thua. 

Nước thẳng chiếm lẩy nước thua. ” 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền một vị quan làm 
sứ giả đem tối hậu thư đến trình Đức-vua Vedeha trong 
kinh-thành Mithilã, nước Videharattha. 

Nhận được tối hậu thư của Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 

• • • • 

datta, Đức-vua Vedeha truyền gọi quan Thừa-tướng 
Mahosadhapaụdita đến, để cho biết nội dung tối hậu thư 
ấy, quan Thừa-tướng tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hay lắm! Kỉnh xỉn Hoàng- 
thượng trả lời toi hậu thư rằng: 

“Tâu Đạỉ-vương CũỊanĩ Brahmadatta, Bổn vương 
chấp thuận Trận Đẩu-Pháp: Dhammayuddha này. ” 

Dân chúng trong kinh-thành Mithilã sẽ xây dựng một 
đẩu trường tại cửa thành hướng Tây. Kính xin mời Đạỉ- 
vương cùng 101 Đức-vua chư hầu, các đoàn quân đến 
chứng kiến gần chỗ đẩu trường vào ngày mai. ” 



170 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Viêt bức thư theo lời tâu trình của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita xong, Đức-vua Vedeha đóng dấu ấn, 
rồi trao cho sứ giả của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đem 
về trình tâu lên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta của họ. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ra lệnh cho dân 
chúng xây dựng một đấu trường tại cửa thảnh hướng Tây. 
Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Chắc chắn quân-sư Kevatta sẽ bị thua nhục nhã vào 

^ • • • • 

ngày mai .'' 

Sáng ngày hôm ấy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
cùng với 101 Vua chư hầu ngự đến cửa thành hướng 
Tây, ngồi cách xa đấu trường, phía sau là các đoàn quân 
đứng chỉnh tề. Tất cả Đức-vua cùng các quan, quân, 
tướng sĩ đứng chờ chứng kiến sự kiện quan trọng sẽ xảy 
ra tại trên đấu trường kia. 

* Quăn-sư Kevatta trang phục chỉnh tề đến tại đấu 
trường sớm, ngồi chờ đợi Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 

* Cũng sáng ngày hôm ấy, quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapanậita thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống ngon 
lành, mặc bộ đồ triều phục sang trọng từ nước Kãsi giá 
1.000 Kahãpana, trang điểm các đồ trang sức quý giá, 
ngồi trên chiếc xe ngựa báu sang trọng cùng với nhỏm 
bạn hữu 1.000 chiến sĩ anh hùng vào chầu Đức-vua 
Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hạ thần xin phép đi đến 
đẩu trường. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita yêu quỷ! Con 
cần đem theo thứ gì? 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con xin phép đem theo 
viên ngọc maụi báu đế đánh lừa quân-sư Kevaịịa. 
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- Này hoàng-nhi Mahosadhapanậita yêu quỷ! Phụ- 
vương chấp thuận. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đón nhận viên 
ngọc mani báu, rồi đảnh lễ Đức-vua Vedeha, xin phép 
đi với nh ỏm bạn hữu 1.000 chiến sĩ a nh hùng. Quan 
Thừa-tuớng ngồi trên chiếc xe ngựa báu sang trọng giá 
900 nghìn Kahãpana, đi thẳng ra cửa thảnh huớng Tây, 
cửa thành mở ra, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita 
xuất hiện nhu sư tử chúa cùng với đoàn tùy tùng đông 
đảo phía sau. Quan Thừa-tuớng buớc xuống xe, đi bộ 
đến nơi đấu truờng với dáng đi nhu con sư tử chúa. 

Nhìn thấy quan Thừa-tướng Mahosadhapanặỉta, 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chư hầu đều tán duong ca tụng rằng: 

- Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân mà không một ai trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này sánh được. 

Quân-sư Kevatta đã ngồi chờ đợi quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita tại nơi đấu truờng, trời nắng nóng, 
mồ hôi chảy ra nhễ nhại và nghĩ rằng: “Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita sắp đến. ” 

Nhìn thấy Thừa-tướng Mahosadhapanậỉta đi đến, 
buớc lên đấu truờng, quân-sư Kevatta liền đứng dậy đón 
tiếp quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita và nói rằng: 

- Thừa-tướng Mahosadhapanậỉta, cả hai chúng ta đều 
là bậc đại-trỉ. Khi tôi đã đến đất nước của Thừa-tướng 
lâu ngày rồi, mà Thừa-tướng không cho người đem quà 
gì tặng cho tôi cả, tại sao Thừa-tướng đoi xử như vậy? 

Quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita đáp rằng: 

- Thưa quân-sư Kevatta, tôi đã biết quân-sư đến đất 
nước của tôi lâu ngày rồi, nhưng tôi tìm chưa được món 
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quà xứng đáng đê biêu quân-sư, mãi đên hôm nay mới 
tìm được viên ngọc maụỉ báu này. Viên ngọc maụỉ báu 
này không phải dễ có được. 

Nhìn thấy viên ngọc manỉ báu ấy sáng chói, thật là vô 
giá nằm trong tay của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita, quân-sư Kevaịịa nghĩ rằng: 

“Thừa-tướng Mahosadhapandỉta muốn biếu viên 
ngọc mani báu ẩy cho ta ”, nên quân-sư Kevaịịa ngửa 
hai bàn tay ra chờ đón nhận viên ngọc manỉ báu ấy. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nói rằng: 

- Xin quân-sư Kevatta vui lòng nhận viên ngọc mani 
báu này. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita buông thả mạnh 
viên ngọc ntaụi báu ngay trên đầu ngón tay của quân-sư 
Kevaịịa, viên ngọc mani báu ấy nặng vừa chỉ đụng trên 
đầu ngón tay của quân-sư Kevaịịa mà thôi, quân-sư 
Kevaịịa không thế nắm đuợc, nên viên ngọc mani báu 
liền rơi xuống đất gần hai bàn chân của quan Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita. 

* Với tâm tham muốn tối tăm quên mình, quân-sư 
Kevaịịa cúi rạp người xuống ngay hai bàn chân của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đế nhặt viên ngọc 
mani báu ấy. 

Ngay khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapanặỉta 
đua một tay nắm cố của quân-sư Kevatta đè cái mặt 
xuống đất rồi chà qua xát lại làm cho da mặt của quân- 
sư Kevatta trầy da, máu chảy ra đầy mặt, và một tay kia 
nắm chặt tấm choàng bào dở hỏng lên mặt đất, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita nói giọng lớn, vang dội 
ra khoảng không gian rộng lớn rằng: 

- Này quân-sư Kevatta! Quân-sư không nên đảnh lễ tôi. 
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- Này quân-sư Kevatta! Quân-sư hãy đứng lên, tôi 
còn nhỏ tuoi đáng con cháu của quân-sư. Quân-sư 
không nên đảnh lễ tôi. 

Tất cả mọi người gần xa đều nghe rõ tiếng nói của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita như vậy, cho nên, 
nhóm 1.000 chiến sĩ anh hùng, bạn hữu của bậc đại-trí 
reo hò, la lớn lên rằng: 

- Quân-sư Kevatta đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 

Tiếng vang dội ra khắp mọi nơi, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ngồi chứng kiến, thấy quân-sư Kevatta cúi 
đầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita, còn nghe rõ tiếng nói của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita như vậy, nên Đức-vua 
CũỊanĩBmhmadatta nghĩ rằng: 

“Quân-sư Kevatta của ta đã đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Thừa-tướng Mahosadha. Như vậy, Trận Đấu- 
Pháp: Dhammayuddha này, quân-sư Kevatta của ta đã 
bị thua rồi. Còn Thừa-tướng Mahosadhapanậita đã 
thẳng rồi, chắc chắn họ sẽ không tha mạng song của ta. 

Nghĩ vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta lên ngựa báu 
của mình chạy thoát thân, trở về kinh-thành Uttara- 
pancãla. Còn 101 Đức-vua chư hầu cũng nhìn thấy 
quân-sư Kevaịịa đảnh lễ dưới đôi bàn chân của quan 
Thừa-tướng Mahosadha và nhìn thấy Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta đã lên ngựa báu chạy thoát thân, nên 101 
Đức-vua chư hầu cũng lên ngựa của mình chạy theo, các 
đoàn binh đông đảo của Đức-vua CũỊariĩ Brahmadatta 
hỗn quân, hỗn quan, cũng tìm cách chạy thoát thân. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita buông thả, xô 
đẩy quân-sư Kevatta ra xa, trên gưong mặt của quân-sư 
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bị trầy trụa máu tươm từ trán, lỗ mũi, hai gò má, miệng, 
cằm. Quân-sư Kevatta ngồi dậy, lau mặt đầy máu, nghe 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita bảo rằng: 

- Này kẻ si-mê! Ngươi đừng hòng thấy ta đảnh lễ 
ngươi! 

* Quan Thừa-tướng Mahosadhapaụậita bảo lính của 
mình nhặt viên ngọc mani báu trao lại cho quan Thừa- 
tướng rồi lên xe ngựa báu, dẫn đầu nhóm bạn hữu 1.000 
chiến sĩ anh hùng trở vào kinh-thành Mithilã. 

* Quân-sư Kevatta cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, đau 
khổ về thể xác lẫn tâm hồn, đi thất tha thất thểu, lên 
ngựa đuổi theo sau các đoàn quân. Quân-sư Kevatta bị 
những người lính khinh thường, mắng nhiếc thậm tệ. 

Quân-sư Kevaịịa gặp lại Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
và 101 Đức-vua chư hầu, tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, hạ thần không phải đảnh lễ dưới 
đôi bàn chân của Thừa-tướng Mahosadhapanậita, mà sự 
thật quan Thừa-tướng lừa hạ thần bằng cách đảnh rơi 
viên ngọc maụi báu xuống tại chỗ hai bàn chân của 
quan Thừa-tướng. Khi hạ thần cúi đầu xuống đế nhặt 
viên ngọc maụi báu ấy, thì hạ thần bị quan Thừa-tướng 
đè cái đầu sát mặt đất, roi chà qua xát lại cải mặt của hạ 
thần bị trầy trụa, máu chảy tươm đầy mặt như thế này. 

Nghe quân-sư Kevaịịa tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân-sư Kevatta, bây giờ Trẫm nên làm thế 
nào? 

Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Thưa Chúa-thượng, bây giờ Chúa-thượng nên kéo 
quân lại bao vây kinh-thành Mithilã, cẩm không cho dân 
chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh-thành 
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bằng con đường nhỏ nữa. Dân chúng bên trong kinh- 
thành Mithilã bị giam lâu ngày, cảm thay bực bội khó 
chịu, cuối cùng phải mở cửa thành. 

Khỉ ẩy, các đoàn quân anh dũng của Chúa-thượng 
xâm nhập vào trong kinh-thành, bắt Đức-vua Vedeha và 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita đem ra chém đầu. 

Nghe quân-sư Kevatta tâu kế sách như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta chuấn tấu, và tán dương: “Đó là 

diệu ke. 

• 

Trên gương mặt của quân-sư Kevatta nhiều vết 
thương chảy máu, nên ông xin phép Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, trở về kinh-thành Uttarapancãla, để chữa 
bệnh. Như vậy, thực hiện theo kế sách ấy mà không có 
quân-sư Kevaịịa. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chư hầu dẫn các đoàn binh gồm có 18 akkhobhinĩ trở lại 
bao vây hãm kinh-thảnh Mithilã, cấm dân chúng bên 
ngoài thà nh ra vào bên trong kinh-thành bằng con đường 
nhỏ nữa. 

Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita gửi tin báo cho quan Thừa-tướng biết 
kế sách ấy của quân-sư Kevaịịa. 

Nhận được tin từ những người lính điệp viên báo như 
vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Nếu các đoàn bỉnh của Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta vây hãm kỉnh-thành Mỉthỉlã lần này lâu ngày, còn 
cẩm dân chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh- 
thành. Như vậy, toàn thế dân chúng trong kinh-thành 
này như bị nhốt lâu ngày, thì cuộc song của họ chắc 
chắn kho nhiều. 

Vậy, ta nên tìm kế làm cho Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
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datta cùng 101 Đức-vua chư hầu và các đoàn bỉnh gồm 
có 18 akkhobhinĩ này bỏ chạy thoát thân, không dám 
quay trở lại nữa. ” 

Khổ-Nhục-Kế 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita tìm người có 
tài đức hơn người, có trí-tuệ thông minh sáng suốt, có 
đức nhẫn-nại chịu đựng mọi sự hành hạ thể xác, nhất là 
có một lòng trung thành tuyệt đối yêu nước, yêu dân tộc. 

Quan Thừa-tướng nhận xét thấy một người có đủ 
những đức tính này đó là vị Bà-la-môn Anukevatta đã 
từng là vị quan lớn trong triều đình. Quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita ra lệnh cho lính mời vị Bà-la-môn 
Anukevatta đến, rồi thưa rằng: 

- Kính thưa thầy Anukevaịịa, hiện nay các đoàn quân 
gồm có 18 akkhobhinĩ quân của Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta và 101 Đức-vua chư hầu bao vây hãm kinh-thành 
Mithilã lần này lâu ngày. Như vậy, toàn thế dân chúng 
trong kinh-thành này sẽ bị nhốt lâu ngày, thì cuộc song 

của họ chắc chan kho nhiều. 

• 

- Kinh thưa thầy, tôi nghĩ ra một kế làm cho Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu và các 
đoàn binh gồm có 18 akkhobhỉnĩ này phải bỏ chạy thoát 
thân, không dám quay trở lại nữa. 

Tôi đã xem xét nhiều người mà không tìm thấy ai có 
đủ đức tỉnh như thầy. Cho nên, tôi ra lệnh cho lỉnh mời 
thầy đến đây, kỉnh xin thầy đảm đương một công việc rất 
hệ trọng của đất nước và dân tộc của chúng ta. 

- Kỉnh thưa thầy, nay sức lực của thầy còn có khả 
năng đảm đương nối được không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa như vậy, vị 
Bà-la-môn Anukevatta bèn hỏi rằng: 
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- Thưa quan Thừa-tướng đại-nhân, tôi sẽ đảm đương 
công việc như thế nào, xin quan Thừa-tướng trình bày 
cho tôi rõ. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Kỉnh thưa thầy, kỉnh xin thầy nhẫn-nại chịu đựng 
thực hiện “khố-nhục-kế” như vầy: 

Xin thầy lên đứng trên bờ thành, khi nhìn thấy những 
người lỉnh canh gác trên thành sơ ỷ, thầy ném đồ ăn 
xuống cho lỉnh của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rồi 
kêu gọi rằng: 

Này hỡi các bạn! Các bạn hãy đến lẩy đồ ăn, bánh 
trái mà dùng cho được khoẻ mạnh. Các bạn ráng chịu 
đựng chờ đợi một thời gian ngắn nữa, khi dân chúng bị 
nhốt trong kinh-thành Mithilã này cảm thay bực bội khó 
chịu như con gà bị nhốt trong long, thời gian không lâu 
nữa, chắc chắn họ sẽ mở cửa thành đón rước các bạn 
vào bên trong kinh-thành, để bắt Đức-vua Vedeha và 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đem dâng cho 
Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta trị tội. ” 

Nghe thầy nói như vậy, những người lính của tôi sẽ 
bắt thầy, mắng nhiếc, đảnh đập, hành hạ thầy, trói hai 
tay, lẩy sợi dây cột người thầy, thòng dây thả thầy ra 
bên ngoài thành, đế cho lỉnh của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahma-datta nhìn thấy. Những người lính sẽ mắng 
nhiếc thầy rằng: “Này kẻ phản bội đất nước, ngươi hãy 
đi theo quân giặc của Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta đi! ” 

Khi những người linh ngoại thành dẫn thầy đến chầu 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, nhìn thay thầy như vậy, 
Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta sẽ truyền hỏi thầy rằng: 

Này ngươi đã làm tội gì mà bị hành hạ như vậy? ” 

Khi ẩy, xin thầy tâu với Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta rằng: 
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Tâu Đại-vương, trước đây hạ thân là vị quan lớn 
trong triều đình của Đức-vua Vedeha, hạ thần thường 
hay chong đoi kế sách của Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita, nên Thừa-tướng ghét hạ thần và tâu với Đức- 
vua Vedeha cách chức hạ thần. Hạ thần rất căm thù 
Thừa-tướng Mahosadha. Vì vậy, khi nghe tin các đoàn 
binh của Đại-vương bao vây hãm kinh-thành Mithilã, hạ 
thần rất vui mừng, leo lên trên bờ thành, nhìn thay quân 
binh của Đại-vương, quan sát thấy lỉnh của Thừa-tướng 
Mahosadha canh gác thưa thớt, không đế ỷ, nên hạ thần 
ném đồ ăn, bảnh xuống cho lỉnh của Đại-vương ăn cho 
được khoẻ mạnh, rồi kêu gọi chờ đánh chiếm kỉnh-thành. 

Lỉnh của Thừa-tướng Mahosadhapanậỉta thấy hạ thần 
hành động và nghe như vậy, nên bảo cho Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita biết. 

Để trả thù hạ thần, Thừa-tướng Mahosadhapandỉta 

đã ra lệnh cho lỉnh đánh đập, hành hạ, rồi trói hạ thần 

thòng dây thả ra bên ngoài cửa thành. Những người lỉnh 

mắng nhiếc hạ thần là kẻ phản bội đất nước. Nhờ lỉnh 

của Đại-vương nhìn thay hạ thần như vậy, nên đem hạ 

thần đến chầu Đại-vương. Thật là diễm phúc cho cuộc 

đời của hạ thần. ” 

• 

Khỉ được gần gũi, thân cận với Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, thầy tìm mọi cách làm cho Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta tin tưởng nơi thầy, rồi thầy tâu rằng: 

Tâu Đại-vương, bậy giờ hạ thần rất căm thù Thừa 
tướng Mahosadhapanậita và ghét Đức-vua Vedeha. 

Vậy, từ nay hạ thần chỉ có một lòng một dạ trung 
thành phục vụ Đại-vương mà thôi. 

- Tâu Đại-vương, hạ thần đã từng phục vụ trong triều 
đình Đức-vua Vedeha lâu năm, nên biết rõ các địa hình, 
địa thế quan trọng trong và ngoài kinh-thành, các đường 
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nước xung quanh kinh-thành, chỗ nào nguy hiểm có 
nhiều cá sấu, chỗ nào ít nguy hiếm, ...hạ thần đều biết 
rõ. Cho nên, hạ thần biết đường dẫn các đoàn quân anh 
dũng xâm nhập vào bên trong, đế chiếm lẩy kinh-thành 
Mithilã, bắt Đức-vua Vedeha và Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita đem dâng lên Đại-vương trị tội. ” 

Nghe thầy tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
sẽ tin nơi thầy, nếu Đức-vua truyền cho thầy dẫn các 
đoàn quân anh dũng xâm nhập vào bên trong kinh- 
thành, thì thầy ra lệnh các đoàn quân anh dũng băng 
qua đường nước nơi có nhiều cá sấu, nên một sổ quân 
lỉnh bị cá sấu cắn bị thương. Nhìn thay cảnh bị thương 
như vậy, sổ đông quân lỉnh còn lại không dám băng qua 
đường nước, mặc dù thầy ra lệnh. 

Khi ẩy, thầy trở về tâu lên Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta rằng: 

Tâu Đạỉ-vương, hạ thần ra lệnh các đoàn quân 
anh dũng băng qua đường nước ít nguy hiếm, vì ít cả sấu, 
đê xâm nhập vào bên trong kinh-thành, nhưng các đoàn 
quân anh dũng ẩy không tuân theo lệnh của hạ thần. 

- Tâu Đại-vưong, hạ thần biết trong các đoàn quân 
ẩy, có một sổ quân lỉnh đã bị Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita mua chuộc, ăn hối lộ của y, nên họ không còn 
trung thành tuyệt đoi với Đạỉ-vương. 

Thật vậy, khi Đại-vương thực hiện kế sách gì thì 
nhóm quân lỉnh này đều báo tin cho Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita biết cả. Nhờ vậy, Thừa-tướng Maho- 
sadhapanậita đều phả được kế sách của Đại-vương. 

- Tâu Đạỉ-vương, hạ thần còn biết rõ 101 Đức-vua 
chư hầu của Đạỉ-vương đều nhận đồ hổi lộ từ Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita. 

Neu Đại-vương không tin hạ thần thì xin Đại-vương 
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truyền lệnh cho 101 Đức-vua chư hầu mặc triều phục 
đến chầu. Khi ẩy, Đại-vương sẽ thay rõ sự thật. ” 

Nghe thầy tâu như vậy, để biết rõ hư thật thế nào, 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta sẽ truyền lệnh mời 101 
Vua chư hầu đến chầu. Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
chỉnh mình nhìn thẩy 101 Đức-vua chư hầu mặc long 
bào, mang thanh gươm báu, mang đôi hia vàng, vòng 
vàng đeo cố, mỗi thứ đều nối lên dòng chữ “Mahosadha- 
panậita kỉnh dâng món quà này lên Đức-vua. ” 

Dòng chữ này chỉ có một mình Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta nhìn thay mà thôi. Do nguyện lực của tôi. 

Còn 101 Đức-vua chư hầu hoàn toàn không thấy, 
không biết gì cả. Khi nhìn thay rõ đúng sự thật như vậy, 
nên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tin theo lời của thầy 
và phát sinh nỗi lo sợ, sẽ truyền lệnh rằng: “Xin mời các 
Đức-vua ngự trở về chỗ ở của mình. ” 

Khi ẩy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi thầy 
rằng: “Này khanh! Bây giờ Trẫm phải hành động thế 
nào? ” Thầy nên tâu với Đức-vua rằng: 

Tâu Đại-vương, hạ thần biết Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita là người có tà thuật, có mưu ma chước quỷ, có 
thế làm mê hoặc được mọi người nghe theo y, Thừa- 
tướng Mahosadhapanậitacũng có thế làm mê hoặc sai 
khiến các đoàn binh của Đạỉ-vương làm phản, bắt Đại- 
vương nạp cho quan Thừa-tướng được. 

Nếu Đạỉ-vương ngự tại nơi này lâu ngày, thì sẽ không 
an tòan sinh-mạng của Đại-vương. 

- Tâu Đạỉ-vương, để bảo vệ sự an toàn sỉnh-mạng của 
Đại-vương và của hạ thần. Vậy, vào canh giữa đêm nay, 
thỉnh Đạỉ-vương ngự đi khỏi nơi này, đế Đại-vương và 
hạ thần tránh khỏi được sự chết đau đớn do tay của 
người khác. ” 
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Nghe lời tâu như vậy, chắc chắn Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta sẽ làm theo. Khi Đức-vua đã ngự đi ra 
khỏi doanh trại, thầy tiễn đưa một đoạn đường dài, rồi 
thầy trở lại báo tin cho nhóm lỉnh điệp viên biết. 

Lắng nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trình bày 
mưu kế từ đầu đến cuối như vậy, vị Bà-la-môn Anu- 
kevatta thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng đạỉ-nhân, kế này hay lắm! 
Tôi sẽ thi hành đúng như lời chỉ dẫn của quan Thừa- 
tướng. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Kính thưa thầy, kính xin thầy ráng nhẫn-nại, chịu 
đựng đế thực hiện “khố-nhục-kế ” này. 

Vị Bà-la-môn Anukevatta thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng đại-nhân, trong thân thể của 
tôi chỉ ngoại trừ sinh-mạng, hai tay, hai chân, hai con 
mắt, hai lỗ tai ra, còn lại các bộ phận khác tôi ráng 
nhẫn-nại, chịu đựng được cả. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita kính biếu những phẩm 
vật quý giá đến gia đình vị Bà-la-môn Anukevatta, đó là 
phần thưởng đầu tiên. 

Sau đó mọi người thi hành khổ-nhục-kế hết sức tự 
nhiên đúng theo bài bản rất nhập vai như thật. 

Vị Bà-la-môn Anukevatta bị đánh đập hành hạ mà 

• • • • • ^ • 

những người lính của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đều 
nhìn thấy, rồi đặt vị Bà-la-môn vào chiếc võng thòng 
dây thả xuống nằm bên ngoài cửa thành. 

Quân lính của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nhìn 
thấy, đưa ông vào tâu trình Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 

xét hỏi. Vị Bà-la-môn Anukevatta được Đức-vua CũỊanĩ 

• • • • • 

Brahmadatta tin tưởng và phong làm thống soái. 
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Mọi sự việc sau xảy ra giữa vị Bà-la-môn Anukevatta 
với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta theo tuần tự từ đầu đến 
cuối đúng nhu điều mà quan Thừa-tuớng Mahosadha- 
pandita đã trình bày với vị thầy Bà-la-môn Anukevatta. 

Nghe vị Bà-la-môn Anukevatta tâu dối là quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita có mưu ma chước quỷ, có thế 
sai khiến quân lính làm phản và sợ không an toàn tánh 
mạng nhu vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghĩ rằng: 

“Thật đáng lo sợ! Ta không còn dám tin vào người 
nào cả. 101 Đức-vua chư hầu đều nhận đồ hoi lộ của 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita, ngay cả quân-sư Kevaịịa 
cũng chịu nhận hoi lộ viên ngọc maụi báu của Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita, cho nên trên mặt bị nhiều vết 
thương đang nằm chữa trị. 

Bây giờ, ta chỉ còn cách âm thầm trốn ra khỏi nơi này 
là thượng sách mà thôi”. 

Nghĩ xong, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh 
cho vị Bà-la-môn Anukevaịịa rằng: 

- Này Bà-la-môn Anukevatịa! Ngoài khanh ra, Trẫm 
không biết tin vào ai nữa. 

Vậy, khanh hãy lo sửa soạn các con ngựa báu cài vào 
chiếc long xa cho Trẫm. 

Vị Bà-la-môn Anukevatta tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, hạ thần xin tuân lệnh. 

Biết Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta chịu ngự trốn đi 
khỏi nơi ấy, nên vị Bà-la-môn Anukevatta đến tìm những 
nguời lính điệp viên của quan Thừa-tuớng Mahosadha- 
pandita báo cho biết: “Vào canh chót đêm nay, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta sẽ ngự tron đi khỏi nơi này. 

Vậy, các ngươi hãy cài ngựa báu vào chiếc long xa, 
thay đoi giây điều khiến dừng lại sang vị trí phi nhanh 
(Đức-vua muốn dừng lại thì con ngựa càng phi nhanh). 
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Tất Cả Quân Lính Chạy Trốn Không Kịp Mặc Áo 

Hôm ấy, vào canh giữa đêm, đến giờ vị Bà-la-môn 
Anukevatta đem chiếc long xa đến trước chỗ nghỉ của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. Mọi quân lính đều đang 
ngủ ngon, vị Bà-la-môn Anukevaịịa đến chầu Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta, thỉnh Đức-vua ngự lên chiếc long 
xa cùng ông lên ngựa tiễn đưa Đức-vua ngự trốn đi khỏi 
doanh trại, do những người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita canh gác. Cho nên, Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta âm thầm lặng lẽ ngự đi trốn 
khỏi doanh trại mà những người khác không biết được. 

Chiếc long xa của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta phi 
nhanh như bay không ngừng, con ngựa của vị Bà-la-môn 
Anukevatta đưa một quãng đường dài thì quay lui trở lại 
doanh trại, báo cho những người lính điệp viên gác trại 
ấy biết rồi la lớn lên: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta không có trong doanh 
trại”, rồi họ báo cho 101 Đức-vua chư hầu, vừa thức 
dậy tất cả đều hoảng sợ tưởng rằng: ‘‘Quân lính của 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita đã xâm nhập vào doanh 
trại bắt Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đi rồi, chắc chắn 
họ không tha mạng cho chúng ta ”, nên 101 Đức-vua chư 
hầu đều vội vã lên ngựa chạy trốn thoát thân, không kịp 
mặc áo. 

Nghe tiếng ồn ào xôn xao làm cho các đoàn binh gồm 
có 18 akkhobhinĩ thức dậy tưởng rằng: ‘‘Quân lính của 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita tiến quân xâm nhập vào 
doanh trại, bắt Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 101 
Đức-vua chư hầu dẫn đi rồi Cho nên, mỗi người lính 
không kịp mặc áo, tìm có được phương tiện nào thì dùng 
phương tiện ấy chạy trốn thoát thân, có số đông quân 
lính không có phưong tiện nên chạy bộ trốn thoát. 
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Các doanh trại đêu trông vãng các đoàn binh, chỉ còn 
các thứ khí giới, đồ đạc để lại mà thôi. 

Sáng ngày hôm sau, các quân lính trong kinh-thành 
Mithilã mở cửa thảnh đi đến các doanh trại, nhìn thấy 
các thứ khí giới, đồ đạc, các dụng cụ, luơng thực, v.v... 
bỏ lại nhiều vô số kể, nên trình cho quan Thừa-tuớng 
Mahosadhapandita rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta cùng với 101 cùng chư hầu và các đoàn 
binh gồm có 18 akkhobhinĩ quân lỉnh đều bỏ chạy tron 
khỏi nơi này cả thảy, bỏ lại các khỉ giới, các dụng cụ, 
lương thực, v.v... chúng tôi phải làm thế nào? 

Quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Tất cả mọi khí giới, các dụng cụ, 
lương thực, v.v... của kẻ thù bỏ lại đều thuộc về chúng 
ta. Vậy, các ngươi đem những vật dụng của 101 Đức- 
vua đem dâng lên Đức-vua Vedeha. Những vật dụng của 
các quan thì các người đem nạp trong kho của ta. 
Những vũ khỉ, dụng cụ, phương tiện thì các ngươi đem 
nạp vào kho của triều đình. Những thứ vật dụng, đồ 
dùng của lỉnh, lương thực, v.v... thì các ngươi lẩy sử 
dụng và cho dân chúng đem về nhà làm của riêng. 

Các quân lính và tòan thể dân chúng trong kinh-thảnh 
Mithilã và dân chúng ngoại thảnh lấy các thứ vật dụng, 
luơng thực, v.v... suốt thời gian nửa tháng mới hết. 

Dân chúng trong kinh-thành Mithilã và dân chúng 
ngoại thành dọn dẹp các đồ dùng khác suốt thời gian bốn 
tháng mới xong. 

Khen Thưởng Vị Thầy Bà-La-Môn Anukevatta 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tán dương, ca tụng vị 
thầy Bà-la-môn Anukevaịịa có công lớn làm cho Đức- 
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vua CũỊanĩ Brahmadatta, 101 Đức-vua chư hâu và các 
đoàn binh hùng mạnh gồm 18 akkhobhinĩ quân lỉnh bỏ 
chạy khỏi đất nước Videharattha. Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita ban những phần thưởng quý giá đến vị Bà-la- 
môn Anukevaịịa. 


Từ đó về sau, kinh-thành Mithilã, đất nước Videha- 
rattha được phồn vinh, dân chúng sống trong cảnh thanh 
bình, được an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Vedeha ngự tại kinh-thành Mithilã trị vì đất 
nước Videharattha được thái bình thịnh vượng, thần dân 
thiên hạ được sống an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự tại kinh-thành 
Uttarapancãla, trị vì đất nước Kapilarattha và 101 Đức- 
vua chư hầu trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, trải qua 
một năm thái bình, không chiến tranh. 


Một hôm, quân-sư Kevatta soi gương nhìn thây trên 
mặt nhiều vết sẹo trên trán, đôi má, cằm,... nên nghĩ rằng: 

“Đây là những vết sẹo do Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita đè đầu chà qua sát lại trên mặt đất, đến nay vẫn 
còn lưu lại trên gương mặt. Thật là một điều vô cùng 
xấu ho đối với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 101 
Đức-vua chư hầu cùng toàn thể các đoàn binh lỉnh nữa. ” 


Quân-sư Kevatta phát sinh tâm thù hận Thừa-tướng 
Mahosadhapandita nên nghĩ rằng: 

“Làm cách nào ta cỏ thể trả được mối thù này? ” 

Quân-sư Kevatta nghĩ ra mưu thâm kế độc để giết hại 
Đức-vua Vedeha và Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 


Mỹ-Nhân-Kẻ 

Quân-sư Kevatta nghĩ đến Công-chúa Pahcãlacandĩ 
của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ: 
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“Công-chúa cỏ sắc đẹp tuyệt trần như một thiên-nữ. 
Vậy, ta nên lợi dụng sắc đẹp của Công-chúa 
Pancãlacandĩ làm mỹ-nhân-kế, dụ Đức-vua Vedeha ngự 
đến kinh-thành Uttarapancãla đế làm lễ thành hôn với 
Công-chúa Pancãlacandĩ, chắc chan có Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita cùng đi theo hộ giá. 

Như vậy, họ vi như nai bị mắc bẫy, cá bị cắn câu. 

Khỉ ẩy, ta sẽ bắt Vua Vedeha và Mahosadhapanậỉta 
đem ra chém đầu, rồi sẽ làm đại lễ uổng rượu ăn mừng 
chiến thẳng toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. ” 

Sau khi nghĩ xong, quân-sư Kevatta đến chầu Đức- 
vua CũỊanĩBrahmadatta, tâu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, hạ thần có một kế hay, xin tâu 
cho Chúa-thượng rõ. 

Nghe quân-sư Kevaịịa tâu nhu vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Này quân-sư, quân-sư đã hiến bao nhiêu kế đều thất 
bại thê thảm, bỏ chạy tron thoát thân. Nay, quân-sư còn 
bày ra kế gì nữa đây! 

- Tâu Chúa-thượng, kế này thật là diệu kể, cũng là 
thượng sách nữa! 

- Này quân-sư, nếu vậy thì hãy tâu cho Trẫm rõ. 

- Tâu Chúa-thượng, xỉn Chúa-thượng đến một chỗ 
vẳng vẻ, chỉ có Chúa-thượng và hạ thần mà thôi, hạ thần 
sẽ tâu cho Chúa-thượng rõ. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta chuẩn tấu. Đức-vua 
ngự lên trên lâu đài cùng với quân-su Kevatta tại căn 
phòng ngủ của Đức-vua, nơi cửa sổ có con sáo mái 
Sãịikã nói và nghe hiểu đuợc tiếng nguời. Quân-sư 
Kevatta tâu rằng: 
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- Tâu Chúa-thượng, Công-chúa Pancãlacandĩ của 
Chúa-thượng có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên-nữ. 
Chúa-thượng nương nhờ Công-chúa Pancãlacandĩ làm 
mỹ-nhân-kế dụ Đức-vua Vedeha ngự đến kinh-thành 
Uttarapancãla đế làm lễ thành hôn, chắc chắn Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita đi theo hộ giá. 

Như vậy, hai người ẩy ở trong tay của ta, vỉ như nai 
bị mắc bẫy, cá bị cắn câu, không còn đường nào tron 
thoát được nữa. 

Chúa-thượng truyền lệnh bắt Đức-vua Vedeha và 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita đem ra chém đầu, đế trả 
thù, rồi Chúa-thượng truyền lệnh to chức đại lễ uổng 
rượu, ăn mừng chiến thẳng trong toàn cõi Nam-thiện- 
bộ-châu này. 

Khi ẩy, Chúa-thượng đương nhiên sẽ được suy tôn là 
Đại-vương cao cả nhất (aggamahãrặịã), làm bá chủ 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

- Tâu Chúa-thượng, ban đầu truyền gọi các thi sĩ vào 
cung, nhìn thay Công-chúa Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, họ sẽ làm thơ, ca hát tán dương, ca 
tụng sắc đẹp tuyệt trần của Công-chúa; truyền cho đoàn 
ca hát, nhảy múa tán dương, ca tụng sắc đẹp tuyệt trần 
của Công-chúa từ kinh-thành Uttarapancãla cho đến 
kinh-thành Mỉthỉlã. 

Đoàn ca múa xin vào cung điện trình diễn ca hát, 
nhảy múa, tán dương, ca tụng Công-chúa Pancãlacandĩ 
có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ cho Đức-vua Vedeha 
thưởng thức, gợi cho Đức-vua mong ước được Công- 
chúa làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hạ thần sẽ làm sứ giả đến kỉnh-thành Mỉthỉlã, 
xin chầu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 
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Tâu Đại-vương Vedeha, Chúa-thượng của hạ thân 
là Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nhận xét thay Đại- 
vương là người xứng đáng nên muốn ban Công-chủa 
Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ cho Đại- 
vương đê làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

- Kỉnh xin Đại-vương chọn ngày ngự đến kinh-thành 
Uttarapahcãla đế cử hành hôn lễ với Công-chúa 
Pahcãlacandĩ, roi đón rước về kinh-thành Mithilã, đế 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. ” 

Khi Đức-vua Vedeha ngự đến kinh-thành Uttara- 
pancãla thì chắc chắn Thừa-tướng Mahosadhapanậita 
sẽ đi theo hộ giá. 

Như vậy, hai người ẩy sẽ mắc vào mỹ-nhân-kế của 
chúng ta. 

Nghe quân-sư Kevatta bày ra mỹ-nhân-kế này, Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta vốn có tâm tham vọng làm bá 
chủ trong cõi Nam-thiện-bộ-châu nên nghĩ rằng: “£)ó là 
diệu kể”. Vì vậy, Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Thưa Quân-sư, Trẫm xin chuấn tẩu, quân-sư hãy 
thực hiện mỹ-nhân-kế này một cách rất khéo léo và bỉ 
mật tuyệt đổi! 

Sau khi đuợc Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta chuẩn tấu 
mỹ-nhân-kế ấy, quân-sư Kevatta thực hiện từng giai 
đoạn theo kế sách. Cuối cùng một đoàn ca hát, nhảy múa 
gồm tòan các nghệ sĩ uu tú, các nhạc công uu tú, cho nên 
đoàn ca múa này đi trình diễn đuợc nổi tiếng từ kinh- 
thành Uttarapancãla cho đến kinh-thành Mithilã, đến tai 
của Đức-vua Vedeha. 

Đức-vua Vedeha vốn ham mê ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, huơng-dục, vị-dục, xúc-dục), nên khi nghe 
nói có đoàn ca múa hay nổi tiếng nhu thế ấy, Đức-vua 
Vedeha truyền cho mời vào cung điện để trình diễn. 
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Đoàn ca múa ây ca hát tán dưong, ca tụng Đức-vua 
Vedeha với lời hay, ý đẹp làm cho Đức-vua vô cùng 
hoan hỷ khen ngợi. Đoàn ca múa tán dương, ca tụng 
Công-chúa Pancãlacandĩ có sắc đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ, gợi cho Đức-vua Vedeha nghe say mê, mong ước có 
được Công-chúa làm Chánh-cung Hoàng-hậu của mình. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ ban thưởng cho 
đoàn ca hát ấy các phần thưởng quý giá. Sau đó họ trở 
về kinh-thành Uttarapancãla, vào chầu Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta tâu trình rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, chúng thần được mời vào 
cung điện của Đức-vua Vedeha, trình diễn các bài hát 
tán dương, ca tụng Đức-vua Vedeha, tán dương, ca tụng 
Công-chúa Pancãlacandĩ có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ làm cho Đức-vua Vedeha cảm thay hài lòng, vô 
cùng hoan hỷ, nên đã ban thưởng cho chúng thần những 
phần thưởng quỷ giá. 

Nghe đoàn ca múa tâu trình như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta rất hài lòng, hoan hỷ cho gọi quân-sư 
Kevatta đến truyền bảo rằng: 

- Thưa quân-sư, kế sách của quân-sư phần đầu đã cỏ 
kết quả. Nay, xin quân-sư lãnh sứ mạng làm sứ giả đến 
kinh-thành Mithilã, chầu Đức-vua Vedeha, tâu lời của 
Trẫm theo kế sách của quân-sư. 

Tuân lệnh Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, quân-sư 
Kevatta đem theo những món quà quý giá cùng đoàn tùy 
tùng đông đảo lên đường đến kinh-thảnh Mithilã. 

Trước khi đến kinh-thành Mithilã, quân-sư Kevatta đã 
cho người loan tin cho dân chúng trong kinh-thành 
Mithilã biết rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta muốn kết tình thân 
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thiện với Đức-vua Vedeha, nên Đức-vua CuỊani 
Brahmadatta sẽ ban Công-chúa Pahcãlacandĩ xỉnh đẹp 
tuyệt trần như thiên-nữ cho Đức-vua Vedeha làm 
Chánh-cung Hoàng-hậu, đế kết tình thân hữu giữa kinh- 
thành Uttarapaũcãla với kinh-thành Mithilã và hai đất 
nước Kapilaraịtha với Videharaịịha trong tình thân 
thiện lẫn nhau, thần dân thiên hạ của hai đất nước song 
trong cảnh thanh bình an lạc. ” 

Nghe tin như vậy, Đức-vua Vedeha rất hài lòng vô 
cùng hoan hỷ. Còn Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụậỉta 
không hài lòng chút nào, vì biết chắc chắn Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta bày ra mỹ-nhân-kế thâm độc, để dụ 
dỗ, đánh lừa Đức-vua Vedeha. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụặỉta gửi tin hỏi người lính 
điệp viên của mình, để biết rõ mỹ-nhân-kế của quân-sư 
KevaỊỊa, thì được thư trả lời rằng: 

“Thưa quan Thừa-tướng, chúng tôi không biết rõ 
được mỹ-nhân-kế của quân-sư Kevatta mà chỉ biết rõ 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và quân-sư Kevatta bàn 
bạc chuyện bỉ mật trên lâu đài trong phòng ngủ của 
Đức-vua, mà tại cửa so phòng ngủ của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta có con sáo mái SãỊỉkã biết nghe và nói 
tiếng người, chắc chắn con sảo mải SãỊikã đã nghe được 
chuyện bí mật ẩy. ” 

Đoàn sứ giả do quãn-sư Kevatta dẫn đầu và tuỳ tùng 
đông đảo đến kinh-thành Mithilã, xin phép đến chầu 
Đức-vua Vedeha. Sứ giả Kevatta đảnh lễ Đức-vua 
Vedeha rồi kính dâng quà của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta lên Đức-vua Vedeha. Sứ giả Kevatta ngồi 
một nơi họp lẽ, vấn an Đức-vua Vedeha theo nghi lễ và 
Đức-vua Vedeha kính lời cảm tạ Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta. 
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Khi ây, sứ giả Kevatta tâu với Đức-vua Vedeha răng: 

- Tâu Đại-vương, Chúa-thượng của hạ thần là Đại- 
vương CũỊanĩ Brahmadatta nhận xét thay Đại-vương là 
người xứng đảng kết tình thân thiện, nên muốn ban 
Công-chúa Pahcãlacandĩ xỉnh đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ cho Đại-vương làm Chánh-cung Hoàng-hậu, đế kết 
tình thân hữu giữa kinh-thành Uttarapancãla với kinh- 
thành Mithilã và hai đất nước Kapilaratịha với Videha- 
ratịha kết tình thân thiện lẫn nhau, thần dân thiên hạ 
của hai đất nước sổng trong cảnh thanh bình an lạc. 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta xin 
mời Đại-vương chọn ngày ngự đến kinh-thành Uttara- 
pancãla, đế làm lễ thành hôn với Công-chúa Paũcãla- 
candĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, rồi đón rước 
Công-chúa ngự trở về kinh-thành Mithilã này. 

Nghe sứ giả Kevatta tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ nghe đến câu “ban Công-chúa Pahcãla- 
candĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ”, nên Đức-vua 
Vedeha truyền bảo với sứ giả Kevatta rằng: 

- Này sứ giả, Quả-nhân vô cùng cảm kích trước tấm 
lòng tốt của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đổi với Quả- 
nhân. Quả-nhân chân thành cảm tạ Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta và sứ giả đã vất vả đến đây, đế đem lại sự 
lợi ích, sự an lạc cho Quả-nhân, cho toàn thế dân chúng 
đất nước Videharaịịha và đất nước Kapilaraịtha trong 
tình thân thiện, sống trong cảnh thanh bình an lạc. 

- Này sứ giả, để xoá bỏ những lỗi quá khứ giữa sứ giả 
với Thừa-tướng Mahosadhapanậita. Xin mời sứ giả đến 
thăm Thừa-tướng Mahosadhapanậita, đế bỏ lỗi lẫn 
nhau, thông cảm và hòa hợp với nhau trong tình thân 
hữu giữa hai người với nhau. 
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Nghe lời khuyên của Đức-vua Vedeha, sứ giả Kevatta 
đi đến tu dinh thăm quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 

Biết sứ giả Kevatta đến tu dinh của mình, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita nghĩ rằng: 

“Ta không nên đón tiếp, nói chuyện với kẻ ác như sứ 
giả Kevaịịa ẩy. ” 

Do nghĩ nhu vậy, nên sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapaụậita dùng một ít bơ lỏng, rồi bảo gia 
nhân đem phần bơ lỏng còn lại đổ rải khắp nền nhà, dẹp 
các ghế ngồi chỉ còn lại chiếc giuờng Đức-Bồ-tảt 
Mahosadhapandỉta đang nằm mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita căn dặn nhóm gia nhân: 

“Hãy tiếp sứ giả Kevatta với thái độ khỉnh bỉ. Nếu khi 
Kevatta muốn hỏi chuyện với ta thì các người hãy ngăn 
cản y không cho hỏi chuyên, bởi vì hôm nay quan Thừa- 
tướng dùng bơ lỏng, và nếu ta làm bộ nói chuyên với 
Kevaịịa thì các người cũng ngăn cản ta không cho nói 
chuyên, bởi vì hôm nay quan Thừa-tướng dùng bơ lỏng. ” 

Sau khi căn dặn nhóm gia nhân xong, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita mặc bộ y phục màu đỏ, nằm trên 
guờng bệnh. 

Khi ấy, sứ giả Kevatta đến đứng truớc cổng thứ nhất 
tu dinh của Đức-Bồ-tát, hỏi nguời lính gác cổng rằng: 

- Này ngươi! Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita 
có trong dinh không? 

Nguời gác cổng thứ nhất bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn Kevatta! Ngươi chớ nên nói lớn 
tiếng, ta cho phép ngươi làm thinh đi vào. 

Sứ giả Kevatta đi vào tuần tự đến cổng số hai cho đến 
cống số bảy tu dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita, 
các lính gác cổng đều đối xử khinh bỉ nhu vậy. 
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Sứ giả Kevatta đến chỗ Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita đang nằm, không có chỗ ngồi, nên sứ-giả 
Kevatta phải đứng, muốn hỏi chuyện Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita thì gia nhân ngăn cản rằng: 

- Này Bà-la-môn Kevatịa! Ngươi không nên hỏi chuyện 
quan Thừa-tướng, bởi vì hôm nay quan Thừa-tướng của 
chúng tôi dùng bơ lỏng. 

Khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta làm bộ muốn nói 
chuyện với sứ giả Kevatta thì nhóm gia nhân ngăn cản 
Đức-Bồ-tát không cho nói chuyện, vì hôm nay quan 
Thừa-tướng đại-nhân dùng bơ lỏng. 

Sứ giả Kevatta đến thăm Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita, không có chỗ ngồi, đứng trên sàn nhà dính bơ 
lỏng, mọi nguời trong tu dinh đều tỏ ra khinh bỉ, nên sứ 
giả Kevatta cảm thấy xấu hổ, xin phép trở về. Một gia 
nhân mắng rằng: 

- Này tên Bà-la-môn Kevaịịa ác nhân kia! Hãy đi ra. 

Sứ giả Kevatta hoảng sợ, trở về cung điện. Đức-vua 
Vedeha nghĩ rằng: 

“Hôm nay, nghe sứ giả Kevatta báo tin về sứ mạng 
chuyến đi này, Mahosadhapanậita chắc chắn vui mừng 
hoan hỷ lắm. Hai bậc đại-trỉ chuyện trò thân mật bỏ lỗi 
lẫn nhau. Thật là điều hạnh phúc an lạc cho ta biết 
dường nào!” 

Vì nghĩ như vậy, nên khi nhìn thấy sứ giả Kevatta trở 
về, Đức-vua Vedeha tmyền hỏi rằng: 

- Thưa sứ giả, sứ giả đã gặp quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapanậita rồi, quan Thừa-tướng chắc chắn đã xin lỗi 
sứ giả và sứ giả đã bỏ lỗi cho quan Thừa-tướng. Hai bên 
đã bỏ lỗi cho nhau. Khi nghe sứ giả báo tin về sứ mạng 
chuyến đi này, chắc chắn quan Thừa-tướng vui mừng 
hoan hỷ lắm phải không? 
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Quân-sư Kevatta tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Vedeha, kỉnh xin Đại-vương không 
nên nói đến quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ẩy 
nữa. Ông là con người đần độn, không đáng gọi là bậc 
đại-trỉ, vì y không nói một lời nào, y chỉ giong như người 
câm, người điếc mà thôi. 

Nghe sứ giả Kevatta nói xấu quan Thừa-tướng 
Mahosadhapaụdita, Đức-vua Vedeha làm thinh, không 
đồng tình cũng không phản đối. Đức-vua Vedeha mời sứ 
giả Kevatta cùng đoàn tuỳ tùng về chỗ nghỉ ngơi. Đức- 
vua Vedeha suy xét rằng: 

“Mahosadhapanậita là bậc đại-tri, có trỉ-tuệ siêu- 
việt, là người tài ba lỗi lạc trong phép xã giao. Vậy, tại 
sao Mahosadhapanậita lại không nói một lời nào với sứ 
giả Kevatta, không tỏ ra hoan hỷ trong sự có mặt của sứ 
giả Kevatta. 

Như vậy, Mahosadhapandỉta chắc chắn đã thấy rõ, 
được mưu kế thâm độc của sứ giả rồi, nên mới tỏ ra thái 
độ như vậy. Mahosadhapanậita con của ta là bậc đại-trỉ 
có trỉ-tuệ siêu-việt thấy rõ, biết rõ quá-khứ, hiện- tại, vị- 
lai mà những người khác không dễ gì thay được, biết 
được. Cho nên, Mahosadhapanậita chắc chắn biết rõ 
được mưu kế thâm độc của quân-sư Kevatta đến đây mời 
ta ngự đến kinh-thành Uttarapahcãla, đế làm lễ thành 
hôn với Công-chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần 
như thiên-nữ. 

Nếu đó là mưu kế thâm độc của quân-sư Kevatta đem 
Công-chúa Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ đế dụ dỗ ta, khi ta rời khỏi kinh-thành Mithilã này, 
ngự đến kinh-thành Uttarapahcãla, thì có khác nào ta đã 
lọt vào tay của kẻ thù xưa, sự song hoặc sự chết của ta 
như thế nào làm sao biết được? ” 
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Suy nghĩ vê sự việc như vậy, Đức-vua Vedeha cảm 
thấy rùng mình, phát sinh sợ hãi. Khi ấy, bốn vị quân-sư 
đến chầu, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này quân-sư Senaka, Trẫm cỏ nên ngự đến kinh- 
thành Uttarapancãla, đế làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta hay không? Quân-sư nghĩ 
thế nào, hãy tâu cho Trẫm rõ. 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, điều hạnh phúc đã đến với Bệ-hạ, kinh 
xin Bệ-hạ đón nhận. Đây là cơ hội tốt nhất đoi với Bệ- 
hạ. Bệ-hạ nên ngự đến kinh-thành Uttarapahcãla, đế 
làm lễ thành hôn với Công-chúa Pahcãlacandĩ xỉnh đẹp 
tuyệt trần như thiên-nữ của Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta. Đó là cơ hội tốt nhất, cũng là điều vinh dự nhất 
đối với Bệ-hạ. 

Hiện nay, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta là một Đạỉ- 
vương cao cả nhất trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
còn 101 Đức-vua của 101 đất nước kia là chư hầu của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. Vì vậy, chỉ có Bệ-hạ ngự 
tại kinh-thành Mithilã trị vì nước Videharaịịha là không 
phải nước chư hầu của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
mà thôi. Xét thay Bệ-hạ là Đức-vua xứng đáng, nên 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ban Công-chúa Pahcãla- 
candĩ xỉnh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ đến Bệ-hạ, đế 
làm Chảnh-cung Hoàng-hậu của Bệ-hạ. 

Kỉnh xin Bệ-hạ nên thuận theo thiện ỷ của Đức-vua 

• • • • ^ 

CũỊanĩ Brahmadatta đổi với Bệ-hạ, đế kết tình thân hữu 
giữa kinh-thành Uttarapancãla với kinh-thành Mithilã 
và hai đất nước Kapilaratịha với Videharaịịha trong 
tình thân thiện lẫn nhau, đế thần dân thiên hạ của hai 
nước sổng trong cảnh thanh bình an-lạc. 
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Vậy, kính xin Bệ-hạ nên chọn ngày ngự đên kinh- 
thành Uttarapancãla, đế làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, rồi 
rước về kinh-thành Mithilã. 

Chúng thần sẽ có cơ hội theo hộ giá Bệ-hạ, cũng sẽ 
được Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta biếu những phấm vật 
quỷ giá. 

Tiếp theo, Đức-vua Vedeha truyền hỏi ba vị quân-sư 
còn lại, ba vị quân-sư ấy cũng đều tâu giống nhu quân- 
su Senaka rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kỉnh xỉn Bệ-hạ nên ngự đến kinh-thành 
Uttarapahcãla, đế làm lễ thành hôn với Công-chúa 
Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, đế làm 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Bệ-hạ. 

Đức-vua Vedeha đang truyền hỏi bốn vị quân-su thì 
sứ giả Kevatta đến chầu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần không thể ở lâu hơn nữa, 
xin phép Đạỉ-vương trở về kinh-thành Uttarapahcãla. 

Kỉnh xin Đại-vương chọn ngày ngự đến kỉnh-thành 
Uttarapahcãla. Đại-vương truyền gửi sứ giả đến tâu lên 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta được rõ. 

Đức-vua Vedeha ban những phẩm vật quý giá đến sứ 
giả Kevatta và đoàn tùy tùng rồi tiễn đua họ trở về kinh- 
thành Uttarapancãla. 

Biết sứ giả Kevatta đã rời khỏi ki nh -thảnh Mithilã trở 
về kinh-thành Uttarapancãla, Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita đến chầu Đức-vua Vedeha, đảnh lễ rồi ngồi một 
nơi họp lẽ. 

Truớc đây, Đức-vua Vedeha một mình suy xét đúng 
đắn, sau khi gặp bốn vị quân-su thiểu trí si-mê, nên Đức- 
vua lại thay đổi ý nghĩ truớc, do năng lực của tâm tham- 
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ái làm cho Đức-vua trở thảnh người say mê trong ngũ- 
dục, nên truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậỉta! Chúng ta gồm có sáu người: 
Trẫm, quân-sư Kevatta và bốn quân-sư đều là bậc đại- 
trỉ đồng có ỷ kiến với nhau rằng: “Trẫm nên chọn ngày 
ngự đến kinh-thành Uttarapancãla, đế làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, rồi rước về 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu của Trẫm. ” 

- Này Mahosadhapanặỉta! Con có ỷ kiến như thế 
nào? Con hãy tâu cho Phụ-vương rõ. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền hỏi như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Vedeha đã tin lời sứ giả Kevatta và bổn vị 
quân-sư thiếu trí si-mê, rồi say mê Công-chúa Pancãla- 
candĩ mà không thay Công-chúa chỉ là miếng mồi đế dụ 
Đức-vua ngự đến kinh-thành Uttarapaũcãla, đế sát hại 
Đức-vua Vedeha chứ không phải đế làm lễ thành hôn 
với Công-chúa. Ta sẽ tâu cho Đức-vua nhận thức thấy 
rõ sự thật như vậy mà thay đoi ỷ, không dám ngự đến 
kinh-thành Uttarapahcãla nữa. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát tâu với Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tãu Đại-vương, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đem 
Công-chúa Pancãlacandĩ làm mồi dụ Đại-vương ngự đến 
kinh-thành Uttarapahcãla, đế sát hại Đại-vưong, chứ không 
phải đế làm lễ thành hôn với Công-chúa xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, như sứ giả Kevatta tâu với Đại-vương. 
Đó chỉ là “mỹ-nhân-kế” của sứ giả Kevaịịa mà thôi. 

Vỉ như người thợ săn đem con nai cái ra đế lừa con 
nai đực say mê rồi mắc bẫy của y; người câu cá móc miếng 
mồi ngon bao bọc lưỡi câu đế lừa con cá mê mồi nuốt 
phải lưỡi câu vào bụng, không biết sự chết đến với mình. 
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- Tâu Đại-vương, Công-chúa Pancãlacandĩ ví như 
con nai cái của người thợ săn, cũng vỉ như miếng mồi 
ngon bao bọc lưỡi câu của người câu cá. 

Nếu Đạỉ-vương say mê Công-chúa mà ngự đến kỉnh- 
thành Uttarapancãla thì Đại-vương chắc chắn sẽ bị bắt 
rồi bị chém đầu ngay tức thì. 

- Tâu Đạỉ-vương, hạ thần đã thấy rõ “mỹ-nhân-kế” 
của quân-sư Kevaịịa dụ Đại-vương ngự đến kinh-thành 
Uttarapancãỉa đế giết Đại-vương. 

Vậy, kính xin Đại-vưong có trỉ-tuệ sáng suốt nhận 
thức rõ tai họa ấy mà thay đoi ỷ, không nên ngự đến 
kinh-thành Uttarapancãỉa nữa. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rõ sự thật 
như vậy, nhưng Đức-vua Vedeha vẫn chấp thủ nên nổi 
cơn thị nh nộ, nghĩ rằng: 

“Mahosadhapanậita coi thường ta, không còn tôn 
trọng ta là Đức-vua nữa. Chỉnh sứ giả Kevatta đã tâu 
với ta rằng: “Tâu Đại-vương, Chúa-thượng của hạ thần 
là Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta nhận xét thấy Đạỉ- 
vương là người xứng đáng kết tình thân thiện, nên muốn 
ban Công-chúa Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ cho Đạỉ-vương đế làm Chánh-cung Hoàng-hậu, 
đế kết tình thân hữu giữa kinh-thành Uttarapancãla với 
kinh-thành Mithilã và hai đất nước Kapilaratịha với 
Videharatịha kết tình thân thiện lẫn nhau, thần dân thiên 
hạ của hai đất nước sổng trong cảnh thanh bình an-lạc. 

Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta xin mời Đại-vương 
chọn ngày ngự đến kinh-thành Uttarapancãla, đế làm lễ 
thành hôn với Công-chúa Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, rồi đón rước Công-chúa ngự trở về 
kinh-thành Mithilã này. ” 
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Sau khi nhớ lại lời tâu của sứ giả Kevatta nhu vậy, 
Đức-vua Vedeha nổi cơn thịnh nộ truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Ngươi dám coi thường 
Trẫm, vỉ Trẫm như con nai đực say mê con nai cải, như 
con cá say mê miếng mồi. 

- Này Mahosadhapanậỉta! Ngươi là con trai sổng 
trong xóm nhà vùng lúa, chỉ biết cày ruộng mà thôi. Làm 
sao ngươi có thế biết được sự hạnh phúc an-lạc đế vương 
như sứ giả Kevaịịa và bon vị quân-sư của Trẫm được. 

Mahosadhapanậita này làm cản trở sự hạnh phúc an- 
lạc của Trẫm, cản trở Trẫm làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Vậy, các khanh hãy tổng cổ nó ra khỏi nơi này, các 
khanh hãy đuối nó ra khỏi đất nước của Trẫm, bởi 
Mahosadhapanậita không giúp Trẫm làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, mà còn cản trở không muốn Trẫm ngự đến 
kinh-thành Uttarapahcãla. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết rằng: “Đức-vua 
Vedeha truyền bảo như vậy trong cơn thịnh nộ, nhưng 
thật ra, Đức-vua rất thương yêu, nên Đức-Bồ-tát đảnh lễ 
Đức-vua rồi xỉn phép trở về tư dinh của mình. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Vì nghe 
những lời tán dương, ca tụng Công-chúa Pahcãlacandĩ 
xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, nên Đức-vua phát sinh 
tâm tham-ải, say mê Công-chúa Pancãlacandĩ mà không 
biết đến sự tai hoạ sẽ xảy ra đến với mình. Ta phải tìm 
cách phả mỹ-nhân-kế của quân-sư Kevatta này và cổ 
gắng giúp cho Đức Phụ-vương của ta được toại nguyện 
như ỷ, làm lễ thành hôn với Công-chúa Pancãlacandĩ, 
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rồi rước về làm Chánh-cung Hoàng-hậu. Bởi vì, Đức- 
vua là Đức Phụ-vương của ta, đã nuôi dưỡng ta từ khi 
mới lên bảy tuoi cho đến nay, đã ban cho ta chức trọng 
quyền cao nhất, quan Thừa-tướng (senãpati) trong 
triều đình. 

Vậy, ta phải cỏ bổn phận bảo vệ Đức-vua cho được 
an tòan sinh-mạng và giúp cho Đức-vua làm lễ thành 
hôn với Công-chúa Pahcãlacandĩ cho được toại nguyện 
như ỷ. 

Trước tiên, ta cần phải nhờ con vẹt Suvapanậỉta (con 
vẹt tri-tuệ) bay đi do thám tìm hiếu sự thật như thế nào. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gọi con vẹt 
Suvapandita, bảo rằng: 

- Này Suvapanậita con yêu quỷ! Ta nhờ con giúp một 
việc, vì việc này loài người không thế làm được. 

Con vẹt Suvapandita thưa rằng: 

- Kính thưa ông chủ, ông chủ muốn cho con giúp 
việc gì vậy? 

- Này Suvapanậita yêu quỷ! Ta được người lỉnh điệp 
viên bảo rằng: “Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và quân- 
sư Kevaịịa bàn bạc chuyện bí mật trong phòng ngủ của 
Đức-vua trên lâu đài, chỉ có hai người biết mà thôi, tại 
cửa sô phòng ngủ của Đức-vua có con sáo mái SãỊikã 
biết nghe và nói tiếng người, chắc chắn con sáo mái 
SãỊikã sẽ nghe được chuyện bí mật ẩy. ” 

Bây giờ, ta nhờ con bay đến gặp con sáo mái SãỊikã 
ấy, con khéo tán tỉnh rồi tỏ tình yêu thương tha thiết với 
nó, rồi hỏi nó về chuyện bí mật của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta và quân-sư Kevaịịa cho đầy đủ. Con cấn 
thận đừng đế cho ai biết, nếu có ai biết được thì sinh- 
mạng của con không được an toàn đâu nhé! 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


201 


Con Vẹt Suvapandita Vói Con Sáo Mái SaỊỉka 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta lấy dầu thoa đôi cánh, 
thân mình rồi cho con vẹt Suvapanậỉta ăn uống những 
thứ đồ ăn bổ duỡng. Con vẹt Suvapanậita đảnh lễ Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapanậita, rồi bay nhanh nhu gió đến 
kinh-thành Aritthã trong nuớc Sivi. Từ đó, con vẹt 
Suvapanặita bay đến kinh-thành Uttampancãla, đậu một 
chỗ cao trên lâu đài, gần chỗ ở của con sáo mái SãỊikã, 
đứng trên đỉnh hót ra âm thanh hay ngọt ngào yêu 
thuơng quyến rũ. Con sáo mái Sãỉikã nghe hiểu rõ rồi trả 
lời với giọng ngọt ngào yêu thuơng, mời mọc đến. 

Con vẹt Suvapanặita bay đến đứng gần hỏi thăm con 
sáo mái SãỊikã rằng: 

- Này bạn SãỊikã yêu quỷ! Bạn có được khoẻ mạnh 
không? Hằng ngày bạn có được vật thực ngon lành đầy 
đủ chứ? 

- Này bạn Suvapanậỉta! Tôi vẫn được khoẻ mạnh, 
hằng ngày tôi vẫn được những thứ vật thực ngon lành 
đầy đủ. 

- Này bạn Suvapanặita! Bạn từ đâu đến đây? Ai bảo 
bạn đến đây? 

Nghe con sáo mái SãỊikã hỏi như vậy, con vẹt 
Suvapandita nghĩ rằng: “Ta không nên nói thật là ta từ 
kỉnh-thành Mỉthỉlã bay đến mà nên nói dối ”, nên nó trả 
lời rằng: 

- Này bạn SãỊikã yêu quý! Tôi là con chim được nuôi 
dưỡng tại nơi phòng ngủ của Đức-vua Sivi. Đức-vua thả 
tôi bay ra ngoài đi dạo chơi cho khuây khỏa. 

Con sáo mái SãỊikã tiếp đãi con vẹt Suvapandita món 
gạo rang trộn với mật ong. Sau khi con vẹt ăn uống no 
đủ rồi, con sáo hỏi rằng: 
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- Này Suvapandita! Bạn bay đên đây có việc gì không? 

- Này bạn SãỊikã yêu quý! Trong thời gian qua, vợ 
của tôi là sáo mái SãỊikã, có giọng nói ngọt ngào như 
bạn, bị con diều bắt ăn thịt, tôi buồn khố, nhớ thương vợ 
của tôi. Nhìn thay hoàn cảnh kho đau, cô đơn, đáng 
thương của tôi, nên Đức-vua của tôi truyền bảo rằng: 

Này Suvapanậita! Nghe nói có một cô sáo SãỊikã 
có giới hạnh tốt, có cử chỉ đáng yêu. Cô sáo SãỊikã ẩy 
được Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nuôi dưỡng tại cửa 
số phòng ngủ của Đức-vua. Con nên bay đến thăm cô 
SãỊikã ấy, con xem cô Sãỉikã ấy có đáng yêu không? Và 
con hỏi cô SãỊikã ẩy có yêu con không? Chuyện như thế 
nào, con bay về báo tin cho Trẫm biết”. Đó là nguyên 
nhân tôi đến thăm nàng hôm nay. 

- Này nàng SãỊikã yêu quý! Tôi xin nói thật tình, nhìn 
thay nàng, tôi cảm thay yêu nàng tha thiết. Neu nàng 
đáp lại tình yêu tha thiết của tôi thì tôi và nàng sẽ kết 
duyên vợ chồng với nhau cho đến trọn đời. 

Nghe lời tỏ tình yêu thương tha thiết của Suvapandita, 
cô sáo SãỊikã cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng chưa 
muốn cho con Suvapandita biết mình cũng yêu tha thiết 
mà làm bộ như không yêu nên nói rằng: 

- Này bạn Suvapanặita! Thông thường vẹt trong 
(suva) yêu vẹt mái (suvi), sáo trong (sãỊika) yêu sáo mái 
(sãỊikã) cùng nòi giong với nhau. Còn đây, vẹt trong lại 
yêu sáo mái, cảm thay sao khó nói quả! 

Nghe cô SãỊikã nói úp úp mở mở không chịu nói 
thẳng ra, nhưng cậu Suvapandita đoán biết trong lòng cô 
SãỊikã đã yêu mì nh rồi, nên giải thích cho cô hiểu rằng: 

- Này nàng SãỊikã yêu quỷ! Tình yêu giữa đôi bên khác 
phái chỉ cỏ tâm thương yêu tha thiết với nhau là chỉnh, 
còn nòi giong khác nhau không là quan trọng đâu. 
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Suvapandita (con vẹt trông) đem tích quá khứ giải 
thích cho SãỊikã (con sáo mái) nghe để thông cảm rằng: 

- Tình yêu phát sinh do tâm thương yêu lẫn nhau là 
chỉnh, không phân biệt giai cẩp thấp cao, nòi giong. 

Ví như: 

- Này nàng SãỊikã yêu quỷ! Người con gái xinh đẹp 
tên dampãvati, von là phụ-nữ thuộc giai cấp thấp hèn, 
nhưng cô được Đức-vua Vãsudeva đem lòng thương yêu, 
đưa về cung. Đức-vua Vãsudeva tẩn phong cô lên ngôi 
Chánh-cung Hoàng-hậu. về sau, Chánh-cung Hoàng- 
hậu dampãvati sinh hạ Thải-tử tên Sivi. Khi Đức-vua 
Vãsudeva băng hà, Thái-tử Sivi lên nổi ngôi vua cha, 
ngự tại kinh-thành Dvãravatĩ. 

Như vậy, Đức-vua Vãsudeva thuộc giai cấp vua chúa, 
còn kết hôn với cô dampãvati, thuộc giai cấp thấp hèn 
được. Hai chúng ta đều là loài chim với nhau, tại sao 
không thế kết duyên vợ chồng với nhau được? 

- Này nàng SãỊikã yêu quý! Con kinnarĩ cái tên là 
Ratthavadĩ ăn ở chung song với đạo-sĩ tên Vaccha, sinh 
ra các con trai, con gái của họ. 

Như vậy, loài súc sinh Kỉnnarĩ cái ăn ở chung sống 
với loài người, vị đạo-sĩ Vaccha được. Hai chúng ta đều 
là loài chim với nhau, tại sao không thê kết duyên vợ 
chồng với nhau được? 

Nghe con vẹt Suvapandita giải thích tán tỉnh như vậy, 
con sáo mái SãỊikã thưa rằng: 

- Thưa anh Suvapanậita yêu quỷ! Thật vậy, tình yêu 
phát sinh do tâm thương yêu lẫn nhau là chỉnh, không 
phân biệt giong nòi, nhưng tâm thương yêu ẩy có tồn tại 
mãi mãi được hay không? Khi em thương yêu anh, hai 
chúng ta trở thành vợ chồng với nhau, nếu một ngày kia 
phải xa lìa nhau thì chắc chắn em sẽ khố lắm. 
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Con vẹt Suvapandita có trí-tuệ, rât thông minh, hiên 
biết được tính tình con sáo mái SãỊikã, nên hỏi rằng: 

- Này em SãỊikã yêu quỷ! Em nói như vậy, có nghĩa là 
em không tin anh tha thiết thương yêu em, đế cùng em 
chung song với nhau suốt đời. Ảnh vô cùng thất vọng. 

Vậy, anh xin từ giã em! 

Nghe Suvapandita nói như vậy, SãỊikã cảm thấy như 
trái tim của nó bị vỡ vì quá yêu thương Suvapandita, nó 
thưa rằng: 

- Thưa anh Suvapanậỉta yêu quỷ! Sự hạnh phúc an- 
lạc không có đổi với người nóng nảy, vội vã. Chuyện vợ 
chồng chung sổng với nhau, đó là điều tối hệ trọng cả 
cuộc đời, cần phải nên suy xét kỹ trước khi quyết định. 

Vậy, xỉn anh chớ vội đi đâu, mời anh ở lại đây, rồi em 
sẽ cho biết tình cảm yêu thương của em đổi với anh. 

Sau đó con sáo mái SãỊikã tỏ tình cảm tha thiết 

• 

thương yêu con vẹt Suvapandita. Hai con chim âu yếm 
nhau trong tình cảm vợ chồng ngay vào chiều hôm ấy. 
Con vẹt Suvapandita đã chiếm được tình cảm của con 
sáo mái SãỊikã. Trong khi chuyện trò tâm sự với nhau, 
con vẹt Suvapandita tìm cơ hội hỏi về chuyện Công- 
chúa Pancãlacandĩ rằng: 

- Này em SãỊikã yêu quý! Ảnh nghe người ta lan 
truyền tin rằng: “Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta sẽ ban 
Công-chúa Pahcãlacandĩ rất xỉnh đẹp tuyệt trần như 
một thiên-nữ cho Đức-vua Vedeha ngự tại kinh-thành 
Mithilã, đế làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta mời Đức-vua Vedeha 
ngự đến kỉnh-thành Uttarapahcãla, để tổ chức làm lễ 
thành hôn Công-chúa Pahcãlacandĩ với Đức-vua 
Vedeha, rồi rước trở về kinh-thành Mithilã. Chuyên ẩy 
có thật hay không? 
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- Này em SãỊikã yêu quỷ! Nêu thật như vậy, thì em 
biết do nguyên nhân nào mà Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ban Công-chúa Pancãlacandĩ xinh đẹp 
tuyệt trần như một thiên-nữ cho Đức-vua Vedeha von là 
kẻ thù trước đây của mình, mà lại không ban Công-chúa 
xỉnh đẹp tuyệt trần đến một Đức-vua chư hầu nào của 
mình, vậy em ? 

Nghe con vẹt Suvapandita hỏi như vậy, con sáo mái 
SãỊikã thưa rằng: 

- Này anh Suvapaụậita yêu quỷ! Tại sao anh nói đến 
chuyên bất hạnh ấy, trong khi chúng ta đang hưởng mọi 
sự hạnh phúc an-lạc như thế này? 

- Này em SãỊikã yêu quý! Chuyện lễ thành hôn của 
Công-chúa Pancãlacandĩ với Đức-vua Vedeha, tại sao 
em lại nói là chuyện bất hạnh? 

- Này anh Suvapanậita yêu quỷ! cầu xin chuyện lễ 
thành hôn khủng khiếp ẩy đừng bao giờ xảy đến với 
Đức-vua Vedeha. 

Con vẹt Suvapandita khẩn khoản năn nỉ con sáo mái 
SãỊikã giải thích tại sao nó không dám nói. Con vẹt 
Suvapandita nói rằng: 

- Này em SãỊikã yêu quý! Hai chúng ta đã là vợ là 
chồng của nhau rồi, chỉ có chuyên nhỏ ẩy mà em không 
tâm sự cho anh biết, thì tình nghĩa vợ chồng còn có 
nghĩa gì nữa! 

Nghe con vẹt Suvapandita trách như vậy, để bảo vệ 
tình nghĩa vợ chồng, sự hạnh phúc an-lạc, chiều lòng 
người yêu, nên con sáo mái SãỊikã không cần phải giấu 
giếm chuyện người khác nữa, nàng thật tình thố lộ cho 
người yêu biết rằng: 

- Này anh Suvapanặita yêu quỷ! Neu vậy thì anh nghe 
em nói. Tại phòng ngủ lâu đài của Đức-vua CũỊanĩ 
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Brahmadatta, em nghe vị quân-sư Kevatta tâu chuyên bí 
mật với Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta rằng: 

Tâu Chúa-thượng, Công-chúa Pancãlacandĩ của 
Chúa-thượng có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên-nữ. 
Chúa-thượng nương nhờ Công-chúa làm mỹ-nhân-kế 
dụ Đức-vua Vedeha ngự đến kinh-thành Uttarapancãla 
đế làm lễ thành hôn với Công-chúa, chắc chắn Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita đi theo hộ giá. 

Như vậy, hai người ẩy ở trong tay của ta, vỉ như nai 
bị mắc bẫy, cá bị can câu, không còn đường nào tron 

thoát được nữa. 

• 

Chúa-thượng truyền lệnh bẳt Đức-vua Vedeha và 
Thừa-tướng Mahosadha đem ra chém đầu, đế trả thù, rồi 
Chúa-thượng truyền lệnh to chức đại lễ uổng rượu, ăn 
mừng chiến thẳng trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Khỉ ẩy, Chúa-thượng đương nhiên sẽ được suy tôn là 
Đại-vương cao cả nhất (aggamahãrặịã) làm bá chủ 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. ” 

- Thưa anh Suvapanậita yêu quỷ! Đó là lý do mà em 
nói rằng: Chuyện lễ thành hôn khủng khiếp ẩy, xin đừng 
bao giờ xảy đến với Đức-vua Vedeha. 

Con sáo mái SãỊikã nói cho con vẹt Suvapandita biết 
đầy đủ chuyện bí mật của vị quân-sư Kevatta và Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta. Nghe con sáo mái SãỊikã nói 
chuyện bí mật ấy, con vẹt Suvapandita nói rằng: 

- Quân-sư Kevatta là người có nhiều mưu kế thâm 
độc, giỏi thật! 

Con sáo mái SãỊikã nói rằng: 

- Thưa anh Suvapanậita yêu quỷ! Lợi ích gì những 
chuyện bất hạnh ấy đổi với chúng ta, tốt nhất, chúng ta 
nên đi ngủ. 
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Con vẹt Suvapandita vô cùng hoan hỷ vì đã hoàn 
thành xong phận sự trong chuyến đi này. Suvapandita 
sống chung với con sáo mái SãỊikã trong đêm hôm ấy. 

Sáng dậy, con vẹt Suvapandita nói với con sáo mái 
SãỊikã rằng: 

- Này em SãỊikã yêu quỷ! Xin em cho phép anh đi 
trong vòng bảy ngày đế anh tâu lên Đức-vua Sivi và 
Chánh-cung Hoàng-hậu biết rằng: 

Con đã tìm được nàng SãỊikã đáng yêu xứng đáng 
với con rồi, đế Đức-vua Sivi và Chánh-cung Hoàng-hậu 
tác hợp cho anh và em thành vợ chồng với nhau. 

- Này em SãỊikã yêu quý! Xin em vui vẻ hoan hỷ cho 
phép anh đi, em ở lại chớ nên buồn, đợi anh trở lại. ” 

Nghe Suvapandita nói nhu vậy, SãỊikã nghĩ: “Tình 
nghĩa vợ chồng mới hợp lại phải xa nhau đến bảy ngày 
đêm dài, nhưng không cho phép cũng không được ”, nên 
SãỊikã thua rằng: 

- Thưa anh Suvapanậỉta yêu quỷ! Em đồng ỷ cho phép 
anh đi, chỉ trong vòng bảy ngày mà thôi. Neu anh không 
trở lại gặp em trong ngày thứ bảy thì chắc chắn em sẽ 
không thế sổng thêm được nữa. 

- Này em SãỊikã yêu quỷ! Em chớ nên nói như vậy, 
nếu anh không thay em trong ngày thứ bảy thì chắc chắn 
anh cũng không thế song thêm được nữa. Em hãy an tâm 
chờ đợi anh. 

Nói xong, con vẹt Suvapandita vội vã bay về kinh- 
thành Mithilã vào tu dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, đậu trên vai của Đức-Bồ-tát. Biết có chuyện bí 
mật, Đức-Bồ-tát ẵm Suvapandita lên trên lầu đài tầng 
cao, chỉ có Đức-Bồ-tát và Suvapandita mà thôi. 

Con vẹt Suvapandita thuật lại cho Đức-Bồ-tát nghe 
đầy đủ chuyện bí mật giữa quân-sư Kevaịịa với Đức- 



208 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


vua CuỊani Brahmadatta tại trên lâu đài phòng ngủ của 
Đức-vua. 

Nghe con vẹt Suvapandita thuật lại đầy đủ câu chuyện 
bí mật ấy, Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Dù ta khuyên can Đức-vua Vedeha không nên đến 
kinh-thành Uttampahcãỉa thì Đức-vua cũng vẫn ngự đến 
nơi đó. 

Neu Đức-vua ngự đến kinh-thành Uttarapancãla thì 
chắc chắn Đức-vua sẽ bị chém đầu tại nơi đó. 

Đức-vua là Đức Phụ-vương của ta, đã ban cho ta 
chức trọng quyền cao nhất trong triều đình, nếu ta 
không đền đáp công ơn Đức-vua thì ta không tránh khỏi 
bậc thiện-trỉ chê trách. Ta là người biết ơn và biết đền 
ơn Đức-vua. 

Vì vậy, ta phải nên đến kinh-thành Uttarapahcãla 
chầu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta trước, kỉnh xin Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta cho phép xây dựng một cung 
điện, đế đón rước Đức-vua Vedeha. 

Nhân cơ hội ẩy, ta sẽ bỉ mật đào một con đường hầm 
rộng lớn dưới đất đế đưa Công-chúa Pancãlacandĩ đến 
chầu Đức-vua Vedeha, và đế cứu nguy cho Đức-vua 
bằng con đường hầm ẩy. 

Đức Phụ-vương của ta ngự trở về kinh-thành Mithilã 
được an tòan sinh-mạng, mà Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta không sao ngờ được. Đó là phận sự mà ta cần phải 
thực hiện. ” 

Suy xét nhu vậy xong, Đức-Bồ-tát cảm thấy vô cùng 
hoan hỷ, tự thốt lên rằng: 

“Ta phải là người biết ơn và biết đền ơn đoi với Đức- 
vua Vedeha, Đức Phụ-vương của ta. Đức-vua đã ban 
cho ta chức trọng quyền cao, ta đã hưởng bỗng lộc của 
Đức-vua ban, nên ta phải hết lòng lo phụng sự Đức-vua. 
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Dù Đức-vua nổi cơn thịnh nộ quở mắng ta, ta vẫn 
nhẫn-nại chịu đựng mà không hề phát sinh tâm sân, 
không hài lòng. Ta phải có bon phận biết ơn và biết đền 
ơn Đức Phụ-vương của ta. ” 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức- 
vua Vedeha, đứng một nơi họp lẽ, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương có ỷ định ngự đến kinh- 
thành Uttarapancãla hay không? 

- Này Mahosadhapanậita con yêu quỷ! Phụ-vương dự 
định sẽ ngự đến kinh-thành Uttarapahcãỉa. Neu Phụ- 
vương làm lễ thành hôn với Công-chúa Pancãlacandĩ thì 
ngai vàng của Phụ-vương được bền vững lâu dài. 

Xin con đừng bỏ Phụ-vương, con nên đi theo Phụ- 
vương vì được hai điều lợi lớn: 

1- Phụ-vương được thành hôn với Công-chúa 
Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta. 

2- Phụ-vương được kết tình thân với Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta tại kinh-thành Uttarapahcãla như vậy, Phụ- 
vương ngự trên ngai vàng này sẽ được bền vững lâu dài. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, nếu Đức Phụ-vương muốn như 
vậy thì con phải đi đến kinh-thành Uttarapancãla trước, 
vào chầu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta xin phép xây 
dựng một cung điện đế đón rước Đức Phụ-vương. 

Khi nào xây dựng cung điện xong, con sẽ ra lệnh 
người lỉnh về tâu trình lên Đức Phụ-vương rõ. Khi ẩy. Đức 
Phụ-vương sẽ ngự đi đến kinh-thành Uttara-pahcãla. 

Nghe hoàng-tử Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: “Mahosadha con 
của ta chiều theo ỷ muốn của ta ”, nên truyền bảo rằng: 



210 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


- Này hoàng-nhi Mahosadhapaụậita yêu quý! Con đi 
đến kinh-thành Uttampancãla trước, đế xây dựng cung 
điện, con cần có những thứ gì vậy con? 

- Tâu Đức Phụ-vương, con cần quân lỉnh và các 
phương tiện. 

- Này hoàng-nhi yêu quỷ! Con cần cỏ những thứ gì, 
Phụ-vương đều cho phép những thứ ẩy. 

- Tâu Đức Phụ-vương, xin phép Đức Phụ-vương mở 
cửa 4 nhà tù, thả những tù nhân nào khỏe mạnh, đế họ 
đi theo giúp con. 

Đức-vua Vedeha chuẩn tấu theo lời tâu xin của Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita, nên số đông tù nhân đuợc tự 
do đi theo giúp Đức-Bồ-tát. 

Xây Dựng Cung Điện Và Đường Hầm (Umanga'^^^) 

Đuợc sự chuẩn y của Đức-vua Vedeha, quan Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita dẫn theo 18 đội binh và số 
đông tù nhân khỏe mạnh, các nhóm thợ mộc, thợ nề tài 
giỏi, nhóm hoạ sĩ, v.v... đem theo đầy đủ các dụng cụ 
cần thiết để xây dựng. 

Quan Thừa-tuớng dẫn đầu đoàn nguời đông đảo rời 
khỏi kinh-thành Mithilã đi đến kinh-thảnh Uttara- 
pancãla, cứ mỗi đoạn đuờng cách một do-tuần quan 
Thừa-tuớng Mahosadhapandita cho đoàn nguời dừng lại, 
ra lệnh xây dựng một ngôi nhà nghỉ, để lại một vị quan 
cùng với các quan sở tại, lo chuẩn bị tiếp đón Đức-vua 
Vedeha ngự đến nghỉ ngơi và để thay voi, ngựa, xe mới, 
trên con đuờng ngự đến kinh-thành Uttarapancãla và 
ngự trở về kinh-thảnh Mithilã. 

’ Tích Mahosadhajãtaka, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama này còn có tên 
là tích ưmangajãtaka, bởi vì trong tích này Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
đứng ra thiết kế và thi công đào con dường hầm lịch sử Umanga này. 
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Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh các quan 
cần phải phục vụ chu đáo và bảo vệ Đức-vua Vedeha cho 

đuợc an tòan. 

• 

Khi đến con sông Gaốgã, quan Thừa-tuớng truyền 
bảo vị quan Ẫnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Ngươi hãy dẫn 300 người thợ mộc vào 
rừng đốn 300 cây gổ quý roi chở trên các chiếc thuyền 
đem về gấp đế xây cất cung điện mới. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đi xem chọn 
chỗ đất xây dựng cung điện mới, để đón ruớc Đức-vua 
Vedeha, và đi thăm dò chỗ để đào con đường hầm từ 
chỗ xây dựng cung điện mới đến bờ sông Gahgã có 
chiều dài hơn 10 cây số, và từ chỗ cung điện mới đến 
cung điện của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta trong kinh- 
thành Uttarapancãla có chiều dài khoảng 5 cây sỏ. 

Vậy, con đường hầm có chiều dài khoảng 15 cây số. 
Sau khi đã chọn chỗ xây dựng cung điện mới và con 
đường hầm xong. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi vào 
kinh-thành Uttarapancãla. Lính gác cửa thành đến chầu 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sứ giả Mahosadhapanậita của 
Đức-vua Vedeha đã đến kinh-thành Uttarapancãla, xin 
vào yết kiến Đại-vương. 

Nghe nguời lính tâu nhu vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Mưu kế của ta sẽ được thành tựu như ỷ, Mahosadha- 
panậita đến trước, rồi Đức-vua Vedeha không lâu cũng 
sẽ đến sau. Ta sẽ truyền lệnh bắt Đức-vua Vedeha và 
Mahosadhapanậita kẻ thù của ta chém đầu cùng một 
lúc, rồi ta sẽ tố chức uổng rượi ăn mừng chiến thẳng. 

Khi ẩy, ta sẽ là Đại-vương cao cả nhất, làm bá chủ 
trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này. ” 
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Nghĩ xong, Đức-vua truyền lệnh cho mời vào. 

Nghe tin quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đến 
kinh-thành Uttarapancãla, dân chúng trong kinh-thành 
xôn xao náo nức bàn tán với nhau rằng: 

- Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita là bậc đại-trỉ 
đã dùng mưu kế kỳ diệu làm cho Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu và đoàn quân 
binh linh đông đảo 18 Akkhobhỉnĩ (18x10^^) quân bỏ 
chạy thoát thân, không kịp mặc áo, như người chỉ cần 
ném một cục đất cũng đuối được bầy quạ. 

Khi quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita đi vào cửa 
kinh-thành, trên đuờng đi đến cung điện Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, dân chúng trong ki nh -thảnh đứng hai bên 
đuờng nhìn thấy quan Thừa-tuớng có các tuớng tốt của 
bậc đại-nhân, mọi nguời đều kính phục. Các quan vào 
chầu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sứ giả Mahosadhapanậita đã 
đến, kỉnh xin yết kiến Đại-vương. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cho phép sứ-giả Maho- 
sadhapandita vào yết kiến. Sứ-giả Mahosadha yết kiến 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta theo nghi lễ của vị sứ giả 
xong, đứng một nơi họp lẽ. Đức-vua CũỊariĩ Brahmadatta 
mời Ngài ngồi một nơi họp lẽ, rồi truyền bảo rằng: 

- Này sứ-giả Mahosadhapanậitaỉ Đức-vua Vedeha 
của ngươi khi nào mới ngự đến? 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha của hạ thần sẽ 
ngự đến, khi nào hạ thần ra lệnh các quan về tâu. 

- Này sứ-giả Mahosadhapanặỉta! Ngươi đến trước để 
chuấn bị việc gì vậy? 

- Tâu Đại-vương, hạ thần đến trước xây dựng một 
cung điện, đế đón tiếp Đức-vua Vedeha của hạ thần. 
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- Này sứ-giả Mahosadhapanậỉta! Tốt lắm! Vậy, ngươi 
cần Trẫm giúp đỡ gì không? 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương ban cho chúng 
thần chỗ ở, đồ ăn uổng, nhu cầu cần thiết, những dụng 
cụ, phương tiện. 

- Này sứ giả Mahosadhapanậita! Ngươi hãy an tâm, 
Trẫm ban cho các ngươi đầy đủ những nhu cầu cần 
thiết, những dụng cụ, phương tiện cho đến khi Đức-vua 
Vedeha của các ngươi ngự đến dãy. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi quan sát, 
đứng lại chỗ cầu thang cũ lên lâu đài, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita nghĩ rằng: “Cửa đường hầm sẽ ở tại 
đây, cần phải giữ mặt đất như cũ ”, nên Đức-Bồ-tát tâu 
với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xem xét thay cầu thang cũ 
này không cân xứng với lâu đài nguy nga tráng lệ của 
Đại-vương. 

Hạ thần có nhóm thợ mộc tài giỏi, khéo tay. Vậy, kỉnh 
xin Đại-vương cho phép hạ thần sửa chữa cầu thang cũ 
này lại cho đẹp đẽ và chắc chan xứng đáng với ngôi lâu 
đài này. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu nhu vậy, 
Đức-vua CũỊanĩ hoan hỷ truyền rằng: 

- Này sứ giả Mahosadhapanặỉta! Nếu ngươi có khả 
năng sửa chữa cầu thang cũ này lại cho đẹp đẽ và chắc 
chắn thì Trẫm rất hoan hỷ cho phép ngươi. 

Đuợc Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cho phép, Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita truyền bảo nhóm thợ mộc tháo 
cái cầu thang cũ, đem những tấm ván tốt chắc chắn lót 
trên nền mặt đất, làm lại cái cầu thang mới bằng thứ gỗ 
quý, với đuờng nét chạm trỗ rất xinh đẹp tuyệt vời với 
thời gian ngắn. 
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Nhìn thấy cái cầu thang mới xinh đẹp, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta rất hài lòng vô cùng hoan hỷ tán 
dưoug ca tụng sứ giả Mahosadhapandita là người có óc 
mỹ thuật cao, thật đáng khen ngợi. Khi ấy, Đức-Bồ-tát 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương cho phép hạ 
thần tìm chỗ thích hợp đế xây dựng một cung điện mới, 
đế đón tiếp Đức-vua Vedeha của hạ thần. 

- Này sứ giả Mahosadhapandỉta! Ngươi xem xét thấy 
chỗ nào thích hợp xây dựng cung điện mới thì ngươi tâu 
cho Trẫm biết, Trẫm sẽ cho phép. 

Thật ra, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta muốn cho Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita xây dựng một cung điện mới 
sớm được hoàn thành, đón tiếp Đức-vua Vedeha ngự 
đến kinh-thành Uttarapancãla này, để bắt giết Đức-vua 
Vedeha và Mahosadhapandita càng sớm càng tốt. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu tiếp rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xem xét thay rằng, nếu hạ 
thần xây dựng một cung điện mới gần cung điện của 
Đại-vương thì cần phải di dời một sổ nhà, làm phiền 
phức dân chúng trong kinh-thành. Cho nên, hạ thần kỉnh 
xin Đại-vương cho phép hạ thần xây dựng một cung điện 
mới cách xa cung điện của Đại-vương khoảng 5 cây sổ. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua CũỊanĩ vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: “Quân lính ta 
chiến đẩu với quân lỉnh của Đức-vua Vedeha bên trong 
kinh-thành Uttarapancãla, đó là điều rất khó khăn đổi 
với ta, còn chiến đẩu bên ngoài kinh-thành đó là điều 
quá dễ dàng thuận lợi cho ta, đế bắt Đức-vua Vedeha và 
Mahosadha, nhất là dãn chúng trong kinh-thành không 
thấy cảnh chết chóc giữa hai quân lỉnh với nhau ”. Cho 
nên, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta liền truyền bảo rằng: 
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- Này sứ giả Mahosadhapanậita! Ỷ kiến của ngươi 
hay lắm! Trẫm cho phép ngươi chọn chỗ nào thích hợp, 
rồi xây dựng một cung điện mới, đế đón tiếp Đức-vua 
Vedeha của ngươi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương đã ban cho khoảng đất, 
đế cho chúng thần xây dựng một cung điện mới. 

Vậy, kinh xin Đại-vương truyền cho dân chúng không 
được phép vào trong vùng đất mà chúng thần đang xây 
dựng cung điện mới ẩy, đế tránh sự đụng chạm giữa 
công nhân của hạ thần với dân chúng. 

- Này sứ giả Mahosadhapanặỉtaỉ Điều người tâu rất 
hợp lý, Trẫm sẽ truyền lệnh cẩm dân chúng không được 
phép đi vào vùng đất đang xây dựng cung điện mới ẩy. 

- Tâu Đại-vương, đàn voi của hạ thần thích xuống 
sông Gangã tam chơi, làm cho dòng nước đục. Neu dân 
chúng không hài lòng tâu lên Đại-vương, kỉnh xin Đạỉ- 
vương tha tội cho hạ thần. 

- Này sứ giả Mahosadhapanậita! Thông thường đàn 
voi thích tắm chơi dưới nước, làm cho dòng nước đục. 
Trẫm cho phép, nếu dân chúng không hài lòng tâu lên 
Trẫm thì Trẫm cũng không bắt tội ngươi đâu, ngươi chớ 
nên lo ngại. 

Mọi điều mà Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu đều 
đuợc Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta chuẩn y cho phép. 

Thật ra, đã chọn chỗ vùng đất xây dựng một cung 
điện mới từ truớc, nên Đức-Bồ-tát Mahosadha điều hành 
thi công chia ra thành nhiều nhỏm thợ, nh ỏm thợ xây dựng 
cung điện mới, nhóm thợ đào con đuờng hầm, nhóm thợ 
đóng các chiếc thuyền, v.v... Mỗi nhóm thợ có truởng 
nhóm chịu trách nhiệm công việc của nhóm mình. 
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Con Đường Hầm (Umanga) 

Công việc đào con đường hầm này do nhóm thợ gồm 
có 6.000 người đảm trách thi công dưới sự điều hành chỉ 
dẫn của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, con đường hầm 
dài khoảng 15 cây số, chia làm hai đoạn: 

* Một đoạn từ bờ sông Gangã đến cung điện mới của 
Đức-vua Vedeha có chiều dài khoảng 10 cây so. 

* Một đoạn từ cung điện mới của Đức-vua Vedeha 
đến cung điện của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta có 
chiều dài khoảng 5 cây sổ đi thông đến cửa hầm tại bờ 
sông Gahgã. 

Khi đào con đường hầm, tất cả số đất đá trong hầm 
được đem ra đổ ngoài sông Gaốgã làm cho dòng nước 
sông Gaốgã chảy đục, dân chúng ở phía dưới dòng sông 
Gaủgã chịu cảnh dùng nước đục, nên phàn nàn rằng: 

- Từ ngày sứ-giả Mahosadhapanậita đến đây xây 
dựng cung điện mới, chúng ta phải dùng nước đục. 

Dân chúng phàn nàn kêu ca, tâu lên Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, nhưng Đức-vua đã cho phép Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita rồi, nên Đức-vua khuyên dân chúng 
nhẫn nại chịu đựng một thời gian ngắn, khi xây dựng 
cung điện mới xong, chắc chắn tình trạng này sẽ không 
còn nữa. (Bởi vì khi cung điện mới xong, Đức-vua 
Vedeha ngự đến, đó là lúc Đức-vua Vedeha và Mahosadha- 
panậita đều bị giết chết cả.) 

Biết dân chúng phàn nàn như vậy, nên Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita phát nguyện bằng lời chân thật rằng: 

- Xin cho dòng nước trong trẻo tự nhiên như trước. 

Do nguyện lực của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, tất 
cả đất, đá, v.v... từ trong đường hầm đem đổ xuống 
dòng sông Gaủgã đều chìm xuống sâu, nên dòng nước 
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không còn bị đục nữa. Từ đó, dân chúng dùng nước 
dòng sông Gaủgã trong trẻo như xưa, nên không còn 
phàn nàn gì nữa. 

* Con đường hầm dài 15 cây sổ, có chiều cao 10 cùi 
tay, bề rộng voi, ngựa, xe có thế đi lại dễ dàng, chia làm 
hai đoạn: 

- Một đoạn từ cửa hầm lớn tại bến sông Gangã dẫn 
đến cửa hầm tại dưới cầu thang cung điện mới của Đức- 
vua Vedeha, có chiều dài khoảng 10 cây sổ, đế cứu nguy 
Đức-vua Vedeha cùng đoàn hộ giá thoát nạn. 

- Một đoạn từ cung điện mới của Đức-vua Vedeha 
dẫn đến cửa hầm dưới cầu thang lâu đài của Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta có chiều dài khoảng năm cây sổ, đi 
thông đến cửa hầm tại bờ sông Gangã, đế đón rước bon 
hoàng thân của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, đến yết 
kiến Đức-vua Vedeha. 

Bên trong con đường hầm, hai bên vách tường được 
xây bằng gạch, phía dưới được lót bằng gỗ, trần được 
đóng bằng gỗ, có chạm trỗ hoa văn, dọc theo con đường 
hầm, hai bên vách tường được các họa sĩ tài ba vẽ những 
cảnh thật xinh đẹp lạ thường, làm cho người đi xem 
không biết chán. 

Trong đoạn đường hầm từ cung điện mới của Đức- 
vua Vedeha dẫn đến cửa hầm bến sông Gaốgã khoảng 
10 cây số có hai phòng lớn làm nơi hội triều, được trang 
hoàng lộng lẫy, có hình chư thiên đứng hầu như thật, có 
ngai vàng bên trên có lọng trắng, hai bên có các quan 
đứng chầu, để dành cho Đức-vua Vedeha, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta, có 101 phòng nhỏ được trang 
hoàng lộng lẫy để dành cho 101 Đức-vua chư hầu của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Trong con đường hầm có 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ. 
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Các cửa này được mở hoặc đóng băng máy do người 
điều khiển, hễ khi đóng cửa thì tất cả các cánh cửa đều 
đóng, hoặc khi mở cửa thì tất cả các cánh đều mở. 

Trong suốt con đường hầm có các ngọn đèn sáng hai 
bên vách, các ngọn đèn này được cháy sáng hoặc tắt do 
người điều khiển, hễ khi mở đèn thì tất cả ngọn đèn sáng 
chói rực rỡ cùng một lúc, như trên cõi trời và khi tắt đèn 
thì tất cả ngọn đèn đều tắt cùng một lúc, tối tăm như cõi 
địa ngục. 

Trong suốt con đường hầm có mùi thơm nước hoa, có 
các cảnh vật được trang hoàng dọc theo con đường hầm. 

Con đường hầm (Umanga) này được thiết kế và thi 
công do trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. Vì vậy, tích này 
còn có tên là “Umaúgạịãtaka ” Tích con đường hầm 
được xây dựng do Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Cung Điện Mói 

Cung điện mới được xây dựng rất đồ sộ, nguy nga, để 
đón tiếp Đức-vua Vedeha, có hồ nước lớn đủ các loại 
hoa sen, hoa súng, có thành lũy cao 18 cùi tay bao quanh 
cung điện. Cửa thà nh bốn hướng có đài cao lính canh 
gác, có đường nước rộng bao xung quanh bên ngoài bức 
thành luỹ ấy. Đặc biệt có cửa hầm bí mật nằm dưới cầu 
thang thông ra đường hầm dẫn đến cửa hầm lớn tại bờ 
sông Gaốgã. 

Một nhóm thợ đóng thuyền đóng 300 chiếc thuyền 
xong và chờ đợi trên sông Gaủgã. Khi có lệnh của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita, các chiếc thuyền được 
di chuyển đến ngay tức khắc. Tất cả mọi công việc được 
hoàn thà nh trong vòng bốn tháng. 
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Khi ây, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh 
cho các quan trở về kinh-thành Mithilã, tâu lên Đức-vua 
Vedeha rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, cung điện đã hoàn thành xong, kỉnh 
thỉnh Bệ-hạ ngự đến kinh-thành Uttarapancãla. 

Nghe các quan của quan Thừa-tuớng Mahosadha- 
pandita tâu nhu vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ 
truyền lệnh cho bốn vị quân-su, các quan trong triều, 
bốn đội binh đi theo hộ giá. Đức-vua Vedeha ngự lên con 
voi báu, dẫn đầu rời khỏi kinh-thành Mithilã cùng với 
đoàn hộ giá đông đảo. Đức-vua Vedeha ngự đi qua mỗi 
đoạn đuờng khoảng một do tuần có trạm nghỉ, dừng lại 
nghỉ ngơi, rồi thay đổi voi, ngựa, xe mới, để tiếp tục suốt 
cuộc hành trình nhu vậy, tuần tự đến bờ sông Gaốgã. 

Tại nơi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chờ đón 
ruớc Đức-vua Vedeha cùng các quan, các đội binh, Đức- 
Bồ-tát thỉnh Đức-vua ngự đến cung điện mới thật nguy 
nga tráng lệ. Đức-vua Vedeha nghỉ ngơi trong một căn 
phòng có long sàng sang trọng trong cung điện. 

Sau đó, Đức-vua Vedeha tắm rửa sạch sẽ, dùng vật 
thực ngon lảnh nơi phòng ăn sang trọng, Đức-vua không 
quan tâm đến phần mỹ thuật của cung điện, bởi vì tâm 
mong muốn sớm đuợc gặp mặt Công-chúa Pancãlacandĩ, 
nên Đức-vua Vedeha truyền sứ giả đem tấu thu dâng lên 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

“Tâu Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta, bổn vưong 
Vedeha từ kinh-thành Mithilã đã đến cung điện mới, bên 
ngoài kinh-thành Uttampancãla. Bon vương kỉnh đảnh 
lễ dưới đôi bàn chân của Đạỉ-vương, xin Đại-vương ban 
Công-chúa Pancãỉacandĩ xinh đẹp tuyệt trần của Đạỉ- 
vương, được trang điếm đầy đủ các đồ trang sức quỷ 
giá, và cho phép cử hành lễ thành hôn với bốn vương, đế 
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Công-chúa Pancalacandi trở thành Chánh-cung Hoàng- 
hậu của bon vương. ” 

Thật ra, xét về tuổi tác, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
tuổi còn nhỏ chỉ đáng tuổi hoàng-tử của Đức-vua 
Vedeha mà thôi. Bởi vì nghe danh tiếng Công-chúa 
Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần, Đức-vua Vedeha muốn 
thành hôn với Công-chúa, nên tôn Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta lên ngôi nhạc Phụ-vuơng, còn Đức-vua 
Vedeha trở thảnh phò mã của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta. Vì vậy, Đức-vua Vedeha chịu hạ mình 
đảnh lễ Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, xin thảnh hôn với 
Công-chúa Pancãlacandĩ, để làm Chánh-cung Hoàng- 

hậu của mình rồi ruớc về kinh-thành Mithilã. 

• 

Nghe Công-chúa Pancãlacandĩ có sắc đẹp tuyệt trần 
nhu thiên-nữ, nên Đức-vua Vedeha đã say mê Công- 
chúa Pancãlacandĩ mà hoàn toàn không biết đó là mỹ- 
nhân-kế của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Sự thật, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta lừa Đức-vua 
Vedeha đến kinh-thành Uttarapancãla để bắt đem ra 
chém đầu, chứ không phải ban Công-chúa Pancãlacandĩ 
cho Đức-vua Vedeha, để làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Đọc tấu thu của Đức-vua Vedeha, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Bây giờ kẻ thù của ta không còn đường tron thoát 
đâu được nữa. Ta sẽ truyền lệnh bắt Đức-vua Vedeha và 
Mahosadhapanậita đem ra chém đầu, rồi ta sẽ to chức 
uổng rượu, ăn mừng chiến thẳng, ta sẽ là Đại-vương cao 
cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam-thiện bộ-châu này. ” 

Để biểu lộ nỗi vui mừng, hoan hỷ, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ban cho các sứ giả của Đức-vua Vedeha 
các phẩm vật quý giá, và gửi đáp lại tấu thu của Đức-vua 
Vedeha rằng: 
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“Tâu Đạỉ-vương Vedeha, Đại-vương đã từ xa ngự 
đến, bon vương rất hân hạnh đón tiếp. Xin Đại-vương 
chọn giờ tốt lành, bon vương sẽ đưa Công-chúa 
Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của bon 
vương, được trang điếm đầy đủ các đồ trang sức quỷ giá 
đến gặp Đạỉ-vương, rồi cho phép làm lễ thành hôn Đạỉ- 
vương với Công-chúa Pancãlacandĩ, đế Công-chúa 
Pancãlacandĩ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đại-vương. ” 

Sứ giả của Đức-vua Vedeha đem đáp thư của Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta dâng lên Đức-vua Vedeha. 

Xem đáp thư của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ dâng tấu thư đến Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta ngay rằng: 

“Tâu Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta, bổn vương 
chọn ngày hôm nay là ngày tốt lành. Kỉnh xin Đại-vương 
đưa Công-chúa Pancãlacandĩ của Đại-vương đến, rồi 
cho phép làm lễ thành hôn Công-chúa Pancãlacandĩ với 
bon vương, đế Công-chúa Pancãlacandĩ trở thành Chảnh- 
cung Hoàng-hậu của bon vương hôm nay. ” 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đáp tấu thư rằng: 

“Xỉn chuẩn tẩu, ngày hôm nay, bổn vương sẽ đưa 
Công-chúa Pancãlacandĩ đến, rồi cử hành lễ thành hôn 
Đại-vương với Công-chúa. ” 

Sau khi gởi đáp tấu thư lừa Đức-vua Vedeha như vậy, 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta liền truyền lệnh cho 101 
Đức-vua chư hầu chuẩn bị các đội binh gồm 18 
Akkhobhinĩ chờ lệnh xuất quân. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghĩ rằng: “Cuối đêm 
nay, ta sẽ truyền lệnh bắt Đức-vua Vedeha và Thừa- 
tướng Mahosadhapanậita, đem chém đầu. 
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Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức đại lễ uổng rượu, ăn 
mừng chiến thẳng. Ta sẽ là Đức-vua cao cả nhất, làm bá 
chủ tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này 

Tuân theo lệnh Đại-vưong CũỊanĩ Brahmadatta, 101 
Đức-vua chư hầu, các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng các đội 
binh gồm 18 Akkhobhinĩ chờ lệnh xuất quân bao vây 
cung điện mới của Đức-vua Vedeha. 

Trước khi xuất trận, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
ngự đến chầu Mau-hậu Calãkadevĩ, rồi truyền gọi 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Tháỉ-tử Pancãla- 
canda và Công-chúa Pancãlacandĩ, đế cả bốn vị hoàng 
thân ngự chung trong phòng của Mau-hậu Calãkadevĩ, 
có quân lính bảo vệ nghiêm ngặt. Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta đảnh lễ Mau-hậu, rồi xin phép lui ra, thân 
chinh dẫn đầu đoàn quân xuất trận. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta cung kính 
đảnh lễ Đức-vua Vedeha, tiếp đãi, ăn uống xong thỉnh 
Đức-vua vào nghỉ ngơi trên long sàng trong căn phòng 
cao sang, bốn vị quân-sư: Senaka, Pukkasa, Kãminda và 
Devinda, mỗi vị nghỉ ngơi trong mỗi căn phòng sang 
trọng, các quan mỗi người mỗi phòng nghỉ. Các đoàn 
binh hộ giá ăn uống, no say xong đều nằm ngủ say, vì đi 
đường xa mệt mỏi. 

Cung Điện Mói Của Đức-Vua Vedeha Bị Vây Hãm 

Bên ngoài cung điện mới của Đức-vua Vedeha, Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta thân chinh dẫn đầu 101 Đức- 
vua chư hầu cùng các đội binh gồm 18 Akkhobhinĩ bao 
vây xung quanh cung điện 3 vòng, cầm đèn thắp sáng cả 
vùng, chờ lệnh tiến quân vào chiếm cung điện mới, bắt 
Đức-vua Vedeha và Thừa-tướng Mahosadhapandita 
chém đầu. 
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Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita báo cho biết tình hình bên ngoài như 
vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita liền gọi 300 
người lính anh dũng của mình đến ra lệnh rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi hãy đi theo đường hầm 
vào cung điện của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, mở 
miệng hầm dưới cầu thang, lên trên lâu đài của lệnh bà 
Calãkadevĩ, Mau-hậu của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, 
rồi tâu thỉnh Mau-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãlacanda và Công-chúa 
Pancãlacandĩ của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, ngự 
lên chiếc xe sang trọng đi theo con đường hầm dẫn đến 
phòng lớn nghỉ. Các ngươi hãy phục vụ chu đáo, chờ 
lệnh của ta. 

Tuân theo lệnh quan Thừa-tướng Mahosadha, nhóm 300 
người lính anh dũng đem chiếc xe sang trọng theo con 
đường hầm đến cung điện của E)ức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, 
mở tấm ván cửa hầm tại cầu thang lên lâu đài của Hoàng- 
thái-hậu Calãkadevĩ, bắt các người lính gác, các cô tỳ nữ 
trói lại, nhét khăn vào miệng, đem giấu nơi kín đáo. 

Họ lấy vật thực ăn uống no đủ xong, lên trên phòng 
Hoàng-thái-hậu Calãkadevĩ gọi cửa, Bà truyền hỏi rằng: 

- Các ngươi gọi có chuyện gì? 

Những người lính tâu rằng: 

- Muôn tâu Lệnh bà Calãkadevĩ, Đại-vương CũỊanĩ 
Brahmadatta của chúng ta đã chém đầu Đức-vua 
Vedeha và sứ giả Mahosadhapanậita xong rồi. Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hầu, các 
quan, các tướng sĩ, các đội binh to chức đại lễ, uổng 
rượu ăn mừng chiến thẳng vinh quang, suy tôn Đạỉ- 
vương Cũịanĩ Brahmadatta là Đạỉ-vương cao cả nhất, 
làm bả chủ trong toàn cõi Nam-thiện bộ-châu này. 
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- Muôn tâu Lệnh bà Calakadevi, Đức-vua CuỊani 
Brahmadatta truyền lệnh cho chúng thần đến thỉnh Lệnh 
bà Calãkadevĩ cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, 
Thái-tử Pahcãỉacanda và Công-chúa Pahcãỉacandĩ ngự 
đến dự đại lễ mừng chiến thẳng vinh quang này. 

Nghe nhóm lính tâu rõ như vậy, tin đó là sự thật, nên 
Hoàng-thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ, Thái-tử Pahcãlacanda và Công-chúa 
Paũcãlacandĩ đi theo nhóm lính bước xuống cầu thang 
lâu đài xuống con đường hầm, ngự lên chiếc xe thật sang 
trọng, suốt con đường hầm có đèn sáng choang rực rỡ, 
có thể nhìn dọc theo hai bên vách tường hầm, thấy 
những bức tranh đẹp tuyệt vời, do tài khéo tay của các 
họa sĩ nổi danh, làm cho người xem không thấy chán. 
Hoàng-thái-hậu Calãkadevĩ truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Ta ngự ở đây lâu năm rồi, ta chưa 
từng ngự đi con đường hầm được trang hoàng xỉnh đẹp, 
tuyệt vời như thế này? Vậy, con đường gọi tên là gì? 

- Muôn tâu Lệnh Bà, con đường này gọi là “Con đường 
hạnh-phúc an-lạc Hôm nay, ngày đại lễ uổng rượu ăn 
mừng chiến thẳng hoàn toàn trên cõi Nam-thiện-bộ- 
châu. Cho nên, Đạỉ-vương CũỊanĩ Brahmadatta truyền 
lệnh cho phép mở con đường hầm này. 

Kỉnh thỉnh Lệnh Bà, Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái- 
tử và Công-chúa ngự đi dự đại lễ chiến thẳng vinh 
quang này. 

Nghe lời tâu của nhóm lính như vậy, Hoàng-thái-hậu 
Calãkadevĩ tin rằng đó là sự thật. Một số lính thỉnh bốn 
vị hoàng thân đi theo con đường hầm, còn một số lính 
trở lại cung điện của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta mở 
các kho báu, người nào có khả năng lấy được bao nhiêu 
báu vật quý giá thì lấy đem đi, phần báu vật còn lại họ 
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đem rải rác trên sàn lâu đài, mở các cửa bỏ trông rôi đi 
ra, xuống theo con đuờng hầm trở về chỗ của mình. 

Số lính thỉ nh bốn vị hoàng thân đến một căn phòng 
rộng lớn, đuợc trang hoàng lộng lẫy nhu căn phòng 
khách trên cõi trời. Hoàng-thải-hậu Caỉãkadevĩ tuởng 
rằng: Đây là căn phòng đế đón tiếp các Đức-vua đến dự 
đại lễ mừng chiến thẳng. 

Họ mời bốn vị hoàng thân nghỉ ngơi tại căn phòng ấy, 
có nhiều nguời tỳ-nữ rất xinh đẹp đến tận tình hầu hạ 
phục vụ khéo léo, chu đáo làm cho bốn vị hoàng thân 
không có hoài nghi gì cả. 

Một số lính đến trình báo cho quan Thừa-tuớng 
Mahosadhapandita biết, họ đã thi hành hoàn thảnh 
nhiệm vụ xong. 

Quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita hoan hỷ nghĩ 
rằng: “Bây giờ, điều mong ước của ta lâu nay đã trở 
thành hiện thực. ” 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha nằm không nghỉ đuợc, vì 
nóng lòng chờ đợi Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đua 
Công-chúa Pancãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ đến ban cho mình. Đức-vua Vedeha ngồi dậy, ngự đi 
ra khởi phòng, đứng tại cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, 
thấy hằng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một vùng xung 
quanh cung điện, thấy rõ các đội binh mặc áo giáp, tay 
cầm khí giới trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 
Đức-vua Vedeha không biết có sự việc gì sẽ xảy ra, nên 
Đức-vua truyền gọi bốn vị quân-sư và quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita đến, truyền hỏi họ rằng: 

- Này quỷ vị quân-sư! Quỷ vị nhìn thay hằng trăm 
ngàn cây đèn tỏa sáng cả một vùng xung quanh cung 
điện, thấy rõ các đội binh mặc áo giáp, tay cầm khỉ giới 
trong tư thế chuấn bị sẵn sàng chiến đẩu. 
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Vậy, quỷ vị quân-sư thây thê nào? Đức-vua CuỊani 
Brahmadatta đang biếu diễn gì vậy? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ chớ nên lo nghĩ, hằng trăm 
ngàn cây đèn tỏa sáng rực rỡ xung quanh cung điện của 
chúng ta, đế Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự đưa 
Công-chúa Pancãỉacandĩ đến làm lễ thành hôn Bệ-hạ 
với Công-chúa xinh đẹp tuyệt trần. 

Vị quân-sư Pukkusa tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền các 
đội bộ binh đến canh gác, giữ gìn sự an toàn cho Bệ-hạ 
và những người khách quỷ như chúng ta. 

Cả bốn vị quân-sư nghĩ, rồi tâu theo ý nghĩ riêng của 
mình. Khi bốn vị quân-sư đang tâu như vậy, thì Đức-vua 
Vedeha nghe rõ tiếng truyền lệnh của các tướng lĩnh rằng: 

- Các đội binh chớ nên dế duôi, tay cầm khí giới, sẵn 
sàng chờ lệnh! 

Đức-vua Vedeha cảm thấy sợ hãi về sự an toàn, nên 
truyền hỏi hoàng-tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Hằng trăm ngàn cây đèn 
toả sáng xung quanh cung điện của chúng ta, các đội 
binh: đội tượng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ 
binh mặc áo giáp, tay cầm khỉ giới trong tư thế chuẩn bị 
sẵn sàng chiến đẩu. 

Vậy, các đội binh ẩy chuẩn bị sẵn sàng làm gì vậy? 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền hỏi như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Trước tiên, ta tâu sự 
thật làm cho Đức-vua Vedeha đang say mê sắc đẹp của 
Công-chúa Paiỉcãlacandĩ phát sinh tâm hoảng sợ, kinh 
hồn, khiếp vỉa, rồi sau đó ta tâu lời an ủi đế cho Đức- 
vua an tâm ”. Nghĩ vậy, nên Đức-Bồ-tát tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương đã bị mắc mưu kế thâm 
độc “mỹ-nhân-kế” của quân-sư Kevaịta, lừa Đại-vương 
ngự đến đất nước của họ, đế dễ dàng bắt Đại-vương 
đem ra chém đầu, chứ không phải đế làm lễ thành hôn 
Đại-vương với Công-chúa Pahcãlacandĩ của Đức-vua 
CũỊanĩBrahmadatta đâu! 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 
101 Đức-vua chư hầu cùng với các đội binh hùng hậu 
gồm có 18 Akkhobhinĩ đang vây hãm xung quanh cung 
điện của Đại-vương. 

Đêm nay, hằng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một 
vùng canh giữ nghiêm ngặt không đế Đại-vương tron 
thoát ra được, chờ đến lúc rạng đông, sẽ tiến quân xâm 
nhập vào cung điện bắt Đại-vương đem ra chém đầu. 

Ngày mai, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 101 Đức- 
vua chư hầu cùng các quan, các tướng sẽ làm đại lễ 
uổng rượu ăn mừng chiến thẳng, suy tôn Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta là vị Đạỉ-vương cao cả nhất, làm 
bá chủ cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha cảm thấy vô cùng hoảng sợ, kinh hồn 
khiếp vía vì sợ chết, nên than vãn rằng: 

- Này Mahosadhapanậỉta! Thân tâm của Trẫm cảm 
thấy run sợ như chiếc lá non trước gió lớn, cố của Trẫm 
khô khan không còn chút nước miếng, Trẫm như bị thiêu 
đốt giữa ban ngày trời nắng nóng. Tòan thân tâm của 
Trẫm đang nóng như thiêu như đốt, kho tâm cùng cực 
bởi vì quá sợ chết. 

Nghe Đức-vua Vedeha than vãn như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Bởi vì nghe diễn tả 
Công-chúa Pancãlacandĩ xỉnh đẹp tuyệt trần như thiên- 
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nữ, nên Đức-vua Vedeha phát sinh tâm tham-ái say mê 
sắc đẹp của Công-chúa ẩy. Vì vậy, Đức-vua không chịu 
nghe lời khuyên can của ta ngày trước, nên ngày nay, 
Đức-vua phải chịu nóng nảy khố thân, kho tâm cùng cực 
như vậy. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương là người dể duôỉ (thất 
niệm), tin theo lời tâu của sứ-giả Kevaịịa và nghe lời tâu 
nịnh của bon vị quân-sư thiếu trí si mê, nên Đại-vương 
đã phát sinh tâm tham-ái say mê sắc đẹp của Công-chúa 
Pancãlacandĩ. 

Hạ thần đã thấy rõ, biết rõ mưu kế thâm độc “mỹ- 
nhân-kế” của sứ-giả Kevatta rất độc ác. Cho nên, ngày 
trước hạ thần đã khuyên can Đại-vương không nên ngự 
đến kinh-thành Uttarapancãla này, nhưng Đại-vương 
không nghe theo lời khuyên can của hạ thần mà nghe 
theo lời tâu nịnh của bổn vị quân-sư thiếu tri si mê. 

Nay, Đạỉ-vưcmg đã mắc mưu mỹ-nhân-kế, nên lâm 
vào cảnh khốn cùng này. Xin Đại-vương hãy nhờ bổn vị 
quân-sư tro tài ra giải cứu Đại-vương thoát nạn. 

Vỉ như con nai ham ăn cỏ non của người thợ săn, nên 
bị mắc vào bẫy của người thợ săn. 

Cũng như vậy, Đại-vưong là người dể duôỉ (thất 
niệm), do tâm tham-ái say mê sắc đẹp của Công-chúa 
Pancãlacandĩ, Đại-vương đã bị mắc lừa, nên ngự đến 
kinh-thành Uttarapancãla này, nay Đại-vương đã bị 
mắc bẫy của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rồi. 

Vỉ như con cá ham ãn miếng mồi ngon của người câu 
cá, nên con cả bị nuốt phải lưỡi câu vào bụng. 

Cũng như vậy, Đạỉ-vương là người dể duôỉ, do tâm 
tham-ái say mê sắc đẹp của Công-chúa Pancãlacandĩ, 
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Đại-vương đã bị lừa, nên ngự đên kinh-thành Uttara- 
pancãla này, nay Đại-vương sẽ bị chém đầu chết thê 
thảm tại đất nước người. 

- Tâu Đại-vương, kẻ ác như sứ-giả Kevaịịa, như con 
rắn độc mà bậc thiện-trỉ không nên gần gũi thân cận, 
không nên tin theo lời của kẻ ác, bởi vì thân cận với kẻ 
ác chỉ đem lại sự kho cho mình trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai mà thôi. 

- Tâu Đại-vương, bậc thiện-trỉ là bậc có giới đức, bậc 
đa vần túc tri. Vậy, Đại-vương nên gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ ẩy, bởi vì thân cận với bậc thiện-trỉ chỉ đem 
lại sự an-lạc cho mình trong kiếp hiện-tại và những kiếp 
vị-lai mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita muốn tâu cho Đức-vua 
Vedeha thức tỉnh, để về sau không còn mắc muu nhu 
vậy nữa, nên tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương đã truyền bảo rằng: 

Này Mahosadhapandỉta! Ngươi là con trai sổng 
trong xóm nhà vùng lúa, chỉ biết cày ruộng mà thôi. Làm 
sao ngươi có thế biết được sự hạnh phúc an-lạc đế vương 
như sứ giả Kevatta và bon vị quân-sư của Trẫm được. 

Mahosadhapanậita này làm cản trở sự hạnh phúc an 
lạc của Trẫm, cản trở Trẫm làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Vậy, các khanh hãy tổng cổ nó ra khỏi nơi này, các 
khanh hãy đuối nó ra khỏi đất nước của Trẫm, bởi 
Mahosadhapanậita không giúp Trẫm làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Pahcãlacandĩ xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, mà còn cản trở không muốn Trẫm ngự đến 
kinh-thành Uttarapahcãla. ” 
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Đại-vương đã truyền lệnh cho bổn vị quân-sư ẩy tổng 
cố hạ thần ra khỏi đất nước của Đại-vương, bởi vì hạ 
thần thấy rõ, biết rõ mưu kế thâm độc, “mỹ-nhân-kế ” 
của sứ- giả Kevaịịa, nên hạ thần đã khuyên can Đại- 
vương không nên tin lời sứ-giả ẩy, khuyên can Đại- 
vương không nên ngự đến kinh-thành Uttarapancãla, 
nguy hiếm đến sinh-mạng này. 

Đêm nay, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 101 Đức- 
vua chư hầu cùng với 18 akkhobhinĩ đang bao vây hãm 
bên ngoài cung điện của Đại-vương. Chờ đến rạng 
đông, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh tiến 
quân vào cung điện này, đế bắt Đại-vương đem ra chém 
đầu tại nơi này. 

Bây giờ, Đạỉ-vương có bổn vị quân-sư này là nơi 
nương nhờ của Đại-vương. 

Vậy, Đại-vương nên nhờ họ tìm phương giải cứu Đại- 
vương thoát khỏi nạn chém đầu lần này. Tại sao Đạỉ- 
vương lại truyền hỏi hạ thần? 

Nghe nhắc lại những lỗi lầm trước của mình, Đức-vua 
Vedeha cảm thấy hổ thẹn, bèn tmyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita con yêu quỷ! Chư bậc 
thiện-trỉ không nhắc lại lỗi lầm đã qua của người khác, 
sao con lại nhắc lại lỗi lầm đã qua của Phụ-vương? 

- Này Mahosadhapanậỉta con yêu quý! Nếu con có 
con đường nào cứu nguy cho Phụ-vương được thì con 
nên giải cứu Phụ-vương thoát khỏi đại nạn này, bằng 
con đường ấy. Con là nơi nương nhờ của Phụ-vương 
trong lúc này. Ngoài con ra, Phụ-vương không còn biết 
nương nhờ nơi người nào khác nữa. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita tâu làm cho Đức-vua càng kinh 
hoàng, hoảng sợ hơn nữa rằng: 
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- Tâu Đạỉ-vương, sứ-giả Kevatta đã lừa Đại-vương 
ngự đến trong đất nước của họ, cốt đế bắt Đại-vương 
đem ra chém đầu, rồi họ sẽ to chức đại lễ uổng rượu ăn 
mừng chiến thẳng. Hạ thần không có khả năng giải cứu 
Đại-vương bằng con đường trên hư không, đưa Đạỉ- 
vương trở về kinh-thành Mithilã được. 

Kỉnh xin Đại-vưong cảm thông cho hạ thần vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha hoàn toàn thất vọng, càng kinh hoàng 
hoảng sợ hơn nữa vì sợ chết, cho nên không truyền được 
lời nào nữa. 

Khi ấy, vị quân-sư Senaka hạ mình khẩn khoản, năn 
nỉ Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Kỉnh thưa Thừa-tướng Mahosadhapanậita đại-nhân, 
quan Thừa-tướng là bậc đại tài đại trí hon hắn bon vị 
quân-sư chúng tôi và các quan trong triều đình, quan 
Thừa-tướng có nhiều mưu kế kỳ diệu phi thường. Như 
ngày trước, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và 101 Đức- 
vua chư hầu cùng với các đội binh gồm có 18 
Akkhobhiriĩ vây hãm kinh-thành Mithilã chờ xâm nhập 
vào kinh-thành giết sạch chúng tôi. Thế mà quan Thừa- 
tướng đại-nhân đã khéo dùng mưu kế làm cho Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu và các 
đội binh gồm có 18 Akkhobhiriĩ hoảng sợ bỏ chạy mình 
trần, không kịp mang theo một thứ gì bên mình cả. 

Nhờ vậy mà cứu chúng tôi sổng đến ngày nay. 

Nay, chúng tôi khẩn khoản cầu xỉn quan Thừa-tướng 
đại-nhân giải cứu Đức-vua và tất cả chúng tôi thoát khỏi 
chết trong tay Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Nghe vị quân-sư Senaka khẩn khoản như vậy, Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita thưa rằng: 
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- Thưa quân-sư, quân-sư đang ở trong đât nước của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, tôi không có khả năng 
đưa quỷ vị thoát khỏi nơi này bằng con đường trên hư 
không trở về kinh-thành Mithilã được. Cho nên, quỷ vị 
khó mà thoát khỏi chết được. 

Đức-vua Vedeha nghĩ rằng: “Ta nên truyền hỏi xem 
bổn vị quân-sư có mưu kế gì hay, đế giải thoát khỏi nơi 
này”, nên truyền hỏi quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đã thay tai họa sắp xảy đến 
với Trẫm. 

Vậy, quân-sư có kế hay nào giải cứu Trẫm. Xin tâu 
cho Trẫm rõ. 


Nghe Đức-vua Vedeha truyên hỏi như vậy, vị quân-sư 
Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ truyền lệnh lẩy lửa đốt từ cửa 
vào cung điện này, biến cung điện này thành giàn hỏa 
thiêu, rồi chịu chết thiêu hoặc rút gươm đâm chém lẫn 
nhau chết ngay tức thì, không nên đế cho Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta bắt hành hạ Bệ-hạ và chúng thần 
đến chết, chịu đau kho lâu dài. 


Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua vô 
cùng thất vọng về ông, tiếp đến Đức-vua truyền hỏi vị 
quân-sư Pukkasa rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đã thay tai họa sắp xảy đến 
với Trẫm. 

Vậy, quân-sư có kế hay nào giải cứu Trẫm. Xin tâu 
cho Trẫm rõ? 


Quân-sư Pukkasa tâu răng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ và chúng thần nên uổng thuốc 
độc cực mạnh chết ngay tức khắc, không nên đế Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta giết Bệ-hạ và chúng thần bằng 
các cực hình. 
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Quân-sư Kaminda tâu răng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ và chúng thần nên lẩy dây treo 
co chết lẹ, hoặc nhảy xuống hồ nước sâu trùm mình chết, 
không nên đế Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta bắt hành hạ 
Bệ-hạ và chúng thần đến chết. 

Quân-sư Devinda không nghĩ ra kế nào, nên lặp lại kế 
của quân-sư Senaka rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xỉn Bệ-hạ truyền lệnh lẩy lửa đốt từ cửa 
vào cung điện này, biến cung điện này thành giàn hỏa 
thiêu, rồi chịu chết thiêu hoặc rút gươm đâm chém lẫn 
nhau chết ngay tức thì, không nên đế cho Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta bắt hành hạ Bệ-hạ và chúng thần 
đến chết, chịu đau kho lâu dài. 

Tiếp theo quân-sư Devinda tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ và chúng thần khẩn khoản cầu xin 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita giải cứu Bệ-hạ và 
chúng thần thoát chết. 

Nếu quan Thừa-tướng không giải cứu Bệ-hạ và chúng 
thần được thì xin Bệ-hạ truyền lệnh thi hành theo kế của 
quân-sư Senaka vậy. 

Nghe bốn vị quân-sư tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
vô cùng thất vọng về họ. Đức-vua nhớ lại đã từng đối xử 
không tốt với Mahosadhapandita, cho nên không dám 
truyền bảo lời nào, đành than vãn rằng: 

- Người đi tìm lõi cây trong vườn chuối, không cỏ 
được lõi cây như thế nào, cũng như ta tìm kế hay đế giải 
thoát ra cảnh khốn cùng này trong bon vị quân-sư si mê 
cũng như thế ẩy. Thân tâm của ta nóng nảy như bị thiêu 
đốt giữa buoi trưa nắng. Thật là kho thân, kho tâm cùng 
cực quá! 

Nhìn thấy Đức-vua Vedeha than vãn như vậy, Đức- 
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Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Đức-vua Vedeha 
đã phát sinh nỗi kho thân, khổ tâm khốn cùng như vậy, 
nếu ta không tâu lời an ủi thì Đức-vua có thế vỡ tim, 
băng hà tại đây”, nên tâu lời an ủi rằng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương chớ quá lo âu, 
hạ thần sẽ giải cứu Đại-vương ra khỏi vòng vây của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta như vị chư thiên giải cứu 
mặt trời, mặt trăng ra khỏi oai lực của vị chư thiên 
Rãhu, như cứu con voi chúa lên khỏi vũng lầy, như cứu 
Đức Long-vương ra khỏi nanh vuốt của Đieu-vương, 
như cứu con cá lớn ra khỏi lưới bao bọc, như cứu Điêu- 
vương ra khỏi lồng sắt, v.v... 

Hạ thần có phương kế làm cho Đức-vua CũỊanĩ 
Bramadatta và 101 Đức-vua chư hầu cùng với các đội 
binh hùng mạnh gồm có 18 akkhobhiriĩ đang vây hãm 
xung quanh cung điện của Đạỉ-vương trở thành vô hiệu 
quả, rồi lặng lẽ rút quân trở về. 

Nếu hạ thần, Mahosadhapanậita này không giải cứu 
được Đại-vương trong cảnh khốn cùng nguy hại đến 
sinh-mạng của Đạỉ-vương, thì trỉ-tuệ của kẻ hạ thần này 
còn có ích lợi gì đâu! 

Hơn nữa, kẻ hạ thần này đã được Đạỉ-vương nhận 
làm hoàng-tử, Đại-vương là Đức Phụ-vương đã nuôi 
dưõng con từ khi mới lên bảy tuoỉ. Đức Phụ-vương đã 
ban cho con chức quan Thừa-tướng cao nhất trong triều. 

Vậy, con phải làm tròn bổn phận người con chí hiếu 
đổi với Đức Phụ-vương và làm tròn phận sự của vị quan 
Thừa-tướng chỉ trung đoi với Đại-vương và đất nước 
Videharaịịha. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, kỉnh xin Đức Phụ-vương 
an tâm, con sẽ giải cứu Đức Phụ-vương ra khỏi vòng 
vây của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, và điều mong 
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ước của Đức Phụ-vương chắc chắn cũng sẽ được trở 
thành hiện thực như ỷ, rồi Đức Phụ-vương sẽ ngự trở về 
kinh-thành Mithilã được an toàn. 

Nghe hoàng-tử Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tin tưởng rằng: “Ta chắc 
chắn sẽ còn sống! ” 

Bốn vị quân-sư cũng hoan hỷ thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita, chúng 
tôi cũng được giải cứu phải không? 

- Thưa chư vị quân-sư, tôi cũng sẽ giải cứu không chỉ 
bổn vị quân-sư, mà còn tất cả binh lỉnh hộ giá và toàn 
thế công nhân xây dựng, tất cả đều sẽ thoát ra khỏi vòng 
vây của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, trở về kinh-thành 
Mỉthỉlã được an toàn. 

Khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh 
những người lính của mình rằng: 

- Này các người lỉnh trẻ! Các ngươi hãy đi mở cửa 
đường hầm, mở tất cả phòng lớn và 101 phòng nhỏ bằng 
máy tự động và các ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ suốt con 
đường hầm. 

Tuân lệnh quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, những 
người lính trẻ thi hành xong, đến trình cho quan Thừa- 
tướng biết, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu với 
Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, đến giờ, kỉnh thỉnh Đức Phụ- 
vương ngự xuống lâu đài. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu thỉnh như 
vậy, Đức-vua Vedeha ngự xuống lâu đài, ngự vào con 
đường hầm rộng rãi và cao, Đức-vua bước lên chiếc long 
xa ngự đi trước, theo sau có xe Đức-Bồ-tát Mahosadha, 
xe bốn vị quân-sư và xe các quan quân theo hộ giá. Đức- 
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vua Vedeha ngự đi trong con đường hâm rộng rãi và cao, 
có các ngọn đèn sáng chói rực rỡ, có thể nhìn thấy rõ hai 
bên vách hầm có những bức tra nh đẹp tuyệt vời của các 
nhà họa sĩ tài hoa, nổi tiếng trong đất nước Videha. 

Đức-vua Vedeha ngự đến căn phòng lớn được trang 
hoàng lộng lẫy như trên cõi trời, có các tượng hình 
thiên-nữ như thật đứng chầu trong phòng lớn ấy. Đức- 
vua Vedeha ngự lên trên ngai vàng có chiếc lọng che, 
các quan ngồi hai bên theo cấp bậc. 

Đại Lễ Thành Hôn 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita truyền bảo 
những người lính anh dũng mời bon vị hoàng thân của 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta là Hoàng thái-hậu 
Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thải-tử 
Pancãlacanda và Công-chúa Pancãlacandĩ đến yết kiến 
Đức-vua Vedeha. 

Khi yết kiến Đức-vua Vedeha, nhìn thấy quan Thừa- 
tướng Mahosadhapaụậita, bốn vị hoàng thân mới biết 
mình đã bị bắt ở trong tay của người khác. Họ phát sinh 
tâm sợ hãi, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ khóc lớn 
lên thành tiếng vang lên mặt đất. 

Trong khi ấy, Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta bố tri chỗ 
trọng yếu chặn đường Đức-vua Vedeha chạy tron theo 
đường sông Gangã, nên khi nghe tiếng khóc của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ vọng ra trong đêm thanh 
vắng, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta hoàn toàn không tin 
đó là sự thật, mà nghĩ rằng: 

“Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita thỉnh mời Công- 
chúa Pahcãlacandĩ ngự lên chỗ ngoi làm bằng thất báu 
đế làm lễ thành hôn với Đức-vua Vedeha. 
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Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương ngự đến kinh- 
thành Uttarapancãla này với ỷ nguyên tha thiết mong 
ước được thành hôn với Công-chúa Pahcãỉacandĩ. 

- Muôn tâu Đại-vương, với sự hiện diện chứng minh 
của ba hoàng thân của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta là 
Hoàng thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ và Thảỉ-tử Pahcãlacanda. Kính xin Đại- 
vưong cử hành đại lễ thành hôn với Công-chúa 
Pancãlacandĩ, và kính xỉn Đại-vương tấn phong Công- 
chúa lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. 

Sau khi cử hành đại lễ thà nh hôn xong, quan Thừa- 
tuớng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, 300 chiếc thuyền đã chờ sẵn, 
kỉnh thỉnh Đại-vương Vedeha và Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Pahcãlacandĩ ngự lên chiếc thuyền rồng. 

Kỉnh thỉnh Lệnh bà Hoàng thái-hậu Calãkadevĩ, Lệnh 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ và Hoàng Thái- 
tử Pahcãlacanda cùng ngự lên chiếc thuyền rồng. 

Và mời bổn vị quân-sư cùng lên chiếc thuyền rồng ẩy. 
Các quan và quân lỉnh theo hầu đều bước lên các chiếc 
thuyền khác đi theo hộ giá. 

Đức-vua Vedeha ngự lên chiếc thuyền rồng cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlacandĩ với ba vị hoàng 
thân của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita đứng trên bờ 
sông Gaốgã tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, từ nay, Đại-vương là phò mã 
của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ. Nhu vậy, 
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* Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ là nhạc Hoàng Thái- 
hậu của Đại-vương. 

* Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta là nhạc Phụ-vương 
của Đại-vương. 

* Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ là nhạc Mau- 
hậu của Đại-vương. 

* Hoàng Thái-tử Pahcãlacanda là nhạc Hoàng-huynh 
của Đại-vưong. 

- Muôn tâu Đại-vương Vedeha, kỉnh xin Đại-vương 
làm tròn bon phận của mình đổi với mỗi vị hoàng thân 
của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Nghe lời tâu của hoàng-tử Mahosadhapandita, để cho 
hoàng-tử an tâm, Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita, hoàng-nhỉ yêu quỷ! Phụ- 
vương hứa chắc chắn sẽ làm tròn bốn phận đổi với mỗi 
vị hoàng thân của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Đức-vua Vedeha muốn thuyền rồng mau rời khỏi bến 
sông Gaốgã để thoát khỏi vòng vây của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta và cũng sợ Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
biết đuợc đuổi theo bắt lại, nên truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita, hoàng-nhi yêu quỷ! Sao 
con còn đứng trên bờ, con hãy mau mau bước xuống 
thuyền, đế rời khỏi bến ngay bây giờ. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo nhu vậy, quan 
Thừa-tuớng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần là vị Thừa-tướng thống lĩnh 
các đoàn quân lỉnh thi hành các công việc suốt bon 
tháng nay, có nhóm bị bệnh hoạn, có nhóm đang nghỉ 
ngơi, có nhóm đang làm phận sự, v.v... nên hạ thần 
không thế bỏ họ ở lại, dù chỉ một người. Cho nên, hạ 
thần phải trở lại với họ, hạ thần sẽ dẫn các đoàn binh 
lỉnh ẩy trở về kinh-thành Mithilã sau. 
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- Này Mahosadhapanậita, hoàng-nhi yêu quỷ! Con có 
sổ quân lỉnh ít ỏi, làm sao con chong cự lại với các đội 
binh hùng mạnh, đông đảo của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta được. Con ở thế yếu, làm sao có thế chong 
cự lại với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta có thế mạnh 
gấp trăm ngàn lần được! 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, một vị tướng lĩnh có tài-trỉ hom 
người, có mưu kế hay, dù có quân lỉnh ít ỏi cũng vẫn 
thẳng được vị tướng lĩnh kém tài, vô mưu, dù có quân 
lỉnh nhiều vô so vẫn bị thua. 

Cũng vỉ như mặt trời mọc lên sáng chói, làm tiêu tan 
được bóng tối khắp mọi nơi. 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xỉn đảnh lễĐại-vương, kỉnh 
thỉnh Đạỉ-vương truyền lệnh cho thuyền rồng rời khỏi 
bến ngay bây giờ. 

Giải Cứu Đức-Vua Vedeha Và Đoàn Ngưòi Hộ Giá 

Khi chiếc thuyền rồng rời khỏi bến, Đức-vua Vedeha 
nhớ tuởng đến ân đức của hoàng-tử Mahosadhapandita 
nên nghĩ rằng: 

“Ta đã thoát khỏi tay của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, là ta đã thoát khỏi chết lần này, và điều 
mong ước thành hôn với Công-chúa Pancãlacandĩ xinh 
đẹp tuyệt trần như thiên-nữ cũng đã trở thành hiện thực 
như ỷ. Tất cả đều do nhờ trỉ-tuệ siêu-việt của hoàng-tử 
Mahosadhapanậita. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán 
duơng ân đức của hoàng-tử Mahosadhapandita với vị 
quân-su Senaka rằng: 

- Này quân-sư! Gần gũi, thân cận với bậc đại-trỉ mới 
đem lại sự hạnh phúc an-lạc thật sự. 
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Nhờ Mahosadhapaụậita giải cứu chúng ta thoát khỏi 
tay của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, như người thả 
bầy chim ra khỏi lồng, thả đàn cá ra khỏi đáy lưới. 

Thật ra, nhờ Mahosadhapandita giải cứu mà chúng ta 
thoát khỏi chết trong tay của Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta, chúng ta còn song được như thế này là nhờ trỉ-tuệ 
siêu-việt của Mahosadhapanậita. 

Vậy, ân đức của Mahosadhapandỉta đổi với chúng ta 
thật là vô lượng! Đúng vậy phải không quân-sư? 

Nghe Đức-vua Vedeha tán dương, ca tụng Mahosadha- 
pandita như vậy, quân-sư Senaka cũng tán dương, ca 
tụng rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, thật vậy, gần gũi, thân cận với bậc đại- 
trỉ mới đem lại sự hạnh phúc an-lạc thật sự. 

Nhờ quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita giải cứu 
mà Bệ-hạ và chúng thần thoát khỏi chết từ tay của Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta, như người thả bầy chim ra 
khỏi lồng, thả đàn cá ra khỏi đáy lưới. 

Chiếc thuyền rồng đi qua hết con sông Gaốgã cập 
bến, Đức-vua Vedeha, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãla- 
candĩ, cùng ba vị hoàng thân của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ngự lên bờ cùng các quan quân đến ngôi 
nhà nghỉ mà quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đã xây 
dựng sẵn dành để đón tiếp Đức-vua Vedeha và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pancãlacandĩ cùng phái đoàn hộ giá. 

Tại ngôi nhà nghỉ, Đức-vua Vedeha, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancãlacandĩ cùng phái đoàn hộ giá ăn uống 
vật thực ngon lành, bổ dưỡng, rồi Đức-vua Vedeha và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlacandĩ ngự lên chiếc long 
xa có đôi ngựa báu, ba vị hoàng thân của Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta cũng ngự lên chiếc long xa có đôi 
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ngựa báu, còn các quan quân khác lên ngựa, voi, xe tiêp 
tục lên đuờng trở về kinh-thành Mithilã. 

Đuờng đi đến kỉnh-thành Mỉthỉlã dài 100 do tuần, cứ 
mỗi do tuần, quan Thừa-tuớng Mahosadha có xây dựng 
một trạm, có ngôi nhà nghỉ để đón tiếp Đức-vua Vedeha 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlacandĩ cùng phái đoàn 
hộ giá nghỉ ngơi, ăn uống vật thực ngon lành, bổ duỡng, 
rồi thay đổi chiếc long xa, ngựa, voi khỏe mạnh khác. 

Nhờ vậy mà Đức-vua Vedeha và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pancãlacandĩ cùng ba vị hoàng thân của Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta ngự đến kinh-thảnh Mithilã đuợc an 
toàn và đuợc khoẻ mạnh. 

Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Vói 

Đức-Vua CũỊanĩ Brahmadatta 

Sau khi Đức-vua Vedeha cùng đoàn hộ giá đã rời khỏi 
bến sông Gaốgã, trên đuờng hồi cung trở về kinh-thảnh 
Mithilã, quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita trở lại đến 
cửa hầm, cởi thanh guơm báu ra, đào đất chôn giấu tại 
cửa hầm, rồi đi vào con đuờng hầm trở lại cung điện 
mới, buớc lên lâu đài, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống thức ăn 
ngon lành, bổ duỡng, vào nằm trên giuờng sang trọng. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậỉta hồi tuởng: 

“Từ ngày đến đất nước Kapỉlarattha này, ta đã điều 
hành, thi công xây dựng một Cung Điện Mới, đặc biệt là 
một Con Đường Hầm kỳ diệu và đã thực hiện điều 
mong ước của Đức Phụ-vương của ta trở thành hiện 
thực, Đức-vua Vedeha đã làm đại lễ thành hôn với 
Công-chúa Pancãlacandĩ, roi tấn phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Vedeha. 

Đức Phụ-vương của ta đã thành tựu được như ỷ, vậy 
là ta đã đền đáp một phần công ơn của Đức Phụ-vương. 
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Nay, Đức Phụ-vương cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancãlacandĩ và đoàn hộ giá trên đường hồi cung, ngự 
trở về kinh-thành Mithilã. ” 

Hồi tưởng như vậy xong, Đức-Bồ-tát phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, rồi nằm ngủ say. 

Bên ngoài cung điện mới của Đức-vua Vedeha, suốt 
đêm cho đến lúc rạng đông, Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta đi duyệt các đội binh hùng mạnh gồm 18 
akkhobhinĩ quân lính vây hãm cung điện. Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh tất cả tướng sĩ chớ nên 
dể duôi, chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh lúc rạng đông, xâm 
nhập vào cung điện mới, để bắt sống Đức-vua Vedeha 
và quan Thừa-tướng Mahosadhapandita là kẻ thù xưa, 
đem ra chém đầu. Và sau đó sẽ làm lễ ăn mừng chiến 
thắng hoàn tòan, rồi lên ngôi Đại-vương cao cả trong 
tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Rạng sáng hôm sau, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
thân chinh mặc áo giáp đặc biệt, ngự trên voi báu, tay 
cầm cây cung đã nạp sẵn tên, giục voi tiến đến cung điện 
mới của Đức-vua Vedeha, đằng sau, một đoàn quân anh 
dũng thiện chiến theo hộ giá. Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta nghĩ rằng: 

“Này Vua Vedeha hiểu sắc, ngươi chớ hòng nhìn thấy 
Công-chúa Pahcãỉacandĩ của ta. Ngày trước, vây hãm 
kinh-thành Mithilã, chúng ta bị mắc mưu, thua kế của 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita phải bỏ chạy, cho nên 
ngày ấy Ngươi mới thoát khỏi chết. 

Nay, Ngươi đã bị mắc mưu mỹ-nhân-kế của chúng ta, 
Ngươi đã đem mạng đến nạp trên đất nước của ta, vi 
như cả đã vào đáy lưới. Dù cho Ngươi có cảnh, Ngươi 
cũng không thế thoát khỏi làn tên mũi giáo của ta. 
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Lân này, chính ta sẽ băt sông Ngươi và Mahosadha- 
panậita, chỉnh ta sẽ chặt đầu Ngươi và Mahosadha- 
panậita tại nơi cung điện mới của Ngươi. 

Sáng ngày hôm nay, ta sẽ tổ chức đại lễ uổng rượu 
ăn mừng chiến thẳng. ” 

Khi ấy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta giục voi báu 
tiến đến gần cung điện mới ấy. Quân lính canh gác, bảo 
vệ cung điện vội đến trình báo cho quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita biết. Quan Thừa-tướng mới thức 
dậy, tắm rửa sạch sẽ, dùng bữa sáng bằng những món ăn 
ngon lành, bổ duỡng, mặc trang phục vải xứ Kãsi đắt 
giá, cầm cây gậy cẩn bằng thất báu, mang đôi hia bằng 
vàng, đứng bên cửa sổ trên lâu đài, có các cô gái xinh 
đẹp nhu thiên-nữ cầm cây quạt lông phe phẩy. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đi qua đi lại trên 
lâu đài như Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, đế cho Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nhìn thấy. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngồi trên voi báu, nhìn 
thấy quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân, nhưng Đức-vua không phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita, bởi vì Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đang nổi 
cơn thịnh nộ, chỉ muốn vào bắt sống quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandỉta mà thôi. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Cũỉanĩ Brahmadatta muốn xông vào bắt 
sống Đức-vua Vedeha và ta, nhưng Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta không biết ta đã cho lỉnh mời bổn vị hoàng 
thân của Đức-vua là Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãla- 
canda và Công-chúa Pancãlacandĩ đem dâng Đức-vua 
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Vedeha, đang trên đường hồi cung ngự trở về kỉnh-thành 
Mỉthỉlã rồi. 

Ta nên lộ mặt ra để cho Đức-vua CũỊariĩBrahmadatta 
nhìn thay. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita bước ra tâu với 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta bằng giọng nói nửa đùa 
nửa thật rằng: 

- Tâu Đại-vương, sao Đại-vưong noi con thịnh nộ vội 
vã giục con voi báu ngự đến như vậy. Lẽ ra, Đại-vương 
phải vui mừng hớn hở, bởi vì âm mưu “mỹ-nhân-kế” 
của Đại-vương đã được thành tựu như ỷ rồi, phải không, 
Đại-vương? 

- Tâu Đại-vương, xin Đại-vương trao cây cung cho 
lỉnh hầu cầm, Đức-vua cầm làm gì cho nặng, có ích lợi 
gì đâu! 

Xỉn Đại-vương cởi chiếc áo giáp đặc biệt ra khỏi long 
thế cho nhẹ nhàng, bởi vì Đại-vương đã mặc nó từ toi 
hôm qua, chỉ làm cho long thế của Đại-vương khó chịu 
mà thôi! 

Đại-vưong ngự đến cung điện mới của hạ thần từ 
sáng sớm, chắc có chuyên việc gì quan trọng đây? 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu với 
giọng nói ngọt ngào êm tai, gưong mặt tươi cười, vui vẻ 
và sáng ngời, nên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền 
bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Ngươi là người có màu da 
vàng trong sáng, gương mặt rạng rõ, tươi cười vui vẻ, có 
lời nói ngọt ngào êm tai. Đó là trạng thái được biếu hiện 
nơi người sắp chết như ngươi. 

- Này Mahosadhapanậita! Hôm nay, chính ta sẽ bắt 
Vua Vedeha và ngươi, rồi ta sẽ chặt đầu hai ngươi cùng 
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một lúc. Cũng hôm nay, ta sẽ tổ chức đại lễ uổng rượu, 
ăn mừng chiến thẳng vinh quang trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này. 

Khi quan Thừa-tướng Mahosadhapandita và Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta đối đáp với nhau, các đội binh của 
Đức-vua nhìn thấy thân hình của quan Thừa-tuớng 
Mahosadhapandita có các tuớng tốt của bậc đại-nhân, 
nên phát sinh đức-tin trong sạch, kính phục, nguỡng mộ 
quan Thừa-tuớng. 

Họ nhìn thấy Đức-vua của họ với quan Thừa-tuớng 
Mahosadhapandita đang bàn bạc chuyện với nhau. 

Nghe Đức-vua truyền bảo lời hăm dọa nhu vậy, quan 
Thừa-tuớng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta không biết ta là 
Mahosadhapanậita. ” 

Nghĩ xong, quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita bèn 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, những lời hăm dọa của Đại-vương 
chang làm cho tôi có cảm giác sợ chút nào cả, Đạỉ- 
vương nên biết rằng: “Chuyện bỉ mật mà quân-sư 
Kevaịịa bàn tỉnh với Đại-vương trên lâu đài trong phòng 
ngủ của Đại-vương. Tôi đã biết và những người khác 
cũng đều biết cả rồi! ” 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương không có khả năng bắt 
được Đức-vua Vedeha của tôi đâu? 

Đức-vua Vedeha đã rời khỏi cung điện mới này, trên 
đường hồi cung ngự trở về kinh-thành Mithilã rồi. 

Vỉ như con ngựa báu Sindhava phi nhanh, làm sao 
con ngựa què quặt đuối theo kịp được! 

Đức-vua Vedeha đã biết trọng dụng tôi vỉ như con 
ngựa báu Sindhava phi nhanh. Còn Đại-vương chỉ biết 
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dùng quân-sư Kevatta ví như con ngựa què quặt thì làm 
sao sánh với con ngựa báu Sindhava phi nhanh được! 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha không chỉ ngự đi một 
mình mà còn bon nhân vật thượng khách, các quân-sư, 
các quan, quân lỉnh theo hộ giá cùng đi theo Đức-vua 
Vedeha, đã vượt qua con sông Gahgã từ toi hôm qua rồi. 

Dù Đại-vương muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, vỉ 
như con quạ già sức yếu làm sao bay đuối theo con thiên 
nga trẻ, khỏe mạnh được! 

- Tâu Đại-vương, những điều mơ ước, hy vọng của 
Đại-vương đã biến thành tro bụi, mây khói cả rồi! 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu nhu 
vậy, Đức-vua CũỊanĩ nghĩ rằng: 

“Nếu Mahosadhapanậỉta, con của phú hộ đã biết 
chuyên bỉ mật của ta, nó đã dõng dạc, khắng khải dám 
nói như vậy thì chắc chắn nó đã giải cứu Vua Vedeha 
thoát ra khỏi cung điện mới này rồi, không còn nghi ngờ 
gì nữa. Nhưng bằng cách nào? 

Ta nhớ rõ, trước đây ta đem quân vây hãm kinh-thành 
Mithilã, chờ xâm nhập vào kinh-thành bắt giết Vua 
Vedeha, nhưng ta đã bị mắc mưu kế của Mahosadha- 
panậita, làm cho ta phải bỏ chạy thắng một mạch như 
điên. Bây giờ, Vua Vedeha đã ngự đến đất nước của ta, 
như ở trong tay của ta rồi, thế mà Mahosadhapanậita 
này cũng giải cứu Vua Vedeha thoát ra khỏi tay của ta 
được, chỉnh Mahosadhapanậita này làm cho ta tiêu tan 
mộng làm bá chủ trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. ” 

Nghĩ nhu vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nổi con 
lôi đình thịnh nộ, truyền lệnh rằng: 

- Này các tướng sĩ! Các ngươi hãy bắt Mahosadha- 
panậita, rồi chặt hai tay, hai chân, cẳt hai lỗ tai, lỗ mũi 
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của y, vì tội giải cứu Vua Vedeha, kẻ thù của Trâm đã 
thoát khỏi tay của Trẫm trở về kinh-thành Mithilã. 

Các ngươi hãy lẩy cây lao đâm Mahosadhapanậita, 
đem đặt trên giàn lửa thiêu đốt sổng, vì tội giải cứu Vua 
Vedeha... kinh-thành Mithilã. 

Các ngươi hãy lẩy cây móc, móc da thịt của 
Mahosadhapanậita, dùng gươm đâm chém Mahosadha, 
vì tội giải cứu Vua Vedeha ... kinh-thành Mithilã. 

Các ngươi hãy giết chết Mahosadhapanậỉta ... vì tội 
giải cứu vua Vedeha, kẻ thù của Trẫm đã thoát khỏi tay 
của Trâm trở về kỉnh-thành Mỉthỉlã. 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh cho 
các tướng sĩ của mình, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita phát ra tiếng cười lớn khanh khách vang xa làm 
cho các đội binh của Đức-vua nghe rõ. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Nếu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta biết ta đã ra lệnh 
cho lỉnh mời bổn vị hoàng thân của Đức-vua là Hoàng 
Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãlacanda và Công-chúa 
Pancãlacandĩ đem dâng Đức-vua Vedeha rồi. 

Nay, bổn vị hoàng thân ẩy của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta cùng ngự theo Đức-vua Vedeha đến kinh- 
thành Mithilã, thì Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta càng 
nối con lôi đình thịnh nộ có thế bẳn ta với cung tên 
trong tay. 

Vậy, ngay bây giờ ta nên tâu cho Đức-vua biết rõ, để 
làm cho Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta phát sinh khố tâm 
cùng cực”, nên quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương truyền lệnh chặt hai 
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tay, hai chân, cắt hai lỗ tai, lỗ mũi của tôi như thế nào, 
thì Đức-vua Vedeha cũng truyền lệnh chặt hai tay, hai 
chân, cắt hai lỗ tai, lỗ mũi của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ, Thái-tử Paiỉcãlacanda, Công-chúa Pancãla- 
candĩ của Đại-vương cũng như thế ẩy. 

Nếu Đại-vương truyền lệnh lấy cây giáo đâm tôi, đem 
đặt trên giàn lửa thiêu đốt sổng như thế nào, thì Đức- 
vua Vedeha cũng truyền lệnh lẩy cây giáo đâm Chảnh- 
cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãlacanda, 
Công-chúa Pancãlacandĩ của Đại-vương, đem đặt trên 
giàn lửa thiêu đốt song cũng như thế ẩy. 

Nếu Đại-vưong truyền lệnh lẩy cây móc, móc da thịt 
của tôi, dùng gươm đâm chém tôi như thế nào, thì Đức- 
vua Vedeha cũng truyền lệnh lẩy cây móc, móc da thịt 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử Pahcãla- 
canda, Công-chúa Pancãlacandĩ của Đại-vương, dùng 
gươm đâm chém cũng như thế ẩy. 

Nếu Đức-vua truyền lệnh giết tôi như thế nào, thì 
Đức-vua Vedeha cũng truyền lệnh giết Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãlacanda, Công- 
chúa Pahcãlacandĩ của Đạỉ-vương cũng như thế ẩy. 

- Tâu Đại-vương, tôi và Đức-vua Vedeha đã bàn bạc, 
thoả thuận bí mật với nhau rằng: “He Đức-vua CũỊanĩ 

Brahmadatta đổi xử với hạ thần như thế nào thì xin 

• 

Đại-vương cũng đổi xử với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ, Thái-tử Pahcãlacanda, Công-chúa Pancãla- 
candĩ cũng như thế ấy. ” 

- Tâu Đạỉ-vương, Đức-vua Vedeha đã cam kết chắc 
chắn với tôi như vậy. Đó là diệu kế đế bảo vệ sỉnh-mạng 
của tôi. Cho nên, dù muốn dù không Đại-vương cũng 
không thế truyền lệnh bắt tôi, hành hạ tôi, chắc chắn 
không đế tôi phải chịu một cực hình nào cả! 
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- Tâu Đạỉ-vương, Mahosadhapanậita là một bê tôi 
một lòng một dạ trung thành với Đức-vua Vedeha, có 
bon phận phụng sự, đế đem lại sự hạnh phúc an-lạc cho 
Đức-vua Vedeha, bảo vệ Đức-vua Vedeha, ngăn cản mọi 
kẻ thù không thế làm hại đến Đức-vua Vedeha. 

Và tôi còn phải giúp Đức-vua Vedeha trị vì đẩt nước 
Videharaịịha được phồn thịnh, thần dân thiên hạ được 
an cư lạc nghiệp. Vì vậy, tôi đã phá hoại mọi mưu kế 
thâm độc “mỹ-nhân-kế” của quân-sư Kevatta bằng diệu 
kế của tôi. 


Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu như 
vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghĩ rằng: 

“Tại sao Mahosadhapanậita con của phú hộ nói xàm 
như vậy, nếu ta đoi xử với y như thế nào thì Đức-vua 
Vedeha cũng sẽ đoi xử với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãlacanda, Công-chúa Pancãla- 
candĩ của ta cũng như thế ẩy? 

Y không biết rằng trước khỉ ta thân chỉnh xuất trận, ta 
đã truyền bảo ba vị hoàng thân của ta ngự đến ở chung 
với Mau-hậu Calãkadevĩ và được lỉnh canh gác bảo vệ 
an toàn tuyệt đổi rồi. 

Bây giờ, cỏ lẽ Mahosadhapanậỉta biết mình sắp chết, 
vì sợ chết nên nói xàm, nói bậy như vậy, ta không thế 
nào tin theo lời nói của y được. ” 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 
“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghĩ rằng ta sợ chết 
nên nói xàm, nói bậy. 

Vậy, ta sẽ tâu cho Đức-vua biết rõ. ” 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita bèn tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh thỉnh Đại-vương ngự trở về 
nhìn xem trên lâu đài Mau-hâu Calãkadevĩ của Đai- 
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vương. Bây giờ, tại nơi ẩy như bãi tha ma vẳng vẻ, 
không có một ai cả, bởi vì tôi đã ra lệnh nhóm lỉnh anh 
dũng của tôi đi theo con đường hầm đến cung điện của 
Đại-vương, lên lâu đài Mau-hậu Calãkadevĩ của Đạỉ- 
vương, thỉnh mời Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử Pancãlacanda và 
Công-chúa Pancãlacandĩ ngự đi theo con đường hầm 
đem đến dâng lên Đức-vua Vedeha của tôi rồi. 

Khi Đức-vua Vedeha ngự trở về kỉnh-thành Mỉthỉlã, 
có thỉnh theo bon vị hoàng thân của Đại-vương cùng 
ngự đến kinh-thành Mỉthỉlã rồi. 

Nghe lời tâu dõng dạc đanh thép của quan Thừa- 
tuớng Mahosadhapandita, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
nghĩ rằng: 

“Mahosadhapanậita, con của phú hộ, tâu mạnh dạn, 
khắng khái như vậy, đêm qua chỉnh tai ta cũng nghe 
tiếng khóc giong như tiếng khóc của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ vọng ra gần bên bờ sông Gahgã. 

Biết đâu rằng lời tâu của y là sự thật thì sao? ” 

Nghĩ vậy, nên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta liền phát 
sinh nỗi khổ tâm sầu não, truyền lệnh cho vị quan thân 
tín của mình trở về cung điện ngay tức khắc rằng: 

- Này khanh! Khanh hãy cởi ngựa phi nhanh trở về 
cung điện, đế biết rõ thực hư thế nào, rồi hãy mau trở lại 
tâu cho Trẫm rõ. 

Tuân lệnh Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, vị quan thân 
tín ấy trở về cung điện, lên lâu đài của Hoàng Thái-hậu 
Calãkadevĩ, thấy cửa bỏ trống, các nguời lính gác, bảo 
vệ đều bị trói tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm một 
đống, không cử động đuợc. Vị quan mở trói tay chân 
một nguời, rồi nguời ấy giúp mở trói những nguời khác. 
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Vị quan ây bước lên tâng trên lâu đài, thây cửa mở, 
sang phòng bên nhìn thấy các tỳ nữ đều bị trói tay chân, 
bịt miệng, mở mắt nằm không cử động. Vị quan mở trói 
tay chân một cô tỳ nữ, rồi cô tỳ nữ ấy giúp mở trói cho 
các cô khác. 

Vị quan ấy vào bên trong phòng, nhìn thấy ngọc ngà 
châu báu rải rác trên sàn, mà không nhìn thấy Hoàng 
Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandã- 
devĩ, Tháỉ-tử Pancãlacanda và Công-chúa Pancãlacandĩ 
đâu cả. 

Vị quan ấy vội vàng trở xuống lâu đài, cỡi ngựa phi 
nhanh trở lại tâu Đức-vua rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, những điều mà Mahosadhapanậỉta 
tâu như thế nào đều đúng sự thật như thế ẩy. Phía dưới 
lâu đài, các người lỉnh gác, bảo vệ đều bị trói tay chân, 
bịt miệng, mở mắt nằm một chỗ, không cử động được. 

Phía trên lâu đài, bên ngoài các cô tỳ nữ đều bị trói 
tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm không cử động. 

Bên trong phòng, các ngọc ngà châu báu rải rác trên 
sàn, căn phòng trong không, vẳng vẻ, không có Lệnh bà 
Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, Lệnh bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thải-tử Pahcãlacanda và Công- 
chúa Pahcãlacandĩ của Đạỉ-vương đâu cả. 

Nghe vị quan thân tín tâu rõ sự thật như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, bởi 
vì những người thân yêu nhất trong đời bị Mahosadha- 
pandita ra lệnh cho lính bắt đem đi dâng lên Đức-vua 
Vedeha, kẻ thù của mình. 

Đức-vua nghĩ rằng: “Nỗi khổ tâm cùng cực của ta là 
do Mahosadhapanậita, con của phú hộ này. ” Vì vậy, 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nổi cơn lôi đình, thịnh nộ 
kinh khủng đối với Mahosadhapandita. 
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Nhìn thây Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nôi cơn tức 
giận dữ dội như vậy, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta phát sinh tâm sân hận 
dữ dội có thế hại ta được. 

Vậy, ta nên diễn tả sắc đẹp tuyệt trần của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ. Khi Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta nghe đến sắc đẹp tuyệt trần ẩy, rồi phát sinh tâm 
tham-ái nhớ thương Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ 
làm dịu bớt lại cơn sân hận mà suy nghĩ lại rằng: 

“Nếu ta giết Mahosadhapandỉta thì chắc chẳn ta sẽ 
không còn có cơ hội nhìn thay lại Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ của ta được nữa. ” 

Nghĩ xong, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đứng 
trên lâu đài, tâu với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, bổn vị hoàng thân của Đại-vương 
là Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ, Thái-tử Pahcãlacanda và Công-chúa 
Pahcãlacandĩ được thỉnh mời ngự trên một cỗ long xa 
sang trọng, đi dọc theo con đường hầm rất kỳ diệu, ra 
đến bờ sông Gahgã, cả bon vị hoàng thân cùng ngự trên 
chiếc thuyền rồng sang trọng lộng lẫy, bởi vì họ là 
thượng khách của Đức-vua Vedeha. 

- Tâu Đại-vương, Chảnh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ 
là một nữ báu, có màu da rất xinh đẹp tuyệt trần, thân 
hình không cao không thấp, thật cân xứng, xinh đẹp như 
một thiên-nữ, ... 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đã khéo tả sắc 
đẹp thân thể của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ cho 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghe. Đức-vua lắng nghe 
từng lời, từng câu tả về sắc đẹp ấy nên phát sinh tâm 
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tham-ái, nỗi nhớ thương da diết nơi Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ. Quan Thừa-tướng tâu tiếp rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương là bậc có đại phước, đại 
duyên nhất trong thiên hạ mới có được một Chảnh-cung 
Hoàng-hậu như bà Nandãdevĩ, chang lẽ Đại-vương 
bằng lòng đế cho Chánh-cung Hoàng-hậu xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ chết thảm thiết hay sao? 

Bởi vì, nếu Đại-vương giết tôi chết như thế nào thì 
Đức-vua Vedeha của tôi cũng sẽ giết Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ chết như thế ẩy. 

- Tâu Đại-vưong, nếu tôi chết thì Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ cũng chết như tôi. Kiếp sau của tôi với 
kiếp sau của Chánh-cung Hoàng-hậu hy vọng sẽ gặp lại 
nhau. Neu được như vậy thì dù sao sau khi tôi chết, kiếp 
sau của tôi cũng không có gì đáng buồn cả. 

Vấn ; Tại sao Đức-Bồ-tát khéo tả sắc đẹp tuyệt trần 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ mà không đề 
cập đến Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, Thải-tử Pahcãla- 
canda và Công-chúa Pahcãlacandĩ của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta? 

Đáp : Thông thường, con người thương nhớ đến người 
vợ yêu quỷ nhất của mình hơn người khác. Vì vậy, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita khéo tả sắc đẹp tuyệt 
trần của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ với giọng 
nói truyền cảm, ngọt ngào làm cho Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta nhớ thương da diết đến Chánh-cung 
Hoàng-hậu xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, nên phát 
sinh tâm tham-ái, nỗi nhớ thương Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ. 

Nghe lời tâu của quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
xong, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nghĩ rằng: 
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“Ngoài Mahosadhapanậita ra, không có ai có khả 
năng đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ yêu quỷ 
nhất trở lại với ta được. ” 

Hiểu biết được tâm trạng nhớ thương da diết đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, nên quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
tâu lời an ủi Đức-vua: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xỉn Đại-vương an tâm, Hoàng 
Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandã- 
devĩ, Thái-tử Pancãlacanda, Công-chúa Pancãlacandĩ 
là các vị thượng khách của Đức-vua Vedeha. Bổn vị 
hoàng thân của Đại-vương chắc chắn được trọng đãi 
đặc biệt, được an hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện 
của Đức-vua Vedeha. 

- Tâu Đại-vương, trước đây Đại-vương đã hứa ban 
Công-chúa Pancãlacandĩ cho Đức-vua Vedeha, đế làm 
lễ thành hôn, trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua Vedeha. 

Như vậy, Công-chúa Pancãlacandĩ đã trở thành 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Vedeha ngự tại 
kinh-thành Mithilã. Còn lại ba vị hoàng thân của Đại- 
vương, tôi hứa chắc chắn với Đại-vương rằng: “Sau khi 
tôi trở lại kinh-thành Mithilã, tôi sẽ tiễn đưa ba vị hoàng 
thân ngự trở về kinh-thành Uttarapancãla sớm nhất. ” 

Kính xin Đại-vương tin tưởng nơi tôi. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita hứa chắc 
chắn như vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cảm thấy vô 
cùng hoan hỷ, an tâm chờ đợi ngày đoàn tụ gia đình. 
Đức-vua nghĩ rằng: 

“Trước khi cầm binh xuất trận, ta đã giao phó những 
đoàn quân anh dũng ở lại bảo vệ kinh-thành Uttara- 
pancãla, cung điện và đặc biệt bảo vệ Mau-hậu 
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Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử 
Pancãlacanda, Công-chúa Pancãlacandĩ của ta rất 
nghiêm ngặt, rồi ta mới thân chinh xuất trận. 

Thể mà Mahosadhapandỉta có khả năng ra lệnh cho 
lỉnh của mình xâm nhập vào cung điện, lên lâu đài thỉnh 
bon vị hoàng thân của ta ngự theo con đường hầm, dẫn 
đến dâng lên Vua Vedeha, từ chiều hôm qua và suốt đêm 
nay, ta và 101 Đức-vua chư hầu cùng với các đội binh 
gồm 18 akkhobhinĩ quân lỉnh bao vây xung quanh cung 
điện mới của Đức-vua Vedeha ba vòng nghiêm ngặt như 
vậy, Mahosadhapanậita đã có khả năng đặc biệt giải 
cứu Đức-vua Vedeha ra khỏi vòng vây, rồi ngự trở về 
kinh-thành Mithilã cùng với đoàn hộ giá, còn đưa bổn vị 
hoàng thân của ta ngự đi theo mà ta hoàn toàn không 
hay biết. 

Vậy, chắc chắn Mahosadhapanậita biết phép thần 
(dibbamayã) hoặc phép che mắt mọi người (cakkhu- 
mohana) ta nên truyền hỏi Mahosadhapanậita cho rõ. ” 


Nghĩ xong, Đức-vua CuỊani Brahmadatta tmyên hỏi 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Ngưoã là người biết phép 
thần hay phép che mắt mọi người có phải không? 


Nghe Đức-vua CuỊani Brahmadatta truyền hỏi như 
vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 


- Tâu Đại-vương, trong đời này, bậc thỉện-trỉ có trỉ- 
tuệ là phép thần (dibbamayã), nhờ phép thần mà bậc 
thiện-trỉ có khả năng tự giải cứu mình thoát ra khỏi cảnh 
khốn quẫn và cũng có khả năng giải cứu cho những 
người khác thoát ra khỏi cảnh khốn quẫn ẩy. 

Như hạ thần đã giải cứu Đức-vua Vedeha trong cảnh 
khốn quẫn, cùng các quan quân trong đoàn hộ giá của 
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Đức-vua Vedeha thoát ra khỏi vòng vây hãm của Đại- 
vương, bằng con đường hầm mà hạ thần đã ra lệnh cho 
những người lỉnh tài giỏi của hạ thần đã đào sẵn, và bổn 
vị hoàng thân của Đại-vương cũng được thỉnh mời ngự 
đi bằng con đường hầm ẩy. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu về con 
đường hầm mà Đức-vua Vedeha ngự đi thoát ra khỏi 
vòng vây của mình, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta muốn 
tận mắt nhìn thấy con đuờng hầm ấy nhu thế nào. 

Biết ý Đức-vua muốn tận mắt nhìn thấy con đuờng 
hầm ấy, nên quan Thừa-tuớng tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưong, kỉnh thỉnh Đại-vương cùng 101 
Đức-vua chư hầu ngự đi xem con đường hầm rất kỳ 
công bằng trỉ-tuệ của hạ thần. Hạ thần đã sử dụng các 
người thợ tài giỏi, các họa sĩ nôi danh, các nhà điêu 
khắc tài ba, các nhà nghệ thuật xuất sắc trong nước, tập 
trung làm con đường hầm kỳ diệu này. Con đường hầm 
này dài 15 cây số, rộng rãi, cao 14 cùi tay, có 80 cửa 
lớn, có 64 cửa nhỏ, có 2 căn phòng rộng lớn được trang 
hoàng lộng lẫy làm nơi hội triều, có 101 phòng nhỏ, có 
các ngọn đèn sáng rực rỡ suốt con đường hầm. 

Nghe diễn tả con đuờng hầm với lời thỉnh mời của 
quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chu hầu ngự vào cung 
điện mới của quan Thừa-tuớng, cùng với các đoàn lính 
hộ giá. 

Khi ấy, quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita ra lệnh 
cho lính của mình mở cửa đuờng hầm, mở các cửa lớn 
nhỏ và mở các ngọn đèn. Quan Thừa-tuớng Mahosadha- 
pandita từ trên lâu đài buớc xuống đón ruớc Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chu hầu. 
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Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đảnh lễ Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta, rồi thỉnh Đức-vua ngự lên 
chiếc long xa sang trọng, cùng 101 Đức-vua chư hầu 
ngự vào con đường hầm, theo sau có các đoàn lính hộ 
giá. Suốt con đường hầm có đèn sáng chói rực rỡ, hai 
bên vách đường hầm có nhưng bức tranh tuyệt đẹp, xen 
vào có những tượng chư thiên đứng như thật, tất cả được 
trang hoàng đẹp đẽ như cõi trời. 

Nhìn thấy con đường hầm được trang hoàng lộng lẫy 
xem không biết chán, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tán 
dương ca tụng quan Thừa-tướng Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Ngươi là bậc đại trí có trỉ- 
tuệ siêu-việt song trong ngôi nhà nào, phục vụ trong 
triều đình nào, trong đất nước nào, thì trong ngôi nhà 
ẩy, trong triều đình ẩy, trong đất nước ấy có được con 
người quỷ báu vô giá, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài cho nơi ẩy. Gia đình ông phú hộ 
Sirivaậdhaka, Đức-vua Vedeha, đất nước Videharaịịha 
có được ngươi thì thật là một diễm phúc lớn lao nhất 
trong đời. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự trên chiếc long xa, 
nhìn thấy hai bên vách tường con đường hầm có những 
bức tranh đẹp tuyệt vời, những bức phù điêu sắc sảo do 
các nghệ nhân khéo tay, những tượng hình chư thiên 
đứng như thật, v.v... Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự 
đi trước cùng với quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
ra khỏi cửa hầm. 

Biết 101 Đức-vua chư hầu cùng đoàn tùy tùng theo hộ 
giá Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đang ở trong con 
đường hầm, say mê nhìn những bức tranh, bức phù điêu, 
tượng chư thiên, ... chưa một ai đi theo kịp. Quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita ra lệnh cho lính đóng cửa hầm 
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và đóng 80 cửa lớn, 64 cửa nhỏ đông thời cùng một lúc, 
tắt tất cả các ngọn đèn suốt con đường hầm tối tăm như 
cõi địa ngục Lokantarikanaraka, 101 Đức-vua chư hầu 
và đoàn binh lính hộ giá bị nhốt trong con đường hầm 
tối tăm, tất cả đều sợ chết ở trong con đường hầm ấy. 

Khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita lấy tha nh 
gưom báu được chôn dưới đất chỗ cửa hầm đêm hôm 
trước, nhảy cao lên hư không 18 cùi tay, rồi đáp xuống 
đất, đưa thanh gươm báu kề vào cổ Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, làm cho Đức-vua hoảng sợ, quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita hỏi rằng: 

- Tất cả ngai vàng trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này thuộc về của ai? 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta hoảng sợ truyền rằng: 

- Tẩt cả ngai vàng trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này thuộc về Thừa-tướng Mahosadhapandita. Xin quan 
Thừa-tướng hãy tha tội chết cho Trẫm. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, kỉnh xỉn Đại-vương chớ nên hoảng 
sợ. Hạ thần cầm thanh gươm báu làm như vậy, không có 
tác ỷ sát hại Đạỉ-vương mà hạ thần chỉ biếu hiện oai lực 
trỉ-tuệ của hạ thần mà thôi. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nâng thanh 
gưom báu bằng đôi tay rồi tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, nếu Đại-vương muốn giết hạ thần 
thì Đại-vương giết hạ thần bằng thanh gươm báu này. 
Neu Đại-vương muốn tha tội chết cho hạ thần thì xin 
Đại-vương ban sinh-mạng lại cho hạ thần. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậỉta! Trẫm tha tội chết cho 
ngươi thật sự. Xin ngươi hãy an tâm. 
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Biền Thù Thành Bạn 

Khi ấy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta và quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita, cả hai vị cầm thanh gươm thề 
với nhau rằng: 

“Từ nay về sau, hai chúng ta sẽ không bao giờ giết 

hại lẫn nhau. ” 

• 

Đức-vua tmyền bảo với quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita rằng: 

- Này Mahosadhapanậitaỉ Ngươi là bậc đại-trỉ có đủ 
tài-đức, có trỉ-tuệ siêu-việt không ai bằng, có mưu kế 
siêu phàm. Tại sao ngươi không chiếm lẩy ngai vàng lên 
làm vua trị vì thiên hạ. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu hạ thần muốn được ngai vàng 
thì ngay hôm nay hạ thần có thế giết chết 101 Đức-vua 
trong cõi Nam-thiện-bộ-chãu này, hạ thần sẽ trở thành 
Đại-vương Ekarãịã, Đức-vua độc nhất làm bá chủ trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nhung giết vua đế lên ngôi 
vua, đó là điều mà chư bậc thiện-tri không bao giờ làm, 
cũng không tán dương, ca tụng. Vì vậy, hạ thần không 
bao giờ nghĩ đến việc ẩy. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ra lệnh cho 
lính mở cửa hầm và mở tất cả các cửa lớn nhỏ, mở tất cả 
các ngọn đèn đồng thời cùng một lúc, làm cho đường 
hầm sáng chói rực rỡ như trước. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita thỉnh Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta ngự vào trong căn phòng lớn được 
trang hoàng lộng lẫy như cõi trời, ngự lên ngai vàng có 
lọng che, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ngồi phía 
dưới ra lệnh cho lính thỉ nh 101 Đức-vua chư hầu vào 
chầu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 
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Khi ây, 101 Đức-vua chư hâu và đoàn quân lính hộ 
giá Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta vui mừng, reo hò, cùng 
nhau đến gặp quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đang 
ngồi trong phòng lớn có Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
ngự trên ngai vàng, họ thưa rằng: 

- Kỉnh thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita, 
quan Thừa-tướng là nơi nương nhờ của chúng tôi, vì tất 
cả chúng tôi được cứu song trong ngày hôm nay là nhờ 
quan Thừa-tướng, nếu quan Thừa-tướng không mở các 
cửa, không cho đèn sáng thì tất cả chúng tôi đều sẽ chết 
trong con đường hầm này. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu quỷ Đức-vua, sự thật, tôi không những cứu sổng 
quỷ Đức-vua hôm nay, mà trước đây, tôi cũng đã từng 
cứu sổng quỷ Đức-vua. Cho nên, quỷ Đức-vua còn song 
cho đến ngày hôm nay cũng do nương nhờ nơi tôi nữa. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu như 
vậy, các Đức-vua thưa hỏi rằng: 

- Kỉnh thưa quan Thừa-tưởng Mahosadhapanậita, trước 
đây trong trường hợp nào vậy? Thưa quan Thừa-tướng? 

- Tâu quý Đức-vua, nếu quỷ Đức-vua muốn biết thì tôi 
xin tâu nhắc lại rằng: 

“Quỷ vị còn nhớ, khi Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
thu phục được 101 kinh-thành, quỷ Đức-vua đã thần 
phục Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta (trừ Đức-vua 
Vedeha). Khi ẩy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự trở 
ve kinh-thành Uttarapaiỉcãla, 101 Đức-vua cùng ngự đi 
theo. Khi ẩy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh 
tô chức đại lễ uổng rượu, ăn mừng chiến thẳng tại vườn 
thượng uyến ”, quỷ vị còn nhớ hay không? 

Các Đức-vua đều truyền đáp lại rằng: 
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- Kính thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapaụậita, 
các Trẫm nhớ rõ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta có 
truyền lệnh to chức đại lễ uổng rượu, ăn mừng chiến 
thẳng, nhung các hũ rượu và đồ ăn bị nhóm lỉnh gây go 
với nhau, đập bế các hũ rượu và đố tất cả các đo ăn, cho 
nên đại lễ đó uổng rượu ăn mừng không thành tựu. 

- Tâu quỷ Đức-vua, trong thời kỳ ẩy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta gần gũi thân cận với vị quân-sư Kevatta, 
nghe theo mưu kế của quân-sư, to chức đại lễ uổng 
rượu, ăn mừng chiến thẳng. Nhân dịp đại lễ mừng chiến 
thẳng ẩy sẽ đầu độc 101 Đức-vua chư hầu bằng chất độc 
pha trộn trong các hũ rượu và các món đồ ăn. 

Khi ẩy, biết được ý đồ độc ác của quân-sư Kevatta, 
nên tôi nghĩ rằng: “Khi ta đang hiện hữu trên cõi đời 
này, ta quyết không đế cho 101 Đức-vua chư hầu ẩy phải 
bị băng hà do mưu kế độc ác của vị quân-sư Kevatta. 

Vậy, ta sẽ là nơi nưong nhờ của 101 Đức-vua ẩy. ” 

Nghĩ xong, tôi ra lệnh cho một đoàn quân anh dũng 
nhanh nhẹn đến xâm nhập vào vườn thượng uyến, làm 
bộ gây go với những người lỉnh đang chuấn bị cho đại lễ 
uổng rượu, ăn mừng chiến thẳng, rồi nhân cơ hội ẩy, 
đập phả bế các hủ rượu có pha trộn chất độc và đô bỏ 
các món đồ ăn có trộn chất độc, phá tan mưu kế giết 
chết 101 Đức-vua chư hầu, đế cứu sinh-mạng của 101 
Đức-vua của các nước ẩy. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu lại 
chuyện đã từng xảy ra nhu vậy, 101 Đức-vua chu hầu 
vô cùng sửng sốt bèn tâu hỏi Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta, chuyện mà 
quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita tâu như vậy, có 
thật hay không? 
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Đức-vua CuỊani Brahmadatta tmyên bảo răng: 

- Này quỷ Đức-vua! Chuyện mà quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita tâu là hoàn toàn đúng sự thật. 

Bởi vì nghe theo mưu kế của quân-sư Kevatta, nên 
Quả-nhân chấp thuận đầu độc quỷ Đức-vua trong ngày 
đại lễ uổng rượu, ăn mừng chiến thẳng bằng cách pha 
trộn chất độc trong các hũ rượu và các món đồ ăn, đế 
101 Đức-vua phải bị băng hà trong ngày hôm ấy. 

Đó là chuyện hoàn toàn đúng theo sự-thật. 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền xác nhận 
sự thật nhu vậy, các Đức-vua đều ôm choàng quan 
Thừa-tuớng Mahosadhapandita truyền bảo rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita kính 
mến! Chỉnh quan Thừa-tướng là nơi nương nhờ của tẩt 
cả chúng tôi, tất cả chúng tôi được cứu song là do 
nương nhờ nơi quan Thừa-tướng. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu với Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, xin Đại-vương chớ nên hổi hận, lỗi 
lầm ấy là do gần gũi thân cận với người ác. Xin Đại- 
vương truyền bảo quỷ Đức-vua chư hầu bỏ lỗi lầm củ. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này quý Đức-vua! Quả-nhân đã mắc phải những lỗi 
lầm như vậy, bởi vì nghe lời của người ác, đó là điều sai 
lầm tội lỗi của Quả-nhân. 

Vậy, xin quỷ Đức-vua bỏ lỗi cho Quả-nhân. Từ nay về 
sau, Quả-nhân chắc chắn không làm điều ác như vậy nữa. 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo nhu 
vậy, 101 Đức-vua đều hoan hỷ bỏ lỗi, rồi mỗi Đức-vua 
đều xin lỗi lẫn nhau, sống trung thực, tin tuởng đoàn kết, 
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giúp đỡ lẫn nhau, 101 Đức-vua đều vui mừng hoan hỷ 
sống chung hoà bình với nhau trong tình thân thiện. 

Khi ấy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền lệnh đem 
đồ ăn, đồ uống đủ các món, truyền các ban nhạc, các 
đoàn nhảy múa hát, ... đến trình diễn tại trong căn phòng 
lớn trong đuờng hầm suốt bảy ngày đêm. 

Đen ngày thứ bảy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng 
101 Đức-vua chu hầu hoan hỷ làm lễ ban những tặng 
phẩm quý giá đến quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita 
tại căn phòng lớn ấy. Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tha 
thiết truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Trẫm sẽ ban cho ngươi 
gấp đôi mỗi thứ mà Đức-vua Vedeha ban cho ngươi và 
những thứ của cải quỷ báu khác, ban cho ngươi một tỉnh 
thành đế lẩy thuế. Ngươi được phép sử dụng tùy theo sở 
thích, hưởng mọi sự an-lạc trong đời. 

Trẫm tha thiết chân thành mời Ngươi ở lại với Trẫm, 
xin đừng trở lại kinh-thành Mithilã nữa, có được hay 
không? 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tha thiết truyền 
bảo nhu vậy, quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita chân 
thành tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu người nào từ bỏ bậc đã nuôi 
dưỡng mình, bởi vì tham muốn của cải, danh lợi thì 
người ẩy tự chê trách mình và cũng bị bậc thiện-trỉ chê 
trách nữa. 

- Tâu Đạỉ-vương, lúc hạ thần mới lên bảy tuoi, Đức- 
vua Vedeha nhận hạ thần làm hoàng-tử, và hạ thần tôn 
kỉnh Đức-vua Vedeha là Đức Phụ-vương. Cho nên, Đức- 
vua Vedeha còn song đến ngày nào thì hạ thần vẫn một 
lòng trung thành phụng sự Đức-vua Vedeha cho đến ngày 
ẩy, hạ thần không bao giờ từ bỏ Đức-vua Vedeha được. 
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Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita dõng dạc 
khẳng định, tuyệt đối trung thành với Đức-vua Vedeha 
nhu vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta vô cùng kính 
phục quan Thừa-tuớng, nên truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậỉta, Trẫm rẩt kỉnh phục khanh. 
Khanh là một hiền thần một lòng trung thành tuyệt đổi 
với Đức-vua Vedeha. 

Tuy nhiên, Trẫm tha thiết yêu cầu khanh rằng: “Sau 
khi Đức-vua Vedeha băng hà, xin khanh hứa với Trẫm 
rằng khanh sẽ trở lại kinh-thành Uttarapahcãla giúp 
Trãm. 

Quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, đến khi ẩy, nếu hạ thần còn sổng thì 
hạ thần hứa sẽ trở lại kinh-thành Uttarapancãla phụng 
sự Đại-vương. 

Nghe quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita hứa nhu 
vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta vô cùng hoan hỷ 
truyền bảo rằng: Lành thay! Lành thay! 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ban cho quan Thừa- 
tuớng Mahosadhapandita 1.000 thỏi vàng, 80 xóm nhả 
trong vùng Kãsi để lấy thuế hằng năm, 400 nguời tớ gái, 
100 nguời vợ, rồi truyền bảo rằng: 

- Trẫm chúc khanh dẫn các đội quân trở về kỉnh- 
thành Mithilã được an toàn. 

Quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita tâu với Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đạỉ-vương an tâm, hạ thần 
đã từng tâu với Đức-vua Vedeha rằng: “Tâu Đạỉ-vương 
Vedeha, bây giờ Đại-vương đã trở thành phò mã của 
Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta rồi, Đại-vươngphải nên 
có bổn phận: 
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* Đôi xử với Hoàng Thái-hậu Calakadevi trên ngôi vị 
nhạc Hoàng Thái-hậu của Đại-vương. 

* Đổi xử với Đạỉ-vưomg Cũỉanĩ Brahmadatta trên 
ngôi vị nhạc Phụ-vương của Đạỉ-vưong. 

* Đối xử với Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ trên 
ngôi nhạc Mau-hậu của Đạỉ-vưong. 

* Đổi xử với Thái-tử Pancãlacanda trên ngôi vị nhạc 
Hoàng-huynh của Đại-vương. 

* Đổi xử với Công-chúa Pancãlacandĩ trên ngôi vị 
Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. ” 

- Tâu Đại-vưong, sau khỉ về đến kỉnh-thành Mỉthỉlã, 
hạ thần sẽ tố chức đại lễ tiễn đưa Lệnh bà Hoàng Thái- 
hậu Calãkadevĩ, Lệnh bà Chánh-cung Hoàng-hậu Nandã- 
devĩ và Thái-tử Pahcãlacanda của Đại-vưong ngự trở về 
kinh-thành Uttarapahcãỉa sớm nhất. 

Kinh xin Đại-vưong an tâm, tin tưởng nơi hạ thần. 

Lễ Tiễn Biệt Quan Thừa-Tướng 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita bái biệt Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua trở về 
kinh-thành Mithilã, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta gửi 
những tớ gái, tớ trai, ngọc ngà châu báu, voi, ngựa, xe 
đến ban cho Công-chúa Pancãlacandĩ và truyền lệnh ban 
cho nhiều đồ ăn cho đàn voi, đàn ngựa để cho đàn voi, 
đàn ngựa có đủ sức mạnh đi đuờng xa. 

Buổi lễ tiễn đua quan Thừa-tuớng Mahosadhapandita 
đầy lưu luyến, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng 101 
Đức-vua chư hầu trở về kinh-thảnh Uttarapancãla. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita dẫn đầu các bộ 
binh trở về kinh-thành Mithilã, với số lượng đông hơn 
trước, bởi vì có đoàn binh lính của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta tiễn đưa đến kinh-thành Mithilã. 
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Xung quanh ngoại thảnh Mithilã, vị quân-su Senaka 
đặt những nguời lính canh gác, quan sát, hễ có quân lính 
của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta xâm nhập phải báo 
ngay cho quân-su ngay. 

Quan Thừa-Tướng Trở về Kinh-Thành Mithilã 

Khi đoàn quân rất đông đảo đi đến gần kinh-thành 
Mithilã, những nguời lính của vị quân-su Senaka nhìn 
thấy quan Thừa-tuóng Mahosadha dẫn đầu đoàn quân đông 
đảo trở về, liền thua báo cho vị quân-su Senaka biết. 

Quân-su Senaka đến chầu Đức-vua Vedeha tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, quan Thừa-tướng Mahosadha dẫn đầu 
đoàn quân rất đông đảo đang trở về kinh-thành Mithilã. 

Nghe vị quân-su Senaka tâu nhu vậy, Đức-vua 
Vedeha nghĩ rằng: 

“Đoàn quân của Mahosadhapanậita trước đây có ít, 
bây giờ rất đông đảo. Vậy, có phải Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta bắt buộc Mahosadhapanậita dẫn đầu kéo 
quân đến tẩn công kinh-thành Mỉthỉlã này hay không? ” 

Nghĩ vậy, nên Đức-vua Vedeha lo sợ, truyền hỏi các 
vị quân-su rằng: 

- Thưa quỷ quân-sư, đoàn quân của Mahosadha- 
panậita trước đây có ít, bây giờ rẩt đông đảo đang kéo 
vào kinh-thành Mithilã như vậy. Quỷ vị quân-sư nghĩ 
thế nào? 

Quân-su Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ vui mừng, không có gì 
đáng ngại cả, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita đã 
làm cho Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta kỉnh phục, nên 
Đức-vua đã cho các đội binh theo tiễn đưa quan Thừa- 
tướng Mahosadha đến kinh-thành Mithilã được an toàn. 
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Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua vô cùng 
hoan hỷ truyền lệnh dân chúng trong kinh-thành Mithilã 
trang hoàng kinh-thành đẹp đẽ để đón rước quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita cùng đoàn quân trở về kinh- 
thành Mithilã được an toàn. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita vào kinh-thảnh 
đến cung điện chầu Đức-vua Vedeha, đảnh lễ Đức-vua, 
tâu trình lên Đức-vua xong, ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha từ trên ngai vàng đứng dậy, 
đến ôm choàng hoàng-tử Mahosadhapandita với tấm 
lòng nhớ thương, rồi dắt lên cùng ngồi chung trên ngai 
vàng, truyền hỏi rằng: 

- Này Hoàng-nhi Mahosadhapanậita yêu quý! Con ở 
lại trong tay của kẻ thù là Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, 
con đã sử dụng phép thần kế nào mà con không chỉ thoát 
ra khỏi tay của kẻ thù, mà còn làm cho Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta kính phục con, ban thưởng cho con nhiều 
phấm vật quỷ giá đến thế? 

Hoàng-tử Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con đã chổng đỡ việc 
làm của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta kẻ thù, bằng việc 
làm của con. Con đã chổng đỡ ỷ nghĩ của Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta kẻ thù, bằng ỷ nghĩ của con. Chỉ có 
một mình con đã chong đỡ được Đức-vua CũỊanĩBrahma 
datta cùng 101 Đức-vua chư hầu. 

Sau đó, hoàng-tử Mahosadhapandita tâu thuật lại cuộc 
khẩu chiến giữa quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, và chinh phục được 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, cho Đức-vua Vedeha nghe 
lại đầy đủ. 

Nghe hoàng-tử Mahosadhapandita tâu thuật lại đầy đủ 
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như vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, tán dương, 
ca tụng trí-tuệ siêu-việt của hoàng-tử. 

Khi ấy, hoàng-tử Mahosadhapandita tâu lên Đức-vua 
Vedeha về những quà của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
tặng hoàng-tử Mahosadhapandita nhu sau: 

- Tâu Đức Phụ-vương, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
ban tặng cho con 1.000 thỏi vàng, 80 xóm nhà trong 
vùng Kãsi, 400 người tớ gái, 100 người vợ. 

Con đã đưa các đội binh, các công nhân, các nhà 
nghệ thuật đầy đủ trở về an toàn. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho phép thần dân thiên 
hạ trong toàn đất nước Videharattha ăn mừng, vui chơi, 
ca hát, nhảy múa suốt bảy ngày đêm. Đức-vua Vedeha 
truyền bảo rằng: 

- Những người nào có lòng tôn kỉnh Trẫm, thì những 
người ẩy hãy nên đem phấm vật đến kỉnh biếu Maho- 
sadhapanậỉta hoàng-nhi của Trẫm. 

Từ lâu, phần đông các quan, quân trong triều đình, 
các hoàng thân của Đức-vua Vedeha, dân chúng trong 
kinh-thành Mithilã, dân chúng ngoại thành, dân chúng 
bốn xóm nhà bốn vùng lúa mạch bốn hướng Đông, Tây, 
Nam, Bắc cho đến dân chúng các vùng biên địa đều có 
lòng ngưỡng mộ Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Nay, Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho phép thần dân 
thiên hạ trong toàn đất nước Videharattha được phép 
đem phẩm vật đến kính biếu Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita. Đó là cơ hội tốt cho tất cả mọi người được gần 
gũi thân cận với Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Trong cung điện, từ Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbara- 
devĩ của Đức-vua Vedeha là đại tỷ của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, đem những phẩm vật quý giá đến 
biếu người em trai là Mahosadhapandita, rồi thứ đến các 
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Hoàng-hậu, thứ-phi, cung-phi mỹ-nữ, các vị trong hoàng 
gia, hoàng-tử, công-chúa, quan trong triều, tuớng lĩnh, 
binh lính triều đình, các Bà-la-môn, phú hộ, các thuơng 
gia, dân chúng trong kinh-thành, dân chúng ngoại thành, 
dân chúng trong bốn vùng lúa mạch, cho đến dân chúng 
vùng biên địa, lũ luợt kéo nhau đem những phẩm vật 
quý giá của xứ sở của mình đến kính biếu Đức-Bồ-tát. 

Tất cả mọi nguời đều vô cùng hoan hỷ đuợc chiêm 
nguỡng, gần gũi, thân cận với Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita. Tất cả mọi nguời đều tán duơng, ca tụng Maho- 
sadhapandita là bậc đại-thiện-trí, luôn luôn đem lại sự 
hạnh phúc an-lạc cho mọi nguời. 

Toàn thể dân chúng vui mừng đại lễ hội suốt bảy ngày 
xong, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức-vua 
Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, xỉn Đạỉ-vương truyền lệnh tổ chức 
đại lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta là Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ và Thái-tử Pancãlacanda 
ngự trở về kinh-thành Uttarapahcãla nhanh nhất. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhi Mahosadha yêu quỷ! Lành thay! 
Chúng ta nên to chức đại lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân của 
Đức-vua CũỊanĩBrahmadatta một cách trọng thế nhất. 

Lễ Tiễn Đưa Ba Vị Hoàng Thân 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ra lệnh cho các đoàn 
quân của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đã tiễn đưa Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita ngày trước, nay, các đoàn 
quân ấy cùng với đoàn quân của Đức-Bồ-tát trở thảnh 
đoàn quân hộ giá ba vị hoàng thân của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ngự trở về kinh-thành Uttarapancãla. 
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Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita dẫn 100 người vợ, 400 
tớ gái mà Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đã ban cho Đức- 
Bồ-tát trước đây, nay Đức-Bồ-tát kính xin dâng đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta đem về lo hầu hạ, phục vụ cho Bà. 

Khi ấy, trong buổi lễ tiễn đưa, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ ôm Công-chúa Pancãlacandĩ vào lòng, 
hôn trên đầu, rồi truyền bảo rằng: 

- Mau-hậu ngự trở về cố quốc, con ở lại đây với Đức- 
vua Vedeha. 

Công-chúa Pancãlacandĩ cảm động khóc vì phải xa 
Mau-hậu của mì nh . 

Sau đó, ba vị hoàng thân: Hoàng Thái-hậu Calãka- 
devĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ và Thái-tử 
Pancãlacanda của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự lên 
chiếc long xa sang trọng trở về kinh-thành Uttarapancãla 
với đoàn quân hộ giá đông đảo. 

Ba vị hoàng thân ngự trên chiếc long xa sang trọng ra 
khỏi kinh-thành Mithilã với lòng lưu luyến, bởi yì Đức- 
vua Vedeha đối xử với họ một lòng tôn kính suốt trong 
những ngày họ ngự tại cung điện của Đức-vua Vedeha. 

Ba Vị Hoàng Thân Ngự về Đen cố Quốc 

Quân lính giữ biên giới đến chầu Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưong, ba vị hoàng thân của Đạỉ-vưong 
cùng đoàn quân hộ giá đông đảo đang ngự đến gần 
kinh-thành Uttarapancãla. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cùng 
các quan ngự ra ngoài kinh-thành Uttarapancãla chờ đón 
rước Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ và Thái-tử Pahcãlacanda. 
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Nhìn từ xa, thấy chiếc long xa sang trọng chở ba vị 
hoàng thân của mình đang đến, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta vô cùng vui mừng, hoan hỷ giục con voi báu 
lại đón ruớc họ, rồi Đức-vua dẫn đầu đoàn nguời ngự vào 
kinh-thành Uttarapancãla đến cung điện, thỉnh Hoàng 
Thái hậu Calãkadevĩ, theo sau là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ và Thái-tử Pancãlacanda lên lâu đài. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta đả nh lễ duới đôi bàn 
chân của Hoàng Thái hậu Calãkadevĩ rồi tâu rằng: 

- Tâu Mầu-hậu, Đức-vua Vedeha đổi xử với Mấu-hậu 
như thể nào? 

- Này hoàng-nhỉ yêu quý! Đức-vua Vedeha đối xử với 
Mau-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, Thái-tử 
Pancãlacanda như những người trong hoàng gia của 
mình. Đức-vua Vedeha đặt Mau-hậu lên ngôi vị nhạc 
Hoàng Thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ 
lên ngôi vị nhạc Mau-hậu, Thái-tử Pahcãlacanda lên 
ngôi vị nhạc hoàng-huynh và Công-chúa Pahcãlacandĩ 
lên ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Vedeha hết lòng sủng ái Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pahcãlacandĩ. Ngày đêm, Đức-vua Vedeha 
đổi xử làm tròn bon phận đổi với Mau-hậu, Chánh-cung 
Hoàng-hậu, Thái-tử và Công-chúa của con. 

Nghe Mau-hậu truyền bảo như vậy, Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta vô cùng hoan hỷ khen ngợi Đức-vua 
Vedeha là Đức-vua chí hiếu chí tình. 

về sau, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta thường truyền 
sai sứ giả đem những phẩm vật quý giá ban cho Đức-vua 
Vedeha, vị phò mã của mình. Và Đức-vua Vedeha cũng 
thường truyền sai sứ giả đem những phẩm vật quý giá 
kính dâng lên Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, Đức nhạc 
Phụ-vưoug của mình. 
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Từ đó vê sau, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta với Đức- 
vua Vedeha trở thành người thân quyến với nhau, dân 
chúng hai kinh-thành Uttarapancãla và kinh-thành 
Mithilã thân mật với nhau, toàn thể dân chúng hai đất 
nước Kapilarattha và đất nước Videharattha cũng thân 
thiện với nhau, sống chung hòa bình thịnh vượng, an cư 
lạc nghiệp với nhau. 

Đức-Vua Vedeha Băng Hà 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlacandĩ được Đức-vua 
sủng ái nhất, đến năm thứ nhì, Bà sinh hạ được một 
hoàng-tử. Khi hoàng-tử lên 10 tuoi, Đức-vua Vedeha 
băng hà. Quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita làm đại 
lễ đăng quang cho hoàng-tử nổi ngôi vua cha, cũng ngự 
tại kinh-thành Mithilã, trị vì đất nước Videharattha. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu với Đức- 
vua trẻ rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xin đi đến chầu Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta, Đức-vua ngoại của Bệ-hạ tại kinh- 
thành Uttarapancãla. 

Đức-vua trẻ truyền bảo rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng, Trẫm còn thơ dại, Trẫm cần 
nương nhờ nơi quan Thừa-tướng. Kỉnh xin quan Thừa- 
tướng không nên rời khỏi Trẫm đi trong lúc này. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pancãlacandĩ cũng khẩn 
khoản van xin quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita ở 
lại, vì Đức-vua còn thơ dại và triều đình rất cần quan 
Thừa-tướng, để làm nơi nương nhờ. Quan Thừa-tưóng 
Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hạ thần đã từng hứa 
với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, cho nên hạ thần phải 
giữ lời hứa ẩy. Xin tâu Lệnh Bà rõ. 
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Đức-Bồ-Tát Giã Từ Kinh-Thành Mithila 

Mặc dù Đức-vua trẻ, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancãlacandĩ, các quan trong triều đình, các tuớng lĩnh, 
quân lính, dân chúng trong kinh-thành Mithilã khóc than 
thật đáng thuơng, khẩn khoản xin Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita ở lại triều đình, nhung Đức-Bồ-tát vẫn 
không thay đổi ý định. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
dẫn nhóm 1000 nguời bạn thuộc hạ của mình rời khỏi 
kinh-thành Mithilã đi đến kinh-thành Uttarapancãla, 
chầu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta nhu lời đã hứa năm 
xua. Vị quan gác cửa thảnh vào tâu trình lên Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, quan Mahosadhapanậita cùng 
đoàn tùy tùng thuộc hạ đến kinh-thành Uttarapancãla, 
xin vào yết kiến Đại-vương. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahma- 
datta vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Này khanh! Khanh hãy mời quan Mahosadha- 
panậita cùng đoàn thuộc hạ vào cung điện. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng nhóm bạn vào 
yết kiến Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tại cung điện, 
đảnh lễ, vấn an Đức-vua xong, Đức-Bồ-tát tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha đã băng hà, 
hạ thần đã làm tròn bon phận xong. Đe giữ gìn lời hứa 
năm xưa với Đại-vương, hạ thần cùng nhóm bạn thuộc 
hạ đến chầu Đại-vương. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadha tâu nhu vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Khanh cùng nhóm bạn đến 
đây, Trẫm rất hài lòng vô cùng hoan hỷ. Nay, triều đình 
có thêm những bậc hiền tài giúp Trẫm. 



274 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Vậy, Trầm xin ban cho các khanh chô ở, và những 
nhu cầu cần thiết, ban cho khanh 80 xóm vùng Kãsi đế 
thâu thuế. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng nhóm bạn 1000 
người hết lòng phục vụ cho triều đình Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, nhưng họ không được đãi ngộ xứng đáng. 

Bậc Đại-Thiện-Trí Gặp Bậc Đại-Thiện-Trí 

Khi ấy, một nữ tu-sĩ Bherĩ phiêu lãng (parỉbbãjỉkã) 
thường đến thọ nhận vật thực trong cung điện của Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta. Nữ tu-sĩ Bherĩ là bậc đại-thiện- 
trí, có trí-tuệ sắc bén, chưa từng gặp Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, chỉ nghe danh tiếng Đức-Bồ-tát là 
bậc đại-thiện-trí, có trí-tuệ siêu-việt, đến phục vụ Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta, và Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita cũng chưa từng gặp nữ tu-sĩ Bherĩ, chỉ nghe 
danh tiếng nữ tu-sĩ Bherĩ là bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ 
sắc bén, thường đến thọ nhận vật thực trong cung điện 
của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ không hài lòng 
nơi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bởi vì chính Đức- 
Bồ-tát là người bày ra kế bắt Công-chúa Pancãlacandĩ 
yêu dấu của Bà thành hôn với Đức-vua Vedeha tại kinh- 
thành Mithilã, làm cho Bà phải xa lìa Công-chúa yêu 
dấu của Bà. Cho nên, Bà truyền bảo 500 tỳ nữ theo dõi, 
tìm lỗi của Đức-Bồ-tát, rồi tâu lên Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, để làm kế ly gián. 

Tuân lệnh Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, hằng 
ngày, nhóm tỳ nữ luôn luôn theo dõi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita. 

Một hôm, nữ tu-sĩ Bherĩ thọ thực xong, từ cung điện 
trở về, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita từ 
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ngoài đi vào làm việc trong cung điện. Hai vị gặp nhau 
tại sân bên ngoài cung điện. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita dừng lại, chắp hai tay 
lễ bái vị nữ tu-sĩBherĩ. Vị nữ tu-sĩBherĩ nghĩ rằng: 

“Nghe danh tiếng Mahosadhapanậỉta là bậc đạỉ- 
thiện-trỉ, có trỉ-tuệ siêu-việt, ta muốn biết y là bậc đại- 
thiện-trỉ hay không. Vậy, ta nên hỏi những câu hỏi bằng 
cách ra dấu bằng tay. ” 

Vị nữ tu-sĩ Bherĩ dừng lại, nhìn về phía Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita, rồi ngửa bàn tay phải, có nghĩa là: 

- Này quan Mahosadhapanậita! Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta mời ông từ nước ngoài đến giúp triều đình, 
Đức-vua có ban nhiều ân huệ cho ông không? 

Nhìn thấy nữ tu-sĩ Bherĩ ngửa bàn tay phải, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapanậita hiếu rõ ý nghĩa câu hỏi của nữ tu- 
sĩ Bherĩ, nên Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita đưa tay 
phải nam chặt lại, có nghĩa là: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
mời tôi đến giúp triều đình. Đã từng hứa sẽ ban cho tôi 
nhiều ân huệ, đến nay Đức-vua vẫn còn nắm chặt tay, 
chưa ban những ân huệ ẩy cho tôi. ” 

Hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapanậita, nên vị nữ tu-sĩ Bherĩ đưa bàn tay vuốt 
trên đầu của mình, có nghĩa là: 

- Này quan Mahosadha-paụdỉta! Nếu ông sổng trong 
hoàn cảnh thiếu thổn như vậy, thì xin ông nên đi xuất 
gia như bần đạo vậy! ” 

Hiểu rõ ý nghĩa vị nữ tu-sĩ Bherĩ khuyên đi xuất gia 
nhu bà, nên Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita đưa tay sờ 
vào bụng của mình, có nghĩa là: 

- Thưa nữ tu-sĩBherĩ, tôi còn có vợ con và nhóm bạn 
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hữu thuộc hạ, cân phải lo nuôi dưỡng, nên tôi chưa có 
thế xuất gia như bà được. ” 

Vị nữ tu-sĩ Bherĩ hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapanậỉta, bà thông cảm hoàn cảnh khổ 
của Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita. 

Hai bậc đại-thiện-trí: nữ tu-sĩ Bherĩ và Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapaụdita vấn đáp với nhau bằng cách ra dấu 
bằng bàn tay, mà chỉ có hai nguời mới có thể thông hiểu 
rõ ý nghĩa của nhau mà thôi. 

Nữ tu-sĩ Bherĩ đi về chỗ ở của mình, còn Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita đi vào cung điện phục vụ Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta. 

Nhóm nữ tỳ của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ 
theo dõi nhìn thấy nữ tu-sĩ Bherĩ và Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapaụdita có cử chỉ ra dấu bằng tay ấy, họ nghĩ 
rằng: “Đó là cái lỗi mà nhóm nữ tỳ đã nhìn thay nơi 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita. ” 

Nhóm nữ tỳ đến tâu lên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ những điều đã nhìn thấy về Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapanậita và nữ tu-sĩBherĩ. 

Nghe nhóm nữ tỳ đến tâu nhu vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ truyền bảo họ đến chầu Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, tâu theo cách suy diễn của Bà. 

Tuân theo lệnh của Chánh-cung Hoàng-hậu, họ đến 
chầu Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, chúng tiện nữ nhìn thấy vị quan 
Mahosadhapanậita với nữ tu-sĩ Bherĩ gặp nhau tại sân 
trước cung điện, bàn tỉnh với nhau chiếm đoạt ngai vàng 
của Hoàng-thượng. 

Như vậy, Mahosadhapanậita và nữ tu-sĩ Bherĩ là kẻ 
thù của Hoàng-thượng. 
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Nghe nhóm nữ tỳ ây tâu như vậy, Đức-vua CuỊani 
Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Này các nữ tỳ! Các ngươi thay hoặc nghe gì mà dám 
tâu như vậy? 

Nhóm nữ tỳ ấy tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, nhóm tiện nữ nhìn thay nữ tu-sĩ 
Bherĩ, sau khi thọ thực xong, từ cung điện ra về, nữ tu-sĩ 
Bherĩ gặp vị quan Mahosadhapanậita từ bên ngoài đi 
vào, hai người đứng khoảng cách xa tại sân trước cung 
điện của Hoàng-thượng. 

Khỉ ẩy, nữ tu-sĩ Bherĩ làm dẩu ngửa bàn tay, có 
nghĩa là: 

Này Mahosadha! Ngài có khả năng nắm Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta trong bàn tay của Ngài, rồi chờ cơ 
hội chiếm lẩy ngai vàng vào trong tay của Ngài chưa? ” 

Vị quan Mahosadhapanậita đưa tay phải nắm chặt 
lại, có nghĩa là: 

Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
nằm trong tay của tôi rồi, tôi chờ cơ hội giết Đức-vua. ” 

Nữ tu-sĩBherĩ đưa bàn tay vuốt trên đầu của mình, có 
nghĩa là: 

Này Mahosadhapanậỉta! Ngài nên chặt đầu Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta. ” 

Vị quan Mahosadhapanậita đưa tay sờ vào bụng của 
mình, có nghĩa là: 

Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, tôi không chỉ chặt đầu Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta mà còn đâm vào bụng của 
Đức-vua nữa. ” 

- Tâu Hoàng-thượng, kỉnh xin Hoàng-thượng chớ nên 
dế duôi, xin Hoàng-thượng truyền lệnh giết chết vị quan 
Mahosadhapanậita trước. Đó là thượng sách. 
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Nghe lời tâu của nhóm tỳ nữ của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ như vậy, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
nghĩ rằng: 

“Ta và Mahosadhapanậita đã từng hứa chắc chắn với 
nhau không bao giờ giết hại lẫn nhau nữa. Cho nên, ta 
tin tưởng chắc chắn vị quan Mahosadhapanậita không 
bao giờ giết hại ta. Nhưng ta muốn biết rõ sự thật về 
cuộc đàm thoại bằng cách ra dấu tay như thế nào? 

Vậy, ta nên hỏi vị nữ tu-sĩ Bherĩ. Bởi vì bậc xuất gia 
tôn trọng sự thật. ” 

Đức-Bồ-Tát Được Thăng Chức Quan Thừa-Tướng 

Sáng hôm sau, khi nữ tu-sĩ Bherĩ thọ thực tại cung 
điện xong, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ngự đến gặp bà, 
truyền hỏi rằng: 

- Kỉnh thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, bà đã gặp vị quan 
Mahosadhapanậita hay chưa? 

- Tâu Đại-vương, hôm qua, sau khi thọ thực xong, 
bần đạo từ trên lâu đài bước xuống ra về, đi ra đến sân, 
nhìn thấy vị quan Mahosadhapanậita từ ngoài đi vào 
làm việc trong cung điện, ông dừng lại cách một khoảng, 
đứng chắp hai tay lễ bái bần đạo. 

Bần đạo nghĩ rằng: “Nghe danh tiếng vị quan Maho- 
sadhapanậita là bậc đại-thiện-trỉ, có trỉ-tuệ siêu-việt, ta 
muốn biết ông là bậc đại-thiện-trỉ hay không. 

Vậy, ta nên hỏi ông những câu hỏi theo cách ra dấu 
bằng tay. ” 

Bần đạo dừng lại, nhìn về phía quan Mahosadha- 
panậita rồi ngửa bàn tay phải, nghĩa là: 

“- Này quan Mahosadhapanậita! Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta mời ông từ nước ngoài đến giúp triều đình, 
Đức-vua có ban nhiều ân huệ cho Ngài hay không? ” 
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Nhìn thây bân đạo ngửa bàn tay phải, vị quan Maho- 
sadhapanậita hiếu rõ ỷ nghĩa câu hỏi của bần đạo, nên 
ông đưa tay phải nắm chặt lại, nghĩa là: 

Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
mời tôi đến giúp, đã từng hứa sẽ ban cho tôi nhiều ân 
huệ. Đen nay Đức-vua vẫn nam chặt tay, chưa ban 
những ân huệ ẩy cho tôi. ” 

Hiểu rõ ỷ nghĩa câu trả lời của vị quan Mahosadha- 
panậita, nên bần đạo đưa bàn tay vuốt trên đầu của 
mình, nghĩa là: 

Này quan Mahosadhapanậita! Nếu ông sổng trong 
hoàn cảnh thiếu thon như vậy, thì ông nên đi xuất gia 
như bần đạo vậy! ” 

Hiểu rõ ý nghĩa bần đạo khuyên đi xuất gia, nên ông 
đưa tay sờ vào bụng của mình, nghĩa là: 

Thưa nữ tu-sĩBherĩ, tôi còn có vợ con và nhóm bạn 
hữu thuộc hạ, cần phải lo nuôi dưỡng, nên tôi chưa có thể 
xuất gia như bà được. ” 

Bần đạo hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời ẩy của vị quan 
Mahosadhapanậita, nên thông cảm hoàn cảnh kho hiện 
tại của ông. 

- Tâu Đại-vương, bần đạo gặp vị quan Mahosadha- 
panậita chỉ hỏi và đáp với nhau theo cách ra dấu bằng 
tay mà thôi, không có nói với nhau lời nào. 

Hỏi và đáp theo cách ra dấu bằng tay này chỉ có bậc 
đại-thiện-trỉ với bậc đại-thiện-trỉ, mới có thế thông hiếu 
rõ ỷ nghĩa của nhau được mà thôi. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bherĩ, vị quan Mahosadhapanậita 
có phải là bậc đại-thiện-trỉ hay không? 
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- Tâu Đại-vương, bậc đại-thiện-trí như vị quan Maho- 
sadhapanậita không dễ có trong đời này. Vậy, vị quan 

Mahosadhapanậita ẩy đích thực là bậc đại-thiện-trỉ cao 

± * * */ • •• • 

thượng nhất trong đời này. 

Nghe nữ tu-sĩ Bherĩ tâu thuật lại cuộc đàm thoại lý 
thú giữa bà và Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita, và đuợc 
bà khẳng định rằng: 

Vị quan Mahosadhapanậita đích thực là bậc đại- 
thiện-trỉ cao thượng nhất trong đời này. ” 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta vô cùng hoan hỷ đuợc 
gần gũi, thân cận với bậc đại-thiện-trí ấy, Đức-vua đảnh 
lễ nữ tu-sĩ Bherĩ, rồi ngự trở về lâu đài của mình. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi vào chầu 
Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, làm phận sự trong triều 
đình nhu thuờng lệ. Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này Mahosadhapanậita! Khanh có gặp nữ tu-sĩ 
Bherĩhay chưa? 

- Tâu Đại-vương, hôm qua, đang đi vào cung điện, hạ 
thần đã gặp vị nữ tu-sĩ Bherĩ tại sân, trước cung điện. 

- Này Mahosadhapanậita! Khanh có nói chuyện với vị 
nữ tu-sĩBherĩ hay không? 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền hỏi nhu 
vậy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vưong, ban đầu hạ thần dừng lại, đứng 
cách một khoảng, chắp hai tay cung kính lễ bái vị nữ tu- 
sĩ Bherĩ. Bà ngửa bàn tay phải ra có nghĩa là hỏi hạ 
thần phục vụ trong triều đình, được Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ban nhiều ân huệ hay không? 

Hiểu rõ ý nghĩa nữ tu-sĩ Bherĩ hỏi, nên hạ thần đưa 
tay phải nắm chặt lại. 
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Bà hiêu rõ Đại-vương chưa ban nhiêu ân huệ, nên hạ 
thần đang sống trong hoàn cảnh thiếu thon. 

Bà đưa bàn tay vuốt trên đầu của bà. 

Hiểu rõ ỷ nghĩa bà khuyên hạ thần nên đi xuẩt gia 
như bà, thì hạ thần đưa tay sờ vào bụng của mình. 

Vị nữ tu-sĩ Bherĩ hiểu rõ hạ thần còn có bổn phận lo 
nuôi dưỡng vợ con và nhóm bạn hữu của mình. 

Bà thông cảm hoàn cảnh của hạ thần. Sau đó, hạ thần 
xin bái biệt bà. 

- Tâu Đại-vương, đó là cuộc vẩn đáp theo cách ra 
dấu bằng tay, mà chỉ có hạ thần với nữ tu-sĩ Bherĩ hiếu 
biết rõ với nhau mà thôi, không nói bằng lời như vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu trình lại cuộc 
đàm thoại giữa vị nữ tu-sĩ Bherĩ với Ngài, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta vô cùng hoan hỷ phát sinh đức tin 
trong sạch nơi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Hôm ấy, buổi hội triều, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 
trân trọng ban chức quyền cao nhất trong triều đình, 
Chức quan Senãpati: Chức quan Thừa-tướng đến Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita giữa triều đình bá quan vãn 
võ, đồng thời, Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cũng ban 
cho 1.000 nguời bạn hữu thuộc hạ của Ngài chức tuớc 
lớn cùng một lúc. 

Sau khi đuợc Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ban chức 
trọng quyền cao nhất trong triều đình, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta không chỉ ban cho ta 
chức quyền cao nhất trong triều đình, mà còn ban cho 
1.000 người bạn hữu của ta chức tước lớn nữa, cùng 
một lúc như thế này, ta không biết Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta có phải trọng dụng người tài hay không? 
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Đê biêt Đức-vua CuỊani Brahmadatta có thật tâm 
trọng dụng ta, hay có ỷ gì khác. Người có khả năng biết 
được Đức-vua CũỊariĩ Brahmadatta đoi xử với ta như thế 
nào, thì chỉ có nữ tu-sĩBherĩ mà thôi, bởi vì bà có tri-tuệ 
sâu sắc, biết cách dò xét đế tìm ra sự thật. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đem phẩm 
vật đến lễ bái cúng dường vị nữ tu-sĩ Bherĩ xong, ngồi 
một nơi họp lẽ, thưa rằng: 

- Kính thưa nữ tu-sĩ Bherị từ ngày Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta ngự đến truyền hỏi chuyên với bà, bà đã 
tâu thuật lại cuộc đàm thoại lý thú giữa bà với tôi. Bà đã 
đề cao tôi với Đức-vua. 

Sau đó, Đức-vua lại truyền hỏi lại tôi về cuộc đàm 
thoại lý thú ấy. Nghe tôi cũng tâu thuật lại như vậy. 
Đức-vua đã ban cho tôi chức quyền cao nhất: “Chức 
quan Thừa-tướng” trong triều đình, và cùng một lúc ban 
chức lớn đến cho 1.000 người bạn hữu của tôi nữa. 

Tôi muốn biết Đức-vua đã ban như vậy, với đại-thiện- 
tâm thiện ỷ của Đức-vua, hay có ỷ gì khác. 

Vậy, tôi xin nhờ bà tìm hiếu, dò xét Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta đổi xử với tôi như thế nào? 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita có tâm trạng băn 
khoăn như vậy, vị nữ tu-sĩ Bherĩ nhận lời giúp làm sáng 
tỏ, để cho vị quan Mahosadhapandita an tâm. 

Câu Hỏi Dakarakkhasapaũhã 

Một hôm, vào cung điện của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta, nữ tu-sĩ Bherĩ nghĩ ra câu hỏi gọi là 
Dakarakkhasapaĩihã: Câu hỏi Dạ-xoa dưới nước. 

Vị nữ tu-sĩ Bherĩ chỉ muốn hỏi riêng một mình Đức- 
vua CũỊanĩ Brahmadatta về câu hỏi ấy mà thôi. 

Bà tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, bân đạo có một câu hỏi muôn hỏi 
riêng Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương cho cơ hội. 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Kỉnh thưa nữ tu-sĩBherĩ, kỉnh mời bà hỏi, nếu Quả- 
nhân biết thì Quả-nhân sẽ giải đáp. 

Được Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta cho cơ hội, nên vị 
nữ tu-sĩ Bherĩ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, giả dụ Đại-vương đi du thuyền trên 
biến, trong chiếc thuyền gồm có bảy người là: 

1- Đại-vương, 

2- Mau-hậu Calãkadevĩ, 

3- Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, 

4- Hoàng đệ Tikhinamanti, 

5- Bạn hữu Dhanusekha, 

6- Quân-sư Kevaịịa, 

7- Thừa-tướng Mahosadhapanậita. 

Một Dạ-xoa dưới nước (Dakarakkhasa) nổi lên bắt 
chiếc thuyền, với yêu cầu rằng: 

Tâu Đại-vương, trong chiếc thuyền này gồm cỏ 
bảy người, xin Đại-vương ban cho tôi từng người đế ta 
ăn thịt theo tuần tự từ Ngài, ưi thứ nhất đến người thứ 
sáu, tôi sẽ tha chết một người. ” 

- Tâu Đại-vương, nếu Dạ-xoa dưới nước yêu cầu như 
vậy, thì Đạỉ-vương ban cho Dạ-xoa ăn thịt từng người 
theo tuần tự từ người thứ nhất đến người thứ sáu như 
thế nào? 

Nghe câu hỏi mà vị nữ tu-sĩ Bherĩ đặt ra hỏi, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta truyền thưa rằng: 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bherĩ, nếu Dạ-xoa dưới nước yêu 
cầu như vậy thì Quả-nhân sẽ ban cho Dạ-xoa ăn thịt mỗi 
người theo tuần tự như sau: 
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1- Người thứ nhất, Mẩu-hậu Caỉãkadevĩ. 

2- Người thứ nhì, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ 

3- Người thứ ba, Hoàng đệ Tikhinamanti. 

4- Người thứ tư, bạn hữu Dhanusekha. 

5- Người thứ năm, quân-sư Kevaịịa. 

6- Người thứ sáu chỉnh là Quả-nhân. 

Khỉ ấy, Quả-nhân truyền bảo Dạ-xoa ẩy rằng: 

- Ngươi hãy ăn thịt Quả-nhân đây! 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bherĩ, thà Quả-nhân chịu hy sinh 

sinh-mạng cho Dạ-xoa ăn thịt là người thứ sáu, chứ 

không bao giờ chịu hy sinh Thừa-tướng Mahosadha- 

panậita cho Dạ-xoa ăn thịt. 

^ • • • 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta giải đáp câu hỏi 
như vậy, vị nữ tu-sĩ Bherĩ đã biết được Đức-vua thật tâm 
tôn trọng quan Thừa-tướng Mahosadhapandita. 

Sau khi Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta giải đáp câu hỏi 
dakarakkhasapanhã xong, bà muốn cho các quan quân 
trong triều đình, những người trong hoàng gia, dân 
chúng trong kinh-thành Uttarapancãla đều biết đến tài 
đức của quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, cho nên 
bà tâu với Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, kỉnh xin Đạỉ-vương truyền lệnh cho 
tất cả các quan quân trong triều đình, những người 
trong hoàng gia, dân chúng trong kinh-thành Uttara- 
pahcãla tụ hội tại sân rồng trước cung điện, và Đạỉ- 
vương ngự trên ngai vàng. 

Khi ẩy, bần đạo sẽ tâu hỏi lại câu hỏi dakarakkhasa- 
panhã này, rồi kỉnh xin Đại-vương giải đáp lại như vậy, 
trước tất cả mọi tầng lớp người tham dự, đế cho mọi 
người biết đến tài đức vẹn toàn của Thừa-tướng Maho- 
sadhapanậita được rõ ràng như vầng trăng sáng trên hư 
không trong đêm rằm. 
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Xét về Đức (Guna) Vói Lỗi (Dosa) 


Lý do Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta ban cho Dạ-xoa 
ăn thịt mỗi người trong chiếc thuyền theo tuần tự từ 
người thứ nhất đến người thứ sáu như sau. 


1- Ngưòi thứ nhất là Thái hậu Calakadevi 

Vị nữ tu-sĩ Bherĩ biết câu chuyện bà Calãkadevĩ là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua MahãcũỊanĩ. Bà 
ngoại tình với vị Bà-la-môn Chabbhi, vị quan lớn trong 
triều đình của Đức-vua MahãcũỊanĩ, bà lập mưu kế đầu 
độc Đức-vua MahãcũỊanĩ bị băng hà, rồi đưa vị Bà-la- 
môn Chabbhi lên ngôi vua, và bà vẫn là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Calãkadevĩ của vị Bà-la-môn Chabbhi. Kh i 
ấy, Thái-tử CũỊanĩ đang còn thơ ấu. 

Một hôm, vị Bà-la-môn Chabbhi nhìn thấy Thái-tử 
CũỊanĩ nên nghĩ rằng: “Khi Thái-tử CũỊanĩ trưởng 
thành, nó sẽ giết ta đế trả thù, rồi lẩy lại ngôi vua cha. 
Vậy, ta nên giết Thái-tử CũỊanĩ ngay khi còn thơ ẩu. ” 

Nghĩ xong, vị Bà-la-môn Chabbhi bàn với Chánh-cung 
Hoàng-hậu Calãkadevĩ về chuyện giết Thái-tử CũỊanĩ. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Calãkadevĩ vì thương yêu Thái- 
tử CũỊanĩ nên tâu dối rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, vì yêu Bệ-hạ nên thần thiếp đã đầu độc 
Đức-vua MahãcũỊanĩ. Nay, sá gì Thái-tử CũỊanĩ, cũng 
nên giết nó cho xong. Thần thiếp có kế giết Thái-tử chết 
mà không ai biết. 

Vị Bà-la-môn Chabbhi tin theo lời tâu của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Calãkadevĩ. Bà gọi người đầu bếp của 
vị Bà-la-môn Chabbhi vào truyền bảo rằng: 

- Này người đầu bếp! Thái-tử Cũỉanĩ với con trai 
Dhanusekha của ngươi cùng sinh một đêm, là bạn hữu 
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thân thiêt với nhau. Nay, vị Bà-la-môn Chabbhi muôn 
giết Thái-tử đế tránh hậu họa về sau. 

Vì vậy, ta gửi Thái-tử CũỊanĩ ngủ chung với 
Dhanusekha trong phòng của ngươi. Ngươi đem ba bộ 
xương dê bỏ vào trong phòng ngủ của ngươi. 

Đen đêm khuya, mọi người đều ngủ say, ngươi dẫn 
Thái-tử CũỊanĩ và Dhanusekha ra khỏi phòng, rồi dùng 
lửa đốt phòng ẩy. Ngươi hãy dẫn Thái-tử CũỊanĩ và con 
trai Dhanusekha của ngươi tron ra cửa nhỏ, đi sang 
nước khác đế sinh song. Ta ban cho ngươi nhiều thứ của 
cải quỷ giả, nhờ ngươi trông nom, săn sóc nuôi dưỡng 
Thái-tử CũỊanĩ và con trai Dhanusekha của ngươi trong 
đất nước khác. 

Ngươi nói Thái-tử CũỊanĩ là con của ngươi, không 
nên tiết lộ tông tích của Tháỉ-tử CũỊanĩ. 

Tuân theo lệnh truyền của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Calãkadevĩ, nguời đầu bếp đem ba bộ xuơng dê vào để 
trong phòng ngủ của mình. Thi hành theo kế của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Calãkadevĩ, đêm khuya, mọi nguời đều 
ngủ say, châm lửa đốt cháy phòng ngủ, rồi nguời đầu 
bếp dẫn Thái-tử CũỊanĩ và con trai Dhanusekha trốn ra 
khỏi kinh-thành Uttarapancãla, đi đến kinh-thành Sãgala, 
đất nuớc Maddarattha. 

Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu Calãkadevĩ tâu dối 
Bà-la-môn Chabbhi rằng: 

- Tâu Đức phu quân, phòng ngủ của người đầu bếp 
đã bị cháy rụi. Trong phòng có ba người: Người đầu 
bếp, con trai của ông và Thái-tử CũỊanĩ đều bị chết 
thiêu. Đây là bộ xương của Thái-tử CũỊanĩ. Như vậy, 
mưu đo của Đức phu quân đã được thành tựu như ỷ. 

Nguời đầu bếp sau đó xin vào làm bếp, đuợc Đức-vua 
Madda chấp thuận. Hằng ngày, Thái-tử CũỊanĩ và cậu 
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Dhanusekha thường vào cung điện chơi với Công-chúa 
Nandã của Đức-vua Madda. Công-chúa Nandã đem 
lòng thương yêu Thái-tử CũỊanĩ. 

Một hôm, Đức-vua Madda truyền gọi người đầu bếp 
vào hỏi rằng: 

- Này người đầu bếp! Hai đứa trẻ ẩy là con của ai vậy? 

- Tâu Bệ-hạ, hai đứa trẻ ẩy là con của tiện dân. 

- Này người đầu bếp! Vì sao 2 đứa ừẻ không giống nhau? 

- Tâu Bệ-hạ, bởi vì hai đứa trẻ ẩy khác mẹ. 

Theo dõi và để ý thấy tư cách của Tháỉ-tử CũỊanĩ, 
Đức-vua Madda biết chắc đứa trẻ CũỊanĩ không phải là 
con trai của người đầu bếp, nên truyền bảo rằng: 

- Này người đầu bếp! Người hãy nói sự thật, Trẫm 
biết chắc rằng đứa trẻ CũỊanĩ không phải con trai của 
ngươi. Nó là con của ai? 

Neu ngươi không tâu thật thì Trẫm sẽ truyền lệnh 
chém đầu ngươi. 

Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, người đầu 
bếp sợ chết nên tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, nếu như vậy thì tiện dân xin tâu chuyên 
này chỗ vẳng vẻ. 

Đức-vua Madda cho cơ hội, người đầu bếp tâu rõ mọi 
sự thật về cuộc đời Thái-tử CũỊariĩ. Đức-vua Madda chấp 
thuận cho Công-chúa Nandã kết hôn với Thái-tử CũỊanĩ. 

Nữ tu-sĩBherĩ, căn cứ vào chuyện này mà tâu rằng: 

- Tãu Đại-vương, Mau-hậu Calãkadevĩ của Đại-vương 
là người mẹ có ân đức lớn nhất đổi với Đại-vương, Bà 
không chỉ có công ơn sinh thành dưỡng dục Đại-vương 
trưởng thành, mà còn cứu song Đạỉ-vương bằng kế đánh 
lừa vị Bà-la-môn Chabbhĩ. Bà đem xương dê nói rằng 
bộ xương của Thái-tử CũỊanĩ. 
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Như vậy, Mâu-hậu Calãkadevĩ của Đại-vương đã có 
công ơn sinh thành dưỡng dục và bảo vệ sinh-mạng của 
Đại-vương. Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban Mau-hậu 
Calãkadevĩcho Dạ-xoa ăn thịt người đầu tiên? 


Nghe nữ tu-sĩ Bheri trình bày như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta thưa rằng: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, thật vậy, Mầu-hậu Calãkadevĩ 
rẩt thương yêu Quả-nhân, có ân đức lớn nhất đổi với 
Quả-nhân. Quả-nhân biết công ơn sinh thành dưỡng dục 
của Mau-hậu Calãkadevĩ, Bà luôn luôn bảo vệ Quả-nhân. 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, Mẩu-hậu Calãkadevĩ cỏ những 
lỗi như sau: 

* Mẩu-hậu Calãkadevĩ đã già rồi mà thích trang điểm 
lộng lẫy bằng những đồ nữ trang quỷ giá, thích tiếp xúc 
chuyện trò với các cô gái trẻ. Đó là điều không nên. 

* Mẩu-hậu Calãkadevĩ thích chuyện trò cười cợt với 
những người gác cửa thành, người luyện tập voi, ngựa, 
cho đến quá giờ đóng cửa thành. Đó là điều không nên. 

* Mẩu-hậu tự viết chiếu chỉ với lời lẽ của Quả-nhân 
truyền rằng: 

“Mau-hậu Calãkadevĩ của Trẫm đang độ tuoi hồi 
xuân. Vậy, khanh đến hầu hạ Mau-hậu của Trẫm. ” Rồi 
trao lỉnh hầu đem đến vị quan trấn nhậm tỉnh thành ấy. 

Vị quan ẩy đến chầu Trẫm, rồi đọc giữa triều đình 
làm cho Quả-nhân vô cùng xẩu ho. 

- Thưa nữ tu-sĩ, đó là lý do mà Quả-nhân ban Mẩu- 
hậu Calãkadevĩ cho Dạ-xoa ăn thịt người đầu tiên. 


2- Ngưòi thứ nhì là Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo những 
lỗi của Hoàng Thái-hậu Calãkadevĩ như vậy, nữ tu-sĩ 
Bherĩ tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, Đại-vương ban Hoàng Thải-hậu 
Calãkadevĩ cho Dạ-xoa ăn thịt người đầu tiên, bởi do 
những lỗi ẩy cũng nên, nhưng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ là người có ân-đức đổi với Đại-vương từ khi 
còn nhỏ cho đến nay. 

- Tâu Đại-vương, bà Nandãdevĩ là Chánh-cung Hoàng- 
hậu cao quỷ hơn các hoàng-hậu và các cung phi mỹ nữ 
khác trong triều đình. Chánh-cung Hoàng-hậu Nandã- 
devĩ xinh đẹp tuyệt trần, có giọng nói thanh tao rất hay, 
là người biết chiều chuộng Đại-vương, bà thường ngự 
chung với Đạỉ-vương như hình với bóng. Bà rất mực 
thương yêu Đạỉ-vương. 

Khỉ Đạỉ-vương là cậu bé CũỊanĩ đi theo người đầu 
bếp tron sang kinh-thành Sãgala đất nước MaddaraUha, 
được ở trong cung điện của Đức-vua Madda. Cậu CũỊanĩ 
chưa lộ rõ tông tích, thường chơi với Công-chúa Nandã 
của Đức-vua Madda. Công-chúa Nandã đem lòng 
thương yêu cậu CũỊanĩ. 

Một hôm nọ, cậu CũỊanĩ nổi giận đánh Công-chúa 
Nandã, Công-chúa chỉ âm thầm khóc mà thôi, không 
dám cho Đức Phụ-vương biết, vì sợ Đức Phụ-vương sẽ 
hành phạt cậu CũỊanĩ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ là người rất 
thông minh, không hay giận hờn, đặc biệt biết chiều 
chuộng Đạỉ-vương. Vậy, lý do nào mà Đạỉ-vương ban 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ cho Dạ-xoa ăn thịt 
người thứ nhì. 

Nghe nữ tu-sĩ Bherĩ trình bày như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo lỗi của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandãdevĩ như sau: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ biết Quả-nhân đang say đắm nơi bà. Khi ẩy, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ xin Quả-nhân ban 
cho bà những món đồ trang sức quỷ giá mà Quả-nhân 
đã ban cho các bà hoàng-hậu, các hoàng-tử, các công- 
chúa của Quả-nhân rồi. Đáng lẽ, bà không nên xin nơi 
Quả-nhân những món trang sức ẩy, nhưng vì Quả-nhân 
đang say đắm nơi bà, nên Quả-nhân đã hứa sẽ ban cho 
bà những món trang sức ấy. 

Bà truyền bảo các bà hoàng-hậu, các hoàng-tử, các 
công-chúa rằng: “Những món đồ trang sức ẩy, Hoàng- 
thượng đã ban cho ta rồi. Vậy, các ngươi hãy mang lại 
dâng cho ta. ” 

Các hoàng-hậu, các hoàng-tử, các công-chúa phải 
đem những món đồ trang sức ẩy đến dâng cho bà, rồi họ 
khóc vì tiếc món đồ trang sức của họ từ trước. 

Thấy các hoàng-hậu, các hoàng-tử, các công-chúa 
của Quả-nhân khóc vì tiếc như vậy, Quả-nhân cảm thay 
khổ tâm. 

Đó là lý do mà Quả-nhân ban Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ nhì. 

3, Hoàng-đệ Tikhinamanti của Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo những 
lỗi của bà Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ nhu vậy, 
nữ tu-sĩ Bherĩ tâu rằng: 

-Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương ban Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandãdevĩ, cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ nhì, bởi do 
những lỗi ẩy cũng nên, nhưng Hoàng đệ Tikhinamanti 
của Đại-vương là người có công lớn đoi với Đại-vương 
và triều đình của Đại-vương. 

- Tâu Đại-vương, Hoàng đệ Tikhinamanti là người 
ngự đi thỉnh Đạỉ-vương từ kinh-thành Sãgala, đất nước 
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nhỏ Maddarattha, ngự trở vê kinh-thành Uttarapancala, 
làm lễ đăng quang noi ngôi vua cha. 

Hoàng đệ Tikhinamanti có công lớn giúp Đại-vương 
làm phát triến đẩt nước, làm cho 101 Đức-vua trong toàn 
cõi Nam-thiện bộ-châu phải thần phục Đại-vương, làm 
cho đất nước Kapilaratịha phồn vinh và hùng mạnh, đặc 
biệt Hoàng đệ Tikhinamanti là người có mưu trí bậc nhất. 

Khi bà Calãkadevĩ sinh hạ hoàng tử Tikhinamanti 
trong lúc là Chánh-cung Hoàng-hậu của vị Bà-la-môn 
Chabbhĩ, nên ông tưởng rằng Tikhina-manti là con của 
mình và hoàng-tử Tikhinamanti cũng tưởng rằng vị Bà- 
la-môn Chabbhĩ là phụ thân của mình. Cho nên, vị Bà- 
la-môn Chabbhĩ ban cho hoàng-tử một thanh gươm báu 
đặc biệt. 

về sau, một vị quan trung thành với cố Đại-vương 
MahãcũỊanĩ tâu với hoàng-tử Tikhinamanti rằng: 

- Tâu hoàng-tử Tikhinamanti, hoàng-tử không phải là 
con của vị Bà-la-môn Chabbhĩ, bởi vì khi hoàng-tử còn là 
thai nhi trong bụng Chánh-cung Hoàng-hậu Calãkadevĩ 
của Đức-vua MahãcũỊanĩ., khi ẩy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Calãkadevĩ ngoại tình với vị Bà-la-môn Chabbhĩ, 
quan lớn trong triều, khiến dùng thuốc độc giết Đạỉ- 
vương MahãcũỊanĩ, roi vị Bà-la-môn chiếm ngôi vua. 

Như vậy, căn cứ theo thời gian, hoàng-tử là con của 
cổ Đại-vương MahãcũỊanĩ, không phải là hoàng-tử của 
vị Bà-la-môn. 

Nghe vị quan trung tín tâu như vậy, hoàng-tử 
Tikhinamanti noi cơn thịnh nộ nghĩ rằng: 

“Ta sẽ giết vị Bà-la-môn Chabbhĩ này bằng mưu kế. ” 

Một hôm, vào chầu vị Bà-la-môn Chabbhĩ, hoàng-tử 
Tikhinamanti trao thanh gươm báu cho vị quan giữ cửa 
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cung điện lâu đài của vị Bà-la-môn Chabbhĩ, rồi đến 
gặp vị quan lớn thân tín trong cung điện, truyền bảo rằng: 

- Này vị quan lớn! Ngươi hãy đến gặp vị quan giữ cửa 
cung điện lâu đài của vị Bà-la-môn Chabbhĩ nói với vị 
quan ẩy rằng: 

“Thanh gươm báu này là của tôi. ” 

Hai ngươi tranh chấp lớn tiếng với nhau, rồi chờ ta 
gọi vào. 

Sau khỉ truyền bảo xong, hoàng-tử Tỉkhỉnamanti vào 
chầu vị Bà-la-môn Chabbhĩ. Nghe hai vị quan lớn tiếng 
với nhau ở bên ngoài cửa cung điện lâu đài, hoàng-tử 
Tikhinamanti truyền bảo người lỉnh ra xem có chuyện gì 
mà họ lớn tiếng với nhau. 

Tuân lệnh hoàng-tử, người lỉnh đi ra ngoài cửa cung 
điện lâu đài, nghe biết chuyện rồi vào thưa rằng: 

- Tâu hoàng-tử, hai vị quan ẩy tranh chấp với nhau về 
thanh gươm báu. Vị quan lớn bảo rằng: 

“Thanh gươm báu này là của tôi. ” 

Vị quan giữ cửa bảo rằng: 

“Thanh gươm báu này là của hoàng-tử Tikhinamanti 
giao tôi giữ. ” 

Nghe người lỉnh tâu như vậy, hoàng-tử Tikhinamanti 
tâu với vị Bà-la-môn Chabbhĩ rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, thanh gươm báu mà Đức Phụ- 
vương ban cho con, con giao cho vị quan giữ cửa lâu 
đài giữ. Nay, vị quan lớn bảo rằng: “Thanh gươm báu 
ẩy là của ông ta. ” Như vậy, sự thật như thế nào? 

Vị Bà-la-môn Chabbhĩ truyền bảo rằng: 

- Neu như vậy thì hãy cho truyền gọi hai vị quan ấy 
đem thanh gươm báu vào, ta nhớ rõ thanh gươm báu ấy, 
ta sẽ phản xét. 
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Khỉ hai vị quan đem thanh gươm báu vào, hoàng-tử 
Tikhinamanti cầm thanh gươm báu, tuốt gươm ra khỏi 
vỏ, trình cho vị Bà-la-môn Chabbhĩ, tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương xem kỹ 
thanh gươm báu này. 

Khỉ vị Bà-la-môn đến gần xem kỹ thanh gươm báu ẩy, 
không thận trọng, ngay tức khắc, hoàng-tử Tikhinamanti 
đưa thanh gươm báu cắt cố ông ta, cái đầu rơi xuống 
dưới chân của mình, rồi hoàng-tử Tikhinamanti truyền 
lệnh đem thi thế ra ngoài cung điện. 

Vị Bà-la-môn Chabbhĩ bị hoàng-tử Tỉkhỉnamantỉ giết 
chết, các quan trong triều đều vui mừng, bởi vì ông là vị 
quan phản phúc với cổ Đạỉ-vương MahãcũỊanĩ. 

Hoàng-tử Tikhinamantỉ truyền lệnh trang hoàng cung 
điện lộng lẫy và kinh-thành Uttarapahcãla cho đẹp đẽ, 
đế to chức lễ đăng quang hoàng-tử Tikhinamanti lên noi 
ngôi Đức Phụ-vương MahãcũỊanĩ của mình. 

Khi ẩy, bà Calãkadevĩ, Mẩu-hậu của hoàng-tử Tikhina- 
manti truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhi Tikhinamanti yêu quỷ! Sự thật, con 
chỉnh là hoàng-tử của Đại-vương MahãcũỊanĩ, không 
phải con của vị Bà-la-môn Chabbhĩ. Con còn vị Hoàng- 
huynh là Thái-tử CũỊanĩ hiện đang còn sống ở tại kinh- 
thành Sãgala, đất nước Maddaraịịha. 

Nghe Mầu-hậu Calãkadevĩ truyền bảo như vậy, 
hoàng-tử Tikhinamanti dẫn đầu bon đội quân hùng hậu 
ngự đến kinh-thành Sãgala, đất nước nhỏ Maddaraịịha, 
thỉnh Hoàng-huynh CũỊanĩ và Công-chúa Nandã trở về 
kinh-thành Uttarapancãla, làm lễ đăng quang Thái-tử 
CũỊanĩ lên noi ngôi vua cha, trị vì đất nước Kapilaratịha 
to lớn cho đến nay. 



294 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Như vậy, hoàng-đệ Tikhinamanti là người có lòng tôn 
kính hỗ trợ đắc lực cho Đại-vương. 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban hoàng-đệ Tikhina- 
manti cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ ba? 

Nghe nữ tu-sĩ Bherĩ trình bày như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta truyền thưa rằng: 

- Thưa nữ tu-sĩBherĩ, thật vậy, hoàng đệ Tikhinamanti 
ngự đến kinh-thành Sãgala đất nước nhỏ Maddaraịịha, 
thỉnh Quả-nhân trở về kinh-thành Uttarapancãla lên noi 
ngôi vua cha, trị vì đất nước lớn Kapilaratịha này. 

Hoàng-đệ Tikhinamanti có công lớn làm cho các vùng 
trong nước phát triến, chinh phục được 101 Đức-vua 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu đều thần phục Quả-nhân, 
làm cho đất nước Kapilaraịịha giàu mạnh hùng cường, 
đặc biệt hoàng-đệ Tikhinamanti là người có tài thiện xạ, 
có mưu trí sâu sắc, ... nhưng hoàng-đệ thường huênh 
hoang với mọi người rằng: 

“Hoàng huynh CũỊanĩ Brahmadatta của tôi đang ngự 
ở kinh-thành Sãgala đất nước nhỏ bé Maddaraịịha, tôi 
đi đến thỉnh Hoàng-huynh của tôi ngự trở về kinh-thành 
Uttarapancãla đất nước to lớn KapilaraUha, làm lễ 
đăng quang Hoàng-huynh CũỊanĩ Brahmadatta lên noi 
ngôi vua cha, có uy quyền lớn và an hưởng mọi sự an- 
lạc như vậy. ” 

Ngày trước, hoàng-đệ Tỉkhỉnamantỉ ngự đến chầu 
mỗi buối sáng. Nhimg nay, hoàng-đệ Tikhinamanti có 
khi đến chầu, có khỉ không, không giữ phép luật của 
triều đình. 

Đó là lý do mà Quả-nhân ban hoàng đệ Tikhinamanti 
cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ ba. 
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4. Bạn hữu Dhanusekha của Đức-vua CuỊani 
Brahmadatta 

Nghe E)ức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo về hoàng- 
đệ Tikhinamanti như vậy, vị nữ tu-sĩ Bherĩ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương ban cho Dạ-xoa ăn thịt 
người thứ ba là hoàng-đệ Tikhinamanti, bởi do những 
lỗi ẩy cũng nên, nhưng bạn-hữu Dhanusekha là người 
bạn thân thiết tín cắn của Đạỉ-vương. 

Bạn-hữu Dhanusekha cùng sinh trong một đêm với 
Đại-vưong trong kinh-thành Uttarapahcãla này, là người 
bạn-hữu thân thiết từ thuở nhỏ cùng kho cùng vui với 
Đại-vương cho đến nay, luôn luôn đi theo Đại-vương 
như hình với bóng, là người bạn hữu có sự tinh-tẩn 
không ngừng ngày đêm trong công việc mà Đại-vương 
giao phó, có một lòng trung thành tuyệt đổi với Đạỉ- 
vương. Đặc biệt, bạn-hữu Dhanusekha có tài bẳn cung 
đệ nhất, không ai sánh được. 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban bạn-hữu Dhanu- 
sekha cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ tư? 

Nghe nữ tu-sĩ Bherĩ trình bày như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta truyền thưa rằng: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, thật vậy, bạn-hữu Dhanusekha 
là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ cùng kho cùng vui 
với Quả-nhân. Ngày xưa, bạn-hữu Dhanusekha hay vỗ 
tay cười lớn như thế nào, đến nay cũng vẫn giữ tỉnh hay 
vỗ tay cười lớn như thế ẩy. 

Nay, Quả-nhân là Đức-vua mà bạn-hữu Dhanusekha 
hành động, nói năng như ngang hàng với Quả-nhân, 
không biết tôn kỉnh như Đức-vua. 

Quả-nhân có ban cho bạn-hữu Dhanusekha một ân 
huệ là được phép đến chầu Quả-nhân bất cứ lúc nào, 
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nhưng khi Quả-nhân đang chuyện trò thân mật với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ nơi kín đáo, bạn- 
hữu Dhanusekha đi vào không xin phép trước, không 
biết tôn trọng Quả-nhân. 

Đó là lý do mà 
cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ tư. 

5, Quân-sư Kevatta của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền bảo những 
lỗi của bạn-hữu Dhanusekha nhu vậy, nữ tu-sĩ Bherĩ tâu: 

- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương ban bạn-hữu Dhanu- 
sekha cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ tư, bởi do những lỗi 
ẩy cũng nên. Nhưng quân-sư Kevaịịa là một vị thầy giỏi 
về các bộ môn của Bà-la-môn, hiến nhiều kế sách, có tài 
điều binh khiến tướng giúp Đạỉ-vương chiến thẳng dễ 
dàng 101 kinh-thành, bắt 101 Đức-vua trong cõi Nam- 
thiện-bộ-chãu này đều thần phục Đại-vương, thu phục 
101 nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu trở thành các 
nước chư hầu của Đại-vương. Cho nên, Đại-vương có 
uy quyền lớn trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban vị quân-sư Kevatta 
cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ năm? 

Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta truyền thua rằng: 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bherĩ, trong các buôi hội triều, 
Quả-nhân ngự trên ngai vàng chủ trì, phía dưới có các 
quan văn võ, các khanh tướng sĩ mà vị quân-sư Kevatta 
trợn mắt nhìn Quả-nhân như giận giữ Quả-nhân. 

Đó là lý do mà Quả-nhân ban vị quân-sư Kevaịịa cho 
Dạ-xoa ăn thịt người thứ năm. 

6- Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta 

Tiếp theo nữ tu-sĩ Bherĩ tâu rằng: 


Ọuả-nhãn ban ban-hữu Dhanusekha 
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- Tâu Đại-vương, Đại-vương truyền bảo rằng: “Quả- 
nhân ban mỗi người cho Dạ-xoa ăn thịt theo tuần tự từ 
người thứ nhất là Mau-hậu Calãkadevĩ cho tới người 
thứ năm là vị quân-sư Kevaịịa, đến người thứ sáu cuối 
cùng chỉnh là Quả-nhân. 

Quả-nhân chịu hy sinh sinh-mạng của mình cho Dạ- 
xoa ăn thịt người thứ sáu, chứ không chịu hy sinh quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita cho Dạ-xoa ăn thịt. Quả- 
nhân chịu băng hà, đế cho quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita song. ” 

- Tâu Đại-vương, Đạỉ-vương là một Đạỉ-Hoàng-đế 
cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, có 
101 Đức-vua của 101 nước nhỏ đều chịu thần phục Đại- 
vương làm các nước chư hầu. Đại-vương là Đại-Hoàng- 
đế có nhiều uy quyền nhất, thong lĩnh các đội binh hùng 
mạnh gồm 18 akkhobhinĩ quân, Đại-vương làm bá chủ 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. Đại-vương có 
16.000 cung phi mỹ nữ xinh đẹp như thiên-nữ đêm ngày 
hầu hạ, Đại-vương đang hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ 
trong đời. 

- Tâu Đại-vương, sỉnh-mạng là nơi yêu quỷ nhất của 
mỗi chúng-sinh, Đại-vương là người cao quỷ nhất trong 
thần dân thiên hạ trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 
Sinh-mạng của Đại-vưong thật là cao quỷ biết dường nào! 

Vậy, lý do nào mà Đạỉ-vương dám hy sinh sinh-mạng 
của mình chịu cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ sáu, đế bảo 
vệ sinh-mạng của quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita? 

- Tâu Đại-vương, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita 
là con người như thế nào mà Đại-vương dám hy sinh 
sinh-mạng của mình, đế bảo vệ sỉnh-mạng của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita vậy? 
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Nghe vị nữ tu-sĩ Bheri tâu hỏi như vậy, Đức-vua 
CũỊanĩ Brahmadatta truyền thưa rằng: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherĩ, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
panậita từ nước khác đến giúp Quả-nhân trị vì đất 
nước Kapilaraịtha cho được phát triến mạnh, đế đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho thần 
dãn thiên hạ. 

Thật sự Quả-nhân chưa thấy, chưa phát hiện một điều 
lỗi nào dù chỉ là cái lỗi nhỏ của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita cả. 

Quan Thừa-tưởng Mahosadhapanậita là bậc đại-thiện- 
trí có trỉ-tuệ siêu-việt. Cho nên, Quả-nhân dù phải hy 
sinh sỉnh-mạng của mình, đế bảo vệ sinh-mạng của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita vẫn xứng đảng lắm. Bởi 
vì quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita còn song có khả 
năng đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc lâu dài 
cho toàn thế hoàng tộc của Quả-nhân, trong triều đình 
của Quả-nhân, trong toàn cõi đất nước của Quả-nhân, 
trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-chãu này. 

Vì vậy, Quả-nhân không thể ban quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ sáu, 
mà chỉnh Quả-nhân sẽ hy sinh sỉnh-mạng của mình cho 
Dạ-xoa ăn thịt người thứ sáu vậy. 

Nghe Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta tán dưong ca tụng 
tài đức cao thượng, trí-tuệ siêu-việt của quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita ví như vầng trăng rằm sáng tỏ 
trên hư không trong trẻo. 

Muốn cho mọi người phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, nên nữ tu-sĩ Bherĩ 
khuyên những người đến tụ hội tại sân trước cung điện 
gồm đủ các giai cấp từ Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, 
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các Chánh-cung Hoàng-hậu Nandãdevĩ, các hoàng-hậu, 
các hoàng-tử, các công-chúa, những người trong hoàng 
tộc của Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, 101 Đức-vua chư 
hầu trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, các quan trong 
triều, các đoàn quân, tòan thể dân chúng trong kinh-thành 
Uttarapancãla rằng: 

- Thưa tất cả quý vị, quý vị đã nghe Đại-vương CũỊanĩ 
Brahmadatta tán dương ca tụng quan Thừa-tướng 
Mahosadhapanậita là bậc đại-thiện-trí, có trỉ-tuệ siêu- 
việt, có khả năng đem lại cho mình và cho tất cả mọi 
chúng-sinh, nhất là nhân loại và chư thiên, sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cả trong kiếp hỉện-tạỉ lẫn 
nhiều kiếp trong vị lai. 

Vì vậy, Đại-vương CũỊanĩ Brahmadatta dám hy sinh 
các sinh-mạng những người thân yêu của mình ban cho 
Dạ-xoa ăn thịt theo tuần tự từ người thứ nhất cho đến 
người thứ năm, rồi cuối cùng Đức-vua CũỊanĩ 
Brahmadatta hy sinh sỉnh-mạng của mình cho Dạ-xoa 
ăn thịt người thứ sáu, đế bảo vệ sinh-mạng của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapanậita còn sống trên chiếc 
thuyền giữa biến. 

- Thưa tất cả quỷ vị, trỉ-tuệ là pháp cao thượng, bậc 
đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ nên được mọi người, chư thiên, 
phạm thiên tôn kỉnh lễ bái cúng dường. 

Như vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita là bậc 
đại-thiện-tri có trỉ-tuệ siêu-việt, có tài đức vẹn toàn, rất 
xứng đáng cho mọi người chúng ta tôn kỉnh đảnh lễ 
cúng dường quan Thừa-tướng Mahosadhapanậita một 
cách cung kính. 

Nghe lời khuyên dạy của nữ tu-sĩ Bherĩ, mọi người 
đều vô cùng hoan hỷ cung kính đảnh lễ quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita với tấm lòng tôn kính. 
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Tich Mahosadhajãtaka, hoặc tích Umahgajãtaka, 
trong tích này, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama của chúng ta, đang tạo pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ và các pháp-hạnh ba-la-mật 
khác, để bồi bổ và tích lũy cho được đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, để trở thành Đức-Phật Chánh Đẳng Giác, 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 

Như vậy, công-tử Mahosadhapandita vẫn còn là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt thấỵ rõ, biết 
rõ những gì mà những người khác không thể thấy được, 
không thể biết được. Đó là do nhờ trí-tuệ siêu-việt mà 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đã tích lũy từ nhiều đời 
nhiều kiếp trong quá khứ. 

Trí-tuệ sỉêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandỉta 
ẩy có khả năng khổng chế, đè bẹp những tà-kiến của 
người khác, dẹp bỏ những ỷ đồ đen toi của người khác, 
có khả năng phá tan các mưu kế thâm độc của các kẻ 
thù một cách dễ dàng, đế thực hiện những điều mong 
ước trở thành hiện thực. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Chư tỳ-khưu, không chỉ kiếp hỉện-tạỉ Như-Lai là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có trỉ-tuệ siêu-việt khổng 
chế, đè bẹp mọi tà thuyết của người khác một cách dễ 
dàng như vậy, mà trong các tiền-kiếp của Như-Lai khi 
còn là Đức-Bồ-tát cũng có tri-tuệ siêu-việt khổng chế, đè 
bẹp những tà-kiến, dẹp bỏ những ỷ đồ đen toi của người 
khác, còn phá tan các mưu kế thâm độc của các kẻ thù, 
đặc biệt nhờ trỉ-tuệ siêu-việt nên biến kẻ thù trở thành 
người thân yêu của mình nữa. (Như trong tích 
Mahosadhajãtaka). 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết về tích Maho- 
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sadhajãtaka hoặc tích Umangajãtaka xong, chư tỳ-khưu 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong lời giáo 
huấn của Đức-Phật, nên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 

- Có số chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉuu. 

- Có số chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Ả-ra-hán Thánh-đạo, Ả-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao-thượng. 

Còn có số chưa trở thảnh bậc Thánh-nhân nào vẫn 
còn là hạng phàm nhân vô cùng hoan hỷ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, cố gắng tinh tấn tiếp tục thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, để 
mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn trở thành bậc Thảnh-nhân 
trong thời vị lai. 

Tích Mahosadhajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Mahosadhajãtaka hoặc tích Umahga- 
jãtaka này, khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế 
gian, còn các hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Mahosadhajãtaka hoặc tích Umahgajãtaka ấy liên quan 
đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Ông phú hộ Sirivaặdhaka, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
vua Suddhodana. 

- Bà Sumanãdevĩ, nay kiếp hiện-tại là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ. 
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- Đức-vua Vedeha, nay kiêp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão KãỊudãyaka. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ, nay kiếp 
hiện-tại là bà Mangalikã. 

- Vị quân-sư Senaka, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa. 

- Vị quân-sư Pukkusa, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Poịthapãda. 

- Vị quân-sư Kãmỉnda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ambaịtha. 

- Vị quân-sư Devinda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão PUotika. 

- Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Vị quân-sư Kevaịịa, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khim 
Devadatta. 

- Bà Mau-hậu Calãkãdevĩ của Đức-vua CũỊanĩ, nay 
kiếp hiện-tại là Ngài Đạỉ-đức tỳ-khim-ni Thullanandinĩ. 

- Công-chúa Pancãlacandĩ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức tỳ-khim-ni Sundarĩ. 

- Con chim vẹt Suvapanậita, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Con chim sáo SãỊikã, nay kiếp hiện-tại là Bà 
Mallikãdevĩ. 

- Nữ tu-sĩ Bherĩ, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tỳ- 
khưu-ni Uppalavannã. 

- Bà Amarã, phu-nhân của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni 
Bimbãsundarĩ (Yasodharã). 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụậita, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 
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Theo bộ Chú-giải lãtakatthakathã bản dịch chữ Thái 
những nhân vật trong tích Mahosadhạịãtaka liên quan 
đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Ông phú hộ Sirivaậậhaka, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
vua Suddhodana. 

- Bà Sumanãdevĩ, nay kiếp hiện-tại là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Đức-vua Vedeha, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão KãỊudãyĩ. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ, nay kiếp 
hiện-tại là Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni Gotamĩ. 

- Vị quân-sư Senaka, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa. 

- Vị quân-sư Pukkusa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Poịịhapãda. 

- Vị quân-sư Kãminda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ambaịịha. 

- Vị quân-sư Devỉnda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Sonadanậaka. 

- Đức-vua CũỊanĩ Brahmadatta, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Vỉ Bà-la-môn Ảnukevatta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

- Hoàng đệ Tỉkhỉnamanti, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Nanda. 

- Bạn hữu Dhanusekha, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lẫo Rãhula. 

- Bà Mầu-hậu Calãkãdevĩ của Đức-vua CũỊanĩ, nay 
kiếp hiện-tại là Đại-đức tỳ-khưu-ni Thullanandikã. 

- Thái-tử Pancãlacanda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 
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- Công-chúa Pancalacandi, nay kiêp hiện-tại là Đại- 
đức tỳ-khưu-ni Sundarĩ. 

- Con chim vẹt Suvapanậỉta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Con chim sáo SãỊikã, nay kiếp hiện-tại là Bà 
Mallikãdevĩ. 

- Nữ tu-sĩ Bherĩ, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tỳ- 
khim-ni Uppalavannã. 

- Vị quân-sư Kevatta, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khim 
Devadatta. 

- Bà Amarã, phu-nhân của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
panậita, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni 
Bỉmbãsundarĩ (Yasodharã). 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapaụậỉta, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba- 
la-mật bậc hạ, ngoài ra, có tám pháp-hạnh ba-la-mật 
phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita tạo mọi phước thiện 
bố-thí, đó là pháp-hạnh bổ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita giữ gìn giới, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapandỉta có sự tinh-tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita có đức-nhẫn nại, đó 
là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita nói lời chân-thật, đó 
là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 
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- Đức-Bô-tát Mahosadhapanậita phát-nguyện băng 
lời chân thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita có tâm-từ đối với 
mọi người, mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba- 
la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita có tâm-xả đối với 
mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 8 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thảnh tựu 
cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ này. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita 

Tích Mahosadhajãtaka hoặc tích Umangajãtaka này, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậita là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, sinh làm công-tử của gia đình phú hộ 
Sỉrỉvaddhaka, tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ 

•• '•ẤẲ« • ••• 

(pannãpãramĩ). 

Từ khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapanậỉta mới lên bảy 
tuổi có trí-tuệ siêu-việt hon hẳn tất cả mọi người trong 
đời, không có một ai sánh được. 

Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ là một trong 
mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là một trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác (Sammãsambuddha). 

Trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ đó là trí-tuệ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm sáng suốt thấy rõ, biết rõ các pháp. 

Đe trở thả nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammã- 
sambuddha), Đức-Bồ-tát Chảnh-Đắng-Giác (Sammãsam- 
bodhisatta) cần phải thực-hành đầy đủ ba bậc pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật: pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ, 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc trung và pháp-hạnh trỉ- 
tuệ ba-la-mật bậc thượng. 
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Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác dù tạo pháp-hạnh trí- 
tuệ ba-la-mật bậc nào cũns chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hoá, sự an-lạc cho mình và cho tất cả mọi người, mọi 
chúng-sinh khác mà thôi. 

Trỉ-tuệ sỉêu-việt ẩy cỏ được do từ đâu? 

Trí-tuệ siêu-việt ấy có được do hai nguyên nhân: 

- Trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt do nhờ tích lũy từ nhiều đời nhiều 
kiếp quá-khứ hỗ trợ. 

- Trỉ-tuệ siêu-việt do phát sinh trong kiếp hiện-tại. 

Đức-Phật thuyết dạy trong bài kỉnh Pannãsutta^^^ về 
Trí-tuệ phát sinh trong kiếp hiện-tại, được tóm lược 8 
điều chính yếu. Chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ muốn có được trí-tuệ cần phải hội đủ 
tám nhân phát sinh trí-tuệ như sau: 

1- Tỳ-khưu đến nương nhờ nơi Đức-Phật hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, làm bậc Tôn Sư 
của mình, hết lòng tôn kỉnh, có tâm biết ho-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
hoặc nơi bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, lẳng 
nghe chánh-phảp của Đức-Phật. 

Đó là nhân thứ nhất phát sinh trỉ-tuệ. 

2- Tỳ-khưu lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, thường 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn 
bạch hỏi những điều chưa hiếu rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp này có ý nghĩa như 
thế nào? Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp này thực-hành như 
thế nào? Bạch Ngài, v.v... 


’ Bộ Anguttaranikaya, Atthakanipata, kinh PaMasutta. 
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Đức-Phật giảng giải cho hiêu rõ những pháp ây. 

Đó là nhân thứ nhì phát sinh trỉ-tuệ. 

3- Khỉ tỳ-khim nghe hiểu rõ những pháp ẩy làm cho 
thân tâm thanh-tịnh. 

Đó là nhân thứ ba phát sinh trỉ-tuệ. 

4- Tỳ-khưu là người có giới, giữ gìn giới tỳ-khim, 
thực-hành các pháp hành tỳ-khim, biết cấn trọng trong 
sáu môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, 
ỷ-môn) thanh-tịnh, thường thấy tai hoạ lớn trong lỗi nhỏ, 
giữ gìn giới tỳ-khưu cho được trong sạch thanh-tịnh. 

Đó là nhân thứ tư phát sinh trỉ-tuệ. 

5- Tỳ-khim là bậc đa văn túc tri, học nhiều hiểu rộng, 
ghi nhớ thuộc lòng các Pháp-học Phật-giáo, thau suốt 
pháp-hành Phật-gỉáo, có chảnh-kiến thanh-tịnh, thuyết 
giảng chảnh-pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần 
cuối, ỷ nghĩa sâu sắc, văn chương lưu loát. 

Đó là nhân thứ năm phát sinh trỉ-tuệ. 

6- Tỳ-khưu là người có chánh tinh-tẩn không ngừng 
diệt các bất-thiện-pháp, đế các thiện-pháp phát sinh, có 
đức nhẫn-nại, có sự tinh-tẩn không ngừng, không từ bỏ 
phận sự, làm tăng trưởng mọi thiện-pháp. 

Đó là nhân thứ sáu phát sinh trỉ-tuệ. 

7- Tỳ-khưu đi vào nơi chư tỳ-khuru-Tăng hội, không 
nói chuyên nhảm, không nói lời vô ích, khi thì tự mình 
thuyết-phảp, khi thì thỉnh mời Ngài Đại-Trưởng-lão 
thuyết-pháp, không thì im lặng như bậc Thánh-nhân. 

Đó là nhân thứ bảy phát sinh tri-tuệ. 

8- Tỳ-khưu thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ phát sinh 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ biết rõ sự sinh, sự diệt của ngủ- 
uấn chấp thủ rằng: 
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- Săc-uân châp thủ là như vậy, sự sinh của săc-uân 
chấp thủ là như vậy, sự diệt của sẳc-uấn chấp thủ là 
như vậy. 

- Thọ-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của thọ-uẩn 
chấp thủ là như vậy, sự diệt của thọ-uấn chấp thủ là 
như vậy. 

- Tưởng-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của tưởng- 
uấn chấp thủ là như vậy, sự diệt của tưởng-uấn chấp thủ 
là như vậy. 

- Hành-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của hành- 
uấn chấp thủ là như vậy, sự diệt của hành-uấn chấp thủ 
là như vậy. 

- Thức-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của thức-uẩn 
chấp thủ là như vậy, sự diệt của thức-uấn chấp thủ là 
như vậy. 

Đó là nhân thứ tám phát sinh trỉ-tuệ. 

Trí-Tuệ Có Ba Loại 

- Sutamayapahnã: Trí-tuệ phát sinh do nghe từ các 
bậc thiện-trí, do học hỏi, nghiên cứu chánh-pháp. 

- Cintãmayapahhã: Trí-tuệ phát sinh do suy xét, tu 
duy sâu sắc đúng đắn theo chánh-pháp. 

- Bhavanãmayapahhã: Trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
đó là bốn Thánh-đạo-tuệ và bốn Thánh-quả-tuệ. 

* Tri-tuệphát sinh do nghe như thể nào? 

Hạng thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi bậc 
đại-thiện-trí, đến gần gũi thân cận với bậc đại-thiện-trí, 
lắng nghe chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí, ghi nhớ hiểu 
rõ chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí. 
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Đó là gọi là trí-tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp của 
bậc đại-thiện-trí. 

Chảnh pháp là những pháp nào? 

Chảnh-pháp đó là 37 pháp Bodhipakkhiyadhamma: 
37 pháp phát sinh bon Thánh-đạo như sau: 

* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthãna): 

1- Niệm thân: Thân là đổỉ-tượng của chánh-niệm và 
trỉ-tuệ-tỉnh-giác. Thân có 14 đổi-tượng thuộc về sẳc-phảp. 

2- Niệm thọ: Thọ là đối-tượng của chánh-nỉệm và 
trỉ-tuệ-tỉnh-giảc. Thọ có một đổỉ-tượng chia ra chỉn loại 
thọ, thuộc về danh-pháp. 

3- Niệm tâm: Tâm là đổỉ-tượng của chánh-nỉệm và 
trỉ-tuệ-tỉnh-giác. Tâm có một đoi-tượng chia ra làm 16 
loại tâm thuộc về danh-pháp. 

4- Niệm pháp: Pháp là đổi-tượng của chánh-niệm và 
trỉ-tuệ-tỉnh-giác. Pháp có năm loại thuộc về sẳc-pháp, 
danh-pháp^^K 

* 4 pháp tinh-tấn (Samappadhãna): 

1- Tỉnh-tẩn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 
cho phát sinh. 

2- Tinh-tẩn diệt ác-pháp đã phát sinh. 

3- Tinh-tẩn làm cho thiện-pháp phát sinh. 

4- Tinh-tấn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (Iddhipãda): 

1- Thành tựu do hài lòng. 

2- Thành tựu do tinh-tẩn. 

• 

3- Thành tựu do quyết tâm. 

4- Thành tựu do trỉ-tuệ. 


1 •+'• 4 ' 1 1 * 

Xem đây đủ trong kinh Mahãsatipatthãnasutta trong Dĩ MahãvaggapãỊi. 
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* 5 pháp-chủ (Indriya): 

1- Tin pháp-chủ. 2- Tẩn pháp-chủ. 

3- Niệm phảp-chủ. 4- Định pháp-chủ. 

5- Tuệ pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (Bala): 

1- Tín pháp-lực. 2- Tẩn pháp-lực. 

3- Niệm pháp-lực. 4- Định pháp-lực. 

5- Tuệpháp-lực. 

* 1 pháp giác-chi (Bojjhanga): 

1- Niệm giác-chi. 2- Phân tích giác-chi. 

3- Tinh-tẩn gỉác-chỉ. 4- Hỷ giác-chi. 

5- Tịnh giác-chi. 6- Định gỉác-chỉ. 

7- Xả giác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magga): 

1- Chánh-kỉển. 2- Chánh-tư-duy. 

3- Chánh-ngữ. 4- Chảnh-nghiệp. 

5- Chánh-mạng. 6- Chánh-tinh-tẩn. 

7- Chánh-niệm. 8- Chánh-định. 

Nếu trường họp các hàng thanh-văn đệ-tử không có 
cơ hội trực tiếp lắng nghe bậc đại-thiện-trí, thì nên đọc 
sách Tam-tạng PãỊi, Chú-giải PãỊi, hoặc nghe máy ghi 
âm lời giảng giải chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí, hoặc 
nghiên cứu sách của bậc đại-thiện-trí, ghi nhớ hiểu rõ 
chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí. 

Đó cũng gọi là trí-tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp 
của bậc đại-thiện-trí. 

* Tri-tuệ phát sinh do suy xét, tư duy như thế nào? 

Sau khi có trí-tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp của 
bậc đại-thiện-trí làm nền tảng, rồi các hàng thanh-văn 
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đệ-tử nên suy xét kỹ, tư duy sâu sãc, hiêu biêt đúng đãn 
về chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí. 

Đó gọi là trí-tuệ phát sinh do suy xét, do tư duy sâu 
sắc đúng đắn theo chánh-pháp. 

* Tri-tuệ thỉền-tuệ phát sinh do thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ như thế nào? 

Sau khi có trí-tuệ phát sinh do nghe và trí-tuệ phát 
sinh do hiểu biết đúng đắn, suy xét, tư duy sâu sắc đúng 
đắn theo chánh-pháp làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, 
rồi các hàng thanh-văn đệ-tử nên thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, tri-tuệ 
thiền-tuệ thay rõ biết rõ ba trạng-tháỉ chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thảỉ vô-ngã của sắc- 
pháp, danh-pháp, tri-tuệ thiền-tuệ phát sinh theo tuần tự 
từ trỉ-tuệ thiền-tuệ tam-giới cho đến trỉ-tuệ thiền-tuệ 
sỉêu-tam-gỉớỉ chứng-ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc bon Thánh-đạo, bổn Thánh-quả và Niết-bàn. 

Đó gọi là trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như sau: 

* Hạng thanh-văn đệ-tử phàm nhân thuộc hạng người 
tam-nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi 
nương nhờ, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được hai loại phiền-não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikicchã), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhất-ỉai Thánh-quả và Niết- 
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bàn, diệt tận được một loại phiên-não là sân (dosa) loại 
thô, trở thảnh bậc Thảnh Nhẩt-laỉ. 

* Bậc Thánh Nhẩt-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận được một loại phiền-não là sân (dosa) loại vi-tế, 
trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

* Bậc Thánh Bất-laỉ tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được bảy loại phiền-não còn lại là tham 
(lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buồn chán (thĩna), 
phóng-tâm (uddhacca), không biết hỗ-thẹn tội-lỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Đó gọi là trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Cho nên, trong mười pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh 

tri-tuệ ba-la-mật là pháp-hạnh cao cả hơn chín pháp- 

hạnh ba-la-mật còn lại. 

• • • 


(Xongpháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ) 
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Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 

Tích Sambhavajãtaka (Sam-bha-va cha-tá-ká) 

Trong tích Sambhavajãtakaỉ^^ Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama là cậu bẻ Sambhavakumãra tạo 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ (pannãpãramĩ). 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết về tích Sanbhavajãtaka đề cập đến Đức-Bồ-tát 
Sambhavakumãra tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ. Tích này đuợc bắt 
nguồn nhu sau: 

Đức-vua Dhanancayakorabya có vị bà-la-môn thừa- 
tướng Sucirata là vị quân-su của Đức-vua, dạy Đức-vua 
tạo mọi phuớc-thiện nhu bố-thí, thọ-trì ngũ-giới, v.v... 
nghiêm chỉnh thực-hành mười phảp-vương trị vì đất 
nuớc cho đuợc thanh bình thịnh vuợng, thần dân thiên 
hạ đuợc sống an cu lạc nghiệp. 

Một hôm, Đức-vua Dhanancayakorabya suy tu về 
câu hỏi gọi là dhammayãga: (cúng-dường pháp), nên 
thỉnh vị bà-la-môn thừa-tướng Sucirata lên ngồi trên 
pháp-tòa, cung-kính lễ bái, rồi bạch hỏi câu hỏi bằng 4 
câu kệ có ý nghĩa nhu sau: 

- Kỉnh bạch vị quân-sư Sucirata, Trẫm đã được lên 
ngôi vua cao cả trong đất nước này, Trẫm còn muốn ngôi 
vị cao hơn nữa, được làm lễ suy tôn lên ngôi đại-vưong 
bá chủ trị vì trong tòan trái đất này bằng thiện-phảp, 
không phải là tà-pháp. Trẫm hoàn toàn không thích bằng 
tà-pháp. 


1 1111 1 ^* • 1 11 
Bộ Tãtakatthakathã, phân Timsanipãta, tích Sambhavajãtaka. 
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- Kính bạch vị quân-sư Sucirata, thật ra, thực hành theo 
đúng thiện-pháp, đó là phận-sự của Đang minh-quân. 

- Kỉnh bạch vị quân-sư Sucirata, do nhân nào Trẫm 
sẽ không bị chê trách trong kiếp hiện-tại này và những 
kiếp sau nữa, và Trẫm sẽ được tán dương ca tụng cả 
trong cõi người lẫn trong cõi trời dục-giới? Kỉnh xin vị 
quân-sư tâu cho Trẫm biết rõ nhân ấy. 

- Kỉnh bạch vị quân-sư Sucirata, Trẫm mong muốn 
thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo attha và dhamma ẩy. 
Trẫm đã bạch hỏi vị quân-sư rồi. Kỉnh xin vị quân-sư 
tâu cho Trẫm biết rõ attha và dhamma ẩy. 

Giảng Giải 

Đức-vua Dhanancayakorabya ngự tại kinh-thành Inda- 
patta rộng lớn bảy do-tuần^^\ trị vì vùng Kuru rộng lớn 
300 do-tuần. Đức-vua còn muốn trở thành ngôi vị đại- 
vuong bá chủ trị vì trong tòan cõi trái đất này bằng thiện- 
phảp, không phải tà-pháp, bởi vì Đức-vua thực-hành theo 
thiện-pháp thì thần dân thiên hạ cũng thực-hành thiện- 
phảp, cho nên, thực-hành thiện-pháp đó là phận sự của 
đang minh-quân trong đời. 

Đức-vua Dhanancayakorabya bạch hỏi vị bà-la-môn 
quốc-su Sucirata rằng: 

“Trẫm nên thực-hành attha và dhamma như thế nào? 
Để Trẫm không bị chê trách trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai của Trẫm, không bị tái-sinh kiếp sau 
tronng cõi ảc-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Khi Trẫm trở thành Đại-vương cao cả, sẽ được tán 
dương ca tụng trong cõi người và cõi trời dục-gỉớỉ. 

Khỉ Trẫm thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo attha và 
dhamma ẩy, sẽ dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, và tế độ, 


^ r 

1 Yojana: do-tuân khoảng 20 cây sô. 
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hỗ trợ cho các chúng-sinh khác cũng chứng ngộ Niết-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Trẫm đã bạch hỏi vị quân-sư rồi. Kỉnh xin vị quân-sư 
tâu cho Trẫm biết rõ attha và dhamma ẩy. 

Nghĩa hai pháp attha và dhamma 

- Attha có nghĩa là phalavipãka: quả của nhân. 

- Dhamma có nghĩa là tassa atthassa hetubhũtarn: 
nhân của quả ẩy. 

Sau khi vị bà-la-môn quân-sư Sucirata nghe Đức-vua 
Dhanancayakorabya bạch hỏi câu hỏi nhu vậy, biết đó 
là câu hỏi vô cùng sâu sắc, câu hỏi này chỉ nên bạch hỏi 
đến Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mà thôi, nếu không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì chỉ nên bạch hỏi đến 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác mà thôi. 

Vị bà-la-môn quân-su Sucirata suy xét rằng: 

“Ta không phải là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, 
nên không có khả năng giải đáp câu hỏi này được. Ta 
không thế tự cho mình là panậita (bậc thiện-trí). ” 

Biết mình không có khả năng giải đáp câu hỏi ấy của 
Đức-vua, cho nên, vị bà-la-môn quân-su Sucirata tâu với 
Đức-vua Dhanancayakorabya bằng câu kệ rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương muốn biết thực- 
hành theo attha và dhamma nào, đó là câu hỏi vổ cùng 
sâu sắc, ngoài vị bà-la-môn Vidhura ra, không có vị nào 
có có khả năng chỉ dạy attha và dhamma ẩy được. 

Thật ra, câu hỏi của Đức-vua Dhanancayakorabya là 
câu hỏi rất sâu sắc và vô cùng vi-tế, ngoài khả năng hiểu 
biết của vị bà-la-môn quân-su Sucirata. Vì vậy, vị bà-la- 
môn quân-su không thấy phần khởi đầu, phần cuối cùng 
của câu hỏi, giống nhu nguời đi vào chỗ tăm tối. Vị bà- 
la-môn quân-su biết chỉ có vị bà-la-môn Vidhura có trí- 



316 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


tuệ xuất sắc, là vị quan thừa-tuớng của Đức-vua Baranasi 
mới có khả năng giải đáp đuợc câu hỏi này mà thôi. 

Ngoài vị bà-la-môn Vidhura ấy ra, không có vị nào 
khác có khả năng chỉ dạy attha và dhamma rõ ràng đuợc. 

Nghe vị bà-la-môn quân-su Sucirata tâu rõ nhu vậy, 
nên Đức-vua Dhanancayakorabya truyền thua rằng: 

- Kỉnh thưa vị bà-la-môn quân-sư Sucỉrata, Trẫm xỉn 
phái quân-sư làm sứ giả đem theo một tẩm vàng đế ghi 
chép lời attha và dhamma của vị bà-la-môn Pháp-sư 
Vidhura, và 1000 thỏi vàng làm quà cúng-dường đến vị 
Pháp-sư. Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata ngồi trên chiếc 
xe sang trọng cùng với nhóm thuộc hạ rời khỏi kinh- 
thành Indapatta, đi thắng đến kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata cùng với nhóm thuộc 
hạ đến tư dinh của vị bà-la-môn Vidhura vào buoi sáng, 
thấy vị bà-la-môn Vidhura đang dùng bữa ăn sáng. 

Nhìn thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucirata, vốn là bạn 
đong môn cùng học một thầy với nhau trong thời trẻ, 
nên vị bà-la-môn Vidhura tỏ ra vô cùng hoan hỷ, mời 
dùng bữa ăn sáng với nhau. 

Sau khi dùng bữa ăn sáng xong, hai vị bà-la-môn bạn 
hữu hàn huyên tâm sự với nhau, vị bà-la-môn Vidhura 
bèn hỏi rằng: 

- Này bạn thân mến! Bạn đến thăm tôi có việc gì vậy? 

Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata thua với vị bà-la-môn 
Vidhura rằng: 

- Kỉnh thưa vị bà-la-môn Vidhura, tôi là vị bà-la-môn 
quân-sư của Đức-vua Dhanancayakorabya, khi Đức-vua 
truyền hỏi câu hỏi về dhammayãga, tôi không có khả 
năng giải đáp được câu hỏi về attha và dhamma ẩy, tôi 
mới giới thiệu về bạn là người có khả năng giải đáp 
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được câu hỏi về attha và dhamma ẩy, nên Đức-vua 
Dhanancayakorabya phái tôi làm sứ giả tìm đến gặp 
bạn, xin hỏi câu hỏi về attha và dhamma. 

Bây giờ, tôi đã hỏi bạn về attha và dhamma rồi. Kỉnh 
xin bạn giải đáp chỉ dạy attha và dhamma ẩy cho tôi. 

Nghe vị bà-la-môn quân-sư Sucirata của Đức-vua 
Dhanahcayakombya hỏi câu hỏi về attha và dhamma, vị 
bà-la-môn Vidhura đang bận lo công việc đại sự khác, 
nên không có cơ-hội giải đáp được câu hỏi về attha và 
dhamma ấy, nên vị bà-la-môn Vidhura thưa với vị bà- 
la-môn quân-sư Sucirata rằng: 

- Kỉnh thưa vị bà-la-môn quân-sư Sucirata, tôi đang 
bận công việc đại sự khác, nên bây giờ không có cơ hội 
giải đáp được câu hỏi về attha và dhamma ẩy. 

Xin bạn thông cảm, tôi có công-tử lớn tên Bhadrakãra 
là bậc thiện-trỉ cỏ trỉ-tuệ hơn cả tôi, công-tử ẩy có khả 
năng giải đáp câu hỏi về attha và dhamma ẩy. Bạn hãy 
nên đến tư thất của nó. 

Nghe vị bà-la-môn Vỉdhura giới thiệu đến công-tử 
như vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucỉrata tìm đến tư thất 
của công-tử Bhadrakãra, thấy của công-tử Bhadrakãra 
đang ngồi trong nhà giữa nhóm người thuộc hạ. 

Nhìn thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucỉrata đến, công- 
tử Bhadrakãra ra đón rước mời vào phòng khách tiếp 
đãi tử tế niềm nở, cung-kính lễ bái, rồi thưa hỏi nguyên- 
nhân đến gặp công-tử hôm nay. 

Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata thưa với công-tử 
Bhadrakãra rằng: 

- Thưa công-tử Bhadrakãra, tôi là vị bà-la-môn 
quân-sư của Đức-vua Dhanancayakorabya, khi Đức-vua 
truyền hỏi về dhammayãga, tôi không có khả năng giải 
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đáp được câu hỏi về attha và dhamma ây, Đức-vua 
Dhanancayakorabya phái tôi làm sứ giả tìm đến gặp vị 
bà-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, xin hỏi câu 
hỏi về attha và dhamma, thì phụ thân của công-tử giới 
thiệu đến gặp công-tử có khả năng giải đáp được câu 
hỏi về attha và dhamma ấy. 

Bây giờ, tôi đã hỏi công-tử câu hỏi về attha và 
dhamma rồi. Kính xin công-tử giải đáp về attha và 
dhamma ẩy cho tôi. 

Nghe vị bà-la-môn quân-sư của Đức-vua Dhanancaya- 
korabya thưa hỏi như vậy, công-tử Bhadrakãra kính 
thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, con đang bị phiền-não 
khổng chế hằng ngày, nên tâm của con không được sáng 
suốt. Vì vậy, con không thế giải đáp câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy cho phụ thân được. Con có người em trai 
tên Sanjayakumãra là bậc thiện-tri có trỉ-tuệ hon con 
nhiều, em của con có khả năng giải đáp câu hỏi về attha 
và dhamma ẩy cho phụ thân được. Xỉn phụ thân tìm đến 
tư thất của em con. 

Nghe công-tử Bhadrakãra giới thiệu người em như 
vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirata rời khỏi tư thất của 
công-tử Bhadrakãra, tìm đến tư thất của công-tử 
Saíyayakumãra. 

Nhìn thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucỉrata đến, công- 
tử Saũịayakumãra ra đón rước mời vào phòng khách tiếp 
đãi tử tế niềm nở, cung-kính lễ bái, rồi thưa hỏi nguyên- 
nhân đến gặp công-tử hôm nay. 

Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata thưa với công-tử 
Saíyayakumãra rằng: 

- Thưa công-tử Sanjayakumãra, tôi là vị bà-la-môn 
quân-sư của Đức-vua Dhanancayakorabya, khi Đức-vua 
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truyền hỏi về dhammayãga, tôi không có khả năng giải 
đáp được câu hỏi về attha và dhamma ẩy, Đức-vua 
Dhanancayakorabya phái tôi làm sứ giả tìm đến gặp vị 
bà-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, xin hỏi câu 
hỏi về attha và dhamma ấy, phụ thân của công-tử không 
giải đáp câu hỏi mà giới thiệu đến gặp công-tử lớn 
Bhadrakãra. Công-tử Bhadrakãra cũng không giải đáp 
câu hỏi mà giới thiệu đến gặp công-tử có khả năng giải 
đáp được câu hỏi về attha và dhamma ẩy. 

Bây giờ, tôi đã hỏi cậu về attha và dhamma ấy rồi. 
Kỉnh xin cậu giải đáp câu hỏi, chỉ dạy attha và dhamma 
ẩy cho tôi. 

Nghe vị bà-la-môn quân-sư của Đức-vua Dhanancaya- 
korabya thưa nh ư vậy, cậu Sanjayakumãra kí nh thưa rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, con đang bị ác-nghiệp 
làm khô tâm, tử thần theo dõi ngày đêm, nên tâm bị 
phiền-não làm ô nhiễm. Vì vậy, con không thế giải đáp 
câu hỏi về attha và dhamma ẩy cho phụ thân được. Con 
có người em trai tên Sambhavakumãra mới lên 7 tuoi, 
nhưng là bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ hon con gấp trăm lần, 
gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, em trai của con có khả 
năng giải đáp câu hỏi về attha và dhamma ẩy cho phụ 
thân được. Xin phụ thân tìm đến gặp em của con. 

Nghe công-tử Saíyayakumãra giới thiệu người em 
như vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirata bảo rằng: 

- Này các người! Câu hỏi về atíha và dhamma này 
phi thường đến thế sao? 

Tôi đã từng hỏi người cha là vị bà-la-môn Vidhura là 
bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ xuất sắc không giải đáp câu hỏi, 
mà giới thiệu tôi tìm đến công-tử lớn tên Bhadrakãra, 
công-tử Bhadrakãra không giải đáp câu hỏi ẩy, mà lại 
giới thiệu tôi tìm đến công-tử Saíyayakumãra. Tôi đã tìm 
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đến công-tử Saíyayakumãra, công-tử cũng không giải 
đáp câu hỏi ẩy, mà lại giới thiệu tôi tìm đến công-tử 
Sambhavakumãra mới lên bảy tuoi. 

Vậy công-tử ừẻ Sambhavakumãra mới lên bảy tuối 
mà có khả năng giải đáp câu hỏi về attha và dhamma 
này được hay sao? 

Nghe vị bà-la-môn quân-sư Sucirata truyền bảo như 
vậy, công-tử Sanjayakumãra kính thưa với vị bà-la-môn 
quân-sư Sucirata rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, xin phụ thân không 
nên nghĩ rằng: “Sambhavakumãra còn thơ ẩu Neu phụ 
thân muốn nghe giải đáp câu hỏi ẩy, thì phụ thân hỏi 
câu hỏi về attha và dhamma ẩy thì sẽ biết rõ ngay. 

Công-tử Sanjayakumãra tán dương ca tụng tài đức của 
công-tử Sambhavakumãra em trai như sau: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và dhamma 
ẩy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ẩu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy rồi, thì Ngài sẽ hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy rõ ràng. 

Như mặt trăng di chuyển trên bầu trời trong sáng 
không có mây che, ảnh trăng tỏa sáng hơn các vì sao 
như thế nào, tuy công-tử Sambhavakumãra vẫn còn thơ 
ẩu, nhưng tri-tuệ siêu-việt sảng ngời nối bật hơn hắn các 
bậc thiện-trỉ trong đời cũng như thế ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và dhamma 
ẩy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ẩu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy rồi, thì Ngài sẽ hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy rõ ràng. 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


321 


- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, tháng 5 trong mùa mát 
trời đẹp hơn các tháng khác về màu xanh của cây, và các 
thứ hoa như thế nào, tuy công-tử Sambhavakumãra vẫn 
còn thơ ẩu, nhưng trỉ-tuệ siêu-việt sáng ngời nối bật 
hơn hắn các bậc thiện-trỉ trong đời cũng như thế ẩy. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucỉrata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và dhamma 
ẩy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ẩu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy rồi, thì Ngài sẽ hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy rõ ràng. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, núi Himavanta (núi 
Hỉ-mã-lạp-sơn) gọi là gandhamãdana có nhiều loại cây 
rừng, là chỗ trú ngụ của chư vị thiên-nam, thiên-nữ xinh 
đẹp có mùi hương thơm tho tỏa khắp mọi nơi với thiên 
dược như thế nào, tuy công-tử Sambhavakumãra vẫn 
còn thơ ẩu, nhưng trỉ-tuệ siêu-việt tuyệt vời noi bật hơn 
hắn các bậc thiện-trỉ trong đời cũng như thế ẩy. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và dhamma 
ẩy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ẩu, khỉ Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy rồi, thì Ngài sẽ hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy rõ ràng. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, ngọn lửa rừng chảy dữ 
dội, các cây nhỏ cây lớn đều làm mồi của lửa không biết 
chán, cháy lan lên đến đỉnh núi cao vào ban đêm, ánh 
sáng rực rỡ toả khắp mọi nơi trong rừng như thế nào, 
tuy công-tử Sambhavakumãra vẫn còn thơ ẩu, nhưng 

trỉ-tuệ siêu-việt tuyệt vời noi bật hơn hắn các bậc thiện- 

• ♦ ^ ♦ • • • 

trí trong đời cũng như thế ẩy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
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công-tử Sambhavakumãra câu hỏi vê attha và dhamma 
ẩy, thì Ngài không nên nghĩcông-tử còn thơ ẩu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy rồi, thì Ngài sẽ hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy rõ ràng. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, mọi người biết được 
ngựa báu do nhờ bon chân ngựa phi đường xa, không 
phải là hình dáng màu sắc, mọi người biết được bò khỏe 
mạnh cao quỷ do nhờ chuyên chở hàng hóa trên đường 
xa, mọi người biết được bò sữa tốt do nhờ có nhiều sữa 
tốt, chư bậc thiện-trỉ biết được bậc thiện-trỉ cao thượng 
do nhờ đàm đạo về chánh-pháp với nhau như thế nào, 
tuy công-tử Sambhavakumãra vẫn còn thơ ẩu, nhưng 
trỉ-tuệ siêu-việt tuyệt vời noi bật hơn hắn các bậc thiện- 
trí trong đời cũng như thế ẩy. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và dhamma 
ẩy, thì Ngài không nên nghĩcông-tử còn thơ ẩu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumãra câu hỏi về attha và 
dhamma ẩy rồi, thì Ngài sẽ hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy rõ ràng. 

Khi công-tử Sanjayakumãra tán dương ca tụng tài đức 
của công-tử Sambhavakumãra em trai mới lên bảy tuồi 
như vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirata hỏi rằng: 

- Này công-tử Saíyayakumãra! Công-tử Sambhava- 
kumãra em trai của công-tử hiện nay ở đâu vậy? 

Khi ấy, công-tử Saỉụayakumãra đứng dậy dẫn vị bà- 
la-môn quân-sư Sucirata đi đến cánh cửa số, rồi chỉ 
xuống dưới có công-tử Sambhavakumãra, có màu da 
trong sáng như màu vàng, đang chơi đùa với các bạn trẻ 
gần cửa ra vào lâu đài. 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


323 


- Xin mời Ngài đi xuông gặp công-tử Sambhava- 
kumãra hỏi câu hỏi về attha và dhamma ẩy, công-tử 
Sambhavakumãra sẽ giải đáp câu hỏi của Ngài, rồi Ngài 
sẽ hiểu biết rõ về attha và dhamma ẩy. 

Sau khi nghe công-tử Sanjayakumãra chỉ dẫn nhu 
vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirata buớc xuống lâu đài, 
đi thắng về phía công-tử Sambhavakumãra đang đứng 
vui chơi với các bạn trẻ. 

Thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucỉrata đứng truớc mặt, 
nên công-tử Sambhavakumãra bèn thua rằng: 

- Kỉnh thưa vị bà-la-môn, Ngài đến đây có việc gì 
không? 

Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata kính thua rằng: 

- Kính thưa công-tử Sambhavakumãra, tôi là vị bà-la- 
môn quân-sư của Đức-vua Dhanancayakombya, khi Đức- 
vua truyền hỏi về dhammayãga như vậy, tôi không có 
khả năng giải đáp được câu hỏi về attha và dhamma ấy. 

Đức-vua Dhanancayakorabya phái tôi làm sứ giả tìm 
đến gặp vị bà-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, 
xin hỏi câu hỏi về attha và dhamma ẩy, thì phụ thân của 
công-tử không giải đáp câu hỏi mà giới thiệu đến gặp 
công-tử Bhadrakãra. Công-tử Bhadrakãra không giải 
đáp câu hỏi mà giới thiệu đến công-tử Saíyayakumãra. 
Công-tử Sanjayakumãra cũng không giải đáp câu hỏi mà 
giới thiệu đến công-tử có khả năng giải đáp được câu 
hỏi về attha và dhamma ẩy. Đó là nguyên-nhân tôi tìm 
đến gặp công-tử hôm nay, kỉnh xin công-tử giải đáp hỏi 
câu hỏi dhammayãga ẩy. 

- Kỉnh thưa công-tử Sambhavakumãra, Đức-vua 
Dhanancayakorabya bạch hỏi tôi câu hỏi như sau: 

- “Này quân-sư Sucỉrata, Trẫm đã được lên ngôi vua 
cao cả trong đất nước này, Trẫm còn muốn ngôi vị cao 
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hơn nữa, được làm lê suy tôn lên ngôi đại-vương bá chủ 
trị vì trong toàn trái đất này bằng thiện-pháp, không phải 
là tà-pháp. Trẫm hoàn toàn không thích bằng tà-pháp. 

- Này quân-sư Sucirata, thật ra, thực-hành theo đúng 
thiện-pháp, đó là phận-sự của Đang minh-quân. 

- Này quân-sư Sucirata, do nhân nào Trẫm sẽ không 
bị chê trách trong kiếp hiện-tại này và những kiếp sau 
nữa, và Trẫm sẽ được tản dương ca tụng cả trong cõi 
người lẫn trong cõi trời dục-giới? Xin vị quân-sư tâu 
cho Trẫm biết rõ nhân ấy. 

- Này quân-sư Sucirata, Trẫm mong muốn thực hành 
nghiêm chỉnh đúng theo attha và dhamma ẩy. Trẫm đã 
bạch hỏi vị quân-sư rồi. Kỉnh xin vị quân-sư tâu cho 
Trẫm biết rõ attha và dhamma ấy. ” 

Đó là câu hỏi của Đức-vua Dhanancayakorabya mà 
tôi không có khả năng giải đáp được, tôi cũng đã hỏi câu 
hỏi này đến vị bà-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, 
đến công-tử Bhadrakãra, đến công-tử SaÌỊÌayakumãra là 
huynh của công-tử đều không giải đáp câu hỏi của tôi. 
Đó là nguyên-nhân tôi tìm đến gặp công-tử hôm nay. 

- Kỉnh xỉn công-tử giải đáp câu hỏi dhammayãga ẩy, 
chỉ rõ về attha và dhamma ẩy cho tôi. 

Khi ấy, công-tử Bồ-Tát Sambhavakumãra, tỉền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama đang đứng giữa đường nhận lời 
sẽ giải đáp câu hỏi ấy với giọng nói phát ra âm tha nh 
vang khắp kinh-thành Bãrãnasĩ khoảng 12 do-tuần. Đức- 
vua và các quan trong triều đình cùng tòan thể dân chúng 
trong kinh-thành Bãrãnasĩ đều đến tụ hội nghe công-tử 
Bồ-Tát Sambhavakumãra đứng giữa đám đông đại chúng 
trả lời câu hỏi ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, xin phụ thân hãy lẳng 
nghe, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của Ngài bằng lời của bậc 
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thiện-trí, còn Đức-vua Dhanancayakorabya hiêu biêt 
được attha và dhamma ẩy, rồi có thực-hành theo đủng 
attha và dhamma ấy được hay không, điều ẩy không biết. 

Công-tử Bô-tát Sambhavakumãra giải đáp câu hỏi của 
vị bà-la-môn quân-sư Sucirata rằng: 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucỉrata, Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác giải đáp câu hỏi ẩy như thế nào, tôi sẽ giải đáp câu 
hỏi ẩy cũng như thế ẩy, đế cho Đức-vua của Ngài hiếu 
biết được, sau khi Đức-vua đã hiếu biết được attha và 
dhamma ẩy, rồi Đức-vua có thự- hành hoặc không thực 
hành theo attha và dhamma ẩy, điều ẩy tùy thuộc vào 
khả năng của Đức-vua của Ngài, tôi không có lỗi. 

Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra, tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotam,a giải đáp câu hỏi dhammayãga bằng năm 
câu kệ nhu sau: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, nếu Đức-vua của phụ 
thân truyền hỏi các quan rằng: 

“Hôm nay, chúng ta nên tạo mọiphước-thiện. ” 

Nếu các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, ngày mai, chúng ta sẽ tạo mọi 
phước-thiện. 

Đức-vua của Ngài thuộc dòng dõi Yudhiịthila không 
đế cho ngày hôm ẩy trôi qua với sự dế duôỉ (thất niệm) 
khi đại-thiện-tãm phát sinh. Vì vậy, Đức-vua không nên 
nghe theo lời tâu của vị quan ấy. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, nếu khi Đức-vua 
truyền hỏi câu hỏi, thì phụ thân chỉ nên tâu rằng: ngũ- 
uấn chấp-thủ đều có trạng-thái vô-thường mà thôi. 

Người phàm-nhân sỉ mê không biết suy xét, nên có ác- 
tâm nghĩ trong tà-kiến. Còn Đức-vua của phụ thân có 
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đại-thiện-tâm nghĩ trong chánh-kiên, chỉ nên thực-hành 
10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, khấu, ỷ mà thôi. 

Phụ thân nên tâu lên Đức-vua như vậy. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, Ngài nên tâu lên Đức- 
vua rằng: Không nên coi thường kiếp người đang sinh 
sổng trong cõi thiện-giới, không nên tạo ác-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong bon cõi ác-giới, không nên 
hành-ác bằng thân, khấu, ý, không nên có tà-kiến, không 
nên tạo mọi ác-nghiệp cho quả khô. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, con đã giải đáp câu 
hỏi dhammayãga ẩy, Đức-vua nào mong muốn thực- 
hành đúng theo attha là quả của nhân, dhamma là nhân 
sinh quả ẩy, thì Đức-vua ẩy sẽ có mọi thiện-phảp được 
tăng trưởng như vầng trăng sáng trong thời-kỳ trăng lên 
như vậy. 

Đức-vua ẩy được hoàng tộc yêu mến, được các quan 
quân trong triều cùng với thần dân thiên hạ trong nước 
đều kỉnh yêu. 

Sau khỉ Đức-vua ấy băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ấy cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam cao- 
thượng trên cõi trời dục-giới ẩy, hưởng mọi sự an-lạc 
cho đến khi hết tuối thọ. 

Chú-Giải Ý Nghĩa Bài Kệ 

Trong phần Chú-giải giảng giải về ý nghĩa các bài kệ: 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, nếu Đức-vua của phụ 
thân truyền hỏi các quan rằng: 

“Hôm nay chúng ta nên tạo phước-thỉện bổ-thỉ, gỉữ- 
giới, thọ-trì bảt-giới uposathasĩla. ” 

Nếu có vị quan tâu lên Đức-vua rằng: 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay chúng ta nên sát sinh đê 
ăn thịt, uổng rượu, hưởng dục lạc, rồi ngày mai chúng ta 
sẽ tạo mọi phước-thiện. 

Đức-vua của Ngài thuộc dòng dõi Yudhitthila, không 
nên nghe theo lời tâu của vị quan ấy, không nên sống 
trong ngày hôm ấy mà để thời gian trôi qua với sự dể 
duôi (thất niệm) (tam divasam pamãdena vĩtinãmento 
mã avasi), khi đại-thiện-tâm phát sinh không để cho 
hoại, chỉ nên cố gắng tinh-tấn làm cho mọi thiện-pháp 
tăng truởng mà thôi. 

Trong kinh Bhaddekarattasutta, Đức-Phật dạy rằng: 

“Ajjeva kiccamãtappam, ko jannã maranam suve. 

Bậc thỉện-trỉ nên tỉnh-tẩn hoàn thành xong phận-sự 
ngay trong ngày hôm nay, ai biết được sự chết sẽ xảy ra 
trong ngày mai. 

Trong Dhammapadatthakathã, Đức-Phật dạy câu kệ về 
pháp dế duôi rằng: 

“Appamãdo amtatn padaìỴi, pamãdo maccuno padam. 

Appamattã na mĩyantỉ, ye pamattã yathã matã. 

Bậc thỉện-tri không có dể duôỉ trong mọi thỉện-pháp 
(có chảnh-niệm) là con đường dẫn đến Niết-bàn bất tử. 

Người thỉểu-trỉ cỏ dể duôỉ trong mọi thiện-pháp là 
con đường dẫn đến sự chết. 

Chư bậc thiện-trí nào không có dể duôỉ trong mọi 
thiện-pháp, chư bậc thiện-trỉ ẩy dù có chết cũng như 
không chết. 

Những người thiểu-trỉ nào dể duôi trong mọi thiện-pháp, 
những người thiếu-trỉ ẩy dù còn sổng cũng như đã chết. 


* Ma. UparipannasapaỊi, Bhaddekarattasutta. 
^ Dhammapadagâthâ thứ 21. 
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Khi Đức-vua Dhanancayakorabya của Ngài tmyên 
hỏi rằng: 

- Này quân-sư Sucirata! Khi khanh hỏi câu hỏi 
dhammyãga, công-tử Sambhavapanậita giải đáp thế nào? 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, xin Ngài tâu lên Đức- 
vua của Ngài về pháp bên trong đó là ngũ-uấn chẩp-thủ 
(sẳc-uân, thọ-uấn, tưởng-uắn, hành-uấn, thức-uấn) là 
pháp vô-thường có rồi lại không có bằng câu kệ rằng: 

“Sabbe sankhãrã aniccã ’ti, yadã pannãya passati. 

Ảtha nỉbbỉndatỉ dukkhe, esa maggo vỉsuddhỉyã. 

Khỉ nào hành-gỉả phát sinh trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ rằng: tẩt cả các pháp-hữu-vi sẳc-pháp, danh- 
pháp ngũ-uấn chẩp-thủ đều có trạng-thải vô-thường. 

Khi thấy rõ biết rõ sự-thật như vậy, phát sinh trỉ-tuệ 
thiền-tuệ nhàm chán trong kho-đế, trỉ-tuệ thiền-tuệ nhàm 
chán ấy là đạo thanh-tịnh giải thoát kho. 

“Aniccã vata sahkhãrã, uppãdavayadhammino. 

Uppajjỉtvã nỉrujjhantỉ, tesaĩỴi vũpasamo sukho. 

Sự-thật, các pháp-hữu-vỉ sẳc-pháp, danh-pháp đều là 
vô-thường, có trạng-thái sinh rồi diệt là thường. 

Sau khỉ sinh rồi tất cả đều diệt, sự diệt tận của các 
pháp ẩy là an-lạc thật sự. 

- Kỉnh thưa phụ thân Sucirata, hạng phàm-nhân si- 
mê không biết nên có mọi tà-kiến. Ngài nên tâu với 
Đức-vua của Ngài, Đức-vua có trí-tuệ hiểu biết, không 
nên có tà-kiến nhu vậy, nên thực-hành muời đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý. 


’ Dhammapadagatha thứ 277. 

^ Dĩ. MahãvaggapãỊi, MahãparinibbãnasuttapãỊi. Pamibbutakathã. 
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Đức-vua không nên coi thường kiêp người đang sinh 
sống trong cõi thiện-giới, những người nào bỏ qua ba 
pháp hành-thiện bằng thân, khẩu, ý trong cõi người, mà 
tạo ba pháp hành-ác bằng thân, khẩu, ý. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong bốn cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh). Cho nên, Đức-vua không nên tạo ba 
pháp hành-ác bằng thân, khẩu, ý ấy. 

Đức-vua không nên có mọi tà-kiến, không nên tạo mọi 
ác-nghiệp cho quả khổ. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, con đã giải đáp câu hỏi 
dhammayãga ấy, nếu Đức-vua nào mong muốn thực- 
hành đúng theo attha là quả của nhân, dhamma là nhân 
sinh quả ẩy. thì Đức-vua ấy phải có giới-hạnh trong sạch 
trọn vẹn, có trí-tuệ sáng suốt, sẽ có được mọi phước- 
thiện dược tăng trưởng nhu vầng trăng sáng trong thời- 
kỳ trăng lên như vậy. 

Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra, tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama, giải đáp câu hỏi dhammayãga của vị bà-la- 
môn quân-sư Sucirata của Đức-vua Dhanancayakorabya 
rõ ràng yí như lời giải đáp của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, giống như mặt trăng hiện trên bầu trời trong sáng 
không có mây che phủ. 

Tòan thể hội chúng đều tán dương ca tụng nói lên lời 
sãdhu vang rền cả không gian, Đức-vua Bãrãnasĩ cúng- 
dường pháp bằng những phẩm vật cao quý đến công-tử 
Bồ-tát Sambhavakumãra, cùng với mọi người cúng- 
dường pháp bằng các vật quý báu của mình. 

Riêng vị bà-la-môn quân-sư Sucỉrata của Đức-vua 
Dhanancayakorabya cúng-dường 1000 lượng vàng, liền 
ghi chép tòan lời giải đáp câu hỏi dhammayãga trên tấm 
biển vàng. 
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Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata đảnh lễ, xin bái biệt 
công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra, rồi lên đường trở về 
kinh thành Indapatta, xin vào đảnh lễ yết kiến Đức-vua 
Dhanancayakorabya tâu trình tấm biển vàng ghi chép 
tòan lời giải đáp câu hỏi dhammayãga của công-tử Bồ-tát 
Sambhavakumãra lên Đức-vua. 

Đức-vua Dhanancayakorabya nghiêm chỉ nh thực-hành 
đúng theo lời dạy của công-tử Bồ-tát Sambhavapanậita. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Sambhavạịãtaka tích công- 
tử Bồ-tát Sambhavakumãra tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama xong, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nay kiếp hiện-tại Như-lai là Đức- 
Phật Chảnh-Đắng-Gỉác có trỉ-tuệ siêu việt đó không phải 
là điều phi thường, dù trong những tiền-kiếp của Như-lai 
khỉ còn là Đức-Bồ-tát cũng vẫn có trỉ-tuệ siêu-việt vậy. 

Tích Sabhavajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Sambhavajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm công-tử Bồ-tát Sambhava- 
kumãra trong thời quá khứ. Đen khi Đức-Phật Gotama 
đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân 
vật trong tích Sambhavajãtaka ẩy liên quan đến kiếp 
hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Đức-vua Dhanahcayakorabya, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

- Vị bà-la-môn Vỉdhura, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng lão Ariyakassapa. 

- Công-tử Bhadara, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 



Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


331 


- Công-tử Sanjaya, nay kiêp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta. 

- Công-tử BÒ-tát Sambhavakumãra nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 

Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama mới lên bảy tuổi đã tạo pháp- 
hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, ngoài ra, có 8 pháp-hạnh 
ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời thảnh tựu như sau: 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra tạo mọi phước 
thiện bố-thí pháp, đó là pháp-hạnh bổ-thí ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra giữ gìn giới, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra có sự tinh-tấn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra nói lời chân-thật, 
đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra phát-nguyện bằng 
lời chân thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhvakumãra có tâm-từ đối với 
mọi người, mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba- 
la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra có tâm-xả đối với 
mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ này. 

Nhận Xét về Công-Tử Bồ-Tát Sambhavakumãra 

Trong tích Sambhavqịãtaka này, Đức-Bồ-tát công-tử 
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Sambhavakumãra là tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama, 
mới lên bảy tuổi tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ 
(pannãpãramĩ). 

Khi công-tử Bồ-tát Sambhavakumãra mới lên bảy tuổi 
có tri-tuệ siêu-việt nổi bật hơn hẳn đối với tất cả mọi bậc 
thiện-trí có trí-tuệ trong đời, không có một ai sánh đuợc. 

Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ là một trong 
muời pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là một trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh Đắng Giác (Sammãsambuddha). 

Tri-tuệ ba-la-mật đó là tri-tuệ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 

Tri-tuệ vốn có đối với các hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai làm nguời trong lòng 
mẹ, cho nên, khi sinh ra đời, tuy còn thơ ấu, nhung đứa 
bé có trí-tuệ hiểu biết đặc biệt xuất sắc hơn nguời, bởi vì 
trong vô số tiền-kiếp của đứa bé đã từng tích-luỹ nhiều 
trí-tuệ hiểu biết trong những kiếp quá-khứ, nên kiếp 
hiện-tại này là quả của đại-thiện-nghiệp mà những tiền- 
kiếp của đứa bé đã tạo và đã đuợc tích-lũy và đuợc luu- 
trữ ở trong tâm của đứa bé ấy. Cho nên, đứa bé có trí-tuệ 
hiểu biết đặc biệt xuất sắc hơn nguời, đó là sự-thật hiển 
nhiên, sự-thật này đối với bậc thiện-trí chỉ có tin nghiệp 
và quả của nghiệp mà thôi. 

Ví dụ: những tiền-kiếp của một người nào đã từng 
tích-luỹ nhiều sự hiếu biết về lĩnh vực chuyên môn nào 
thuộc về đại-thiện-nghiệp (không phải là ác-nghiệp). 

Sau khi người ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp ấy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
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kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tăm ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai trở lại làm nguời. 

Khi sinh ra đời, tuy đứa bé còn thơ ấu, nhung khi đứa 
bé ấy tiếp xúc với lĩnh vực chuyên môn ấy mà những 
tiền-kiếp của đứa bé đã đuợc tích-lũy và đuợc luu-trữ ở 
trong tâm, nên trở thành đứa bé có tài xuất sắc hơn vị 
thầy dạy của nó, và cũng có khả năng hơn hẳn những 
nguời khác đã từng trải qua nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực chuyên môn ấy. Cho nên, đứa bé ẩy đuợc 
phần đông mọi nguời tán duơng ca tụng là đứa bé thiên- 
tài do thiên phú. 

Vậy, sự-thật có phải là do trời phú cho hay không? 

Theo quan niệm của Phật-giáo, đứa bé có tài xuất 
chúng đó là do quả của đạỉ-thỉện-nghỉệp mà tiền-kiếp 
của đứa bẻ ẩy đã tạo trong những kiếp quá-khứ. Đó là 
sự-thật về đại-thiện-nghiệp và quả tốt của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp 
nhu sau: 

“Kammassako ’mhi, kammadãyãdo, kammayoni, 
kammabandhu, kammappatisarano, yarn kammarn 
karissãmi kalyãnarn vã pãpakani vã, tassa dãyãdo 
bhavissãmi. 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp của ta, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp 
là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ 
của ta. Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’ 
ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
ẩy hoặc quả khố của ảc-nghiệp ẩy. 

* Ang. Paiĩcakanipãta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp của ta ” như thế nào, mỗi chúng-sinh dù 
lớn dù nhỏ trong ba giới (dục-giới, sẳc-giới và vô-sẳc- 
giới gom có 31 cõi-giớĩ) và bổn loài chúng-sinh (thai 
sinh, noãn sinh, thấp sinh và hoá-sỉnh) cũng như thế ấy. 

Mỗi chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình, mỗi 
chúng-sinh là người thừa hưởng quả của nghiệp của 
mình, ... 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đều có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình. Cho nên, bậc thiện-trí nào tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình, bậc thiện-trí ấy có chánh-kiến sở- 
nghiệp (kammassakatã sammãdiịthi) đó là chánh-kiến cơ 
bản ban đầu trong năm loại chánh-kiến trong Phật-gỉáo. 

Nghiệp và quả của nghiệp là một trong bổn pháp bất 
khả tư nghi mà các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
không nên suy nghĩ, mà chỉ nên tin nghiệp và quả của 
nghiệp mà thôi. Chỉ có Đức-Phật mới thấy rõ, biết rõ 
thấu suốt nghiệp và quả của nghiệp của tất cả mọi 
chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong vô số kiếp quá-khứ và vô 
số kiếp vị-lai mà thôi. 

Cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh dù lớn dù 
nhỏ cũng đều là quả của nghiệp của chúng-sinh ẩy trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 

(Xongpháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ) 
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4.2- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Paiinã Upapãramĩ) 


Tích Vidhurajataka (Vi-dhu-rá cha-tá-ká) 


Trong tích Vidhurajãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama làm quan Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung (pannã 
upapãramĩ). 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết về tích Vidhurqịãtaka đề cập đến Đức-Bồ-tát Đạỉ- 
Pháp-sư Vidhurapanậita tiền-kiếp của Đức-Phật tạo 
pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung. Tích này đuợc bắt 
nguồn nhu sau: 


Một hôm, chu tỳ-khuu hội họp tại giảng đuờng, tán 
duơng ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Này chư pháp hữu! Đức-Thế-Tôn là Bậc có tri-tuệ vĩ 
đại, trỉ-tuệ sâu sắc, trỉ-tuệ vi-tế, trỉ-tuệ nhanh nhẹn, trỉ- 
tuệ sắc bén, trỉ-tuệ thau suốt, trỉ-tuệ khổng chế các luận 
thuyết của người khác v.v... làm cho người khác bỏ ác 
hành thiện, bỏ tà-kiến theo chánh-kiến, chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 

- Này chư pháp hữu! Đức-Thế-Tôn của chúng ta là 
bậc đại trỉ-tuệ, có trỉ-tuệ siêu-việt thật sự! 

Trong khi Chu tỳ-khuu đang đàm đạo thì Đức-Thế- 
Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa bèn hỏi rằng: 

- Này Chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyên 
gì vậy? 


1 1111 l ' 1 * 1*11 “1 

Bộ Tãtakatthakathã, Phân Mahãnipãta, tích Vidhurajãtakavarinanã. 
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Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thê-Tôn vê chuyện đang 
đàm đạo như vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Chư tỳ-khưu! Nay kiếp hỉện-tạỉ Như-Laỉ là 
Đức-Phật Chảnh Đắng Giác có tri-tuệ thuyết phục 
người khác bỏ điều ác, hành điều thiện, bỏ tà-kiến theo 
chánh-kiến, xin quy y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, v.v... đó 
chưa phải là điều phi thường. 

Trong thời quá-khứ, những tiền-kiếp của Như-Lai còn 
là Đức-Bồ-tát đang thực-hành bồi bố, tích lũy các phảp- 
hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ, đế trở thành Đức-Phật 
Chánh Đắng Giác. 

Như tỉền-kỉếp của Như-Laỉ là Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
Sư Vidhurapanậita đã thuyết phục được thong tướng Dạ 
xoa Punnaka hung ác từ bỏ ỷ định giết chết Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita đế lẩy trái tim ăn thịt. 
Thống tướng Dạ xoa biết phục thiện, xin thọ trì ngũ-giới 
v.v... xỉn trả sinh-mạng lại cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita tiền-kiếp của Như-Lai. 

Sau khi truyền dạy như vậy, Đức-Thế-Tôn làm thi nh . 

Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, tiền-kiếp của 
Đức-Phật. 

Tích Vidhurajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Vidhurajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Dhanancaya Korabya 
ngự tại kinh-thành Indapattha trị vì đất nước Kuru. Đức- 
Bồ-tát Vidhurapandita là một vị quan trong triều đình 
được Đức-vua Dhanancaya Korabya tấn phong ngôi vị 
Đại-Pháp-sư. 
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Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậỉta thuyết pháp 
giảng dạy Đức-vua Dhanancaya Korabya, cùng trong 
hoàng tộc, các quan trong triều, các đoàn binh cùng dân 
chúng trong kinh-thành và ngoài thành, các tỉnh thảnh 
lân cận. 

Danh tiếng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vỉdhurapanặỉta 
đuợc lan truyền khắp toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, nên 
101 Đức-vua ngự từ 101 ki nh -thành đều ngự đến kinh- 
thành Indapattha, để nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su 
Vidhurapandita thuyết pháp. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta thuyết pháp 
hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa 
sâu sắc, văn chuơng hay làm cho 101 Đức-vua vô cùng 
hoan hỷ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-su, nên không hồi cung ngự trở về kinh-thành 
của mình, cùng nhau ở lại kinh-thành Indapattha, để 
thuờng đuợc thân cận với Đức-Bồ-tát Đạỉ-Pháp-sư 
Vidhurapanậita, để nghe Ngài thuyết pháp. 

Bốn Vị Đạo-Sĩ 

Vào thời ấy, trong kinh-thành Bãrãnasĩ có bốn vị Bà- 
la-môn giàu có là bạn thân thiết với nhau, khi lớn tuổi, 
bốn vị Bà-la-môn này thấy tội lỗi trong ngũ-dục là sẳc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục, nên từ bỏ 
nhà đi vào rừng Himavanta xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, 
thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiền sẳc-giới và phép thần thông. 

Hằng ngày, bốn vị đạo-sĩ sống trong rừng bằng các 
thứ trái cây lớn nhỏ, lá cây nấu chín để nuôi mạng, trải 
qua thời gian lâu dài, bốn vị đạo-sĩ ấy rời khỏi rừng núi 
Himavanta đi du hành đến xóm làng đi khất thực, dần 
dần mới đến kinh-thảnh Kãlacampã đất nuớc Aốga, trú 
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trong vườn thượng uyên. Sáng ngày hôm sau, bôn vị 
đạo-sĩ đi vào kinh-thành để khất thực. 

Bốn Thí-Chủ 

Trong kinh-thành Kãlacampã có bốn người bạn thân 
đều là người giàu sang phú quý, mỗi người kính thỉnh 
mỗi vị đạo-sĩ về nhà của mình để cúng dường vật thực 
và các thứ vật dụng cần thiết, có đức-tin trong sạch nơi 
mỗi vị đạo-sĩ ấy. 

Sau khi dùng vật thực của mỗi thí chủ xong, mỗi vị 
đạo-sĩ nghỉ trưa tại mỗi nơi khác nhau như sau: 

* Một vị đạo-sĩ xuất hiện lên trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên nghỉ trưa. 

* Một vị đạo-sĩ xuất hiện xuống dưới cõi long-cung 
nghỉ trưa. 

* Một vị xuất hiện đến cõi Đỉểu-vương nghỉ trưa. 

* Một vị xuất hiện đến vườn thượng uyển của Đức- 
vua Dhanancaya Korabya nghỉ trưa. 

* Vị đạo-sĩ nghỉ trưa tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
nhìn thấy cung điện lâu đài nguy nga tráng lệ của Đức- 
vua trời Sakka. Khi trở về cõi người, vị đạo-sĩ diễn tả lại 
cho người thí chủ của mình nghe cung điện lâu đài của 
Đức-vua trời Sakka, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ 
phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau trở thành Đức-Vua- 
Trời Sakka. 

* Vị đạo-sĩ nghỉ trưa tại cõi long-cung, nhìn thấy các 
lâu đài, cung điện bằng vàng ngọc quý báu của Đức- 
Long-vương. Khi trở lên cõi người, vị đạo-sĩ diễn tả lại 
cho người thí chủ của mình nghe về các lâu đài cung 
điện ấy của Đức-Long-vương, nên người thí chủ vô cùng 
hoan hỷ phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau trở thảnh 
Đức-Long-vương. 
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* Vị đạo-sĩ nghỉ trưa tại cõi Đỉểu-vương, nhìn thấy 
những đồ trang sức quý báu của Điểu-vưong. Khi trở về 
cõi người, vị đạo-sĩ diễn tả lại cho người thí chủ của mình 
nghe về các đồ trang sức quý báu ấy của Điểu-vưong, nên 
người thí chủ vô cùng hoan hỷ phát sinh ý nguyện muốn 
kiếp sau trở thành Điểu-vương. 


* Vị đạo-sĩ nghỉ trưa tại vườn thượng uyên của Đức- 
vua Dhanancaya Korabya, nhìn thấy cung vàng điện 
ngọc của Đức-vua Dhanancaya Korabya. Khi trở về 
kinh-thành Kãlacampã, vị đạo-sĩ diễn tả lại cho người thí 
chủ của mình nghe về cung vàng điện ngọc của Đức-vua 
Dhanancayakorabya, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ 
phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau trở thành Đức-vua 
Dhanancaya Korabya. 

Mỗi thí chủ cố gắng tinh-tấn tạo mọi phước- thiện bố- 
thí, phước-thiện giữ-giới, v.v... cho đến trọn kiếp. 


Thành Tựu Như Ý Nguyện 

* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm Đức-vua trời Sakka trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên đúng như ý nguyện. 

* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm Đức-Long-vương dưới cõi 
long-cung, đúng như ý nguyện. 

* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm Đức Điểu-vương cõi Điểu- 
cung, đúng như ý nguyện. 

* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Dhanancaya Korabya, đúng 
như ý nguyện. 
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Bốn vị đạo-sĩ đều đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Dhanancaya 
Korabya sinh hạ Thái-tử, Đức-vua cho đặt tên Thái-tử là 
Korabyakumãra: Tháỉ-tửKorabya. 

Đến lúc truởng thành, khi Đức-vua Dhanancaya 
Korabya băng hà, Thái-tử Korabya lên nối ngôi vua cha, 
ngự tại kinh-thành Indapattha trị vì đất nuớc Kuru. 

Nghe theo lời khuyên dạy của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
sư Vidhurapanậita, Đức-vua Dhanancaya Korabya lập 
ra các trại bố-thí phân phát của cải đến cho những nguời 
nghèo khổ. 

Hằng ngày, Đức-vua làm phuớc-thiện bố-thí cúng 
duờng đến Sa-môn, Bà-la-môn, giữ gìn ngũ-giới, thọ trì 
bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng. 

* Một hôm, nhằm vào ngày bát-giới uposathasĩla 
hằng tháng, buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasĩla xong, Đức-vua Dhanancaya Korabya ngự 
đến vuờn thuợng uyển tìm một nơi yên tĩnh để thuận lợi 
thực hành pháp-hạnh Sa-môn. 

* Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasĩla xong, Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: “Trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên này có nhiều phiền toái. ” 

Vậy, ta nên hiện xuống cõi nguời ngự đến vuờn 
thuợng uyển của Đức-vua Korabya, tìm một nơi yên tĩnh 
để thuận lợi thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

* Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasĩla xong, Đức-Long-vương Varunanãgarãjã 
nghĩ rằng: “Cõi long-cung này có nhiều phiền toái. ” 
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Vậy, ta nên hiện lên cõi người ngự đên vườn thượng 
uyển của Đức-vua Korabya, tìm một nơi yên tĩnh để 
thuận lợi thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

* Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasĩla xong, Đức-Điếu-vương Supannarặiã nghĩ 
rằng: “Cõi điếu-cung này có nhiều phiền toái. ” 

Vậy, ta nên hiện đến vườn thượng uyển của Đức-vua 
Dhanancaya Korabya, tìm một nơi yên tĩnh để thực-hành 
pháp-hạnh Sa-môn. 

Bốn Loài Chúng-Sinh Khác Nhau, Tâm Tư Giống Nhau 

Vào buổi chiều hôm ấy, mỗi Đức-vua từ chỗ yên tĩnh 
ngự đến bờ hồ nước lớn, vừa mới gặp nhau mỗi Đức-vua 
vô cùng hoan hỷ chuyện trò với nhau bằng những lời 
chân tình thân thiết, bởi vì tiền-kiếp của bốn Đức-vua 
này vốn là bốn người bạn thân thiết với nhau. Cho nên, 
kiếp hiện-tại tuy mỗi Đức-vua khác nhau về phần thể 
xác, nhưng tâm tư rất thương yêu nhau. Bốn Đức-vua 
chuyện trò thân mật với nhau, rồi cùng nhau ngự đến 
tảng đá an là nh . 

Cuộc Đàm Đạo 

Đức-vua trời Sakka ngồi chỗ cao quý, còn ba Đức- 
vua mỗi vị ngồi một nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức-vua trời 
Sakka truyền hỏi ba Đức-vua khác rằng: 

- Này ba vị Vua! Chúng ta là bổn vị Vua đều thọ bát- 
giới uposathasĩla ngày hôm nay. 

Vậy, trong bổn vị Vua chúng ta, Đức-vua nào cỏ giới 
cao thượng hơn cả? 

* Bắt đầu Đức-Long-vương Varunanãgarãjã tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bổn vương có giới cao 
thượng hơn cả. 
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Đức-vua trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này Đức-Long-vương, do nguyên-nhân nào Đức- 
Long-vương tâu như vậy? 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bởi vì Đức-Đỉểu-vương là 
kẻ thù của loài long chúng tôi đã sinh và chưa sinh. Tuy 
vậy, bon vương gặp Đức-Điếu-vương nhưng bon vương 
không phát sinh tâm sân đoi với Đức-Điếu-vương. Cho 
nên, bon vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, 

Người nào không phát sinh tâm sân với hạng người 
đáng sân. 

Người nào là bậc thỉện-tri không hề phát sinh tâm sân 
bất cứ trường hợp nào, dù người ấy cỏ tâm sân cũng 
không đê cho tâm sân phát sinh. 

Chư bậc thiện-trỉ gọi người ẩy là bậc thiện-trỉ chế 
ngự, làm lẳng dịu được phiền não trong tâm. 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bổn vương có đức tỉnh 
nhẫn-nại, chế ngự được tâm sân. 

Cho nên, bon vương có giới cao thượng hơn cả. 

* Nghe Đức-Long-vuơng tâu nhu vậy, Đức-Đỉểu- 
vương tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, tuy Đức-Long-vương là 
món ăn ngon ưa thích của bon vương, nhưng khi gặp 
Đức-Long-vương, bon vương đè nén, chế ngự được tâm 
tham không ăn Đức-Long-vương ấy, nên không tạo ác- 
nghiệp sát-sinh. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, 
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Người nào đói bụng thèm ăn, nhưng chê ngự được 
tâm tham ăn, là người tự dạy mình, có sự tinh-tẩn thiêu 
huỷ được phiền não, biết tri túc trong vật thực, không 
tạo ác-nghiệp do nguyên nhân vật thực. 

Bậc thỉện-trỉ gọi người ẩy là bậc thỉện-trỉ chế ngự, 
làm lẳng dịu được phiền não trong tâm. 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bổn vương không tạo ác- 
nghiệp do nguyên nhân vật thực. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

* Đức-vua trời Sakka truyền rằng: 

- Này ba Vị, bổn vương rời khỏi ngai vàng, lâu đài 
nguy nga tráng lệ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 
tránh xa mọi sự dục lạc trên cõi trời, xuất hiện xuống cõi 
người đế gìn giữ bát-giới uposathsĩla. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

Người nào tránh xa sự vui chơi, không thoả thích 
trong ngủ-dục, không nói lời vô ích, tránh xa sự hành 
dâm, tránh xa sự trang diêm thân thê, ... 

Chư bậc thỉện-trỉ gọi người ẩy là bậc thỉện-trỉ chế 
ngự, làm lẳng dịu được phiền não trong tâm. 

Hôm nay, bổn vương tránh xa mọi sự an-lạc trên cõi 
trời, xuất hiện xuống cõi người đế thọ trì bát-gỉớỉ 
uposathasĩla, thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

* Nghe ba Đức-vua mỗi vị truyền mỗi cách như vậy, 
Đức-vua Dhanahcaya Korabya tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, hôm nay bổn vương rời 
khỏi ngai vàng điện ngọc mà bon vương quỷ nhất, xa 
lánh các hoàng-hậu và 60.000 cung phi mỹ nữ, ngự đến 
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vườn thượng uyên này đê thọ trì bát-giới uposathasila và 
thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

Cho nên bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, 

Người nào có trỉ-tuệ thay rõ tội lỗi trong vật-dục 
(vatthukãma) và phiền-não-dục (kilesakãma), từ bỏ được 
vật-dục và phiền-não-dục. Chư bậc thiện-trỉ gọi người 
ẩy là người tự dạy mình diệt tâm tham-ái chấp thủ của 
ta, tâm không có tham muốn, làm lẳng dịu mọi phiền 
não trong tâm. 

Như vậy, mỗi Đức-vua tự đề cao mình có giới cao 
thượng hơn cả ba vị khác. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka 
truyền hỏi Đức-vua Dhanancaya Korabya rằng: 

- Này Đại-vương! Trong triều đình của Đạỉ-vương có 
ai là bậc đạỉ-thiện-trỉ cỏ trỉ-tuệ siêu-việt phán xét rõ vẩn 
đề giới của chúng ta hay không? 

Đức-vua Dhanancaya Korabya tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, trong triều đình của bổn 
vương có vị quan Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita là bậc 

đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt chắc chắn phán xét rõ về 

• • • • ^ 

vẩn đề giới của mỗi chúng ta được. 

Kỉnh thỉnh ba vị cùng nhau ngự đến gặp bậc đạỉ- 
thiện-trỉ Vidhurapanậita. 

Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita Phán Xét 

Bốn Đức-vua đều đồng tâm nhất trí cùng ngự đến hội 
trường trang hoàng pháp tòa trang nghiêm, rồi thỉnh 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita lên ngồi trên 
pháp tòa ấy, còn bốn Đức-vua ngồi một nơi họp lẽ bèn 
thưa rằng: 
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- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài 
là bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt thau suốt tận 
tường mọi việc. 

Thưa Ngài Đại-Pháp-sư, bốn Đức-vua chúng tôi đều 
thọ trì bảt-giới uposathasĩla, rồi đang tranh luận với 
nhau, Đức-vua nào cũng tự cho mình có giới cao thượng 
hom cả. 

Vậy, kỉnh thỉnh Ngài Đại-Pháp-sư phán xét, làm rõ 
ràng Đức-vua nào có giới cao thượng hon cả, đế chúng 
tôi không còn thắc mắc nữa. 

Nghe bốn Đức-vua truyền hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu quỷ Đại-vương, quỷ Đại-vương đã tranh luận 
với nhau về giới của mình như thế nào, hạ thần chưa 
từng nghe, chưa được hiếu, thì hạ thần làm sao có thế 
tâu cho quỷ Đại-vương rõ ràng tường tận, không còn 
thắc mắc nữa. 

Vậy, kỉnh xỉn mỗi Đạỉ-vương truyền bảo cho hạ thần 
biết ỷ kiến của mỗi Đại-vương như thế nào? 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
như vậy, mỗi Đức-vua tuần tự truyền bảo rằng: 

* Đức-Long-vương Varunanãgarãjã tự đề cao mình 
có đức tỉnh nhẫn-nại nên truyền bảo rằng: 

Trẫm không hề phát sinh tâm sân nơi đổi-tượng đáng 
phát sinh tâm sân. 

* Đức-Điểu-vương Supannarãjã tự đề cao mình 
không tham ăn, không tạo ảc-nghiệp sát-sinh do nguyên 
nhân vật thực, nên truyền bảo rằng: 

Trẫm biết tri túc trong vật thực. 

* Đức-vua trời Sakka tự đề cao mình tránh xa sự say 
mê ngủ-dục trong cõi trời, nên truyền bảo rằng: 
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Trâm không say mê ngũ-dục trong cõi trời. 

* Đức-vua Dhanancaya Korabya tự đề cao mình 
không bị ràng buộc nơi ngai vàng điện ngọc, nơi các 
hoàng-hậu, nên truyền bảo rằng: 

Trẫm không dính mắc nơi ngai vàng điện ngọc, cảnh 
an-lạc đế vương. 

Sau khi nghe mỗi Đức-vua truyền bảo ý kiến của 
mình, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu quỷ Đại-vương, mỗi Đại-vương truyền bảo ỷ 
kiến của mình đều là lời thiện-ngôn (subhãsitã) cả. 

Thật vậy, những lời ẩy hoàn toàn không phải lời ác 
ngôn chút nào. 

Mỗi lời thỉện-ngôn này là mỗi đức tỉnh tổt được hiện 
hữu trong Đức-vua nào, chư bậc thiện-trỉ gọi Đức-vua 
ẩy là bậc thiện-trỉ chế ngự, làm lẳng dịu được phiền não 
trong tâm. 

Như vậy, bốn Đạỉ-vương đều có giới đức cao thượng, 
mỗi vị một đức tỉnh tốt không hơn không kém. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita tâu 
nhu vậy, bốn Đức-vua đều phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ tán duơng ca tụng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
su Vidhurapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài 
là bậc đại-thiện-trỉ cao thượng nhất không ai sánh được, 
Ngài có trỉ-tuệ siêu-việt thấy rõ, biết rõ sâu sắc các 
pháp, đã phán xét công minh và họp pháp về vẩn đề giới 
của chúng tôi. 

Bốn Đức-vua chúng tôi hết lòng tôn kỉnh Ngài, bởi 
Ngài là bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt đã giải đáp 
rõ ràng minh bạch vấn đề giới, làm tiêu tan mọi sự hoài 
nghi, sự thắc mắc của chúng tôi ngày hôm nay. 
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Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyêt pháp tê độ 
bốn Đức-vua, sau khi nghe pháp xong, bốn Đức-vua vô 
cùng hoan hỷ thực-hành theo lời giáo huấn của Ngài 
Đại-Pháp-su Vidhurapandita. 

Cúng Dường Pháp 

Khi ấy Đức-vua trời Sakka thua rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta, Trẫm 
rẩt hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của 
Ngài, Trẫm xin kỉnh dâng lên Ngài tấm vải trời vô giá 
có hình hoa sen màu xanh, chất vải mịn màng, gọi là lễ 
vật cúng dường pháp. 

* Đức-Điểu-vuơng Supannarãjã thua rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Trẫm 
cũng rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh 
của Ngài, Trẫm kỉnh xin dâng lên Ngài đóa hoa vàng 
quý báu có trăm cánh, nhuỵ bằng hàng ngàn viên ngọc 
quỷ, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

* Đức-Long-vuơng Varunanãgarãjã thua rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậỉta, Trẫm 
cũng rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của 
Ngài, Trẫm kỉnh dâng lên Ngài viên ngọc maụỉ quỷ báu, 
món đồ trang sức xinh đẹp vô giá của Trẫm, gọi là lễ vật 
cúng dường pháp. 

* Đức-vua Dhanancaya Korabya thua rằng: 

- Kỉnh thưa Đại-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta, Trẫm cũng 
rất hài lòng hoan hỷ với lời phán xét công minh của 
Ngài, Trẫm xin ban cho Ngài 1000 con bò sữa, 1000 
con bò đực báu, 10 chiếc xe ngựa báu, 16 xóm nhà để 
thâu thuế, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Sau khi làm lễ cúng duờng pháp xong, Đức-vua trời 
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Sakka hôi cung ngự trở vê cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 
Đức-Điểu-vưong Supannarãjã ngự trở về cõi Điểu cung, 
Đức-Long-vuong Varunanãgarãjã ngự trở về cõi long 
cung, Đức-vua Dhanancaya Korabya ngự trở vào cung 
điện của mình. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Vimalãdevĩ 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ của Đức- 
Long vuơng Varunanãgarặi ã không nhìn thấy viên ngọc 
maụi trang sức trên cổ Đức-Long-vuơng Vamnanãgarặịã 
nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, sao thần thiếp không thấy 
viên ngọc maụỉ của Hoàng-thượng? 

- Này Áỉ-khanh Vỉmalãdevĩ! Khỉ Trẫm nghe pháp của 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Trẫm đã phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài ẩy, nên Trẫm đã đem viên 
ngọc maụỉ quỷ báu ẩy dâng đến Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Lễ cúng dường pháp ẩy không chỉ có Trẫm, mà còn 
có Đức-vua trời Sakka cúng dường tẩm vải trời vô giá, 
Đức-Điếu-vương cúng dường đóa hoa vàng quỷ báu có 
100 cánh, Đức-vua Dhanahcaya Korabya cúng dường 
1000 con bỏ sữa, 1000 con bò đực báu, v.v... 

Nghe Đức-Long-vuơng Vamnanãgarặịã truyền bảo 
nhu vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita là người như thế nào? 

- Này Áỉ-khanh Vỉmalãdevĩ! Ngài Đại-Phảp-sư 
Vidhurapanậita là bậc đạỉ-thiện-trí có trỉ-tuệ siêu-việt 

X » * • • • • • 

thuyết pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy 
đủ ý nghĩa sâu sắc, văn chương hay, làm cho 101 Đức- 
vua trong cõi Nam-thiện-bội-châu ngự đến kinh-thành 
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Indapattha nghe Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
thuyết pháp, không có một Đức-vua nào hồi cung ngự 
trở về kinh-thành của mình, mà cùng nhau ở lại kinh- 
thành Indapattha, đế thường được gần gũi thân cận và 
nghe Ngài Đại-Pháp-sư thuyết pháp. 

Nghe Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã tán dương ca 
tụng Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ muốn nghe pháp của Ngài Đại- 
Pháp-sư, nên bà nghĩ rằng: 

“Nếu ta tâu xin Đức-Long-vương thỉnh mời Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapanậita đến cõi long cung này, đế Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita thuyết pháp tế độ ta thì 
chắc chắn Đức-Long-vương sẽ không thỉnh Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư đến. Vậy, ta nên bày kế bị lâm bệnh muốn trái 
tỉm của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita. ” 

Nghĩ xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ 
thực hành ngay ý định, bà cho truyền gọi các nữ tỳ đến, 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Đức-Long-vương Varunanãgarãjã 
hỏi đến ta thì các ngươi tâu rằng: 

Muôn tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãjã, Lệnh 
bà bị lâm trọng bệnh ”. 

Truyền bảo xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalã- 
devĩ ngự vào phòng nằm giả bị bệnh. 

Không nhìn thấy bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalã- 
devĩ đến chầu, Đức-Long-vương Varunanãgarãjã truyền 
hỏi các nữ tỳ rằng: 

- Này các ngươi! Sao bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ vẳng mặt? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Lệnh bà bị lâm trọng bệnh. 

Nghe các nữ tỳ tâu như vậy, Đức-Long-vương rời 
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ngai vàng ngự đên thăm bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ, ngồi một bên vuốt thân mình của bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu rồi truyền hỏi rằng: 

- Này Áỉ-khanh Vỉmalãdevĩ yêu quý! Áỉ-khanh bị lâm 
bệnh như thế nào, mà thân hình gầy om, nước da nhợt 
nhạt, sức khoẻ yếu đuổi như vậy? 

Trẫm truyền hỏi, vậy, Ái-khanh hãy tâu cho Trẫm rõ. 

Trái Tim Của Ngài Đại-Pháp-Sư Vidhurapandita 

Nghe Đức-Long-vuong Varunanãgarãjã truyền hỏi 
nhu vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, bậc cao cả trong cõi long 
cung này, lòng mong ước là tỉnh chất của phái nữ. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muổn được trái 
tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapaụậita (Vidhurassa 
hadayatn). Neu Hoàng-thượng đem được trái tim ẩy về 
đây một cách hợp pháp, không phải bất hợp pháp cho 
thần thiếp thì sinh-mạng của thần thiếp còn duy trì được. 

Nếu thần thiếp không được trái của Ngài Đạì- 
Pháp-sư Vỉdhurapanặỉta thì chắc chắn thần thiếp sẽ 
vĩnh biệt Hoàng-thượng tại nơi này. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tâu nhu 
vậy, Đức-Long-vuong Varunanãgarãjã hiểu lầm rằng: 
Trái tim thịt của Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita, 
(Vỉdhurapanậỉtassa hadayamanisam), nên tmyền bảo rằng: 

- Này Ái-khanh Vimalãdevĩ yêu quỷ! Ái-khanh muốn 
được trái tim của Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita 
như là muốn được mặt trời, mặt trăng hoặc gió, bởi vì 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita được 101 Đức-vua 
trong cõi Nam-thiện-bội-châu bảo vệ nghiêm ngặt, cho 

' Trái tim có nghĩa là trí-tuệ, không phải trái tim thịt. 
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nên khó có người khác đên gân gũi thì làm sao lây được 
trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita hoặc bắt 
Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita đem về cõi long cung 
này một cách hợp pháp được. 

Nghe Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã truyền bảo 
như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ thất 
vọng tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao cả nhất trong cõi long 
cung, nếu thần thiếp không được trái tim của Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapanậita trong vòng bảy ngày thì chắc 
chắn thần thiếp sẽ vĩnh biệt Hoàng-thượng tại nơi này. 

Tâu xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ 
nằm quay lưng, lấy tấm vải trùm mặt lại. Đức-Long- 
vương phát sinh khổ tâm ngự trở về lâu đài của mình, 
ngồi trên bệ suy nghĩ rằng: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ muốn được trái 
tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, nếu không 
được thì sinh-mạng Chánh-cung Hoàng-hậu của ta sẽ 
không còn nữa. Vậy, ta làm thế nào đế có được trái tim 
thịt của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita ẩy. ” 

Khi ấy, Công-chúa long Irandhatĩ cùng với đoàn tuỳ 
tùng đến chầu đảnh lễ Đức Phụ-vương, rồi ngồi một nơi 
họp lẽ, nhìn thấy gương mặt của Đức Phụ-vương buồn 
khổ, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương cao cả trong cõi long 
cung này, do nguyên nhân nào làm cho Đức Phụ-vương 
kho tâm gương mặt thiếu não vậy? 

Đức-Long-vương Varunanãgarãjã truyền bảo Công- 
chúa Irandhatĩ rằng: 

- Này Irandhatĩ con yêu quỷ! Mỗu-hậu của con muốn 
được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita. 
Ngài Đại-Pháp-sư ẩy được bảo vệ nghiêm ngặt. 
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Vậy, ai CÓ khả năng đem Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita đến cõi long cung này một cách hợp pháp. 

- Này Irandhatĩ con yêu quý! Con hãy nên tìm cách 
cứu sỉnh-mạng Mau-hậu của con. 

Vậy, con nên đi tìm một vị phu-quân có khả năng đem 
Ngài Đại-Phảp-sư Vidhurapanậita đến cõi long cung 
này một cách hợp pháp được không? 

Nghe truyền bảo như vậy, Công-chủa Irandhatĩ tâu 
cho Đức-Long-vương an tâm, rồi đến chầu thăm Mau- 
hậu Vimalãdevĩ, cũng tâu cho Mau-hậu an tâm, Công- 
chúa Irandhatĩ đảnh lễ Mau-hậu, rồi xin phép trở về lâu 
đài của mình. 

Công-chúa Irandhatĩ trang điểm lộng lẫy với tâm 
tham ái muốn tìm một phu quân xứng đáng, nên rời khỏi 
cõi long cung ngay trong đêm hôm ấy. Công-chúa 
Irandhatĩ bay đến đỉnh núi KãỊapabbata cao sáu mươi do 
tuần gần bãi biển tại rừng núi Himavanta. 

Công-chúa Irandhatĩ đi tìm các thứ hoa thơm trong 
rừng núi Himavanta đem về trang hoàng trên đỉnh 
KãỊapabbata xinh đẹp lộng lẫy, Công-chúa Irandhatĩ 
dờn ca múa hát những câu kệ hay với giọng lánh lót, câu 
kệ thứ bảy rằng: 

Hỡi các thiên-nam, các Dạ-xoa nam, các điểu nam 
dạng người hay các người nam! Neu vị nào tài giỏi có 
khả năng làm vừa lòng mong ước của Mau-hậu của 
Irandhatĩ, là “muốn được trái tim của Ngài Đại-Pháp- 
sư Vidhurapanậita ” một cách hợp pháp, thì vị ấy sẽ là vị 
phu-quân yêu quỷ của công-chúa Irandhatĩ suốt đời. 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka, cháu của Đức 
Đại-Thiên-vương Vessavannamahãrặịã cỡi ngựa trời 
Manomayasindhava cao ba gãvuta bay đi dự đại hội Dạ- 
xoa, ngang qua đỉnh núi KãỊapabbata nghe tiếng hát của 
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công-chúa Irandhatĩ làm cho vị thông-tướng Dạ-xoa 
Punnaka say mê đắm đuối tiếng hát ấy, bởi vì tiền-kiếp 
của Công-chúa Irandhatĩ đã từng là phu-nhân của 
thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka. 

Cho nên, kiếp hiện-tại này nghe lại tiếng hát, thổng- 
tướng Dạ-xoa Punnaka liền đem lòng thương yêu tha 
thiết, nên cho ngựa quay trở lại, ngồi trên lưng ngựa nói 
với Công-chúa Irandhatĩ rằng: 

- Này Công-chúa Irandhatĩ có đôi mẳt xinh đẹp! 
Công-chúa nên an tâm, ta có khả năng đem trái tim của 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapaụậỉta về dâng lên Mau- 
hậu của công-chúa một cách hợp pháp, bằng trỉ-tuệ của 
ta, rồi ta sẽ là vị phu-quân của công-chúa và công-chúa 
sẽ là phu-nhân của thong-tướng Dạ-xoa Punnaka này. 

Khi thấy và nghe lời nói của vị thổng-tướng Dạ-xoa 
Punnaka, công-chúa Irandhatĩ liền đem lòng thương 
yêu, bởi vị vị thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka này đã từng 
là vị phu-quân kiếp trước vừa qua của công-chúa 
Irandhatĩ, nên công-chúa thưa với thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka rằng: 

- Thưa thống-tướng Dạ-xoa Punnaka, tiện thiếp tên là 
Irandhatĩ công-chúa của Đức-Long-vương Varunanãga- 
rãjã và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ. 

- Này chàng thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Tiện thiếp 
sẽ dẫn chàng đến yết kiến Đức Phụ-vương của thiếp, rồi 
Đức Phụ-vương sẽ truyền bảo cho chàng rõ. 

Công-chúa Irandhatĩ xinh đẹp nắm tay thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka đến yết kiến đảnh lễ Đức-Long-vương 
Varunanãgarặiã, rồi thống-tướng Dạ-xoa tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãjã cao cả trong 
cõi long cung, hạ thần mong muốn làm lễ thành hôn với 
công-chúa Irandhatĩ của Đức-Long-vương. 
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Vậy, kính xin Đức-Long-vương hoan hỷ nhận những 
đồ sính lễ của hạ thần, gồm có 100 con voi, 100 con 
ngựa, 100 cỗ xe ngựa chở đầy các thứ ngọc quỷ, rồi kỉnh 
xin Đức-Long-vương ban công-chúa Irandhatĩ cho hạ 
thần, đế làm phu-nhân của hạ thần. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu như vậy, Đức- 
Long-vương Varunanãgarãjã truyền bảo rằng: 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi nên chờ 
đợi Trẫm bàn bạc với Chảnh-cung Hoàng-hậu Vimalã- 
devĩ của Trẫm và hoàng gia trước. 

Đức-Long-vưoưg Varunanãgarãjã ngự đến gặp Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ truyền bảo rằng: 

- Này Ái-khanh Vimalãdevĩ yêu quý! Thổng-tướng 
Dạ-xoa Punnaka đến cầu hôn công-chúa Irandhatĩ yêu 
quỷ của chúng ta, chúng ta không nên đòi hỏi những đồ 
sính lễ có phải không? 

Nghe Đức-Long-vưong Varunanãgarãjã bàn bạc như 
vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chúng ta sẽ ban công-chủa 
Irandhatĩyêu quỷ của chúng ta cho thổng-tướng Dạ-xoa 
Punnaka không đòi hỏi những đồ sính lễ, mà chỉ có một 
điều kiện mà thôi. Neu thong-tướng Dạ-xoa Punnaka có 
khả năng đem được trái tỉm của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vỉdhurapaụậỉta đến cõi long cung này một cách hợp 
pháp, thì thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka sẽ được thành 
hôn với công-chúa Irandhatĩyêu quỷ của chúng ta. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp chỉ muốn được 
trái tỉm của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita mà 
thôi. Ngoài ra, không muốn thứ của cải nào khác cả. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tâu như 
vậy, Đức-Long-vương Varunanãgarặi ã ngự trở lại gặp 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka truyền bảo rằng: 
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- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi muốn cầu 
hôn với công-chúa Irandhatĩyêu quỷ của chúng ta, không 
phải bằng những đồ sính lễ nào cả, mà chỉ có một điều 
kiện mà thôi. Neu ngươi có khả năng đem trái tim của 
Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta đến cõi long cung 
này một cách hợp pháp, thì Trẫm sẽ ban công-chúa yêu 
quỷ của Trẫm cho ngươi đem về làm phu-nhân, bởi vì 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ của Trẫm chỉ muốn 
được trái tỉm của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
mà thôi. Ngoài ra, không muốn thứ của cải nào khác cả. 

Nghe Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã truyền bảo 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarặịã cao thượng 
nhất trong cõi long cung này, kỉnh xin Đức-Long-vương 
truyền bảo cho hạ thần biết rõ Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita đang làm gì và ở đâu? 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Hiện nay, Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita là vị quan thuyết pháp 
giảng dạy Đức-vua Dhanancaya Korabya tại kinh-thành 
Indapattha, đất nước Kuru. 

Nếu ngươi có khả năng đem trái tỉm của Ngài Đại- 
Pháp-sư Vỉdhurapanặita đến cõi long cung này một cách 
hợp pháp, thì Trẫm sẽ ban Công-chúa Irandhatĩyêu quỷ 
của Trẫm cho ngươi đem về làm phu-nhân của ngươi. 

Nghe Đức-Long-vương Varunanãgarãjã truyền bảo rõ 
ràng như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka vô cùng 
hoan hỷ đảnh lễ Đức-Long-vương Varunanãgarãjã, rồi 
xin phép trở về chỗ ở của mình. 

Thổng-tướng Punnaka cỡi con ngựa báu Sindhava 
bay trở về với tâm tham-ái say mê công-chúa Irandhatĩ, 
đến chầu đả nh lễ Đại-Thiên-vương Kuvera Vessavanna 
cao cả nhất trong hàng Dạ-xoa, rồi xin phép ra đi. 
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Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka cỡi con ngựa báu 
Sindhava bay lên hư không nghĩ rằng: 

“Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita được các Đức- 
vua bảo vệ nghiêm ngặt, ta không dễ bắt song Ngài Đạỉ- 
Phảp-sư Vidhurapanậita được, nhưng nếu được như vậy 
thì cũng không hợp pháp. 

Ta biết Đức-vua Dhanancaya Korabya có tài chơi 
môn cờ gieo con súc sắc 

Vậy, ta nên tìm một viên ngọc maụỉ quỷ báu nhất, đó 
là một viên ngọc maụi báu đặc biệt, là đồ trang sức của 
Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vương đế ở tại đỉnh núi 
Vepula gần kinh-thành Rãịagaha. Ta nên đến đỉnh núi 
Vepula đế lẩy viên ngọc maụi có nhiều oai lực phi 
thường ẩy đem khoe với Đức-vua Dhanahcaya Korabya. 

Nhìn thẩy viên ngọc manỉ báu đặc biệt ẩy, chắc chắn 
Đức-vua Dhanancaya Korabya sẽ phát sinh tâm tham 
muốn được viên ngọc mani báu ẩy, nên Đức-vua chấp 
thuận chơi môn cờ gieo súc sắc thắng thua với ta. ” 

Nghĩ xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka bay thẳng 
đến kinh-thành Rãjagaha, bay lên đỉnh núi Vepula để tìm 
viên ngọc Mani ấy. 


Viên Ngọc Maọi Báu 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka nhìn thấy viên ngọc 
maụi báu đặc biệt ấy nằm giữa đỉnh núi Vepula, phát ra 
hào quang ánh sáng trong trẻo xinh đẹp lạ thường lan toả 
một vùng rộng lớn, tại nơi ấy, có 100 ngàn Dạ-xoa ngày 
đêm giữ gìn bảo vệ viên ngọc mani báu ấy. 


’ Con súc sắc là khối hình vuông nhỏ có sáu mặt, mồi mặt có một số từ số 
một đến số sáu. Chơi môn cờ gieo con súc sắc này lên cao, rồi rơi xuống, tính 
điếm ữên mặt, người chơi thắng hoặc thua tính theo điếm. 
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Khi nhìn thây chúng, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka 
làm bộ nổi giận trừng đôi mắt thì tất cả nhóm Dạ-xoa 
hoảng sợ chạy trốn nơi xa tít. 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đến lấy viên 
ngọc maụĩ báu ấy, bay thẳng đến kinh-thành Indapattha 
đất nước Kum. 

Khi thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đáp xuống trước 
cung điện của Đức-vua Dhanancaya Korabya, biến hoá 
ra thà nh một chàng trai trẻ với tư cách dũng cảm hiên 
ngang đi vào nơi triều đình có Đức-vua Dhanancaya 
Korabya cùng với 101 Đức-vua trong tòan cõi Nam- 
thiện-bội-châu đang hội họp. 

Khi ấy, chàng trai trẻ đưa viên ngọc manỉ báu ấy lên 
mà thách thức các Đức-vua rằng: 

- Tất cả các Đức-vua trong triều đình này, có Đức- 
vua nào dám đánh môn cờ gieo súc sắc với tên tiện dân 
này hay không? 

Nếu Đức-vua nào thẳng được kẻ tiện dân này thì kẻ 
tiện dân này sẽ dâng viên ngọc maụỉ báu đặc biệt vô giá 
này đến Đức-vua ẩy, và nếu tiện dân này thẳng cờ Đức- 
vua nào thì Đức-vua ẩy phải ban cho kẻ tiện dân này 
báu vật đặc biệt. 

Khi nghe chàng trai trẻ thách thức các Đức-vua đánh 
môn cờ gieo súc sắc như vậy, Đức-vua Dhanahcaya 
Korabya nghĩ rằng: 

“Trước đây ta chưa từng thấy ai dũng cảm, dõng dạc 
nói như vậy, ta muốn biết chàng trai trẻ này là ai? ” 

Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền hỏi rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Chắc chắn ngươi không phải là 
dân Kuru của Trẫm. Vậy, ngươi tên gì? Thuộc dòng dõi 
nào? Từ đâu đến đây? 



358 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: “Đức-vua 
Dhanancaya Korabya hỏi tên của ta, dòng dõi, dân tộc 
của ta. Có kẻ tôi tớ tên là Punnaka, nếu ta tâu tên ta là 
Punnaka thì Đức-vua sẽ khinh thường ta. ” 

Vậy, ta nên tâu dòng dõi kiếp trước của ta rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya cao quỷ nhất 
trong nước Kuru này, tiện dân tên Punnaka thuộc dòng dõi 
Kaccayana tại kinh-thành Kãlacampã đất nước Ahga. 

- Tâu Đại-vưong Dhanancaya Korabya, nghe danh 
tiếng Đại-vương là bậc chơi môn cờ gieo súc sắc vô 
địch, nên hôm nay tiện dân đến xin chơi môn cờ gieo súc 
sắc với Đại-vương. 

- Này chàng trai trẻỉ Ngươi là kẻ thường dân không 
của cải, ngươi chơi cờ với Trẫm, nếu Trẫm thẳng ngươi 
thì ngươi có gì dâng đến Trẫm. 

Chàng trai trẻ tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Dhanancaya Korabya, tiện dân cỏ 
một viên ngọc maụi báu này và một con ngựa báu, nếu 
Đạỉ-vương thẳng cờ tiện dân, thì tiện dân sẽ dâng viên 
ngọc maụỉ báu và con ngựa báu này lên Đại-vương. 

- Này chàng trai trẻ! Ngươi chỉ có một viên ngọc 
maụi báu và một con ngựa báu kia có đáng gì đâu! 
Trẫm có nhiều viên ngọc mani và nhiều con ngựa báu. 

Con Ngựa Báu 

- Tâu Đạỉ-vương Dhanancaya Korabya, con ngựa 
báu kia của tiện dân là con ngựa mà hàng ngàn con 
ngựa báu khác không sao sánh được, và viên ngọc maụỉ 
báu của tiện dân là viên ngọc mani quỷ báu mà hàng 
ngàn viên ngọc mani khác không sao sánh được. 

- Tâu Đại Vương, kỉnh xin Đạỉ-vương nhìn thấy tài 
con ngựa báu của tiện dân. 
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Tâu xong, chàng trai trẻ cỡi con ngựa Sindhava báu 
bay lên, phi trên bờ thà nh xung quanh kinh-thành, phi 
nhanh đến nỗi không thấy con ngựa và nguời cỡi, chỉ 
thấy tấm vải màu đỏ bay phất phới mà thôi. 

Chàng trai trẻ truyền cho con ngựa dừng lại, xuống 
ngựa tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya, kỉnh xin Đại- 
vương nhìn thấy con ngựa báu không chỉ có tài phi 
nhanh, mà còn có các tài khác. 

Tâu xong, chàng trai trẻ cỡi con ngựa báu truyền phi 
nhanh trên mặt nuớc hồ lớn trong kinh-thành, rồi truyền 
con ngựa phi nhanh vó ngựa đạp trên lá sen trong hồ, lá 
sen không bị rách, vó ngựa không bị uớt,... 

Chàng trai trẻ xuống ngựa tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya, con ngựa 
báu của tiện dân so sánh với các con ngựa báu khác như 
thế nào? 

- Này chàng trai trẻ! Con ngựa báu của ngươi hơn 
hắn các con ngựa báu khác. 

Viên Ngọc Mani 

- Tâu Đạỉ-vương Dhanancaya Korabya, kỉnh xin Đạỉ- 
vương xem viên ngọc mani báu này của tiện dân. 

Viên ngọc maụi báu này đặc biệt phát ra ánh sáng và 
cảnh vật, hình ảnh theo ý nguời xem. Neu nguời xem 
muốn ánh sáng màu nào, muốn xem cảnh nào... thì ánh 
sáng màu ấy, cảnh ấy hiện ra trên viên ngọc mani báu. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya nhìn thấy rõ viên ngọc 
maụi báu của chàng trai trẻ phát ra ánh sáng ngời trong 
trẻo theo ý của mì nh . 

Khi Đức-vua nghĩ đến vuờn thuợng uyển thì vuờn 
thuợng uyển đuợc hiện rõ ra, nghĩ đến cõi trời dục-giới 
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nào thì cõi trời dục-giới ấy hiện ra, v.v... Đức-vua 
Dhanancaya Korabya nhìn say mê viên ngọc mani báu 
này không biết chán, nên tán dương ca tụng rằng: 

- Này chàng trai trẻỉ Viên ngọc mani báu của ngươi 
thật là đẹp tuyệt vời, có tỉnh chất đặc biệt hiện ra cảnh 
theo ỷ nghĩ của Trẫm. Thật là phi thường, Trẫm chưa 
từng thấy bao giờ. 

Thật vậy, một viên ngọc manỉ này nếu được so sánh 
thì hơn hắn cả ngàn viên ngọc mani quỷ báu khác. Cho 
nên, Trẫm nhìn say mê viên ngọc mani báu này không 
biết chán. 

Khi ấy, chàng trai trẻ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya cao cả nhất 
trong nước Kuru này, viên ngọc mani báu này có nhiều 
tỉnh chất đặc biệt xinh đẹp tuyệt vời, có ánh sáng trong 
trẻo, có thế hiện rõ những cảnh theo ỷ nghĩ của Đạỉ- 
vương. 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương thẳng cuộc chơi 
đánh môn cờ gieo súc sắc với tiện dân thì tiện dân sẽ 
kỉnh dâng viên ngọc manỉ báu này lên Đại-vương. Ngay 
khỉ ẩy, viên ngọc mani báu này thuộc về của Đại-vương. 

Nhung nếu tiện dân thẳng cờ Đạỉ-vương thì Đại- 
vương ban cho kẻ tiện dân này thứ gì? Tâu Đại-vương. 

Nghe chàng trai trẻ đặt điều kiện, thắng và thua như 
vậy, Đức-vua Dhanancaya Korabya nghĩ rằng: 

“Ta là người vô địch chơi môn cờ gieo súc sắc này, 
chưa từng có ai thẳng được ta. ” 

Cho nên, Đức-vua tin chắc chắn sẽ thắng cờ chàng 
trai này dễ dàng, nên truyền bảo rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Neu nhà ngươi thẳng cờ Trẫm 
thì ngoài Trẫm, ngai vàng, Chánh-cung Hoàng-hậu của 
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Trẫm ra, còn lại những thứ khác, ngươi chọn những thứ 
nào, Trẫm sẽ ban những thứ ẩy cho ngươi ngay. 

- Tâu Đại-vương cao cả nhất trong đất nước Kururattha 
này, tiện dân xin tuân lệnh như vậy. Kính xin Đại-vương 
không nên chậm trễ, bởi vì kẻ tiện dân từ nơi xa đến. 

Vậy, kỉnh xin Đại-vương trang hoàng hội trường chơi 
đánh môn cờ gieo súc sắc ngay bây giờ. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền lệnh các quan 
trang hoàng hội truờng gấp. 

Tuân lệnh Đức-vua, các quan trang hoàng hội truờng, 
chỗ ngồi giữa là ngai cao quỷ Đại-vương Dhanancaya 
Korabya, phía duới, bên phải và bên trái, 101 chỗ ngồi 
của 101 Đức-vua trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Phía truớc Đức-vua, chỗ thấp họp lẽ dành cho chàng 
trai trẻ chơi đánh môn cờ gieo súc sắc với Đức-vua. 

Sau khi trang hoàng xong, các quan đến tâu trình 
Đức-vua Dhanancaya Korabya ngự đến hội truờng. 

Cuộc Choi Đánh Môn Cờ Súc sắc 

Đức-vua Dhanancaya Korabya ngự đến hội truờng 
cùng với 101 Đức-vua và chàng trai trẻ. 

Khi ấy, chàng trai trẻ tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Dhanancaya Korabya, cuộc chơi 
đánh môn cờ gieo súc sắc giữa Đại-vương với kẻ tiện 
dân, sự thẳng hoặc sự thua được xảy ra một cách công 
bằng và hợp pháp. 

Cuộc chơi đánh cờ này, chắc chắn sẽ có một bên 
thẳng và một bên thua một cách ôn hòa. 

Nếu Đại-vương thẳng nước cờ của kẻ tiện dân, thì 
tiện dân là người bị thua, xỉn kỉnh dâng viên ngọc mani 
báu này lên Đại-vương. 
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Khi ây, viên ngọc mani báu này thuộc vê của Đại-vương. 

Nhung nếu kẻ tiện dân này thẳng nước cờ của Đại- 
vương, thì xin Đạỉ-vương cũng ban báu vật của Đạỉ- 
vương không chậm trễ. 

Nghe chàng trai trẻ tâu như vậy, Đức-vua Dhanancaya 
Korabya truyền rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Ngươi chớ nên lo ngại, bởi vì 
Trẫm là vua, sự thẳng và sự thua phải là công bằng và 
hợp pháp. Cuộc chơi đánh cờ này, chắc chắn sẽ có một 
bên thẳng và một bên thua một cách ôn hoà. 

Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền ban như 
vậy, chàng trai trẻ tâu rằng: 

- Tâu các Đức-vua trong toàn cõi Nam-thỉện-bộỉ- 
châu, kỉnh xin quỷ Đức-vua biết rằng: 

Cuộc đánh cờ giữa Đại-vương Dhanancaya Korabya 
với kẻ tiện dân này, chắc chắn sẽ có một bên thẳng và 
một bên thua, sự thẳng hoặc sự thua phải là hợp pháp, 
kỉnh xin quỷ Đức-vua, các quan, quỷ Bà-la-môn chứng 
minh cuộc đánh cờ này. 

Khi ấy, các quan đem bàn cờ và con súc sắc bằng 

vàng đặt giữa Đức-vua Dhanancaya Korabya và chàng 

trai trẻ Punnaka. 

• • 

Chàng trai trẻ Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kinh thỉnh Đại-vương dồi con súc 
sắc trước. 

Trước khi dồi con súc sắc, Đức-vua Dhanancaya 
Korabya cầu xin vị thiên-nữ đang hộ trì, giúp đỡ cho 
Đức-vua đảnh thẳng cuộc cờ này, bởi vì vị thiên-nữ này 
đã từng là Mau-hậu của Đức-vua, đã từng giúp đỡ cho 
Đức-vua thắng các cuộc đánh cờ, do nhờ oai lực của vị 
thiên-nữ ấy. 
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Vị thiên-nữ hộ trì, khi thây Đức-vua Dhanancaya 
Korabya dồi con súc sắc lên cao trên hư không, nếu con 
súc sắc rơi xuống có thể làm cho Đức-vua thua nước cờ, 
thì vị thiên-nữ khiến Đức-vua bắt con súc sắc trên hư 
không, rồi dồi con súc sắc lại lần thứ nhì, cũng như lần 
trước, Đức-vua liền bắt con súc sắc trên hư không, rồi 
tiếp tục dồi con súc sắc lần thứ ba. 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

Do nguyên nhân nào mà Đức-vua Dhanancaya 
Korabya biết được con súc sắc rơi xuống sẽ bị thua 
nước cờ, thong-tướng Dạ-xoa Punnaka biết do oai lực 
của vị thiên-nữ hộ trì Đức-vua, nên thong-tướng Dạ-xoa 
Punnaka trừng mắt nhìn vị thiên-nữ ẩy. Ngay tức khắc, 
vị thiên-nữ hoảng sợ biến mất khỏi nơi ẩy. 

Con súc sắc rơi xuống lần thứ ba làm cho Đức-vua 
Dhanancaya Korabya thua nước cờ do oai lực của thống 
tướng Dạ xoa Punnaka. 

Đến phiên thống-tướng Dạ-xoa Punnaka dồi con súc 
sắc lên trên hư không, khi con súc sắc rơi xuống thì 
thắng nước cờ Đức-vua Dhanancaya Korabya. 

Khi ấy, thống tướng Dạ xoa dõng dạc tuyên bố rằng: 

- Kẻ tiện dân đã thắng rồi! Ba lần như vậy. 

Nhìn thấy Đức-vua Dhanancaya Korabya phát sinh 
nỗi khổ tâm, rồi thất vọng, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka 
tâu Đức-vua Dhanancaya Korabya rằng: 

-Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya cao cả nhất 
trong đất nước Kuru, Đạỉ-vương và kẻ tiện dân này đã 
quyết tâm trong cuộc đánh cờ này, điều chắc chắn xảy 
ra, một bên thẳng và một bên thua. 

- Tâu Đại-vương, cuộc đánh cờ này đã kết thúc, kẻ 
tiện dân này đã thắng Đại-vương rồi. 
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Kính xin Đại-vương ban thứ báu vật của Đại-vương 
cho kẻ tiện dãn ngay bây giờ. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền bảo với thống- 
tướng Dạ-xoa Punnaka rằng: 

- Này chàng trai trẻ dòng dõi Kaccayana! Trong đất 
nước của Trẫm có những thứ ngọc ngà châu báu, voi, 
ngựa, bò, các thứ quỷ giá khác, ngươi hãy chọn lựa rồi 
Trẫm cho phép lẩy các thứ ẩy theo ỷ muốn của ngươi. 

Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền bảo nhu 
vậy, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya, những thứ 
ngọc ngà châu báu, voi, ngựa, bò, các thứ quỷ giá khác, 
tiện dân không muốn, kẻ tiện dân này chỉ muốn được 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita mà thôi. 

Kính xin Đạỉ-vương ban Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhura- 
panậita cho kẻ tiện dân này. 

Nghe chàng trai trẻ Punnaka yêu cầu nhu vậy, Đức- 
vua Dhanancaya Korabya truyền rằng: 

- Này chàng trai trẻỉ Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita cũng chỉnh là sỉnh-mạng của Trẫm. 

Trước kia, Trẫm đã truyền bảo rằng: 

Này chàng trai trẻ! Neu nhà ngươi thẳng cờ Trẫm 
thì ngoài Trẫm, ngai vàng, Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Trẫm ra, còn lại những thứ khác, ngươi chọn những thứ 
nào, Trẫm sẽ ban những thứ ẩy cho ngươi ngay. ” 

Vậy, ngươi chớ nên xem Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita như là những thứ của cải. 

Thật ra, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita chỉnh là 
sinh-mạng của ta. 

Vậy, ngươi không có quyền chọn lựa Ngài Đạỉ-Pháp- 
sư Vidhurapanậita được. 
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Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya dõng dạc tmyên 
bảo như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Dhanancaya Korabya, sự tranh 
chấp giữa Đạỉ-vương với kẻ tiện dân này không thế dứt 
khoát được. 

Vậy, kinh thỉnh Đại-vương truyền hỏi Ngài Đại-Pháp- 
sư Vidhurapanậita. Neu Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita phán xét thế nào thì Đại-vương và kẻ tiện dân 
chẩp thuận theo lời phán xét công minh ẩy. 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ngươi nói phải. Trẫm 
và ngươi cùng đi đến hội trường, kỉnh xin Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapanậita phán xét công minh. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya và 101 Đức-vua ngự 
đến hội trường cùng với chàng trai trẻ Punnaka. Đức-vua 
Dhanancaya Korabya truyền cho các quan thỉnh mời 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến hội trường, Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đảnh lễ Đức-vua 
Dhanancaya Korabya, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka vấn an Đức-Bồ- 
tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita xong, rồi thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, danh 
thơm tiếng tốt của Ngài được lan truyền khắp cõi Nam- 
thiện-bộ-châu và các cõi trời dục-giới rằng: 

“Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita có trỉ-tuệ siêu- 
việt, là bậc thực-hành theo thiện-pháp, bậc không hề nói 
doi vì đế bảo vệ sinh-mạng. ” 

Hôm nay, tôi sẽ biết được sự thật rằng: 

“Ngài là bậc đại-thiện-trỉ thực-hành theo thiện-pháp 
hay không? ” 

- Kỉnh thưa bậc đại-thiện-trỉ Vidhurapanậita, Ngài 
có phải là người thân quyến của Đức-vua Dhanancaya 
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Korabya hay Ngài là vị quan Đại-Pháp-sư thuyêt pháp 
giảng dạy Đức-vua Dhanahcaya Korabya? 

Nghe chàng trai trẻ Punnaka hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nghĩ rằng: 

“Lời chân thật là nơi nương nhờ cao thượng nhất 
trong đời, không có gì quỷ báu hơn lời chân thật cả. ” 

Cho nên Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
rằng: 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ta không phải là thân 
quyến của Đức-vua Dhanancaya Korabya, ta chỉ là vị 
quan Đại-Pháp-sư thuyết pháp giảng dạy Đức-vua 
Dhanahcaya Korabya mà thôi. 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Đức-vua Dhanahcaya 
Korabya chơi đánh cờ bị thua nhà ngươi. Vì vậy, nhà 
ngươi yêu cầu Đức-vua ban ta cho nhà ngươi. Đó là 
điều hợp pháp. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka vô cùng hoan hỷ 
tuyên bố rằng: 

“Hôm nay tôi lại thẳng lần thứ nhì, bởi vì bậc thỉện- 
trỉ Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita phán xét công minh. ” 

Bổn-Phận Của Ngưòi Tại Gia 

Đức-vua Dhanancaya Korabya nghĩ rằng: 

“Sau khi chàng trai trẻ này dẫn Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita đi rồi, ta không còn cơ hội nghe Đại- 
Pháp-sư thuyết pháp nữa. Cho nên ngay bây giờ, trước 
khi vị Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita rời khỏi kinh-thành, 
ta nên thỉnh Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita thuyết giảng 
về các bốn-phận của người tại gia. 

Nghĩ xong, Đức-vua Dhanancaya Korabya thưa Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita rằng: 
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- Kinh thưa Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, sau khi Đại- 
Pháp-sư rời khỏi kinh-thành này rồi, Trẫm không còn cơ 
hội nghe Đại-Pháp-sư thuyết pháp nữa. 

Nay, kỉnh thỉnh bậc Đại-Pháp-sư lên ngồi trên pháp 
tòa thuyết pháp tế độ Trẫm, giảng giải cho Trẫm hiếu 
biết về bon phận của người tại gia. 

- Kỉnh thưa Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, trong đời 
này: 

* Người tại gia thực-hành thiện-pháp như thế nào để 
được sổng an lành, tránh được mọi tai hại? 

* Người tại gia thực-hành thỉện-pháp tiếp độ mọi 
người như thế nào? 

* Người tại gia không làm khổ mình, không làm khổ 
chúng-sinh khác như thế nào? 

* Người tại gia nói như thể nào gọi là người thường 
nói lời chân thật? 

* Người tại gia thực-hành thỉện-pháp như thể nào để 
tránh khỏi tải-sinh kiếp sau trong bon cõi ảc-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, mà được tái-sinh kiếp 
sau trong các cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời? 

Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền hỏi 
những câu hỏi về nguời tại gia, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su 
Vidhurapandita có trí-tuệ siêu-việt tâu giải đáp rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanancaya Korabya, trong đời này: 

* Người tại gia là người có ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn, không hay nói lời vô ích, là người biết làm tròn 
mọi bon phận của mình như nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con 
v.v... là người không dế duôi trong mọi thiện-pháp, là 
người có trỉ-tuệ biết suy xét đúng đắn, biết sắp xếp công 
việc nên làm trước và công việc nên làm sau theo thứ tự, 
là người không có tỉnh ngã-mạn, có đức tỉnh khiêm ton. 
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Người tại gia thực-hành các thiện-pháp như vậy thì 
cuộc sổng được yên lành, tránh được mọi tai hại. 

* Người tại gia nên thực-hành bốn pháp tiếp độ mọi 
người là: 

- Nên tạo phước-thiện bo-thỉ đến mọi người tưỳ theo 
khả năng của mình. 

- Nên nói lời hay ngọt ngào dễ nghe. 

- Nên làm việc đem mọi sự lợi ích đến cho mọi người. 

- Nên song hoà mình với mọi người. 

* Người tại gia nên tránh xa mười ác-nghiệp bằng 
thân, bằng khâu, bằng ỷ, đồng thời nên thực-hành mười 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ với đạỉ- 
thiện-tâm trong sạch. 

Như vậy, người tại gia sổng không làm khổ mình, 
không làm kho chúng-sinh khác. 

* Người tại gia là người nói như thế nào thì làm như 
thế ẩy, làm như thế nào thì nói như thế ẩy. 

Như vậy, gọi là người thường nói lời chân thật. 

* Người tại gia là người nên biết tạo phước-thiện bổ- 
thỉ, cúng dường các thứ vật dụng cần thiết như vật thực, 
y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh, đến Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới đức trong sạch, là người thường đến gần gũi thân 
cận với bậc thiện-trỉ có trỉ-tuệ, lẳng nghe chánh pháp 
của bậc thiện-trỉ, thường đến học hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, thiện-pháp là gì? Ác-pháp là gì? 
Pháp nào nên thực-hành? Pháp nào không nên thực- 
hành? v.v... một cách cung kỉnh. 

- Tâu Đại-vương, trong đời này, người tại gia nào là 
người có giới trong sạch và trọn vẹn, biết làm tròn bon 
phận của mình, biết tiếp độ mọi người như vậy, biết 
tránh xa mười ác-nghiệp như vậy, biết thực-hành mười 
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thiện nghiệp như vậy, thường nói lời chân thật như vậy, 
biết làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến các bậc Sa- 
môn, Bà-la-môn, biết nghe chánh-phảp, học hỏi chánh- 
pháp của các bậc thiện-trỉ như vậy. 

Sau khi người tại gia ấy chết, ác-nghiệp không cỏ cơ 
hội cho quả tái-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, còn đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong các cõi 
thiện-giới: cõi người hoặc các cõi trời dục-giới. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
thuyết pháp giảng giải những câu hỏi của Đức-vua 
Dhanancaya Korabya về bổn phận của nguời tại gia 
xong, buớc xuống pháp tòa đến đảnh lễ Đức-vua 
Dhanancaya Korabya xin phép trở về tu thất của mì nh . 

Đức-vua Dhanancaya Korabya cùng 101 Đức-vua 
trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu vô cùng hoan hỷ ngự 
trở về chỗ ở của mình. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita 
thuyết pháp xong, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka thua với 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita rằng: 

-Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, xin Ngài 
Đại-Pháp-sư hãy đi với tôi ngay bây giờ, Đức-vua 
Dhanaiỉcaya Korabya đã ban Ngài Đại-Pháp-sư cho tôi 
rồi. Vì sự lợi ích hợp pháp của tôi, xin Ngài Đại-Pháp- 
sư không nên chậm trễ. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ta biết Đức-vua 
Dhanancaya Korabya đã ban ta cho ngươi, bây giờ ta 
thuộc về của nhà ngươi. 

Ngươi nên biết rằng: “Ta là người đã giúp nhà ngươi 
thẳng cuộc với Đức-vua Dhanancaya Korabya, bởi vì ta 
đã nói lời chân thật, không nói theo ỷ của Đức-vua. 
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Vậy, ta xin mời ngươi đên tư thât của ta nghỉ lại ba 
ngày đêm, đế ta dạy dỗ vợ con thân quyến của ta, rồi ta 
sẽ đi với nhà ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nói 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

“Bậc Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita nói đúng, Ngài đã 
giúp ta thẳng cuộc với Đức-vua Dhanancaya Korabya. 
Neu Ngài yêu cầu ta nghỉ lại tư dinh của Ngài bảy ngày 
hoặc nữa thảng thì ta cũng nên chờ đợi được, huống hồ 
chỉ có ba ngày mà thôi. ” 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa rằng: 

- Thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita, tôi xin chấp 
thuận theo lời yêu cầu của Ngài, tôi sẽ nghỉ lại tại tư 
dinh của Ngài ba ngày đêm, kế từ ngày hôm nay xin 
Ngài dạy dỗ vợ con của Ngài. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita đưa chàng 
trai trẻ Punnaka lên lâu đài nghỉ trên tầng thứ bảy có đầy 
đủ tiện nghi, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư truyền bảo 500 cô 
gái xinh đẹp như thiên-nữ đến phục vụ dờn ca nhảy múa 
làm cho chàng trai trẻ Punnaka rất hài lòng hoan hỷ. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vỉdhurapanặỉta đến gặp 
phu-nhân của Ngài báo cho biết sự việc xảy ra đối với 
Ngài, rồi bảo với phu-nhân rằng: 

- Này Anojã em yêu quỷ! Em nên gọi các con trai gái 
của chúng ta đến nghe anh dạy bảo. 

Nghe Đức phu-quân trình bày sự việc xảy ra như vậy, 
phu-nhân của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
phát sinh nỗi khổ tâm sầu não khóc đầm đìa nước mắt, 
nên bà không thể đi gọi các con, mà nhờ người con dâu 
đi gọi các con đến nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita dạy bảo. 
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Các người con trai, con gái đên tụ hội đây đủ tại căn 
phòng lớn, nhìn thấy phụ thân bước vào, các người con 
đều khóc lên tiếng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta đến 
an ủi vỗ về các con của Đức-Bồ-tát rồi ngồi lên trên 
pháp tòa khuyên dạy các con rằng: 

- Này các con yêu quỷ! Đức-vua Dhanaiỉcaya 
Korabya bị buộc phải giao cha cho chàng trai trẻ 
Punnaka rồi, cha xin phép nản lại được ba ngày, rồi 
chàng trai trẻ ẩy sẽ dẫn cha đi theo y. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trước khỉ từ 
biệt các con, cha sẽ dạy dỗ các con các pháp nương nhờ, 
che chở bảo vệ các con. 

Vậy, các con hãy nên ghi nhớ kỹ lời dạy của cha. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita dạy 
dỗ các con phép làm quan trong triều đình, căn dặn cặn 
kẽ từng li từng tí, từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong 
triều đình chớ nên dễ duôi. 

Khi biết tin Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
sẽ bị chàng trai trẻ Punnaka dẫn đi xa, tòan thể những 
người trong gia đình dòng họ của Đức-Bồ-tát gồm có 
cha mẹ, các bà con thân quyến, những người tôi tớ, 
những người làm công đều cảm thấy khổ tâm sầu não, 
khóc than thảm thiết, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita khuyên bảo rằng: 

- Kính thưa cha mẹ và quỷ bà con thân quyến, kỉnh 
xin quỷ vị đừng khóc than nữa, nên có trỉ-tuệ biết mình, 
chớ nên dễ duôi. Tất cả các pháp hữu vi có sinh rồi có 
diệt, có rồi lại không, đều là vô thường, nên chỉ có kho 
mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có trí-tuệ 
siêu-việt dạy dỗ vợ con, tòan gia quyến dòng họ cho đến 
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các người tôi tớ, người làm công xong đúng vào ngày 
thứ ba hết hạn. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tắm rửa sạch 
sẽ dùng vật thực ngon lành rồi dẫn vợ con thân quyến 
đến chầu đảnh lễ Đức-vua Dhanancaya Korabya đứng 
một nơi họp lẽ rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xin phép ở nán được ba 
ngày đế dạy dỗ vợ con thân quyến xong vừa hết hạn. 
Sáng ngày hôm nay, hạ thần dẫn vợ con thân quyến đến 
đảnh lễĐạỉ-vưong, xin nương nhờ nơi Đại-vương. 

Kỉnh xin Đạỉ-vương có tâm từ, tâm bi tế độ vợ con, 
các thân quyến, cùng các gia nhân được sổng an lành 
như lúc hạ thần còn tại tư dinh. 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xét thấy mình cỏ lỗi với 
Đại-vương bởi hạ thần nói sự thật với chàng trai trẻ 
Punnaka rằng: 

“Hạ thần chỉ là vị quan Đạỉ-Pháp-sư giảng dạy Đức- 
vua Dhanancaya Korabya mà thôi”, hạ thần không nói 
theo ỷ của Đại-vương. 

Đó là lỗi của hạ thần, ngoài ra hạ thần không còn 
thay lỗi nào khác, hạ thần kỉnh xin Đại-vương tha lỗi ẩy 
cho hạ thần. 

Nay, hạ thần kỉnh đảnh lễ Đại-vương, xin phép Đại- 
vương, hạ thần phải đi theo chàng trai trẻ Punnaka. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
như vậy, Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền bảo rằng: 

- Thưa Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, xin Đại-Pháp- 
sư không nên đi theo chàng trai trẻ Punnaka ẩy. Trẫm 
truyền lệnh giết chàng trai trẻ Punnaka chết, rồi chặt 
thành nhiều khúc chôn trong kỉnh-thành này. 

Như vậy, Đại-Pháp-sư vẫn ở lại với Trẫm như trước. 
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Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya tmyên bảo như 
vậy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương cao thượng nhất trong đất nước 
Kururaịịha này, xin Đại-vương không nên nghĩ điều ác 
mà nên nghĩ điều thiện. Bởi vì ác-nghiệp là nghiệp thấp 
hèn mà chư bậc thiện-trỉ đều chê trách. 

Người nào tạo ác-nghỉệp, nếu ác-nghỉệp cho quả thì 
người ẩy phải chịu quả xẩu, quả kho trong kiếp hiện-tại. 

Sau khỉ người ẩy chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau, thì sinh trong cõi ác-gỉớỉ: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh chịu quả kho lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ảc-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi 
cõi ác giới ẩy. 

- Tâu Đạỉ-vương, không nên vì hạ thần mà Đạỉ-vương 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. Hạ thần kỉnh đảnh lễĐại-vương, 
xin phép bải biệt Đại-vương. 

Sau khi bái biệt Đức-vua Dhanancaya Korabya, Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến gặp bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu cùng các cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, 
công-chúa, những người trong hoàng gia, v.v... 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết pháp 
giảng dạy họ rồi khuyên họ chớ nên dễ duôi trong mọi 
thiện pháp. 

Rời khỏi cung điện của Đức-vua, Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita đến gặp số đông dân chúng 
trong kinh-thảnh Indapattha, gồm có các Bà-la-môn, các 
phú hộ, các đoàn binh, các dân chúng, Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita khuyên dạy mọi người rằng: 

- Tất cả các pháp hữu vi có sự sinh, sự diệt, đều là vô 
thường, nên sắc thân này không bền vững lâu dài. 

Vậy, các người chớ nên dễ duôi trong mọi thiện pháp. 
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Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Bô-tát Đại-Pháp-su 
Vidhurapandita trở về tu dinh của mình, nhìn thấy đứa 
con trưởng Dhammapãỉa cùng đàn em đứng chờ đón bên 
ngoài tu dinh, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita 
cảm động rơi nuớc mắt đến ôm đứa con truởng vào lòng 
rồi buớc vào tu dinh. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita có một ngàn 
nguời vợ, một ngàn đứa con trai, một ngàn đứa con gái, 
bảy trăm tớ gái và vô số tớ trai, nguời làm công v.v... 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita buớc lên lâu 
đài tầng thứ bảy gặp chàng trai trẻ Punnaka báo cho y 
biết rằng: 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ngươi đã nghỉ trong tư 
dinh của ta suốt ba ngày qua, việc cần làm ta đã làm 
xong. Nay, ta sẵn sàng đi cùng với ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita báo 
nhu vậy, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka thua rằng: 

- Xin mời Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita đi ngay 
bây giờ, bởi vì đường xa. 

Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita Từ Giã 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka cỡi ngựa báu, còn 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita nắm cái đuôi 
con ngựa báu. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka hỏi rằng: 

- Thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài cỏ sợ 
hay không? 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ta không có hành ác 
bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ thì tại sao ta phải sợ! 

Đức-Bồ-tát hai tay nắm cái đuôi con ngựa báu trong 
tu thế chắc chắn. 
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- Này chàng trai trẻ Punnakaỉ Ta đã săn sàng, ngươi 
hãy cho con ngựa phi đi! 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra hiệu cho con 
ngựa báu bay lên hu không đi thẳng đến ngọn núi 
KãỊapabbta y nghĩ rằng: 

“Ta nên giết Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapandỉta bằng 
cách cho thân thế của Ngài Đại-Pháp-sư đụng vào cây 
to, hoặc va chạm vào vách đá trong rừng núi Himavanta 
này. Ngài Đại-Pháp-sư chết, rồi ta sẽ mo lẩy trái tỉm 
thịt của Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta. Ta ném thi thế 
xuống mặt đất, chỉ đem trái tim thịt ẩy đến cõi long 
cung, dâng lên Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ mà 
thôi, rồi ta xin rước công-chúa Irandhatĩ trở về cõi trời. ” 

Nghĩ xong, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con 
ngựa báu bay băng qua các cây to, vách đá, nhung do 
oai lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita, con 
ngựa bay đến đâu thì các cây to, vách đá tránh đuờng 
cho con ngựa báu bay qua, cho nên thân thể của Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita hoàn toàn không hề 
bị va chạm chút nào cả. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka nhìn lại sau thấy Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita chua chết, nhìn thấy 
guơng mặt của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita 
vẫn trong sáng, tuơi tỉnh tự tại nhu thuờng. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh cho con ngựa 
báu bay qua bay lại ba lần như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita vẫn chưa chết. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh cho con ngựa 
báu bay vào vùng giỏ to, để làm cho thân thể của vị Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita chết tả tơi, nhưng do oai lực của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, con ngựa báu 
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bay đến đâu, ngọn gió to rẽ làm đôi không hề tiếp xúc 
với thân thể của Đức-Bồ-tát. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka quay lại nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita vẫn chua chết, 
guoug mặt của Đức-Bồ-tát vẫn trong sáng tự tại. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con ngựa báu 
bay qua bay lại bảy lần nhu vậy, nhung Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-su Vidhurapandita vẫn chua chết. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con ngựa báu 
bay vào vùng gió giữ dội Verambhavatã, nhung do oai 
lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita, gió dữ 
dội rẽ ra làm đôi không tiếp xúc với thân thể của Đức- 
Bồ-tát, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka quay lại nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát vẫn chua chết, guơng mặt vẫn tuơi tỉnh. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh cho con ngựa 
báu trở lại đỉnh ngọn núi KãỊapabbata, rồi đặt Đức-Bồ- 
tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita ngồi trên đỉnh núi. 

Tư Dinh Của Đại-Pháp-Sư Vidhurapandita 

Nhìn thấy Dạ xoa Punnaka cỡi con ngựa báu, Đức- 
Bồ-tát hai tay nắm cái đuôi con ngựa bay trên hư không, 
những người vợ người con, những người thân quyến của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita khóc than thảm 
thiết rằng: 

“Dạ xoa hóa ra chàng trai trẻ Punnaka dẫn Đại- 
Pháp-sư Vidhurapanậita đi rồi! ” 

Các bà cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử các công-chúa, 
những người trong hoàng gia, các Bà-la-môn, các đoàn 
binh, toàn thể dân chúng trong kinh-thành và ngoài kinh- 
thành cũng đều khóc than rằng: 

“Dạ xoa hóa ra chàng trai trẻ Punnaka dẫn Đại- 
Pháp-sư Vidhurapanậita của chúng ta đi rồi! ” 
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Họ dẫn nhau đến trước cửa cung điện của Đức-vua 
Dhanancaya Korabya khóc than, từ trên lâu đài nhìn qua 
cửa sổ thấy và nghe họ khóc than, Đức-vua Dhanancaya 
Korabya truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi khóc than chuyện gì vậy? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chàng trai trẻ Punnaka kia 
không phải là loài người mà là loài Dạ-xoa hóa ra thành 
người, Dạ-xoa kia cỡi con ngựa báu, còn Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư Vidhurapanậita hai tay nắm cái đuôi đằng sau 
con ngựa báu bay trên hư không, dẫn Ngài Đại-Pháp-sư 
của chúng ta đi rồi. Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
của chúng tiện dân không biết sổng chết thế nào! 

Nếu bậc Đại-Phảp-sư Vỉdhurapanậỉta trong vòng bảy 
ngày không trở lại kinh-thành Indapattha thì chúng tiện 
dân không còn muốn sổng, bởi vì song mà không được 
nghe pháp của Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita thì sổng cỏ 
ích lợi gì nữa đâu! 

Thật vậy, trong thời-kỳ Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, 101 Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiên-bộ-châu, 
những người trong hoàng gia, các quan trong triều đình, 
các đoàn quân, tòan thể dân chúng trong kinh-thành và 
khắp mọi nơi một lòng kính yêu Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
sư Vidhurapandita, bởi vì Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita thuyết pháp giảng dạy tất cả mọi người 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Dhanancaya 
Korabya truyền hỏi an ủi rằng: 

- Này hỡi các thần dân! Các ngươi chớ nên khóc than 
sầu não kho tâm nữa! Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita là người có trỉ-tuệ siêu-việt thuyết pháp hay 
đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, có ý nghĩa sâu sắc văn 
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chương hay, thuyêt pháp giảng dạy Dạ-xoa Punnaka kia 
hiếu biết chánh-pháp, biết phân biệt được thiện-nghiệp 
với ác-nghỉệp, pháp nên thực-hành với pháp không nên 
thực-hành,... thuyết phục Dạ-xoa Punnaka kia bỏ tà- 
kiến theo chánh-kiến, bỏ ác-pháp hành thiện-pháp, Dạ- 
xoa kia sẽ trả lại tự do cho Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita, rồi y sẽ đem Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
trở lại kinh-thành Indapattha. 

Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền lời an ủi 
nhu vậy, tất cả mọi nguời đều cảm thấy an tâm trở về 
chỗ ở của mình. 

Thống Tướng Dạ-Xoa Chọn Cách Giết Đức-Bồ-Tát 

Đặt Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita ngồi 
trên đỉnh núi KãỊapabbata, thống tuớng Dạ xoa Punnaka 
nghĩ rằng: 

“Neu Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita còn sổng thì ta 
chang có lợi ích gì cả. 

Vậy, ta phải giết chết Đại-Phảp-sư Vỉdhurapandỉta 
lẩy trái tim thịt của Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita đem 
đến cõi long cung, dâng lên bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ, rồi đón rước công-chúa Irandhatĩ đem về 
cõi trời của ta. 

Ta không nên giết chết Đại-Pháp-sư Vỉdhurapanậỉta 
bằng đôi bàn tay của ta, mà ta nên giết chết bằng cách 
làm cho Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita hoảng sợ khiếp 
vía kinh hồn mà chết. 

* Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra một Dạ-xoa 
to lớn hung dữ nhào đến vồ Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita nằm ngã xuống, nắm đôi chân bỏ vào 
hai hàm răng trong miệng làm như ăn thịt, nhung Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư không một chút sợ hãi nào. 
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* Tiếp theo thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra con 
sư tử chúa chạy đến gầm gừ như muốn cắn xe Đức-Bồ- 
tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita đế ăn thịt, nhưng cũng 
không làm cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 

sợ hãi chút nào. 

• 

* Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra một con voi 
chúa có đôi ngà nhọn chạy đến như đâm vào Đức-Bồ- 
tát, nhưng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. 

* Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra con rắn hổ 
mang chúa to lớn và dài bò đến quẩn vào thân hình 
Đức-Bồ-tát Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita phùng mang 
trước mặt Đức-Bồ-tát, dù làm như vậy, Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư vẫn tự nhiên không hề biết sợ hãi gì cả. 

* Tiếp theo thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra trận 
bão lớn thôi đến đế làm cho Đức-Bồ-tảt Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita rơi xuống núi chết tan xương nát thịt, do 
oai lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
trận bão lớn ẩy không thế làm một sợi tóc Đức-Bồ-tát 
Đại-Phảp-sư Vidhurapanậita lay động. 

* Đức-Bồ-tát Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapaụdỉta vẫn nằm 
trên đỉnh núi KãỊapabbata, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka 
làm cho núi KãỊapabbata rung chuyến, làm nghiêng qua 
nghiêng lại, do oai lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
nên Ngài vẫn nằm yên không hề bị xê dịch. 

* Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra trận sẩm sét 
dữ dội trên hư không làm cho núi, mặt đất rung chuyến 
với mục đích làm cho Đức-Bồ-tảt Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita vỡ tim ra chết vì tiếng sấm sét ẩy, do oai lực của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita tiếng sẩm sét 
ẩy không làm cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita run sợ chút nào cả. 
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Thật ra, Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita biêt 
rõ những cảnh tượng ấy do chàng trai trẻ Punnaka ấy 
biến hóa ra như tên Dạ xoa hung dữ, con sư tử chúa, con 
voi chúa, con rắn ho mang chúa, trận bão lớn, làm núi 
rung chuyến, tiếng sấm sét, chứ không phải ai khác. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

“Ta không thể giết chết Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
bằng cách nhờ năng lực bên ngoài, thì ta sẽ giết chết 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita bằng đôi tay của ta vậy. ” 

* Lần thứ nhất, đứng trên đỉnh núi KãỊapabbata, 
thong-tướng Dạ-xoa Punnaka nắm thân hình Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita ném rơi xuống sâu khoảng 
15 do tuần, liền sau đó thong-tướng Dạ-xoa Punnaka 
đưa tay nam hai chân của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhura-panậita đưa lên cao cái đầu chúc xuống đất, 
nhìn thấy gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn chưa chết. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đem Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita trở lại lên đỉnh núi. 

* Lần thứ nhì, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka nắm 
thân hình Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita ném 
rơi xuống sâu khoảng 30 do tuần, liền sau đó thong 
tướng Dạ xoa đưa tay nắm hai chân của Đức-Bồ-tát 
Đạỉ-Pháp-sư đưa lên cao cái đầu chúc xuống đất, nhìn 
thấy gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn chưa chết. 

Thống tướng Dạ xoa Punnaka đem Đức-Bồ-tát trở lại 
lên đỉnh núi. 

* Lần thứ ba, thong tướng Dạ xoa Punnaka nắm thân 
hình Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita ném rơi 
xuống sâu khoảng 60 do tuần, liền sau đó thong tướng 
Dạ xoa Punnaka đưa tay nắm hai chân của Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư đưa lên cao cái đầu chúc xuống đất, nhìn 
thấy gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn chưa chết. 
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Khi ây, Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ răng; 

“Dù ta đã tự tay ném Đại-Phảp-sư Vidhurapanậita 
rơi xuống núi đến ba lần vẫn không chết. 

Vậy, ta nên nẳm chặt đôi chân của Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita rồi đập cái đầu của Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita xuống đỉnh núi làm cho bế nát đầu, thì 
chắc chắn Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita phải chết thôi. ” 

Nghĩ xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đưa tay nắm 
hai chân của Đức-Bồ-tát đưa lên cao, cái đầu chúc xuống 
rồi đem Đức-Bồ-tát trở lại lên đỉnh núi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nghĩ rằng: 

“Chàng trai trẻ này lần thứ nhất, ném ta rơi xuống 
sâu 15 do tuần; lần thứ nhì, ném ta rơi xuống sâu 30 do 
tuần; lần thứ ba, ném ta rơi xuống sâu 60 do tuần. Ta 
muốn biết do nguyên nhân nào mà y cổ gang giết ta chết 
như vậy. ” 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đang 
bị thống tướng Dạ xoa Punnaka nắm hai chân đưa lên 
cao cái đầu chúc xuống, nhưng không hề sợ hãi, Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bình tĩnh truyền hỏi 
Dạ xoa rằng: 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ngươi có vẻ cao 
thượng, nhưng chang cao thượng chút nào, ngươi có vẻ 
là người lương thiện, nhưng chang lương thiện chút nào. 

Nếu ngươi đã tạo ác-nghỉệp sát-sinh thì ngươi là kẻ ác 
đáng chê trách. Bây giờ ngươi định đập cái đầu ta trên 
đỉnh núi này đế cho ta chết, ngươi có được sự lợi ích gì? 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ta biết ngươi thuộc 
hàng chư thiên. Vậy, ngươi thuộc hàng chư thiên loại 
nào vậy? 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa rằng: 
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- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, tôi thuộc 
hàng Dạ-xoa, tên là Punnaka là thổng-tướng của Đại 
Thiên-vương Kuvera. 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, sở dĩ tôi 
cố gắng giết Ngài Đại-Pháp-sư là vì tôi yêu say đắm 
công-chúa Irandhatĩ rất xỉnh đẹp tuyệt vời của Đức- 
Long-vương Varunanãgarặiã cõi long cung. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa như vậy, 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi là kẻ si 
mê, sai lầm. Ngươi yêu say đắm công-chúa Irandhatĩ 
xinh đẹp tuyệt vời. Vậy, do nguyên nhân nào mà ngươi 
lại muốn giết ta chết. 

Xỉn ngươi hãy nói rõ cho ta biết nguyên nhân ẩy? 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, tôi yêu say 
đắm công-chúa Irandhatĩ xỉnh đẹp tuyệt vời của Đức- 
Long-vương Varunanãgarặịã có nhiều oai lực cõi long 
cung, tôi xin làm lễ thành hôn với công-chúa Irandhatĩ, 
thì Đức-Long-vương Varunanãgarặịã đặt điều kiện 
truyền bảo tôi rằng: 

Này thong-tướng Dạ-xoa Punnaka! Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ của Trẫm muốn được trái tỉm 
của Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapaụậita, nếu ngươi có 
khả năng đem trái tim của vị Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita đến cõi long cung này một cách hợp pháp thì 
Trẫm sẽ ban công-chúa Irandhatĩ xinh đẹp tuyệt vời cho 
ngươi làm phu-nhân. 

Trẫm chỉ cần trái tỉm của vị Đạỉ-Phảp-sư Vỉdhura- 
panậita mà thôi, ngoài ra, Trẫm không cần một thứ của 
cải nào khác. ” 

- Thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita, tôi không 
phải là kẻ si mê, tôi không phải là kẻ sai lầm gì cả. Neu 
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khi tôi được trải tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita một cách hợp pháp, tôi đem dâng trái tim ấy đến 
Đức-Long-vương Varunanãgarãjã thì Đức-Long-vương 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ sẽ ban công- 
chúa Irandhatĩxinh đẹp tuyệt vời cho tôi làm phu-nhân. 

Vì vậy, tôi cổ gắng giết Ngài Đại-Phảp-sư Vỉdhura- 
panậita chết, rồi tôi lẩy trái tỉm của Ngài, đế tôi được 
thành tựu điều mong ước của tôi, là được thành hôn với 
công-chúa Irandhatĩ xinh đẹp tuyệt vời ẩy. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka trình bày nguyên 
nhân như vậy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
nghĩ rằng: 

“Chắc chắn đó là sự hiểu sai ý của bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, bà ẩy không phải muốn trái tim 
thịt của ta. 

Sự thật, Đức-Long-vương Varunanãgarãịã nghe pháp 
của ta phát sinh đức-tin trong sạch đem dâng viên ngọc 
manỉ báu đến ta gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Khỉ trở về cõi long cung Đức-Long-vương Varuna- 
nãgarãjã thuật lại cho bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ về chuyện ta thuyết pháp hay, rồi tán dương 
ca tụng ta làm cho bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalã- 
devĩ cũng muốn nghe pháp của ta, lại nói muốn được trái 
tim của Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapaụậita. 

Đức-Long-vương Varunanãgarãịã hiểu sai ý là ‘trái tỉm 
thịt ” của Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita khiến cho thổng- 
tướng Dạ-xoa Punnaka cũng hiếu sai lầm theo Đức-Long- 
vương Varunanãgarãjã, cho nên thong-tướng Dạ-xoa 
Punnaka đã cổ gắng giết ta chết, đế lẩy trái tim của ta. 

Nay, ta đã tìm ra được nguyên nhân như vậy, thế mà 
thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đã hành hạ ta chịu bao 
nỗi kho thân như thế này! 
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Thật ra, nêu thông-tướng Dạ-xoa Punnaka giêt ta 
chết, y chang được ích lợi gì. 

Vậy, ta nên khuyên bảo cho y hiểu biết đúng sự thật. ” 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka vẫn còn nắm 
hai chân của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
đưa lên cao, cái đầu chúc xuống đất. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita truyền bảo 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka rằng: 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ta biết pháp 
sãdhunaradhamma: pháp của người thiện. Ngươi hãy 
đế cho ta ngồi trên đỉnh núi. 

Hôm nay, ta sẽ thuyết giảng các pháp của người thiện 
cho ngươi nghe trước, sau đó ngươi hãy giết ta chết, rồi 
lẩy trái tim của ta. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

“Pháp của người thiện, ta chưa từng nghe. 

Vậy, ta nên đặt Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
trên đỉnh núi, đế cho Ngài Đại-Pháp-sư thuyết giảng các 
pháp của người thiện cho ta nghe xong, rồi ta sẽ giết 
Ngài Đại-Pháp-sư chết, rồi sẽ lẩy trái tim của Ngài Đại- 
Pháp-sư sau. ” 

Nghĩ xong, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đặt Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita ngồi trên đỉnh núi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ta cần tắm rửa 
sạch sẽ trước, rồi ta sẽ thuyết-pháp sau. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đem nước sạch đến 
cho Ngài Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tắm 
rửa sạch sẽ. 
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Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tắm xong, 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka dâng đến Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư một bộ y phục cõi trời, mang vật thực đến mời 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita dùng, còn 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đi tìm các thứ hoa đem về 
làm một pháp tòa xinh đẹp và trang hoàng xung quanh 
đỉnh núi KãỊapabbata. 

Thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka thỉnh Ngài Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-su Vidhurapandita lên ngồi trên pháp tòa 
thuyết-pháp. 

Bốn Pháp Của Con Ngưòi Thiện 

Ngài Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita thuyết 
giảng bổn pháp của con người thiện (sãdhunara- 
dhamma) rằng: 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! 

* Người hành theo con đường mà người xưa đã hành. 

* Người không nên đốt bàn tay mềm mại. 

* Người không bao giờ làm khố bạn. 

* Người không nên rơi vào năng lực của đàn bà. 

Nghe bốn pháp của con nguời thiện (sãdhunaradhamma) 
thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka không hiểu rõ, nên thua 
Ngài Đại-Pháp-su Vidhurapandita giảng giải rộng rằng: 

- Kính thưa Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, xin Ngài 
giảng giải rộng từng mỗi pháp rằng: 

* Thế nào gọi là người hành theo con đường mà 
người xưa đã hành ? 

* Thế nào gọi là người không nên đốt bàn tay mềm 
mại? 

* Thế nào gọi là người không bao giờ làm khổ bạn? 

* Thế nào gọi là người không nên rơi vào năng lực 
của đàn bà ? 
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Ngài Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giảng 
giải rộng bốn pháp của con người thiện cho thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka nghe rằng: 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người chủ mời 
người khách nào đến nhà, đoi xử tử tế, đón rước tiếp đãi 
niềm nở với người khách ẩy, thì người khách ẩy cần phải 
có bon phận biết ơn và biết đền đáp ơn người chủ ẩy. 

Chư bậc thiện-trỉ gọi là “Người hành theo con đường 
người xưa đã hành ”, có nghĩa là người chủ đã đoi xử tử 
tế, đã tiếp đãi niềm nở với người khách nào, thì người 
khách ẩy cần phải có bôn phận biết ơn và biết đền đáp 
công ơn người chủ, hay người sau phải nên bắt chước 
noi gương người trước ẩy. 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người thực- 
hành như vậy, gọi là người hành theo con đường mà 
người xưa đã hành. 

Đó là pháp thứ nhất của con người thiện. 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người nào đến 
nương nhờ nơi nhà của người chủ nào, được tiếp đãi tử tế, 
dù chỉ một đêm, vẫn không nên nghĩ xấu đến người chủ ẩy. 

Như vậy, gọi là người không nên đốt bàn tay mềm mại. 

Đó là pháp thứ nhì của con người thiện. 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người nào ngồi 
hoặc nằm dưới bóng mát của cây nào, khỉ rời khỏi cây 
ẩy, thì người ẩy không nên bẻ cành, ngắt lá của cây ẩy. 

Cây thuộc về thực vật không có tâm thức mà người ẩy 
không làm ton thương đến cây ẩy, huống hồ là con 
người, thì người ấy chắc chắn không bao giờ làm hại 
bạn được. 

Như vậy, gọi là người không bao giờ làm khổ bạn. 

Đó là pháp thứ ba của con người thiện. 
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- Người đàn bà nào được người chồng yêu quỷ nhất, 
được người chồng hết mực thương yêu chiều chuộng. Dù 
cho người chồng cho người vợ các thứ ngọc ngà châu 
báu, nhưng khi người đàn bà ẩy có cơ hội gặp người đàn 
ông khác, thì người đàn bà ẩy vẫn phụ bạc chồng, đi 
theo người đàn ông khác. 

Cho nên, người đàn ông không nên rơi vào năng lực 
của người đàn bà ấy. 

Đó là pháp thứ tư của người thiện. 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! 

* Người hành theo con đường mà người xưa đã hành 
là như vậy. 

* Người không nên đốt bàn tay mềm mại là như vậy. 

* Người không bao giờ làm khổ bạn là như vậy. 

* Người không nên rơi vào năng lực của người đàn 
bà là như vậy. 

Đó là bổn pháp của con người thiện. 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi hãy nên 
từ bỏ mọi ác-nghiệp, mà nên thực-hành theo mọi đại- 
thiện-nghiệp, nên từ bỏ tà-kiến mà theo chảnh-kiến thì 
ngươi sẽ được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Thống-Tướns Dạ-Xoa Punnaka Tỉnh Nsộ 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita thuyết giảng bon pháp của con người thiện, 
thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka tỉnh ngộ, phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita, 
có trí-tuệ biết mình nên nghĩ rằng: 

“Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậỉta này đã đổi xử tử 
tế, đã tiếp đãi ta rất chu đáo, cho người phục vụ ta đầy 
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đủ mọi thứ Cần thiết, đàn ca múa hát làm ta rất hài lòng 
trong suốt ba ngày đêm tại tư dinh của Ngài Đại-Pháp- 
sư, nhưng ta không biết ơn và biết đền đáp công ơn đổi 
với Ngài Đại-Pháp-sư, mà còn hành hạ Ngài Đại-Phảp- 
sư đủ mọi cách, cốt đế giết Ngài Đại-Pháp-sư chết, rồi 
lẩy trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư, bởi vì ta yêu say đắm 
công-chúa Irandhatĩ của Đức-Long-vương Varuna- 
nãgarãjã và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, khiến 
cho ta tạo mọi ác-nghiệp, làm hại bạn như vậy. 

Ta không chỉ làm khổ Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita, ân nhân của ta mà còn làm kho vợ con thân 
quyến của Ngài Đạỉ-Pháp-sư cùng toàn thế dân chúng 
trong kinh-thành Indapattha và dân chúng trong đất 
nước Kuru nữa. 

Nếu ta không thực-hành theo thỉện-pháp của bậc 
thiện-trỉ thì ta là kẻ ác, ta tạo ác-nghiệp vì yêu say đắm 
công-chúa Irandhatĩ, rồi phải chịu quả kho trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Vậy, lợi ích gì mà ta muốn thành hôn với công-chúa 
Irandhatĩ của Đức-Long-vương Varunanãgarặịã và bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ nữa. ” 

Nghĩ xong, Dạ xoa Punnaka thưa với Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita, tôi đã 
nương nhờ nơi tư dinh của Ngài Đạỉ-Pháp-sư suốt ba 
ngày đêm, Ngài Đại-Pháp-sư đã ân cần tiếp đãi tôi hết 
mực tử tế. 

Thật ra, tôi vổn là người mà trước đây Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư chưa từng quen biết bao giờ, đáng lẽ ra tôi phải 
là người biết ơn Ngài Đạỉ-Pháp-sư, và biết đền đáp ơn 
Ngài Đại-Pháp-sư, nhưng tôi lại làm kho Ngài Đại- 
Pháp-sư bằng nhiều cách. 
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Nhờ nghe bôn pháp của con người thiện mà Ngài 
Đại-Pháp-sư đã thuyết giảng, nên tôi được tỉnh ngộ, 
nhận thức được sự sai lầm của tôi. 

Vậy, tôi thành tâm sám hổi tội lỗi ấy với Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư. Kính xin Ngài Đại-Pháp-sư tha thứ tội lỗi ẩy 
cho tôi. 

- Kỉnh thưa Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita, lời 
dạy của Ngài thật là kỳ diệu, làm cho tôi tỉnh ngộ, tôi 
không dám tạo ác-nghỉệp tội lỗi nữa. Ngài Đại-Pháp-sư 
cũng được thoát chết. 

Ngay bây giờ, Ngài Đại-Pháp-sư không còn thuộc về 
tôi nữa, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita hoàn tòan 
được tự do. Dù công-chúa Irandhatĩ xinh đẹp tuyệt vời 
như thế nào, tôi cũng không còn quan tâm mong ước 
nữa, dù bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ bệnh 
hoạn thế nào, tôi cũng không còn quan tâm nữa. 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, ngay 
bây giờ, kỉnh mời Ngài Đại-Pháp-sư lên ngồi phía trước 
con ngựa báu, tôi ngồi phía sau, sẽ tiễn đưa Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư trở về kinh-thành Indapattha, đáp xuống trước 
giảng đường trong cung điện của Đức-vua Dhanancaya 
Korabya. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa như vậy, 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi chớ vội 
đưa ta trở về kinh-thành Indapattha, ta nhờ ngươi đưa ta 
đến cõi long cung mà ta chưa từng thấy, đế gặp Đức- 
Long-vương Varunanãgarãjã và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Vimalãdevĩ. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
như vậy, thống tướng Dạ xoa Punnaka thưa rằng: 
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- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài 
là bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt không nên đến cõi 
long cung ẩy rất nguy hiếm đến tỉnh mạng của Ngài, bởi 
vì nơi ẩy, kẻ thù đang chờ đợi trải tim của Ngài. 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ta biết rõ điều 
đó, nhưng ta không sợ. Trước đây ngươi là thong-tướng 
Dạ-xoa Punnaka hung ác mà ta đã thuyết phục ngươi 
trở thành thong-tướng Dạ-xoa Punnaka thiện-trỉ, thì ta 
cũng có khả năng thuyết phục Đức-Long-vương Varuna- 
nãgarặịã và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ trở 
thành thiện-trỉ được vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nói 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nhận lời yêu cầu 
của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. 

Đức-Bồ-Tát Vidhurapaọdita Đen Cõi Long Cung 

Thống tướng Dạ xoa Punnaka mời Đức-Bồ-tát lên con 
ngựa báu ngồi sau, còn thống tướng Dạ xoa Punnaka 
ngồi trước, để bảo vệ Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, rồi bay thẳng đến cõi long cung do oai lực của 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nh ìn thấy 
cảnh long cung có các lâu đài bằng các loại ngọc quý, 
các long nam long nữ rất xinh đẹp từng đoàn từng đoàn 
dờn ca múa hát vui vẻ với nhau, thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka đưa Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
đến trước cung điện của Đức-Long-vương Varuna- 
nãgarãjã. 

Nhìn thấy thống-tướng Dạ-xoa Punnaka trở về mà 
không thấy Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita (bị che 
khuất) Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã truyền hỏi rằng: 

- Này Punnaka! Ngươi hãy đến cõi người tìm trái tim 
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Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita có trí-tuệ siêu-việt 
đem đến cõi long cung này được hay không? 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãjã, hạ thần đã 
thỉnh được Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita có tri-tuệ 
siêu-việt đến cõi long cung này một cách hợp pháp rồi. 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarặiã, Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư Vidhurapanậita là bậc đại-thiện-tri có tri-tuệ 

^ X, • • ••• • 

siêu-việt, thuyết pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần 
cuối, đầy đủ ý nghĩa sâu sắc với giọng hay làm cho 
người nghe tỉnh ngộ từ bỏ ác-nghiệp, tạo mọi thiện- 
nghiệp, đế đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại lẫn những kiếp vị-lai. 

Cho nên, được gần gũi thân cận với bậc đạỉ-thỉện-trỉ 
như Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita mới đem lại sự 
an-lạc thật sự. Tâu Đức-Long-vương. 

Sau khi tâu xong, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka mời 
Ngài Đại-Pháp-su Vidhurapandita vào yết kiến Đức- 
Long-vuơng Varunanãgarãjã. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Pháp-su Vidhurapandita, Đức- 
Long-vuong Vamnanãgarãjã vô cùng hoan hỷ mới 
truyền bảo rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài 
là loài người đến cõi long cung là nơi chưa từng thấy, 
Ngài không sợ tai hoạ sự chết xảy đến với Ngài hay sao? 

Tại sao Ngài không chịu đảnh lễ Trẫm. Như vậy, Ngài 
có xứng đáng được gọi là bậc đại-thiện-trỉ hay không? 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarặịã, tôi là người 
không biết sợ tai họa là cái chết xảy đến với tôi, cũng 
không một thế lực nào có thế khuất phục tôi được. 
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- Tâu Đức-Long-vưong Varunanãgarãjã, người tử tù 
không nên đảnh lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc 
tên đao phủ cũng không nên bắt buộc người tử tù đảnh 
lễ mình, bởi vì, sự đảnh lễ của người tử tù không đem lại 
sự lợi ích gì! 

- Tâu Đức-Long-vưong Varunanãgarặiã, tôi biết rằng: 
“Đức-Long-vương truyền lệnh giết tôi chết. Vì vậy, tôi 
đảnh lễ Đức-Long-vương sao được. Vả lại, sự đảnh lễ 
cũng không đem lại sự lợi ích gì cho tôi cả. ” 


Nghe Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
như vậy, Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã vô cùng 
hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, lời 
tâu của Ngài thật là hợp lý. Người tử tù không nên đảnh 
lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phủ cũng 
không nên bắt buộc người tử tù đảnh lễ mình, bởi vì, sự 
đảnh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì! 


Đức-Long-vương Vamnanãgarặịã rất hài lòng hoan 
hỷ trong lời tâu của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư. Đức-Long- 
vương Varunanãgarặiã với Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita vấn an với nhau. Khi ấy, Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư tâu hỏi rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarặịã, Đức-Long- 
vương trị vì cõi long cung này có các lâu đài bằng vàng 
bạc, có các thứ ngọc quỷ được trang hoàng các lâu đài 
nguy nga tráng lệ này, có được do nhờ ai không? Hoặc 
các lâu đài này phát sinh lên tự nhiên ? Hoặc tự tay Đức- 
Long-vương xây dựng lên ? Hoặc do chư thiên hóa ra rồi 
dâng lên Đức-Long-vương? 


Kính xỉn Đức-Long-vương truyền bảo cho tôi biết 
được không? 
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Đức-Long-vương Varunanagaraja tmyên bảo răng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Trẫm trị 
vì cõi long cung có được các lâu đài nguy nga tráng lệ 
này không phải do nhờ ai cả, cũng không phải phát sinh 
lên tự nhiên, cũng không phải tự tay Trẫm xây dựng lên, 
cũng không phải do chư-thiên hóa ra rồi dâng đến Trẫm. 

Sự thật, Trẫm có được các lâu đài nguy nga tráng lệ 
này, đó chỉ là quả của phước-thiện mà Trẫm đã tạo 
trong tiền-kiếp mà thôi. 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarặịã, trong tỉền- 
kiếp của Đức-Long-vương đã từng tạo những phước- 
thiện nào? Đã thực-hành phạm hạnh như thế nào? Mà 
kiếp hiện-tại này sinh làm Đức-Long-vương Varuna- 
nãgarãjã trị vì cõi long cung này, có nhiều phép thần 
thông biến hóa, có sức mạnh phi thường, có các lâu đài 
nguy nga tráng lệ như thế này? 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, trong 
tiền-kiếp của Trẫm và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalã- 
devĩ, sinh làm người trong kinh-thành Kãlacampã, đất 
nước Ahga. Hai chúng tôi là người tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp, thường làm phước-thiện bổ-thỉ cúng dường 
vật thực, y phục, chỗ ở thuốc trị bệnh v.v... đến chư Sa- 
môn, chư Bà-la-môn một cách cung kỉnh. Đó là những 
phước-thiện mà tiền-kiếp của hai chúng tôi đã từng tạo 
trong kiếp quá-khứ. 

Và tỉền-kiếp của hai chúng tôi là người có giới, giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và đầy đủ. 

Đó là pháp-hành-gỉớỉ mà tỉền-kỉếp của hai chúng tôi 
đã từng hành. 

Kiếp hỉện-tại tôi là Đức-Long-vương Varunanãgarãịã 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ như thế này. Đó 
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là quả của các đạỉ-thiện-nghiệp mà tỉền-kỉếp của hai 
chúng tôi đã từng tạo phước-thiện trong kiếp người. 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarặiã, Đức-Long- 
vương trị vì cõi long cung này có các lâu đài bằng vàng 
ngọc nguy nga tráng lệ như thế này. Đó là quả của 
phước-thiện bổ-thí, giữ-giới mà Đức-Long-vương đã 
từng tạo trong tiền-kiếp. 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãịã, những quả 
của phước-thiện này thuộc về các pháp-hữu-vi có sự 
sinh, sự diệt, đều là vô-thường, không bền vững lâu dài. 
Bởi vậy cho nên, xin Đức-Long-vương chớ nên dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp. 

Cho nên, Đức-Long-vương nên tạo các thỉện-nghỉệp 
bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ, đế kiếp hỉện-tạỉ hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi long cung và những kiếp vị-lai. 

Nghe bậc Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết giảng, 
Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã vô cùng hoan hỷ 
truyền thua rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, trong 
cõi long cung này không có chư Sa môn, Bà-la-môn đế 
cho chúng tôi làm phước-thiện bo-thỉ, cũng dường vật 
thực, yphục, v.v... 

Vậy, chúng tôi tạo các đạỉ-thỉện-nghỉệp bằng cách 
nào? Kỉnh xin Ngài Đại-Pháp-sư chỉ dạy cho chúng tôi. 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãịã, trong cõi 
long cung, Đức-Long-vương có thê tạo mọi phước-thiện 
như Đức-Long-vương không nên làm kho các loài long 
như các long nam, các long nữ, các quan quân, các 
hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi mỹ nữ, các 
hoàng-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, v.v... bằng thân, 
bằng khấu, bằng ỷ. Đức-Long-vương nên rải tâm từ đến 
tất cả các loài long trong cõi long cung này. 
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Đức-Long-vương chớ nên dê duôi trong mọi thiện- 
pháp, cố gắng thọ trì bát-gới trong những ngày giới 
hằng tháng cho đến hết tuoi thọ. 

Như vậy, Đức-Long-vương sẽ hưởng được mọi sự an- 
lạc trong cõi long cung này cho đến hết tuoi thọ. 

Sau khi Đức-Long-vưong băng hà, đại-thiện-nghiệp 
ẩy sẽ cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau lên cõi trời dục-giới, sẽ 
được hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ hơn cõi long cung này 
gấp bội lần. 

Nghe Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết dạy 
như vậy, Đức-Long-vương Varunanãgarặi ã phát sinh đại 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên thỉnh Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
đến gặp Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, đế Ngài 
Đại-Pháp-sư thuyết pháp tế độ cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu của ta hầu phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
trong lời dạy của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
mà diệt tâm tham muốn trước kia, rồi ta sẽ tiễn đưa 
Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita trở lại kinh-thành 
Indapattha gặp lại Đức-vua Dhanancaya Korabya 
đang ngày đêm trông ngóng. ” 

Đức-Long-vương Varunanãgarãjã truyền hỏi Đức-Bồ- 
tát rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, kỉnh 
xin Ngài tâu cho Trẫm biết rõ, thổng-tướng Dạ-xoa 
Punnaka có dùng sức mạnh bắt Ngài Đại-Pháp-sư đưa 
đến cõi long cung này hay không? Hay bằng cách nào, 
có hợp pháp hay không? 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãịã, thổng-tướng 
Dạ-xoa Punnaka hoàn toàn không dùng sức mạnh bắt 
tôi, đưa đến cõi long cung này. 
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Sự thật, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka chơi đánh cờ 
súc sắc với Đức-vua Dhanancaya Korabya, tại cung 
điện của Đức-vua Dhanancaya Korabya. 

Kết cục thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đã thẳng, còn 
Đức-vua Dhanancaya Korabya bị thua, nên Đức-vua 
Dhanancaya Korabya đã ban tôi cho thổng-tướng Dạ- 

xoa Punnaka. 

» » 

Như vậy, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka dẫn tôi đến 
cõi long cung này một cách hợp pháp. 

Nghe lời tâu của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, Đức-Long-vương Vamnanãgarặịã rất hài lòng 
hoan hỷ nắm tay Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư ngự đến thăm 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, rồi truyền hỏi rằng: 

- Này Ái-khanh Vimalãdevĩ yêu quỷ, Ái-khanh bệnh 
tình như thế nào mà nằm yên như vậy? 

- Này Ái-khanh yêu quỷ, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita là bậc đạỉ-thiện-trí có trỉ-tuệ siêu-việt đem lại 
ánh sáng tri-tuệ cho chúng-sinh trong đời, Ái-khanh 
mong ước được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita. 

Nay, Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanậita đã đến cõi 
long cung, sẽ đem ánh sáng trỉ-tuệ cho Ái-khanh. 

Vậy, Áỉ-khanh nên nghe Ngài Đạỉ-Phảp-sư thuyết 
pháp tế độ Ái-khanh, có cơ hội được thân cận gần gũi 
với Ngài Đại-Phảp-sư Vidhurapanậita thật là một diễm 
phúc lớn lao! 

Nghe Đức-Long-vương Vamnanãgarặịã truyền bảo 
đến tên Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ liền ngồi dậy, nhìn thấy 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita liền phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ chưa từng có, bà chắp hai tay lễ bái 
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Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có trí-tuệ siêu-việt, 
rồi truyền bảo rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài 
là loài người đến cõi long cung là nơi chưa từng thay, 
Ngài không sợ tai hoạ sự chết xảy đến với Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư hay sao? Tại sao Ngài Đại-Pháp-sư không chịu 
đảnh lễ ta. 

Như vậy, Ngài Đại-Pháp-sư có xứng đáng được gọi là 
bậc đại-thiện-trỉ hay không? 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, tôi là loài 
người không biết sợ tai họa là cái chết xảy đến với tôi, 
cũng không một thế lực nào có thế khuất phục tôi được. 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, người tử 
tù không nên đảnh lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, 
hoặc tên đao phủ cũng không nên bắt buộc người tử tù 
đảnh lễ mình, bởi vì, sự đảnh lễ của người tử tù không 
đem lại sự lợi ích gì! 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tôi biết 
rằng: “Chánh-cung Hoàng-hậu truyền lệnh cho người 
giết tôi chết”. Vì vậy, tôi đảnh lễ Chảnh-cung Hoàng- 
hậu sao được. Vả lại, sự đảnh lễ cũng không đem lại sự 
lợi ích gì cho tôi cả. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu như 
vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ vô cùng hoan 
hỷ tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, lời 
tâu của Ngài thật là hợp lý. Người tử tù không nên đảnh 
lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phủ cũng 
không nên bắt buộc người tử tù đảnh lễ mình, bởi vì, sự 
đảnh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì! 
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Chánh-cung Hoàng-hậu rât hài lòng hoan hỷ trong lời 
tâu của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. 

Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ và Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-su vấn an sức khoẻ với nhau. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita tâu 
hỏi Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ với lời lẽ nội 
dung giống nhu tâu hỏi Đức-Long-vuơng Varuna- 
nãgarãjã, và bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ trả 
lời với nội dung giống nhu lời lẽ của Đức-Long-vuơng 
Vamnanãgarặịã trả lời cho Ngài Đại-Pháp-su Vidhura- 
pandita, chỉ có khác nhau về cách bà xung hô mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita tâu cho bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ biết rõ thống-tuớng 
Dạ-xoa Punnaka đua Ngài đến cõi long cung này một 
cách họp pháp, theo sự yêu cầu của Ngài Đại-Pháp-su 
muốn thấy cõi long cung chua từng thấy, để đến yết kiến 
Đức-Long-vuơng Varunanãgarặiã và Bà. 

Biết rõ như vậy, nên bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ rất hài lòng, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ truyền bảo lính hầu dẫn Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita đi tắm với 1000 bình nước thom. 

Sau khi tắm sạch sẽ xong, mặc bộ trang phục trời, 
dùng vật thực có vị ngon như vị trời. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền lệnh trang hoàng một 
pháp tòa sang trọng lộng lẫy tại trong hội trường lớn, rồi 
kính thỉnh Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có trí-tuệ 
siêu-việt lên ngồi trên pháp tòa ấy, Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita thuyết pháp tế độ Đức-Long-vương 
Vamnanãgarặị ã, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, 
các hoàng-hậu, các hoàng-tử, các công-chúa, các hoàng 
gia, các quan quân cùng tòan thể long nam, long nữ 
trong cõi long cung. 
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Đức-Long-vương Vamnanãgarãjã tmyên hỏi những 
câu hỏi nào thì Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giải 
đáp rõ ràng những câu hỏi ấy, làm cho Đức-Long-vuơng 
Varunanãgarãjã vô cùng hoan hỷ với lời dạy của Ngài 
Đại-Pháp-su Vidhurapandita. 

Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu hỏi câu hỏi nào thì 
Ngài Đại-Pháp-su Vidhurapandita giải đáp rõ ràng 
những câu hỏi ấy, làm cho Bà vô cùng hoan hỷ theo lời 
dạy của Ngài Đại-Pháp-su Vidhurapandita. 

Đức-Long-vuoug Varunanãgarãjã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Ngài Đại-Pháp-su Vidhurapandita, bậc đại-thiện-trí có 
trí-tuệ siêu-việt. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita có 
trí-tuệ sáng suốt, có định tâm trong sáng, không hề biết 
sợ, dõng dạc tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanãgarãjã và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, trước đây, hai vị mong 
ước được trái tim của tôi. Bây giờ, nếu Đức-Long-vương 
Varunanãgarặiã và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ 
không dám giết tôi chết, đế lẩy trải tim thịt của tôi, thì 
tôi sẽ tự nguyên hy sinh tự mo lẩy trái tim của tôi dâng 
đến Đức-Long-vương Varunanãgarặịã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, như điều mong ước của hai vị 
trước đây. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su Vidhurapandita dõng 
dạc tâu nhu vậy, Đức-Long-vuơng Varunanãgarãjã và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ đã hiểu ý nhau 
truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, bậc 
đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt, sự thật, Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Vimalãdevĩ mong ước trỉ-tuệ siêu-việt của 
Ngài Đạỉ-Pháp-sư Vidhurapanặỉta, mà nói mong ước 
trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapaụặita. Trẫm 
đã hiếu lầm là trái tỉm thịt, rồi khiến cho thong-tướng 
Dạ-xoa Punnaka cũng hiếu lầm theo Trẫm. 

Nay, nghe Ngài Đạỉ-Pháp-sư thuyết pháp, giảng giải 
tế độ chúng tôi cùng tòan thế các loài long trong cõi 
long cung này, Trẫm và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩphát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trỉ- 
tuệ siêu-việt là trái tỉm của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapaụậita. 

Thống Tướng Dạ-Xoa Punnaka Thoả Nguyện 

Hôm nay, Trẫm và Chánh-cung Hoàng-hậu ban công- 
chúa Irandhatĩ cho thống-tướng Dạ-xoa Punnaka như đã 
hứa từ trước. 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi hãy đón 
rước công-chúa Irandhatĩ yêu quỷ của Trẫm và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ đem về làm phu-nhân. 

Kể từ hôm nay, ngươi là phò mã của Trẫm và Chánh 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ. Phò-mã nên thương yêu 
công-chúa Irandhatĩ. Trẫm và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ cầu chúc hai con chung song với nhau được 
hạnh phúc, an-lạc suốt đời. 

- Này phò mã Punnaka! Con hãy đưa Ngài Đại-Pháp- 
sư Vidhurapanậita trở lại kinh-thành Indapattha dâng 
trở lại cho Đức-vua Dhanahcaya Korabya, cũng là trả 
lại cho thần dân thiên hạ đất nước Kuru vậy. 

Tuân lệnh Đức-Long-vưong Varunanãgarặịã và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, thống-tướng Dạ- 
xoa Punnaka tiễn đưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
trở lại kinh-thành Indapattha. 
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Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka được thành hôn với 
công-chúa Irandhatĩ, cảm thấy vô cùng sung sướng, bởi 
vì được thoả lòng mong ước của mình, nên thưa với 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, bậc 
đại-thiện-trỉ cao thượng có trỉ-tuệ siêu-việt, tôi có đức- 
tin trong sạch nơi Ngài Đại-Pháp-sư, nhờ có Ngài Đại- 
Pháp-sư thuyết pháp tế độ tôi từ bỏ ác-nghỉệp, tạo thiện- 
nghiệp, trở thành thiện Dạ-xoa. 

Nay, Ngài Đại-Pháp-sư giúp tôi thành tựu lòng mong 
ước thành hôn với công-chúa Irandhatĩ như ỷ. 

Tôi thành kỉnh cảm tạ ơn Ngài Đại-Pháp-sư, xỉn kỉnh 
dâng đến Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita viên ngọc 
manỉ báu này, món đồ trang sức của Đức Chuyến-luân 
Thánh-vương. 

Kỉnh xin Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita hoan hỷ 
thọ nhận viên ngọc maụỉ báu này, và tôi sẽ tiễn đưa 
Ngài Đại-Pháp-sư trở lại kinh-thành Indapattha đất 
nước Kuru ngay bây giờ. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita chúc mừng 
thống tướng Dạ xoa Punnaka rằng: 

- Này thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ta xin thọ nhận 
viên ngọc báu mani của ngươi, ta thành tâm cầu chúc 
cho ngươi và công-chúa Irandhatĩ sống với nhau được 
hạnh phúc an-lạc trọn đời. 

Đức-Bồ-Tát Trở Lại Kinh-Thành Indapattha 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita xin 
phép Đức-Long-vương Varunanãgarãjã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ cùng tất cả long nam nữ trong 
long cung, để trở về kinh-thành Indapattha. 
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Phò-mã Dạ-xoa Punnaka và công-chúa Irandhatĩ đảnh 
lễ Đức Phụ-vương Varunanãgarãjã và Mau-hậu Vimalã- 
devĩ, rồi tiễn đưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita trở 
lại kinh-thành Indapattha. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thỉnh mời Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita cao thượng cỡi lên con ngựa 
báu Sindhava ngồi phía trước, thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka ngồi ở giữa và công-chúa Irandhatĩ ngồi phía 
sau, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con ngựa báu 
bay lên hư không hướng thẳng đến kinh-thành 
Indapattha như ý. 

Đức-Vua Dhanaiicaya Korabya Nằm Mộng 

Tại cung điện của Đức-vua Dhanancaya Korabya vào 
canh chót đêm hôm ấy, Đức-vua Dhanancaya Korabya 
nằm mộng thấy rằng: 

“Một cây lớn ở gần cửa cung điện, xung quanh cỏ 
các voi, ngựa, có nhiều người đến lễ bái cũng dường cây 
lớn ẩy. Khi ẩy, một người khoẻ mạnh đến bứng cây lớn 
ẩy đem đi nơi khác, trong khi mọi người đang khóc than 
thảm thiết. 

Thời gian ít ngày sau, chính người khoẻ mạnh ẩy đem 
cái cây lớn ẩy trả lại, trồng ngay chỗ cũ y nguyên như 
xưa không có gì thay đoi, rồi bỏ đi. ” 

Đức-vua Dhanancaya Korabya suy đoán giấc mộng 
ấy rằng: 

“Một cây lớn đó là Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
còn người khoẻ mạnh đến bứng cây lớn ẩy đem đi nơi 
khác, đó là chàng trai trẻ khoẻ mạnh dẫn Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư Vidhurapanậita đem đi nơi khác, trong khi vợ 
con thân quyến dân chúng khóc than thảm thiết. 
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Thời gian ít ngày sau, người khoẻ mạnh ây đem cây 
lớn ẩy trả lại, trồng ngay chỗ cũ, y nguyên như xưa 
không có gì thay đoi, rồi bỏ đi. Ngày mai chắc chan 
chàng trai trẻ ẩy thỉnh Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita đến trả lại, rồi bỏ đi. 

Sau khi suy đoán giấc mộng nhu vậy, nên Đức-vua 
Dhanancaya Korabya tin chắc chắn rằng: 

“Ngày mai, ta sẽ gặp lại Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
panậita. ” 

Sáng hôm ấy, Đức-vua Dhanancaya Korabya vô cùng 
hoan hỷ truyền lệnh dân chúng trang hoàng kinh-thảnh 
Indapatta đẹp đẽ để đón ruớc Ngài Đại-Pháp-su 
Vidhurapandita, đặc biệt trang hoàng hội truờng lộng lẫy 
có pháp tòa đặc biệt. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya ngự đến ngồi tại hội 
truờng cùng với 101 Đức-vua trong tòan cõi Nam-thiện 
bộ-châu, các nguời trong hoàng gia, các quan quân, tòan 
thể dân chúng trong kinh-thành và ngoài kinh-thành tụ 
hội tại hội truờng chờ đón ruớc Ngài Đại-Pháp-su . 

Thấy mọi nguời đang nóng lòng chờ đợi, Đức-vua 
Dhanancaya Korabya truyền bảo an ủi mọi nguời rằng: 

- Này tất cả các ngươi! Các ngươi hãy an tâm, hôm 
nay tất cả mọi người chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita. 

Khi ấy, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka tiễn đua Ngài 
Đại-Pháp-su Vidhurapandita đến truớc cung điện của Đức- 
vua Dhanancaya Korabya, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka 
ra lệnh cho con ngựa báu đáp xuống truớc cửa hội truờng, 
thỉnh mời Ngài Đại-Pháp-su buớc xuống ngựa, đi vào 
hội truờng, thống-tuớng Dạ-xoa Punnaka và công-chúa 
Irandhatĩ lễ bái Ngài Đại-Pháp-su rồi xin phép lên ngựa 
dẫn công-chúa Irandhatĩ trở về cõi trời của mì nh . 
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Đức-Vua Dhanancaya Korabya Đón Rước Đại-Pháp-Sư 


Nhìn thấy Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita từ ngoài 
đi vào cửa hội trường, Đức-vua Dhanancaya Korabya vô 
cùng hoan hỷ đứng dậy ngự ra cửa với hai tay ôm choàng 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giữa đám đông, 
rồi nắm tay Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến 
ngồi trên pháp tòa trước mặt Đức-vua. 

Khi ấy, Đức-vua Dhanancaya Korabya tmyền hỏi rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài 
là bậc đại-thiện-trỉ thuyết pháp dạy bảo chúng tôi tạo 
mọi phước thiện. 

Từ khi chàng trai trẻ Punnaka dẫn Ngài Đại-Pháp-sư 
đi rồi, chúng tôi không có cơ hội nghe Ngài Đại-Pháp- 
sư thuyết pháp nữa. 

Nay, Ngài Đại-Pháp-sư trở về, Trẫm cùng toàn thể 
mọi người tại hội trường này cảm thay vô cùng hoan hỷ 
gặp lại Ngài Đại-Phảp-sư Vidhurapanậita. 


- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, Ngài đã 
thoát khỏi tay chàng trai trẻ Punnaka ẩy bằng cách nào? 
Ngài trở về đây bằng cách nào? 

Nghe Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền hỏi như 
vậy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương cao cả trong đất nước Kuru, chàng 
trai trẻ Punnaka ẩy không phải là loài người mà là loài 
Dạ-xoa tên Punnaka là thong-tướng của Đức Đại-Thỉên- 
vương Kuvera. 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka yêu say đắm công- 
chúa Irandhatĩ xinh đẹp của Đức-Long-vương Varuna- 
nãgarãjã và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, cho 
nên thong-tướng Dạ-xoa Punnaka co gắng hết sức bằng 
nhiều cách giết hạ thần chết, đế lẩy trái tim của hạ thần, 
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đem vê còi long cung dâng lên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ, đế được thành hôn với công-chúa Irandhatĩ 
xinh đẹp ẩy. 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương còn nhớ Đức-Long- 
vương Varunanãgarặiã nghe hạ thần giải đáp về vẩn đề 
bát-giới uposathasĩla tại giảng đường. Khi ẩy, Đức- 
Long-vương Varunanãgarãjã có đức-tin trong sạch nơi 
hạ thần, đem dâng một viên ngọc mani báu cho hạ thần, 
gọi là lễ vật cúng dường pháp hay không? 

Khi Đức-Long-vương Vamnanãgarặi ã trở về cõi long 
cung, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ không nhìn 
thấy viên ngọc mani báu đeo trên cố của Đức-Long- 
vương Varunanãgarãjã, nên bà tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Chúa-thượng, viên ngọc mani báu của 
Chúa-thượng ở đâu mà thần thiếp không thay? 

- Này Ái-khanh Vimalãdevĩ! Trẫm nghe Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapanậita giải đáp vẩn đề bát-gỉớỉ 
uposathasĩla và thuyết pháp rất hay, Trẫm phát sinh đức 
tin trong sạch nơi Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita, 
nên đem viên ngọc mani báu ẩy dâng đến Ngài Đạỉ- 
Pháp-sư Vidhurapanậita, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Nghe Đức-Long-vuơng Varunanãgarặi ã tuờng thuật 
lại buổi nghe hạ thần thuyết pháp, nên bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ tha thiết muốn nghe hạ thần 
thuyết pháp, nên Bà giả lâm bệnh, rồi tâu với Đức-Long- 
vuơng Varunanãgarãjã một cách khác rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, Thần thiếp muốn được trái tỉm 
của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita. 

Đức-Long-vuơng Vamnanãgarặịã hiểu sai ý của bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, nên Đức-Long- 
vuơng truyền bảo công-chúa Irandhatĩ rằng: 
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- Này Irandhatĩ con yêu quỷ! Mâu-hậu của con bị lâm 
bệnh nặng, muốn được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita. 

Vậy, con nên đi tìm một vị phu-quân cỏ khả năng lẩy 
được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
một cách hợp pháp, đem về cõi long cung này đế cứu 
sổng sinh-mạng của Mau-hậu con. 

Vâng theo lời của Đức Phụ-vương Vamnanãgarãjã, 
công-chúa Irandhatĩ đi tìm phu-quân, gặp lại thống- 
tướng Dạ-xoa Punnaka mà tiền-kiếp vừa qua đã từng là 
vị phu-quân của tiền-kiếp công-chúa. Cho nên, khi công- 
chúa Irandhatĩ gặp lại thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka cả 
hai bên liền phát sinh tình thương yêu say đắm với nhau. 

Khi ấy, công-chúa Irandhatĩ nắm tay thổng-tướng 
Dạ-xoa Punnaka dẫn đến chầu Đức Phụ-vương Varuna- 
nãgarãjã. Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka kính xin làm lễ 
thành hôn với công-chúa Irandhatĩ của Đức-Long-vương 
Vamnanãgarặịã làm phu-nhân của mình. 

Đức-Long-vương Varunanãgarãjã truyền bảo rằng: 

Này Punnaka! Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ 
của Trẫm đang lâm bệnh, muốn được trái tỉm của Ngài 
Đạỉ-Pháp-sư Vỉdhurapanậita. Neu ngươi có khả năng 
lẩy được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita 
đem về cõi long cung này hợp pháp, thì Trẫm và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ sẽ ban công-chúa Irandhatĩ 
xỉnh đẹp yêu quỷ của Trẫm cho ngươi làm phu-nhân. 

Ngoài ra, Trẫm không muốn được một thứ nào khác. ” 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka chấp nhận điều kiện 
của Đức-Long-vương Varunanãgarãjã, bởi vì muốn 
được công-chúa Irandhatĩ làm phu-nhân của mình. 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka cỡi ngựa báu bay lên 
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đỉnh núi Vepula lây viên ngọc manỉ báu, đô trang sức 
của Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vương. 

Thong-tưởng Dạ-xoa Punnaka hoá ra thành chàng 
trai trẻ đem viên ngọc maụỉ báu ẩy đến lừa Đại-vương 
đánh cờ. Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đã thẳng Đạỉ- 
vương và đã bẳt buộc Đại-vươngphải ban hạ thần cho y. 
Khỉ ẩy, hạ thần thuộc về thong-tướng Dạ-xoa Punnaka. 

- Tâu Đạỉ-vương, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đã cổ 
gắng bằng nhiều cách giết hạ thần chết, đế lẩy trái tim 
của hạ thần, nhưng cách nào cũng không thế làm cho hạ 
thần chết được. 

Khi ây, hạ thân thuyêt giảng cho thông-tướng Dạ-xoa 
Punnaka nghe bon pháp của con người thiện (sãdhunara- 
dhamma). Sau khi nghe bon pháp của con người thiện 
xong, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka tỉnh ngộ, nên từ bỏ 
ác-nghiệp, tạo đại-thiện-nghiệp. 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka biết lỗi, nên xin hạ 
thần tha lỗi, rồi xin trả lại tự do lại cho hạ thần và đưa 
hạ thần trở lại kinh-thành Indapattha. 

Khi đã được tự do, hạ thần yêu cầu thống-tướng Dạ- 
xoa Punnaka đưa hạ thần đến cõi long cung, đế yết kiến 
Đức-Long-vương Varunanãgarãịã và Chánh-cung Hoàng 
hậu Vimalãdevĩ. 

Hạ thần đã thuyết pháp tế độ Đức-Long-vương 
Varunanãgarãjã và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ 
cùng các hàng long nam, long nữ tại cõi long cung. 

Đức-Long-vương Varunanãgarặịã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ phát sinh đại-thiện-tãm vô cùng 
hoan hỷ trỉ-tuệ siêu-việt đó là trái tỉm của hạ thần. 

Khi ấy, Đức-Long-vưong Varunanãgarãjã và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalãdevĩ truyền bảo với thổng-tướng 
Dạ-xoa Punnaka rằng: 
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Này Punnaka! Hôm nay, Trâm và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ ban công-chúa Irandhatĩ xinh 
đẹp yêu quỷ của chúng ta cho ngươi rước đem về làm 
phu-nhân của ngươi, như đã hứa từ trước. ” 

Như vậy, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka thoả lòng 
mong ước là được thành hôn với công-chúa Irandhatĩ 
xỉnh đẹp, nên thống-tướng Dạ-xoa chân thành cảm tạ hạ 
thần và kỉnh dâng viên ngọc manỉ báu, đồ trang sức của 
Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vương đến cho hạ thần. 

Khỉ ẩy, Đức-Long-vương Varunanãgarặịã truyền lệnh 
cho thong-tướng Dạ-xoa Punnaka tiễn đưa hạ thần trở lại 
kinh-thành Indapattha, đến cung điện của Đại-vương. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Varanarãgarãịã, thổng- 
tướng Dạ-xoa Punnaka mời hạ thần lên ngựa báu ngồi 
đằng trước, thong-tướng Dạ-xoa ngồi giữa và công- 
chúa Irandhatĩ ngồi sau, con ngựa báu bay lên hư không 
phi thắng về kinh-thành Indapattha, đáp xuống trước 
cửa hội trường, hạ thần xuống ngựa, thong-tướng Dạ- 
xoa Punnaka và công-chúa Irandhatĩ đảnh lễ hạ thần, 
rồi xin phép trở về cõi trời của mình. 

- Tâu Đại-vương, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka yêu 
say đắm công-chúa Irandhatĩ xinh đẹp của Đức-Long- 
vương Varunanãgarãjã và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalãdevĩ, muốn thành hôn với công-chúa Irandhatĩ, 
nên thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka đã cố gắng hết mình 
bằng mọi cách giết hạ thần chết, đế lẩy trái tỉm thịt của 
hạ thần, bởi vì mê lầm. 

Thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka được thoả lòng mong 
ước thành hôn với công-chúa Irandhatĩ. về sau, nương 
nhờ nơi hạ thần, thổng-tướng Dạ-xoa Punnaka tỉnh 
ngộ, từ bỏ ác-nghỉệp, tạo đại-thiện-nghiệp, trở thành 
Dạ-xoa thiện. 
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- Tâu Đại-vương, hạ thần đã nhận viên ngọc manỉ 
báu, đồ trang sức của Đức-vua Chuyến-luân Thánh- 
vương từ tay thong-tướng Dạ-xoa Punnaka. 

Nay, hạ thần xỉn kỉnh dâng viên ngọc maụi báu này 
lên Đại-vương. Kỉnh xin Đại-vương nhận viên ngọc 
maụỉ báu này. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya vô cùng hoan hỷ nhận 
viên ngọc maụỉ báu, đồ trang sức của Đức-vua Chuyển- 
luân Thánh-vưong. 

Kh i ấy, Đức-vua Dhanancaya Korabya truyền bảo rằng: 

- Này các khanh cùng thần dân thiên hạ! Trẫm xin 
thuật lại giấc mộng của Trẫm trong canh chót đêm qua: 

“Một cây lớn mọc trước cửa cung điện của Trẫm... ” 
trùng hợp với chuyên chàng trai trẻ Punnaka dẫn Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita đem đi, ít ngày sau đem 
Ngài Đại-Phảp-sư Vidhurapanậita trở về lại như trước. 

- Này các khanh! Trẫm truyền lệnh cho toàn thể thần 
dân thiên hạ từ kinh-thành cho đến các tỉnh thành trong 
đất nước Kuru làm đại lễ ăn mừng Đại-Pháp-sư 
Vidhurapanậita thoát khỏi chết trở về lại với chúng ta. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya cho phép mọi người 
trong hoàng gia, các quan, các đoàn binh, các Bà-la- 
môn, các phú hộ, các thương gia, toàn thế dân chúng 
trong kinh-thành ngoài kinh-thành, dân chúng các tỉnh 
thành xóm làng đều được phép đem lễ vật đến cúng 
dường đến Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita. 

Lễ Cúng Dường Ngài Đại-Pháp-Sư 

Đuợc Đức-vua Dhanancaya Korabya cho phép, các 
hoàng-hậu, các cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, các công- 
chúa, những nguời trong hoàng gia, các quan, các đoàn 
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binh, toàn thê dân chúng gân xa khãp mọi nơi trong đât 
nước Kum đều có cơ hội đem lễ vật đến cúng dường 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. 

Khi ấy, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết 
pháp giảng giải tất cả mọi người gồm các giai cấp nên 
tạo mọi phước-thiện như phước-thiện bố-thí, giữ gìn 
ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, nên thọ trì 
bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới hàng tháng 
cho đến trọn đời. 

Đức-vua Dhanancaya Korabya cùng 101 Đức-vua 
trong tòan cõi Nam-thiện bộ-châu, những người trong 
hoàng gia, các quan, các quân lính, cho đến thần dân 
thiên hạ đều vâng lời khuyên dạy của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita, đều thực-hành theo lời khuyên dạy của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita cho đến trọn 
đời, trọn kiếp. 

Sau khi những người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong các cõi thiện-giới: cõi người 
và sáu cõi trời dục-giới tùy theo quả của đại-thiện- 
nghiệp của mỗi người. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita tiền-kiếp trước Đức-Phật đang thực hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la- 
mật, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai có trỉ-tuệ siêu-việt như 
vậy, không chỉ trong kiếp hiện-tại là Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác, mà còn những tiền-kiếp của Như-Lai khi 
còn là Đức-Bồ-tát đang tạo bồi bo các pháp-hạnh ba-la- 
mật cũng có tri-tuệ siêu-việt biết cách giải cứu mình 
thoát khỏi chết như vậy. 
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Đức-Thê-Tôn thuyêt vê tứ Thánh-đê, có sô tỳ khưu 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
thẩp hoặc bậc cao tuỳ theo năng lực của các phảp-hạnh 
ba-la-mật và năm pháp-chủ (indriya): tỉn-phảp-chủ, 
tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ của mỗi thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Tích Vidhurajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Vidhurajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm vị Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita trong thời quá khứ. Đen khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Vidhurajãtaka liên quan đến 
kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Phụ-thân và Mẩu-thãn của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-su 
Vidhurapandita, nay kiếp hiện-tại là Đức Phụ-vương 
Suddhodana và Mau-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Phu-nhân cả Anojã, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-ni Yasodharã. 

- Con trưởng Dhammapãla, nay kiếp hiện-tại Ngài 
Trưởng-lão Rãhula. 

- Đức-Long-vương Varunanãgarặịã, nay kiếp hiện-tại 
ìầNgài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Chảnh-cung Hoàng-hậu Vimaỉãdevĩ, nay kiếp hiện- 
tại Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannã. 

- Đức-Điếu-vương Supanụarặịã, nay kiếp hiện-tại 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

- Đức-vua trời Sakka, nay hiếp hiện tại Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Đức-vua Dhanancaya Korabya, nay kiếp hiện-tại 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 
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- Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka, nay kiếp hiện-tại 
Ngài Trưởng-lão Channa. 

- Tất cả mọi người khác, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: tỳ-khim, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapandita, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Vidhurapandita là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật 
bậc trung đồng thời các pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng 
được thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapanặỉta thuyết pháp tế độ mọi 
người, đó là pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tảt Vidhurapanậita giữ-gìn giới trong sạch 
và đầy đủ, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapanậita có sự tinh-tấn tạo mọi 

X • • • • • 

thiện pháp, đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapanậỉta có đức nhẫn-nại chịu 

X • • • • 

đựng không hề phát sinh tâm sân, đó là pháp-hạnh nhẫn- 
nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapanậỉta nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapanậỉta phát-nguyện không thoái 
chí nãn lòng, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapanậỉta có tâm-từ mong đem lại 
sự lợi ích cho tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vỉdhurapanậỉta có tâm-tmng-dung 
không thiên vị đối với tất cả chúng-sinh, đó là pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật. 
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Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật đông thời thảnh tựu 
cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung này. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita 

Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc trung là một trong 
muời pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là một trong 
30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cần phải thực-hành cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh Đắng Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật đó là trỉ-tuệ tâm sở đồng 
sinh với các thiện tâm. 

Để tạo pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc trung này 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanậita dám hy sinh bộ 
phận trái tim trong thân thể của mình thuộc về pháp- 
hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc trung. 

Trong tích Vidhurajãtaka này, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
Su Vidhurapandita là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
dám hy sinh trái tim của mình đến cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalãdevĩ, đã tạo pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la- 
mật bậc trung, một trong muời pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung, hầu để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


(Xongpháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung) 
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4.3- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Panííãparamatthapãramĩ) 

Tích Sattubhastajãtaka (Xắt-tu-phắt-sa-tá-cha-tá-ká) 

Trong tích Sattubhastajãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Pháp-sư Senaka tạo 
pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng (Pannã- 
paramatthapãramĩ), tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, chư tỳ-khưu tụ 
hội tại giảng đường đang đàm đạo tán dương ca tụng 
Đức-Thế-Tôn là bậc có trí-tuệ rộng lớn, sâu sắc, bén 
nhạy, thấu suốt, ... thì Đức-Thế-Tôn ngự đến truyền hỏi 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này Chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về vẩn đề 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang đàm đạo 
tán dương ca tụng trỉ-tuệ siêu-việt của Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ trong kiếp hiện-tạỉ này 
Như-Lai có trỉ-tuệ siêu-việt như vậy, mà còn trong 
những kiếp quá-khứ, khi Như-Lai còn là Đức-Bồ-tát 
đang tạo, bồi bo các pháp-hạnh ba-la-mật đế trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, tiền-kiếp Như-Lai cũng có 
trỉ-tuệ siêu-việt. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy rồi làm thinh. 


^ Tích Sattubhastajãtaka có nghĩa tích ruột tượng da đựng bánh cốm, 
lương khô, ... tích này sách Thái gọi tên tích Senakajãtaka: tích Đức-Bồ- 
tát Senaka, trong bộ Chú-giải Jãtaka, phần Sattakanipãta. 
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Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyêt vê tiên- 
kiếp của Ngài đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

Tích Sattubha$tajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Sattubhasta- 
jãtaka (ruột tượng da đựng bánh cốm...) liên quan đến 
Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc thượng 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Janaka ngự tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát sinh ra trong gia 
đình thuộc dòng dõi Bà-la-môn cao quý, được đặt tên là 
Senaka. Khi Đức-Bồ-tát Senaka đến tuổi trưởng thành, 
được cha mẹ gửi đi học tại kinh-thành Takkasilã. Sau 
khi đã học thành tài xong, Đức-Bồ-tát trở về nước, đến 
chầu Đức-vua Janaka, được Đức-vua tấn phong làm vị 
quân-sư trong triều đình. 

Đức-Bồ-tát Senaka là vị quân-sư có tài thuyết pháp 
hay, giảng giải các pháp rõ ràng làm cho Đức-vua phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi vị quân-sư, thực hành theo 
lời dạy của vị quân-sư. Cho nên, vị quân-sư Senaka trở 
thành vị Pháp-sư Senaka trong triều đình. 

Thực-hành theo lời dạy của Ngài Pháp-sư Senaka, 
Đức-vua Janaka giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
hoan hỷ tạo mọi phước-thiện nhu bố-thí, thọ trì bát-giới 
uposathasĩla trong các ngày giới hằng tháng, thực-hành 
mười thiện-nghiệp, v.v... 

Trong thời-kỳ ấy, mỗi khi Đức-Bồ-tát Pháp-sư 
Senaka ngồi trên pháp tòa thuyết pháp, với phong cách 
giống như một Đức-Phật thuyết pháp, phía dưới hội 
chúng gồm có Đức-vua Janaka, các quan trong triều, 
những người trong hoàng tộc, các quan, các quân lính, 
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tòan thê dân chúng trong kinh-thành Bãrãnasĩ và dân 
chúng ở ngoại thành... ngồi lắng nghe Ngài Pháp-sư 
Senaka thuyết pháp. Sau khi nghe thuyết pháp xong, mọi 
nguời đến cung kính lễ bái cúng duờng đến Ngài Pháp- 
sư Senaka. 

Cũng trong thời-kỳ ấy, một ông Bà-la-môn già hành 
khất đi xin tiền, dành dụm đuợc 1.000 đồng kahãpana 
(tiền Ấn xua), ông đem gửi số tiền ấy cho một gia đình 
Bà-la-môn, rồi ông tiếp tục đi hà nh khất đến nơi khác. 

Trong thời gian ông Bà-la-môn già hành khất ra đi lâu 
ngày, thì gia đình Bà-la-môn kia đem số tiền 1.000 đồng 
Kahãpana ấy tiêu dùng, dần dần hết số tiền ấy. 

Đến khi ông Bà-la-môn già hành khất trở về xin lấy 
lại số tiền 1.000 đồng kahãpana đã gửi truớc đây, thì gia 
đình ông Bà-la-môn kia không có tiền để đua lại cho ông 
Bà-la-môn, nên họ gả con gái của mì nh cho ông Bà-la- 
môn già hành khất làm vợ, để trừ số tiền 1.000 đồng 
kahãpana ấy. 

Ông Bà-la-môn già hành khất dẫn nguời vợ trẻ đi đến 
ở một làng không xa kinh-thành Bãrãnasĩ. ông bà-la- 
môn sống chung với nguời vợ trẻ, cô ta không thỏa mãn 
đuợc tình dục, nên lén lút quan hệ bất chính với một cậu 
Bà-la-môn trẻ khác. 

Muốn đuợc sống gần gũi với tình nhân thuờng xuyên, 
nhung nguời vợ trẻ không đuợc tự do nhu ý. Cho nên, 
cô ta cảm thấy buồn bực khó chịu, hiện rõ ra trên nét 
mặt. Cô ta nghĩ cách để cho nguời chồng già đi ra khỏi 
nhà lâu, để đuợc tự do sống với tình nhân của mình. 

Khi ấy, thấy nguời vợ trẻ buồn khổ, ông Bà-la-môn 
già hỏi rằng: 

- Này em yêu quý! Tại sao em buồn khổ như vậy? 
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Nghe người chông già hỏi, người vợ trẻ bịa đặt lý do 
mà thưa rằng: 

- Thưa anh yêu quý! Bởi vì em không thể làm nổi mọi 
công việc trong nhà. Vậy, xin anh mướn một người tôi tớ 
đế giúp đỡ em, anh à! 

Nghe người vợ trẻ nói như vậy, ông Bà-la-môn già 
than vãn rằng: 

- Này em yêu quỷ! Chúng ta không có nhiều tiền nhiều 
của, nếu mướn người tôi tớ thì không có đủ tiền đế trả 
tiền công cho họ. 

Nghe người chồng già nói vậy, người vợ trẻ tỏ vẻ bực 
dọc nói rằng: 

- Anh hãy đi xin tiền đem về để trả công cho họ. 

Nhìn thấy người vợ trẻ bực dọc khổ tâm, ông Bà-la- 
môn già muốn chiều chuộng để làm vừa lòng người vợ 
trẻ, nên ông bảo rằng: 

- Này em yêu quỷ! Xỉn em đừng bực dọc khổ tâm nữa! 
Em hãy lo chuấn bị lương thực cho anh đi đường. 

Cảm thấy đắc ý, người vợ trẻ chuẩn bị bánh cốm, 
lương khô, đồ ăn bỏ vào ruột tượng da (Sattubhasta) 
đem đến trao cho người chồng Bà-la-môn già. 

Nhận ruột tượng da đựng bánh cốm, lương khô từ vợ, 
ông Bà-la-môn già cảm thấy lưu luyến khổ tâm vì phải 
xa cách người vợ trẻ yêu quý, nhưng ông đành phải ra đi 
hành khất xin tiền đem về để mướn người tôi tớ giúp 
việc cho vợ trẻ. 

Ông Bà-la-môn già hành khất đi xin tiền từ xóm làng 
này đến xóm làng khác, cho đến kinh-thành Bãrãnasĩ, 
trải qua một thời gian lâu ngày, nhưng chỉ xin được số 
tiền 700 đồng Kahãpana mà thôi, ông nghĩ rằng: 
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“Với Sổ tiền này, cũng đủ mướn một người tôi tớ lo 
giúp cho người vợ trẻ. ” 

Nên, ông bà-la-môn già quyết định trở về thăm người 
vợ trẻ, vì đã trải qua một thời gian lâu ngày nhớ thưong. 

Trên đường về đến một nơi thuận lợi gần bến sông, 
ông bà-la-môn già dừng lại nghỉ, rồi mở ruột tượng da 
lấy bánh cốm ra dùng sáng xong, không cột miệng ruột 
tượng, đi xuống bến sông để uống nước, rửa mặt. 

Trong khi ấy, con rắn hỗ mang đánh hơi mùi bánh 
cốm bò vào trong ruột tượng da ấy nằm ăn bánh cốm. 

Sau khi uống nước, rửa mặt xong, ông trở lại, không 
xem bên trong ruột tượng da, liền cột miệng ruột tượng 
da lại, rồi mang lên vai tiếp tục lên đường trở về nhà. 

Trên đường đi, ông Bà-la-môn già đến một cội cây 
lớn, vị chư thiên ở tại cội cây ấy hiện ra, đứng trên cây 
nói với ông rằng: 

- Này Bà-la-môn, hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ lại ở 
giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ẩy. Còn nếu nhà 
ngươi về đến nhà thì vợ của nhà ngươi sẽ chết tại nhà. 

Nói xong, vị chư thiên biến mất. Không nhìn thấy vị 
chư thiên-nữa, ông Bà-la-môn già vô cùng hoảng sợ, ông 
bị sự chết đe dọa. ông khóc than, thất tha thất thểu lê 
từng bước đến cửa kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày rằm (15) là ngày giới 
uposathasĩla, Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka thuyết pháp tại 
cung điện trong kinh-thành. Cho nên, dân chúng ở bên 
ngoài kinh-thành từng đoàn người tay cầm hoa lũ lượt 
dẫn nhau vào kinh-thành để nghe Ngài Pháp-sư Senaka 
thuyết pháp. 

Gặp từng đoàn người đi ngang qua, ông Bà-la-môn 
già bèn hỏi rằng: 
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- Thưa quỷ vị! Quỷ vị đi đâu mà đông vậy? 

Đoàn người trả lời rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Hôm nay ngày giới uposatha- 
sĩla, Ngài Pháp-sư Senaka là bậc đại-thiện-trỉ thuyết 
pháp rất hay, có giọng nói thánh thót như chư Phật. 
Vậy, ông bà-la-môn không biết hay sao? 

Nghe đoàn người trả lời như vậy, ông Bà-la-môn già 
suy nghĩ rằng: “Ta đang bị đe dọa bởi tử thần, nên ta 
cảm thay vô vùng kho tâm. 

Duyên lành thay! Hôm nay, Ngài Pháp-sư Senaka 
thuyết pháp tế độ mọi người thoát khỏi cảnh khô, được 
an-lạc. Vậy, ta cũng nên đi theo họ đến nghe Ngài Pháp- 
sư Senaka thuyết pháp vậy. ” 

Nghĩ như vậy xong, ông Bà-la-môn già vào giảng 
đường với tâm trạng bất an vì sợ chết, nên đứng khóc 
phía sau hội chúng. 

Trong hội chúng đông đảo ấy gồm có Đức-vua 
lanaka, cùng các quan trong triều đình, những người 
trong hoàng tộc, các quân lính, toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành và dân chúng ngoài kinh-thảnh. 

Đức-Bồ-tát Phảp-sư Senaka ngồi trên pháp tòa cao 
quý ở phía trước, thuyết pháp rất hay, ý nghĩa sâu sắc 
cao siêu, với giọng nói thánh thót làm cho người nghe vô 
cùng hoan hỷ. 

Khi Ngài Pháp-sư Senaka thuyết pháp xong, mọi 
người phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, đồng 
thốt lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Nhìn hội chúng trong giảng đường, Đức-Bồ-tát Pháp- 
Sư thấy ông Bà-la-môn già đứng phía sau một mì nh , 
trên vai mang ruột tượng da, có vẻ mặt thiểu não, đang 
khóc thật đáng thương. Đức-Bồ-tát Pháp-sư nghĩ rằng: 
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“Ông Bà-la-môn già này chắc chắn có nỗi khổ tâm 
đáng thương, ta nên có tâm bi cứu giúp ông bớt kho. ” 

Nghĩ xong, Ngài Pháp-sư Senaka gọi ông Bà-la-môn 
già ấy đến hỏi rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ta là Senakapanậỉta (thỉện-trỉ 
Senaka) sẽ giúp cho ông bớt kho. 

- Này ông Bà-la-môn! ông đang có nỗi khổ tâm như 
thế nào? Xin ông hãy mau trình bày cho ta biết rõ, ta sẽ 
căn cứ vào nỗi khố ẩy mà giúp cho ông bớt khố. 

Nghe Đức-Bồ-tát Pháp-sư hỏi như vậy, ông Bà-la- 
môn già liền thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Phảp-sư Senaka, trên đường tôi trở 
về nhà, gặp vị thiên-nam ở tại cội cây hiện ra, đứng trên 
cây nói với tôi rằng: 

Này ông Bà-la-môn! Hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ 

lại ở giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ẩy. Còn 

nếu nhà ngươi về đến nhà thì vợ của nhà ngươi sẽ chết 

tại nhà. ” 

• 

Báo cho tôi biết như vậy xong, vị thiên-nam biến mất. 

- Kỉnh bạch Ngài Pháp-sư Senaka, đó là điều làm cho 
tôi vô cùng hoảng sợ, nỗi kho tâm cùng cực đang phát 
sinh lên với tôi, bởi vì, sự chết đe dọa tôi hôm nay. Cho 
nên, tôi có nỗi kho tâm cùng cực như vậy. 

- Kỉnh bạch Ngài Phảp-sư Senaka, kỉnh xin Ngài cho 
tôi biết do nguyên nhân nào, hôm nay, nếu tôi nghỉ lại ở 
giữa đường thì tôi sẽ chết tại nơi ẩy? 

Và do nguyên nhân nào, hôm nay, nếu tôi về đến nhà 
thì vợ của tôi sẽ chết tại nhà? 

Vị thiên-nam ở cội cây bằng thiên-nhãn của mình 
nhìn thấy con ran hố mang đang nằm ăn bánh com trong 
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ruột tượng da mà ông Bà-la-môn già đang mang trên 
vai, nên vị thiên-nam ấy biết rằng: 

Hôm nay, nếu ông nghỉ lại ở giữa đường, buôi chiều 
ông mở ruột tượng da, thò tay vào lẩy bảnh com đế ăn, 
thì con rắn ho mang sẽ can tay ông chết tại nơi ẩy. 

Còn hôm nay, nếu ông về đến nhà, đưa ruột tượng da 
cho người vợ, vợ ông sẽ mở ruột tượng ra, thò tay vào 
lẩy tiền thì sẽ bị con rắn hô mang cắn chết tại nhà. 

Sở dĩ vị thiên-nam không nói cho ông Bà-la-môn già 
biết rõ như vậy, là vì vị thiên-nam muốn cho mọi người 
chứng kiến, biết rõ trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát 
Pháp-sư Senaka, có khả năng suy đoán thấy rõ, biết rõ 
như thiên-nhãn của chư thiên. 

Nghe ông Bà-la-môn già bạch hỏi Ngài Pháp-sư, do 
nguyên nhân nào ông sẽ chết giữa đường? 

Và do nguyên nhân nào vợ ông sẽ chết tại nhà? 

Đức-Bồ-Tát Pháp-Sư Senaka Suy Đoán Nguyên Nhân 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy xét rằng: 

“Con người ta bị chết có rất nhiều nguyên nhân nói 
chung. Riêng trường hợp ông Bà-la-môn già này, ‘hôm 
nay, nếu ông Bà-la-môn già này nghỉ lại ở giữa đường 
thì ông sẽ chết tại nơi ẩy ’. Do nguyên nhân nào? 

Và ‘Còn hôm nay, nếu ông về đến nhà thì vợ của ông 
sẽ chết tại nhà ’. Do nguyên nhân nào? ” 

Đang suy xét để tìm ra nguyên nhân, Đức-Bồ-tát 
Pháp-sư Senaka nhìn thấy trên vai ông Bà-la-môn già có 
mang một ruột tượng da đựng lương thực đi đường, 
thường là bánh cốm, lương khô, v.v... Ngài Pháp-sư 
Senaka có trí-tuệ siêu-việt suy đoán như thật rằng: 

“Bên trong ruột tượng da mà ông Bà-la-môn đang mang 
trên vai, có con rắn hố mang đang nằm ăn bánh cốm. 
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Sáng nay, ông Bà-la-môn già mở ruột tượng da lây 
bánh com ra ăn xong, không cột miệng ruột tượng da, đi 
xuống bến sông uổng nước. Trong khi ẩy, con rắn ho 
mang đánh hơi mùi bánh com bò vào trong ruột tượng 
da ẩy nằm ăn bánh cốm. 

Sau khỉ uổng nước, rửa mặt xong, ông trở lại, không 
biết có con rắn hố mang đang nằm ăn bánh com bên 
trong ruột tượng da, ông cột miệng ruột tượng da này 
lại, rồi mang lên vai tiếp tục lên đường trở về nhà. 

Trên đường đi, ông Bà-la-môn già này đến một cội 
cây lớn, vị thiên-nam ở tại cội cây ẩy bằng thiên-nhãn 
nhìn thấy con rắn ho mang đang nằm ăn bánh com bên 
trong ruột tượng da mà ông đang mang trên vai. Vì vậy, 
vị thiên-nam ẩy nói với ông rằng: 

“Hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ lại giữa đường thì nhà 
ngươi sẽ chết tại nơi ẩy. ” 

Nghĩa là, nếu ông Bà-la-môn già nghỉ lại ở giữa 
đường, buoi chiều ông sẽ mở miệng ruột tượng da ra, 
thò tay vào lẩy bánh cốm đế ăn, thì ông bà-la-môn sẽ bị 
con rắn ho mang cắn chết. 

Đó là nguyên nhân làm cho ông chết tại nơi ẩy. 

Và hôm nay, nếu ông bà-la-môn về đến nhà, ông sẽ 
trao cái ruột tượng da cho người vợ của ông, người vợ 
sẽ mở ruột tượng da ra, thò tay vào lẩy tiền bên trong, 
thì vợ ông sẽ bị con rắn ho mang cắn chết. 

Đó là nguyên nhân làm cho vợ của ông sẽ chết tại nhà ” 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy xét tiếp rằng: 

“Con rắn hổ mang này là con rắn can đảm, không 
biết sợ, dù nằm trong ruột tượng da bị lay động mà nó 
vẫn nằm yên không vùng vẫy, cho nên, nó là con rắn ho 
mang không hung dữ, chỉ cần dè dặt thận trọng mà thôi ” 
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Đức-Bô-tát Pháp-sư Senaka có trí-tuệ siêu-việt thâu 
suốt suy đoán tìm ra đuợc hai nguyên nhân giống nhu 
thiên-nhãn của chu thiên. 

Thật vậy, Đức-Bồ-tát Pháp-su Senaka đứng nhìn ruột 
tuợng da duờng nhu thấy rõ con rắn hổ mang đang nằm 
yên trong ruột tuợng da mà ông Bà-la-môn già đang 
mang trên vai. 

Khi ấy, để khẳng định những điều suy đoán là đúng 
sự thật, Đức-Bồ-tát Pháp-su Senaka hỏi ông Bà-la-môn 
già xác nhận theo tuần tự nhu sau: 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Trong ruột tượng da của 
ông có bánh com phải không? 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, dạ phải. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Sáng nay ông dùng bánh 
com phải không? 

BLM- Kỉnh bạch Ngài Senakapanậita, dạ phải. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! ông ngồi đâu ăn bánh cốm. 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, tôi ngồi ăn 
bánh cốm bên bờ sông trong rừng. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Ăn bánh cốm xong, ông đi 
xuống bến sông uổng nước mà không cột miệng ruột 
tượng da, phải không? 

BLM- Kỉnh bạch Ngài Pháp-sư Senaka, dạ phải. Tôi 
không cột miệng ruột tượng da. Bạch Ngài. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Sau khỉ uống nước xong, 
ông lên bờ, không xem kỹ, liền cột miệng ruột tượng da 
lại, phải không 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, dạ phải. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Tôi suy đoán biết rõ chắc 
chắn rằng: Trong khi ông đi xuống bến sông đế uổng 
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nước, thì một con răn hô mang đánh hơi bảnh côm liên 
bò vào trong ruột tượng da, nằm ăn bánh cốm mà ông 
không hề hay biết, nên ông cột miệng ruột tượng da lại, 
rồi mang đi. 

- Này ông Bà-la-môn! ông nên đặt ruột tượng da 
xuống giữa hội chúng này, nên thận trọng mở miệng 
ruột tượng da ra. ông nên đứng xa một khoảng cách, 
dùng cây dài đập nhẹ vào phần đáy ruột tượng da. 

Ông Bà-la-môn già làm đúng theo lời dạy của Đức- 
Bồ-tát Pháp-sư Senaka. Quả thật, một con rắn hổ mang 
từ trong một tượng da bò ra, nhìn thấy nhiều người nên 
nó phùng mang ra tự vệ. 

Tất cả hội chúng tại giảng đường, đều chứng kiến 
thấy rõ con rắn ho mang, nên hết sức sửng sốt tmớc sự 
việc xảy ra như vậy. Mọi người đều tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka rằng: 

- Ngài Pháp-sư Senaka có tri-tuệ siêu-việt đã suy 
đoán khắng định chỉnh xác rằng: “Con rắn ho mang 
nằm trong ruột tượng da ”. Đúng sự thật như Ngài Pháp- 
Sư có thiên-nhãn vậy! 

Khi ấy, tất cả hội chúng đều tán dưong ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, rồi đồng thanh 
thốt lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư-thiên các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên các 
tầng trời sắc-giới cũng đều tán dương ca tụng trí-tuệ siêu- 
việt của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka như có thiên-nhãn. 

Các hàng chư-thiên trong cõi trời dục-giới, chư phạm- 
thiên cũng đồng thanh thốt lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay! vang dội cả không gian. 

Từ trên hư không, chư-thiên hóa ra đám mưa thất bảo 
rơi xuống mặt đất, để cúng dường Đức-Bồ-tát Pháp-sư. 
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Thông thường, giải đáp câu hỏi như thê này thuộc vê 
trí-tuệ siêu-việt của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, còn 
Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka chưa phải là Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, mà Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka có 
trí-tuệ siêu-việt thấu suốt, thấy rõ, biết rõ được điều bí ẩn 
như Ngài Pháp-sư có thiên-nhãn. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka đã tìm ra được 
nguyên nhân là “con rẳn hổ mang” để giải đáp câu hỏi 
và cứu sống ông Bà-la-môn già hoặc vợ của ông. 

Vị thầy rắn bắt con rắn hổ mang ấy đem đi thả trong 
rừng. Khi ấy, ông Bà-la-môn già đến chầu Đức-vua 
Janaka tán dương ca tụng rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vưcmg, Đại-vương là Đấng mỉnh- 
quân có duyên lành gần gũi, thân cận, lẳng nghe pháp 
của Ngài Pháp-sư Senaka, bậc có trỉ-tuệ siêu-việt. Thật 
là hạnh phúc an lành cao thượng. 

Dân chúng trong kinh-thành, ngoài kinh-thành cũng 
được gần gũi thân cận, lắng nghe pháp của Ngài Phảp- 
sư Senaka, bậc có tri-tuệ siêu-việt. Thật là hạnh phúc an 
lành cao thượng. 

Trong nước của Đại-vương có Ngài Pháp-sư Senaka, 
bậc có trỉ-tuệ siêu-việt. Thật là diễm phúc vô cùng. 

Sau khi tâu lời tán dương ca tụng Đức-vua Janaka 
xong, ông Bà-la-môn già lấy trong ruột tượng da ra một 
số tiền 700 Kahãpana, bạch với Đức-Bồ-tát Pháp-sư 
Senaka rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Pháp-sư Senaka, Ngài là bậc đại- 
trỉ-tuệ siêu-việt, thấy rõ, biết rõ tất cả những gì mà 
người khác không thấy, không biết. Trỉ-tuệ siêu-việt của 
Ngài thật vô cùng sâu sắc, thấu suốt tất cả, không có gì 
che giấu được, vỉ như trỉ-tuệ của Đức-Phật Toàn-Tri. 
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Hôm nay, nhờ trí-tuệ siêu-việt thâu suôt của Ngài 
Pháp-sư mà tôi còn song, hoặc vợ của tôi cũng an toàn 
sỉnh-mạng. 

- Kỉnh bạch Ngài Pháp-sư Senaka, nếu tôi có sổ tiền 
100 ngàn kahãpana, thì tôi sẽ kỉnh dâng cúng dường đến 
Ngài Pháp-sư 100 ngàn kahãpana. 

Nay, tôi chỉ có sổ tiền 700 kahãpana này, tôi thành 
kỉnh dâng cúng dường đến Ngài Phảp-sư với số tiền ít ỏi 
nhỏ mọn này, đế tỏ lòng thành kỉnh tri ân của tôi đổi với 
Ngài Pháp-sư. 

Kỉnh xin Ngài Pháp-sư có tâm-từ, tâm-bi thọ nhận sổ 
tiền nhỏ mọn của tôi. 

Sau khi thưa xong, ông Bà-la-môn già đặt số tiền ấy 
dưới hai bàn chân của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka. 

Nghe lời tán dưong ca tụng và sự cúng dường của ông 
Bà-la-môn già xong, Ngài Pháp-sư Senaka dạy rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Bậc thỉện-trỉ thuyết pháp tể độ 
mọi người, không bao giờ nghĩ đến sự kỉnh lễ, cúng dường 
của một ai cả. 

- Này ông Bà-la-môn! ông nên nhận lại sổ tiền 700 
kahãpana của ông và tôi cũng xin biếu cho ông thêm sổ 
tiền 300 kahãpana nữa cho đủ 1.000 kahãpana. 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư hỏi ông Bà-la-môn già rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! ông đã già, đã có tuổi cao rồi. 
Ai bảo ông phải đi ăn xin cho cực khố như thế này? 

- Kỉnh bạch Ngài Pháp-sư Senaka, vợ của tôi bảo tôi 
đi ăn xin. Bạch Ngài. 

- Này ông Bà-la-môn! Vợ của ông già hay trẻ. 

- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, vợ của tôi còn trẻ 
lắm. Bạch Ngài. 
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- Này ông Bà-la-môn! Nếu như vậy, người vợ trẻ của 
ông đã ngoại tình với người đàn ông trẻ khác, nên bảo 
ông rời khỏi nhà, đế cho cô ta được có cơ hội quan hệ 
bất chỉnh với tình nhân của cô. 

Neu ông đem so tiền này về nhà thì người vợ trẻ của 
ông sẽ đem nó cho tình nhân của cô ta. Vì vậy, ông hãy 
nghe lời khuyên dạy của tôi, ông không nên trực tiếp 
đem sổ tiền này về nhà, mà ông nên đem so tiền ấy cất 
giấu tại một gốc cây, hoặc một chỗ nào bên ngoài nhà, 
rồi mới vào nhà. 

Vâng lời khuyên dạy của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, 
khi đi về đến gần nh à vào lúc chiều tối, ông Bà-la-môn 
già đem số tiền ấy cất giấu tại gốc cây, rồi mới về nhà 
lúc trời tối, thấy nhà cửa đóng, ông đứng ngoài cửa gọi 
nguời vợ trẻ rằng: 

- Này em yêu quỷ! Anh đã trở về rồi, em hãy mở cửa 
cho anh vào nhà. 

Trong khi ấy, nguời vợ trẻ đang sống chung với tình 
nhân của cô trong nhà. Nghe tiếng gọi, cô ta nhận biết 
nguời chồng Bà-la-môn già đã về, cô liền tắt đèn, dẫn 
tình nhân ẩn núp, rồi mở cửa để ông Bà-la-môn già buớc 
vào nhà. Sau đó cô ta dẫn tình nhân ra khỏi nhà, đóng 
cửa trở vào trong rồi mới chịu đốt đèn lên. 

Ông Bà-la-môn già trao cái ruột tuợng da cho nguời 
vợ trẻ, cô tìm trong ruột tuợng da không thấy tiền, nên 
cô bèn hỏi rằng: 

- Này anh yêu quỷ! Anh đi xỉn tiền có được bao nhiêu 
mà em không thay trong ruột tượng da này? 

- Này em yêu quỷ! Anh xin được 1.000 kahãpana, anh 
cất giấu số tiền ấy tại gốc cây ấy bên ngoài nhà. Ngày 
mai anh sẽ ra lẩy đem về cho em. 

Xin em đừng buồn, em nhé! 
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Nghe người chông già nói vậy, người vợ trẻ rât vui 
mừng, cô ta lén ra ngoài nói cho tình nhân biết rõ chỗ cất 
giấu số tiền 1.000 kahãpana tại gốc cây ấy. 

Người Bà-la-môn trẻ, tình nhân của cô đi đến gốc cây 
lấy trộm số tiền 1.000 kahãpana của ông Bà-la-môn già. 

Ngày hôm sau, ông đến gốc cây ấy, để lấy số tiện, thì 
số tiền 1.000 kahãpana ấy đã bị người ta lấy trộm rồi. 

Ông tìm đến Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, xin trình 
bày những sự việc đã xảy ra. Ngài Pháp-sư Senaka hỏi 
ông bà-la-môn rằng: 

- Này ông Bà-la-mônỉ ông có nói cho người vợ trẻ 
của ông biết chỗ cất giấu sổ tiền ẩy không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, tôi có nói cho 
người vợ trẻ của tôi biết chỗ cất giấu số tiền ấy. 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy đoán biết rõ rằng 
người vợ trẻ của ông Bà-la-môn già đã báo cho tình 
nhân của cô đi đến chỗ gốc cây lấy trộm số tiền 1.000 
kahãpana của ông. Đức-Bồ-tát Pháp-sư dạy ông bà-la- 
môn rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Bên người vợ trẻ của ông có bà 
con thân quyến là Bà-la-môn hay không? 

- Kính thưa Ngài Pháp-sư, bên người vợ trẻ của tôi có 
bà con là Bà-la-môn. Bạch Ngài. 

- Này ông Bà-la-môn! Bên ông có bà con thân quyến 
là Bà-la-môn hay không? 

- Kỉnh thưa Ngài Pháp-sư, bên tôi cũng có bà con là 
Bà-la-môn. Bạch Ngài. 

- Này ông Bà-la-môn! ông về mời bà con Bà-la-môn 
bên người vợ trẻ của ông và bên ông đến nhà đãi ăn suốt 
bảy ngày như sau: 
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- Ngày thứ nhất, mời mỗi bên bảy vị: Bên người vợ 
trẻ bảy vị, bên ông bảy vị, gồm có 14 vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ nhì, giảm bớt mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên sáu vị, gồm có 12 vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ ba, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên năm vị, gồm có mười vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ tư, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên bon vị, gồm có tám vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ năm, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên ba vị, gồm có sáu vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ sáu, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên hai vị, gồm có bon vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ bảy, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên một vị, gồm có hai vị Bà-la-môn. 

- Này ông Bà-la-môn! ông nên để ý bên người vợ trẻ, 
nếu vị Bà-la-môn nào đến nhà dự đãi ăn đủ bảy ngày, 
không thiếu ngày nào, thì ông hãy đến đây nói cho tôi 
biết vị bà-la-môn ẩy. 

Vâng lời dạy của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, ông 
Bà-la-môn già trở về tổ chức làm lễ đãi ăn hai bên bà 
con Bà-la-môn đúng theo tuần tự thời gian suốt bảy ngày 
nhu vậy. ông để ý một Bà-la-môn trẻ của phía nguời vợ 
trẻ đã có mặt suốt bảy ngày đãi ăn tại nh ả. 

Ông Bà-la-môn già đến bạch với Đức-Bồ-tát Pháp-su 
Senaka về nguời Bà-la-môn trẻ ấy. Ngài Pháp-su Senaka 
cho nguời đến bắt vị Bà-la-môn trẻ kia cùng nguời vợ 
trẻ của ông Bà-la-môn già đến để điều tra. Ngài Pháp-su 
Senaka hỏi rằng: 

- Này Bà-la-môn trẻỉ Người vợ của ông Bà-la-môn 
già chỉ chỗ cẩt giấu 1.000 kahãpana cho ngươi. Đêm 
hôm ẩy, ngươi đã đến chỗ gốc cây, lẩy trộm so tiền ẩy 
của ông Bà-la-môn già. 
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Vậy, ngươi hãy đem trả lại sô tiên ây cho ông bà-la- 
môn ngay! 

Ban đầu, cậu Bà-la-môn trẻ từ chối, không chịu nhận 
tội lấy trộm tiền của ông Bà-la-môn già. Đức-Bồ-tát 
Pháp-su Senaka nói cho y biết rằng: 

- Này Bà-la-môn trẻ! Ta là Pháp-sư Senaka, ngươi 
chưa từng nghe danh tiếng của ta hay sao mà ngươi dám 
từ chổi. Ta biết rõ ngươi đã lấy trộm sổ tiền 1.000 
Kahãpana của ông Bà-la-môn già. 

Vậy, ngươi hãy đem trả lại sổ tiền ẩy cho ông bà-la- 
môn ngay! 

Nghe nói đến uy da nh Pháp-su Senaka, nguời Bà-la- 
môn trẻ biết không thể nào có thể giấu giếm tội lỗi của 
mình đuợc, nên đành phải thú thật rằng: 

- Thưa Ngài Pháp-sư Senaka, chỉnh tôi đã lẩy trộm sổ 
tiền 1.000 kahãpana của ông Bà-la-môn già cẩt giấu tại 
gốc cây. 

- Này Bà-la-môn trẻ! Ngươi hãy đem sổ tiền 1.000 
Kahãpana ẩy trả lại cho ông bà-la-môn ngay! 

Đức-Bồ-tát Pháp-su Senaka quay lại hỏi ông Bà-la- 
môn già rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Cô Bà-la-môn trẻ kia là vợ của 
ông có phải không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, chỉnh cô Bà-la- 
môn trẻ ẩy là vợ của tôi. Bạch Ngài 

Đức-Bồ-tát Pháp-su Senaka hỏi cô Bà-la-môn trẻ rằng: 

- Này cô gái trẻ! ông Bà-la-môn già này là gì của cô? 

- Kỉnh thưa Ngài Phảp-sư Senaka, ông Bà-la-môn già 
ẩy là chồng của tôi. Thưa Ngài. 

- Này cô gái trẻ! Còn người Bà-la-môn trẻ kia là gì 
của cô? 
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Cô Bà-la-môn trẻ biết không thể nào giấu giếm tội lỗi 
của mình được, nên đà nh phải thú thật rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Pháp-sư Senaka, người Bà-la-môn 
trẻ ẩy là tình nhân của tôi. Thưa Ngài. 

- Này cô gái trẻ! Cô đã có chồng rồi, mà còn ngoại 
tình với người Bà-la-môn trẻ này, đó là việc làm bất 
chỉnh, tội lỗi, cô phải bị hành phạt. 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka cho lính dẫn người Bà-la- 
môn trẻ đi lấy số tiền 1.000 kahãpana, bảo y trao số tiền 
ấy cho cô Bà-la-môn trẻ (tình nhân của y), rồi bảo cô ta 
(người vợ trẻ của ông Bà-la-môn già) đem số tiền ấy đến 
trả cho ông Bà-la-môn già (chồng của cô). 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka phán xét rằng: 

- Người Bà-la-môn trẻ phạm tội tà dâm và tội trộm 
cắp, nên bị trục xuất ra khỏi nước. 

- Người vợ trẻ của ông Bà-la-môn già phạm tội tà 
dâm và tội đồng lõa trộm cắp, bị hành phạt theo luật của 
triều đình. 

Ông Bà-la-môn già được Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka 
ban cho ông địa vị, chỗ ở, những người tôi tớ lo hầu hạ, 
phụng dưỡng ông bà-la-môn. ông bà-la-môn già được 
gần gũi thân cận với Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, nên 
thường được nghe Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka thuyết- 
pháp nữa. 

Từ đó về sau, ông Bà-la-môn già không còn phải vất 
vả cực khổ đi xin ăn nữa. Hằng ngày, ông Bà-la-môn già 
có đời sống an lạc, tiến hóa trong mọi thiện-pháp cho 
đến suốt đời. 

Sau khi thuyết về tích Sattubhastạiãtaka xong, Đức- 
Phật thuyết bài kệ rằng: 



432 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 2 


Pannaya vicinanto ’ham, brahmanam mocayim dukha. 

Pannãya me samo natthi, esã me pannãpãramĩ”^^^ 

Ý nghĩa: 

Tỉền-kỉếp Như-Laỉ đã suy đoán bằng trỉ-tuệ siêu-việt, 

Đã cứu song ông Bà-la-môn già thoát khỏi khô chết, 

Trỉ-tuệ của tiền-kiếp Như-Lai không có ai bằng, 

Đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc thượng của 

tỉền-kỉếp Như-Lai. ” 

Đức-Phật giảng tích Sattubhastajãtaka xong, số đông 
chư tỳ-khưu chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lum 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Có số chứng đắc đến Bất-laỉ Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao-thượng. 

Các hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật trở thảnh 
Thánh-nhân bậc nào hoàn tòan tuỳ thuộc vào năng lực 
của các pháp-hạnh ba-la-mật và năm pháp-chủ (indriya): 
tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử ấy. 

Tích Sattubhastajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Sattubhastajãtaka này, Đức-Bồ-tát Pháp-sư 
Senaka tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng trong thời quá khứ. Đen khi 


’ Khu.Iatakatthakatha, Nidana, Khu. Apadana, Khu. Cariyapitaka. 
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Đức-Phật Gotama đã xuât hiện trên thê gian, thì hậu kiêp 
của những nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp 
hiện-tại nhu sau: 

- Ông Bà-la-môn già hành khất, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ẵnanda. 

- Vị thiên-nam ở cội cây, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Những người trong tích, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapaụậìta, nay kiếp 
hiện-tại này là Đức-Phật Gotama. 

Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật 
bậc thượng, ngoài ra, còn các pháp-hạnh ba-la-mật khác 
là phụ cũng đồng thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapanậỉta thuyết pháp tế 
độ mọi người là bố-thí pháp, đó là pháp-hạnh bo-thí ba- 
la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapanậỉta gìn giữ giới 
trong sạch trọn vẹn, đó là phảp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Phảp-sư Senakapanậita có sự tinh-tấn 
thực-hành mọi thiện-pháp, đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba- 
la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapanậita có đức nhẫn-nại 
trong mọi thiện-pháp, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapanậita nói lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Phảp-sư Senakapandita phát-nguyện 
không thoái chí nản lòng tìm cho ra sự thật, đó là pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 
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- Đức-Bô-tát Pháp-sư Senakapanậita có tâm-từ 
mong sự lợi ích cho tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh 
tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapanậỉta có tâm trung 
dung không thiên vị đối với tất cả chúng-sinh, đó là 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thuợng ấy. 

Nhận Xét về Tích Đức-Bồ-Tát Pháp-Sư Senakapandita 

Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thuợng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh Đắng Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc có ba bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng, mà mỗi bậc có vai trò trọng yếu 
để trở thành mỗi bậc Thánh A-ra-hán có ngôi vị khác 
nhau nhu sau: 

* Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ 

Đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác nào đã tạo đầy 
đủ trọn vẹn mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, sinh ra 
trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác ẩy đến hầu 
đả nh lễ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật ấy, rồi thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ hỗ-trợ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, hoặc bậc Thảnh Nhẩt-lai, hoặc bậc 
Thánh Bẩt-lai, hoặc bậc Thánh A-ra-hán. 
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Mỗi vị Bồ-tát thanh-vãn-gỉác nào trở thành Thánh- 
nhân bậc nào là hoàn tòan do năng lực của pháp-hạnh 
trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ ẩy và năm pháp-chủ (indriya): 
tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy. 

Dù là bậc Thánh Nhập-lưu, hoặc bậc Thánh Nhẩt-laỉ, 
hoặc bậc Thánh Bẩt-lai, rồi chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung 

Đối với chư vị Đức-Bồ-tát Độc-giác nào đã tạo đầy 
đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, rồi 
sinh ra làm hạng người nam tam-nhân trong thời-kỳ 
không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, chư vị Đức-Bồ-tát Độc-gỉác xuất gia trở thành tu- 
sĩ, không thầy chỉ dạy, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung hỗ trợ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc bon Thánh-đạo, bốn Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác có 
nhiều Đức-Phật trong cùng thời gian, nhưng chắc chắn 
mỗi Đức-Phật Độc-Giác tự mình chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy. 

Chư Đức-Phật Độc-Giác không có khả năng chế định 
ra ngôn ngữ để thuyết-pháp tế độ chúng-sinh cùng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật được. Vì vậy, 
gọi là Đức-Phật Độc-Gỉác sẽ tịch diệt Niểt-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc thượng: 

Đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào đã tạo đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 phảp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ, 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, rồi sinh ra làm hạng 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác xuất gia trở thành tu-sĩ, không thầy 
chỉ dạy, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng hỗ-trợ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bổn 
Thánh-đạo, bổn Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, đặc biệt diệt tận đuợc mọi tiền- 
khiên-tật (vãsanã) không còn du sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác độc nhất 
vô nhị trong tòan khắp cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gìác có khả năng chế định ra 
ngôn ngữ để thuyết-pháp tế độ chúng-sinh hiểu biết 
chánh-pháp của Đức-Phật, nhất là hiểu biết phuơng pháp 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu, 
hoặc bậc Thánh Nhẩt-lai, hoặc bậc Thánh Bẩt-lai, hoặc 
bậc Thánh A-ra-hán, đó là bổn bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy. 

Cho nên, pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có tầm quan 
trọng bậc nhất trong sự chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc bon Thánh-đạo, bon Thánh-quả và Niết-bàn 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác như vậy. 

(Xongphần pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc thượng) 
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Quyên VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2 trình 
bày một pháp-hạnh ba-la-mật đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ 
ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh trỉ-tuệ ba- 
la-mật có tầm quan trọng bậc nhất, bởi vì mỗi Đức-Bồ- 
tát chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đều do năng lực của 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật có ba bậc: 

- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ. 

X ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc thượng. 

- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ có tầm quan trọng 
bậc nhất đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác như thế nào? 

Vị Bồ-tát thanh-văn-gỉác nào đã thực-hành đầy đủ 
trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ xong rồi, trong 
thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, vị Bồ-tát thanh-văn-giác ẩy đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, lẳng nghe chảnh-phảp của Đức-Phật, 
rồi thực hành pháp-hành thiền-tuệ, do nhờ năng lực của 
pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ hễ trợ dẫn đến 

mT mT • • ♦ 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là 
tà-kỉến và hoàỉ-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 
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- CÓ Sổ chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ 
Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não 
là sân loại thô và tham loại thô trong cõi dục-giới không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Cỏ sổ chứng đắc đến Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não 
là sân loại vi-tế và tham loại vi-tế trong cõi dục-gỉớỉ 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai. 

- Có sổ chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được bảy loại phiền-não 

còn lại là tham, si, ngã-mạn, phóng-tâm, buồn-chản, 
không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ 

không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc trung có tầm quan 
trọng bậc nhất đoi với chư Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác như 
thế nào? 

Chư Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác nào đã thực-hành đầy đủ 
trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung xong 
rồi, trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
xuất hiện trên thế gian. 

Chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác sinh làm người đi xuất gia, 
môi Đức-Bồ-tát Độc-Giác tự mình thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hạnh trí- tuệ ba-la- 
mật bậc trung hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật Độc- 
Giác không thế thuyết-pháp tế độ chúng-sinh thực-hành 
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pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế theo Đức-Phật Độc-Giác được. 

Đức-Phật Độc-Giác có nhiều Vị trong cùng thời gian. 

- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng có tầm 

quan trọng bậc nhất đoi với Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Giác như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào đã thực-hành đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng xong rồi, trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác xuất hiện 
trên thế gian. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác sinh làm người đi xuất 
gia, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ẩy tự mình thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hạnh trí- tuệ 
ba-la-mật bậc thượng hỗ-trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là 
Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có khả năng thuyết- 
pháp tế độ các chúng-sinh có phước-duyên lẳng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả ẩy và 
Niết-bàn, tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-gỉáo. 
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Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc 
thượng, mà mỗi bậc được lựa chọn một tích Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc ẩy đế làm tiêu biếu. 

Cho nên, pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật ba bậc, nên có 
ba tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
thực-hành pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật mỗi bậc ẩy. 

Độc-giả nào đọc tìm hiểu về mỗi tích Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ẩy 
dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, đặc biệt tin rằng kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng đều là quả của các 
nghiệp của họ, đã tỉch-lũy từ vổ so kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp 
vị-laỉ, tin những gì hiện hữu trong đời song giữa người 
này với những người kia, những chúng-sinh khác đều do 
quả của nghiệp của họ có liên quan trực-tiếp hoặc gián 
tiếp trong kiếp hiện-tại và vô so kiếp quá-khứ, không cỏ 
sự may rủi trong đời. 

Người ẩy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
không tin vào số-mệnh an bài. 

Thật vậy, nếu mỗi chúng-sinh lớn nhỏ đều có sổ-mệnh 
thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi sổ-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, 
trong bon loài chúng-sinh: thaỉ-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hoá-sinh??? 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vuddhitn viruỊhivepuỉỉaỉn, patthayãmi nimntamm. 

Lời cầu nguyện 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

Ciram tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi 
CiraĩỴi tiịthatu saddhammo VietnamratthasmiĩỴi. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên To-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2562/DL. 2018 
Rừng Núi Viên-Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Toàn bộ JatakatthakathapaỊi. 

- SuttantapiịakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasãrãbhivaỉnsa (Visitthatipitakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Dhammabhandãgãrika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotỉka ” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotỉka. 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X. Quyển I: 
Tam-Bảo làm nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, 
v.v. ... cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Neu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các íĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thể tải phần mềm đọc íĩle pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi íĩle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyển sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyển 



sách nào rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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Mười Phảp-hạnh ba-la-mậty mỗi pháp- ' 
hạnh có 3 hậc: hậc hạ, hậc trung, bậc %3s^ 
thượng. Trong 10 pháp-hạnh ha-la-mậự 
pháp-hạnh trí-tuệ ha-la-mật có tầm quan 
trọng đối vói mỗi hạng Đức-Bồ-tảt. 

Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-ỉa-mật bậc hạ có 

^ • • • • • 

tầm quan trọng đổi vói chư vị Bồ-tát 
Thanh-văn-giác để chứng ngộ chãn-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Phảp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc trung 
có tầm quan trọng đổi với chư vị Bồ-tảt 
Độc-Giảc đê chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niểt-bàn, trở thành Đức-Phật Độc-Giảc. 

Có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

Phảp-hạnh trỉ-tuệ ba-ỉa-mật bậc thượng 
có tầm quan trọng đổi với Đức-Bồ-tảt 
Chảnh-Đẳng-Giác để chứng ngộ chãn-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giảc độc nhẩt vô nhị. 
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